
STT Lĩnh vực Tên hồ sơ Số hồ sơ Mã biên nhận Trạng thái Địa chỉ Điện thoại
Người nộp hồ 

sơ
Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn trả

Số ngày thực 

hiện

Ngày kết thúc 

xử lý

Ngày trả thực 

tế
Loại hồ sơ

Tình trạng hồ 

sơ

Cán bộ thực 

hiện

Loại hồ sơ bưu 

chính công ích
Ghi chú

1

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

044

000.00.23.H18-

210104-0001
Đã trả kết quả Bản Nôm 0338460457 LÒ VĂN DU Lò Văn Hương

04-01-2021 

07:08:45

11-01-2021 

07:08:45
3/7(ngày)

07-01-2021 

10:35:42

07-01-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

2

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
19/BTXH

000.00.23.H18-

210105-0021
Đã trả kết quả

Háng Chua, xã 

Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0357375438 Giàng A Hảng
HẢNG LÀ 

MÁNG

05-01-2021 

10:36:00

19-01-2021 

10:36:00
13/14(ngày)

18-01-2021 

16:59:48

18-01-2021 

17:01:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

3

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
20/BTXH

000.00.23.H18-

210105-0022
Đã rút hồ sơ

Nà Đắng, xã Ta 

Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0396824064 Quàng Văn Lợi LÒ THỊ ẺN
05-01-2021 

10:43:00

19-01-2021 

10:43:00
1/14(ngày)

05-01-2021 

15:11:54

05-01-2021 

15:11:54
Trực tiếp Sớm hẹn Phạm Văn Hạnh hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

4

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

073

000.00.23.H18-

210120-0003
Đã trả kết quả Bản Bó 0393721423 LÒ VĂN DU Lò Thị Ngắm

20-01-2021 

14:06:15

03-02-2021 

14:06:15
9/14(ngày)

29-01-2021 

07:11:59

29-01-2021 

07:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

5

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
43/BTXH

000.00.23.H18-

210129-0002
Đã trả kết quả

Ten Hon, xã 

Tênh Phông, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0832269956 Lầu A Cún VÀNG THỊ DUA
29-01-2021 

09:57:00

03-02-2021 

10:06:00
3/5(ngày)

01-02-2021 

15:52:19

01-02-2021 

16:10:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

6

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
55/BTXH

000.00.23.H18-

210208-0006
Đã trả kết quả

Hỏm Hốc, xã 

Mường Mùn, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0367742235 Lò Thị Hiền LÒ THỊ HIỀN
08-02-2021 

10:37:00

01-03-2021 

10:37:00
18/21(ngày)

26-02-2021 

15:58:24

26-02-2021 

16:47:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

7

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
74/BTXH

000.00.23.H18-

210219-0001
Đã trả kết quả

Phiêng Cải, xã 

Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0948614481 Giàng A Thề GIÀNG THỊ BỘ
19-02-2021 

08:54:00

05-03-2021 

08:54:00
7/14(ngày)

26-02-2021 

15:57:49

26-02-2021 

16:47:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

8

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
76/BTXH

000.00.23.H18-

210224-0001
Đã trả kết quả

Phình Cứ, xã 

Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0382369824 Sùng A Của VÀNG THỊ CHU
24-02-2021 

08:53:00

01-03-2021 

08:53:00
2/5(ngày)

26-02-2021 

15:57:47

26-02-2021 

16:47:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

9

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

045

000.00.23.H18-

210225-0010
Đã trả kết quả Bản Phang 0862228963 LÒ VĂN DU Cà Văn Khánh

25-02-2021 

16:33:13

02-03-2021 

16:33:13
5/5(ngày)

02-03-2021 

07:26:32

02-03-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

10

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
85/BTXH

000.00.23.H18-

210226-0005
Đã trả kết quả

Trạm Củ, xã Ta 

Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0369255143 Lò Văn Sương
HOÀNG THỊ 

GIẢNG

26-02-2021 

09:00:00

03-03-2021 

09:00:00
4/5(ngày)

02-03-2021 

07:26:30

02-03-2021 

10:10:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

11

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

075

000.00.23.H18-

210302-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Pản

02-03-2021 

10:11:19

16-03-2021 

10:11:19
7/14(ngày)

09-03-2021 

13:41:24

09-03-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

12

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

077

000.00.23.H18-

210310-0007
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0395269535 LÒ VĂN DU Lò Thị Lên

10-03-2021 

08:17:59

24-03-2021 

08:17:59
12/14(ngày)

22-03-2021 

10:56:23

22-03-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

13

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

046

000.00.23.H18-

210326-0011
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

26-03-2021 

15:57:58

01-04-2021 

15:57:58
5/6(ngày)

31-03-2021 

07:32:15

31-03-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

14

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

080

000.00.23.H18-

210331-0001
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

07:33:36

14-04-2021 

07:33:36
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:35:34

12-04-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

15

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

081

000.00.23.H18-

210331-0002
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

07:34:36

14-04-2021 

07:34:36
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:35:24

12-04-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

16

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

082

000.00.23.H18-

210331-0003
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

07:34:59

14-04-2021 

07:34:59
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:35:12

12-04-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

17

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

083

000.00.23.H18-

210331-0004
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

08:14:03

14-04-2021 

08:14:03
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:35:02

12-04-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

18

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

084

000.00.23.H18-

210331-0005
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

08:15:40

14-04-2021 

08:15:40
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:34:51

12-04-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

19

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

085

000.00.23.H18-

210331-0006
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

08:16:06

14-04-2021 

08:16:06
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:34:40

12-04-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

20

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

086

000.00.23.H18-

210331-0007
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

ĐINH THỊ 

HỒNG

31-03-2021 

08:22:49

14-04-2021 

08:22:49
9/14(ngày)

09-04-2021 

16:34:10

12-04-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Cà Văn 

Ngọc;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

21

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

088

000.00.23.H18-

210406-0022
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

GIÀNG THỊ 

SÙNG

06-04-2021 

16:33:02

22-04-2021 

16:33:02
13/16(ngày)

19-04-2021 

07:01:58

19-04-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

22

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

089

000.00.23.H18-

210406-0023
Đã trả kết quả

Bản co En, Bản 

Ta Lếch - Mùn 

Chung

0345822575
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Lò Thị Việt, Lò 

Thị Út

06-04-2021 

16:37:18

22-04-2021 

16:37:18
13/16(ngày)

19-04-2021 

07:01:57

19-04-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3, 4 QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

BIỂU 5



23

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

090

000.00.23.H18-

210408-0001
Đã trả kết quả

Bản Ta Lếch - 

Xã Mùn Chung - 

 huyện Tuần 

Giáo - Tỉnh 

Điện Biên

0399632428
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Lường Văn 

Khăm

08-04-2021 

07:04:27

23-04-2021 

07:04:27
11/15(ngày)

19-04-2021 

07:01:56

19-04-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

24

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

091

000.00.23.H18-

210408-0017
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

GIÀNG THỊ 

SÙNG

08-04-2021 

16:16:03

26-04-2021 

16:16:03
11/18(ngày)

19-04-2021 

07:01:55

19-04-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

25

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

092

000.00.23.H18-

210409-0011
Đã trả kết quả

Bản Kép - 

Chiềng Sinh- 

Tuần Giáo

0397201934
VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lường Văn Kiên

09-04-2021 

16:40:34

27-04-2021 

16:40:34
10/18(ngày)

19-04-2021 

07:01:55

19-04-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

26

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

093

000.00.23.H18-

210413-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0352551219 LÒ VĂN DU Lò Kiều Oanh

13-04-2021 

08:13:18

28-04-2021 

08:13:18
13/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:31

26-04-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

27

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

109

000.00.23.H18-

210414-0026
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0869316023 LÒ VĂN DU

Quàng Văn 

Huấn

14-04-2021 

14:46:04

29-04-2021 

14:46:04
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:31

26-04-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

28

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

108

000.00.23.H18-

210414-0025
Đã trả kết quả Bản Bó 0865314665 LÒ VĂN DU Lò Anh Tú

14-04-2021 

14:44:00

29-04-2021 

14:44:00
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:30

26-04-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

29

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

047

000.00.23.H18-

210413-0003
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0836309478

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng A Dơ

13-04-2021 

09:12:21

16-04-2021 

09:12:21
3/3(ngày)

16-04-2021 

07:01:36

16-04-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

30

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

107

000.00.23.H18-

210414-0024
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0386902234 LÒ VĂN DU Lò Văn Mạnh

14-04-2021 

14:43:02

29-04-2021 

14:43:02
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:29

26-04-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

31

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

106

000.00.23.H18-

210414-0023
Đã trả kết quả Bản Cộng 0947313082 LÒ VĂN DU Lò Thị Miên

14-04-2021 

14:41:40

29-04-2021 

14:41:40
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:29

26-04-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

32

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

104

000.00.23.H18-

210414-0016
Đã trả kết quả Bản vánh 3 0962788729 LÒ VĂN DU Lò Văn Thích

14-04-2021 

10:43:33

29-04-2021 

10:43:33
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:28

26-04-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

33

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

048

000.00.23.H18-

210414-0013
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0338583330

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ VĂN QUYẾN

14-04-2021 

10:37:33

19-04-2021 

10:37:33
2/5(ngày)

16-04-2021 

07:01:36

16-04-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

34

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

103

000.00.23.H18-

210414-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0359219459 LÒ VĂN DU Lò Mạnh Phúc

14-04-2021 

10:40:49

29-04-2021 

10:40:49
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:15

26-04-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

35

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

101

000.00.23.H18-

210414-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Khạ 0382439270

ĐINH THỊ 

HỒNG
VỪ A LỀNH

14-04-2021 

10:31:43

29-04-2021 

10:31:43
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:13

26-04-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

36

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

102

000.00.23.H18-

210414-0014
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0913583554 LÒ VĂN DU Tòng Văn Muôn

14-04-2021 

10:39:12

29-04-2021 

10:39:12
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:14

26-04-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

37

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

100

000.00.23.H18-

210414-0011
Đã trả kết quả Bản Cộng 0868142259 LÒ VĂN DU Lò Thị Hưởng

14-04-2021 

10:30:36

29-04-2021 

10:30:36
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:12

26-04-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

38

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

105

000.00.23.H18-

210414-0022
Đã trả kết quả Bản vánh 2 0368642089 LÒ VĂN DU Lò Văn Dưỡng

14-04-2021 

14:40:20

29-04-2021 

14:40:20
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:12

26-04-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

39

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

099

000.00.23.H18-

210414-0006
Đã trả kết quả Bản Nôm 0393721423 LÒ VĂN DU Quàng Thị Hao

14-04-2021 

07:36:41

29-04-2021 

07:36:41
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:11

26-04-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

40

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

111

000.00.23.H18-

210414-0028
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0355661052

ĐINH THỊ 

HỒNG
MÀO LÂM PHI

14-04-2021 

15:20:38

04-05-2021 

15:20:38
20/20(ngày)

04-05-2021 

07:04:47

04-05-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

41

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

098

000.00.23.H18-

210414-0005
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0328198224

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ ANH HÙNG

14-04-2021 

07:30:41

29-04-2021 

07:30:41
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:10

26-04-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

42

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

097

000.00.23.H18-

210414-0004
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0355306693

ĐINH THỊ 

HỒNG

LÒ THỊ 

PHƯƠNG

14-04-2021 

07:28:43

29-04-2021 

07:28:43
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:09

26-04-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

43

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

096

000.00.23.H18-

210414-0003
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0344947736

ĐINH THỊ 

HỒNG
VÀO VĂN HOA

14-04-2021 

07:27:16

29-04-2021 

07:27:16
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:08

26-04-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

44

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

095

000.00.23.H18-

210414-0001
Đã trả kết quả Bản Ta Pao 0364814264

ĐINH THỊ 

HỒNG
QUÀNG THỊ É

14-04-2021 

07:25:51

29-04-2021 

07:25:51
12/15(ngày)

26-04-2021 

16:52:08

26-04-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

45

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

110

000.00.23.H18-

210414-0027
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0394592431

ĐINH THỊ 

HỒNG
MÀO THỊ HẰNG

14-04-2021 

15:12:16

04-05-2021 

15:12:16
20/20(ngày)

04-05-2021 

07:04:47

04-05-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

46

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

094

000.00.23.H18-

210413-0017
Đã trả kết quả Bản Huổi Khạ 0969758420

ĐINH THỊ 

HỒNG
MÙA THỊ DUNG

13-04-2021 

16:15:00

29-04-2021 

16:15:00
13/16(ngày)

26-04-2021 

16:52:07

26-04-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

47

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

112

000.00.23.H18-

210414-0029
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0789171082

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ TỈNH

14-04-2021 

15:22:10

04-05-2021 

15:22:10
20/20(ngày)

04-05-2021 

07:04:46

04-05-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

48

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

114

000.00.23.H18-

210427-0013
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ TẶNG

27-04-2021 

15:18:24

14-05-2021 

15:18:24
14/17(ngày)

11-05-2021 

17:00:06

11-05-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

49

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

115

000.00.23.H18-

210427-0014
Đã trả kết quả Bản Pú Piến 0979760215

ĐINH THỊ 

HỒNG
VỪ A LỲ

27-04-2021 

15:20:16

14-05-2021 

15:20:16
14/17(ngày)

11-05-2021 

17:00:06

12-05-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

50

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

116

000.00.23.H18-

210427-0015
Đã trả kết quả bản Huổi Khạ 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG
SÙNG THỊ DIA

27-04-2021 

15:21:43

14-05-2021 

15:21:43
14/17(ngày)

11-05-2021 

17:00:05

12-05-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

51

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

117

000.00.23.H18-

210427-0016
Đã trả kết quả Bản Pú Piến 0812550863

ĐINH THỊ 

HỒNG
GIÀNG THỊ MỶ

27-04-2021 

15:22:53

14-05-2021 

15:22:53
14/17(ngày)

11-05-2021 

17:00:04

12-05-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



52

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

119

000.00.23.H18-

210428-0012
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0369655020

ĐINH THỊ 

HỒNG
LỤC THỊ PÓI

28-04-2021 

14:40:05

14-05-2021 

14:40:05
13/16(ngày)

11-05-2021 

17:00:00

12-05-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

53

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

120

000.00.23.H18-

210428-0013
Đã trả kết quả Bản Nà Chua 0972284026

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ HƯNG

28-04-2021 

14:42:42

14-05-2021 

14:42:42
13/16(ngày)

11-05-2021 

16:59:59

12-05-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

54

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

121

000.00.23.H18-

210428-0014
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0355661052

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG THỊ 

CHUYÊN

28-04-2021 

14:53:02

14-05-2021 

14:53:02
13/16(ngày)

11-05-2021 

16:59:58

12-05-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

55

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
243/BTXH

000.00.23.H18-

210428-0008
Đã trả kết quả

Háng Chua, xã 

Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0833769181
HẠNG THỊ 

NẾNH

HẠNG THỊ 

NẾNH

28-04-2021 

10:20:00

14-05-2021 

10:20:00
13/16(ngày)

11-05-2021 

16:59:58

12-05-2021 

07:09:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

56

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
244/BTXH

000.00.23.H18-

210428-0009
Đã trả kết quả

Nà Đắng, xã Ta 

Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0365991944
Quàng Văn 

Đoàn

QUÀNG THỊ 

HÀY

28-04-2021 

10:23:00

14-05-2021 

10:25:00
13/16(ngày)

11-05-2021 

16:59:57

12-05-2021 

07:09:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

57

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

118

000.00.23.H18-

210428-0010
Đã trả kết quả

Phình Cứ, xã 

Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0365991944
Quàng Văn 

Đoàn
HỜ THỊ CHÁ

28-04-2021 

10:26:00

14-05-2021 

10:26:00
13/16(ngày)

11-05-2021 

16:59:56

12-05-2021 

07:10:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

58

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

122

000.00.23.H18-

210513-0001
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0347444801

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG THỊ 

THIÊU

13-05-2021 

07:10:43

27-05-2021 

07:10:43
7/14(ngày)

20-05-2021 

10:22:31

20-05-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

59

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

123

000.00.23.H18-

210514-0004
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0976589462

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ TIỆP

14-05-2021 

15:09:26

31-05-2021 

15:09:26
10/17(ngày)

24-05-2021 

16:58:24

25-05-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

60

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

125

000.00.23.H18-

210514-0006
Đã trả kết quả

Bản Kép - 

Chiềng Sinh
0397201934

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Văn Chươi

14-05-2021 

15:13:11

31-05-2021 

15:13:11
10/17(ngày)

24-05-2021 

16:58:23

25-05-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

61

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

124

000.00.23.H18-

210514-0005
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn - 

Chiềng Sinh
0349989069

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Quàng Văn San

14-05-2021 

15:11:15

31-05-2021 

15:11:15
10/17(ngày)

24-05-2021 

16:58:22

25-05-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

62

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

126

000.00.23.H18-

210514-0007
Đã trả kết quả

Bản Kép - 

Chiềng Sinh
0397201934

VƯƠNG BĂNG 

NHI

Lường Văn 

Cường

14-05-2021 

15:14:14

31-05-2021 

15:14:14
10/17(ngày)

24-05-2021 

16:58:10

25-05-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

63

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

127

000.00.23.H18-

210514-0008
Đã trả kết quả

Bản Dửn - 

Chiềng Sinh
0388379149

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Thị Minh

14-05-2021 

15:16:43

31-05-2021 

15:16:43
10/17(ngày)

24-05-2021 

16:58:10

25-05-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

64

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
294/BTXH

000.00.23.H18-

210518-0002
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0961175095 Sùng A Sỉ MÙA XÓ TÒNG
18-05-2021 

08:44:00

21-05-2021 

08:44:00
2/3(ngày)

20-05-2021 

10:22:24

20-05-2021 

14:12:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

65

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

128

000.00.23.H18-

210519-0006
Đã trả kết quả

Bản Huổi Lóng - 

 Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0377943020
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Điêu Thị Hương

19-05-2021 

14:38:55

02-06-2021 

14:38:55
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:09

25-05-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

66

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

129

000.00.23.H18-

210519-0007
Đã trả kết quả

Ta Lếch - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0385146001
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Quàng Văn Giáp

19-05-2021 

14:41:14

02-06-2021 

14:41:14
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:08

25-05-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

67

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

130

000.00.23.H18-

210519-0008
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG THỊ 

PHÚI

19-05-2021 

14:44:35

02-06-2021 

14:44:35
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:08

25-05-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

68

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

132

000.00.23.H18-

210519-0011
Đã trả kết quả Bản Gia Bọp 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG
GIÀNG A ĐÚ

19-05-2021 

14:53:14

02-06-2021 

14:53:14
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:06

25-05-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

69

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

133

000.00.23.H18-

210519-0012
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0399925349

ĐINH THỊ 

HỒNG
ĐIÊU THỊ ĐỨC

19-05-2021 

14:55:29

02-06-2021 

14:55:29
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:06

25-05-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

70

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

134

000.00.23.H18-

210519-0013
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0365827552

ĐINH THỊ 

HỒNG
ĐIÊU THỊ ÁNH

19-05-2021 

14:56:58

02-06-2021 

14:56:58
5/14(ngày)

24-05-2021 

16:58:05

25-05-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

71

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

135

000.00.23.H18-

210519-0014
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0342991764
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Lò Thị Như 

Thuyền

19-05-2021 

15:06:10

03-06-2021 

15:06:10
5/15(ngày)

24-05-2021 

16:58:04

25-05-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

72

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

136

000.00.23.H18-

210519-0015
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0342991764
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Thảo

19-05-2021 

15:08:33

03-06-2021 

15:08:33
5/15(ngày)

24-05-2021 

16:58:04

25-05-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

73

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

137

000.00.23.H18-

210519-0016
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0342991764
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị An Kỳ

19-05-2021 

15:09:35

03-06-2021 

15:09:35
5/15(ngày)

24-05-2021 

16:58:03

25-05-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

74

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

138

000.00.23.H18-

210519-0017
Đã trả kết quả

Phiêng Pẻn - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0376630189
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Cà Văn Thái

19-05-2021 

15:13:40

03-06-2021 

15:13:40
5/15(ngày)

24-05-2021 

16:58:02

25-05-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

75

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

139

000.00.23.H18-

210519-0021
Đã trả kết quả

Ta Lếch - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0966620311
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thanh Thông

19-05-2021 

15:58:46

03-06-2021 

15:58:46
5/15(ngày)

24-05-2021 

16:58:02

25-05-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

76

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

049

000.00.23.H18-

210526-0001
Đã trả kết quả

Bản Kép 

Chiềng Sinh
0397201934

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Văn Đón

26-05-2021 

08:01:29

31-05-2021 

08:01:29
2/5(ngày)

28-05-2021 

09:56:09

28-05-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

77

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

050

000.00.23.H18-

210531-0004
Đã trả kết quả Bản Dửn 0367397320

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Thị Thành

31-05-2021 

14:36:48

03-06-2021 

14:36:48
2/3(ngày)

02-06-2021 

16:39:15

02-06-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

78

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

140

000.00.23.H18-

210531-0007
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0349989096

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Ngô Quang Cộ

31-05-2021 

15:44:25

15-06-2021 

15:44:25
9/15(ngày)

09-06-2021 

16:55:01

09-06-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

79

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

141

000.00.23.H18-

210601-0001
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0395459586
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Mú

01-06-2021 

07:01:07

15-06-2021 

07:01:07
8/14(ngày)

09-06-2021 

16:55:00

09-06-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

80

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
325/BTXH

000.00.23.H18-

210611-0001
Đã trả kết quả

Háng Chua, xã 

Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0365991944
Quàng Văn 

Đoàn
SÙNG THỊ KÍA

11-06-2021 

09:16:00

16-06-2021 

09:16:00
4/5(ngày)

15-06-2021 

16:45:01

16-06-2021 

07:23:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



81

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

051

000.00.23.H18-

210618-0010
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0344320057
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Ly

18-06-2021 

10:59:52

23-06-2021 

10:59:52
4/5(ngày)

22-06-2021 

13:39:22

23-06-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

82

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

143

000.00.23.H18-

210621-0013
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0943290258 LÒ VĂN DU LÒ VĂN HÙNG

21-06-2021 

16:48:00

06-07-2021 

16:48:00
9/15(ngày)

30-06-2021 

10:13:44

01-07-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

83

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

145

000.00.23.H18-

210621-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0386693559 LÒ VĂN DU Lò Văn Lai

21-06-2021 

16:50:18

06-07-2021 

16:50:18
9/15(ngày)

30-06-2021 

10:13:43

01-07-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

84

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

144

000.00.23.H18-

210621-0014
Đã trả kết quả Bản Cộng 0384023048 LÒ VĂN DU Lò Thị Tinh

21-06-2021 

16:49:18

06-07-2021 

16:49:18
9/15(ngày)

30-06-2021 

10:13:43

01-07-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

85

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

052

000.00.23.H18-

210623-0007
Đã trả kết quả Nà Sáy 1 0988553928

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN XUÂN

23-06-2021 

10:07:45

28-06-2021 

10:07:45
5/5(ngày)

28-06-2021 

07:36:46

28-06-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

86

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

146

000.00.23.H18-

210625-0001
Đã trả kết quả

Co Muông - Nà 

Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0974173216
QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Thào A Hạng

25-06-2021 

07:08:35

09-07-2021 

07:08:35
11/14(ngày)

06-07-2021 

07:47:02

07-07-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

87

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

147

000.00.23.H18-

210625-0013
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung- Tuần 

Giáo - Điện Biên

0398799725
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lường Thị Đón

25-06-2021 

16:58:23

12-07-2021 

16:58:23
14/17(ngày)

09-07-2021 

16:58:03

12-07-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

88

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

148

000.00.23.H18-

210625-0014
Đã trả kết quả

Mường 1 - 

Mường Mùn - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0336186587
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Bính

25-06-2021 

16:59:39

12-07-2021 

16:59:39
14/17(ngày)

09-07-2021 

16:58:02

12-07-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

89

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

149

000.00.23.H18-

210628-0005
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0367612157

TÒNG VĂN 

HÒA

LÒ VĂN TƯ, 

LƯỜNG THỊ 

TRANG

28-06-2021 

15:57:39

13-07-2021 

15:57:39
11/15(ngày)

09-07-2021 

16:58:01

12-07-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

90

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

150

000.00.23.H18-

210630-0004
Đã trả kết quả Bản Ta Pao 0364814264

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ VĂN THƠM

30-06-2021 

13:45:08

14-07-2021 

13:45:08
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:59

14-07-2021 

07:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

91

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

151

000.00.23.H18-

210630-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Khạ 0787166889

ĐINH THỊ 

HỒNG
GIÀNG A DƠ

30-06-2021 

13:46:43

14-07-2021 

13:46:43
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:59

14-07-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

92

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

153

000.00.23.H18-

210630-0007
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0352281438

ĐINH THỊ 

HỒNG
ĐIÊU THỊ LIẾN

30-06-2021 

13:51:29

14-07-2021 

13:51:29
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:58

14-07-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

93

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

154

000.00.23.H18-

210630-0008
Đã trả kết quả Bản Ta Pao 0985399732

ĐINH THỊ 

HỒNG
MÀO THỊ SẢNH

30-06-2021 

13:54:30

14-07-2021 

13:54:30
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:57

14-07-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

94

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

155

000.00.23.H18-

210630-0009
Đã trả kết quả Bản Xuân Tươi 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG

LÀNH THỊ 

NGỌC ÁNH

30-06-2021 

13:56:09

14-07-2021 

13:56:09
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:56

14-07-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

95

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

156

000.00.23.H18-

210630-0010
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0357234901

ĐINH THỊ 

HỒNG

LƯỜNG THỊ 

HOA

30-06-2021 

14:04:18

14-07-2021 

14:04:18
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:56

14-07-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

96

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

157

000.00.23.H18-

210630-0011
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0702057206

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ VĂN TUẤN

30-06-2021 

14:06:18

14-07-2021 

14:06:18
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:55

14-07-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

97

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

158

000.00.23.H18-

210630-0012
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0396839443

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG VĂN 

THỐNG

30-06-2021 

14:07:51

14-07-2021 

14:07:51
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:53

14-07-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

98

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

161

000.00.23.H18-

210630-0016
Đã trả kết quả Bản Xuân Tươi 0372457528

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ CỌNG

30-06-2021 

15:24:26

15-07-2021 

15:24:26
9/15(ngày)

09-07-2021 

16:57:53

14-07-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

99

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

162

000.00.23.H18-

210630-0017
Đã trả kết quả Bản Lúm 0972020662

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ THỊCH

30-06-2021 

15:25:47

15-07-2021 

15:25:47
9/15(ngày)

09-07-2021 

16:57:52

14-07-2021 

07:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

100

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

163

000.00.23.H18-

210630-0018
Đã trả kết quả Bản Xuân Tươi 0343443364

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG VĂN 

QUÝ

30-06-2021 

15:27:30

15-07-2021 

15:27:30
9/15(ngày)

09-07-2021 

16:57:51

14-07-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

101

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

164

000.00.23.H18-

210630-0019
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0342561780

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ VĂN PHÚC

30-06-2021 

15:28:59

15-07-2021 

15:28:59
9/15(ngày)

09-07-2021 

16:57:51

14-07-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

102

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

159

000.00.23.H18-

210630-0013
Đã xử lý xong Bản Hỏm Hốc 0396839443

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG VĂN 

THỐNG

30-06-2021 

14:07:51

14-07-2021 

14:07:51
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:55
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

103

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

160

000.00.23.H18-

210630-0014
Đã xử lý xong Bản Hỏm Hốc 0396839443

ĐINH THỊ 

HỒNG

QUÀNG VĂN 

THỐNG

30-06-2021 

14:07:51

14-07-2021 

14:07:51
9/14(ngày)

09-07-2021 

16:57:54
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

104

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

165

000.00.23.H18-

210701-0011
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ THỊ NIẾN

01-07-2021 

16:00:51

16-07-2021 

16:00:51
8/15(ngày)

09-07-2021 

16:57:50

14-07-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

105

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

166

000.00.23.H18-

210708-0016
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

08-07-2021 

17:01:05

23-07-2021 

17:01:05
8/15(ngày)

16-07-2021 

07:28:07

16-07-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

106

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 112/ĐKKD/2021
000.00.23.H18-

210812-0004
Đã trả kết quả

Minh Thắng, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0984719115 Bùi Thanh Thuỷ
BÙI THANH 

THUỶ

12-08-2021 

09:42:00

17-08-2021 

09:42:00
4/5(ngày)

16-08-2021 

07:28:03

16-08-2021 

08:04:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

107

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
417/BTXH

000.00.23.H18-

210813-0003
Đã trả kết quả

Trạm Củ, xã Ta 

Ma, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0385576943
Quàng Văn 

Xanh
LÒ THỊ PHANH

13-08-2021 

08:29:00

18-08-2021 

08:29:00
3/5(ngày)

16-08-2021 

09:26:26

16-08-2021 

09:27:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS và 

nhận EMS trực 

tiếp

UBND Huyện 

Tuần Giáo



108

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

167

000.00.23.H18-

210830-0005
Đã trả kết quả

Bó Lếch, 

Chiềng Ban, Co 

En, co sản, 

Huổi Lóng, 

Phiêng Pẻn- 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0399215420
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

12 đối tượng trẻ 

trên 16 tuổi

30-08-2021 

16:48:40

16-09-2021 

16:48:40
16/17(ngày)

15-09-2021 

07:41:08

15-09-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

109

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

168

000.00.23.H18-

210830-0006
Đã trả kết quả

Ta Lếch - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0399215420
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Quàng Thị 

Chung

30-08-2021 

16:49:32

16-09-2021 

16:49:32
16/17(ngày)

15-09-2021 

07:41:07

15-09-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

110

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

169

000.00.23.H18-

210913-0003
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

13-09-2021 

09:04:09

27-09-2021 

09:04:09
14/14(ngày)

27-09-2021 

07:21:23

27-09-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

111
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.00.23.H18-

210927-0011
Đã trả kết quả

Thôn Khau 

Phá, Xã Minh 

Tiến, Huyện 

Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái

0978960396
CAO XUÂN 

LÂM
Lò Thị Xuân

27-09-2021 

20:34:11

05-10-2021 

20:34:11
1/8(ngày)

28-09-2021 

16:28:55

28-09-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

112
Lĩnh vực Đất 

đai cấp huyện

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng

665/ĐKDĐ/2021
000.00.23.H18-

210928-0003
Đã trả kết quả

Bản Chăn, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0374865237 LÒ VĂN SÁNG LÒ VĂN SÁNG
28-09-2021 

08:26:00

04-11-2021 

08:26:00
35/37(ngày)

02-11-2021 

07:28:42

02-11-2021 

07:39:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

113

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

056

000.00.23.H18-

211001-0017
Đã trả kết quả Bản Bó 0967858540 LÒ VĂN DU Lò Văn Tiêng

01-10-2021 

16:39:59

07-10-2021 

16:39:59
3/6(ngày)

04-10-2021 

13:57:12

05-10-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

114

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

170

000.00.23.H18-

211004-0007
Đã trả kết quả Bản Bó 0377091316 LÒ VĂN DU Lò Văn Sương

04-10-2021 

14:11:12

18-10-2021 

14:11:12
8/14(ngày)

12-10-2021 

15:07:08

12-10-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

115

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

057

000.00.23.H18-

211006-0001
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0394431518
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Khá

06-10-2021 

07:23:47

11-10-2021 

07:23:47
1/5(ngày)

07-10-2021 

08:34:50

07-10-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

116

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

058

000.00.23.H18-

211006-0007
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0924176133
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng A Lử

06-10-2021 

10:47:06

11-10-2021 

10:47:06
1/5(ngày)

07-10-2021 

08:34:48

07-10-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

117

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

054

000.00.23.H18-

211007-0002
Đã trả kết quả

Nà Sáy II, Nà 

Sáy
0969202975

QUÀNG THỊ 

LIÊN
Lường Văn Tư

07-10-2021 

08:43:57

12-10-2021 

08:43:57
1/5(ngày)

08-10-2021 

14:11:32

12-10-2021 

07:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

118

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

171

000.00.23.H18-

211008-0009
Đã trả kết quả Bản Hốc Chứn 0966074778

QUÀNG VĂN 

SƠN
Cầm thị Ứa

08-10-2021 

16:00:01

25-10-2021 

16:00:01
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:07

12-10-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

119

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

172

000.00.23.H18-

211008-0010
Đã trả kết quả

Bản hỐC 

CHỨN
0966074778

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ THỊ CƯƠNG

08-10-2021 

16:25:06

25-10-2021 

16:25:06
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:07

12-10-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

120

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

174

000.00.23.H18-

211008-0012
Đã trả kết quả Bản Hốc Chứn 0379624173

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ VĂN HƯƠI

08-10-2021 

16:30:35

25-10-2021 

16:30:35
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:06

12-10-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

121

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

175

000.00.23.H18-

211008-0013
Đã trả kết quả Bản Muông 0383803236

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ THỊ YÊN

08-10-2021 

16:32:59

25-10-2021 

16:32:59
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:05

12-10-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

122

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

176

000.00.23.H18-

211008-0014
Đã trả kết quả Bản Muông 0383803236

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ VĂN TÚNG

08-10-2021 

16:33:23

25-10-2021 

16:33:23
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:04

12-10-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

123

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

173

000.00.23.H18-

211008-0011
Đã trả kết quả Bản Muông 0866596614

QUÀNG VĂN 

SƠN
LÒ VĂN LONG

08-10-2021 

16:27:12

25-10-2021 

16:27:12
4/17(ngày)

12-10-2021 

15:07:04

12-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

124

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

055

000.00.23.H18-

211008-0008
Đã trả kết quả Mường 2 0967265667 PHẠM VĂN CHI PHẠM VĂN CHI

08-10-2021 

15:56:38

14-10-2021 

15:56:38
5/6(ngày)

13-10-2021 

07:29:26

13-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

125

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

047

000.00.23.H18-

211011-0010
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0382445242

NGUYỄN THỊ 

PHỤNG

NGUYỄN THỊ 

PHỤNG

11-10-2021 

10:40:42

14-10-2021 

10:40:42
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:30:13

13-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

126

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.000575.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.00.23.H18-

211011-0011
Đã trả kết quả Vánh 2 0899811838 LÒ VĂN DINH LÒ VĂN DINH

11-10-2021 

10:44:43

14-10-2021 

10:44:43
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:29:49

13-10-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

127

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

049

000.00.23.H18-

211011-0013
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0359150595 LÒ VĂN HÀ LÒ VĂN HÀ

11-10-2021 

10:58:08

14-10-2021 

10:58:08
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:29:05

13-10-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

128

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

177

000.00.23.H18-

211011-0004
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0387201850

NGUYỄN THỊ 

PHỤNG
Lò Thị Vân

11-10-2021 

09:44:15

25-10-2021 

09:44:15
1/14(ngày)

12-10-2021 

15:07:03

12-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



129

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

056

000.00.23.H18-

211011-0014
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0376074877 LÒ VĂN DINH Lò Văn Doan

11-10-2021 

10:59:05

14-10-2021 

10:59:05
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:27:41

13-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

130

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

057

000.00.23.H18-

211011-0015
Đã trả kết quả

Đề Chia B, Pú 

Nhung, Tuần 

Giáo

0977658996
NGUYỄN THỊ 

PHỤNG

NGUYỄN THỊ 

PHỤNG

11-10-2021 

11:03:56

14-10-2021 

11:03:56
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:27:18

13-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

131

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

048

000.00.23.H18-

211011-0012
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0988806916

BẠC CẦM 

ĐƯỜNG

BẠC CẦM 

ĐƯỜNG

11-10-2021 

10:56:12

14-10-2021 

10:56:12
2/3(ngày)

13-10-2021 

07:26:24

13-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

132

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

178

000.00.23.H18-

211011-0008
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0359668289 SÙNG A SỈ Chá Thị Lan

11-10-2021 

10:30:01

25-10-2021 

10:30:01
1/14(ngày)

12-10-2021 

15:07:02

12-10-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

133

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

179

000.00.23.H18-

211011-0023
Đã trả kết quả Bản Lồng 0862627213 SÙNG A SỈ Lầu Thị Khua

11-10-2021 

15:57:48

26-10-2021 

15:57:48
1/15(ngày)

12-10-2021 

15:07:01

12-10-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

134

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

059

000.00.23.H18-

211011-0022
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0399270250 SÙNG A SỈ Vàng Thị Pà

11-10-2021 

15:56:09

15-10-2021 

15:56:09
1/4(ngày)

12-10-2021 

15:07:01

12-10-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

135

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

180

000.00.23.H18-

211011-0024
Đã trả kết quả Bản Sông Ia 0397294302 SÙNG A SỈ Thào Thị Mỷ

11-10-2021 

15:59:39

26-10-2021 

15:59:39
1/15(ngày)

12-10-2021 

15:07:00

12-10-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

136

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

181

000.00.23.H18-

211012-0002
Đã trả kết quả Bản Xuân Tươi 0396561220

ĐINH THỊ 

HỒNG
Nguyễn Thị Mý

12-10-2021 

07:06:21

26-10-2021 

07:06:21
1/14(ngày)

13-10-2021 

16:28:51

14-10-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

137

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

060

000.00.23.H18-

211012-0001
Đã trả kết quả Bản Ta Pao 0868621117

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lò Thị Dọn

12-10-2021 

07:04:01

15-10-2021 

07:04:01
1/3(ngày)

13-10-2021 

16:28:51

14-10-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

138

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

184

000.00.23.H18-

211012-0008
Đã trả kết quả

Bản Món- xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Ngơi

12-10-2021 

11:00:07

26-10-2021 

11:00:07
1/14(ngày)

13-10-2021 

16:28:50

14-10-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

139

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

185

000.00.23.H18-

211012-0009
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong - 

 Xã Quài Tở
0399931278 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Nói

12-10-2021 

11:01:19

26-10-2021 

11:01:19
1/14(ngày)

13-10-2021 

16:28:49

14-10-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

140

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

186

000.00.23.H18-

211012-0018
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0969338115 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Dương

12-10-2021 

15:55:34

27-10-2021 

15:55:34
1/15(ngày)

13-10-2021 

16:28:48

14-10-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

141

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

182

000.00.23.H18-

211012-0006
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0376579303 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Điến

12-10-2021 

10:57:28

26-10-2021 

10:57:28
1/14(ngày)

13-10-2021 

16:28:46

14-10-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

142

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

187

000.00.23.H18-

211013-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0973150073

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Thị Tín

13-10-2021 

07:47:55

27-10-2021 

07:47:55
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:20

15-10-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

143

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

190

000.00.23.H18-

211013-0004
Đã trả kết quả

Bản Hới trong 

xã Quài Tở
0774364168 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xiến

13-10-2021 

07:56:42

27-10-2021 

07:56:42
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:17

15-10-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

144

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

191

000.00.23.H18-

211013-0008
Đã trả kết quả

Ủy ban nhân 

dân xã Quài Tở
0969257529 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Tươi

13-10-2021 

09:16:15

27-10-2021 

09:16:15
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:16

15-10-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

145

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

196

000.00.23.H18-

211013-0013
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0976082604 Điêu Thị Ngọc

Nguyễn Tiến 

Dũng

13-10-2021 

09:30:00

27-10-2021 

09:30:00
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:15

15-10-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

146

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

195

000.00.23.H18-

211013-0012
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0395437431 Điêu Thị Ngọc

Lò Văn Kinh 

Nam

13-10-2021 

09:28:40

27-10-2021 

09:28:40
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:15

15-10-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

147

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

194

000.00.23.H18-

211013-0011
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0983196839 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Chanh

13-10-2021 

09:27:14

27-10-2021 

09:27:14
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:14

15-10-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

148

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

193

000.00.23.H18-

211013-0010
Đã trả kết quả

Ủy ban nhân 

dân xã Quài Tở
0983196839 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Nam

13-10-2021 

09:23:41

27-10-2021 

09:23:41
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:13

15-10-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

149

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

192

000.00.23.H18-

211013-0009
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0373230395 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Thiệu

13-10-2021 

09:19:31

27-10-2021 

09:19:31
2/14(ngày)

15-10-2021 

08:17:12

15-10-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

150

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

197

000.00.23.H18-

211013-0015
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0348924110 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Phan

13-10-2021 

09:31:52

27-10-2021 

09:31:52
2/14(ngày)

15-10-2021 

10:42:17

15-10-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

151

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

198

000.00.23.H18-

211013-0017
Đã trả kết quả

Bản Ngúa xã 

Quài Tở
0372772094 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Thinh

13-10-2021 

09:52:17

27-10-2021 

09:52:17
2/14(ngày)

15-10-2021 

10:42:16

15-10-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



152

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

199

000.00.23.H18-

211013-0018
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0358419204 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Sinh

13-10-2021 

09:53:17

27-10-2021 

09:53:17
2/14(ngày)

15-10-2021 

10:42:15

15-10-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

153

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

061

000.00.23.H18-

211013-0026
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0986148233

TÒNG VĂN 

HÒA

LƯỜNG VĂN 

ỔNG

13-10-2021 

14:24:51

18-10-2021 

14:24:51
2/5(ngày)

15-10-2021 

08:17:11

15-10-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

154

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

200

000.00.23.H18-

211015-0007
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0865362434 SÙNG A SỈ Mùa Thị Lu

15-10-2021 

16:06:12

01-11-2021 

16:06:12
5/17(ngày)

20-10-2021 

09:07:06

20-10-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

155

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

062

000.00.23.H18-

211018-0007
Đã trả kết quả Bản Cọ 0813219387

LƯỜNG VĂN 

TRÁI

LƯỜNG VĂN 

TRÁI

18-10-2021 

16:00:54

22-10-2021 

16:00:54
2/4(ngày)

20-10-2021 

09:07:05

20-10-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

156

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

063

000.00.23.H18-

211019-0006
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0345824091

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lò Thị Hà

19-10-2021 

14:30:37

22-10-2021 

14:30:37
2/3(ngày)

21-10-2021 

07:33:16

21-10-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

157

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

051

000.00.23.H18-

211019-0014
Đã trả kết quả

Nà Sáy 2, Nà 

Sáy
0376074877 LÒ VĂN THIẾT Lò Thị Lại

19-10-2021 

16:08:46

25-10-2021 

16:08:46
2/6(ngày)

21-10-2021 

15:11:20

25-10-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

158

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

201

000.00.23.H18-

211020-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0943290258 LÒ VĂN DU

Quàng Thị 

Thoan

20-10-2021 

09:15:10

03-11-2021 

09:15:10
1/14(ngày)

21-10-2021 

17:06:33

22-10-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

159

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

202

000.00.23.H18-

211020-0006
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ Lầu Chí Thanh

20-10-2021 

11:09:59

03-11-2021 

11:09:59
1/14(ngày)

21-10-2021 

17:06:32

22-10-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

160

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

052

000.00.23.H18-

211021-0006
Đã trả kết quả Thắng Lợi 0346521509

NGUYỄN 

MẠNH LINH

NGUYỄN 

MẠNH LINH

21-10-2021 

10:57:23

26-10-2021 

10:57:23
1/5(ngày)

22-10-2021 

07:42:39

26-10-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

161

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

064

000.00.23.H18-

211021-0013
Đã trả kết quả Bản Xuân Tươi 0338239822

ĐINH THỊ 

HỒNG

Lành Văn 

Hương

21-10-2021 

17:08:52

27-10-2021 

17:08:52
4/6(ngày)

25-10-2021 

14:23:21

26-10-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

162

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

203

000.00.23.H18-

211022-0003
Đã trả kết quả

Bản Vánh 2 - 

Chiềng Đông
0949520332 LÒ VĂN DU Lò Thị Hương

22-10-2021 

15:08:42

08-11-2021 

15:08:42
3/17(ngày)

25-10-2021 

14:23:20

26-10-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

163

Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thưởng cấp 

huyện

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia 

đình

2.000356.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.00.23.H18-

211022-0001
Đã trả kết quả

Bản Vánh III xã 

Chiềng Đông 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

02153900103
LƯỜNG VĂN 

LẢ

UBND xã 

Chiềng Đông

22-10-2021 

10:20:59

19-11-2021 

10:20:59
26/28(ngày)

17-11-2021 

13:45:59

17-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

164

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

204

000.00.23.H18-

211025-0008
Đã trả kết quả Bản Bon A 0399718069

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Hốm

25-10-2021 

10:47:05

08-11-2021 

10:47:05
10/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:37

05-11-2021 

07:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

165

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

209

000.00.23.H18-

211027-0009
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0364663857

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Tiến

27-10-2021 

09:22:48

10-11-2021 

09:22:48
8/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:37

05-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

166

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

208

000.00.23.H18-

211027-0008
Đã trả kết quả Bản Lồng 0328350776 SÙNG A SỈ Lầu A Mua

27-10-2021 

09:20:26

10-11-2021 

09:20:26
8/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:36

04-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

167

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

210

000.00.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0346222063 SÙNG A SỈ Mùa Xuân Ni

28-10-2021 

04:59:28

11-11-2021 

04:59:28
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:35

04-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

168

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

211

000.00.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0354560452 SÙNG A SỈ Sùng Xua Vàng

28-10-2021 

05:00:44

11-11-2021 

05:00:44
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:34

09-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

169

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

212

000.00.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0347322112 SÙNG A SỈ Lầu A Zin

28-10-2021 

06:35:44

11-11-2021 

06:35:44
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:34

05-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

170

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

214

000.00.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Bản Lồng 0868393408 SÙNG A SỈ Ly A Mùa

28-10-2021 

08:10:01

11-11-2021 

08:10:01
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:33

05-11-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

171

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

215

000.00.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0328403901 SÙNG A SỈ lầu A Nam

28-10-2021 

08:10:37

11-11-2021 

08:10:37
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:32

05-11-2021 

07:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

172

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

216

000.00.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0327180200 SÙNG A SỈ Vàng Thị Chinh

28-10-2021 

08:11:17

11-11-2021 

08:11:17
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:22

05-11-2021 

07:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

173

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

217

000.00.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 - 

Chiềng Đông
0967524342 LÒ VĂN DU Lò Thị Pính

28-10-2021 

08:12:26

11-11-2021 

08:12:26
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:21

05-11-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

174

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

218

000.00.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0373997680

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Đay

28-10-2021 

08:13:03

11-11-2021 

08:13:03
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:20

05-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



175

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

219

000.00.23.H18-

211028-0010
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

giàng Thị 

Phương Linh

28-10-2021 

08:13:38

11-11-2021 

08:13:38
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:19

05-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

176

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

220

000.00.23.H18-

211028-0011
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0383390042 SÙNG A SỈ Mùa Nhật Anh

28-10-2021 

08:14:10

11-11-2021 

08:14:10
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:18

05-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

177

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

221

000.00.23.H18-

211028-0012
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0383226736 SÙNG A SỈ Lầu Duy Phong

28-10-2021 

08:14:40

11-11-2021 

08:14:40
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:18

05-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

178

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

222

000.00.23.H18-

211028-0013
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0358652243 SÙNG A SỈ

Mùa Phương 

Trang

28-10-2021 

08:15:14

11-11-2021 

08:15:14
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:17

05-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

179

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

223

000.00.23.H18-

211028-0014
Đã trả kết quả Bản Lồng 0326415602 SÙNG A SỈ

Mùa Phương 

Nhi

28-10-2021 

08:15:45

11-11-2021 

08:15:45
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:16

05-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

180

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

224

000.00.23.H18-

211028-0015
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0983367382 SÙNG A SỈ Lầu Thị Yên Chi

28-10-2021 

08:16:22

11-11-2021 

08:16:22
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:15

05-11-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

181

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

225

000.00.23.H18-

211028-0016
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0963030327 SÙNG A SỈ

Changs Thanh 

Huyền

28-10-2021 

08:17:19

11-11-2021 

08:17:19
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:14

05-11-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

182

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

226

000.00.23.H18-

211028-0017
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0376747852 SÙNG A SỈ Vàng Thúy Hằng

28-10-2021 

08:18:12

11-11-2021 

08:18:12
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:13

04-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

183

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

227

000.00.23.H18-

211028-0018
Đã trả kết quả Bản Lồng 0986270127 SÙNG A SỈ Mùa A Tú

28-10-2021 

08:19:32

11-11-2021 

08:19:32
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:13

04-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

184

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

228

000.00.23.H18-

211028-0025
Đã trả kết quả Bản Lồng 0347140855 SÙNG A SỈ Mùa Thị Mỷ

28-10-2021 

10:52:01

11-11-2021 

10:52:01
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:12

05-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

185

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

229

000.00.23.H18-

211028-0027
Đã trả kết quả Bản Lồng 0369528573 SÙNG A SỈ SÙNG A SỈ

28-10-2021 

10:55:10

11-11-2021 

10:55:10
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:11

09-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

186

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

231

000.00.23.H18-

211028-0031
Đã trả kết quả Bản Lồng 0332991361 SÙNG A SỈ Mùa Gia Huy

28-10-2021 

14:54:22

11-11-2021 

14:54:22
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:10

04-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

187

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

232

000.00.23.H18-

211028-0032
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0382036455 SÙNG A SỈ

Lầu Thị Hồng 

Dung

28-10-2021 

14:56:06

11-11-2021 

14:56:06
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:09

04-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

188

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

233

000.00.23.H18-

211028-0033
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0358182008 SÙNG A SỈ Sùng Thị Kía

28-10-2021 

14:56:52

11-11-2021 

14:56:52
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:38:09

04-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

189

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

234

000.00.23.H18-

211028-0034
Đã trả kết quả Bản Lồng 0376448614 SÙNG A SỈ Thào Thị Trang

28-10-2021 

15:00:24

12-11-2021 

15:00:24
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:38:08

04-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

190

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

235

000.00.23.H18-

211028-0035
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0865422357 SÙNG A SỈ Lầu Thị Chi

28-10-2021 

15:01:18

12-11-2021 

15:01:18
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:38:07

04-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

191

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

236

000.00.23.H18-

211028-0036
Đã trả kết quả Bản Sông Ia 0817328406 SÙNG A SỈ Vàng Tân Đan

28-10-2021 

15:02:31

12-11-2021 

15:02:31
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:38:06

04-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

192

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

237

000.00.23.H18-

211028-0037
Đã trả kết quả Bản Sông Ia 0787109961 SÙNG A SỈ Vàng Thành Đặt

28-10-2021 

15:04:45

12-11-2021 

15:04:45
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:39

05-11-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

193

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

254

000.00.23.H18-

211028-0055
Đã trả kết quả Bản Lồng 0819971646 SÙNG A SỈ

Mùa Thị Long 

Linh

28-10-2021 

15:20:21

12-11-2021 

15:20:21
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:38

05-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

194

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

213

000.00.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0332942624 SÙNG A SỈ Vừ Thị Anh Đào

28-10-2021 

06:40:00

11-11-2021 

06:40:00
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:37:37

05-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

195

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

253

000.00.23.H18-

211028-0054
Đã trả kết quả Bản Lồng 038343300 SÙNG A SỈ Vàng Thị Ly Nhi

28-10-2021 

15:19:54

12-11-2021 

15:19:54
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:37

04-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

196

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

252

000.00.23.H18-

211028-0053
Đã trả kết quả Bản Lồng 0379966509 SÙNG A SỈ Mùa Thị Hoài An

28-10-2021 

15:18:41

12-11-2021 

15:18:41
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:36

04-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

197

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

207

000.00.23.H18-

211027-0007
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0344030476 SÙNG A SỈ Lầu Gia Hưng

27-10-2021 

09:17:13

10-11-2021 

09:17:13
8/14(ngày)

04-11-2021 

10:37:35

05-11-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



198

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

251

000.00.23.H18-

211028-0052
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0333538034 SÙNG A SỈ Mùa Uyên Nhi

28-10-2021 

15:18:10

12-11-2021 

15:18:10
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:34

05-11-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

199

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

250

000.00.23.H18-

211028-0051
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0983224906 SÙNG A SỈ

Lầu Thị Thu 

Hiền

28-10-2021 

15:17:27

12-11-2021 

15:17:27
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:34

05-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

200

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

249

000.00.23.H18-

211028-0050
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0916124441 SÙNG A SỈ Thào Thị Lưu Ly

28-10-2021 

15:16:52

12-11-2021 

15:16:52
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:33

05-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

201

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

248

000.00.23.H18-

211028-0049
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0327672794 SÙNG A SỈ Lầu Minh Tiến

28-10-2021 

15:16:10

12-11-2021 

15:16:10
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:32

05-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

202

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

247

000.00.23.H18-

211028-0048
Đã trả kết quả Bản Chế Á 03333550141 SÙNG A SỈ Lầu Anh Quang

28-10-2021 

15:15:09

12-11-2021 

15:15:09
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:32

05-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

203

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

246

000.00.23.H18-

211028-0047
Đã trả kết quả Bản Lồng 0386951648 SÙNG A SỈ

Thào Quang 

Trương

28-10-2021 

15:14:13

12-11-2021 

15:14:13
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:31

05-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

204

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

245

000.00.23.H18-

211028-0046
Đã trả kết quả Bản Lồng 0376448614 SÙNG A SỈ Thào Thị Ánh

28-10-2021 

15:13:33

12-11-2021 

15:13:33
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:30

05-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

205

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

244

000.00.23.H18-

211028-0045
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0855171709 SÙNG A SỈ Vừ Hoàng Long

28-10-2021 

15:12:45

12-11-2021 

15:12:45
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:29

05-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

206

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

243

000.00.23.H18-

211028-0044
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0349704776 SÙNG A SỈ

Lầu Thị Mai 

Chinh

28-10-2021 

15:12:06

12-11-2021 

15:12:06
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:28

05-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

207

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

242

000.00.23.H18-

211028-0043
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0839394030 SÙNG A SỈ

Sùng Thị Thu 

Hương

28-10-2021 

15:10:56

12-11-2021 

15:10:56
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:27

05-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

208

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

241

000.00.23.H18-

211028-0042
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0972226584 SÙNG A SỈ Lầu Kim Sơn

28-10-2021 

15:10:10

12-11-2021 

15:10:10
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:26

05-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

209

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

240

000.00.23.H18-

211028-0040
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0337606589 SÙNG A SỈ

Giàng Thu 

Hương

28-10-2021 

15:08:44

12-11-2021 

15:08:44
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:26

05-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

210

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

239

000.00.23.H18-

211028-0039
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0334160542 SÙNG A SỈ Lầu A Thiên

28-10-2021 

15:08:01

12-11-2021 

15:08:01
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:25

05-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

211

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

238

000.00.23.H18-

211028-0038
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0336589220 SÙNG A SỈ

Mùa Thị Thúy 

Linh

28-10-2021 

15:07:17

12-11-2021 

15:07:17
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:24

05-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

212

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

255

000.00.23.H18-

211028-0056
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0879547140 SÙNG A SỈ Vừ Duy Khánh

28-10-2021 

15:25:25

12-11-2021 

15:25:25
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:11

05-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

213

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

230

000.00.23.H18-

211028-0030
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0365845225 SÙNG A SỈ Sùng A Tủa

28-10-2021 

14:53:21

11-11-2021 

14:53:21
7/14(ngày)

04-11-2021 

10:37:10

05-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

214

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

256

000.00.23.H18-

211028-0057
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0337614773 SÙNG A SỈ Lầu Hồng Linh

28-10-2021 

15:28:00

12-11-2021 

15:28:00
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:09

05-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

215

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

257

000.00.23.H18-

211028-0058
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0986267021 SÙNG A SỈ Thào Yến Nhi

28-10-2021 

15:29:36

12-11-2021 

15:29:36
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:08

05-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

216

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

258

000.00.23.H18-

211028-0059
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0346377309 SÙNG A SỈ Mùa A Đức

28-10-2021 

15:30:54

12-11-2021 

15:30:54
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:08

05-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

217

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

206

000.00.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả Bản Lồng 0383433300 SÙNG A SỈ Vừ Thị Cho

27-10-2021 

09:16:15

10-11-2021 

09:16:15
8/14(ngày)

04-11-2021 

10:37:07

09-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

218

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

205

000.00.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả Bản Bon A 0365539348

HÀ HUYỀN 

TRANG
Cà Văn Phanh

27-10-2021 

09:15:25

10-11-2021 

09:15:25
8/14(ngày)

04-11-2021 

10:37:06

09-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

219

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

259

000.00.23.H18-

211028-0060
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ MÙA THỊ PA NÀ

28-10-2021 

15:33:07

12-11-2021 

15:33:07
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:06

05-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

220

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

260

000.00.23.H18-

211028-0061
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Anh Tuấn

28-10-2021 

15:34:16

12-11-2021 

15:34:16
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:05

05-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



221

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

261

000.00.23.H18-

211028-0062
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tú

28-10-2021 

15:35:14

12-11-2021 

15:35:14
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:04

05-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

222

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

262

000.00.23.H18-

211028-0063
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tuấn

28-10-2021 

15:37:15

12-11-2021 

15:37:15
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:03

09-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

223

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

065

000.00.23.H18-

211028-0064
Đã trả kết quả Bản Ly xôm 0906178543

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Quàng Thị Lệ

28-10-2021 

15:39:00

03-11-2021 

15:39:00
5/6(ngày)

02-11-2021 

16:00:15

02-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

224

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

264

000.00.23.H18-

211028-0066
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Thào Pánh Sử

28-10-2021 

15:41:43

12-11-2021 

15:41:43
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:01

05-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

225

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

066

000.00.23.H18-

211028-0067
Đã trả kết quả bản kép 0326809267

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Văn Chươi

28-10-2021 

15:42:53

03-11-2021 

15:42:53
5/6(ngày)

02-11-2021 

16:00:14

02-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

226

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

265

000.00.23.H18-

211028-0068
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Huy Hoàng

28-10-2021 

15:44:00

12-11-2021 

15:44:00
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:00

05-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

227

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

266

000.00.23.H18-

211028-0069
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Chí Khôi

28-10-2021 

15:47:00

12-11-2021 

15:47:00
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:37:00

05-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

228

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

267

000.00.23.H18-

211028-0070
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vừ Thị Kim 

Ngân

28-10-2021 

15:47:42

12-11-2021 

15:47:42
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:59

05-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

229

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

268

000.00.23.H18-

211028-0071
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Húa

28-10-2021 

15:48:36

12-11-2021 

15:48:36
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:58

05-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

230

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

269

000.00.23.H18-

211028-0072
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Giàng Trường 

Sơn

28-10-2021 

15:50:05

12-11-2021 

15:50:05
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:57

08-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

231

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

272

000.00.23.H18-

211028-0077
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0857458617
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Tuấn

28-10-2021 

16:37:46

12-11-2021 

16:37:46
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:56

05-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

232

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

273

000.00.23.H18-

211028-0078
Đã trả kết quả

Bản chua lú- xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Duy Phúc

28-10-2021 

16:38:54

12-11-2021 

16:38:54
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:56

05-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

233

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

274

000.00.23.H18-

211028-0080
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395337425
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Gia Bảo

28-10-2021 

16:53:40

12-11-2021 

16:53:40
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:12

05-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

234

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

275

000.00.23.H18-

211028-0081
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0383369665
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Lầu Thị Mỹ 

Duyên

28-10-2021 

16:54:24

12-11-2021 

16:54:24
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:11

05-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

235

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

276

000.00.23.H18-

211028-0082
Đã trả kết quả

BảnTrung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0377147566
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Tú Đăng

28-10-2021 

16:55:02

12-11-2021 

16:55:02
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:11

05-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

236

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

277

000.00.23.H18-

211028-0083
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Hà Cúc

28-10-2021 

16:56:20

12-11-2021 

16:56:20
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:10

05-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

237

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

278

000.00.23.H18-

211028-0084
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294019
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Minh Thắng

28-10-2021 

17:01:24

12-11-2021 

17:01:24
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:09

05-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

238

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

279

000.00.23.H18-

211028-0085
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0396892232
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Thị Băng

28-10-2021 

17:02:13

12-11-2021 

17:02:13
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:08

05-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

239

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

280

000.00.23.H18-

211028-0086
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0335400098
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Thanh 

Trúc

28-10-2021 

17:02:49

12-11-2021 

17:02:49
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:08

09-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

240

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

281

000.00.23.H18-

211028-0087
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0966384534
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Thu 

Hương

28-10-2021 

17:03:24

12-11-2021 

17:03:24
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:07

05-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

241

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

282

000.00.23.H18-

211028-0088
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Thị Vân

28-10-2021 

17:04:47

12-11-2021 

17:04:47
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:06

05-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

242

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

283

000.00.23.H18-

211028-0089
Đã trả kết quả

Bản Khó Bua - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Sùng Thị Minh 

Nguyệt

28-10-2021 

17:05:30

12-11-2021 

17:05:30
7/15(ngày)

04-11-2021 

10:36:06

05-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

243

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

284

000.00.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Cúc

29-10-2021 

07:31:29

12-11-2021 

07:31:29
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:05

05-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



244

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

285

000.00.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Sùng Tiến 

Thành

29-10-2021 

07:31:58

12-11-2021 

07:31:58
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:04

05-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

245

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

286

000.00.23.H18-

211029-0003
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0377291317
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Tuấn Minh

29-10-2021 

07:32:35

12-11-2021 

07:32:35
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:03

05-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

246

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

287

000.00.23.H18-

211029-0004
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0971534131
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Thào Trung Vĩnh

29-10-2021 

07:33:10

12-11-2021 

07:33:10
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:03

05-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

247

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

288

000.00.23.H18-

211029-0005
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0394236728
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Thào Xuân 

Trường

29-10-2021 

07:33:52

12-11-2021 

07:33:52
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:02

05-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

248

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

289

000.00.23.H18-

211029-0006
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Trad Thiọ Bích 

Ngọc

29-10-2021 

07:34:32

12-11-2021 

07:34:32
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:01

05-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

249

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

290

000.00.23.H18-

211029-0007
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Trá Thị Nhi

29-10-2021 

07:35:30

12-11-2021 

07:35:30
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:00

05-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

250

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

291

000.00.23.H18-

211029-0008
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Đức Huy

29-10-2021 

07:36:39

12-11-2021 

07:36:39
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:36:00

05-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

251

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

292

000.00.23.H18-

211029-0010
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0353303144
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vàng Kim 

Trương

29-10-2021 

08:26:09

12-11-2021 

08:26:09
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:35:59

05-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

252

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

293

000.00.23.H18-

211029-0011
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0358421206
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Minh Khải

29-10-2021 

08:29:12

12-11-2021 

08:29:12
6/14(ngày)

04-11-2021 

10:35:58

05-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

253

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

294

000.00.23.H18-

211029-0012
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Quốc Bảo

29-10-2021 

08:29:43

12-11-2021 

08:29:43
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:34

09-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

254

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

295

000.00.23.H18-

211029-0013
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vàng Thị Kim 

Hồng

29-10-2021 

08:30:26

12-11-2021 

08:30:26
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:33

09-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

255

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

296

000.00.23.H18-

211029-0014
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0389720174
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Công

29-10-2021 

08:31:02

12-11-2021 

08:31:02
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:32

09-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

256

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

297

000.00.23.H18-

211029-0015
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Nam

29-10-2021 

08:31:51

12-11-2021 

08:31:51
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:32

09-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

257

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

298

000.00.23.H18-

211029-0016
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Thành

29-10-2021 

08:32:38

12-11-2021 

08:32:38
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:31

09-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

258

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

299

000.00.23.H18-

211029-0017
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Bảo An

29-10-2021 

08:33:18

12-11-2021 

08:33:18
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:30

09-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

259

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

300

000.00.23.H18-

211029-0018
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0945982330
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Mạnh Quân

29-10-2021 

08:33:52

12-11-2021 

08:33:52
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:30

09-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

260

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

301

000.00.23.H18-

211029-0019
Đã trả kết quả

Bản Trung 

Dình- xã Pú 

Nhung - huyện 

Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên

0359076301
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Minh Thủy

29-10-2021 

08:34:36

12-11-2021 

08:34:36
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:29

09-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

261

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

302

000.00.23.H18-

211029-0020
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0769148001
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Nhung

29-10-2021 

08:35:24

12-11-2021 

08:35:24
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:29

09-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

262

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

303

000.00.23.H18-

211029-0021
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0355668936
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Thu Việt

29-10-2021 

08:36:40

12-11-2021 

08:36:40
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:28

09-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

263

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

304

000.00.23.H18-

211029-0022
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0347805234
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Vân

29-10-2021 

08:37:29

12-11-2021 

08:37:29
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:27

09-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

264

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

305

000.00.23.H18-

211029-0023
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng A Đức

29-10-2021 

08:38:53

12-11-2021 

08:38:53
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:27

09-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

265

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

306

000.00.23.H18-

211029-0024
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0913067324
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Triệu Vân

29-10-2021 

08:39:23

12-11-2021 

08:39:23
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:26

09-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

266

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

307

000.00.23.H18-

211029-0025
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0328650282

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Hém

29-10-2021 

08:40:07

12-11-2021 

08:40:07
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:25

09-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



267

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

308

000.00.23.H18-

211029-0026
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0388579693

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Văn Bình

29-10-2021 

08:40:44

12-11-2021 

08:40:44
10/14(ngày)

08-11-2021 

07:22:25

09-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

268

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

270

000.00.23.H18-

211028-0073
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

09384534
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Thu 

Hương

28-10-2021 

15:51:27

12-11-2021 

15:51:27
11/15(ngày)

08-11-2021 

07:22:24

09-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

269

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

309

000.00.23.H18-

211029-0027
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Thị Vân

29-10-2021 

08:41:46

12-11-2021 

08:41:46
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:15

10-11-2021 

11:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

270

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

310

000.00.23.H18-

211029-0028
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Phú

29-10-2021 

08:42:27

12-11-2021 

08:42:27
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:13

10-11-2021 

11:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

271

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

311

000.00.23.H18-

211029-0029
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Gia Huy

29-10-2021 

08:42:59

12-11-2021 

08:42:59
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:13

10-11-2021 

11:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

272

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

312

000.00.23.H18-

211029-0030
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Kía

29-10-2021 

08:43:45

12-11-2021 

08:43:45
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:12

10-11-2021 

11:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

273

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

313

000.00.23.H18-

211029-0031
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Vân Nhi

29-10-2021 

08:44:47

12-11-2021 

08:44:47
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:11

10-11-2021 

11:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

274

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

314

000.00.23.H18-

211029-0032
Đã trả kết quả

Bản Trung DÌnh 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Bảo Long

29-10-2021 

09:04:59

12-11-2021 

09:04:59
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:00

10-11-2021 

11:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

275

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

315

000.00.23.H18-

211029-0033
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lu Quân Dũng

29-10-2021 

09:05:33

12-11-2021 

09:05:33
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:52:00

10-11-2021 

11:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

276

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

316

000.00.23.H18-

211029-0034
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0837799032
GIÀNG THỊ 

SÙNG
ly thị như quỳnh

29-10-2021 

09:06:13

12-11-2021 

09:06:13
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:59

10-11-2021 

11:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

277

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

271

000.00.23.H18-

211028-0076
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Mùa Thị Kim 

Thái

28-10-2021 

16:36:25

12-11-2021 

16:36:25
13/15(ngày)

10-11-2021 

09:51:58

10-11-2021 

11:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

278

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

317

000.00.23.H18-

211029-0035
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Thị Ngọc

29-10-2021 

09:07:18

12-11-2021 

09:07:18
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:58

10-11-2021 

11:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

279

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

318

000.00.23.H18-

211029-0036
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Xuân Hồng

29-10-2021 

09:07:48

12-11-2021 

09:07:48
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:57

10-11-2021 

11:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

280

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

319

000.00.23.H18-

211029-0037
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Duy Thành

29-10-2021 

09:08:29

12-11-2021 

09:08:29
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:56

10-11-2021 

11:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

281

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

320

000.00.23.H18-

211029-0038
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Dợ

29-10-2021 

09:09:13

12-11-2021 

09:09:13
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:56

10-11-2021 

11:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

282

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

321

000.00.23.H18-

211029-0039
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
sùng thị tuyết

29-10-2021 

09:09:56

12-11-2021 

09:09:56
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:55

10-11-2021 

11:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

283

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

322

000.00.23.H18-

211029-0041
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng A Phúc

29-10-2021 

09:11:31

12-11-2021 

09:11:31
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:54

10-11-2021 

11:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

284

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

323

000.00.23.H18-

211029-0042
Đã trả kết quả

Bản Xá tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Khánh Chi

29-10-2021 

09:12:03

12-11-2021 

09:12:03
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:53

10-11-2021 

11:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

285

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

324

000.00.23.H18-

211029-0043
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Đăng

29-10-2021 

09:12:39

12-11-2021 

09:12:39
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:53

10-11-2021 

11:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

286

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

325

000.00.23.H18-

211029-0044
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ An Nhiên

29-10-2021 

09:13:09

12-11-2021 

09:13:09
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:52

10-11-2021 

11:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

287

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

326

000.00.23.H18-

211029-0045
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Duyên

29-10-2021 

09:13:50

12-11-2021 

09:13:50
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:51

10-11-2021 

11:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

288

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

058

000.00.23.H18-

211028-0029
Đã trả kết quả

Ta Pao - 

Mường Mùn - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0988171046
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Nguyễn Khắc 

Thuỷ

28-10-2021 

14:28:40

02-11-2021 

14:28:40
1/5(ngày)

29-10-2021 

07:59:55

01-11-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn Nguyễn Văn Vỹ hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

289

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

053

000.00.23.H18-

211028-0074
Đã trả kết quả

Bản Chăn, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0976078910 CÀ VĂN LONG TÒNG THỊ KIÊN
28-10-2021 

15:59:46

03-11-2021 

15:59:46
1/6(ngày)

29-10-2021 

08:02:27

01-11-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo



290

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

327

000.00.23.H18-

211029-0048
Đã trả kết quả

Xá Tự - Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu A Công

29-10-2021 

10:54:04

12-11-2021 

10:54:04
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:51

10-11-2021 

11:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

291

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

328

000.00.23.H18-

211029-0049
Đã trả kết quả

Há Dùa , Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng A Kỷ

29-10-2021 

10:55:15

12-11-2021 

10:55:15
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:50

10-11-2021 

11:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

292

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

329

000.00.23.H18-

211029-0050
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly A Tủa

29-10-2021 

10:56:01

12-11-2021 

10:56:01
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:49

10-11-2021 

11:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

293

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

330

000.00.23.H18-

211029-0051
Đã trả kết quả

Thẳm Nặm, 

Tênh Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Đoàn Mạnh

29-10-2021 

10:56:59

12-11-2021 

10:56:59
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:49

10-11-2021 

11:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

294

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

331

000.00.23.H18-

211029-0052
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Dợ

29-10-2021 

10:57:32

12-11-2021 

10:57:32
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:48

10-11-2021 

11:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

295

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

332

000.00.23.H18-

211029-0053
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

nPhông
0868886066 LY A TÚ Mùa Minh Nhật

29-10-2021 

10:58:25

12-11-2021 

10:58:25
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:48

10-11-2021 

11:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

296

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

333

000.00.23.H18-

211029-0054
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Hạnh

29-10-2021 

11:00:06

12-11-2021 

11:00:06
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:34

10-11-2021 

11:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

297

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

334

000.00.23.H18-

211029-0055
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ

Mùa Thị Uyên 

Trang

29-10-2021 

11:00:47

12-11-2021 

11:00:47
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:33

10-11-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

298

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

335

000.00.23.H18-

211029-0056
Đã trả kết quả Nà Sáy 1 0967355058

TÒNG VĂN 

HÒA
CÀ VĂN PÂNG

29-10-2021 

11:01:30

12-11-2021 

11:01:30
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:32

10-11-2021 

11:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

299

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

336

000.00.23.H18-

211029-0057
Đã trả kết quả khong tở 0359036969

TÒNG VĂN 

HÒA
Cà Văn Ựn

29-10-2021 

11:02:06

12-11-2021 

11:02:06
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:31

10-11-2021 

11:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

300

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

338

000.00.23.H18-

211029-0059
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Minh Tuấn

29-10-2021 

11:03:24

12-11-2021 

11:03:24
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:30

10-11-2021 

11:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

301

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

337

000.00.23.H18-

211029-0058
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa A Công

29-10-2021 

11:02:48

12-11-2021 

11:02:48
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:30

10-11-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

302

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

339

000.00.23.H18-

211029-0060
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Thị Hà

29-10-2021 

11:03:54

12-11-2021 

11:03:54
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:29

10-11-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

303

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

340

000.00.23.H18-

211029-0061
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly Thị Pa

29-10-2021 

11:04:28

12-11-2021 

11:04:28
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:28

10-11-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

304

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

341

000.00.23.H18-

211029-0062
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Vàng Thị Mai 

Anh

29-10-2021 

11:05:34

12-11-2021 

11:05:34
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:28

10-11-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

305

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

342

000.00.23.H18-

211029-0063
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Ly Thị Kim 

Phương

29-10-2021 

11:06:30

12-11-2021 

11:06:30
12/14(ngày)

10-11-2021 

09:51:27

10-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

306

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

343

000.00.23.H18-

211029-0064
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Giàng A Trường

29-10-2021 

16:25:49

15-11-2021 

16:25:49
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:26

10-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

307

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

345

000.00.23.H18-

211029-0066
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Giàng Mạnh 

Dũng

29-10-2021 

16:30:52

15-11-2021 

16:30:52
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:25

10-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

308

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

346

000.00.23.H18-

211029-0067
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Sênh

29-10-2021 

16:31:22

15-11-2021 

16:31:22
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:24

10-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

309

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

347

000.00.23.H18-

211029-0068
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Mùa Thị Ngọc 

Linh

29-10-2021 

16:31:59

15-11-2021 

16:31:59
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:23

10-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

310

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

348

000.00.23.H18-

211029-0069
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa A Tòng

29-10-2021 

16:32:42

15-11-2021 

16:32:42
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:23

10-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

311

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

349

000.00.23.H18-

211029-0070
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Liên

29-10-2021 

16:33:53

15-11-2021 

16:33:53
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:22

10-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

312

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

344

000.00.23.H18-

211029-0065
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Dưa Sia

29-10-2021 

16:30:11

15-11-2021 

16:30:11
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:21

10-11-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



313

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

350

000.00.23.H18-

211029-0071
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Sơ

29-10-2021 

16:36:14

15-11-2021 

16:36:14
12/17(ngày)

10-11-2021 

09:51:21

10-11-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

314

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

351

000.00.23.H18-

211029-0072
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Lầu Thị Mai 

Xuân

29-10-2021 

16:37:26

15-11-2021 

16:37:26
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:55:47

12-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

315

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

352

000.00.23.H18-

211029-0073
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Phúc Kiến

29-10-2021 

16:38:16

15-11-2021 

16:38:16
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:55:47

12-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

316

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

387

000.00.23.H18-

211030-0016
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Thị Bầu

30-10-2021 

17:04:30

15-11-2021 

17:04:30
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:46

12-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

317

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

401

000.00.23.H18-

211101-0013
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Hoa

01-11-2021 

07:19:17

15-11-2021 

07:19:17
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:45

12-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

318

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

380

000.00.23.H18-

211030-0009
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly A Hồng

30-10-2021 

16:59:51

15-11-2021 

16:59:51
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:44

12-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

319

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

379

000.00.23.H18-

211030-0008
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Thị Vàng

30-10-2021 

16:59:25

15-11-2021 

16:59:25
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:43

12-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

320

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

400

000.00.23.H18-

211101-0012
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ LY A Khang

01-11-2021 

07:18:43

15-11-2021 

07:18:43
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:43

12-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

321

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

377

000.00.23.H18-

211030-0006
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly Thị Cá Dùa

30-10-2021 

16:58:35

15-11-2021 

16:58:35
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:42

12-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

322

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

399

000.00.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Giàng Thị  Ánh 

Trang

01-11-2021 

07:18:22

15-11-2021 

07:18:22
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:41

12-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

323

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

378

000.00.23.H18-

211030-0007
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Giàng Duy Nu

30-10-2021 

16:58:58

15-11-2021 

16:58:58
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:41

12-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

324

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

398

000.00.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Giàng Quang 

Huy

01-11-2021 

07:17:29

15-11-2021 

07:17:29
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:40

12-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

325

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

397

000.00.23.H18-

211101-0009
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Giàng Thị Yếu

01-11-2021 

07:16:56

15-11-2021 

07:16:56
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:29

12-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

326

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

373

000.00.23.H18-

211030-0002
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Xuân

30-10-2021 

16:55:01

15-11-2021 

16:55:01
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:29

12-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

327

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

396

000.00.23.H18-

211101-0008
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Chí

01-11-2021 

07:16:23

15-11-2021 

07:16:23
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:28

12-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

328

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

395

000.00.23.H18-

211101-0007
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Ngọc Hoa

01-11-2021 

07:15:56

15-11-2021 

07:15:56
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:27

12-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

329

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

394

000.00.23.H18-

211101-0006
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng A Tủa

01-11-2021 

07:15:28

15-11-2021 

07:15:28
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:27

12-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

330

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

393

000.00.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly Ngọc Mai

01-11-2021 

07:14:59

15-11-2021 

07:14:59
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:26

12-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

331

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

392

000.00.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Ngọc Anh

01-11-2021 

07:14:33

15-11-2021 

07:14:33
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:25

12-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

332

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

381

000.00.23.H18-

211030-0010
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Vàng Thị Kim 

Liên

30-10-2021 

17:00:13

15-11-2021 

17:00:13
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:25

12-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

333

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

376

000.00.23.H18-

211030-0005
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa A Só

30-10-2021 

16:57:41

15-11-2021 

16:57:41
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:24

12-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

334

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

391

000.00.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Hà Nhi

01-11-2021 

07:14:09

15-11-2021 

07:14:09
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:23

12-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

335

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

375

000.00.23.H18-

211030-0004
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa A Đạt

30-10-2021 

16:56:07

15-11-2021 

16:56:07
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:23

12-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



336

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

388

000.00.23.H18-

211030-0017
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly A Sơn

30-10-2021 

17:05:31

15-11-2021 

17:05:31
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:22

12-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

337

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

384

000.00.23.H18-

211030-0013
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

PHông
0868886066 LY A TÚ

Vàng Thị Diệu 

Hương

30-10-2021 

17:01:26

15-11-2021 

17:01:26
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:21

12-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

338

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

390

000.00.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ LY A Sính

01-11-2021 

07:13:43

15-11-2021 

07:13:43
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:21

12-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

339

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

374

000.00.23.H18-

211030-0003
Đã trả kết quả

Thẳm Nặm, 

Tênh Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Dúa

30-10-2021 

16:55:36

15-11-2021 

16:55:36
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:20

12-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

340

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

389

000.00.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Sâu

01-11-2021 

07:13:17

15-11-2021 

07:13:17
10/14(ngày)

11-11-2021 

13:55:19

12-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

341

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

372

000.00.23.H18-

211030-0001
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Thị Đí

30-10-2021 

16:54:08

15-11-2021 

16:54:08
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:18

12-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

342

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

382

000.00.23.H18-

211030-0011
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Liên

30-10-2021 

17:00:34

15-11-2021 

17:00:34
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:16

12-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

343

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

386

000.00.23.H18-

211030-0015
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Phương

30-10-2021 

17:04:03

15-11-2021 

17:04:03
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:14

12-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

344

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

383

000.00.23.H18-

211030-0012
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
LÙ THỊ THÂNG

30-10-2021 

17:00:57

15-11-2021 

17:00:57
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:55:13

12-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

345

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

385

000.00.23.H18-

211030-0014
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN ỦA

30-10-2021 

17:03:27

15-11-2021 

17:03:27
12/16(ngày)

11-11-2021 

13:46:28

12-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

346

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

371

000.00.23.H18-

211029-0092
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Khua

29-10-2021 

16:57:07

15-11-2021 

16:57:07
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:27

12-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

347

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

370

000.00.23.H18-

211029-0091
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0374108414
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Dua

29-10-2021 

16:56:31

15-11-2021 

16:56:31
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:27

12-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

348

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

369

000.00.23.H18-

211029-0090
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Trừ Dế

29-10-2021 

16:55:53

15-11-2021 

16:55:53
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:26

12-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

349

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

368

000.00.23.H18-

211029-0089
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0769148001
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Đớ

29-10-2021 

16:55:26

15-11-2021 

16:55:26
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:26

12-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

350

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

367

000.00.23.H18-

211029-0088
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Súa Sá

29-10-2021 

16:55:03

15-11-2021 

16:55:03
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:25

12-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

351

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

366

000.00.23.H18-

211029-0087
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0976149587
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Phúa

29-10-2021 

16:54:30

15-11-2021 

16:54:30
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:24

12-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

352

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

365

000.00.23.H18-

211029-0086
Đã trả kết quả

Bản Xá tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

GIÀNG THỊ 

CHÍA

29-10-2021 

16:53:51

15-11-2021 

16:53:51
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:23

12-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

353

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

363

000.00.23.H18-

211029-0084
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Kính

29-10-2021 

16:52:42

15-11-2021 

16:52:42
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:22

12-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

354

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

364

000.00.23.H18-

211029-0085
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0914086376
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Lỳ

29-10-2021 

16:53:07

15-11-2021 

16:53:07
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:23

12-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

355

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

362

000.00.23.H18-

211029-0083
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0779367928
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Vá

29-10-2021 

16:52:19

15-11-2021 

16:52:19
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:21

12-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

356

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

361

000.00.23.H18-

211029-0082
Đã trả kết quả

Bản Khó Bua- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Bảo Hiền

29-10-2021 

16:51:51

15-11-2021 

16:51:51
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:21

12-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

357

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

360

000.00.23.H18-

211029-0081
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Vân

29-10-2021 

16:51:26

15-11-2021 

16:51:26
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:20

12-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

358

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

359

000.00.23.H18-

211029-0080
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Phương

29-10-2021 

16:50:56

15-11-2021 

16:50:56
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:19

12-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



359

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

358

000.00.23.H18-

211029-0079
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0328519959
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Bảo Anh

29-10-2021 

16:50:27

15-11-2021 

16:50:27
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:19

12-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

360

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

357

000.00.23.H18-

211029-0078
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0385207513
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thanh Mẫn

29-10-2021 

16:50:01

15-11-2021 

16:50:01
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:18

12-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

361

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

356

000.00.23.H18-

211029-0077
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Bom

29-10-2021 

16:49:13

15-11-2021 

16:49:13
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:17

12-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

362

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

355

000.00.23.H18-

211029-0076
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Tấn

29-10-2021 

16:48:38

15-11-2021 

16:48:38
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:17

12-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

363

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

354

000.00.23.H18-

211029-0075
Đã trả kết quả Co En 0366428167 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-10-2021 

16:47:46

15-11-2021 

16:47:46
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:16

12-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

364

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

353

000.00.23.H18-

211029-0074
Đã trả kết quả Co En 0336186587 Lò Thị Hánh Lò Thị Lả

29-10-2021 

16:47:11

15-11-2021 

16:47:11
13/17(ngày)

11-11-2021 

13:46:15

12-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

365

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

059

000.00.23.H18-

211101-0017
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 03868057790

LƯỜNG THỊ 

HOM

LƯỜNG THỊ 

HOM

01-11-2021 

10:33:20

04-11-2021 

10:33:20
2/3(ngày)

03-11-2021 

08:20:39

03-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

366

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

060

000.00.23.H18-

211102-0007
Đã trả kết quả

Bản Xóm Chợ, 

xã Mùn Chung, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0376745066 LÒ VĂN MINH LÒ VĂN MINH
02-11-2021 

15:34:14

08-11-2021 

15:34:14
3/6(ngày)

05-11-2021 

07:42:57

08-11-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

367

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

055

000.00.23.H18-

211104-0009
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0988806916

BẠC CẦM 

ĐƯỜNG

BẠC CẦM 

ĐƯỜNG

04-11-2021 

13:56:08

09-11-2021 

13:56:08
4/5(ngày)

08-11-2021 

07:28:52

08-11-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

368

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

409

000.00.23.H18-

211105-0015
Đã trả kết quả Bản Hỏm Hốc 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG
LÒ THỊ KHẮT

05-11-2021 

16:47:22

22-11-2021 

16:47:22
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:20

16-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

369

Lĩnh vực Người 

có công cấp 

huyện

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.00.23.H18-

211104-0016
Đã trả kết quả Nậm Cá 0962763519

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN DẦN

04-11-2021 

17:09:08

19-11-2021 

17:09:08
8/15(ngày)

12-11-2021 

15:29:09

12-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

370

Lĩnh vực Người 

có công cấp 

huyện

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.00.23.H18-

211104-0014
Đã trả kết quả Hong Lực 0395045193

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN HOAN

04-11-2021 

17:07:35

19-11-2021 

17:07:35
8/15(ngày)

12-11-2021 

15:28:00

15-11-2021 

07:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

371

Lĩnh vực Người 

có công cấp 

huyện

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.00.23.H18-

211104-0015
Đã trả kết quả Bản Hả 0399144062

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ THỊ LOAN

04-11-2021 

17:08:43

19-11-2021 

17:08:43
8/15(ngày)

12-11-2021 

15:26:22

12-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

372

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

408

000.00.23.H18-

211105-0014
Đã trả kết quả Nà Sáy 1 0962195962

TÒNG VĂN 

HÒA
CÀ VĂN PÓ

05-11-2021 

16:46:08

22-11-2021 

16:46:08
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:20

16-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

373

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

407

000.00.23.H18-

211105-0013
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0395069493

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN DUNG

05-11-2021 

16:45:24

22-11-2021 

16:45:24
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:19

17-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

374

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

406

000.00.23.H18-

211105-0012
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0335549057

TÒNG VĂN 

HÒA

LƯỜNG VĂN 

ÚN

05-11-2021 

16:44:13

22-11-2021 

16:44:13
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:18

17-11-2021 

13:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

375

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

405

000.00.23.H18-

211105-0011
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0394341836

TÒNG VĂN 

HÒA

LƯỜNG VĂN 

DỊCH

05-11-2021 

16:42:51

22-11-2021 

16:42:51
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:18

16-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

376

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

404

000.00.23.H18-

211105-0010
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0989741370

TÒNG VĂN 

HÒA

QUÀNG THỊ 

DANH

05-11-2021 

16:37:31

22-11-2021 

16:37:31
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:17

16-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

377

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

403

000.00.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0367612157

TÒNG VĂN 

HÒA

QUÀNG THỊ 

ĐỊNH

05-11-2021 

16:35:15

22-11-2021 

16:35:15
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:16

16-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

378

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

402

000.00.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả Bản Hả 0911749506

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ THỊ OAI

05-11-2021 

16:33:50

22-11-2021 

16:33:50
11/17(ngày)

16-11-2021 

16:52:16

16-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

379
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.00.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả

Xã Bình Minh - 

huyện Mai Sơn 

- tỉnh Sơn La

0978960396
CAO XUÂN 

LÂM
Phan Thị Thanh

08-11-2021 

07:25:19

15-11-2021 

07:25:19
2/7(ngày)

10-11-2021 

11:28:19

10-11-2021 

11:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

380
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.00.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả

Xã Chăn Nưa-

SÌn Hồ -Lai 

Châu

0336854426
CAO XUÂN 

LÂM
Lường Thị Ty

08-11-2021 

07:24:28

15-11-2021 

07:24:28
2/7(ngày)

10-11-2021 

11:27:34

10-11-2021 

11:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

381

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.00.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả bản Ten 0345385743 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Khạt

08-11-2021 

09:45:37

18-11-2021 

09:45:37
8/10(ngày)

16-11-2021 

16:52:15

16-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

382

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.00.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả bản chăn 0868955880 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Cường

08-11-2021 

09:44:14

18-11-2021 

09:44:14
8/10(ngày)

16-11-2021 

16:52:15

16-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

383

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

410

000.00.23.H18-

211109-0009
Đã trả kết quả

Bản Huổi Lóng - 

 Mùn Chung -

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0382444152
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thanh Hằng

09-11-2021 

10:24:11

23-11-2021 

10:24:11
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:54:03

22-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



384

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

415

000.00.23.H18-

211109-0014
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0336186587
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Hoàng Yến

09-11-2021 

10:27:29

23-11-2021 

10:27:29
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:54:02

22-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

385

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

416

000.00.23.H18-

211109-0015
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0397070292
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Mú

09-11-2021 

10:31:01

23-11-2021 

10:31:01
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:54:01

22-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

386

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

414

000.00.23.H18-

211109-0013
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0378148047
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Văn Long

09-11-2021 

10:27:01

23-11-2021 

10:27:01
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:54:00

22-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

387

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

413

000.00.23.H18-

211109-0012
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0368525830
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Lò Thị Thanh 

Huyền

09-11-2021 

10:26:27

23-11-2021 

10:26:27
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:54:00

22-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

388

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

412

000.00.23.H18-

211109-0011
Đã trả kết quả

Bản Xóm Chợ - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0365108419
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Mùa Thị Phi

09-11-2021 

10:25:28

23-11-2021 

10:25:28
13/14(ngày)

22-11-2021 

14:53:59

22-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

389

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

411

000.00.23.H18-

211109-0010
Đã trả kết quả

Bản Xóm Chợ - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0365108419
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Mùa Thị Thanh 

Chà

09-11-2021 

10:24:59

23-11-2021 

10:24:59
13/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:25

22-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

390

Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thưởng cấp 

huyện

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000385.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.00.23.H18-

211110-0020
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

10-11-2021 

14:43:50

08-12-2021 

14:43:50
8/28(ngày)

18-11-2021 

07:12:53

19-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

391

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

417

000.00.23.H18-

211109-0018
Đã trả kết quả

Bản Vánh 1 xã 

Chiềng Đông
0399817319 LÒ VĂN DU Lò Văn Dâm

09-11-2021 

14:59:00

23-11-2021 

14:59:00
13/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:24

22-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

392

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

425

000.00.23.H18-

211109-0027
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng đông
0868252251 LÒ VĂN DU Lò Văn Văn

09-11-2021 

15:47:54

24-11-2021 

15:47:54
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:23

22-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

393

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

419

000.00.23.H18-

211109-0020
Đã trả kết quả

Bản Vánh 2 xã 

Chiềng Đông
0387027159 LÒ VĂN DU Quàng Thị Pánh

09-11-2021 

15:09:03

24-11-2021 

15:09:03
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:22

22-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

394

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

424

000.00.23.H18-

211109-0026
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

chiềng đông
0868252251 LÒ VĂN DU Quàng Thị Xiến

09-11-2021 

15:47:11

24-11-2021 

15:47:11
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:21

22-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

395

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

423

000.00.23.H18-

211109-0025
Đã trả kết quả

Bản Vánh 2 xã 

Chiềng Đông
0914557240 LÒ VĂN DU

Quàng Thị Ánh 

Tuyết

09-11-2021 

15:44:06

24-11-2021 

15:44:06
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:20

22-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

396

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

422

000.00.23.H18-

211109-0024
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng Đông
0867069657 LÒ VĂN DU Lò Văn Quyền

09-11-2021 

15:43:24

24-11-2021 

15:43:24
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:19

22-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

397

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

418

000.00.23.H18-

211109-0019
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

chiềng đông
0388747246 LÒ VĂN DU Quàng Thị É

09-11-2021 

15:04:01

24-11-2021 

15:04:01
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:18

22-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

398

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

421

000.00.23.H18-

211109-0023
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

chiềng đông
0363673238 LÒ VĂN DU Lò Thị Khoa

09-11-2021 

15:42:35

24-11-2021 

15:42:35
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:17

22-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

399

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

420

000.00.23.H18-

211109-0021
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng Đông
0865312673 LÒ VĂN DU Lò Bảo Nam

09-11-2021 

15:14:26

24-11-2021 

15:14:26
13/15(ngày)

22-11-2021 

09:27:16

22-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

400

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

067

000.00.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả Bản Đông 0388394954

TÒNG THỊ 

HẰNG
Tòng Thị Tươi

10-11-2021 

09:58:17

15-11-2021 

09:58:17
1/5(ngày)

11-11-2021 

10:25:30

12-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

401

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

426

000.00.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0328519959
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Bảo Anh

10-11-2021 

09:59:41

24-11-2021 

09:59:41
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:15

22-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

402

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

427

000.00.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0385207513
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thanh Mẫn

10-11-2021 

10:00:50

24-11-2021 

10:00:50
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:14

22-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

403

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

429

000.00.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0359967561 Lại Cao Mạ Lại Cao Mạ

10-11-2021 

14:22:16

24-11-2021 

14:22:16
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:13

22-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

404

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

430

000.00.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Phương

10-11-2021 

14:23:02

24-11-2021 

14:23:02
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:11

22-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

405

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

431

000.00.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Bom

10-11-2021 

14:30:28

24-11-2021 

14:30:28
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:10

22-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

406

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

432

000.00.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Tấn

10-11-2021 

14:31:25

24-11-2021 

14:31:25
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:09

22-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



407

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

433

000.00.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Vân

10-11-2021 

14:32:19

24-11-2021 

14:32:19
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:07

22-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

408

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

434

000.00.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả

Bản Khó Bua - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Bảo Hiền

10-11-2021 

14:32:59

24-11-2021 

14:32:59
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:05

22-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

409

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

435

000.00.23.H18-

211110-0019
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

Chiềng Đông
0835881412 LÒ VĂN DU Lường Văn Ổn

10-11-2021 

14:33:42

24-11-2021 

14:33:42
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:27:03

22-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

410

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

428

000.00.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả

Bản Bó xã 

Chiềng Đông
0394493596 LÒ VĂN DU Lò Thị Nhuổi

10-11-2021 

10:01:19

24-11-2021 

10:01:19
12/14(ngày)

22-11-2021 

09:26:59

22-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

411
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.00.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả

Mai Đình - Hiệp 

Hòa - Bắc Giang
0975981986

CAO XUÂN 

LÂM
Tòng Thị Hoàn

11-11-2021 

08:55:33

18-11-2021 

08:55:33
1/7(ngày)

12-11-2021 

13:54:18

15-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

412
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.00.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả

Bản Mường I - 

Mường Mùn - 

Tuần Giáo

0336784562
CAO XUÂN 

LÂM
Bùi Văn Hà

11-11-2021 

08:55:04

18-11-2021 

08:55:04
1/7(ngày)

12-11-2021 

13:53:27

15-11-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

413

Lĩnh vực 

Đường thủy nội 

địa cấp huyện

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

2.001211.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.00.23.H18-

211111-0018
Đã trả kết quả Bản Nong 0984948543 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

11-11-2021 

15:48:32

16-11-2021 

15:48:32
4/5(ngày)

15-11-2021 

16:04:15

15-11-2021 

22:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

414

Lĩnh vực Quy 

hoạch xây dựng, 

kiến trúc cấp 

huyện

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.008455.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.00.23.H18-

211111-0016
Đã trả kết quả Bản Nong 0984948543 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

11-11-2021 

15:47:09

03-12-2021 

15:47:09
5/22(ngày)

16-11-2021 

16:46:55

16-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

415

Lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

cấp huyện

Hỗ trợ dự án liên kết

BNN-DBI-

288389.2021.00

018

000.00.23.H18-

211111-0015

Hồ sơ chuyển 

phòng chuyên 

môn

Bản Nong 0984948543 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh
11-11-2021 

15:46:39

17-12-2021 

15:46:39
33/36(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn

Phạm Hữu 

Chiến
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

416

Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thưởng cấp 

huyện

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia 

đình

2.000356.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.00.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả Nà Tòng 0379610483 Hờ A Thếnh Hờ A Thếnh

11-11-2021 

15:46:07

10-12-2021 

15:46:07
7/29(ngày)

18-11-2021 

07:12:52

19-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

417

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

453

000.00.23.H18-

211115-0021
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0977088460 SÙNG A SỈ Vì A Kỷ

15-11-2021 

10:36:18

29-11-2021 

10:36:18
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:17

26-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

418

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

456

000.00.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả Bản Lồng 0354102660 SÙNG A SỈ Mùa Thái Dương

15-11-2021 

10:43:13

29-11-2021 

10:43:13
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:16

26-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

419

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

455

000.00.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0343457431 SÙNG A SỈ Mùa Thị Hiền

15-11-2021 

10:39:30

29-11-2021 

10:39:30
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:15

26-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

420

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

451

000.00.23.H18-

211115-0019
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0977088460 SÙNG A SỈ Lầu Sái Hừ

15-11-2021 

10:35:11

29-11-2021 

10:35:11
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:14

26-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

421

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

450

000.00.23.H18-

211115-0018
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0978591413 SÙNG A SỈ Giàng Thị Mỷ

15-11-2021 

10:34:37

29-11-2021 

10:34:37
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:14

26-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

422

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

454

000.00.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0369027735 SÙNG A SỈ Vừ Thị Dí

15-11-2021 

10:37:38

29-11-2021 

10:37:38
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:13

26-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

423

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

452

000.00.23.H18-

211115-0020
Đã trả kết quả Bản Lồng 0335714349 SÙNG A SỈ Mùa Phá Sỉ

15-11-2021 

10:35:40

29-11-2021 

10:35:40
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:12

26-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

424

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

449

000.00.23.H18-

211115-0017
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0787682886 SÙNG A SỈ Vừ Lìa Di

15-11-2021 

10:33:19

29-11-2021 

10:33:19
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:11

26-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

425

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

448

000.00.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0787682886 SÙNG A SỈ Ly Thị Giàng

15-11-2021 

10:32:39

29-11-2021 

10:32:39
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:11

26-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

426

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

447

000.00.23.H18-

211115-0015
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0366065359 SÙNG A SỈ Lầu Thị May

15-11-2021 

10:31:40

29-11-2021 

10:31:40
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:10

26-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

427

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

446

000.00.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0983129632 SÙNG A SỈ Lầu Sái Tính

15-11-2021 

10:29:32

29-11-2021 

10:29:32
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:09

26-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

428

Lĩnh vực Người 

có công cấp 

huyện

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.00.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0942993171

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Cầm Nhân

15-11-2021 

10:47:30

29-11-2021 

10:47:30
10/14(ngày)

25-11-2021 

10:27:44

25-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

429

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

445

000.00.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0983129632 SÙNG A SỈ Ly Thị Xay

15-11-2021 

10:28:49

29-11-2021 

10:28:49
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:08

26-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

430

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

444

000.00.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả Bản Lồng 0396738069 SÙNG A SỈ Mùa Nhìa Sình

15-11-2021 

10:27:52

29-11-2021 

10:27:52
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:08

26-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



431

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

443

000.00.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Bản Lồng 0398839601 SÙNG A SỈ Mùa Thị May

15-11-2021 

10:26:42

29-11-2021 

10:26:42
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:07

26-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

432

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

442

000.00.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0966074793 SÙNG A SỈ Mùa Thị Hoa

15-11-2021 

10:25:10

29-11-2021 

10:25:10
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:06

26-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

433

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

441

000.00.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả Bản Lồng 0384576550 SÙNG A SỈ Sùng Thị Lu

15-11-2021 

10:24:13

29-11-2021 

10:24:13
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:05

26-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

434

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

440

000.00.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0327585124 SÙNG A SỈ

Mùa Thị Mai 

Linh

15-11-2021 

10:23:14

29-11-2021 

10:23:14
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:06:05

26-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

435

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

439

000.00.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả Bản Lồng 0328350776 SÙNG A SỈ Lầu Chồng Già

15-11-2021 

10:22:48

29-11-2021 

10:22:48
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:51

26-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

436

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

437

000.00.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0966309649 SÙNG A SỈ

Giàng Thị Kim 

Ngọc

15-11-2021 

09:35:49

29-11-2021 

09:35:49
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:51

26-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

437

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

438

000.00.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Bản Hua Sa B 0362978110 SÙNG A SỈ Vừ A Páo

15-11-2021 

09:45:55

29-11-2021 

09:45:55
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:50

26-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

438

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

436

000.00.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0385355904 SÙNG A SỈ Chá Thị Ly

15-11-2021 

09:20:50

29-11-2021 

09:20:50
11/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:49

26-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

439

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

457

000.00.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng Thị A

16-11-2021 

07:24:14

30-11-2021 

07:24:14
10/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:48

26-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

440

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

068

000.00.23.H18-

211115-0035
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0377659940
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Máy

15-11-2021 

16:52:14

19-11-2021 

16:52:14
3/4(ngày)

18-11-2021 

13:54:37

18-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

441

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

062

000.00.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả

Bản Hin, Quài 

Cang
0968441344 LÒ VĂN THIẾT LÒ VĂN  Hùng

15-11-2021 

16:08:51

19-11-2021 

16:08:51
2/4(ngày)

17-11-2021 

07:32:31

18-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

442

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

460

000.00.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0346847861

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Toản

17-11-2021 

08:34:34

01-12-2021 

08:34:34
9/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:48

26-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

443

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

459

000.00.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả bản Yên 0353450717 cà văn tính

Quàng Thị 

Hương

17-11-2021 

08:24:50

01-12-2021 

08:24:50
9/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:47

26-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

444

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

458

000.00.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính Mùa Thị Chứ

17-11-2021 

08:02:41

01-12-2021 

08:02:41
9/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:46

26-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

445
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.00.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết - 

Thị Trấn Tuần 

Giáo

0364851962
CAO XUÂN 

LÂM

Trần Thị Quỳnh 

Thu

17-11-2021 

07:58:26

24-11-2021 

07:58:26
2/7(ngày)

19-11-2021 

07:21:03

19-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

446

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

461

000.00.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0388964628
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Thào A Páo

17-11-2021 

10:14:09

01-12-2021 

10:14:09
9/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:46

26-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

447

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

069

000.00.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0343289879

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Cầm Hùng

17-11-2021 

10:11:34

22-11-2021 

10:11:34
1/5(ngày)

18-11-2021 

13:54:36

19-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

448

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

056

000.00.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả

Huổi Khạ - 

Mường Mùn - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0974562102
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Nguyễn Thị Tình

17-11-2021 

09:46:30

22-11-2021 

09:46:30
1/5(ngày)

18-11-2021 

17:11:47

22-11-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

449

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272040.2021.00

057

000.00.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả

Xóm Chợ - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0987212215
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

HOÀNG THỊ 

VIỆT HẢI

17-11-2021 

10:58:03

22-11-2021 

10:58:03
1/5(ngày)

18-11-2021 

17:11:25

22-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

450

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

462

000.00.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả

Co En -Mùn 

chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0329343976
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Lò Thị Ngọc 

Châm

18-11-2021 

09:15:00

02-12-2021 

09:15:00
8/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:45

26-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

451

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

463

000.00.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0377909726
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò văn Khiêm

18-11-2021 

09:16:23

02-12-2021 

09:16:23
8/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:44

26-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

452

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

464

000.00.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0972562900
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Anh Tuấn

18-11-2021 

09:17:43

02-12-2021 

09:17:43
8/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:44

26-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

453

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

465

000.00.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung- 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0366179631
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Cà Thị Thu Hoài

18-11-2021 

09:19:44

02-12-2021 

09:19:44
8/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:43

26-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



454

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

466

000.00.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả

Co En - Mùn 

Chung - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0397296558
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Hồng Diệp

18-11-2021 

09:20:49

02-12-2021 

09:20:49
8/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:42

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

455

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

070

000.00.23.H18-

211118-0015
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0828251630
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Máy

18-11-2021 

14:04:05

23-11-2021 

14:04:05
4/5(ngày)

22-11-2021 

09:01:23

22-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

456

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

468

000.00.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0912691152

TÒNG THỊ 

HẰNG
Phạm Diệu Anh

19-11-2021 

09:45:50

03-12-2021 

09:45:50
7/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:41

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

457

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

467

000.00.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0389746645

TÒNG THỊ 

HẰNG
Cà Văn Hiệp

19-11-2021 

09:42:03

03-12-2021 

09:42:03
7/14(ngày)

26-11-2021 

07:05:41

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

458

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

071

000.00.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0358950523 Lường Thị Pánh Cà Thị Pỏm

19-11-2021 

10:24:16

24-11-2021 

10:24:16
3/5(ngày)

22-11-2021 

09:01:22

22-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

459

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

472

000.00.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0364108144 SÙNG A SỈ Giàng Thị Dua

22-11-2021 

07:31:08

06-12-2021 

07:31:08
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:46

02-12-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

460

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

477

000.00.23.H18-

211122-0010
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0357600845 SÙNG A SỈ Sùng A Chu

22-11-2021 

10:17:35

06-12-2021 

10:17:35
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:45

02-12-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

461

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

476

000.00.23.H18-

211122-0008
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0364108144 SÙNG A SỈ Chá Bua Páo

22-11-2021 

07:38:18

06-12-2021 

07:38:18
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:44

02-12-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

462

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

475

000.00.23.H18-

211122-0007
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0982121350 SÙNG A SỈ Chá A Sình

22-11-2021 

07:36:16

06-12-2021 

07:36:16
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:43

02-12-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

463

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

480

000.00.23.H18-

211122-0013
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0375972297 SÙNG A SỈ Vừ A Dơ

22-11-2021 

10:20:38

06-12-2021 

10:20:38
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:43

02-12-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

464

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

479

000.00.23.H18-

211122-0012
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0372483803 SÙNG A SỈ Ly Thị Khua

22-11-2021 

10:19:37

06-12-2021 

10:19:37
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:11:42

02-12-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

465

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

478

000.00.23.H18-

211122-0011
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0987268801 SÙNG A SỈ Mùa Thị Dợ

22-11-2021 

10:19:02

06-12-2021 

10:19:02
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:46

02-12-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

466

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

474

000.00.23.H18-

211122-0006
Đã trả kết quả Bản Tỏa Tình 0352600971 SÙNG A SỈ Sùng Thị Chí

22-11-2021 

07:34:45

06-12-2021 

07:34:45
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:45

02-12-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

467

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

473

000.00.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0965667165 SÙNG A SỈ Vàng Thị Dúa

22-11-2021 

07:32:07

06-12-2021 

07:32:07
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:44

02-12-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

468

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

471

000.00.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0965667165 SÙNG A SỈ Giàng Thị Khua

22-11-2021 

07:28:46

06-12-2021 

07:28:46
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:43

01-12-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

469

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

470

000.00.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả Bản Háng Tầu 0965667165 SÙNG A SỈ Lầu A Chá

22-11-2021 

07:27:57

06-12-2021 

07:27:57
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:43

02-12-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

470

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

469

000.00.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0969115156 SÙNG A SỈ Lầu A Dơ

22-11-2021 

07:26:36

06-12-2021 

07:26:36
8/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:42

02-12-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

471

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

484

000.00.23.H18-

211122-0019
Đã trả kết quả bản Ten 033431803 TÒNG VĂN TỚI Lù Văn Khin

22-11-2021 

17:00:33

07-12-2021 

17:00:33
8/15(ngày)

30-11-2021 

14:19:41

01-12-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

472

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

483

000.00.23.H18-

211122-0018
Đã trả kết quả bản cang 0789003824 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Hoa

22-11-2021 

16:58:06

07-12-2021 

16:58:06
8/15(ngày)

30-11-2021 

14:19:40

02-12-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

473

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

482

000.00.23.H18-

211122-0017
Đã trả kết quả bản chăn 0397855097 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Tập

22-11-2021 

16:55:37

07-12-2021 

16:55:37
8/15(ngày)

30-11-2021 

14:19:39

02-12-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

474

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

481

000.00.23.H18-

211122-0016
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0392233135 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Thiết

22-11-2021 

16:54:39

07-12-2021 

16:54:39
8/15(ngày)

30-11-2021 

14:19:39

01-12-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

475

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

486

000.00.23.H18-

211123-0008
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Cúc

23-11-2021 

10:18:54

07-12-2021 

10:18:54
7/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:37

01-12-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

476

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

063

000.00.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả Thắng Lợi 0355734242

NGUYỄN 

MẠNH LINH
Cà Văn Văn

23-11-2021 

10:16:07

26-11-2021 

10:16:07
1/3(ngày)

24-11-2021 

15:29:02

26-11-2021 

07:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo



477

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

064

000.00.23.H18-

211123-0014
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

Tuần Giáo, 

Điện Biên.

0962763519
LÒ THỊ 

HƯƠNG
LÒ THỊ HƯƠNG

23-11-2021 

15:06:45

29-11-2021 

15:06:45
1/6(ngày)

24-11-2021 

15:29:22

26-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

478

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

065

000.00.23.H18-

211123-0015
Đã trả kết quả

Bản Nát, Quài 

Cang
0948543567

NGUYỄN 

MẠNH LINH
Trần Kim Dũng

23-11-2021 

15:58:19

29-11-2021 

15:58:19
1/6(ngày)

24-11-2021 

15:30:16

26-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

479

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

505

000.00.23.H18-

211124-0024
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0985684316 Trần Văn Hải Nguyễn Thị Nụ

24-11-2021 

14:06:02

08-12-2021 

14:06:02
6/14(ngày)

30-11-2021 

14:19:37

01-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

480

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

524

000.00.23.H18-

211124-0043
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0349503495

ĐINH THỊ 

HỒNG
Điêu Chính Tây

24-11-2021 

15:12:10

09-12-2021 

15:12:10
6/15(ngày)

30-11-2021 

10:14:20

01-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

481

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

525

000.00.23.H18-

211124-0044
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0972020662

ĐINH THỊ 

HỒNG
Điêu Thị Ngọ

24-11-2021 

15:14:57

09-12-2021 

15:14:57
6/15(ngày)

30-11-2021 

10:14:19

01-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

482

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

536

000.00.23.H18-

211124-0055
Đã trả kết quả Bản Mường 2 0971254189

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lý Thị Thực

24-11-2021 

15:19:46

09-12-2021 

15:19:46
6/15(ngày)

30-11-2021 

10:14:18

01-12-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

483

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

541

000.00.23.H18-

211124-0060
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0362870691

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lường Thị Thêm

24-11-2021 

15:21:57

09-12-2021 

15:21:57
6/15(ngày)

30-11-2021 

10:14:17

01-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

484

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

544

000.00.23.H18-

211124-0063
Đã trả kết quả Bản Mường 1 0362870691

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lường Thị Thim

24-11-2021 

15:25:30

09-12-2021 

15:25:30
6/15(ngày)

30-11-2021 

10:14:17

01-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

485

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

565

000.00.23.H18-

211124-0086
Đã trả kết quả Bản Nà Chua 0972284026

ĐINH THỊ 

HỒNG
Lò Văn Thiển

24-11-2021 

16:32:33

09-12-2021 

16:32:33
2/15(ngày)

26-11-2021 

07:05:38

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

486
Lĩnh vực Đất 

đai cấp huyện

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng

893/ĐKDĐ/2021
000.00.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả

Bản Chăn, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0358418913 LÒ VĂN BIÊN LÒ VĂN BIÊN
25-11-2021 

08:25:00

23-12-2021 

08:48:00
7/28(ngày)

02-12-2021 

08:08:00

06-12-2021 

14:31:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

487

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

619

000.00.23.H18-

211125-0051
Đã trả kết quả Bản sảo 0333279951 VŨ THỊ HIỂN

Quàng Văn 

Sương

25-11-2021 

10:21:29

09-12-2021 

10:21:29
5/14(ngày)

30-11-2021 

08:50:22

01-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

488

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

625

000.00.23.H18-

211125-0057
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0868267220 VŨ THỊ HIỂN lò thị phượng

25-11-2021 

14:27:49

09-12-2021 

14:27:49
5/14(ngày)

30-11-2021 

08:50:21

01-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

489

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

626

000.00.23.H18-

211125-0059
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0983497881 VŨ THỊ HIỂN lò thị phanh

25-11-2021 

14:32:19

09-12-2021 

14:32:19
5/14(ngày)

30-11-2021 

08:50:20

01-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

490

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

066

000.00.23.H18-

211125-0061
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

Tuần Giáo
034082009223 LÊ TUẤN ANH

Phạm Hoàng 

Long

25-11-2021 

15:27:54

01-12-2021 

15:27:54
4/6(ngày)

29-11-2021 

15:19:00

30-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

491

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

645

000.00.23.H18-

211125-0081
Đã trả kết quả Bản cản 0971772043 VŨ THỊ HIỂN lò văn lả

25-11-2021 

16:04:20

10-12-2021 

16:04:20
14/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:15

09-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

492

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

661

000.00.23.H18-

211125-0098
Đã trả kết quả Bản nát 0983497881 VŨ THỊ HIỂN lò văn liến

25-11-2021 

16:21:22

10-12-2021 

16:21:22
14/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:14

09-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

493

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

659

000.00.23.H18-

211125-0096
Đã trả kết quả Bản nát 0978261410 VŨ THỊ HIỂN lò thị tọ

25-11-2021 

16:18:48

10-12-2021 

16:18:48
14/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:14

09-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

494

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

658

000.00.23.H18-

211125-0095
Đã trả kết quả Bản cản 0789013504 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

phong

25-11-2021 

16:17:40

10-12-2021 

16:17:40
14/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:13

09-12-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

495

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

660

000.00.23.H18-

211125-0097
Đã trả kết quả Bản cản 0702053475 VŨ THỊ HIỂN lò thị sứa

25-11-2021 

16:20:19

10-12-2021 

16:20:19
14/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:12

09-12-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

496

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

662

000.00.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0394910127 VŨ THỊ HIỂN lò thị mặn

26-11-2021 

07:11:33

10-12-2021 

07:11:33
13/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:11

09-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

497

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

072

000.00.23.H18-

211126-0072
Đã trả kết quả Bản sái ngoài 0372072237

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn biên

26-11-2021 

14:14:22

01-12-2021 

14:14:22
4/5(ngày)

30-11-2021 

07:24:40

30-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

498

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

073

000.00.23.H18-

211126-0073
Đã trả kết quả Bản sái ngoài 0915546841

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng văn thu

26-11-2021 

14:15:21

01-12-2021 

14:15:21
4/5(ngày)

30-11-2021 

07:24:39

30-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

499

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

074

000.00.23.H18-

211126-0074
Đã trả kết quả Bản cản 0329737128

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn vui

26-11-2021 

14:15:55

01-12-2021 

14:15:55
4/5(ngày)

30-11-2021 

07:24:38

30-11-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



500

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

068

000.00.23.H18-

211129-0012
Đã trả kết quả Bản Phai Mướn 0973855045 LÒ THỊ NỌI

QUÀNG VĂN 

SOA

29-11-2021 

10:55:04

02-12-2021 

10:55:04
2/3(ngày)

01-12-2021 

07:36:49

01-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

501

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

767

000.00.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Thu

30-11-2021 

07:54:12

14-12-2021 

07:54:12
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:11

09-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

502

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

766

000.00.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả Ta Cơn 0362291882

Vương Băng 

Nhi
Tòng Thị Oan

30-11-2021 

07:52:48

14-12-2021 

07:52:48
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:10

09-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

503

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

765

000.00.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả Che Phai 2 0976906523

Vương Băng 

Nhi
Bạc Cầm Pâng

30-11-2021 

07:51:12

14-12-2021 

07:51:12
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:09

09-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

504

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

764

000.00.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả Ta Cơn 0355712878

Vương Băng 

Nhi
Bạc Thị Lả

30-11-2021 

07:50:15

14-12-2021 

07:50:15
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:08

09-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

505

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

763

000.00.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

Vương Băng 

Nhi
Bạc Cầm Hương

30-11-2021 

07:48:16

14-12-2021 

07:48:16
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:08

09-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

506

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

762

000.00.23.H18-

211130-0004
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0358950523 Lường Thị Pánh Quàng Văn Bảo

30-11-2021 

07:40:18

14-12-2021 

07:40:18
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:07

09-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

507

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

761

000.00.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0376346830 Lường Thị Pánh

Chàng Quang 

Hiếu

30-11-2021 

07:38:57

14-12-2021 

07:38:57
9/14(ngày)

09-12-2021 

10:37:06

09-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

508

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

760

000.00.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả Bản Bon B 0969590455 Trần Văn Hải Vừ Thị Máy

30-11-2021 

07:37:50

14-12-2021 

07:37:50
8/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:28

09-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

509
Lĩnh vực Chứng 

thực

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là công tác viên dịch thuật của 

phòng Tư pháp ( cấp huyện )

2.000992.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.00.23.H18-

211129-0024
Đã trả kết quả Bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:59:58

01-12-2021 

16:59:58
1/2(ngày)

30-11-2021 

14:25:53

01-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn Bùi Anh Hùng hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

510
Lĩnh vực Giáo 

dục Trung học
Tuyển sinh trung học cơ sở

3.000182.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.00.23.H18-

211129-0016
Đã trả kết quả bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:55:19

30-11-2021 

16:55:19
1/1(ngày)

29-11-2021 

16:59:45

30-11-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

511

Lĩnh vực Giáo 

dục đào tạo 

thuộc hệ thống 

giáo dục quốc 

dân và các cơ 

sở khác cấp 

huyện

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1.004444.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.00.23.H18-

211129-0017
Đã trả kết quả bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:56:47

28-12-2021 

16:56:47
11/29(ngày)

10-12-2021 

15:45:21

13-12-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

512

Lĩnh vực Lưu 

thông hàng hóa 

trong nước cấp 

huyện

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

2.000620.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.00.23.H18-

211129-0023
Đã trả kết quả Bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:59:33

14-12-2021 

16:59:33
7/15(ngày)

06-12-2021 

07:25:28

06-12-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

513

Lĩnh vực Phát 

thanh, truyền 

hình và thông 

tin điện tử cấp 

huyện

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng

BTT-DBI-

284219.2021.00

031

000.00.23.H18-

211129-0022
Đã trả kết quả Bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:59:09

14-12-2021 

16:59:09
7/15(ngày)

06-12-2021 

09:46:26

06-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

514

Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thưởng cấp 

huyện

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia 

đình

2.000356.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.00.23.H18-

211129-0021
Đã trả kết quả Bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:58:40

28-12-2021 

16:58:40
4/29(ngày)

03-12-2021 

07:13:55

06-12-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

515

Lĩnh vực Tổ 

chức hội cấp 

huyện

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

1.003807.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.00.23.H18-

211129-0020
Đã trả kết quả bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:58:15

11-01-2022 

16:58:15
9/43(ngày)

08-12-2021 

10:42:05

08-12-2021 

13:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

516

Lĩnh vực Văn 

hóa cơ sở cấp 

huyện

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

1.003645.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.00.23.H18-

211129-0019
Đã trả kết quả bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:57:47

28-12-2021 

16:57:47
7/29(ngày)

06-12-2021 

09:41:21

06-12-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

517
Lĩnh vực Xuất 

Bản cấp huyện
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

BTT-DBI-

282387.2021.00

019

000.00.23.H18-

211129-0018
Đã trả kết quả bản Nong 0763071895 Lý Xuân Thanh Lý Xuân Thanh

29-11-2021 

16:57:25

07-12-2021 

16:57:25
7/8(ngày)

06-12-2021 

09:46:25

06-12-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

518

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

759

000.00.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả Bản phung 0832922129 VŨ THỊ HIỂN quàng văn yên

30-11-2021 

07:36:24

14-12-2021 

07:36:24
8/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:28

09-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

519

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

768

000.00.23.H18-

211130-0010
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng lò Bảo Ngọc

30-11-2021 

08:30:50

14-12-2021 

08:30:50
8/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:27

09-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

520

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

071

000.00.23.H18-

211130-0017
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0377771310 LÒ VĂN LÚN LÒ VĂN LÚN

30-11-2021 

15:38:40

06-12-2021 

15:38:40
2/6(ngày)

02-12-2021 

17:08:34

06-12-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

521

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

072

000.00.23.H18-

211130-0018
Đã trả kết quả Bản Co En 0972855401 LÒ VĂN LÚN LÒ VĂN THỈNH

30-11-2021 

15:45:00

06-12-2021 

15:45:00
2/6(ngày)

02-12-2021 

17:09:15

06-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

522

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

773

000.00.23.H18-

211201-0010
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0787181904 TÒNG VĂN TỚI Quàng Thị Trang

01-12-2021 

09:09:23

15-12-2021 

09:09:23
7/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:26

09-12-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

523

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

772

000.00.23.H18-

211201-0009
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0787181904 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Đức 

Dương

01-12-2021 

09:07:44

15-12-2021 

09:07:44
7/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:25

08-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



524

Lĩnh vực Đăng 

ký biện pháp 

bảo đảm cấp 

huyện

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 305/ĐKTC/2021
000.00.23.H18-

211201-0011
Đã trả kết quả

Bản Vánh III, xã 

Chiềng Đông, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0388747246 LÒ THỊ HẰNG LÒ THỊ HẰNG
01-12-2021 

09:41:00

06-12-2021 

09:41:00
2/5(ngày)

03-12-2021 

14:22:30

06-12-2021 

07:33:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

525

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

076

000.00.23.H18-

211201-0042
Đã trả kết quả bản Củ 0969784258 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Học

01-12-2021 

13:57:22

06-12-2021 

13:57:22
1/5(ngày)

02-12-2021 

15:22:36

03-12-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

526

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

075

000.00.23.H18-

211201-0041
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng lò Văn hòa

01-12-2021 

13:55:33

06-12-2021 

13:55:33
2/5(ngày)

03-12-2021 

07:13:15

03-12-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

527

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

077

000.00.23.H18-

211201-0071
Đã trả kết quả bản Củ 0969784258 TÒNG VĂN TỚI lò Văn Học

01-12-2021 

16:41:39

07-12-2021 

16:41:39
2/6(ngày)

03-12-2021 

07:13:12

03-12-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

528

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

801

000.00.23.H18-

211201-0045
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Thào Kim Ngân

01-12-2021 

14:59:35

15-12-2021 

14:59:35
7/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:25

09-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

529

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

800

000.00.23.H18-

211201-0044
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Thị Ía

01-12-2021 

14:32:18

15-12-2021 

14:32:18
7/14(ngày)

08-12-2021 

15:13:24

09-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

530

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

802

000.00.23.H18-

211201-0046
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Vàng Thanh 

Tuấn

01-12-2021 

15:06:00

16-12-2021 

15:06:00
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:23

08-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

531

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

810

000.00.23.H18-

211201-0057
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0911031606 lò thị Thưởng Vàng A Lử

01-12-2021 

15:28:08

16-12-2021 

15:28:08
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:23

09-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

532

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

809

000.00.23.H18-

211201-0056
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0911031606 lò thị Thưởng

Vàng Thị Yến 

NHi

01-12-2021 

15:27:25

16-12-2021 

15:27:25
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:22

08-12-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

533

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

808

000.00.23.H18-

211201-0055
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Tuấn Anh

01-12-2021 

15:26:30

16-12-2021 

15:26:30
8/15(ngày)

09-12-2021 

10:37:05

09-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

534

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

807

000.00.23.H18-

211201-0054
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0981022943 lò thị Thưởng Vàng Đức Tâm

01-12-2021 

15:25:24

16-12-2021 

15:25:24
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:21

08-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

535

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

803

000.00.23.H18-

211201-0047
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Thị Kim Du

01-12-2021 

15:07:06

16-12-2021 

15:07:06
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:20

08-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

536

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

805

000.00.23.H18-

211201-0052
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Thào Thị Tênh

01-12-2021 

15:22:51

16-12-2021 

15:22:51
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:20

08-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

537

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

804

000.00.23.H18-

211201-0050
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0362632098 lò thị Thưởng Thào Phong Vũ

01-12-2021 

15:21:40

16-12-2021 

15:21:40
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:19

08-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

538

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

073

000.00.23.H18-

211201-0051
Đã trả kết quả

Bản Vánh I,, 

Chiềng Đông, 

Tuần Giáo, 

Điện Biên

0981373976 LÊ TUẤN ANH ĐỖ THỊ NGỌC
01-12-2021 

15:22:40

07-12-2021 

15:22:40
1/6(ngày)

02-12-2021 

17:09:54

03-12-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

539

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

806

000.00.23.H18-

211201-0053
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng A Sính

01-12-2021 

15:23:52

16-12-2021 

15:23:52
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:18

08-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

540

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

813

000.00.23.H18-

211201-0060
Đã trả kết quả Bản Dửn 0346259549

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Piếng

01-12-2021 

15:40:35

16-12-2021 

15:40:35
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:18

08-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

541

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

811

000.00.23.H18-

211201-0058
Đã trả kết quả Bản Kép 0967749731

Vương Băng 

Nhi
Lò Thành Đạt

01-12-2021 

15:34:21

16-12-2021 

15:34:21
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:17

08-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

542

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

815

000.00.23.H18-

211201-0064
Đã trả kết quả Che Phai 1 0394673784

Vương Băng 

Nhi
Lò Văn Nọi

01-12-2021 

16:01:31

16-12-2021 

16:01:31
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:15

08-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

543

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

817

000.00.23.H18-

211201-0069
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Vân

01-12-2021 

16:39:52

16-12-2021 

16:39:52
7/15(ngày)

08-12-2021 

15:13:14

08-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

544

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

814

000.00.23.H18-

211201-0061
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0369835815

Vương Băng 

Nhi
Cà Văn Tây

01-12-2021 

15:47:39

16-12-2021 

15:47:39
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:57:49

08-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

545

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

074

000.00.23.H18-

211201-0065
Đã trả kết quả

Bản Thín A, 

Mường Thín , 

Tuần Giáo, 

Điện Biên

0988935926 LÒ VĂN LÚN LÒ VĂN NGỮ
01-12-2021 

16:04:25

07-12-2021 

16:04:25
1/6(ngày)

02-12-2021 

17:10:23

06-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

546

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

818

000.00.23.H18-

211201-0070
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0332006958 lò thị Thưởng Mùa Việt Hương

01-12-2021 

16:41:02

16-12-2021 

16:41:02
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:40

08-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



547

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

819

000.00.23.H18-

211201-0072
Đã trả kết quả bản nà đắng 0365804892 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Hiếu

01-12-2021 

16:42:26

16-12-2021 

16:42:26
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:39

08-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

548

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

820

000.00.23.H18-

211201-0073
Đã trả kết quả bản nà đắng 0365804892 lò thị Thưởng Quàng Gia Hưng

01-12-2021 

16:43:30

16-12-2021 

16:43:30
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:38

08-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

549

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

075

000.00.23.H18-

211201-0066
Đã trả kết quả

Bản Hốc Chứn, 

xã Mường 

Thín, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0332759334 LÒ VĂN LÚN
QUÀNG VĂN 

KHIÊN

01-12-2021 

16:12:12

07-12-2021 

16:12:12
1/6(ngày)

02-12-2021 

17:10:51

06-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

550

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

827

000.00.23.H18-

211201-0080
Đã trả kết quả bản nà đắng 0977056278 lò thị Thưởng

Quàng Thị Như 

Ngọc

01-12-2021 

16:48:59

16-12-2021 

16:48:59
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:37

08-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

551

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

826

000.00.23.H18-

211201-0079
Đã trả kết quả bản nà đắng 0977056278 lò thị Thưởng Quàng Việt Anh

01-12-2021 

16:48:02

16-12-2021 

16:48:02
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:37

08-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

552

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

825

000.00.23.H18-

211201-0078
Đã trả kết quả bản nà đắng 0869009653 lò thị Thưởng Quàng Minh Chí

01-12-2021 

16:47:35

16-12-2021 

16:47:35
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:36

08-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

553

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

824

000.00.23.H18-

211201-0077
Đã trả kết quả bản nà đắng 0869009653 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Khôi

01-12-2021 

16:47:10

16-12-2021 

16:47:10
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:35

08-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

554

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

821

000.00.23.H18-

211201-0074
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0328789628 lò thị Thưởng

Sùng Thị Ngọc 

Diệp

01-12-2021 

16:45:01

16-12-2021 

16:45:01
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:34

08-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

555

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

823

000.00.23.H18-

211201-0076
Đã trả kết quả bản nà đắng 0333496714 lò thị Thưởng

Quàng Tuấn 

Khải

01-12-2021 

16:46:46

16-12-2021 

16:46:46
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:34

08-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

556

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

822

000.00.23.H18-

211201-0075
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thanh Hà

01-12-2021 

16:46:11

16-12-2021 

16:46:11
7/15(ngày)

08-12-2021 

13:56:33

08-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

557

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

077

000.00.23.H18-

211202-0005
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0973887673 LÒ THỊ NỌI
LÒ VĂN 

PHƯỢNG

02-12-2021 

08:48:43

07-12-2021 

08:48:43
1/5(ngày)

03-12-2021 

09:08:36

06-12-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

558

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

076

000.00.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả

Bản Vánh III, 

Chiềng Đông, 

Tuần Giáo, 

Điện Biên

0972504176 LÒ THỊ NỌI LÒ VĂN LIÊM
02-12-2021 

08:48:09

07-12-2021 

08:48:09
1/5(ngày)

03-12-2021 

09:07:57

06-12-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

559

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

828

000.00.23.H18-

211202-0010
Đã trả kết quả Co En 03781480047

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Hánh

02-12-2021 

10:42:51

16-12-2021 

10:42:51
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:32

08-12-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

560

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

829

000.00.23.H18-

211202-0011
Đã trả kết quả Co En 0378148047

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Thị Lả

02-12-2021 

10:44:22

16-12-2021 

10:44:22
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:32

08-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

561

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

831

000.00.23.H18-

211202-0014
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Thị Mỹ 

Dung

02-12-2021 

10:46:54

16-12-2021 

10:46:54
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:31

08-12-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

562

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

832

000.00.23.H18-

211202-0015
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 098010066 lò thị Thưởng

Hảng Thị Mỹ 

Hạnh

02-12-2021 

13:46:39

16-12-2021 

13:46:39
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:30

08-12-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

563

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

834

000.00.23.H18-

211202-0017
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 968010066 lò thị Thưởng

Hảng Thị Linh 

Nhi

02-12-2021 

13:49:48

16-12-2021 

13:49:48
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:29

08-12-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

564

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

844

000.00.23.H18-

211202-0027
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Phương 

Linh

02-12-2021 

14:01:48

16-12-2021 

14:01:48
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:28

08-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

565

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

830

000.00.23.H18-

211202-0013
Đã trả kết quả bản nà đắng 03432974473 lò thị Thưởng lò Quốc Thắng

02-12-2021 

10:45:35

16-12-2021 

10:45:35
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:28

08-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

566

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

843

000.00.23.H18-

211202-0026
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Mùa A Thái

02-12-2021 

14:01:30

16-12-2021 

14:01:30
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:27

08-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

567

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

842

000.00.23.H18-

211202-0025
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng Mùa Bảo An

02-12-2021 

14:01:06

16-12-2021 

14:01:06
6/14(ngày)

08-12-2021 

13:56:26

08-12-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

568

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

841

000.00.23.H18-

211202-0024
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Thị Lê 

Bang

02-12-2021 

14:00:30

16-12-2021 

14:00:30
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:42:04

08-12-2021 

13:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

569

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

840

000.00.23.H18-

211202-0023
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng Quý Anh

02-12-2021 

13:59:46

16-12-2021 

13:59:46
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:42:03

08-12-2021 

13:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



570

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

839

000.00.23.H18-

211202-0022
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng Mùa A Cường

02-12-2021 

13:59:20

16-12-2021 

13:59:20
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:42:03

08-12-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

571

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

838

000.00.23.H18-

211202-0021
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0911031606 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Nghiến

02-12-2021 

13:54:31

16-12-2021 

13:54:31
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:42:02

08-12-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

572

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

837

000.00.23.H18-

211202-0020
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Hoàng 

Anh

02-12-2021 

13:52:53

16-12-2021 

13:52:53
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:42:01

08-12-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

573

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

836

000.00.23.H18-

211202-0019
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng Phúc Vàng

02-12-2021 

13:52:08

16-12-2021 

13:52:08
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:46

08-12-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

574

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

835

000.00.23.H18-

211202-0018
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hạng A Thúy

02-12-2021 

13:51:34

16-12-2021 

13:51:34
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:46

08-12-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

575

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

833

000.00.23.H18-

211202-0016
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Thanh Huyền

02-12-2021 

13:47:33

16-12-2021 

13:47:33
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:45

08-12-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

576

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

845

000.00.23.H18-

211202-0029
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng A Thương

02-12-2021 

14:34:17

16-12-2021 

14:34:17
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:44

08-12-2021 

13:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

577

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

846

000.00.23.H18-

211202-0030
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng A Long

02-12-2021 

14:39:28

16-12-2021 

14:39:28
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:44

08-12-2021 

13:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

578

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

849

000.00.23.H18-

211202-0033
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0965296945 lò thị Thưởng Giàng Vàng Páo

02-12-2021 

14:41:12

16-12-2021 

14:41:12
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:43

08-12-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

579

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

848

000.00.23.H18-

211202-0032
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thiên Thu

02-12-2021 

14:40:38

16-12-2021 

14:40:38
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:42

08-12-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

580

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

847

000.00.23.H18-

211202-0031
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Phương Thảo

02-12-2021 

14:39:58

16-12-2021 

14:39:58
6/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:41

08-12-2021 

13:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

581

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

868

000.00.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả bả Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng A Thiên

03-12-2021 

09:25:28

17-12-2021 

09:25:28
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:41

08-12-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

582

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

865

000.00.23.H18-

211203-0016
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Pa

03-12-2021 

09:20:28

17-12-2021 

09:20:28
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:38

08-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

583

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

867

000.00.23.H18-

211203-0018
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Hùng 

Phương

03-12-2021 

09:23:41

17-12-2021 

09:23:41
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:40

08-12-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

584

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

866

000.00.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0367818765 lò thị Thưởng Giàng A Dư

03-12-2021 

09:22:16

17-12-2021 

09:22:16
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:39

08-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

585

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

864

000.00.23.H18-

211203-0015
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Bảo Duy

03-12-2021 

09:19:03

17-12-2021 

09:19:03
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:37

08-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

586

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

863

000.00.23.H18-

211203-0014
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Quốc 

Quân

03-12-2021 

09:17:57

17-12-2021 

09:17:57
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:37

08-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

587

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

862

000.00.23.H18-

211203-0013
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng A Lân

03-12-2021 

09:16:13

17-12-2021 

09:16:13
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:36

08-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

588

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

861

000.00.23.H18-

211203-0012
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Hương Ba

03-12-2021 

09:15:38

17-12-2021 

09:15:38
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:35

08-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

589

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

860

000.00.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng giàng Nhị Đông

03-12-2021 

09:11:45

17-12-2021 

09:11:45
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:34

08-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

590

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

859

000.00.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Thị Na

03-12-2021 

09:08:57

17-12-2021 

09:08:57
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:34

08-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

591

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

856

000.00.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0386516540 lò thị Thưởng

Giàng Thị Bích 

Liên

03-12-2021 

07:59:02

17-12-2021 

07:59:02
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:33

08-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

592

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

855

000.00.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Mạnh 

Hùng

03-12-2021 

07:58:08

17-12-2021 

07:58:08
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:32

08-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



593

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

854

000.00.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thị Chi

03-12-2021 

07:57:31

17-12-2021 

07:57:31
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:07

08-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

594

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

853

000.00.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 096010066 lò thị Thưởng

Giàng Khải 

Phong

03-12-2021 

07:56:16

17-12-2021 

07:56:16
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:06

08-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

595

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

852

000.00.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Mùa Thúy Ngọc

03-12-2021 

07:54:55

17-12-2021 

07:54:55
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:06

08-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

596

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

079

000.00.23.H18-

211202-0037
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

Nà Sáy, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0364465660 LÒ THỊ NỌI
LƯỜNG VĂN 

CƯƠNG

02-12-2021 

15:47:43

08-12-2021 

15:47:43
1/6(ngày)

03-12-2021 

09:40:08

06-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

597

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

078

000.00.23.H18-

211202-0036
Đã trả kết quả

bản Nậm Cá, 

Nà Sáy, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0977344850 LÒ THỊ NỌI LÒ VĂN TUẤT
02-12-2021 

15:47:12

08-12-2021 

15:47:12
1/6(ngày)

03-12-2021 

09:40:34

06-12-2021 

07:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

598

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

851

000.00.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0972269817 lò thị Thưởng

Hảng Thị Duyên 

Dế

03-12-2021 

07:54:07

17-12-2021 

07:54:07
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:05

08-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

599

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

850

000.00.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0356217325 lò thị Thưởng

Giàng Thị Mai 

Nhi

03-12-2021 

07:52:41

17-12-2021 

07:52:41
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:04

08-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

600

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

858

000.00.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0372763183 lò thị Thưởng

Hảng Kiến 

Phong

03-12-2021 

09:07:59

17-12-2021 

09:07:59
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:04

08-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

601

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

857

000.00.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng A Sính

03-12-2021 

09:05:40

17-12-2021 

09:05:40
5/14(ngày)

08-12-2021 

10:41:03

08-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

602

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.00.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0389355948
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Lầu Thị Nhật 

Anh

06-12-2021 

09:27:50

14-12-2021 

09:27:50
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:41:02

08-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

603

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.00.23.H18-

211206-0012
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395157886
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Hạng Thị Phí

06-12-2021 

09:32:59

14-12-2021 

09:32:59
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:41:02

08-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

604

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.00.23.H18-

211206-0011
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395157886
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng A Dính

06-12-2021 

09:31:54

14-12-2021 

09:31:54
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:41:01

08-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

605

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.00.23.H18-

211206-0010
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0823575006
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Chừ

06-12-2021 

09:31:06

14-12-2021 

09:31:06
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:41:01

08-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

606

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.00.23.H18-

211206-0009
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0353192903
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Kía

06-12-2021 

09:30:26

14-12-2021 

09:30:26
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:41:00

08-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

607

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.00.23.H18-

211206-0008
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Vả Dơ

06-12-2021 

09:29:34

14-12-2021 

09:29:34
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:59

08-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

608

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.00.23.H18-

211206-0007
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Cá

06-12-2021 

09:29:00

14-12-2021 

09:29:00
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:59

08-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

609

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.00.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0984179926
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Chấn Tiến

06-12-2021 

09:20:04

14-12-2021 

09:20:04
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:58

08-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

610

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.00.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0949043390
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Nguyễn Gia Bảo

06-12-2021 

09:18:23

14-12-2021 

09:18:23
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:58

08-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

611

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.00.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0357816871
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Tòng Mua

06-12-2021 

08:59:20

14-12-2021 

08:59:20
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:57

08-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

612

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.00.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0837799032
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tú

06-12-2021 

08:52:12

14-12-2021 

08:52:12
2/8(ngày)

08-12-2021 

10:40:56

08-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

613

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 204/ĐKKD/2021
000.00.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả

Phai Mướn, xã 

Mường Khong, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0396663123
NGUYỄN THỊ 

THỊNH

NGUYỄN THỊ 

THỊNH

03-12-2021 

13:59:00

08-12-2021 

13:59:00
5/5(ngày)

08-12-2021 

14:40:23

08-12-2021 

14:44:00
Trực tiếp Trễ hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

614

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

869

000.00.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0982549351

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Thị Xuân

06-12-2021 

09:22:13

20-12-2021 

09:22:13
2/14(ngày)

08-12-2021 

10:40:56

08-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

615

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

870

000.00.23.H18-

211206-0016
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0338579693

TÒNG THỊ 

HẰNG

Lường Văn 

Trường

06-12-2021 

10:51:48

20-12-2021 

10:51:48
2/14(ngày)

08-12-2021 

10:40:55

08-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo



616

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

080

000.00.23.H18-

211206-0013
Đã trả kết quả

Bản Ngúa, Quài 

Tở, Tuần Giáo
0774320921

BẠC CẦM 

ĐƯỜNG
Lò Thị Tới

06-12-2021 

10:13:53

09-12-2021 

10:13:53
2/3(ngày)

08-12-2021 

14:40:49

08-12-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

617

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

871

000.00.23.H18-

211206-0020
Đang xử lý Bản Nậm Mu 0983586914 Quàng Văn Thái Quàng Văn Thái

06-12-2021 

15:30:41

21-12-2021 

15:30:41
8/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

618

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

873

000.00.23.H18-

211206-0022
Đang xử lý Bản Bon A 0337591725 Quàng Văn Thái Cà Văn Hòa

06-12-2021 

15:36:57

21-12-2021 

15:36:57
8/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

619

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

872

000.00.23.H18-

211206-0021
Đang xử lý Bản Nậm Mu 0837412105 Lò Thị Thính Lò Thị Thính

06-12-2021 

15:32:14

21-12-2021 

15:32:14
8/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

620

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

874

000.00.23.H18-

211207-0006
Đang xử lý Bản Đông 0918118062

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Thị Lưu

07-12-2021 

10:10:44

21-12-2021 

10:10:44
7/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

621

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

876

000.00.23.H18-

211207-0008
Đang xử lý Bản Đông 0918118062

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Văn Biên

07-12-2021 

10:13:23

21-12-2021 

10:13:23
7/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

622

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

875

000.00.23.H18-

211207-0007
Đang xử lý

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Tươi

07-12-2021 

10:12:04

21-12-2021 

10:12:04
7/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

623

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

084

000.00.23.H18-

211207-0010
Đã trả kết quả

Huổi Lóng - 

Mùn Chung- 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0367432484
ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Lò Văn Thương

07-12-2021 

14:21:51

10-12-2021 

14:21:51
1/3(ngày)

08-12-2021 

14:44:04

09-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

624

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 209/ĐKKD/2021
000.00.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả

Bản Lúm, xã 

Mường Mùn, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969550006
QUÀNG VĂN 

HIỆP

QUÀNG VĂN 

HIỆP

08-12-2021 

09:28:00

13-12-2021 

09:28:00
1/5(ngày)

09-12-2021 

10:31:27

10-12-2021 

10:02:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

625

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

879

000.00.23.H18-

211208-0013
Đang xử lý Khối Đồng Tâm 0347174322

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lê Thị Ngọt

08-12-2021 

16:43:38

23-12-2021 

16:43:38
6/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

626

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

880

000.00.23.H18-

211208-0015
Đang xử lý Khối Đồng Tâm 0347174322

TÒNG THỊ 

HẰNG

Nguyễn Ngọc 

Đạt

08-12-2021 

16:48:34

23-12-2021 

16:48:34
6/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

627

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

078

000.00.23.H18-

211208-0014
Đã trả kết quả

Bản Ta xã Quài 

Tở
0385723227 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Vui

08-12-2021 

16:44:02

14-12-2021 

16:44:02
5/6(ngày)

13-12-2021 

10:59:58

13-12-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

628

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

878

000.00.23.H18-

211208-0012
Đang xử lý

Bản Hới Trong  

xã Quài Tở
0774364168 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Thiết

08-12-2021 

16:41:16

23-12-2021 

16:41:16
6/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

629

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

877

000.00.23.H18-

211208-0011
Đang xử lý

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0774364168 Điêu Thị Ngọc Lò Quang Huy

08-12-2021 

16:38:51

23-12-2021 

16:38:51
6/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

630

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

079

000.00.23.H18-

211209-0003
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0364591964

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lò Thị Én

09-12-2021 

10:31:53

14-12-2021 

10:31:53
4/5(ngày)

13-12-2021 

10:59:57

13-12-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lê Hồng 

Nhung;Một cửa 

huyện Tuần 

Giáo;Phạm Thị 

Hồng Nhung

hồ sơ trả EMS
UBND Huyện 

Tuần Giáo

631

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

886

000.00.23.H18-

211209-0012
Đang xử lý Bản Huổi Lóng 0395459586

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Quàng Văn Kiên

09-12-2021 

16:06:27

24-12-2021 

16:06:27
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

632

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

887

000.00.23.H18-

211209-0014
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Vì A Phủ

09-12-2021 

16:08:36

24-12-2021 

16:08:36
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

633

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

885

000.00.23.H18-

211209-0011
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Bạc Duy Cường

09-12-2021 

16:04:00

24-12-2021 

16:04:00
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

634

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

884

000.00.23.H18-

211209-0010
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Cà Thị Yến 

Nhàn

09-12-2021 

16:01:43

24-12-2021 

16:01:43
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

635

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

883

000.00.23.H18-

211209-0009
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Quàng 

BăngThanh

09-12-2021 

16:00:55

24-12-2021 

16:00:55
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

636

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

882

000.00.23.H18-

211209-0008
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM

Cà Thị Thanh 

Mai

09-12-2021 

15:59:09

24-12-2021 

15:59:09
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

637

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

888

000.00.23.H18-

211209-0015
Đang xử lý Phiêng Pẻn 0374897830

ĐIÊU THỊ 

THÊM  THÊM
Cà Hảo Nam

09-12-2021 

16:11:00

24-12-2021 

16:11:00
5/15(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

638

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

895

000.00.23.H18-

211210-0016
Đang xử lý bản nà đắng 0865837098 lò thị Thưởng

Quàng Trấn 

Phong

10-12-2021 

11:02:25

24-12-2021 

11:02:25
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

639

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

893

000.00.23.H18-

211210-0014
Đang xử lý bản Phình Cứ 0352036732 lò thị Thưởng Giàn A Long

10-12-2021 

10:55:03

24-12-2021 

10:55:03
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Giàng hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

640

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

892

000.00.23.H18-

211210-0013
Đang xử lý bản Phình Cứ 0362259212 lò thị Thưởng Giàng A Máng

10-12-2021 

10:52:15

24-12-2021 

10:52:15
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

641

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

890

000.00.23.H18-

211210-0011
Đang xử lý bản Phình Cứ 0357406834 lò thị Thưởng Giàng A Phong

10-12-2021 

10:49:27

24-12-2021 

10:49:27
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

642

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

889

000.00.23.H18-

211210-0010
Đang xử lý bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Khang

10-12-2021 

10:48:02

24-12-2021 

10:48:02
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo



643

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

891

000.00.23.H18-

211210-0012
Đang xử lý bản Phình Cứ 0972269817 lò thị Thưởng Giàng Thị Pài

10-12-2021 

10:50:44

24-12-2021 

10:50:44
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

644

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

894

000.00.23.H18-

211210-0015
Đang xử lý bản  Phình Cứ 035368172 lò thị Thưởng Giàng Thị Dung

10-12-2021 

11:00:36

24-12-2021 

11:00:36
4/14(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

645

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

897

000.00.23.H18-

211210-0025
Đang xử lý bản Thớ Tỷ 0356217325 lò thị Thưởng

Giàng Vàng 

Nếnh

10-12-2021 

16:46:20

27-12-2021 

16:46:20
4/17(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

646

Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp 

huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286110.2021.00

896

000.00.23.H18-

211210-0024
Đang xử lý bản Phình Cứ 0337548745 lò thị Thưởng

Giàng Thị Thùy 

Trinh

10-12-2021 

16:45:43

27-12-2021 

16:45:43
4/17(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn Sùng A Già hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

647

Lĩnh vực Đăng 

ký biện pháp 

bảo đảm cấp 

huyện

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 328/XTC/2021
000.00.23.H18-

211210-0018
Đang xử lý

Tân Thủy, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0982688571
PHẠM THỊ 

THÌN
PHẠM THỊ THÌN

10-12-2021 

15:30:00

16-12-2021 

15:30:00
4/6(ngày) Trực tiếp Chưa đến hạn

Nguyễn Văn 

Bách;Lò Văn 

Mong

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Huyện 

Tuần Giáo

648
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1.005092.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.00.23.H18-

211210-0022
Đã trả kết quả

Xã Mường 

Thín, huyện 

Tuần Giáo, 

Tỉnh Điện Biên

0985462311
CAO XUÂN 

LÂM

Quàng Văn 

Thoai

10-12-2021 

16:43:39

14-12-2021 

16:43:39
3/4(ngày)

13-12-2021 

09:49:00

13-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

649
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1.005092.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.00.23.H18-

211210-0021
Đã trả kết quả

Quài Nưa, 

Tuần Giáo, 

Điện Biên

0365215652
CAO XUÂN 

LÂM
Lò Văn Thắm

10-12-2021 

16:43:08

14-12-2021 

16:43:08
3/4(ngày)

13-12-2021 

09:47:55

13-12-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn Lê Hồng Nhung hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

650

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

086

000.00.23.H18-

211213-0003
Đã xử lý xong

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0336790418 LÒ VĂN LÚN LẦU A CHỨ
13-12-2021 

09:49:35

16-12-2021 

09:49:35
1/3(ngày)

13-12-2021 

11:10:55
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

651

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

085

000.00.23.H18-

211213-0002
Đã xử lý xong

Bản Hua Sa A, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0392062408 LÒ VĂN LÚN GIÀNG A SÍNH
13-12-2021 

09:48:55

16-12-2021 

09:48:55
1/3(ngày)

13-12-2021 

11:11:14
Trực tuyến Sớm hẹn

Phạm Thị Hồng 

Nhung
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

652

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

cấp huyện

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

BKH-DBI-

272039.2021.00

087

000.00.23.H18-

211213-0007

Hồ sơ chuyển 

phòng chuyên 

môn

Bản Bó, Chiềng 

Đông, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0366820189 LÊ TUẤN ANH LÒ THỊ CHUNG
13-12-2021 

16:31:22

17-12-2021 

16:31:22
1/4(ngày) Trực tuyến Chưa đến hạn

Nguyễn Thành 

Lê
hồ sơ trả EMS

UBND Huyện 

Tuần Giáo

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00063

000.23.23.H18-

211005-0026
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0855934333
BÙI KHÁNH 

HOÀ

NGUYỄN THỊ 

HẰNG NGA

05-10-2021 

14:25:31

13-10-2021 

14:25:31
1/8(ngày)

05-10-2021 

15:23:36

08-10-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.23.23.H18-

211019-0001
Đã trả kết quả

Khối Thắng Lợi, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0915568223
BÙI KHÁNH 

HOÀ

NGUYỄN GIA 

KHÁNH

19-10-2021 

09:13:17

20-10-2021 

09:13:17
1/1(ngày)

20-10-2021 

08:25:21

20-10-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00064

000.23.23.H18-

211021-0002
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0967458259
BÙI KHÁNH 

HOÀ

QUÀNG THỊ 

TRINH

21-10-2021 

14:51:45

29-10-2021 

14:51:45
1/8(ngày)

21-10-2021 

14:52:55

21-10-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.23.23.H18-

211021-0003
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0972866275 LÒ THỊ MAI Đinh Văn Cường
21-10-2021 

14:58:03

22-10-2021 

14:58:03
1/1(ngày)

21-10-2021 

15:03:16

21-10-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.23.23.H18-

211021-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0968984568

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LƯỜNG VĂN 

CƯỜNG

21-10-2021 

15:26:24

25-10-2021 

15:26:24
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:09

21-10-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.23.23.H18-

211021-0004
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0968984568

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LÒ THỊ 

PHƯỢNG

21-10-2021 

15:23:03

25-10-2021 

15:23:03
1/4(ngày)

21-10-2021 

15:28:24

21-10-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.23.23.H18-

211021-0035
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0975486867

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LÒ THỊ 

PHƯỢNG

21-10-2021 

16:08:54

25-10-2021 

16:08:54
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:09

21-10-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.23.23.H18-

211021-0034
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0364357418

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
ĐOÀN VĂN HẢI

21-10-2021 

16:08:08

25-10-2021 

16:08:08
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:08

21-10-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.23.23.H18-

211021-0033
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0834220417

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN THU 

TRANG

21-10-2021 

16:07:41

25-10-2021 

16:07:41
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:07

21-10-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.23.23.H18-

211021-0032
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0978354369

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN VĂN 

MINH

21-10-2021 

16:07:16

25-10-2021 

16:07:16
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:06

21-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.23.23.H18-

211021-0031
Đã trả kết quả Bản Đông 0379830222

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

THÀNH

21-10-2021 

16:06:47

25-10-2021 

16:06:47
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:06

21-10-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.23.23.H18-

211021-0030
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0354248178
BÙI KHÁNH 

HOÀ

LÊ TRUNG 

KIÊN

21-10-2021 

16:06:23

25-10-2021 

16:06:23
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:05

21-10-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.23.23.H18-

211021-0029
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0978234415
BÙI KHÁNH 

HOÀ

TRƯƠNG 

TRUNG DŨNG

21-10-2021 

16:05:46

25-10-2021 

16:05:46
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:04

21-10-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.23.23.H18-

211021-0028
Đã trả kết quả

Khối Đồng 

Tâm, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0968220417
BÙI KHÁNH 

HOÀ

TRỊNH THỊ 

HỒNG

21-10-2021 

16:05:27

25-10-2021 

16:05:27
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:04

21-10-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.23.23.H18-

211021-0027
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0968984567
BÙI KHÁNH 

HOÀ

LÊ HỒNG 

PHONG

21-10-2021 

16:05:02

25-10-2021 

16:05:02
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:03

21-10-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.23.23.H18-

211021-0026
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0934985123
BÙI KHÁNH 

HOÀ
cà văn hải

21-10-2021 

16:04:39

25-10-2021 

16:04:39
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:02

21-10-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.23.23.H18-

211021-0025
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0379350228
BÙI KHÁNH 

HOÀ

PHẠM THỊ 

PHƯỢNG

21-10-2021 

16:03:33

25-10-2021 

16:03:33
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:02

21-10-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.23.23.H18-

211021-0024
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0379230452
BÙI KHÁNH 

HOÀ

LƯỜNG VĂN 

QUÂN

21-10-2021 

16:03:13

25-10-2021 

16:03:13
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:01

21-10-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.23.23.H18-

211021-0023
Đã trả kết quả

Bản Đông, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0978220415
BÙI KHÁNH 

HOÀ

LƯỜNG THỊ 

THƠM

21-10-2021 

16:00:24

25-10-2021 

16:00:24
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:14:00

21-10-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.23.23.H18-

211021-0021
Đã trả kết quả

Khối Thắng Lợi, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0967234579
BÙI KHÁNH 

HOÀ

PHAN NHƯ 

LƯU

21-10-2021 

15:59:56

25-10-2021 

15:59:56
1/4(ngày)

21-10-2021 

16:13:59

21-10-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.23.23.H18-

211021-0043
Đã trả kết quả Bản Đông 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lò Văn Mạnh

21-10-2021 

16:18:46

27-10-2021 

16:18:46
1/6(ngày)

21-10-2021 

16:21:49

21-10-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.23.23.H18-

211021-0042
Đã trả kết quả Bản Lập 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Nguyễn Thị Tâm

21-10-2021 

16:18:27

29-10-2021 

16:18:27
1/8(ngày)

21-10-2021 

16:21:48

21-10-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.23.23.H18-

211021-0041
Đã trả kết quả Khối Sơn thủy 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG

Nguyễn Văn 

Biên

21-10-2021 

16:18:07

27-10-2021 

16:18:07
1/6(ngày)

21-10-2021 

16:21:47

21-10-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.23.23.H18-

211021-0040
Đã trả kết quả Bản Lập 0382576016

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lò Thị Lả

21-10-2021 

16:17:40

27-10-2021 

16:17:40
1/6(ngày)

21-10-2021 

16:21:46

21-10-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.23.23.H18-

211021-0039
Đã trả kết quả Khối ĐồngTâm 0347174322

TÒNG THỊ 

HẰNG

Nguyễn Ngọc 

Định

21-10-2021 

16:14:31

27-10-2021 

16:14:31
1/6(ngày)

21-10-2021 

16:21:45

21-10-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.23.23.H18-

211021-0047
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0356125868

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bùi Đình Võ

21-10-2021 

16:43:59

27-10-2021 

16:43:59
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:16

22-10-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.23.23.H18-

211021-0046
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Thị Thợi

21-10-2021 

16:43:39

27-10-2021 

16:43:39
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:16

22-10-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.23.23.H18-

211021-0045
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0985701205

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lò Văn Cẩm

21-10-2021 

16:43:16

27-10-2021 

16:43:16
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:15

22-10-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

29
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.23.23.H18-

211021-0044
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Phạm Thị Thanh

21-10-2021 

16:42:44

27-10-2021 

16:42:44
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:14

22-10-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

30
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.23.23.H18-

211021-0051
Đã trả kết quả Khối 20/7 0796009149

TÒNG THỊ 

HẰNG

Nguyễn Minh 

Bắc

21-10-2021 

16:59:40

27-10-2021 

16:59:40
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:13

22-10-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

31
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.23.23.H18-

211021-0050
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Phạm Tư Tuần

21-10-2021 

16:59:23

27-10-2021 

16:59:23
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:12

22-10-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.23.23.H18-

211021-0049
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0853540888

TÒNG THỊ 

HẰNG
Đặng Thị Dung

21-10-2021 

16:59:05

27-10-2021 

16:59:05
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:12

22-10-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.23.23.H18-

211021-0048
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0932217937

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bùi Thị Ước

21-10-2021 

16:58:46

27-10-2021 

16:58:46
1/6(ngày)

22-10-2021 

07:45:11

22-10-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

34

Lĩnh vực Phổ 

biến giáo dục 

pháp luật cấp xã

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.001457.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.23.23.H18-

211022-0001
Đã trả kết quả

Khối thắng Lợi, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0972866275 LÒ THỊ MAI LÒ THỊ MAI
22-10-2021 

07:51:24

29-10-2021 

07:51:24
1/7(ngày)

22-10-2021 

07:56:45

22-10-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00069

000.23.23.H18-

211022-0022
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0934984562
LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ THỊ DUY

22-10-2021 

08:41:46

01-11-2021 

08:41:46
1/10(ngày)

22-10-2021 

08:48:56

22-10-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00068

000.23.23.H18-

211022-0021
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0373883662
LƯỜNG THỊ 

NGA

QUÀNG THỊ 

TRINH

22-10-2021 

08:41:25

01-11-2021 

08:41:25
1/10(ngày)

22-10-2021 

08:48:31

22-10-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00067

000.23.23.H18-

211022-0020
Đã trả kết quả

Khối Thắng Lợi, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0385025461
LƯỜNG THỊ 

NGA

TRẦN NGỌC 

THIỆN

22-10-2021 

08:40:37

01-11-2021 

08:40:37
1/10(ngày)

22-10-2021 

08:48:30

22-10-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00066

000.23.23.H18-

211022-0019
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0967952154
LƯỜNG THỊ 

NGA
CÀ VĂN HẢI

22-10-2021 

08:38:35

01-11-2021 

08:38:35
1/10(ngày)

22-10-2021 

08:48:29

22-10-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00065

000.23.23.H18-

211022-0018
Đã trả kết quả

Khối Sơn Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0977311528
LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN THỊ 

HÀ

22-10-2021 

08:36:58

01-11-2021 

08:36:58
1/10(ngày)

22-10-2021 

08:48:28

22-10-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.23.23.H18-

211022-0017
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0972456899
LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN 

QUYẾT THẮNG

22-10-2021 

08:36:35

25-10-2021 

08:36:35
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:27

22-10-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.23.23.H18-

211022-0016
Đã trả kết quả

Khối 20/7, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0346255489
LƯỜNG THỊ 

XUÂN
ĐINH THỊ HOA

22-10-2021 

08:35:55

25-10-2021 

08:35:55
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:26

22-10-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.23.23.H18-

211022-0015
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0972927451
LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN 

TRUNG KIÊN

22-10-2021 

08:35:15

25-10-2021 

08:35:15
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:25

22-10-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.23.23.H18-

211022-0014
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0373833963
LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LẠI CAO TUẤN

22-10-2021 

08:34:49

25-10-2021 

08:34:49
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:24

22-10-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.23.23.H18-

211022-0013
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0915364725

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
Bạc Cầm Hồng

22-10-2021 

08:34:18

25-10-2021 

08:34:18
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:23

22-10-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.23.23.H18-

211022-0012
Đã trả kết quả

Khối Sơn Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0379880514
LƯỜNG THỊ 

XUÂN
BÙI VĂN HUY

22-10-2021 

08:33:54

25-10-2021 

08:33:54
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:22

22-10-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.23.23.H18-

211022-0011
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0835968574
LƯỜNG THỊ 

XUÂN
HÀ THỊ NHÀN

22-10-2021 

08:33:27

25-10-2021 

08:33:27
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:21

22-10-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.23.23.H18-

211022-0010
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0978541288
LƯỜNG THỊ 

XUÂN
CÀ VĂN MINH

22-10-2021 

08:33:01

25-10-2021 

08:33:01
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:20

22-10-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.23.23.H18-

211022-0009
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0934225712
BÙI KHÁNH 

HOÀ
LÒ THỊ ÚI

22-10-2021 

08:32:33

25-10-2021 

08:32:33
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:19

22-10-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.23.23.H18-

211022-0008
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0948979251
BÙI KHÁNH 

HOÀ

TRƯƠNG THỊ 

TÂM HƯƠNG

22-10-2021 

08:30:50

25-10-2021 

08:30:50
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:18

22-10-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.23.23.H18-

211022-0007
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0968952188
BÙI KHÁNH 

HOÀ

NGUYỄN THỊ 

BẦN

22-10-2021 

08:29:46

25-10-2021 

08:29:46
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:17

22-10-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.23.23.H18-

211022-0006
Đã trả kết quả

Bản Đông, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0834952166
BÙI KHÁNH 

HOÀ
LÒ THỊ LẺ

22-10-2021 

08:29:07

25-10-2021 

08:29:07
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:16

22-10-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.23.23.H18-

211022-0005
Đã trả kết quả

Khối Thắng Lợi, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0978548752
BÙI KHÁNH 

HOÀ

LƯỜNG VĂN 

CHIẾN

22-10-2021 

08:28:46

25-10-2021 

08:28:46
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:16

22-10-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.23.23.H18-

211022-0004
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347885271
BÙI KHÁNH 

HOÀ
LÊ DUY THÌN

22-10-2021 

08:25:43

25-10-2021 

08:25:43
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:15

22-10-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.23.23.H18-

211022-0003
Đã trả kết quả

Khối Sơn Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0856772489
BÙI KHÁNH 

HOÀ
HÀ ANH QUYẾT

22-10-2021 

08:25:13

25-10-2021 

08:25:13
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:14

22-10-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.23.23.H18-

211022-0002
Đã trả kết quả

Bản Đông, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0368995222
BÙI KHÁNH 

HOÀ

QUÀNG THU 

HOÀ

22-10-2021 

08:24:24

25-10-2021 

08:24:24
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:48:13

22-10-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.23.23.H18-

211022-0042
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0327456813 LÊ VĂN SĨ

NGUYỄN ĐỨC 

THƯƠNG

22-10-2021 

10:12:08

25-10-2021 

10:12:08
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:25

22-10-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.23.23.H18-

211022-0043
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0365222416 LÊ VĂN SĨ

TRẦN THỊ 

HỒNG

22-10-2021 

10:12:38

25-10-2021 

10:12:38
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:24

22-10-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.23.23.H18-

211022-0045
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0976250412 LÊ VĂN SĨ

LƯỜNG VĂN 

THẬN

22-10-2021 

10:13:05

25-10-2021 

10:13:05
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:24

22-10-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.23.23.H18-

211022-0046
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0968984521 LÊ VĂN SĨ

BẠC THỊ 

NHUNG

22-10-2021 

10:13:43

25-10-2021 

10:13:43
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:23

22-10-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.23.23.H18-

211022-0048
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0374218500 LÊ VĂN SĨ

TRƯƠNG THỊ 

THANH TÚ

22-10-2021 

10:14:12

25-10-2021 

10:14:12
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:46:34

22-10-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.23.23.H18-

211022-0049
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0967418835
BÙI THU 

HƯỜNG

ĐẶNG TRUNG 

ĐỨC

22-10-2021 

10:14:36

25-10-2021 

10:14:36
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:22

22-10-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.23.23.H18-

211022-0051
Đã trả kết quả

Khối Huổi Củ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0385241562
BÙI THU 

HƯỜNG

NGUYỄN HỮU 

ĐỨC

22-10-2021 

10:15:07

25-10-2021 

10:15:07
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:22

22-10-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.23.23.H18-

211022-0053
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0978245158
BÙI THU 

HƯỜNG
HÀ THỊ DUNG

22-10-2021 

10:15:43

25-10-2021 

10:15:43
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:21

22-10-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.23.23.H18-

211022-0054
Đã trả kết quả

Khối Tân Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0354112879
BÙI THU 

HƯỜNG
HÀ THỊ NHÀN

22-10-2021 

10:16:07

25-10-2021 

10:16:07
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:20

22-10-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.23.23.H18-

211022-0040
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0374885219
BÙI THU 

HƯỜNG
LÒ VĂN LONG

22-10-2021 

10:11:36

25-10-2021 

10:11:36
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:20

22-10-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.23.23.H18-

211022-0055
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0915340700
BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG THỊ 

TƯƠI

22-10-2021 

10:16:34

25-10-2021 

10:16:34
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:19

22-10-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.23.23.H18-

211022-0052
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0378220415 LÒ THỊ MAI
ĐỖ ĐỨC 

THUẬN

22-10-2021 

10:15:15

25-10-2021 

10:15:15
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:18

22-10-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.23.23.H18-

211022-0026
Đã trả kết quả

Khối Đồng 

Tâm, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0978225378 LÒ THỊ MAI LÒ VĂN LONG
22-10-2021 

09:53:57

25-10-2021 

09:53:57
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:09

22-10-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.23.23.H18-

211022-0023
Đã trả kết quả

Khối Đồng Tâm 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0789246888 LÒ THỊ MAI LÒ THỊ LIÊM
22-10-2021 

09:51:07

25-10-2021 

09:51:07
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:08

22-10-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.23.23.H18-

211022-0025
Đã trả kết quả

Khối Sơn Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0374555812 LÒ THỊ MAI
TRẦN ĐỨC 

LÂM

22-10-2021 

09:53:05

25-10-2021 

09:53:05
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:39:51

22-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.23.23.H18-

211022-0024
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0834521542 LÒ THỊ MAI
LÒ VĂN 

THƯƠNG

22-10-2021 

09:52:36

25-10-2021 

09:52:36
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:22:01

22-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.23.23.H18-

211022-0050
Đã trả kết quả Bản Lập 0789222158 LÊ VĂN SĨ

LƯỜNG MẠNH 

TUẤN

22-10-2021 

10:14:44

25-10-2021 

10:14:44
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:07

22-10-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.23.23.H18-

211022-0027
Đã trả kết quả Khối 20/7 0356145872 LÊ VĂN SĨ

NGUYỄN THỊ 

TUYỀN

22-10-2021 

09:57:56

25-10-2021 

09:57:56
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:06

22-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.23.23.H18-

211022-0047
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0967254111 LÊ VĂN SĨ

TRƯƠNG 

TRUNG DŨNG

22-10-2021 

10:13:44

25-10-2021 

10:13:44
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:06

22-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.23.23.H18-

211022-0031
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0972555418 LÊ VĂN SĨ

NGUYỄN 

MẠNH LINH

22-10-2021 

10:00:40

25-10-2021 

10:00:40
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:05

22-10-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.23.23.H18-

211022-0030
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0348251465 LÊ VĂN SĨ

LÒ TRỌNG 

QUẾ

22-10-2021 

10:00:18

25-10-2021 

10:00:18
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:04

22-10-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.23.23.H18-

211022-0029
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0374521165 LÊ VĂN SĨ LÒ THỊ NGÔI

22-10-2021 

09:59:53

25-10-2021 

09:59:53
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:04

22-10-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.23.23.H18-

211022-0028
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0374125155 LÊ VĂN SĨ LÒ VĂN KHỎ

22-10-2021 

09:59:28

25-10-2021 

09:59:28
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:03

22-10-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.23.23.H18-

211022-0032
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0978225428

LƯỜNG THỊ 

NGA

BẠC CẦM 

THÀNH

22-10-2021 

10:01:44

25-10-2021 

10:01:44
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:02

22-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.23.23.H18-

211022-0033
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0354222156

LƯỜNG THỊ 

NGA

BẠC CẦM 

THINH

22-10-2021 

10:02:09

25-10-2021 

10:02:09
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:02

22-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.23.23.H18-

211022-0044
Đã trả kết quả Bản Lập 0972555418

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ VĂN QUÂN

22-10-2021 

10:12:45

25-10-2021 

10:12:45
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:01

22-10-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.23.23.H18-

211022-0041
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0985215894

LƯỜNG THỊ 

NGA
VŨ THỊ VÂN

22-10-2021 

10:11:46

25-10-2021 

10:11:46
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:01

22-10-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.23.23.H18-

211022-0035
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0789521456

LƯỜNG THỊ 

NGA

HOÀNG THỊ 

TRANG

22-10-2021 

10:06:00

25-10-2021 

10:06:00
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:24:18

22-10-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.23.23.H18-

211022-0034
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0978542135

LƯỜNG THỊ 

NGA

LÒ MẠNH 

HƯNG

22-10-2021 

10:05:36

25-10-2021 

10:05:36
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:23:59

22-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.23.23.H18-

211022-0039
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0978524111

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LƯỜNG THỊ 

QUÂN

22-10-2021 

10:11:01

25-10-2021 

10:11:01
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:23:59

22-10-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.23.23.H18-

211022-0038
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0978220545

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

HOÀNG SƠN

22-10-2021 

10:10:39

25-10-2021 

10:10:39
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:23:58

22-10-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.23.23.H18-

211022-0037
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0913521487

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

PÂNG

22-10-2021 

10:09:36

25-10-2021 

10:09:36
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:23:57

22-10-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.23.23.H18-

211022-0036
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0915245187

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
HÀ VĂN QUÂN

22-10-2021 

10:09:10

25-10-2021 

10:09:10
1/3(ngày)

22-10-2021 

10:23:57

22-10-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.23.23.H18-

211022-0065
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0768945615 LÒ THỊ MAI Lò Văn Sung
22-10-2021 

14:38:14

29-10-2021 

14:38:14
1/7(ngày)

22-10-2021 

14:42:06

22-10-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.23.23.H18-

211022-0066
Đã trả kết quả

Khối Tân Tiến, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0973654989 LÒ THỊ MAI Vũ Tiến Tú
22-10-2021 

15:04:03

01-11-2021 

15:04:03
1/10(ngày)

22-10-2021 

15:14:18

22-10-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00076

000.23.23.H18-

211025-0013
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0935220458 LÒ THỊ MAI
LƯỜNG THỊ 

HẠNH

25-10-2021 

15:24:12

03-11-2021 

15:24:12
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:39

25-10-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00075

000.23.23.H18-

211025-0012
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0327455128 LÒ THỊ MAI
QUÀNG THỊ 

THƯ

25-10-2021 

15:22:51

03-11-2021 

15:22:51
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:39

25-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00074

000.23.23.H18-

211025-0011
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0977850214 LÒ THỊ MAI LÒ VĂN THUỶ
25-10-2021 

15:22:26

03-11-2021 

15:22:26
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:38

25-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00073

000.23.23.H18-

211025-0010
Đã trả kết quả

Khối 20/7, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0378541298 LÒ THỊ MAI
ĐỖ VIỆT 

KHÁNH

25-10-2021 

15:21:54

03-11-2021 

15:21:54
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:37

25-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00072

000.23.23.H18-

211025-0009
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0789550418 LÒ THỊ MAI CÀ THỊ HIÊN
25-10-2021 

15:21:29

03-11-2021 

15:21:29
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:36

25-10-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00071

000.23.23.H18-

211025-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0918241500 LÒ THỊ MAI LÒ THỊ DƯƠNG
25-10-2021 

15:21:04

03-11-2021 

15:21:04
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:36

25-10-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00070

000.23.23.H18-

211025-0007
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0375241578 LÒ THỊ MAI LÒ THỊ THƠ
25-10-2021 

15:20:45

03-11-2021 

15:20:45
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:25:35

25-10-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.23.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0356112548

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

HÙNG

26-10-2021 

07:42:38

09-11-2021 

07:42:38
1/14(ngày)

26-10-2021 

07:47:13

26-10-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.23.23.H18-

211026-0002
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0919563881

LƯỜNG THỊ 

NGA

LÒ LÝ THỤC 

ANH

26-10-2021 

15:00:07

28-10-2021 

15:00:07
1/2(ngày)

27-10-2021 

14:54:47

27-10-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00108

000.23.23.H18-

211027-0053
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0787452118

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ THỊ TỈNH

27-10-2021 

10:41:28

04-11-2021 

10:41:28
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:51:19

27-10-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.23.23.H18-

211027-0054
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0986785147

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN 

HỒNG CHUYÊN

27-10-2021 

10:42:09

28-10-2021 

10:42:09
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:51:18

27-10-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.23.23.H18-

211027-0058
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0379580578

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN ĐÌNH 

HOÀNG HÀ

27-10-2021 

10:45:04

28-10-2021 

10:45:04
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:51:17

27-10-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.23.23.H18-

211027-0057
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0795845127

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LÒ THỊ 

PHƯỢNG

27-10-2021 

10:44:38

28-10-2021 

10:44:38
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:51:16

27-10-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.23.23.H18-

211027-0055
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0769124372

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

HƯƠNG

27-10-2021 

10:42:42

28-10-2021 

10:42:42
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:51:15

27-10-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.23.23.H18-

211027-0051
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0857638261

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

HOÀNG THỊ 

LONG

27-10-2021 

10:40:23

28-10-2021 

10:40:23
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:51:14

27-10-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00109

000.23.23.H18-

211027-0056
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0839574624

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGHIÊM 

HỒNG TÚ

27-10-2021 

10:43:15

04-11-2021 

10:43:15
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:51:12

27-10-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00103

000.23.23.H18-

211027-0047
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0397535986

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN 

TRUNG KIÊN

27-10-2021 

10:37:51

04-11-2021 

10:37:51
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:51:11

27-10-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00107

000.23.23.H18-

211027-0052
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0988234157

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÍCH

27-10-2021 

10:40:58

04-11-2021 

10:40:58
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:48

27-10-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00101

000.23.23.H18-

211027-0045
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0967418835

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ VĂN TUẤN

27-10-2021 

10:36:49

04-11-2021 

10:36:49
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:47

27-10-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00106

000.23.23.H18-

211027-0050
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0353234928

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

TÒNG THỊ 

PHƯỢNG

27-10-2021 

10:39:52

04-11-2021 

10:39:52
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:46

27-10-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00105

000.23.23.H18-

211027-0049
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0355358781

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC THỊ 

THANH YÊN

27-10-2021 

10:39:03

04-11-2021 

10:39:03
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:45

27-10-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00077

000.23.23.H18-

211027-0009
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912568741

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC THỊ 

PHƯƠNG

27-10-2021 

09:42:18

04-11-2021 

09:42:18
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:44

27-10-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00104

000.23.23.H18-

211027-0048
Đã trả kết quả

Khối Đồng Tâm 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0912541752
BÙI THU 

HƯỜNG

HOÀNG THUỲ 

LINH

27-10-2021 

10:38:22

04-11-2021 

10:38:22
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:43

27-10-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00078

000.23.23.H18-

211027-0010
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0336368377
BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG VĂN 

QUYỀN

27-10-2021 

09:45:37

04-11-2021 

09:45:37
1/8(ngày)

27-10-2021 

14:27:20

27-10-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00102

000.23.23.H18-

211027-0046
Đã trả kết quả

Khối Huổi Củ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0387119548
BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG VĂN 

THUẬN

27-10-2021 

10:37:23

04-11-2021 

10:37:23
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:42

27-10-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00099

000.23.23.H18-

211027-0035
Đã trả kết quả

Khối 20/7, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0385197784
BÙI THU 

HƯỜNG

NGUYỄN ĐỨC 

THÀNH

27-10-2021 

10:19:39

04-11-2021 

10:19:39
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:41

27-10-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00098

000.23.23.H18-

211027-0033
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0355387385
BÙI THU 

HƯỜNG

VŨ THỊ LỆ 

HẰNG

27-10-2021 

10:16:09

04-11-2021 

10:16:09
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:40

27-10-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00097

000.23.23.H18-

211027-0029
Đã trả kết quả

Bản Đông, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0857418556
BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG THỊ 

DƯƠNG

27-10-2021 

10:12:57

04-11-2021 

10:12:57
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:40

27-10-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.23.23.H18-

211027-0011
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0948512741
BÙI THU 

HƯỜNG

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

27-10-2021 

09:47:59

04-11-2021 

09:47:59
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:38

27-10-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.23.23.H18-

211027-0012
Đã trả kết quả

Khối Đoàn Kết, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0948512741
BÙI THU 

HƯỜNG

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

27-10-2021 

09:48:26

04-11-2021 

09:48:26
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:39

27-10-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00096

000.23.23.H18-

211027-0028
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0977311542
BÙI THU 

HƯỜNG

BẠC CẦM 

LONG

27-10-2021 

10:12:29

04-11-2021 

10:12:29
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:37

27-10-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00081

000.23.23.H18-

211027-0013
Đã trả kết quả

Bản Đông, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0373541875
BÙI THU 

HƯỜNG
BẠC THỊ HOÁN

27-10-2021 

09:49:53

04-11-2021 

09:49:53
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:36

27-10-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00083

000.23.23.H18-

211027-0015
Đã trả kết quả

Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0915634777
BÙI THU 

HƯỜNG

TRƯƠNG 

XUÂN KHÁNH

27-10-2021 

09:51:51

04-11-2021 

09:51:51
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:36

27-10-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00082

000.23.23.H18-

211027-0014
Đã trả kết quả

Bản Lập, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0948979852
BÙI THU 

HƯỜNG
CÀ VĂN THƠI

27-10-2021 

09:51:20

04-11-2021 

09:51:20
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:35

27-10-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00095

000.23.23.H18-

211027-0027
Đã trả kết quả

Bản Nong Tấu, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0915648741
LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ THỊ LƯƠNG

27-10-2021 

10:09:40

04-11-2021 

10:09:40
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:34

27-10-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00084

000.23.23.H18-

211027-0016
Đã trả kết quả

Khối Sơn Thuỷ, 

thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0355385241
LƯỜNG THỊ 

NGA
KHÚC THỊ TÌNH

27-10-2021 

09:53:16

04-11-2021 

09:53:16
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:33

27-10-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00085

000.23.23.H18-

211027-0017
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0373883214

LƯỜNG THỊ 

NGA

VƯƠNG KIM 

LUYẾN

27-10-2021 

09:54:08

04-11-2021 

09:54:08
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:32

27-10-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00086

000.23.23.H18-

211027-0018
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0373833514

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN VĂN 

TUẤN

27-10-2021 

09:56:56

04-11-2021 

09:56:56
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:31

27-10-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00094

000.23.23.H18-

211027-0026
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0948999417

LƯỜNG THỊ 

NGA

LÊ THỊ KIM 

NHUNG

27-10-2021 

10:09:01

04-11-2021 

10:09:01
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:18

27-10-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00093

000.23.23.H18-

211027-0025
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 083541858

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ THỊ THINH

27-10-2021 

10:07:59

04-11-2021 

10:07:59
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:17

27-10-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00087

000.23.23.H18-

211027-0019
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0984222147

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN THỊ 

TUYỀN

27-10-2021 

09:58:26

04-11-2021 

09:58:26
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:16

27-10-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00088

000.23.23.H18-

211027-0020
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0848555127

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

27-10-2021 

09:59:02

04-11-2021 

09:59:02
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:16

27-10-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00089

000.23.23.H18-

211027-0021
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0327451555

LƯỜNG THỊ 

NGA
PHẠM THỊ NGA

27-10-2021 

10:00:15

04-11-2021 

10:00:15
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:15

27-10-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00092

000.23.23.H18-

211027-0024
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0988231455

LƯỜNG THỊ 

NGA

BẠC THỊ KIM 

NGỌC

27-10-2021 

10:06:22

04-11-2021 

10:06:22
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:14

27-10-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00090

000.23.23.H18-

211027-0022
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0968933375

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGÔ XUÂN 

CƯỜNG

27-10-2021 

10:01:22

04-11-2021 

10:01:22
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:13

27-10-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00091

000.23.23.H18-

211027-0023
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0983975884

LƯỜNG THỊ 

NGA

ĐÀM THỊ 

PHƯƠNG THUÝ

27-10-2021 

10:03:10

04-11-2021 

10:03:10
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:12

27-10-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.23.23.H18-

211027-0030
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0379885417

TÒNG THỊ 

HẰNG
VŨ MINH HIỀN

27-10-2021 

10:13:30

03-11-2021 

10:13:30
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:12

27-10-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.23.23.H18-

211027-0031
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0932554185

TÒNG THỊ 

HẰNG

ĐỖ THỊ THUỲ 

DUNG

27-10-2021 

10:14:23

03-11-2021 

10:14:23
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:11

27-10-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.23.23.H18-

211027-0032
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0986555412

TÒNG THỊ 

HẰNG
LÒ THỊ VUI

27-10-2021 

10:14:46

03-11-2021 

10:14:46
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:11

27-10-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.23.23.H18-

211027-0034
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0988984512

TÒNG THỊ 

HẰNG

NGUYỄN 

THÀNH LƯƠNG

27-10-2021 

10:18:34

03-11-2021 

10:18:34
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:27:19

27-10-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00047

000.23.23.H18-

211027-0044
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0838255418

TÒNG THỊ 

HẰNG

QUÀNG THỊ 

PHƯƠNG

27-10-2021 

10:36:25

03-11-2021 

10:36:25
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:10

27-10-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.23.23.H18-

211027-0036
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0985441722

TÒNG THỊ 

HẰNG

TÔ THỊ KIM 

LIÊN

27-10-2021 

10:21:42

03-11-2021 

10:21:42
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:10

27-10-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.23.23.H18-

211027-0043
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0799124555

TÒNG THỊ 

HẰNG

LÒ MẠNH 

HƯNG

27-10-2021 

10:35:58

03-11-2021 

10:35:58
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:09

27-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.23.23.H18-

211027-0042
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0985544128

TÒNG THỊ 

HẰNG

LÒ MẠNH 

HƯNG

27-10-2021 

10:34:42

03-11-2021 

10:34:42
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:09

27-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.23.23.H18-

211027-0039
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0787485211

TÒNG THỊ 

HẰNG

QUÀNG VĂN 

DŨNG

27-10-2021 

10:33:09

03-11-2021 

10:33:09
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:08

27-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00100

000.23.23.H18-

211027-0041
Đã trả kết quả Bản Đông 0978880372

TÒNG THỊ 

HẰNG

QUÀNG VĂN 

NỌI

27-10-2021 

10:34:16

04-11-2021 

10:34:16
1/8(ngày)

27-10-2021 

10:50:06

27-10-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.23.23.H18-

211027-0038
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0375576884

TÒNG THỊ 

HẰNG

BẠC CẦM 

HOÀNG SƠN

27-10-2021 

10:32:35

03-11-2021 

10:32:35
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:06

27-10-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.23.23.H18-

211027-0040
Đã trả kết quả Khối 20/7 0985568456

TÒNG THỊ 

HẰNG

HOÀNG VĂN 

HÙNG

27-10-2021 

10:33:37

03-11-2021 

10:33:37
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:05

27-10-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.23.23.H18-

211027-0037
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0968987458

TÒNG THỊ 

HẰNG
LÒ VĂN THÂN

27-10-2021 

10:32:03

03-11-2021 

10:32:03
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:50:05

27-10-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00069

000.23.23.H18-

211027-0085
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0984952114

LƯƠNG THỊ 

TÂM
CÀ THỊ THUÝ

27-10-2021 

14:51:52

03-11-2021 

14:51:52
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:44

27-10-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00066

000.23.23.H18-

211027-0082
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0327235441

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÒ THỊ SON

27-10-2021 

14:50:19

03-11-2021 

14:50:19
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:44

27-10-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00063

000.23.23.H18-

211027-0079
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0915551858

LƯƠNG THỊ 

TÂM

PHẠM NGỌC 

PHÚC

27-10-2021 

14:48:29

03-11-2021 

14:48:29
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:53:51

27-10-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00068

000.23.23.H18-

211027-0084
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0962547811

LƯƠNG THỊ 

TÂM

VŨ ĐÌNH 

NGUYÊN

27-10-2021 

14:51:18

03-11-2021 

14:51:18
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:53:50

27-10-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00067

000.23.23.H18-

211027-0083
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0374551842

LƯƠNG THỊ 

TÂM
CÀ VĂN HUY

27-10-2021 

14:50:48

03-11-2021 

14:50:48
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:53:50

27-10-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00059

000.23.23.H18-

211027-0075
Đã trả kết quả Bản Đông 0915254126

LƯƠNG THỊ 

TÂM

NGUYỄN 

THÀNH CÔNG

27-10-2021 

14:46:03

03-11-2021 

14:46:03
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:53:49

27-10-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00065

000.23.23.H18-

211027-0081
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0355358412

LƯƠNG THỊ 

TÂM

ĐẶNG NHƯ 

THẢO

27-10-2021 

14:49:53

03-11-2021 

14:49:53
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:53:49

27-10-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00064

000.23.23.H18-

211027-0080
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0988321451

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LÒ VĂN 

VƯƠNG

27-10-2021 

14:48:56

03-11-2021 

14:48:56
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:43

27-10-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00051

000.23.23.H18-

211027-0067
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0988231547

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LÒ VĂN 

NGOÃN

27-10-2021 

14:41:56

03-11-2021 

14:41:56
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:43

27-10-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00062

000.23.23.H18-

211027-0078
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0336987451

LƯƠNG THỊ 

TÂM

TRẦN VĂN 

KHẨN

27-10-2021 

14:48:09

03-11-2021 

14:48:09
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:42

27-10-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00056

000.23.23.H18-

211027-0072
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0932542885

LƯƠNG THỊ 

TÂM

QUÀNG VĂN 

KIÊN

27-10-2021 

14:44:07

03-11-2021 

14:44:07
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:42

27-10-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00060

000.23.23.H18-

211027-0076
Đã trả kết quả Khối 20/7 0978541228

LƯƠNG THỊ 

TÂM

HÀ MẠNH 

THỊNH

27-10-2021 

14:46:37

03-11-2021 

14:46:37
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:41

27-10-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00061

000.23.23.H18-

211027-0077
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0988232455

LƯƠNG THỊ 

TÂM

BẠC CẦM 

THẮNG

27-10-2021 

14:46:59

03-11-2021 

14:46:59
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:40

27-10-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00058

000.23.23.H18-

211027-0074
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0833421547

LƯƠNG THỊ 

TÂM

PHẠM DUY 

ANH

27-10-2021 

14:45:21

03-11-2021 

14:45:21
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:40

27-10-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00057

000.23.23.H18-

211027-0073
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0918552415

HÀ THANH 

BÌNH
ĐỖ THỊ NA

27-10-2021 

14:44:39

03-11-2021 

14:44:39
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:39

27-10-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00055

000.23.23.H18-

211027-0071
Đã trả kết quả Khối 20/7 0988521231

HÀ THANH 

BÌNH

ĐẶNG THỊ 

KIỀU ANH

27-10-2021 

14:43:30

03-11-2021 

14:43:30
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:39

27-10-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00054

000.23.23.H18-

211027-0070
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0988745124

HÀ THANH 

BÌNH
LÊ NGỌC THAO

27-10-2021 

14:43:06

03-11-2021 

14:43:06
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:38

27-10-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00053

000.23.23.H18-

211027-0069
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0328551478

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ ANH VIỆT

27-10-2021 

14:42:44

03-11-2021 

14:42:44
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:38

27-10-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00052

000.23.23.H18-

211027-0068
Đã trả kết quả Bản Đông 0948979514

HÀ THANH 

BÌNH

QUÀNG VĂN 

LONG

27-10-2021 

14:42:15

03-11-2021 

14:42:15
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:37

27-10-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00050

000.23.23.H18-

211027-0066
Đã trả kết quả Bản Lập 0948987548

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ VĂN BIÊN

27-10-2021 

14:41:19

03-11-2021 

14:41:19
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:36

27-10-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00049

000.23.23.H18-

211027-0065
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0913666875

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG VĂN 

HOÀNG

27-10-2021 

14:40:57

03-11-2021 

14:40:57
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:36

27-10-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.23.23.H18-

211027-0064
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0988231069

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC THỊ VĂN

27-10-2021 

14:40:23

03-11-2021 

14:40:23
1/7(ngày)

27-10-2021 

14:54:35

27-10-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.23.23.H18-

211027-0086
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0338579693

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Văn Bình

27-10-2021 

16:30:41

29-11-2021 

16:30:41
1/33(ngày)

27-10-2021 

16:40:03

27-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.23.23.H18-

211028-0050
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0985441257

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÊ TRÚC NHI

28-10-2021 

10:54:46

29-10-2021 

10:54:46
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:09

28-10-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00186

000.23.23.H18-

211028-0047
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0978220417

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
NGÔ UY VŨ

28-10-2021 

10:54:10

29-10-2021 

10:54:10
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:09

28-10-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00184

000.23.23.H18-

211028-0045
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0356884111

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

TRẦN XUÂN 

KHÔI

28-10-2021 

10:53:34

29-10-2021 

10:53:34
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:08

28-10-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.23.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0913555488

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ MINH TUỆ

28-10-2021 

10:02:45

29-10-2021 

10:02:45
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:07

28-10-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.23.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0374885400

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

VŨ MINH 

QUANG

28-10-2021 

10:02:15

29-10-2021 

10:02:15
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:06

28-10-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.23.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Khối 20/7 0915885151

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
TẠ HUY BÌNH

28-10-2021 

10:03:11

29-10-2021 

10:03:11
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:05

28-10-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.23.23.H18-

211028-0041
Đã trả kết quả Bản Lập 0384741254

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LÒ NHẬT 

VƯỢNG

28-10-2021 

10:51:58

29-10-2021 

10:51:58
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:05

28-10-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00181

000.23.23.H18-

211028-0042
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0874555184

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

TRẦN NHẬT 

MINH

28-10-2021 

10:52:22

29-10-2021 

10:52:22
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:04

28-10-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.23.23.H18-

211028-0044
Đã trả kết quả Bản Lập 0978541287

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
CÀ ĐỨC MẠNH

28-10-2021 

10:53:05

29-10-2021 

10:53:05
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:03

28-10-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.23.23.H18-

211028-0049
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0913587521

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

CẦM KHÁNH 

VY

28-10-2021 

10:54:45

29-10-2021 

10:54:45
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:52:02

28-10-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.23.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0913587542

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
BẠC CẦM HUY

28-10-2021 

10:10:37

29-10-2021 

10:10:37
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:17

28-10-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.23.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0854774587

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
ĐỖ MINH CHÂU

28-10-2021 

10:08:24

29-10-2021 

10:08:24
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:16

28-10-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.23.23.H18-

211028-0038
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0985657621

HÀ THANH 

BÌNH

trương chân 

nhân

28-10-2021 

10:50:43

29-10-2021 

10:50:43
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:15

28-10-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.23.23.H18-

211028-0039
Đã trả kết quả Bản Đông 0913687521

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG THU 

UYÊN

28-10-2021 

10:51:15

29-10-2021 

10:51:15
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:15

28-10-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.23.23.H18-

211028-0048
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0988541236

HÀ THANH 

BÌNH

NGUYỄN MINH 

ANH

28-10-2021 

10:54:16

29-10-2021 

10:54:16
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:14

28-10-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.23.23.H18-

211028-0037
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0855412963

HÀ THANH 

BÌNH
ĐẶNG GIA HUY

28-10-2021 

10:50:14

29-10-2021 

10:50:14
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:13

28-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.23.23.H18-

211028-0035
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0978542369

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG MINH 

CHÂU

28-10-2021 

10:49:30

29-10-2021 

10:49:30
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:12

28-10-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00185

000.23.23.H18-

211028-0046
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0885213697

HÀ THANH 

BÌNH
PHẠM GIA HÂN

28-10-2021 

10:53:45

29-10-2021 

10:53:45
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:12

28-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.23.23.H18-

211028-0031
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0913552687

HÀ THANH 

BÌNH

QUÀNG THỊ 

KHÁNH VY

28-10-2021 

10:47:38

29-10-2021 

10:47:38
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:11

28-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.23.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0865456213

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC HẢI ĐĂNG

28-10-2021 

10:15:15

29-10-2021 

10:15:15
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:10

28-10-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.23.23.H18-

211028-0034
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 091852482

HÀ THANH 

BÌNH

PHẠM NGỌC 

ANH

28-10-2021 

10:48:54

29-10-2021 

10:48:54
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:09

28-10-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00182

000.23.23.H18-

211028-0043
Đã trả kết quả Bản Đông 0354875239

HÀ THANH 

BÌNH

HOÀNG 

PHƯƠNG 

THẢO

28-10-2021 

10:53:01

29-10-2021 

10:53:01
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:08

28-10-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.23.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0918554215

HÀ THANH 

BÌNH

TRẦN THỊ 

THUỲ AN

28-10-2021 

10:18:17

29-10-2021 

10:18:17
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:07

28-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.23.23.H18-

211028-0011
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0918554215

HÀ THANH 

BÌNH

TRẦN HOÀNG 

ĐỨC ANH

28-10-2021 

10:20:44

29-10-2021 

10:20:44
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:06

28-10-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.23.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0385647852

HÀ THANH 

BÌNH

LÒ ĐỨC 

CHUNG

28-10-2021 

10:18:54

29-10-2021 

10:18:54
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:05

28-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.23.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả Bản Lập 0356214897

HÀ THANH 

BÌNH

QUÀNG THỊ 

BẢO UYÊN

28-10-2021 

10:19:39

29-10-2021 

10:19:39
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:04

28-10-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.23.23.H18-

211028-0010
Đã trả kết quả Khối 20/7 0915687510

HÀ THANH 

BÌNH

NGUYỄN CHÍ 

KIÊN

28-10-2021 

10:20:06

29-10-2021 

10:20:06
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:04

28-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.23.23.H18-

211028-0013
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0385648512 LÊ VĂN SĨ

QUÀNG BẢO 

HÂN

28-10-2021 

10:24:37

29-10-2021 

10:24:37
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:02

28-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.23.23.H18-

211028-0012
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0885422459 LÊ VĂN SĨ

TRẦN KHÁNH 

CHI

28-10-2021 

10:23:38

29-10-2021 

10:23:38
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:53:01

28-10-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.23.23.H18-

211028-0040
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0356258422 LÊ VĂN SĨ LÊ BÍC NGỌC

28-10-2021 

10:51:25

29-10-2021 

10:51:25
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:58

28-10-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.23.23.H18-

211028-0015
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0913554258 LÊ VĂN SĨ

QUÀNG NHẬT 

ANH

28-10-2021 

10:27:35

29-10-2021 

10:27:35
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:57

28-10-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.23.23.H18-

211028-0014
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0789565485 LÊ VĂN SĨ

ĐÀM THANH 

BẢO

28-10-2021 

10:27:10

29-10-2021 

10:27:10
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:56

28-10-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.23.23.H18-

211028-0016
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0352458794 LÊ VĂN SĨ

BÙI ĐỨC MINH 

KHANG

28-10-2021 

10:30:59

29-10-2021 

10:30:59
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:55

28-10-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.23.23.H18-

211028-0017
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0754128232 LÊ VĂN SĨ

QUÀNG BẢO 

NGỌC

28-10-2021 

10:32:37

29-10-2021 

10:32:37
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:54

28-10-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.23.23.H18-

211028-0018
Đã trả kết quả Khối  Sơn Thuỷ 0978521485 LÊ VĂN SĨ

LÊ QUANG 

MINH

28-10-2021 

10:33:08

29-10-2021 

10:33:08
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:54

28-10-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.23.23.H18-

211028-0019
Đã trả kết quả Khối  Đồng Tâm 0913568752 LÊ VĂN SĨ

NGUYỄN HUY 

HOÀNG

28-10-2021 

10:34:39

29-10-2021 

10:34:39
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:53

28-10-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.23.23.H18-

211028-0024
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0956872245 LÊ VĂN SĨ

TRẦN THÀNH 

NHÂN

28-10-2021 

10:39:42

29-10-2021 

10:39:42
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:52

28-10-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.23.23.H18-

211028-0020
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0356254182 LÊ VĂN SĨ

ĐẶNG KHÁNH 

VY

28-10-2021 

10:36:16

29-10-2021 

10:36:16
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:51

28-10-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.23.23.H18-

211028-0022
Đã trả kết quả Khối Đoàn Kết 0356254182 LÊ VĂN SĨ

ĐẶNG KHÁNH 

NGỌC

28-10-2021 

10:38:35

29-10-2021 

10:38:35
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:50

28-10-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.23.23.H18-

211028-0021
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0378552158 LÊ VĂN SĨ

LÒ HOÀNG 

ÁNH THƯ

28-10-2021 

10:37:30

29-10-2021 

10:37:30
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:49

28-10-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.23.23.H18-

211028-0023
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0913658754

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ BẢO DUY

28-10-2021 

10:38:58

29-10-2021 

10:38:58
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:48

28-10-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.23.23.H18-

211028-0036
Đã trả kết quả Khối Tân Thuỷ 0356258774

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN 

TRƯỜNG SƠN

28-10-2021 

10:49:54

29-10-2021 

10:49:54
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:47

28-10-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.23.23.H18-

211028-0029
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0913687512

LƯỜNG THỊ 

NGA

CÀ HUYỀN 

CHÂU

28-10-2021 

10:47:05

29-10-2021 

10:47:05
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:46

28-10-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.23.23.H18-

211028-0033
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0854258792

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ MAI NGỌC

28-10-2021 

10:48:40

29-10-2021 

10:48:40
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:45

28-10-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.23.23.H18-

211028-0030
Đã trả kết quả Bản Lập 0912542218

LƯỜNG THỊ 

NGA

KHUN THẾ HẢI 

ANH

28-10-2021 

10:47:13

29-10-2021 

10:47:13
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:45

28-10-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.23.23.H18-

211028-0028
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0918554785

LƯỜNG THỊ 

NGA

CÀ ĐÌNH 

TRƯỜNG

28-10-2021 

10:46:33

29-10-2021 

10:46:33
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:44

28-10-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.23.23.H18-

211028-0025
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0985487515

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN 

NGỌC KHÁNH 

VY

28-10-2021 

10:44:07

29-10-2021 

10:44:07
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:43

28-10-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.23.23.H18-

211028-0026
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0358725464

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN ÁNH 

DƯƠNG

28-10-2021 

10:44:49

29-10-2021 

10:44:49
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:42

28-10-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.23.23.H18-

211028-0027
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0958751246

LƯỜNG THỊ 

NGA

QUÀNG ÁNH 

VY

28-10-2021 

10:46:18

29-10-2021 

10:46:18
1/1(ngày)

28-10-2021 

13:49:41

28-10-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.23.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0914550815 LÊ VĂN SĨ

BẠC THỊ NGỌC 

HÀ

29-10-2021 

07:33:06

01-11-2021 

07:33:06
1/3(ngày)

29-10-2021 

10:08:00

29-10-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00110

000.23.23.H18-

211101-0014
Đã trả kết quả Khối Tân Giang 0987479808

HÀ THANH 

BÌNH

NGUYỄN 

TRỌNG NGHĨA

01-11-2021 

14:16:55

09-11-2021 

14:16:55
1/8(ngày)

02-11-2021 

10:26:18

02-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.23.23.H18-

211109-0007
Đã trả kết quả Bản Đông 0388394954

TÒNG THỊ 

HẰNG
Tòng Thị Tươi

09-11-2021 

16:17:17

17-11-2021 

16:17:17
1/8(ngày)

09-11-2021 

16:27:20

09-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00112

000.23.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0915807091 LÊ VĂN SĨ

HỒ DUY 

KHÁNH

10-11-2021 

09:16:11

18-11-2021 

09:16:11
1/8(ngày)

10-11-2021 

16:04:04

10-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00113

000.23.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0394431692

HÀ THANH 

BÌNH

TRẦN THẾ 

HOÀNG

11-11-2021 

14:21:56

19-11-2021 

14:21:56
1/8(ngày)

11-11-2021 

14:23:28

11-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.23.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0849944724

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÒ DUY KHÁNH

11-11-2021 

14:20:39

12-11-2021 

14:20:39
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:23:27

12-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.23.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0835344382 LÒ THỊ MAI BẠC CẦM SƠN
12-11-2021 

15:55:48

29-11-2021 

15:55:48
3/17(ngày)

15-11-2021 

08:46:00

15-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

229
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.23.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0942993171

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Cầm Nhân

12-11-2021 

16:11:41

22-11-2021 

16:11:41
3/10(ngày)

15-11-2021 

15:03:30

15-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00192

000.23.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0338416092 LÊ VĂN SĨ LÒ THỊ HÀ NHI

15-11-2021 

15:54:51

17-11-2021 

15:54:51
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:57:25

15-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.23.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0343289879

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Cầm Hùng

16-11-2021 

10:00:56

23-11-2021 

10:00:56
1/7(ngày)

16-11-2021 

10:12:09

16-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00071

000.23.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0973456984 LÒ THỊ MAI Quàng Thái An
17-11-2021 

07:41:19

24-11-2021 

07:41:19
1/7(ngày)

17-11-2021 

07:42:14

17-11-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00193

000.23.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả

Khối 20/7, thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0916817183
BÙI THU 

HƯỜNG

HOÀNG GIA 

BẢO

18-11-2021 

14:52:38

19-11-2021 

14:52:38
1/1(ngày)

19-11-2021 

09:17:18

19-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.23.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả

Khối Trường 

Xuân
0912691152

TÒNG THỊ 

HẰNG
Phạm Diệu Anh

18-11-2021 

15:32:53

21-12-2021 

15:32:53
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:51:19

18-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.23.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0389746645

TÒNG THỊ 

HẰNG
Cà Văn Hiệp

18-11-2021 

16:30:37

21-12-2021 

16:30:37
1/33(ngày)

19-11-2021 

15:28:49

19-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00194

000.23.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0971062266

HÀ THANH 

BÌNH

ĐINH BẢO 

CHÂU

22-11-2021 

10:18:41

23-11-2021 

10:18:41
1/1(ngày)

23-11-2021 

09:55:56

23-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00114

000.23.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0944411989 LÊ VĂN SĨ LÒ THỊ ĐÔNG

22-11-2021 

10:18:08

30-11-2021 

10:18:08
1/8(ngày)

23-11-2021 

09:55:55

23-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00195

000.23.23.H18-

211122-0018
Đã trả kết quả Bản Lập 0398728011

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ BẢO PHÚC

22-11-2021 

16:24:12

24-11-2021 

16:24:12
1/2(ngày)

23-11-2021 

09:55:54

23-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00115

000.23.23.H18-

211122-0017
Đã trả kết quả Khối 20/7 0912600994

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN THÁI 

HÀ

22-11-2021 

16:23:43

01-12-2021 

16:23:43
1/9(ngày)

23-11-2021 

09:55:53

23-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00116

000.23.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0328062805

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ VĂN CÔNG

25-11-2021 

10:11:49

03-12-2021 

10:11:49
1/8(ngày)

26-11-2021 

07:33:11

30-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00197

000.23.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả Khối Thắng Lợi 0372858954

HÀ THANH 

BÌNH

NGUYỄN 

HOÀNG TUỆ 

NHI

30-11-2021 

08:04:54

01-12-2021 

08:04:54
1/1(ngày)

01-12-2021 

14:34:52

01-12-2021 

14:36:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00196

000.23.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả Bản Đông 0772219022

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG THỊ 

HUYỀN ANH

30-11-2021 

08:04:29

01-12-2021 

08:04:29
1/1(ngày)

01-12-2021 

14:34:50

01-12-2021 

14:36:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.23.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0336052436

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LÒ ĐỨC 

CƯỜNG

01-12-2021 

15:15:29

03-12-2021 

15:15:29
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:35:23

02-12-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.23.23.H18-

211206-0012
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0354143956

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ THỊ PÂNG

06-12-2021 

10:48:30

05-01-2022 

10:48:30
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:16

07-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.23.23.H18-

211206-0011
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0941306686

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ THI DUYÊN

06-12-2021 

10:48:11

05-01-2022 

10:48:11
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:15

07-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.23.23.H18-

211206-0010
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0898540382

HÀ THANH 

BÌNH

LỤC ĐẮC 

THƯỢNG

06-12-2021 

10:47:47

05-01-2022 

10:47:47
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:14

07-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.23.23.H18-

211206-0009
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0356794026

HÀ THANH 

BÌNH

ĐIÊU PHƯƠNG 

THUỲ

06-12-2021 

10:47:30

05-01-2022 

10:47:30
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:13

07-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

248
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.23.23.H18-

211206-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0968798845

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC THỊ TIẾN

06-12-2021 

10:46:57

05-01-2022 

10:46:57
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:13

07-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.23.23.H18-

211206-0007
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
09413036686

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC CẦM LỢI

06-12-2021 

09:11:59

05-01-2022 

09:11:59
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:12

07-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.23.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
03253000121

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC THỊ PÁNH

06-12-2021 

09:06:35

05-01-2022 

09:06:35
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:11

07-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.23.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0336675198

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC THỊ HOA

06-12-2021 

09:06:13

05-01-2022 

09:06:13
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:10

07-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.23.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0913556452

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC THỊ XÔM

06-12-2021 

09:05:38

05-01-2022 

09:05:38
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:10

07-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.23.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0958445218

HÀ THANH 

BÌNH
BẠC CẦM QUÝ

06-12-2021 

09:03:57

05-01-2022 

09:03:57
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:09

07-12-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.23.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0913524879

TÒNG THỊ 

HẰNG

QUÀNG THỊ 

PÁNH

06-12-2021 

08:57:36

05-01-2022 

08:57:36
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:08

07-12-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

255
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.23.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0356215478

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC CẦM PHỦ

06-12-2021 

08:54:31

05-01-2022 

08:54:31
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:50:08

07-12-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

256
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.23.23.H18-

211205-0049
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0789555412

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC THỊ THINH

05-12-2021 

15:13:51

05-01-2022 

15:13:51
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:46

07-12-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

257
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.23.23.H18-

211205-0048
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0356215879

TÒNG THỊ 

HẰNG

LƯỜNG THỊ 

THÁI

05-12-2021 

15:11:04

05-01-2022 

15:11:04
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:45

07-12-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



258
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.23.23.H18-

211205-0047
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0913521682

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC CẦM ÚN

05-12-2021 

15:10:38

05-01-2022 

15:10:38
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:45

07-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

259
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.23.23.H18-

211205-0046
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0978555421

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC THỊ MAO

05-12-2021 

15:09:16

05-01-2022 

15:09:16
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:44

07-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

260
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.23.23.H18-

211205-0045
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0341522103

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC THỊ DIU

05-12-2021 

15:08:53

05-01-2022 

15:08:53
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:43

07-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.23.23.H18-

211205-0044
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0356215875

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC THỊ TỌ

05-12-2021 

15:08:13

05-01-2022 

15:08:13
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:42

07-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.23.23.H18-

211205-0043
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0336675198

TÒNG THỊ 

HẰNG

BẠC THỊ KIM 

TUYẾT

05-12-2021 

15:07:29

05-01-2022 

15:07:29
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:42

07-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.23.23.H18-

211205-0042
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0325665412

TÒNG THỊ 

HẰNG
BẠC THỊ HOA

05-12-2021 

15:07:09

05-01-2022 

15:07:09
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:41

07-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.23.23.H18-

211205-0041
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912546523

BÙI KHÁNH 

HOÀ

BẠC CẦM 

DUYÊN

05-12-2021 

15:06:48

05-01-2022 

15:06:48
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:40

07-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.23.23.H18-

211205-0040
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0785215831

BÙI KHÁNH 

HOÀ
BẠC THỊ THIÊN

05-12-2021 

15:06:12

05-01-2022 

15:06:12
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:40

07-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.23.23.H18-

211205-0039
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912654213

BÙI KHÁNH 

HOÀ

BẠC CẦM 

DŨNG

05-12-2021 

15:05:34

05-01-2022 

15:05:34
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:51:39

07-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.23.23.H18-

211205-0038
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0965854213

BÙI KHÁNH 

HOÀ
QUÀNG VĂN É

05-12-2021 

15:05:03

05-01-2022 

15:05:03
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:53

07-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.23.23.H18-

211205-0037
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912541287

BÙI KHÁNH 

HOÀ
LÒ VĂN DOAN

05-12-2021 

15:04:32

05-01-2022 

15:04:32
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:52

07-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.23.23.H18-

211205-0036
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0325662157

BÙI KHÁNH 

HOÀ
CÀ THỊ XUÂN

05-12-2021 

15:04:02

05-01-2022 

15:04:02
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:51

07-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.23.23.H18-

211205-0035
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0373521358

BÙI KHÁNH 

HOÀ
BẠC THỊ NINH

05-12-2021 

15:03:29

05-01-2022 

15:03:29
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:50

06-12-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.23.23.H18-

211205-0034
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912542186

BÙI KHÁNH 

HOÀ
BẠC THỊ IỆC

05-12-2021 

15:03:06

05-01-2022 

15:03:06
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:50

06-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.23.23.H18-

211205-0033
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0325666012

BÙI KHÁNH 

HOÀ

BẠC THỊ 

NGUYỆT

05-12-2021 

15:02:37

05-01-2022 

15:02:37
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:49

06-12-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.23.23.H18-

211205-0032
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0356221545

BÙI KHÁNH 

HOÀ
LÒ THỊ HỒNG

05-12-2021 

15:02:09

05-01-2022 

15:02:09
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:48

06-12-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

274
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.23.23.H18-

211205-0031
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0912546812 LÊ VĂN SĨ LÒ THỊ LẺ

05-12-2021 

15:01:43

05-01-2022 

15:01:43
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:47

06-12-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.23.23.H18-

211205-0030
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0368157232 LÊ VĂN SĨ

NGUYỄN THỊ 

CẢNH

05-12-2021 

15:01:19

05-01-2022 

15:01:19
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:46

06-12-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



276
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.23.23.H18-

211205-0029
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0356452148 LÊ VĂN SĨ

BẠC CẦM 

HÙNG

05-12-2021 

15:00:54

05-01-2022 

15:00:54
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:46

06-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

277
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.23.23.H18-

211205-0028
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0956548321 LÊ VĂN SĨ

LƯỜNG VĂN 

CƯỜNG

05-12-2021 

15:00:18

05-01-2022 

15:00:18
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:45

06-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

278
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.23.23.H18-

211205-0027
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0356458792 LÊ VĂN SĨ LÒ VĂN GIÓT

05-12-2021 

14:59:48

05-01-2022 

14:59:48
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:44

06-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

279
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.23.23.H18-

211205-0026
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0986155623 LÊ VĂN SĨ LÒ THỊ XƯƠNG

05-12-2021 

14:59:08

05-01-2022 

14:59:08
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:43

06-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

280
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.23.23.H18-

211205-0025
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0376075275 LÊ VĂN SĨ BẠC THỊ SINH

05-12-2021 

14:58:24

05-01-2022 

14:58:24
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:42

06-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

281
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.23.23.H18-

211205-0024
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0354215778 LÊ VĂN SĨ

QUÀNG THỊ 

NGOÃN

05-12-2021 

14:57:45

05-01-2022 

14:57:45
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:41

06-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

282
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.23.23.H18-

211205-0023
Đã trả kết quả

Bản 

ChiềngKhoang
0317851322 LÊ VĂN SĨ

CHÌU XUÂN 

QUẾ

05-12-2021 

14:57:14

05-01-2022 

14:57:14
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:41

06-12-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

283
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.23.23.H18-

211205-0022
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0978205413 LÊ VĂN SĨ

QUÀNG THỊ 

DỌN

05-12-2021 

14:56:42

05-01-2022 

14:56:42
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:40

06-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

284
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.23.23.H18-

211205-0021
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0325300024

LƯỜNG THỊ 

NGA

LƯỜNG THỊ 

HỒNG

05-12-2021 

14:56:09

05-01-2022 

14:56:09
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:39

06-12-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



285
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.23.23.H18-

211205-0020
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0356452155

LƯỜNG THỊ 

NGA
BẠC THỊ HẢO

05-12-2021 

14:55:38

05-01-2022 

14:55:38
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:38

06-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

286
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.23.23.H18-

211205-0019
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0779301312

LƯỜNG THỊ 

NGA
LÒ THỊ LẺ

05-12-2021 

14:55:12

05-01-2022 

14:55:12
1/31(ngày)

06-12-2021 

08:50:37

06-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

287
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.23.23.H18-

211205-0018
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0363158207

LƯỜNG THỊ 

NGA
BẠC THỊ VĂN

05-12-2021 

14:54:45

05-01-2022 

14:54:45
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:14

06-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

288
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.23.23.H18-

211205-0017
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0984805611

LƯỜNG THỊ 

NGA

NGUYỄN THỊ 

HẦN

05-12-2021 

14:54:21

05-01-2022 

14:54:21
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:13

06-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

289
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.23.23.H18-

211205-0016
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0857638377

LƯỜNG THỊ 

NGA

QUÀNG THỊ 

YÊU

05-12-2021 

14:53:55

05-01-2022 

14:53:55
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:12

06-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

290
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.23.23.H18-

211205-0015
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0906194627

LƯỜNG THỊ 

NGA

LƯỜNG THỊ 

HIÊN

05-12-2021 

14:53:30

05-01-2022 

14:53:30
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:11

06-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

291
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.23.23.H18-

211205-0014
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0359954313

LƯỜNG THỊ 

NGA

BẠC THỊ 

THOAN

05-12-2021 

14:53:07

05-01-2022 

14:53:07
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:11

06-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

292
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.23.23.H18-

211205-0013
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0912854233

LƯƠNG THỊ 

TÂM

BẠC THỊ 

THOAN

05-12-2021 

14:52:43

05-01-2022 

14:52:43
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:10

06-12-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.23.23.H18-

211205-0012
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0912525156

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÒ VĂN QUYẾT

05-12-2021 

14:52:20

05-01-2022 

14:52:20
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:09

06-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.23.23.H18-

211205-0011
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0346404471

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÒ THỊ KÍU

05-12-2021 

14:51:57

05-01-2022 

14:51:57
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:09

06-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

295
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.23.23.H18-

211205-0010
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0395176923

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LƯỜNG THỊ HÀ

05-12-2021 

14:51:33

05-01-2022 

14:51:33
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:08

06-12-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.23.23.H18-

211205-0009
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0912546598

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÊ VĂN TỤ

05-12-2021 

14:51:09

05-01-2022 

14:51:09
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:07

06-12-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.23.23.H18-

211205-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0353018955

LƯƠNG THỊ 

TÂM

QUÀNG THỊ 

LANH

05-12-2021 

14:50:42

05-01-2022 

14:50:42
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:06

06-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.23.23.H18-

211205-0007
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0785124503

LƯƠNG THỊ 

TÂM
LÒ THỊ KIM CHI

05-12-2021 

14:50:16

05-01-2022 

14:50:16
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:06

06-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.23.23.H18-

211205-0006
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0987047579

LƯƠNG THỊ 

TÂM

QUÀNG VĂN 

THOÁN

05-12-2021 

14:49:52

05-01-2022 

14:49:52
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:05

06-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.23.23.H18-

211205-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0325165892

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LƯỜNG VĂN 

HOA

05-12-2021 

14:49:29

05-01-2022 

14:49:29
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:04

06-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.23.23.H18-

211205-0004
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0912548721

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LƯỜNG VĂN 

HOA

05-12-2021 

14:49:05

05-01-2022 

14:49:05
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:04

06-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

302
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.23.23.H18-

211205-0003
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0325645981

LƯƠNG THỊ 

TÂM

LƯỜNG VĂN 

LẢ

05-12-2021 

14:48:41

05-01-2022 

14:48:41
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:03

06-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.23.23.H18-

211205-0002
Đã trả kết quả Bản Đông 0912578516 LÒ THỊ MAI

BẠC CẦM 

TRUNG

05-12-2021 

14:48:16

05-01-2022 

14:48:16
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:02

06-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.23.23.H18-

211205-0001
Đã trả kết quả Bản Đông 0358135416 LÒ THỊ MAI

BẠC CẦM 

THANG

05-12-2021 

14:47:40

05-01-2022 

14:47:40
1/31(ngày)

05-12-2021 

21:31:02

06-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

305
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.23.23.H18-

211204-0020
Đã trả kết quả Bản Đông 0984552645 LÒ THỊ MAI LÒ THỊ HẶC

04-12-2021 

21:13:58

05-01-2022 

21:13:58
1/32(ngày)

05-12-2021 

21:31:01

06-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.23.23.H18-

211204-0019
Đã trả kết quả Bản Đông 0988165852 LÒ THỊ MAI LÒ VĂN KHÁNH

04-12-2021 

21:13:22

05-01-2022 

21:13:22
1/32(ngày)

05-12-2021 

21:31:00

06-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.23.23.H18-

211204-0018
Đã trả kết quả Bản Đông 0968154298 LÒ THỊ MAI CÀ THỊ PẤNG

04-12-2021 

20:28:05

05-01-2022 

20:28:05
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:14

04-12-2021 

21:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.23.23.H18-

211204-0017
Đã trả kết quả Bản Đông 0982547852 LÒ THỊ MAI BẠC BẢO NAM

04-12-2021 

20:27:24

05-01-2022 

20:27:24
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:13

04-12-2021 

21:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.23.23.H18-

211204-0016
Đã trả kết quả Bản Đông 0976565626 LÒ THỊ MAI LÒ VĂN HẢO

04-12-2021 

20:25:20

05-01-2022 

20:25:20
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:12

04-12-2021 

21:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.23.23.H18-

211204-0015
Đã trả kết quả Bản Đông 0837243881 LÒ THỊ MAI

BẠC CẦM 

QUYẾT

04-12-2021 

20:05:43

05-01-2022 

20:05:43
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:11

04-12-2021 

20:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.23.23.H18-

211204-0014
Đã trả kết quả Bản Đông 0987515426 LÒ THỊ MAI

LƯỜNG VĂN 

PÂNG

04-12-2021 

20:05:03

05-01-2022 

20:05:03
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:10

04-12-2021 

20:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.23.23.H18-

211204-0013
Đã trả kết quả Bản Đông 0987550214 LÒ THỊ MAI

LƯỜNG THỊ 

PIẾN

04-12-2021 

20:04:01

05-01-2022 

20:04:01
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:09

04-12-2021 

20:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

313
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.23.23.H18-

211204-0012
Đã trả kết quả Bản Đông 0378187225

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LƯỜNG THỊ ƠN

04-12-2021 

20:03:26

05-01-2022 

20:03:26
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:08

04-12-2021 

20:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.23.23.H18-

211204-0011
Đã trả kết quả Bản Đông 0352654871

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ VĂN NHÂN

04-12-2021 

18:13:56

05-01-2022 

18:13:56
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:07

04-12-2021 

20:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.23.23.H18-

211204-0010
Đã trả kết quả Bản Đông 0987154251

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

BẠC CẦM 

THỨC

04-12-2021 

18:12:29

05-01-2022 

18:12:29
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:06

04-12-2021 

20:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.23.23.H18-

211204-0009
Đã trả kết quả Bản Đông 0978745179

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LƯỜNG THỊ 

INH

04-12-2021 

18:11:24

05-01-2022 

18:11:24
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:05

04-12-2021 

20:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.23.23.H18-

211204-0008
Đã trả kết quả Bản Đông 0987252823

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

LƯỜNG THỊ 

ƯỚM

04-12-2021 

18:10:40

05-01-2022 

18:10:40
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:05

04-12-2021 

20:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.23.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả Bản Đông 0912587512

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

QUÀNG THỊ 

MUNG

03-12-2021 

10:13:25

04-01-2022 

10:13:25
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:04:02

03-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.23.23.H18-

211204-0007
Đã trả kết quả Bản Đông 0975605425

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ THỊ MAI

04-12-2021 

18:08:41

05-01-2022 

18:08:41
1/32(ngày)

04-12-2021 

20:36:04

04-12-2021 

20:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.23.23.H18-

211204-0006
Đã trả kết quả Bản Đông 0968450245

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
BẠC CẦM HIỂN

04-12-2021 

16:01:28

05-01-2022 

16:01:28
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:36

04-12-2021 

18:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.23.23.H18-

211204-0005
Đã trả kết quả Bản Đông 0356272640

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ VĂN DOAN

04-12-2021 

16:00:08

05-01-2022 

16:00:08
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:36

04-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.23.23.H18-

211204-0004
Đã trả kết quả Bản Đông 0988435024

LƯỜNG THỊ 

XUÂN
LÒ THỊ VÂN

04-12-2021 

15:57:45

05-01-2022 

15:57:45
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:35

04-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.23.23.H18-

211204-0003
Đã trả kết quả Bản Đông 0987155826

BÙI THU 

HƯỜNG
LÒ THỊ NGOAN

04-12-2021 

15:55:39

05-01-2022 

15:55:39
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:34

04-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.23.23.H18-

211204-0002
Đã trả kết quả Bản Đông 0969022651

BÙI THU 

HƯỜNG
BẠC THỊ DIÊU

04-12-2021 

11:27:55

05-01-2022 

11:27:55
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:33

04-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

325
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.23.23.H18-

211204-0001
Đã trả kết quả Bản Đông 0963157823

BÙI THU 

HƯỜNG

BẠC THỊ YẾN 

NHI

04-12-2021 

11:25:04

05-01-2022 

11:25:04
1/32(ngày)

04-12-2021 

16:04:32

04-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

326
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.23.23.H18-

211203-0031
Đã trả kết quả Bản Đông 0979254598

BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG THỊ 

HỊA

03-12-2021 

16:43:54

05-01-2022 

16:43:54
1/33(ngày)

04-12-2021 

09:37:46

04-12-2021 

11:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.23.23.H18-

211203-0030
Đã trả kết quả Bản Đông 0336987440

BÙI THU 

HƯỜNG
LÒ THỊ VÂN

03-12-2021 

16:41:09

05-01-2022 

16:41:09
1/33(ngày)

04-12-2021 

09:37:44

04-12-2021 

11:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

328
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.23.23.H18-

211203-0029
Đã trả kết quả Bản Đông 0913521472

BÙI THU 

HƯỜNG

LƯỜNG THỊ 

KIM

03-12-2021 

16:33:02

05-01-2022 

16:33:02
1/33(ngày)

04-12-2021 

09:37:43

04-12-2021 

11:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

329
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.23.23.H18-

211203-0028
Đã trả kết quả Bản Đông 0975225845

BÙI THU 

HƯỜNG
LƯỜNG THỊ ÚI

03-12-2021 

16:32:27

05-01-2022 

16:32:27
1/33(ngày)

04-12-2021 

09:37:42

04-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



330
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.23.23.H18-

211203-0027
Đã trả kết quả Bản Đông 0383073469

BÙI THU 

HƯỜNG
LÒ THỊ NHÂN

03-12-2021 

16:27:37

05-01-2022 

16:27:37
1/33(ngày)

04-12-2021 

09:37:41

04-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

331
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.23.23.H18-

211203-0026
Đã trả kết quả Bản Đông 0356272640

BÙI THU 

HƯỜNG
LÒ VĂN MẠNH

03-12-2021 

15:54:47

05-01-2022 

15:54:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:59:38

03-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

332
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.23.23.H18-

211203-0025
Đã trả kết quả Bản Đông 0989265823

BÙI THU 

HƯỜNG

QUÀNG VĂN 

HÁNH

03-12-2021 

15:45:51

05-01-2022 

15:45:51
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:59:37

03-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

333
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.23.23.H18-

211203-0024
Đã trả kết quả Bản Đông 0968516259

BÙI THU 

HƯỜNG
CÀ THỊ XIẾN

03-12-2021 

15:02:25

05-01-2022 

15:02:25
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:59:35

03-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

334
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.23.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả Bản Đông 0378521853

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ THỊ HOA

03-12-2021 

14:57:39

04-01-2022 

14:57:39
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:04:01

03-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

335
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.23.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả Bản Đông 0354222018

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ THỊ OAN

03-12-2021 

14:56:26

04-01-2022 

14:56:26
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:04:00

03-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

336
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.23.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả Bản Lập 0352875128

HÀ THANH 

BÌNH
CÀ THỊ XƯƠNG

03-12-2021 

14:55:17

04-01-2022 

14:55:17
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:59:34

03-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

337
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.23.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả Bản Lập 0362106132

HÀ THANH 

BÌNH
lò văn toan

03-12-2021 

14:07:57

04-01-2022 

14:07:57
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:59

03-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

338
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.23.23.H18-

211203-0020
Đã trả kết quả Bản Lập 0912568785

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG VĂN 

ĐÔNG

03-12-2021 

14:47:13

04-01-2022 

14:47:13
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:57

03-12-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



339
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.23.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả Bản Lập 0935618725

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG VĂN 

PẢN

03-12-2021 

13:58:16

04-01-2022 

13:58:16
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:56

03-12-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

340
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.23.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả Bản Lập 0362555874

HÀ THANH 

BÌNH

LƯỜNG THỊ 

YẾN

03-12-2021 

13:57:10

04-01-2022 

13:57:10
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:59:32

03-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

341
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.23.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả Bản Lập 0352666254

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ THỊ ƠN

03-12-2021 

13:55:46

04-01-2022 

13:55:46
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:55

03-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

342
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.23.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả Bản Lập 0785221852

HÀ THANH 

BÌNH
LÒ VĂN MUÔN

03-12-2021 

13:53:29

04-01-2022 

13:53:29
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:54

03-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

343
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.23.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả Bản Lập 0789555214

HÀ THANH 

BÌNH
QUÀNG THỊ LẢ

03-12-2021 

13:52:25

04-01-2022 

13:52:25
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:03:53

03-12-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

344
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00117

000.23.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Khối Huổi Củ 0826324270

LƯƠNG THỊ 

TÂM

PHẠM THỊ 

THUỴ

07-12-2021 

08:31:26

15-12-2021 

08:31:26
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:20:53

07-12-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

345
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00072

000.23.23.H18-

211207-0014
Đã trả kết quả Khối Sơn Thuỷ 0337579222

HÀ THANH 

BÌNH

TRẦN THĂNG 

LONG

07-12-2021 

14:32:56

14-12-2021 

14:32:56
1/7(ngày)

07-12-2021 

15:20:51

07-12-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

346
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.23.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0982549351

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Thị Xuân

08-12-2021 

08:56:52

07-01-2022 

08:56:52
1/30(ngày)

08-12-2021 

09:18:14

08-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

347
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.23.23.H18-

211208-0004
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Khoang
0338579693

TÒNG THỊ 

HẰNG

Lường Văn 

Trường

08-12-2021 

09:00:40

07-01-2022 

09:00:40
1/30(ngày)

08-12-2021 

09:18:13

08-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn



348
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.23.23.H18-

211208-0003
Đã trả kết quả Bản Đông 0918118062

TÒNG THỊ 

HẰNG
Bạc Thị Lưu

08-12-2021 

09:00:16

07-01-2022 

09:00:16
1/30(ngày)

08-12-2021 

09:18:13

08-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

349
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.23.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả Bản Đông 0918118062

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lường Văn Biên

08-12-2021 

08:59:10

07-01-2022 

08:59:10
1/30(ngày)

08-12-2021 

09:18:12

08-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

350
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.23.23.H18-

211209-0003
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0347174322

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lê Thị Ngọt

09-12-2021 

10:31:54

10-01-2022 

10:31:54
1/32(ngày)

09-12-2021 

13:52:07

09-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

351
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.23.23.H18-

211209-0002
Đã trả kết quả Khối Đồng Tâm 0347174322

TÒNG THỊ 

HẰNG

Nguyễn Ngọc 

Đạt

09-12-2021 

10:27:10

10-01-2022 

10:27:10
1/32(ngày)

09-12-2021 

13:52:06

09-12-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

352
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.23.23.H18-

211209-0001
Đã trả kết quả Bản Nong Tấu 0364591964

TÒNG THỊ 

HẰNG
Lò Thị Én

09-12-2021 

10:25:28

16-12-2021 

10:25:28
1/7(ngày)

09-12-2021 

13:52:05

09-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

353
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00118

000.23.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả Khối Tân Tiến 0983162089 LÊ VĂN SĨ

ĐOÀN TRÍ 

TRUNG

10-12-2021 

10:07:22

20-12-2021 

10:07:22
3/10(ngày)

13-12-2021 

08:45:27

13-12-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

354
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00119

000.23.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả Bản Đông 0358865321

BÙI KHÁNH 

HOÀ

LƯỜNG KIM 

NGÂN

13-12-2021 

08:44:31

21-12-2021 

08:44:31
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:45:26

13-12-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

355
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.23.23.H18-

211213-0011
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Chung
0915142764

LƯƠNG THỊ 

TÂM

QUÀNG THUỲ 

LINH

13-12-2021 

16:14:41

15-12-2021 

16:14:41
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:18:56

13-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Thị 

Xuân;Lò Văn 

Triệu;Lê Văn 

Sĩ;Lương Thị 

Tâm;Lò Thị 

Mai;Lường Văn 

Sung;Hà Thanh 

Bình;Tòng Thị 

Hằng;Lường 

Văn Hưng;Bùi 

Khánh 

Hòa;Lường Thị 

Nga

hồ sơ trả EMS UBND Thị Trấn

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa) 81/2021

000.39.23.H18-

211015-0004
Đã trả kết quả

Bản Che Phai I, 

xã Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

TÒNG THỊ 

BIÊN
TÒNG THỊ BIÊN

15-10-2021 

09:10:00

18-10-2021 

09:10:00
1/3(ngày)

15-10-2021 

09:56:46

15-10-2021 

10:11:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh



2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0009

000.39.23.H18-

211019-0003
Đã trả kết quả

Bản Bánh, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LÒ THỊ VÂN LÒ THỊ VÂN
19-10-2021 

15:54:00

21-10-2021 

15:54:00
1/2(ngày)

20-10-2021 

07:43:38

20-10-2021 

14:18:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00009

000.39.23.H18-

211021-0021
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LÒ VĂN MUÔN LÒ VĂN MUÔN
21-10-2021 

10:17:00

22-10-2021 

10:17:00
1/1(ngày)

21-10-2021 

11:11:50

21-10-2021 

14:06:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00010

000.39.23.H18-

211021-0048
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LƯỜNG VĂN 

CHUNG

LƯỜNG VĂN 

CHUNG

21-10-2021 

16:04:00

25-10-2021 

16:04:00
1/4(ngày)

21-10-2021 

17:06:25

22-10-2021 

10:53:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0010

000.39.23.H18-

211021-0049
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LÒ VĂN ƯỚNG LÒ VĂN ƯỚNG
21-10-2021 

16:15:00

25-10-2021 

16:15:00
1/4(ngày)

21-10-2021 

17:07:29

22-10-2021 

10:52:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0011

000.39.23.H18-

211021-0050
Đã trả kết quả

Bản Vánh, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LÒ VĂN 

THỬƠNG

LÒ VĂN 

THỬƠNG

21-10-2021 

16:18:00

25-10-2021 

16:18:00
1/4(ngày)

21-10-2021 

17:07:00

22-10-2021 

10:52:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0010

000.39.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm - 

Xã Chiềng Sinh 

- huyên Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906178543 QUÀNG THỊ LỆ QUÀNG THỊ LỆ
27-10-2021 

09:19:04

03-11-2021 

09:19:04
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:01:03

28-10-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0011

000.39.23.H18-

211027-0003
Đã trả kết quả

Bản Kép - 

Chiềng Sinh - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0326809267
LÒ VĂN 

CHƯƠI
LÒ VĂN CHƯƠI

27-10-2021 

09:36:35

03-11-2021 

09:36:35
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:01:44

28-10-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00006

000.39.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

LÒ THỊ DUYÊN LÒ THỊ DUYÊN
28-10-2021 

15:49:00

08-11-2021 

15:49:00
1/11(ngày)

28-10-2021 

17:12:00

29-10-2021 

07:34:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã 

Chiềng Sinh

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00011

000.39.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả Bản Che Phai I 0823242087 Lường Thị Thủy

LƯỜNG THỊ 

THỦY

01-11-2021 

09:50:19

02-11-2021 

09:50:19
1/1(ngày)

01-11-2021 

10:00:06

01-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00013

000.39.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0973237175
LÒ THỊ 

PHƯƠNG

LÒ THỊ 

PHƯƠNG

01-11-2021 

14:08:08

02-11-2021 

14:08:08
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:51

01-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00012

000.39.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0973237175
LÒ THỊ 

PHƯƠNG

LÒ THỊ 

PHƯƠNG

01-11-2021 

11:07:13

02-11-2021 

11:07:13
1/1(ngày)

01-11-2021 

11:12:00

01-11-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00014

000.39.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0989028391 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
01-11-2021 

14:37:24

02-11-2021 

14:37:24
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:57:40

01-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.39.23.H18-

211101-0012
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

VƯƠNG BĂNG 

NHI

LÒ VĂN 

DƯƠNG

01-11-2021 

15:00:50

02-12-2021 

15:00:50
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:22:54

01-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.39.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

VƯƠNG BĂNG 

NHI
CHU THỊ HUÊ

01-11-2021 

15:00:25

02-12-2021 

15:00:25
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:22:17

01-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

16
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.39.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả Ly xôm 0762227456

VƯƠNG BĂNG 

NHI
CÀ THỊ TÍNH

01-11-2021 

14:59:56

01-12-2021 

14:59:56
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:21:27

01-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.39.23.H18-

211101-0009
Đã trả kết quả Che Phai 2 0338003865

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Văn Inh

01-11-2021 

14:59:25

01-12-2021 

14:59:25
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:18:51

01-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.39.23.H18-

211101-0008
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Bạc Cầm Thận

01-11-2021 

14:59:01

01-12-2021 

14:59:01
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:18:06

01-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

19
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0014

000.39.23.H18-

211101-0007
Đã trả kết quả Che Phai 1 0377110502

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Cà văn nhân

01-11-2021 

14:58:35

01-12-2021 

14:58:35
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:17:27

01-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



20
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.39.23.H18-

211101-0006
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Quàng Thị Vân

01-11-2021 

14:57:45

01-12-2021 

14:57:45
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:14:39

01-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.39.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267

VƯƠNG BĂNG 

NHI

Lường Thị 

Huyền Diệu

01-11-2021 

14:57:09

01-12-2021 

14:57:09
1/30(ngày)

01-11-2021 

15:12:51

01-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00009

000.39.23.H18-

211101-0013
Đã trả kết quả Bản che Phai 1 0377110502 luong van Đông luong van Đông

01-11-2021 

15:38:54

09-11-2021 

15:38:54
1/8(ngày)

01-11-2021 

15:45:55

01-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00010

000.39.23.H18-

211101-0014
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh
0326809267 bac thi xiên bac thi xiên

01-11-2021 

15:52:25

09-11-2021 

15:52:25
1/8(ngày)

01-11-2021 

16:10:15

01-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00011

000.39.23.H18-

211101-0015
Đã trả kết quả

Bản kép, xã 

Chiềng Sinh
0326809267 lo van hoan lo van hoan

01-11-2021 

16:26:29

09-11-2021 

16:26:29
1/8(ngày)

01-11-2021 

16:43:55

01-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00015

000.39.23.H18-

211101-0017
Đã trả kết quả

Bản Bản Che 1, 

xã Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0857638078 Tòng Thị Vính Tòng Thị Vính
01-11-2021 

16:48:51

03-11-2021 

16:48:51
1/2(ngày)

01-11-2021 

17:01:10

01-11-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00012

000.39.23.H18-

211101-0016
Đã trả kết quả Bản Che phai 2 0774298579 bac cam toi bac cam toi

01-11-2021 

16:48:01

09-11-2021 

16:48:01
1/8(ngày)

01-11-2021 

17:01:43

01-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00013

000.39.23.H18-

211101-0018
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh
0349989096 bac thi be bac thi be

01-11-2021 

17:16:15

09-11-2021 

17:16:15
1/8(ngày)

01-11-2021 

17:58:39

01-11-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00017

000.39.23.H18-

211101-0020
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0972302172
QUÀNG VĂN 

BẢY

QUÀNG VĂN 

BẢY

01-11-2021 

18:52:52

03-11-2021 

18:52:52
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:43:00

02-11-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00016

000.39.23.H18-

211101-0019
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0326809267
LÒ VĂN 

THẮNG
LÒ VĂN THẮNG

01-11-2021 

18:40:48

03-11-2021 

18:40:48
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:42:59

02-11-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00018

000.39.23.H18-

211101-0021
Đã trả kết quả

Bản Bản Che II, 

xã Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0338003865 LÒ VĂN SINH LÒ VĂN SINH
01-11-2021 

19:12:46

03-11-2021 

19:12:46
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:42:58

02-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00022

000.39.23.H18-

211101-0025
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0346259549 LÒ VĂN KHOA LÒ VĂN KHOA
01-11-2021 

19:37:45

03-11-2021 

19:37:45
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:55:49

02-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00021

000.39.23.H18-

211101-0024
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0346259549 LÒ VĂN KHOA LÒ VĂN KHOA
01-11-2021 

19:37:21

03-11-2021 

19:37:21
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:43

02-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00020

000.39.23.H18-

211101-0023
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0334918792 LÒ VĂN DŨNG LÒ VĂN DŨNG
01-11-2021 

19:36:44

03-11-2021 

19:36:44
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:57:16

02-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00019

000.39.23.H18-

211101-0022
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0963643946 LÒ THỊ LON LÒ THỊ LON
01-11-2021 

19:35:57

03-11-2021 

19:35:57
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:58:15

02-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00023

000.39.23.H18-

211101-0026
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0762227456 ĐỖ VĂN MẠNH ĐỖ VĂN MẠNH
01-11-2021 

21:16:35

03-11-2021 

21:16:35
1/2(ngày)

02-11-2021 

07:26:59

02-11-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.39.23.H18-

211101-0028
Đã trả kết quả

Bản Che 1, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0824630555
TÒNG THỊ 

BIÊN
TÒNG THỊ BIÊN

01-11-2021 

21:41:00

03-11-2021 

21:41:00
1/2(ngày)

02-11-2021 

07:26:15

02-11-2021 

13:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00024

000.39.23.H18-

211101-0027
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

039877595 LÒ VĂN MUÔN LÒ VĂN MUÔN
01-11-2021 

21:34:11

03-11-2021 

21:34:11
1/2(ngày)

02-11-2021 

07:25:36

02-11-2021 

13:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00014

000.39.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh
0349989096

Quàng Văn 

Thăm

Quàng Văn 

Thăm

02-11-2021 

07:21:12

09-11-2021 

07:21:12
1/7(ngày)

02-11-2021 

16:36:19

02-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00025

000.39.23.H18-

211102-0002
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0973459744
QUÀNG VĂN 

BẢY

QUÀNG VĂN 

BẢY

02-11-2021 

16:35:28

04-11-2021 

16:35:28
1/2(ngày)

02-11-2021 

16:39:18

02-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00016

000.39.23.H18-

211102-0008
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh
0358454345 Lò Thị Xiên Lò Thị Xiên

02-11-2021 

17:03:51

10-11-2021 

17:03:51
1/8(ngày)

02-11-2021 

17:09:26

02-11-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.39.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0398896674

VƯƠNG BĂNG 

NHI
LÒ THỊ ĐẾN

02-11-2021 

16:51:14

03-12-2021 

16:51:14
1/31(ngày)

02-11-2021 

17:08:30

02-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00026

000.39.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0978463955
LÒ VĂN 

THẮNG
LÒ VĂN THẮNG

02-11-2021 

16:59:54

04-11-2021 

16:59:54
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:07:36

02-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00015

000.39.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh
0358454345 luong Văn Nhân luong Văn Nhân

02-11-2021 

16:59:36

10-11-2021 

16:59:36
3/8(ngày)

05-11-2021 

16:28:33

05-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00027

000.39.23.H18-

211102-0007
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0978463955
LÒ VĂN 

THẮNG
LÒ VĂN THẮNG

02-11-2021 

17:00:37

04-11-2021 

17:00:37
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:08:06

02-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.39.23.H18-

211102-0009
Đã trả kết quả bản Dửn 0943022792

VƯƠNG BĂNG 

NHI
Lò Văn Thinh

02-11-2021 

17:06:52

03-12-2021 

17:06:52
1/31(ngày)

02-11-2021 

17:09:02

02-11-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00028

000.39.23.H18-

211102-0010
Đã trả kết quả

Bản Bản Che II, 

xã Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 LÒ VĂN SINH LÒ VĂN SINH
02-11-2021 

17:09:49

04-11-2021 

17:09:49
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:41:12

02-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00017

000.39.23.H18-

211102-0011
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Lò Văn Hạnh Lò Văn Hạnh

02-11-2021 

17:14:00

10-11-2021 

17:14:00
1/8(ngày)

02-11-2021 

17:40:20

02-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00031

000.39.23.H18-

211102-0016
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0906187241 LÒ VĂN KHOA LÒ VĂN KHOA
02-11-2021 

17:24:22

04-11-2021 

17:24:22
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:39:41

02-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00030

000.39.23.H18-

211102-0014
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364422575 LÒ VĂN DŨNG LÒ VĂN DŨNG
02-11-2021 

17:24:00

04-11-2021 

17:24:00
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:38:44

02-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.39.23.H18-

211102-0013
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0358454345 Lò Văn Nhớ Lò Văn Nhớ

02-11-2021 

17:22:59

10-11-2021 

17:22:59
1/8(ngày)

02-11-2021 

17:38:08

02-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00029

000.39.23.H18-

211102-0012
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 LÒ THỊ LON LÒ THỊ LON
02-11-2021 

17:22:31

04-11-2021 

17:22:31
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:37:25

02-11-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00032

000.39.23.H18-

211102-0017
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087
QUÀNG VĂN 

BẢY

QUÀNG VĂN 

BẢY

02-11-2021 

17:29:11

04-11-2021 

17:29:11
1/2(ngày)

02-11-2021 

17:37:41

02-11-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00033

000.39.23.H18-

211102-0019
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 LÒ VĂN DŨNG LÒ VĂN DŨNG
02-11-2021 

17:38:06

04-11-2021 

17:38:06
1/2(ngày)

03-11-2021 

16:39:24

03-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.39.23.H18-

211102-0018
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424

Quàng Văn 

Thức

Quàng Văn 

Thức

02-11-2021 

17:33:14

10-11-2021 

17:33:14
1/8(ngày)

02-11-2021 

17:36:31

02-11-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.39.23.H18-

211102-0023
Đã trả kết quả Ly Xôm 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Thị Mưới

02-11-2021 

17:45:03

03-12-2021 

17:45:03
1/31(ngày)

02-11-2021 

17:48:50

02-11-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.39.23.H18-

211102-0022
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Thị Bón

02-11-2021 

17:44:38

03-12-2021 

17:44:38
1/31(ngày)

02-11-2021 

17:48:17

02-11-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.39.23.H18-

211102-0021
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Văn Lả

02-11-2021 

17:44:11

03-12-2021 

17:44:11
1/31(ngày)

02-11-2021 

17:47:46

02-11-2021 

17:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.39.23.H18-

211102-0020
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Tuấn Lò Văn Tuấn

02-11-2021 

17:43:46

10-11-2021 

17:43:46
1/8(ngày)

02-11-2021 

17:51:38

02-11-2021 

17:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.39.23.H18-

211102-0025
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Sư Lò Văn Sư

02-11-2021 

18:00:18

10-11-2021 

18:00:18
1/8(ngày)

03-11-2021 

10:14:41

03-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.39.23.H18-

211102-0026
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0832373424 Cà Văn Đạt Cà Văn Đạt

02-11-2021 

18:27:24

10-11-2021 

18:27:24
1/8(ngày)

03-11-2021 

14:11:39

03-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.39.23.H18-

211103-0002
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424 Lò Văn Nghiên Lò Văn Nghiên

03-11-2021 

07:53:27

10-11-2021 

07:53:27
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:10:04

03-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00034

000.39.23.H18-

211103-0001
Đã trả kết quả

Bản Che Phai 

2, xã Chiềng 

Sinh

0358454345 Lò Văn Vui Lò Văn Vui
03-11-2021 

07:52:57

04-11-2021 

07:52:57
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:09:29

03-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.39.23.H18-

211103-0007
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh
0989460001 Lò Thị Pọm Lò Thị Pọm

03-11-2021 

08:46:56

03-12-2021 

08:46:56
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:23:44

03-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

64
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.39.23.H18-

211103-0006
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh
0989460001 Lò Thị Pọm Lò Thị Xuân

03-11-2021 

08:46:16

03-12-2021 

08:46:16
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:22:04

03-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.39.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả bản Che Phai 2 0832373424

Lường Văn 

Thắng

Lường Văn 

Thắng

03-11-2021 

08:28:17

10-11-2021 

08:28:17
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:07:48

03-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

66
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.39.23.H18-

211103-0005
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh
0989460001 Lò Thị Pọm Lò Văn Khộn

03-11-2021 

08:41:08

03-12-2021 

08:41:08
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:21:30

03-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.39.23.H18-

211103-0011
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Tòng Văn Kiên Tòng Văn Kiên

03-11-2021 

09:12:29

10-11-2021 

09:12:29
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:07:12

03-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.39.23.H18-

211103-0010
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khải Lò Văn Khải

03-11-2021 

09:12:04

10-11-2021 

09:12:04
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:05:00

03-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.39.23.H18-

211103-0009
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0832373424 Lò Văn Thuân Lò Văn Thuân

03-11-2021 

09:11:45

10-11-2021 

09:11:45
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:03:19

03-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.39.23.H18-

211103-0008
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0832373424 Lò Văn Thuân Lò Văn Thuân

03-11-2021 

09:11:21

10-11-2021 

09:11:21
1/7(ngày)

03-11-2021 

10:14:32

03-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.39.23.H18-

211103-0013
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0989460001 Lò Thị Thin Lò Thị Thin

03-11-2021 

09:13:43

03-12-2021 

09:13:43
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:26:20

03-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

72
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.39.23.H18-

211103-0014
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989460001 Lò Thị Thin Lường Thị Món

03-11-2021 

09:14:09

03-12-2021 

09:14:09
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:25:07

03-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

73
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.39.23.H18-

211103-0012
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989460001 Lò Thị Thin Lò Thị Thin

03-11-2021 

09:13:17

03-12-2021 

09:13:17
1/30(ngày)

03-11-2021 

09:24:27

03-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



74
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.39.23.H18-

211103-0018
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0338003865 Lò Thị Kiêm Lò Thị Kiêm

03-11-2021 

10:03:14

03-12-2021 

10:03:14
1/30(ngày)

03-11-2021 

14:02:22

03-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

75
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.39.23.H18-

211103-0017
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0338003865 Lò Thị Kiêm Tòng Văn Sam

03-11-2021 

10:02:49

03-12-2021 

10:02:49
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:59:05

03-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.39.23.H18-

211103-0016
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0338003865 Lò Thị Kiêm Cà Thị Sươi

03-11-2021 

10:01:07

03-12-2021 

10:01:07
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:58:12

03-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.39.23.H18-

211103-0015
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0338003865 Lò Thị Kiêm Bạc Cầm Nhí

03-11-2021 

10:00:46

03-12-2021 

10:00:46
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:55:50

03-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.39.23.H18-

211103-0024
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0398896674 Cà Văn Đông Cà Văn Đông

03-11-2021 

10:22:54

03-12-2021 

10:22:54
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:54:42

03-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.39.23.H18-

211103-0023
Đã trả kết quả Ly Xôm 0398896674 Cà Văn Đông Lường Gia Hưng

03-11-2021 

10:22:37

03-12-2021 

10:22:37
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:54:11

03-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.39.23.H18-

211103-0022
Đã trả kết quả Ly Xôm 0398896674 Cà Văn Đông

Lường Thị 

Quỳnh

03-11-2021 

10:22:08

03-12-2021 

10:22:08
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:53:46

03-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.39.23.H18-

211103-0021
Đã trả kết quả Bản Kép 0398896674 Cà Văn Đông Lò Thị Bua

03-11-2021 

10:20:25

03-12-2021 

10:20:25
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:52:55

03-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.39.23.H18-

211103-0020
Đã trả kết quả Bản Kép 0398896674 Cà Văn Đông Lò Thị Hoàn

03-11-2021 

10:20:02

03-12-2021 

10:20:02
1/30(ngày)

03-11-2021 

13:19:20

03-11-2021 

13:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.39.23.H18-

211103-0019
Đã trả kết quả Bản Kép 0989460001 Cà Văn Đông Tòng Văn Tưởng

03-11-2021 

10:19:43

03-12-2021 

10:19:43
1/30(ngày)

03-11-2021 

10:58:22

03-11-2021 

13:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.39.23.H18-

211103-0025
Đã trả kết quả Che Phai 1 06989460001

Lường Thị 

Muôn
Lường Thị Muôn

03-11-2021 

10:46:19

03-12-2021 

10:46:19
1/30(ngày)

03-11-2021 

14:53:28

03-11-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.39.23.H18-

211103-0027
Đã trả kết quả Che Phai 1 0989460001

Lường Thị 

Muôn
Lò Văn Sinh

03-11-2021 

10:46:57

03-12-2021 

10:46:57
1/30(ngày)

03-11-2021 

14:52:46

03-11-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.39.23.H18-

211103-0026
Đã trả kết quả Che Phai 1 0989460001

Lường Thị 

Muôn
Lò Thị Sương

03-11-2021 

10:46:44

03-12-2021 

10:46:44
1/30(ngày)

03-11-2021 

14:52:21

03-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.39.23.H18-

211103-0035
Đã trả kết quả bản kép 0989460001 Lò Thị Mặn Lò Thị Mặn

03-11-2021 

15:24:51

06-12-2021 

15:24:51
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:37:54

03-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.39.23.H18-

211103-0034
Đã trả kết quả bản kép 0989460001 Lò Thị Mặn Lò Văn Pọm

03-11-2021 

15:24:30

06-12-2021 

15:24:30
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:40:14

03-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.39.23.H18-

211103-0033
Đã trả kết quả bản kép 0989460001 Lò Thị Mặn Lò Văn Pọm

03-11-2021 

15:22:58

06-12-2021 

15:22:58
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:51:09

03-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.39.23.H18-

211103-0032
Đã trả kết quả bản kép 0326809267 Lò Thị Mặn lò thị hinh

03-11-2021 

15:22:33

06-12-2021 

15:22:33
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:50:22

03-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.39.23.H18-

211103-0031
Đã trả kết quả bản kép 0326809267 Lò Thị Mặn Lò Văn Dũng

03-11-2021 

15:22:11

06-12-2021 

15:22:11
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:49:42

03-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.39.23.H18-

211103-0030
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0326809267 Lò Thị Mặn Cà Văn Tây

03-11-2021 

15:21:44

06-12-2021 

15:21:44
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:48:53

03-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.39.23.H18-

211103-0029
Đã trả kết quả bản Hiệu 0326809267 Lò Thị Mặn Cà Thị kem

03-11-2021 

15:20:18

06-12-2021 

15:20:18
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:48:19

03-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.39.23.H18-

211103-0028
Đã trả kết quả bản hiệu 0326809267 Lò Thị Mặn Cà Văn Thịnh

03-11-2021 

15:19:42

06-12-2021 

15:19:42
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:47:01

03-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.39.23.H18-

211103-0045
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy Lò Văn Duy

03-11-2021 

15:43:49

06-12-2021 

15:43:49
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:46:11

03-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.39.23.H18-

211103-0043
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy

Quàng Văn 

Puốn

03-11-2021 

15:42:36

06-12-2021 

15:42:36
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:41:40

03-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.39.23.H18-

211103-0044
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0326809267 Lò Văn Duy Quàng Thị Lẻ

03-11-2021 

15:43:09

06-12-2021 

15:43:09
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:40:50

03-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.39.23.H18-

211103-0041
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0326809267 Lò Văn Duy Quàng Thị Lẻ

03-11-2021 

15:41:49

06-12-2021 

15:41:49
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:30:12

03-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.39.23.H18-

211103-0042
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy

Lường Văn 

Chốm

03-11-2021 

15:42:12

06-12-2021 

15:42:12
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:21:00

03-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.39.23.H18-

211103-0039
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy Lò Văn Hóa

03-11-2021 

15:41:09

06-12-2021 

15:41:09
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:18:10

03-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.39.23.H18-

211103-0038
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy Tòng Thị Lanh

03-11-2021 

15:40:33

06-12-2021 

15:40:33
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:17:14

03-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.39.23.H18-

211103-0037
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy Lò Văn anh

03-11-2021 

15:40:09

06-12-2021 

15:40:09
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:16:43

03-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.39.23.H18-

211103-0036
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267 Lò Văn Duy Lò Văn Muôn

03-11-2021 

15:39:44

06-12-2021 

15:39:44
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:14:26

03-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.39.23.H18-

211103-0049
Đã trả kết quả Bản hiệu 0989460001 Lò Văn Thoán Lò Thi Huệ

03-11-2021 

16:26:09

06-12-2021 

16:26:09
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:38:35

03-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.39.23.H18-

211103-0053
Đã trả kết quả Bản hiệu 0398896674 Lò Văn Thoán Lò Thị Khoan

03-11-2021 

16:28:16

06-12-2021 

16:28:16
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:37:06

03-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.39.23.H18-

211103-0050
Đã trả kết quả Bản hiệu 0349989096 Lò Văn Thoán Ngô Quang Cộ

03-11-2021 

16:26:27

06-12-2021 

16:26:27
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:36:21

03-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.39.23.H18-

211103-0048
Đã trả kết quả Bản Dửn 0349989096 Lò Văn Thoán

Lò Thị Thanh 

Huyền

03-11-2021 

16:25:49

06-12-2021 

16:25:49
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:35:39

03-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.39.23.H18-

211103-0051
Đã trả kết quả Bản hiệu 0349989096 Lò Văn Thoán Lò Thị Lé

03-11-2021 

16:27:17

06-12-2021 

16:27:17
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:34:56

03-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.39.23.H18-

211103-0047
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Thoán LòThị Tiên

03-11-2021 

16:25:30

06-12-2021 

16:25:30
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:33:54

03-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.39.23.H18-

211103-0046
Đã trả kết quả BảnTa Cơn 0349989096 Lò Văn Thoán Lò Thị Đanh

03-11-2021 

16:25:11

06-12-2021 

16:25:11
1/33(ngày)

03-11-2021 

16:30:47

03-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.39.23.H18-

211103-0054
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh
0358454345 Bạc Cầm Sang Bạc Cầm Sang

03-11-2021 

16:35:53

11-11-2021 

16:35:53
1/8(ngày)

03-11-2021 

16:51:52

04-11-2021 

06:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.39.23.H18-

211103-0062
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Lò Văn Binh

03-11-2021 

16:53:13

06-12-2021 

16:53:13
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:11:25

03-11-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.39.23.H18-

211103-0061
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Cà Thị Hom

03-11-2021 

16:52:45

06-12-2021 

16:52:45
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:10:59

03-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.39.23.H18-

211103-0060
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Lò Thị Piếng

03-11-2021 

16:52:14

06-12-2021 

16:52:14
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:10:19

03-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.39.23.H18-

211103-0059
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Quàng Thị Pản

03-11-2021 

16:51:51

06-12-2021 

16:51:51
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:09:48

03-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.39.23.H18-

211103-0058
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Bạc Cầm Bua

03-11-2021 

16:50:10

06-12-2021 

16:50:10
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:09:16

03-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.39.23.H18-

211103-0057
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Bạc Thị Hải

03-11-2021 

16:49:47

06-12-2021 

16:49:47
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:08:49

03-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.39.23.H18-

211103-0056
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Bạc Cầm Hà

03-11-2021 

16:49:28

06-12-2021 

16:49:28
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:08:13

03-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.39.23.H18-

211103-0055
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Lò Văn Binh

03-11-2021 

16:49:06

06-12-2021 

16:49:06
1/33(ngày)

03-11-2021 

17:07:44

03-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.39.23.H18-

211103-0072
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Quàng Thị Lả

03-11-2021 

19:49:03

06-12-2021 

19:49:03
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:08:38

03-11-2021 

20:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.39.23.H18-

211103-0071
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Ngô Quang Đợt

03-11-2021 

19:48:21

06-12-2021 

19:48:21
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:11:06

03-11-2021 

20:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.39.23.H18-

211103-0070
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Ngô Quang Liễm

03-11-2021 

19:47:44

06-12-2021 

19:47:44
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:11:38

03-11-2021 

20:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.39.23.H18-

211103-0069
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Ngô Quang Hắt

03-11-2021 

19:47:08

06-12-2021 

19:47:08
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:12:21

03-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.39.23.H18-

211103-0068
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Ngô Quang Hắt

03-11-2021 

19:46:44

06-12-2021 

19:46:44
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:13:16

03-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.39.23.H18-

211103-0067
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Bạc Cầm Pản

03-11-2021 

19:46:13

06-12-2021 

19:46:13
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:15:07

03-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.39.23.H18-

211103-0066
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Lò Thị Yến

03-11-2021 

19:45:41

06-12-2021 

19:45:41
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:16:19

03-11-2021 

20:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.39.23.H18-

211103-0065
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh

Lường Văn 

Tiêng

03-11-2021 

19:45:07

06-12-2021 

19:45:07
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:16:56

03-11-2021 

20:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.39.23.H18-

211103-0064
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Quàng Thị Hịa

03-11-2021 

19:44:29

06-12-2021 

19:44:29
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:18:35

03-11-2021 

20:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.39.23.H18-

211103-0063
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096 Lò Văn Binh Lò Văn Nam

03-11-2021 

19:43:50

06-12-2021 

19:43:50
1/33(ngày)

03-11-2021 

20:19:07

03-11-2021 

20:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.39.23.H18-

211103-0081
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Thị 

Hưng
Quàng Thị Hưng

03-11-2021 

20:26:07

06-12-2021 

20:26:07
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:00:28

03-11-2021 

21:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.39.23.H18-

211103-0080
Đã trả kết quả Ta Cơn 0915790222

Quàng Thị 

Hưng
Lò Thị Tính

03-11-2021 

20:25:35

06-12-2021 

20:25:35
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:02:05

03-11-2021 

21:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.39.23.H18-

211103-0079
Đã trả kết quả Bản Kép 0915790222

Quàng Thị 

Hưng
Lò Văn Pọm

03-11-2021 

20:25:11

06-12-2021 

20:25:11
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:02:57

03-11-2021 

21:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.39.23.H18-

211103-0078
Đã trả kết quả Ta Cơn 0915790222

Quàng Thị 

Hưng

Quàng Văn 

Hùng

03-11-2021 

20:24:40

06-12-2021 

20:24:40
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:06:06

03-11-2021 

21:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.39.23.H18-

211103-0077
Đã trả kết quả Ta Cơn 0915790222

Quàng Thị 

Hưng

Quàng Văn 

Piếng

03-11-2021 

20:24:01

06-12-2021 

20:24:01
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:06:38

03-11-2021 

21:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.39.23.H18-

211103-0076
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Thị 

Hưng
Bạc Thị Lún

03-11-2021 

20:23:22

06-12-2021 

20:23:22
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:07:06

03-11-2021 

21:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.39.23.H18-

211103-0075
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Thị 

Hưng
Quàng Thị Siên

03-11-2021 

20:22:49

06-12-2021 

20:22:49
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:07:34

03-11-2021 

21:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



137
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.39.23.H18-

211103-0074
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Thị 

Hưng
Lò Văn Thơm

03-11-2021 

20:22:26

06-12-2021 

20:22:26
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:08:04

03-11-2021 

21:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

138
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.39.23.H18-

211103-0073
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Thị 

Hưng
Bạc Cầm Hoang

03-11-2021 

20:21:54

06-12-2021 

20:21:54
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:08:32

03-11-2021 

21:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.39.23.H18-

211103-0091
Đã trả kết quả Ly Xôm 0998660824 Lò Thị Mưới Bạc Cầm Sức

03-11-2021 

21:04:59

06-12-2021 

21:04:59
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:17:54

08-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

140
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.39.23.H18-

211103-0089
Đã trả kết quả Ly Xôm 0989660824 Lò Thị Mưới Cà Văn Tun

03-11-2021 

21:04:07

06-12-2021 

21:04:07
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:18:18

03-11-2021 

21:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

141
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.39.23.H18-

211103-0092
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915485569 Lò Thị Mưới Cà Thị Hưng

03-11-2021 

21:05:22

06-12-2021 

21:05:22
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:18:58

03-11-2021 

21:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.39.23.H18-

211103-0090
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915439324 Lò Thị Mưới

Lường Thị 

Chính

03-11-2021 

21:04:35

06-12-2021 

21:04:35
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:19:31

03-11-2021 

21:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

143
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.39.23.H18-

211103-0088
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Thị Chinh

03-11-2021 

21:03:31

06-12-2021 

21:03:31
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:19:59

03-11-2021 

21:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.39.23.H18-

211103-0087
Đã trả kết quả Che Phai 2 0965485596 Lò Thị Mưới Lò Thị Chinh

03-11-2021 

21:02:58

06-12-2021 

21:02:58
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:20:28

03-11-2021 

21:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.39.23.H18-

211103-0086
Đã trả kết quả Che Phai 1 0989660824 Lò Thị Mưới Quàng Thị Mái

03-11-2021 

21:02:32

06-12-2021 

21:02:32
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:21:04

03-11-2021 

21:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.39.23.H18-

211103-0085
Đã trả kết quả Che phai 1 0915439342 Lò Thị Mưới Lò Văn Phước

03-11-2021 

21:01:19

06-12-2021 

21:01:19
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:21:36

03-11-2021 

21:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

147
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.39.23.H18-

211103-0084
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915439342 Lò Thị Mưới Quàng Thị Bước

03-11-2021 

21:00:53

06-12-2021 

21:00:53
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:22:09

03-11-2021 

21:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

148
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.39.23.H18-

211103-0083
Đã trả kết quả Bản kép 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Thị Mậu

03-11-2021 

21:00:27

06-12-2021 

21:00:27
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:22:39

03-11-2021 

21:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.39.23.H18-

211103-0082
Đã trả kết quả Ly Xôm 0915485569 Lò Thị Mưới

Quàng Thị 

Thơm

03-11-2021 

20:59:09

06-12-2021 

20:59:09
1/33(ngày)

03-11-2021 

21:23:12

03-11-2021 

21:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.39.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Ta Cơn 0943022792 Quàng Văn Thơi Quàng Văn Thơi

04-11-2021 

15:24:20

12-11-2021 

15:24:20
1/8(ngày)

05-11-2021 

16:26:59

05-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.39.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả bản Hiệu 0943022792

Lường Văn 

Thân
Lường Văn Thân

04-11-2021 

15:23:57

12-11-2021 

15:23:57
1/8(ngày)

05-11-2021 

16:26:25

05-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.39.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0943022792 Lò Văn Thuân Lò Văn Thuân

04-11-2021 

15:23:34

12-11-2021 

15:23:34
1/8(ngày)

05-11-2021 

16:25:49

05-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00007

000.39.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lò Thị Duyên Lò Thị Duyên

04-11-2021 

15:23:03

15-11-2021 

15:23:03
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:25:09

05-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00015

000.39.23.H18-

211104-0012
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Quàng Thị Thu Quàng Thị Thu

04-11-2021 

16:53:42

15-11-2021 

16:53:42
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:24:07

05-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00014

000.39.23.H18-

211104-0011
Đã trả kết quả Che Phai 1 0943022792 Cà Thị Hậu Cà Thị Hậu

04-11-2021 

16:53:13

15-11-2021 

16:53:13
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:23:13

05-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00013

000.39.23.H18-

211104-0010
Đã trả kết quả bản Kép 0943022792 Lò Văn Nhân Lò Văn Nhân

04-11-2021 

16:52:45

15-11-2021 

16:52:45
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:22:33

05-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00012

000.39.23.H18-

211104-0009
Đã trả kết quả Che Phai 1 0943022792

Quàng Thị Thu 

Trang

Quàng Thị Thu 

Trang

04-11-2021 

16:52:17

15-11-2021 

16:52:17
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:21:43

05-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00011

000.39.23.H18-

211104-0008
Đã trả kết quả Ta Cơn 0943022792 Lò Thị Thông Lò Thị Thông

04-11-2021 

16:51:37

15-11-2021 

16:51:37
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:21:08

05-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00010

000.39.23.H18-

211104-0007
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0832373424 Lò Văn Tươi Lò Văn Tươi

04-11-2021 

16:50:50

15-11-2021 

16:50:50
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:20:42

05-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00009

000.39.23.H18-

211104-0006
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Quàng Văn Biến Quàng Văn Biến

04-11-2021 

16:50:10

15-11-2021 

16:50:10
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:20:14

05-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00008

000.39.23.H18-

211104-0005
Đã trả kết quả Ly Xôm 0832373424

Nguyễn Việt 

Tiến
Nguyễn Việt Tiến

04-11-2021 

16:49:41

15-11-2021 

16:49:41
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:19:39

05-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.39.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Che Phai 2 0943022792 Lò Thị Dung Lò Thị Dung

05-11-2021 

15:51:04

16-11-2021 

15:51:04
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:19:04

05-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.39.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lò Văn Quân Lò Văn Quân

05-11-2021 

15:50:39

16-11-2021 

15:50:39
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:18:31

05-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.39.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả Che Phai 1 0943022792 Bạc Thị Ương Bạc Thị Ương

05-11-2021 

15:50:02

16-11-2021 

15:50:02
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:17:28

05-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.39.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả Che Phai 2 0943022792 Đỗ Thị Lý Đỗ Thị Lý

05-11-2021 

15:49:20

16-11-2021 

15:49:20
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:17:02

05-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

166
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.39.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả bản Kép 0943022792 Lò Văn Minh Lò Văn Minh

08-11-2021 

09:16:36

08-12-2021 

09:16:36
1/30(ngày)

08-11-2021 

10:33:24

08-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

167
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.39.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả bản Kép 0943022792 Lò Văn Minh Lò Thị Yên

08-11-2021 

09:12:26

08-12-2021 

09:12:26
1/30(ngày)

08-11-2021 

10:32:56

08-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.39.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Bản Dửn 0943022792 Lò Văn Minh Quàng Văn Sôm

08-11-2021 

09:11:56

08-12-2021 

09:11:56
1/30(ngày)

08-11-2021 

10:32:21

08-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.39.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả bản Che Phai 2 0943022792 Lò Văn Minh Lò Thị Mắc

08-11-2021 

09:10:06

08-12-2021 

09:10:06
1/30(ngày)

08-11-2021 

10:31:40

08-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

170
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.39.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả Bản Dửn 0943022792 Lò Văn Minh Cà Thị Hom

08-11-2021 

09:34:08

08-12-2021 

09:34:08
1/30(ngày)

08-11-2021 

10:31:01

08-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.39.23.H18-

211108-0015
Đã trả kết quả Che Phai 2 0943022792 Lường Thị Sáng Lường Thị Sáng

08-11-2021 

15:08:27

09-12-2021 

15:08:27
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:10:29

08-11-2021 

18:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.39.23.H18-

211108-0016
Đã trả kết quả Che Phai 2 0943022792 Lường Thị Sáng Cà Thị Hươi

08-11-2021 

15:09:28

09-12-2021 

15:09:28
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:09:55

08-11-2021 

18:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.39.23.H18-

211108-0014
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lường Thị Sáng Quàng Thị Pọm

08-11-2021 

15:08:08

09-12-2021 

15:08:08
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:09:23

08-11-2021 

18:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.39.23.H18-

211108-0013
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lường Thị Sáng

Lường  Văn 

Dóm

08-11-2021 

15:07:13

09-12-2021 

15:07:13
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:08:52

08-11-2021 

18:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.39.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả Che Phai 2 0943022792 Lường Thị Sáng Quàng Thị Siu

08-11-2021 

15:06:44

09-12-2021 

15:06:44
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:08:17

08-11-2021 

18:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.39.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả Ta Cơn 0943022792 Lường Thị Sáng Quàng Thị Sáng

08-11-2021 

15:06:19

09-12-2021 

15:06:19
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:07:42

08-11-2021 

18:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.39.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả Ta Cơn 0943022792 Lường Thị Sáng Quàng Văn Thế

08-11-2021 

15:05:26

09-12-2021 

15:05:26
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:07:07

08-11-2021 

18:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.39.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lường Thị Sáng Quàng Thị Huối

08-11-2021 

15:04:57

09-12-2021 

15:04:57
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:06:32

08-11-2021 

18:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.39.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả Ly Xôm 0943022792 Lường Thị Sáng Lò Văn Du

08-11-2021 

15:04:28

09-12-2021 

15:04:28
1/31(ngày)

08-11-2021 

15:33:38

08-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.39.23.H18-

211108-0025
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001 Quàng Văn San Quàng Văn San

08-11-2021 

15:55:52

09-12-2021 

15:55:52
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:03:38

08-11-2021 

18:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.39.23.H18-

211108-0024
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0965342589 Quàng Văn San Lường Thị Thắm

08-11-2021 

15:55:26

09-12-2021 

15:55:26
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:03:10

08-11-2021 

18:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.39.23.H18-

211108-0023
Đã trả kết quả Bản Kép 0915439342 Quàng Văn San

Lường Văn 

Cường

08-11-2021 

15:54:53

09-12-2021 

15:54:53
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:02:31

08-11-2021 

18:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.39.23.H18-

211108-0022
Đã trả kết quả Ly Xôm 0386124589 Quàng Văn San

Nguyễn Minh 

Thắng

08-11-2021 

15:54:18

09-12-2021 

15:54:18
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:01:53

08-11-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.39.23.H18-

211108-0021
Đã trả kết quả Bản Kép 0386954856 Quàng Văn San

Lường Văn 

Chướng

08-11-2021 

15:53:40

09-12-2021 

15:53:40
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:01:18

08-11-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.39.23.H18-

211108-0033
Đã trả kết quả Bản Kép 0945125896

Lường Thị 

Ương
Lường Thị Ương

08-11-2021 

16:23:45

09-12-2021 

16:23:45
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:00:49

08-11-2021 

17:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.39.23.H18-

211108-0032
Đã trả kết quả Bản Kép 0975648521

Lường Thị 

Ương
Cà Thị Nói

08-11-2021 

16:23:15

09-12-2021 

16:23:15
1/31(ngày)

08-11-2021 

17:00:12

08-11-2021 

17:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.39.23.H18-

211108-0031
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0989460001

Lường Thị 

Ương
Lò Văn Muôn

08-11-2021 

16:22:45

09-12-2021 

16:22:45
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:59:41

08-11-2021 

17:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.39.23.H18-

211108-0030
Đã trả kết quả Bản Kép 0989660824

Lường Thị 

Ương
Quàng Thị Hiếng

08-11-2021 

16:20:01

09-12-2021 

16:20:01
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:59:08

08-11-2021 

17:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.39.23.H18-

211108-0029
Đã trả kết quả Bản Dửn 0915439596

Lường Thị 

Ương
Lò Thị Xuân

08-11-2021 

16:19:39

09-12-2021 

16:19:39
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:58:39

08-11-2021 

17:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.39.23.H18-

211108-0028
Đã trả kết quả Ly Xôm 0368524512

Lường Thị 

Ương
Cà Thị Phương

08-11-2021 

16:18:49

09-12-2021 

16:18:49
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:55:01

08-11-2021 

17:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.39.23.H18-

211108-0027
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0989460001

Lường Thị 

Ương
Lường Thị Xuân

08-11-2021 

16:16:55

09-12-2021 

16:16:55
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:54:22

08-11-2021 

17:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.39.23.H18-

211108-0026
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989660824

Lường Thị 

Ương
Cà Thị Hươi

08-11-2021 

16:16:18

09-12-2021 

16:16:18
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:53:50

08-11-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.39.23.H18-

211108-0038
Đã trả kết quả Che Phai 1 0989660824 Lò Thị Mưới Lò Văn Khoa

08-11-2021 

16:53:15

09-12-2021 

16:53:15
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:56:07

08-11-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.39.23.H18-

211108-0037
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0915439324 Lò Thị Mưới Lò Thị Sam

08-11-2021 

16:52:52

09-12-2021 

16:52:52
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:58:01

08-11-2021 

17:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.39.23.H18-

211108-0036
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001 Lò Thị Mưới Lò Văn Yên

08-11-2021 

16:51:52

09-12-2021 

16:51:52
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:57:10

08-11-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.39.23.H18-

211108-0035
Đã trả kết quả Ly Xôm 098946824 Lò Thị Mưới Lò Thị Thuận

08-11-2021 

16:50:52

09-12-2021 

16:50:52
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:56:16

08-11-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.39.23.H18-

211108-0034
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0876548965 Lò Thị Mưới Lường Văn Hợp

08-11-2021 

16:50:22

09-12-2021 

16:50:22
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:55:37

08-11-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.39.23.H18-

211108-0041
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0368954123 Lường Văn Trấn Lường Văn Chơ

08-11-2021 

18:52:27

09-12-2021 

18:52:27
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:26:58

08-11-2021 

22:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.39.23.H18-

211108-0042
Đã trả kết quả Bản Kép 0989460001 Lường Văn Trấn Lò Văn Hưởng

08-11-2021 

18:52:47

09-12-2021 

18:52:47
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:26:22

09-11-2021 

08:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.39.23.H18-

211108-0043
Đã trả kết quả Bản Kép 0947561285 Lường Văn Trấn

Quàng Thị 

Hương

08-11-2021 

18:53:12

09-12-2021 

18:53:12
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:24:33

09-11-2021 

08:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.39.23.H18-

211108-0049
Đã trả kết quả Ta Cơn 09894521752 Lường Văn Trấn Bạc Cầm Khiêm

08-11-2021 

18:55:19

09-12-2021 

18:55:19
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:24:07

08-11-2021 

22:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.39.23.H18-

211108-0050
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989660824 Lường Văn Trấn Lò Văn Lún

08-11-2021 

18:55:37

09-12-2021 

18:55:37
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:23:41

08-11-2021 

22:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.39.23.H18-

211108-0048
Đã trả kết quả Bản Dửn 0367895456 Lường Văn Trấn Lò Thị Sáy

08-11-2021 

18:55:01

09-12-2021 

18:55:01
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:21:07

08-11-2021 

22:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.39.23.H18-

211108-0051
Đã trả kết quả Bản Dửn 0915934358 Lường Văn Trấn Lò Văn Chính

08-11-2021 

18:55:55

09-12-2021 

18:55:55
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:20:30

08-11-2021 

22:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.39.23.H18-

211108-0047
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989660824 Lò Thị Mưới Lò Văn Chính

08-11-2021 

18:54:41

09-12-2021 

18:54:41
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:19:48

08-11-2021 

22:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.39.23.H18-

211108-0046
Đã trả kết quả Bản Dửn 0367546125 Lò Thị Mưới Lò Thị Mấng

08-11-2021 

18:54:15

09-12-2021 

18:54:15
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:19:16

08-11-2021 

22:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.39.23.H18-

211108-0045
Đã trả kết quả Bản Dửn 0852369745 Lò Thị Mưới

Lường Văn 

Mạnh

08-11-2021 

18:53:56

09-12-2021 

18:53:56
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:18:46

08-11-2021 

22:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.39.23.H18-

211108-0044
Đã trả kết quả Ly Xôm 0985457632 Lò Thị Mưới Lò Thanh Phan

08-11-2021 

18:53:32

09-12-2021 

18:53:32
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:18:10

08-11-2021 

22:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.39.23.H18-

211108-0040
Đã trả kết quả Bản Dửn 0963264789 Lò Thị Mưới Lò Văn An

08-11-2021 

18:52:05

09-12-2021 

18:52:05
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:16:41

08-11-2021 

22:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.39.23.H18-

211108-0039
Đã trả kết quả Bản Dửn 0915465254 Lò Thị Mưới Lò Văn Ánh

08-11-2021 

18:48:06

09-12-2021 

18:48:06
1/31(ngày)

08-11-2021 

19:14:04

08-11-2021 

21:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.39.23.H18-

211108-0053
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0989460001 Lò Thị Bình Lò Thị Bình

08-11-2021 

19:06:14

09-12-2021 

19:06:14
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:16:07

08-11-2021 

21:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0162

000.39.23.H18-

211108-0061
Đã trả kết quả Bản Dửn 0365789541 Lò Thị Bình Lò Thị Bón

08-11-2021 

19:11:54

09-12-2021 

19:11:54
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:15:38

08-11-2021 

21:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0161

000.39.23.H18-

211108-0060
Đã trả kết quả Bản Dửn 0985625478 Lò Thị Bình Lò Văn Ký

08-11-2021 

19:09:13

09-12-2021 

19:09:13
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:14:44

08-11-2021 

21:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0160

000.39.23.H18-

211108-0059
Đã trả kết quả Bản Dửn 0985625478 Lò Thị Bình Lò Văn Ký

08-11-2021 

19:08:53

09-12-2021 

19:08:53
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:14:15

08-11-2021 

21:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0159

000.39.23.H18-

211108-0058
Đã trả kết quả Bản Dửn 0915485569 Lò Thị Bình Lò Thị Hặc

08-11-2021 

19:08:29

09-12-2021 

19:08:29
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:13:36

08-11-2021 

21:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0158

000.39.23.H18-

211108-0057
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001 Lò Thị Bình Quàng Thị Lẹt

08-11-2021 

19:08:12

09-12-2021 

19:08:12
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:13:02

08-11-2021 

21:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0157

000.39.23.H18-

211108-0056
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0385612478 Lò Thị Bình Lò Thị Giót

08-11-2021 

19:07:49

09-12-2021 

19:07:49
1/31(ngày)

08-11-2021 

20:11:05

08-11-2021 

21:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0156

000.39.23.H18-

211108-0055
Đã trả kết quả Bản Dửn 0975632548 Lò Thị Bình Lò Thị Minh

08-11-2021 

19:07:30

09-12-2021 

19:07:30
1/31(ngày)

08-11-2021 

19:59:36

08-11-2021 

21:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.39.23.H18-

211108-0054
Đã trả kết quả Bản Dửn 0945632587 Lò Thị Bình Lò Văn Chấp

08-11-2021 

19:07:02

09-12-2021 

19:07:02
1/31(ngày)

08-11-2021 

19:59:09

08-11-2021 

21:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.39.23.H18-

211108-0052
Đã trả kết quả Bản Dửn 0985632147 Lò Thị Bình Lò Thị Tiên

08-11-2021 

19:05:53

09-12-2021 

19:05:53
1/31(ngày)

08-11-2021 

19:55:35

08-11-2021 

21:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.39.23.H18-

211109-0038
Đã trả kết quả bản Che Phai 2 0832373424 Quàng Thị Yên Quàng Thị Yên

09-11-2021 

10:27:53

10-11-2021 

10:27:53
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:41:34

09-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.39.23.H18-

211109-0037
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Hiếng Lò Thị Hiếng

09-11-2021 

10:27:29

10-11-2021 

10:27:29
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:05:32

09-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.39.23.H18-

211109-0036
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Thị Toàn Lò Thị Toàn

09-11-2021 

10:27:03

10-11-2021 

10:27:03
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:04:27

09-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.39.23.H18-

211109-0035
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Lường Văn Thiết

09-11-2021 

10:26:36

10-11-2021 

10:26:36
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:03:46

09-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.39.23.H18-

211109-0034
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Lò Văn Biên

09-11-2021 

10:26:08

10-11-2021 

10:26:08
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:02:54

09-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.39.23.H18-

211109-0033
Đã trả kết quả bản Che Phai 2 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Lò Văn Toan

09-11-2021 

10:25:35

10-11-2021 

10:25:35
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:02:04

09-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.39.23.H18-

211109-0032
Đã trả kết quả che phai 2 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Lò Thị Bua

09-11-2021 

10:25:07

10-11-2021 

10:25:07
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:00:23

09-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.39.23.H18-

211109-0031
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424

Lường Văn 

Thiết

Lường Văn 

Chiêng

09-11-2021 

10:24:39

10-11-2021 

10:24:39
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:59:15

09-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.39.23.H18-

211109-0030
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486

Lường Văn 

Thiết

Lường Thị 

Phương

09-11-2021 

10:24:10

10-11-2021 

10:24:10
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:58:18

09-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.39.23.H18-

211109-0029
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486

Lường Văn 

Thiết
Lò Thị Chắp

09-11-2021 

10:23:34

10-11-2021 

10:23:34
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:57:34

09-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.39.23.H18-

211109-0028
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Lò Thị Phương

09-11-2021 

10:23:03

10-11-2021 

10:23:03
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:56:57

09-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.39.23.H18-

211109-0027
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486

Lường Văn 

Thiết
Lường Văn Thân

09-11-2021 

10:22:31

10-11-2021 

10:22:31
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:56:09

09-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.39.23.H18-

211109-0026
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424

Lường Văn 

Thiết
Bạc Thị Thăm

09-11-2021 

10:21:58

10-11-2021 

10:21:58
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:55:14

09-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.39.23.H18-

211109-0025
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Văn Hóa

09-11-2021 

10:21:25

10-11-2021 

10:21:25
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:47:50

09-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.39.23.H18-

211109-0024
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Văn Thư

09-11-2021 

10:20:52

10-11-2021 

10:20:52
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:46:47

09-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.39.23.H18-

211109-0023
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Hóa Lường Thị Biên

09-11-2021 

10:20:10

10-11-2021 

10:20:10
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:46:06

09-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.39.23.H18-

211109-0022
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Bạc Thị Hương

09-11-2021 

10:19:37

10-11-2021 

10:19:37
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:45:25

09-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.39.23.H18-

211109-0021
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424 Lò Văn Hóa Lò Văn Bình

09-11-2021 

10:19:00

10-11-2021 

10:19:00
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:44:51

09-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00054

000.39.23.H18-

211109-0020
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Bảo Nam

09-11-2021 

10:17:21

10-11-2021 

10:17:21
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:44:14

09-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00053

000.39.23.H18-

211109-0019
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Hóa Lò Thị Văn

09-11-2021 

10:16:55

10-11-2021 

10:16:55
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:43:36

09-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00052

000.39.23.H18-

211109-0018
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Quàng Thị Quân

09-11-2021 

10:15:53

10-11-2021 

10:15:53
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:42:54

09-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00051

000.39.23.H18-

211109-0017
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Văn Tuyến

09-11-2021 

10:15:27

10-11-2021 

10:15:27
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:42:11

09-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00050

000.39.23.H18-

211109-0016
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Thị Lả

09-11-2021 

10:15:01

10-11-2021 

10:15:01
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:41:21

09-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00049

000.39.23.H18-

211109-0015
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Thị Hải

09-11-2021 

10:14:31

10-11-2021 

10:14:31
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:40:31

09-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00048

000.39.23.H18-

211109-0014
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Hóa Lường Thị Ngọc

09-11-2021 

10:14:01

10-11-2021 

10:14:01
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:39:54

09-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00047

000.39.23.H18-

211109-0013
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Thị Hương

09-11-2021 

10:13:34

10-11-2021 

10:13:34
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:39:16

09-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00046

000.39.23.H18-

211109-0012
Đã trả kết quả Che Phai 1 0869880486 Lò Văn Hóa Quàng Gia Huy

09-11-2021 

10:13:00

10-11-2021 

10:13:00
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:38:29

09-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00045

000.39.23.H18-

211109-0011
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Hóa Lò Văn Sinh

09-11-2021 

10:12:27

10-11-2021 

10:12:27
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:37:49

09-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00044

000.39.23.H18-

211109-0010
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lường Văn Tun

09-11-2021 

10:11:53

10-11-2021 

10:11:53
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:37:08

09-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00043

000.39.23.H18-

211109-0009
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Hóa Lường Thị Hặc

09-11-2021 

10:11:14

10-11-2021 

10:11:14
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:35:56

09-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00042

000.39.23.H18-

211109-0008
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Hóa

Lường Thị 

Nhâm

09-11-2021 

10:10:37

10-11-2021 

10:10:37
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:35:13

09-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00041

000.39.23.H18-

211109-0007
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Lò Văn Lượng

09-11-2021 

10:10:12

10-11-2021 

10:10:12
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:34:32

09-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00040

000.39.23.H18-

211109-0006
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa

Quàng Văn 

Phóng

09-11-2021 

10:09:32

10-11-2021 

10:09:32
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:33:59

09-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



254
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00039

000.39.23.H18-

211109-0005
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Lò Văn Hóa

Quàng Văn 

Hoàng

09-11-2021 

10:08:45

10-11-2021 

10:08:45
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:33:23

09-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00038

000.39.23.H18-

211109-0004
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa

Lường Văn 

Hoàng

09-11-2021 

10:08:12

10-11-2021 

10:08:12
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:32:43

09-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00037

000.39.23.H18-

211109-0003
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Lò Văn Hóa Lò Thị Thu

09-11-2021 

10:07:38

10-11-2021 

10:07:38
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:32:06

09-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00036

000.39.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa

Lường Văn 

Hồng

09-11-2021 

10:06:57

10-11-2021 

10:06:57
1/1(ngày)

09-11-2021 

13:49:33

09-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00035

000.39.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Hóa Cà Văn Dong

09-11-2021 

10:06:24

10-11-2021 

10:06:24
1/1(ngày)

09-11-2021 

13:49:01

09-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.39.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả

Bản Ly Xôm, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Lò Thị An Lò Thị An
12-11-2021 

15:03:07

23-11-2021 

15:03:07
1/11(ngày)

12-11-2021 

17:13:47

15-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.39.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 LÒ VĂN DŨNG LÒ VĂN DŨNG
12-11-2021 

15:02:31

23-11-2021 

15:02:31
1/11(ngày)

12-11-2021 

17:14:28

15-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.39.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 LÒ VĂN DŨNG LÒ VĂN DŨNG
12-11-2021 

15:01:27

23-11-2021 

15:01:27
1/11(ngày)

13-11-2021 

20:26:59

15-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.39.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh
0862301705 Quàng Văn Lợi Quàng Văn Lợi

15-11-2021 

11:08:09

16-11-2021 

11:08:09
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:40:35

15-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0170

000.39.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0989654154 Lò Văn Tùng Lò Văn Tùng

15-11-2021 

15:07:50

16-12-2021 

15:07:50
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:11:51

15-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0169

000.39.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0989456154 Lò Văn Tùng Lường Thị Hóa

15-11-2021 

15:07:25

16-12-2021 

15:07:25
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:11:14

15-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0168

000.39.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả BảnChe Phai 1 0989460001 Lò Văn Tùng Lò Thị Tỉnh

15-11-2021 

15:06:49

16-12-2021 

15:06:49
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:10:24

15-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0167

000.39.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0915485569 Lò Văn Tùng Lò Văn Inh

15-11-2021 

15:05:49

16-12-2021 

15:05:49
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:31

15-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0166

000.39.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Che Phai 1 0386524451 Lò Văn Tùng Cà Văn Thiện

15-11-2021 

15:05:18

16-12-2021 

15:05:18
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:08:17

15-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0165

000.39.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0898660824 Lò Văn Tùng Lò Thị Hoàn

15-11-2021 

15:04:50

16-12-2021 

15:04:50
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:07:07

15-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0164

000.39.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0367895421 Lò Văn Tùng Lường Văn Nố

15-11-2021 

15:04:06

16-12-2021 

15:04:06
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:06:32

15-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0163

000.39.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0368452178 Lò Văn Tùng Quàng Thị Nu

15-11-2021 

15:03:34

16-12-2021 

15:03:34
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:06:01

15-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0181

000.39.23.H18-

211115-0021
Đã trả kết quả Bản Hiệu 03298456214

Quàng Văn 

Hương

Quàng Văn 

Hương

15-11-2021 

15:36:32

16-12-2021 

15:36:32
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:05:24

15-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0182

000.39.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả Ta Cơn 0989460001

Quàng Văn 

Hương

Quàng Văn 

Pấng

15-11-2021 

15:37:04

16-12-2021 

15:37:04
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:04:42

15-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0178

000.39.23.H18-

211115-0018
Đã trả kết quả Bản Kép 0354789512

Quàng Văn 

Hương
Lò Đăng Khôi

15-11-2021 

15:34:42

16-12-2021 

15:34:42
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:03:40

15-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

274
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0180

000.39.23.H18-

211115-0020
Đã trả kết quả Bản Kép 0895621475

Quàng Văn 

Hương
Lò Thị Vy

15-11-2021 

15:35:42

16-12-2021 

15:35:42
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:03:00

15-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0179

000.39.23.H18-

211115-0019
Đã trả kết quả Bản Dửn 0975123584

Quàng Văn 

Hương
Lò Văn Lún

15-11-2021 

15:35:19

16-12-2021 

15:35:19
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:02:21

15-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

276
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0177

000.39.23.H18-

211115-0017
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001

Quàng Văn 

Hương
Lò Thị Đăm

15-11-2021 

15:34:15

16-12-2021 

15:34:15
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:01:41

15-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

277
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0176

000.39.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989465895

Quàng Văn 

Hương
Lò Thị Sơn

15-11-2021 

15:33:46

16-12-2021 

15:33:46
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:01:06

15-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.39.23.H18-

211115-0055
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Lò Văn Khánh Lò Văn Khánh

15-11-2021 

16:21:37

17-11-2021 

16:21:37
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:42:45

16-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

279
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0175

000.39.23.H18-

211115-0015
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915789621

Quàng Văn 

Hương

Lường Văn 

Thắm

15-11-2021 

15:33:16

16-12-2021 

15:33:16
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:00:31

15-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

280
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0174

000.39.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915498762

Quàng Văn 

Hương
Lò Văn Thong

15-11-2021 

15:32:41

16-12-2021 

15:32:41
1/31(ngày)

15-11-2021 

15:59:43

15-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



281
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0173

000.39.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả Che Phai 1 0965425158

Quàng Văn 

Hương
Lường Thị Ơn

15-11-2021 

15:32:09

16-12-2021 

15:32:09
1/31(ngày)

15-11-2021 

15:57:30

15-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

282
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0172

000.39.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả Ly Xôm 0965487896

Quàng Văn 

Hương
Quàng Thị Lẻ

15-11-2021 

15:31:50

16-12-2021 

15:31:50
1/31(ngày)

15-11-2021 

15:56:22

15-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

283
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0171

000.39.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Ly Xôm 0915439324

Quàng Văn 

Hương
Bạc Thị Lún

15-11-2021 

15:31:32

16-12-2021 

15:31:32
1/31(ngày)

15-11-2021 

15:55:46

15-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

284
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.39.23.H18-

211115-0054
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Khánh Tòng Thị Buốn

15-11-2021 

16:21:10

17-11-2021 

16:21:10
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:42:07

16-11-2021 

07:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

285
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.39.23.H18-

211115-0053
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Khánh Tòng Văn Đanh

15-11-2021 

16:20:38

17-11-2021 

16:20:38
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:41:35

16-11-2021 

07:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

286
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.39.23.H18-

211115-0052
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Khánh Tòng Văn Hao

15-11-2021 

16:20:09

17-11-2021 

16:20:09
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:41:00

16-11-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

287
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.39.23.H18-

211115-0051
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Văn Khánh Lò Thị Hoa

15-11-2021 

16:19:43

17-11-2021 

16:19:43
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:40:24

16-11-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

288
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.39.23.H18-

211115-0049
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khánh Cà Thị Cói

15-11-2021 

16:18:42

17-11-2021 

16:18:42
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:39:45

16-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.39.23.H18-

211115-0048
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Lò Văn Khánh Ngô Quang Cộ

15-11-2021 

16:18:03

17-11-2021 

16:18:03
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:39:08

16-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.39.23.H18-

211115-0046
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khánh Lường Văn Liêm

15-11-2021 

16:17:08

17-11-2021 

16:17:08
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:38:39

16-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

291
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.39.23.H18-

211115-0043
Đã trả kết quả Bản Dửn 0969880486 Lò Văn Khánh Lường Thị Linh

15-11-2021 

16:16:00

17-11-2021 

16:16:00
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:38:08

16-11-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

292
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.39.23.H18-

211115-0039
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khánh Lò Thị Xuyên

15-11-2021 

16:15:02

17-11-2021 

16:15:02
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:37:25

16-11-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

293
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.39.23.H18-

211115-0038
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khánh Tòng Thị Hương

15-11-2021 

16:14:31

17-11-2021 

16:14:31
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:36:55

16-11-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

294
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.39.23.H18-

211115-0036
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Khánh Cà Văn Thiết

15-11-2021 

16:14:06

17-11-2021 

16:14:06
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:36:21

16-11-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

295
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.39.23.H18-

211115-0034
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Khánh Lò Văn Hóa

15-11-2021 

16:13:34

17-11-2021 

16:13:34
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:35:49

16-11-2021 

07:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0193

000.39.23.H18-

211115-0044
Đã trả kết quả Ly Xôm 0989660824 Quàng Thị Kiên Quàng Thị Kiên

15-11-2021 

16:16:20

16-12-2021 

16:16:20
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:35:10

15-11-2021 

22:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0194

000.39.23.H18-

211115-0045
Đã trả kết quả Ly Xôm 0368512457 Quàng Thị Kiên Lường Thị Song

15-11-2021 

16:16:57

16-12-2021 

16:16:57
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:34:35

15-11-2021 

22:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0192

000.39.23.H18-

211115-0042
Đã trả kết quả Ly Xôm 0369854125 Quàng Thị Kiên Cà Văn Thượng

15-11-2021 

16:15:56

16-12-2021 

16:15:56
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:33:59

15-11-2021 

22:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0190

000.39.23.H18-

211115-0037
Đã trả kết quả Che Phai 2 0915485569 Quàng Thị Kiên Lường Thị Thư

15-11-2021 

16:14:19

16-12-2021 

16:14:19
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:33:28

15-11-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0191

000.39.23.H18-

211115-0040
Đã trả kết quả Che Phai 1 0963264851 Quàng Thị Kiên Cà Thị Thinh

15-11-2021 

16:15:05

16-12-2021 

16:15:05
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:32:36

15-11-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0189

000.39.23.H18-

211115-0035
Đã trả kết quả Che Phai 2 0365963654 Quàng Thị Kiên Bạc Cầm Siên

15-11-2021 

16:13:45

16-12-2021 

16:13:45
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:29:23

15-11-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

302
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.39.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Lò Văn Khánh

Lường Văn 

Khún

15-11-2021 

16:13:11

17-11-2021 

16:13:11
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:31:56

16-11-2021 

07:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0188

000.39.23.H18-

211115-0033
Đã trả kết quả Che Phai 2 0368964751 Quàng Thị Kiên Lường Thị Thân

15-11-2021 

16:13:17

16-12-2021 

16:13:17
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:28:41

15-11-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0187

000.39.23.H18-

211115-0031
Đã trả kết quả Che Phai 2 0385123658 Quàng Thị Kiên Quàng Thị Đoàn

15-11-2021 

16:12:54

16-12-2021 

16:12:54
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:28:06

15-11-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

305
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.39.23.H18-

211115-0030
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Khánh Lường Thị Hùng

15-11-2021 

16:12:42

17-11-2021 

16:12:42
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:27:29

16-11-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0186

000.39.23.H18-

211115-0028
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989460025 Quàng Thị Kiên

Quàng Văn 

Thành

15-11-2021 

16:12:03

16-12-2021 

16:12:03
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:26:55

15-11-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0185

000.39.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả Che Phai 2 0989460001 Quàng Thị Kiên Quàng Văn Nam

15-11-2021 

16:09:55

16-12-2021 

16:09:55
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:26:21

15-11-2021 

22:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



308
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.39.23.H18-

211115-0029
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Khánh Lò Thị Vân Oanh

15-11-2021 

16:12:09

17-11-2021 

16:12:09
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:25:45

16-11-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0184

000.39.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả Che Phai 2 0394751568 Quàng Thị Kiên Quàng Thị Giới

15-11-2021 

16:09:32

16-12-2021 

16:09:32
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:25:10

15-11-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0183

000.39.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả Che Phai 2 0369854756 Quàng Thị Kiên

Quàng Thị 

Thương

15-11-2021 

16:09:10

16-12-2021 

16:09:10
1/31(ngày)

15-11-2021 

17:24:35

15-11-2021 

22:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

311
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.39.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Khánh Lò Văn Thích

15-11-2021 

16:11:08

17-11-2021 

16:11:08
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:23:50

16-11-2021 

07:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

312
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.39.23.H18-

211115-0027
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Khánh Bạc Thị Tuyết

15-11-2021 

16:11:34

17-11-2021 

16:11:34
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:23:12

16-11-2021 

07:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

313
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.39.23.H18-

211115-0041
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Khánh

Quàng Văn 

Phương

15-11-2021 

16:15:32

17-11-2021 

16:15:32
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:10:16

16-11-2021 

07:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

314
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.39.23.H18-

211115-0047
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Lò Văn Khánh

Lường Văn 

Thanh

15-11-2021 

16:17:37

17-11-2021 

16:17:37
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:09:40

16-11-2021 

07:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

315
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.39.23.H18-

211115-0050
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Khánh Lò Văn Trận

15-11-2021 

16:19:17

17-11-2021 

16:19:17
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:09:08

16-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

316
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.39.23.H18-

211115-0056
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Cà Văn Lượng Cà Văn Lượng

15-11-2021 

16:33:02

17-11-2021 

16:33:02
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:08:35

16-11-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



317
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.39.23.H18-

211115-0057
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Cà Văn Lượng Cà Thị Đoán

15-11-2021 

16:33:27

17-11-2021 

16:33:27
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:08:02

16-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

318
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.39.23.H18-

211115-0074
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Cà Văn Lượng Cà Văn Mạnh

15-11-2021 

17:06:08

17-11-2021 

17:06:08
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:22:34

16-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

319
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.39.23.H18-

211115-0073
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Cà Văn Lượng Lò Văn Xiên

15-11-2021 

17:05:45

17-11-2021 

17:05:45
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:21:59

16-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

320
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.39.23.H18-

211115-0071
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Cà Văn Lượng Cà Thị Thái

15-11-2021 

17:04:46

17-11-2021 

17:04:46
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:21:11

16-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

321
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.39.23.H18-

211115-0070
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Cà Văn Lượng Lò Thị Hoai

15-11-2021 

17:04:17

17-11-2021 

17:04:17
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:20:43

16-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

322
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.39.23.H18-

211115-0068
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Cà Văn Lượng Lò Văn Thiên

15-11-2021 

17:03:07

17-11-2021 

17:03:07
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:20:01

16-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

323
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.39.23.H18-

211115-0067
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Cà Văn Lượng Lò Văn Yên

15-11-2021 

17:02:39

17-11-2021 

17:02:39
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:19:29

16-11-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

324
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.39.23.H18-

211115-0065
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Cà Văn Lượng Cà Thị Thiện

15-11-2021 

17:01:45

17-11-2021 

17:01:45
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:18:51

16-11-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

325
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.39.23.H18-

211115-0063
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Cà Văn Lượng

Quàng Văn 

Hùng

15-11-2021 

17:00:34

17-11-2021 

17:00:34
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:18:03

16-11-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



326
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.39.23.H18-

211115-0062
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Cà Văn Lượng Lò Thị Tiên

15-11-2021 

16:59:29

17-11-2021 

16:59:29
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:17:23

16-11-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

327
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.39.23.H18-

211115-0061
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Cà Văn Lượng

Lường Văn 

Trung

15-11-2021 

16:58:58

17-11-2021 

16:58:58
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:16:41

16-11-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

328
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.39.23.H18-

211115-0059
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Cà Văn Lượng Lường Văn Den

15-11-2021 

16:58:02

17-11-2021 

16:58:02
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:16:05

16-11-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

329
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.39.23.H18-

211115-0058
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0832373424 Cà Văn Lượng Tòng Thị Tinh

15-11-2021 

16:57:32

17-11-2021 

16:57:32
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:15:28

16-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

330
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.39.23.H18-

211115-0060
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Cà Văn Lượng Lò Văn Hiến

15-11-2021 

16:58:29

17-11-2021 

16:58:29
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:14:41

16-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

331
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.39.23.H18-

211115-0064
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Cà Văn Lượng

Lường Văn 

Thương

15-11-2021 

17:01:06

17-11-2021 

17:01:06
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:13:57

15-11-2021 

17:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

332
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.39.23.H18-

211115-0066
Đã trả kết quả Bản Hiệu 09832373424 Cà Văn Lượng Lường Văn Tiểm

15-11-2021 

17:02:15

17-11-2021 

17:02:15
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:13:15

15-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

333
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.39.23.H18-

211115-0069
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0832373424 Cà Văn Lượng Cà Thị Chinh

15-11-2021 

17:03:39

17-11-2021 

17:03:39
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:12:38

15-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

334
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.39.23.H18-

211115-0072
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Cà Văn Lượng Cà Văn Thân

15-11-2021 

17:05:16

17-11-2021 

17:05:16
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:11:00

15-11-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



335
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.39.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Văn Tuấn Lò Văn Tuấn

16-11-2021 

09:57:53

17-11-2021 

09:57:53
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:10:36

16-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

336
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.39.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Tuấn Lường Thị Toan

16-11-2021 

10:37:49

17-11-2021 

10:37:49
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:09:54

16-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

337
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.39.23.H18-

211116-0061
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Tuấn Lò Văn Chum

16-11-2021 

15:10:13

18-11-2021 

15:10:13
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:09:37

16-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

338
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.39.23.H18-

211116-0064
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0832373424 Lò Văn Tuấn Lò Văn Thơ

16-11-2021 

15:11:46

18-11-2021 

15:11:46
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:09:00

16-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

339
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.39.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Tuấn Lò Văn Tươi

16-11-2021 

10:28:15

17-11-2021 

10:28:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:09:07

16-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

340
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.39.23.H18-

211116-0067
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Tuấn Cà Thị Hoa

16-11-2021 

15:13:19

18-11-2021 

15:13:19
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:08:30

16-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

341
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.39.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Tuấn Lò Văn Thắng

16-11-2021 

15:13:39

18-11-2021 

15:13:39
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:07:57

16-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

342
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.39.23.H18-

211116-0066
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Tuấn Lò Thị Yên

16-11-2021 

15:12:41

18-11-2021 

15:12:41
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:07:24

16-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

343
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00171

000.39.23.H18-

211116-0065
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lò Văn Tuấn Lường Văn Mặn

16-11-2021 

15:12:15

18-11-2021 

15:12:15
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:06:32

16-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



344
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.39.23.H18-

211116-0063
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Tuấn Lò Văn Tương

16-11-2021 

15:11:08

18-11-2021 

15:11:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:05:53

16-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

345
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.39.23.H18-

211116-0062
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Tuấn Quàng Văn Năm

16-11-2021 

15:10:44

18-11-2021 

15:10:44
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:05:18

16-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

346
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.39.23.H18-

211116-0060
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Văn Công Lò Văn Công

16-11-2021 

15:09:42

18-11-2021 

15:09:42
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:04:50

16-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

347
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.39.23.H18-

211116-0059
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Văn Công Quàng Văn Biên

16-11-2021 

15:09:12

18-11-2021 

15:09:12
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:04:09

16-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

348
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.39.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Văn Công Lò Văn An

16-11-2021 

15:08:41

18-11-2021 

15:08:41
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:03:32

16-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

349
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.39.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Văn Công Lò Văn Chươi

16-11-2021 

15:08:11

18-11-2021 

15:08:11
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:02:53

16-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

350
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.39.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Lò Văn Công Lò Văn Chươi

16-11-2021 

15:07:52

18-11-2021 

15:07:52
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:02:12

16-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

351
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.39.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Văn Công Quàng Thị Tom

16-11-2021 

15:06:56

18-11-2021 

15:06:56
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:01:30

16-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

352
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.39.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Công Lò Văn Toàn

16-11-2021 

15:01:12

18-11-2021 

15:01:12
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:00:57

16-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



353
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.39.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lò Văn Công Lò Thị Nhợi

16-11-2021 

09:55:15

17-11-2021 

09:55:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:42:44

16-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

354
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.39.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Công Lò Văn Phong

16-11-2021 

09:54:46

17-11-2021 

09:54:46
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:08:17

16-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

355
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.39.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0869880486 Lò Văn Công Lò Văn Nhuổi

16-11-2021 

09:53:31

17-11-2021 

09:53:31
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:07:30

16-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

356
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.39.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0869880486 Lò Văn Công Quàng Thị Thơi

16-11-2021 

09:53:00

17-11-2021 

09:53:00
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:06:23

16-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

357
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.39.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả Bản Che Phai 2 0832373424 Lò Văn Công Lò Thị Chúng

16-11-2021 

09:52:27

17-11-2021 

09:52:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:05:45

16-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

358
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.39.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Bản Che Phai 1 0869880486 Lò Văn Công Tòng Văn Trung

16-11-2021 

09:25:59

17-11-2021 

09:25:59
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:05:00

16-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

359
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.39.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Công Quàng Thị Hoa

16-11-2021 

09:51:55

17-11-2021 

09:51:55
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:04:11

16-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

360
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.39.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả Bản Ly Xôm 0869880486 Lò Văn Công Lò Thị Thu

16-11-2021 

09:48:15

17-11-2021 

09:48:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:03:26

16-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

361
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.39.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Ly Xôm 0832373424 Lò Văn Công Lò Thị Bạt

16-11-2021 

09:47:46

17-11-2021 

09:47:46
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:02:32

16-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



362
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.39.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0869880486 Lò Thị Huệ Lò Thị Huệ

16-11-2021 

09:47:14

17-11-2021 

09:47:14
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:39:53

16-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

363
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.39.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Quàng Thị Thu

16-11-2021 

09:54:19

17-11-2021 

09:54:19
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:01:11

16-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

364
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.39.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả Ly Xôm 08323737424 Lò Thị Huệ Quàng Văn Lâm

16-11-2021 

09:55:48

17-11-2021 

09:55:48
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:00:31

16-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

365
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.39.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Quàng Thị Hoản

16-11-2021 

10:06:11

17-11-2021 

10:06:11
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:59:56

16-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

366
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.39.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Huệ Lò Thị Ngân

16-11-2021 

15:00:29

18-11-2021 

15:00:29
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:00:26

16-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

367
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.39.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Lò Thị Nhung

16-11-2021 

14:59:17

17-11-2021 

14:59:17
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:59:53

16-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

368
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.39.23.H18-

211116-0030
Đã trả kết quả Bản  Hiệu 0832373424 Lò Thị Huệ Lò Văn Long

16-11-2021 

10:45:22

17-11-2021 

10:45:22
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:59:09

16-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

369
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.39.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Lường Văn Thân

16-11-2021 

10:37:20

17-11-2021 

10:37:20
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:58:28

16-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

370
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.39.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả Bản  Kép 0832373424 Lò Thị Huệ

Lường Thi 

Nhung

16-11-2021 

10:08:17

17-11-2021 

10:08:17
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:56:36

16-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



371
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.39.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Lò Văn Nhân

16-11-2021 

10:36:52

17-11-2021 

10:36:52
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:51:34

16-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

372
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.39.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Lò Thị Phương

16-11-2021 

10:09:51

17-11-2021 

10:09:51
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:50:25

16-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

373
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.39.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Huệ Quàng Thị Thăm

16-11-2021 

10:12:32

17-11-2021 

10:12:32
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:46:14

16-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

374
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.39.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Huệ Lò Văn Thắng

16-11-2021 

10:36:17

17-11-2021 

10:36:17
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:45:23

16-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

375
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.39.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Thị Thính Lò Thị Thính

16-11-2021 

14:54:05

17-11-2021 

14:54:05
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:59:27

16-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

376
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.39.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lò Thị Thính Lường Thị Lan

16-11-2021 

14:52:18

17-11-2021 

14:52:18
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:58:56

16-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

377
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.39.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lò Thị Thính Quàng Thị Hoa

16-11-2021 

14:51:49

17-11-2021 

14:51:49
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:58:14

16-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

378
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.39.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả Bản Dửn 0832373424 Lò Thị Thính Cà Thị Ổn

16-11-2021 

14:51:08

17-11-2021 

14:51:08
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:57:36

16-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

379
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.39.23.H18-

211116-0047
Đã trả kết quả Che Phai 1 0869880486 Lò Thị Thính Quàng Văn É

16-11-2021 

14:50:41

17-11-2021 

14:50:41
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:56:57

16-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



380
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.39.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Thính Bạc Cầm Chung

16-11-2021 

14:49:28

17-11-2021 

14:49:28
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:46:05

16-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

381
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.39.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả Ta Cơn 0869880486 Lò Thị Thính Bạc Cầm Thiết

16-11-2021 

14:48:49

17-11-2021 

14:48:49
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:43:05

16-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

382
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.39.23.H18-

211116-0044
Đã trả kết quả Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Thính Lò Thị Yến

16-11-2021 

14:45:31

17-11-2021 

14:45:31
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:42:30

16-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

383
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.39.23.H18-

211116-0043
Đã trả kết quả Ly Xôm 0869880486 Lò Thị Thính Lường Thị Thủy

16-11-2021 

14:44:54

17-11-2021 

14:44:54
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:41:56

16-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

384
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.39.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả Ta Cơn 0832373424 Lò Thị Thính Bạc Thị Anh

16-11-2021 

14:44:17

17-11-2021 

14:44:17
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:41:22

16-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

385
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.39.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả Che Phai 1 0869880486 Lò Thị Thính Lò Thị Phước

16-11-2021 

14:43:41

17-11-2021 

14:43:41
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:25:46

16-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

386
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.39.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả Bản Kép 0869880486 Lường Văn Biến Lường Văn Biến

16-11-2021 

14:43:06

17-11-2021 

14:43:06
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:40:41

16-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

387
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.39.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả Ly Xôm 0832373424 Lường Văn Biến Quàng Văn Biên

16-11-2021 

14:42:34

17-11-2021 

14:42:34
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:39:52

16-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

388
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.39.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả Ta Cơn 0869880486 Lường Văn Biến Bạc Cầm Chung

16-11-2021 

14:41:58

17-11-2021 

14:41:58
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:38:47

16-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



389
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.39.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả Bản Kép 08323737424 Lường Văn Biến Bạc Cầm Hùng

16-11-2021 

14:41:13

17-11-2021 

14:41:13
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:37:53

16-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

390
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.39.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lường Văn Biến Lường Văn Cới

16-11-2021 

14:40:28

17-11-2021 

14:40:28
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:37:07

16-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

391
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.39.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả che phai 1 0832373424 Lường Văn Biến Lò Văn Đanh

16-11-2021 

14:39:51

17-11-2021 

14:39:51
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:36:25

16-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

392
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.39.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0869880486 Lường Văn Biến Lường Thị Tươi

16-11-2021 

14:39:20

17-11-2021 

14:39:20
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:35:32

16-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

393
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.39.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả Bản Dửn 0869880486 Lường Văn Biến Điêu Thị Hoa

16-11-2021 

14:38:45

17-11-2021 

14:38:45
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:34:53

16-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

394
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.39.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả Bản Kép 0832373424 Lường Văn Biến

Quàng Văn 

Duống

16-11-2021 

14:36:47

17-11-2021 

14:36:47
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:48:11

16-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

395
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.39.23.H18-

211116-0031
Đã trả kết quả Ta Cơn 0869880486 Lường Văn Biến Bạc Cầm Tiến

16-11-2021 

14:36:06

17-11-2021 

14:36:06
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:47:23

16-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

396
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0207

000.39.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả Ta Cơn 0368512365 Quàng Thị Niên Quàng Thị Niên

17-11-2021 

09:37:06

17-12-2021 

09:37:06
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:50:59

17-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

397
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0208

000.39.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả Ta Cơn 0945896542 Quàng Thị Niên Quàng Thị Niên

17-11-2021 

09:37:38

17-12-2021 

09:37:38
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:50:28

17-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



398
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0204

000.39.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả Che Phai 1 0368256124 Quàng Thị Niên Lò Thị Hoai

17-11-2021 

09:33:36

17-12-2021 

09:33:36
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:49:32

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

399
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0206

000.39.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả Che Phai 1 0989460145 Quàng Thị Niên Lò Văn Phòng

17-11-2021 

09:36:11

17-12-2021 

09:36:11
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:49:00

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

400
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0205

000.39.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả Bản Kép 0367458952 Quàng Thị Niên Lường Văn Kiên

17-11-2021 

09:35:26

17-12-2021 

09:35:26
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:47:16

17-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

401
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0203

000.39.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả Bản Kép 0369457625 Quàng Thị Niên Lường Thị Ọi

17-11-2021 

09:32:10

17-12-2021 

09:32:10
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:46:22

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

402
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0202

000.39.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả Che Phai 2 0915485569 Quàng Thị Niên Lường Văn Ức

17-11-2021 

09:31:34

17-12-2021 

09:31:34
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:45:34

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

403
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0201

000.39.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả Che Phai 2 0368947164 Quàng Thị Niên Lường Thị Hà

17-11-2021 

09:31:07

17-12-2021 

09:31:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

09:44:09

17-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

404
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0200

000.39.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả Ta Cơn 0368479689 Quàng Thị Niên Lò Văn Hòa

17-11-2021 

09:30:25

17-12-2021 

09:30:25
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:44:07

17-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

405
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0198

000.39.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả Che Phai 2 0915485569 Quàng Thị Niên Lường Văn Khỏ

17-11-2021 

09:29:18

17-12-2021 

09:29:18
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:41:13

17-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

406
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0199

000.39.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả Che Phai 2 0915485569 Quàng Thị Niên Lường Văn Khỏ

17-11-2021 

09:29:47

17-12-2021 

09:29:47
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:43:20

17-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



407
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0197

000.39.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả Che Phai 2 0368547964 Quàng Thị Niên Cà Thị Giót

17-11-2021 

09:27:06

17-12-2021 

09:27:06
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:40:35

17-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

408
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0196

000.39.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Che Phai 1 0915486457 Quàng Thị Niên Lò Văn Thinh

17-11-2021 

09:21:35

17-12-2021 

09:21:35
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:39:54

17-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

409
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0195

000.39.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Che Phai 1 0975154852 Quàng Thị Niên Lò Thị Bói

17-11-2021 

09:18:23

17-12-2021 

09:18:23
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:39:20

17-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

410
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.39.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả Bản kép 0397602425 Lò Thị Hoa Lò Thị Hoa

18-11-2021 

10:52:54

19-11-2021 

10:52:54
1/1(ngày)

18-11-2021 

14:22:39

18-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

411
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.39.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản kép 0358454345 Lò Thị Hoa Lò Thị Hoa

18-11-2021 

10:52:25

19-11-2021 

10:52:25
1/1(ngày)

18-11-2021 

14:21:29

18-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

412
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00031

000.39.23.H18-

211118-0023
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:26:43

29-11-2021 

16:26:43
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:48:04

19-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

413
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.39.23.H18-

211118-0022
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:26:13

29-11-2021 

16:26:13
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:47:16

19-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

414
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.39.23.H18-

211118-0021
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:25:26

29-11-2021 

16:25:26
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:46:18

19-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

415
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.39.23.H18-

211118-0020
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:24:47

29-11-2021 

16:24:47
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:45:41

19-11-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



416
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.39.23.H18-

211118-0019
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:23:43

29-11-2021 

16:23:43
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:44:54

19-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

417
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.39.23.H18-

211118-0018
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:22:56

29-11-2021 

16:22:56
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:44:03

19-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

418
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.39.23.H18-

211118-0017
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:22:28

29-11-2021 

16:22:28
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:43:22

19-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

419
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.39.23.H18-

211118-0016
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Cà Thị Chinh Cà Thị Chinh
18-11-2021 

16:21:41

29-11-2021 

16:21:41
1/11(ngày)

19-11-2021 

08:42:39

19-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

420
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0217

000.39.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả Bản Dửn 0365847123

Lường Văn 

Tương

Lường Văn 

Tương

18-11-2021 

16:20:35

21-12-2021 

16:20:35
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:40:56

19-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

421
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0219

000.39.23.H18-

211118-0024
Đã trả kết quả Bản Ta Cơn 0989460001

Lường Văn 

Tương
Quàng Văn San

18-11-2021 

16:34:39

21-12-2021 

16:34:39
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:40:23

19-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

422
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0218

000.39.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả Bản Dửn 0367412987

Lường Văn 

Tương
Lường Văn Kiên

18-11-2021 

16:20:56

21-12-2021 

16:20:56
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:39:44

19-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

423
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0216

000.39.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả Bản Dửn 0365247986

Lường Văn 

Tương
Lò Thị May

18-11-2021 

16:20:04

21-12-2021 

16:20:04
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:38:56

19-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

424
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.39.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả Bản Kép 0989660824

Lường Văn 

Tương
Lò Văn Đón

18-11-2021 

16:19:33

26-11-2021 

16:19:33
1/8(ngày)

19-11-2021 

08:38:10

19-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



425
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0212

000.39.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả Bản Kép 0364521589

Lường Văn 

Tương

Lường Văn 

Cường

18-11-2021 

16:17:36

21-12-2021 

16:17:36
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:35:28

19-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

426
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0215

000.39.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả Bản Dửn 0989460001

Lường Văn 

Tương
Lò Thị Minh

18-11-2021 

16:19:04

21-12-2021 

16:19:04
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:34:40

19-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

427
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0214

000.39.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả Ta Cơn 0369852741

Lường Văn 

Tương
Quàng Thị Vân

18-11-2021 

16:18:39

21-12-2021 

16:18:39
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:33:34

19-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

428
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0213

000.39.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả Bản Dửn 0357159842

Lường Văn 

Tương
Lò Văn Biên

18-11-2021 

16:18:10

21-12-2021 

16:18:10
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:32:35

19-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

429
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0211

000.39.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0357456982

Lường Văn 

Tương
Lường Văn Tiểm

18-11-2021 

16:17:16

21-12-2021 

16:17:16
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:31:53

19-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

430
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0210

000.39.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0456936154

Lường Văn 

Tương
Lò Thị Hiên

18-11-2021 

16:16:48

21-12-2021 

16:16:48
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:31:01

19-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

431
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0209

000.39.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả Bản Dửn 0915439324

Lường Văn 

Tương
Lò Văn Phiêng

18-11-2021 

16:16:28

21-12-2021 

16:16:28
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:30:22

19-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

432
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.39.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0865124796

Lường Văn 

Tương
Cà Văn Tương

18-11-2021 

16:16:04

26-11-2021 

16:16:04
1/8(ngày)

19-11-2021 

08:29:40

19-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

433
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00181

000.39.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0944023026 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
23-11-2021 

15:49:26

25-11-2021 

15:49:26
2/2(ngày)

25-11-2021 

10:38:41

25-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



434
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.39.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả

Bản Che 1, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0971712365 Cà Văn Biên Cà Văn Biên
23-11-2021 

15:48:36

25-11-2021 

15:48:36
2/2(ngày)

25-11-2021 

10:36:11

25-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

435
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.39.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0944023026 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
23-11-2021 

15:47:51

25-11-2021 

15:47:51
2/2(ngày)

25-11-2021 

10:35:40

25-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

436
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.39.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0944023026 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
23-11-2021 

15:47:27

25-11-2021 

15:47:27
2/2(ngày)

25-11-2021 

10:34:56

25-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

437
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.39.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0944023026 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
23-11-2021 

15:45:02

25-11-2021 

15:45:02
2/2(ngày)

25-11-2021 

10:33:27

25-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

438
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.39.23.H18-

211125-0002
Đã trả kết quả

Bản Hiệu, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Lò Thị Thông Lò Thị Thông
25-11-2021 

11:08:13

02-12-2021 

11:08:13
1/7(ngày)

25-11-2021 

16:19:54

26-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

439
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00184

000.39.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
29-11-2021 

07:37:29

30-11-2021 

07:37:29
1/1(ngày)

29-11-2021 

07:53:14

29-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

440
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.39.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả

Bản Ta Cơn, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0823242087 Bạc Cầm Hưng Bạc Cầm Hưng
29-11-2021 

07:37:02

30-11-2021 

07:37:02
1/1(ngày)

29-11-2021 

07:52:31

29-11-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

441
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0221

000.39.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả Ta Cơn 0689460001

Vương Băng 

Nhi
Tòng Thị Oan

29-11-2021 

10:51:35

29-12-2021 

10:51:35
1/30(ngày)

29-11-2021 

14:32:05

29-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

442
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0223

000.39.23.H18-

211129-0007
Đã trả kết quả Che Phai 2 0976906523

Vương Băng 

Nhi
Bạc Cầm Pâng

29-11-2021 

10:52:21

29-12-2021 

10:52:21
1/30(ngày)

29-11-2021 

14:31:26

29-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



443
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0224

000.39.23.H18-

211129-0008
Đã trả kết quả Ta Cơn 0355712878

Vương Băng 

Nhi
Bạc Thị Lả

29-11-2021 

10:52:46

29-12-2021 

10:52:46
1/30(ngày)

29-11-2021 

14:30:47

29-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

444
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0222

000.39.23.H18-

211129-0006
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Thu

29-11-2021 

10:51:57

29-12-2021 

10:51:57
1/30(ngày)

29-11-2021 

14:29:46

29-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

445
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0220

000.39.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả Ta Cơn 0349989096

Vương Băng 

Nhi
Bạc Cầm Hương

29-11-2021 

10:51:16

29-12-2021 

10:51:16
1/30(ngày)

29-11-2021 

14:29:06

29-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

446
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00185

000.39.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả

Bản Tân Phong 

- xã Si Pa Phìn - 

 Huyện Nậm Pồ 

- Tỉnh Điện Biên

0989619895 LÝ A PHÚC
ĐIÊU CHÍNH 

THỊNH

30-11-2021 

07:05:11

01-12-2021 

07:05:11
1/1(ngày)

01-12-2021 

07:19:05

01-12-2021 

07:20:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

447
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0230

000.39.23.H18-

211201-0006
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0369835815

Vương Băng 

Nhi
Cà Văn Tây

01-12-2021 

16:03:55

03-01-2022 

16:03:55
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:33:28

01-12-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

448
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0229

000.39.23.H18-

211201-0005
Đã trả kết quả Bản Kép 0326809267

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Vân

01-12-2021 

16:03:00

03-01-2022 

16:03:00
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:31:45

01-12-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

449
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0228

000.39.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả Che Phai 1 0394673784

Vương Băng 

Nhi
Lường Văn Nọi

01-12-2021 

16:02:15

03-01-2022 

16:02:15
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:14:15

01-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

450
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0227

000.39.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả Bản Hiệu 0372254108

Vương Băng 

Nhi
Quàng Thị Phụ

01-12-2021 

16:01:35

03-01-2022 

16:01:35
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:29:55

01-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

451
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0226

000.39.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả Kép 0967749731

Vương Băng 

Nhi
Lò Thành Đạt

01-12-2021 

16:01:03

03-01-2022 

16:01:03
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:29:16

01-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh



452
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0225

000.39.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả Bản Dửn 0346259549

Vương Băng 

Nhi
Lò Thị Piếng

01-12-2021 

16:00:36

03-01-2022 

16:00:36
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:28:40

01-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

453
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00186

000.39.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả

Bản Che 1, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0931670089 Hoang Mai Nam Hoang Mai Nam
03-12-2021 

10:53:23

06-12-2021 

10:53:23
1/3(ngày)

03-12-2021 

11:01:50

03-12-2021 

17:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

454
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.39.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả

Bản Che 1, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0398905912 Bạc Cầm Vui Bạc Cầm Vui
03-12-2021 

10:54:45

06-12-2021 

10:54:45
1/3(ngày)

03-12-2021 

11:00:59

03-12-2021 

17:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

455
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.39.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả

Bản Che 1, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0398905912 Bạc Cầm Vui Bạc Cầm Vui
03-12-2021 

10:55:20

06-12-2021 

10:55:20
1/3(ngày)

03-12-2021 

11:00:10

03-12-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

456
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.39.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả

Bản Dửn, xã 

Chiềng Sinh
0358454345 Lò Văn Nam Lò Văn Nam

06-12-2021 

16:11:58

08-12-2021 

16:11:58
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:19:11

07-12-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

457
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.39.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả

Bản Che II, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0345374336 Quàng Văn Trái Quàng Văn Trái
13-12-2021 

14:52:53

14-12-2021 

14:52:53
1/1(ngày)

13-12-2021 

15:36:47

13-12-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

458
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.39.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả

Bản Kép, xã 

Chiềng Sinh, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0967749731 Lò Văn Vấn Lò Văn Vấn
13-12-2021 

14:52:10

14-12-2021 

14:52:10
1/1(ngày)

13-12-2021 

15:36:02

13-12-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Tòng Thị 

Biên;Lường Văn 

Hải;Quàng Văn 

Phương;Vàng 

Văn Chung;Lò 

Thị Thu;Lò Thị 

Học;Trịnh Quyết 

Thắng;Lò Văn 

Cường;Vương 

Băng Nhi

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Sinh

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00037

000.40.23.H18-

211022-0001
Đã trả kết quả

Bản Vánh 2 - 

Chiềng Đông
0949520332 LÒ VĂN DU Lò Thị Hương

22-10-2021 

08:24:18

23-11-2021 

08:24:18
1/32(ngày)

22-10-2021 

08:27:51

22-10-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.40.23.H18-

211022-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh III 0989451800 BẠC THỊ DÂM Tòng Văn Hùng

22-10-2021 

08:40:49

25-10-2021 

08:40:49
1/3(ngày)

22-10-2021 

08:46:52

22-10-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.40.23.H18-

211022-0005
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0326867874 BẠC THỊ DÂM Mùa Thị Nếnh

22-10-2021 

09:31:12

29-10-2021 

09:31:12
1/7(ngày)

22-10-2021 

09:34:14

22-10-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.40.23.H18-

211022-0006
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0973667374

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lường Văn 

Thoại

22-10-2021 

09:32:34

29-10-2021 

09:32:34
1/7(ngày)

22-10-2021 

09:35:34

22-10-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00038

000.40.23.H18-

211022-0007
Đã trả kết quả Bản Phang 0354011788 LÒ VĂN DU Lò Thị Khỏ

22-10-2021 

09:36:20

23-11-2021 

09:36:20
1/32(ngày)

22-10-2021 

09:42:00

22-10-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.40.23.H18-

211022-0008
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0383198893

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hiệp

22-10-2021 

09:56:54

29-10-2021 

09:56:54
1/7(ngày)

22-10-2021 

10:05:27

22-10-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00039

000.40.23.H18-

211022-0009
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537309 LÒ VĂN DU Lò Thị Hặc

22-10-2021 

10:06:12

23-11-2021 

10:06:12
1/32(ngày)

22-10-2021 

10:08:01

22-10-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00040

000.40.23.H18-

211025-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0967524342 LÒ VĂN DU Lò Thị Pính

25-10-2021 

07:16:00

24-11-2021 

07:16:00
1/30(ngày)

26-10-2021 

15:38:10

10-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.40.23.H18-

211026-0014
Đã trả kết quả Bản Phang 0384282734

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Tòng Văn Việt

26-10-2021 

09:40:49

27-10-2021 

09:40:49
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:12:29

26-10-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.40.23.H18-

211026-0013
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0355205795

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa A Công

26-10-2021 

09:40:18

27-10-2021 

09:40:18
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:11:44

26-10-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.40.23.H18-

211026-0012
Đã trả kết quả Bản Bó 0372999278

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thoải

26-10-2021 

09:39:23

27-10-2021 

09:39:23
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:11:00

26-10-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.40.23.H18-

211026-0011
Đã trả kết quả Bản Nôm 0372567349

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Văn Lợi

26-10-2021 

09:38:37

27-10-2021 

09:38:37
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:09:57

26-10-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.40.23.H18-

211026-0010
Đã trả kết quả Bản Nôm 0372567349

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Văn Lợi

26-10-2021 

09:37:49

27-10-2021 

09:37:49
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:09:30

26-10-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.40.23.H18-

211026-0009
Đã trả kết quả Bản Cộng 00904244995

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Toản

26-10-2021 

09:36:54

27-10-2021 

09:36:54
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:08:49

26-10-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.40.23.H18-

211026-0008
Đã trả kết quả Bản Bó 0373906423

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Kim

26-10-2021 

09:35:51

27-10-2021 

09:35:51
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:08:07

26-10-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.40.23.H18-

211026-0007
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0396885918

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Tà

26-10-2021 

09:35:19

27-10-2021 

09:35:19
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:07:28

26-10-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.40.23.H18-

211026-0006
Đã trả kết quả Bản Cộng 0981047535

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Xuân

26-10-2021 

09:34:45

27-10-2021 

09:34:45
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:06:49

26-10-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.40.23.H18-

211026-0005
Đã trả kết quả Bản Phang 0904880823

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Thị Hiên

26-10-2021 

09:34:03

27-10-2021 

09:34:03
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:06:12

26-10-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.40.23.H18-

211026-0004
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0375512555

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Vừ A Chia

26-10-2021 

09:33:17

27-10-2021 

09:33:17
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:05:50

26-10-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.40.23.H18-

211026-0003
Đã trả kết quả Bản Cộng 0367013862

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Chinh

26-10-2021 

09:32:12

27-10-2021 

09:32:12
1/1(ngày)

26-10-2021 

10:05:16

26-10-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.40.23.H18-

211026-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0347503816

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Quàng Văn 

Thông

26-10-2021 

09:31:18

27-10-2021 

09:31:18
1/1(ngày)

26-10-2021 

09:56:06

26-10-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.40.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0386732833

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Tiên

26-10-2021 

09:29:17

27-10-2021 

09:29:17
1/1(ngày)

26-10-2021 

09:55:41

26-10-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.40.23.H18-

211026-0021
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0347503816

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Lưu

26-10-2021 

15:38:49

28-10-2021 

15:38:49
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:33:04

27-10-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.40.23.H18-

211026-0020
Đã trả kết quả Bản Nôm 0356041841

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lường Văn 

Hoàng

26-10-2021 

15:37:48

28-10-2021 

15:37:48
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:31:43

27-10-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.40.23.H18-

211026-0019
Đã trả kết quả Bản Bó 0968548260

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Nhẫn

26-10-2021 

15:36:51

28-10-2021 

15:36:51
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:30:28

27-10-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.40.23.H18-

211026-0018
Đã trả kết quả Bản Bó 0904823392

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thơm

26-10-2021 

15:36:01

28-10-2021 

15:36:01
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:29:24

27-10-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.40.23.H18-

211026-0017
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0867117514

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Tin

26-10-2021 

15:35:22

28-10-2021 

15:35:22
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:28:35

27-10-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.40.23.H18-

211026-0016
Đã trả kết quả Bản Bó 0964632721

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Chủ

26-10-2021 

15:34:24

28-10-2021 

15:34:24
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:27:28

27-10-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.40.23.H18-

211026-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0329396949

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Bạc Cầm Giang

26-10-2021 

15:33:44

28-10-2021 

15:33:44
1/2(ngày)

27-10-2021 

07:26:07

27-10-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.40.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả Bản Bó 0373906423

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Kim

27-10-2021 

14:51:45

28-10-2021 

14:51:45
1/1(ngày)

27-10-2021 

15:13:49

27-10-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.40.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0398410381

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Bạc Cầm Cầu

27-10-2021 

14:51:17

28-10-2021 

14:51:17
1/1(ngày)

27-10-2021 

15:13:09

27-10-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.40.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0982437362

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Tươi

27-10-2021 

14:50:09

28-10-2021 

14:50:09
1/1(ngày)

27-10-2021 

15:12:35

27-10-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.40.23.H18-

211027-0007
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0359879484

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hương

27-10-2021 

15:32:18

04-11-2021 

15:32:18
1/8(ngày)

27-10-2021 

15:35:42

27-10-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.40.23.H18-

211028-0013
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0868228415

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Văn Tôn

28-10-2021 

14:33:27

29-10-2021 

14:33:27
1/1(ngày)

28-10-2021 

15:00:02

28-10-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.40.23.H18-

211028-0012
Đã trả kết quả Bản Chăn 0974285794

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Pấng

28-10-2021 

14:32:50

29-10-2021 

14:32:50
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:58:35

28-10-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.40.23.H18-

211028-0011
Đã trả kết quả Bản Chăn 0336856458

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Kim

28-10-2021 

14:32:16

29-10-2021 

14:32:16
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:57:36

28-10-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.40.23.H18-

211028-0010
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0877957092

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa A Dếnh

28-10-2021 

14:31:38

29-10-2021 

14:31:38
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:57:06

28-10-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.40.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả Bản Vánh II 0366439182

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hóa

28-10-2021 

14:30:52

29-10-2021 

14:30:52
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:56:14

28-10-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.40.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả Bản Chăn 0352645452

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Định

28-10-2021 

14:30:32

29-10-2021 

14:30:32
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:55:49

28-10-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.40.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản Nôm 0866504154

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Văn Lai

28-10-2021 

14:29:57

29-10-2021 

14:29:57
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:54:50

28-10-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.40.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0965182664

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hậu

28-10-2021 

14:29:33

29-10-2021 

14:29:33
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:54:15

28-10-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.40.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0965182664

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hậu

28-10-2021 

14:28:51

04-11-2021 

14:28:51
1/7(ngày)

28-10-2021 

14:53:23

28-10-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.40.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0378194761

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Sếnh

28-10-2021 

14:28:16

29-10-2021 

14:28:16
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:52:58

28-10-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.40.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0817795071

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Din

28-10-2021 

14:27:56

29-10-2021 

14:27:56
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:51:30

28-10-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.40.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0984257284

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Xôm

28-10-2021 

14:27:26

29-10-2021 

14:27:26
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:50:49

28-10-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.40.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả Bản Bó 0363778658

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Dũng

28-10-2021 

14:26:54

29-10-2021 

14:26:54
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:49:56

28-10-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.40.23.H18-

211028-0014
Đã trả kết quả Bản Cộng 0834775132

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Thời

28-10-2021 

14:37:41

29-10-2021 

14:37:41
1/1(ngày)

28-10-2021 

14:48:55

28-10-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

48
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00051

000.40.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả

Bản Phang 

Chiềng Đông
0815847261 LÒ VĂN DU Cà Văn Bẹ

01-11-2021 

15:10:12

02-12-2021 

15:10:12
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:56:05

01-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

49
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00050

000.40.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả Bản Phang 0815847261 LÒ VĂN DU Cà Văn Puấn

01-11-2021 

15:09:26

02-12-2021 

15:09:26
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:55:51

01-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

50
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00049

000.40.23.H18-

211101-0009
Đã trả kết quả Bản Phang 0815847261 LÒ VĂN DU Cà Văn Ụn

01-11-2021 

15:08:59

02-12-2021 

15:08:59
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:55:35

01-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

51
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00048

000.40.23.H18-

211101-0008
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hặc

01-11-2021 

15:08:23

02-12-2021 

15:08:23
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:55:12

01-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

52
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00047

000.40.23.H18-

211101-0007
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Nhi

01-11-2021 

15:07:53

02-12-2021 

15:07:53
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:54:56

01-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

53
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00046

000.40.23.H18-

211101-0006
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Quân

01-11-2021 

15:07:29

02-12-2021 

15:07:29
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:54:32

01-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



54
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00045

000.40.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Sưới

01-11-2021 

15:06:55

02-12-2021 

15:06:55
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:54:03

01-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00044

000.40.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Toán

01-11-2021 

15:06:17

02-12-2021 

15:06:17
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:53:47

01-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00043

000.40.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Ụa

01-11-2021 

15:05:42

02-12-2021 

15:05:42
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:53:27

01-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00042

000.40.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Dung

01-11-2021 

15:04:35

02-12-2021 

15:04:35
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:52:57

01-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00041

000.40.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả Bản Phang 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Lẻ

01-11-2021 

15:03:48

02-12-2021 

15:03:48
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:52:12

01-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.40.23.H18-

211108-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0389854675

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hùng

08-11-2021 

10:03:23

09-11-2021 

10:03:23
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:25:58

09-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.40.23.H18-

211108-0014
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0928574570

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Ơn

08-11-2021 

10:02:58

09-11-2021 

10:02:58
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:25:23

09-11-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.40.23.H18-

211108-0013
Đã trả kết quả Bản Cộng 0789054404

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Cứn

08-11-2021 

10:02:16

09-11-2021 

10:02:16
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:25:03

09-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.40.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0988384140

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thắng

08-11-2021 

10:01:25

09-11-2021 

10:01:25
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:24:42

09-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.40.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0398845650

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Dương Văn 

Công

08-11-2021 

10:00:53

09-11-2021 

10:00:53
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:24:23

09-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.40.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0359879484

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hà

08-11-2021 

10:00:17

09-11-2021 

10:00:17
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:23:59

09-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.40.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả Bản Bó 0396544278

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Xiên

08-11-2021 

09:53:51

09-11-2021 

09:53:51
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:23:39

09-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.40.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả Bản Cộng 0375319451

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lò Thị Hồng 

Hạnh

08-11-2021 

09:52:39

09-11-2021 

09:52:39
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:23:18

09-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.40.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả Bản Cộng 0988688385

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thắng

08-11-2021 

09:51:59

09-11-2021 

09:51:59
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:22:55

09-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.40.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả Bản Cộng 0376368387

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Đông

08-11-2021 

09:51:23

09-11-2021 

09:51:23
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:22:29

09-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.40.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả Bản Nôm 0334476369

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Ngoan

08-11-2021 

09:50:20

09-11-2021 

09:50:20
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:21:52

09-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.40.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả Bản Phang 0859132492

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Toàn

08-11-2021 

09:49:14

09-11-2021 

09:49:14
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:21:30

09-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.40.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả Bản Phang 0365564741

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Dương

08-11-2021 

09:48:52

09-11-2021 

09:48:52
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:21:04

09-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.40.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0985479061

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Văn Thủy

08-11-2021 

09:48:10

09-11-2021 

09:48:10
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:20:34

09-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.40.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0968783243

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hương

08-11-2021 

09:47:50

09-11-2021 

09:47:50
1/1(ngày)

09-11-2021 

08:20:12

09-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



74
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00053

000.40.23.H18-

211108-0017
Đã trả kết quả Bản Nôm 0353920425 LÒ VĂN DU Lò Việt Khánh

08-11-2021 

15:40:43

09-12-2021 

15:40:43
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:27

12-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

75
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00054

000.40.23.H18-

211108-0018
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0399817319 LÒ VĂN DU Lò Văn Dâm

08-11-2021 

15:44:27

09-12-2021 

15:44:27
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:26

17-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00055

000.40.23.H18-

211108-0019
Đã trả kết quả

Bản Vánh 1 

chiềng Đông
0964315571 LÒ VĂN DU Lò Đức Huy

08-11-2021 

15:46:55

09-12-2021 

15:46:55
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:25

12-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00056

000.40.23.H18-

211108-0020
Đã trả kết quả

Bản vánh 2 

chiềng đông
0387027159 LÒ VĂN DU Quàng Thị Pánh

08-11-2021 

15:49:32

09-12-2021 

15:49:32
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:24

17-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00057

000.40.23.H18-

211108-0021
Đã trả kết quả

Bản Cộng 

chiềng đông
0868252251 LÒ VĂN DU Quàng Thị Xiến

08-11-2021 

15:50:58

09-12-2021 

15:50:58
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:23

17-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00058

000.40.23.H18-

211108-0022
Đã trả kết quả

Bản Vánh 2 xã 

Chiềng Đông
0914557240 LÒ VĂN DU

Quàng Thị Ánh 

Tuyết

08-11-2021 

15:52:50

09-12-2021 

15:52:50
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:23

17-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00059

000.40.23.H18-

211108-0023
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng Đông
0867069657 LÒ VĂN DU Lò Văn Quyền

08-11-2021 

15:54:37

09-12-2021 

15:54:37
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:22

17-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00060

000.40.23.H18-

211108-0024
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

Chiềng Đông
0388747246 LÒ VĂN DU Quàng Thị É

08-11-2021 

15:56:31

09-12-2021 

15:56:31
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:21

17-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00061

000.40.23.H18-

211108-0025
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

Chiềng Đông
0363673238 LÒ VĂN DU Lò Thị Khoa

08-11-2021 

15:58:12

09-12-2021 

15:58:12
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:20

17-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00062

000.40.23.H18-

211108-0026
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng Đông
0865312673 LÒ VĂN DU Lò Bảo Nam

08-11-2021 

16:00:29

09-12-2021 

16:00:29
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:14:19

17-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00052

000.40.23.H18-

211108-0016
Đã trả kết quả

Bản Cộng xã 

Chiềng Đông
0868252251 LÒ VĂN DU Lò Văn Văn

08-11-2021 

15:37:50

09-12-2021 

15:37:50
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:13:53

17-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.40.23.H18-

211109-0005
Đã trả kết quả Bản Bó 0339445523

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Huyền

09-11-2021 

15:42:33

11-11-2021 

15:42:33
1/2(ngày)

09-11-2021 

16:00:37

09-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00020

000.40.23.H18-

211109-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0961261705

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hải

09-11-2021 

15:41:46

11-11-2021 

15:41:46
1/2(ngày)

09-11-2021 

16:00:04

09-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.40.23.H18-

211109-0003
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0345828557

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Son

09-11-2021 

15:41:03

18-11-2021 

15:41:03
1/9(ngày)

09-11-2021 

15:59:12

09-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.40.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0879249679

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Chiêng

09-11-2021 

15:40:10

11-11-2021 

15:40:10
1/2(ngày)

09-11-2021 

15:58:36

09-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.40.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Bó 0976750187

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Văn Tâm

09-11-2021 

15:39:39

11-11-2021 

15:39:39
1/2(ngày)

09-11-2021 

15:58:02

09-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.40.23.H18-

211110-0022
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0366003230

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Đại

10-11-2021 

08:59:13

17-11-2021 

08:59:13
1/7(ngày)

10-11-2021 

09:49:13

10-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.40.23.H18-

211110-0021
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0977707541

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Cậy

10-11-2021 

08:58:31

11-11-2021 

08:58:31
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:48:49

10-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.40.23.H18-

211110-0020
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 09144304412

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hường

10-11-2021 

08:57:59

11-11-2021 

08:57:59
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:48:18

10-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.40.23.H18-

211110-0019
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0975412453

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Chỉnh

10-11-2021 

08:56:45

11-11-2021 

08:56:45
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:47:49

10-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.40.23.H18-

211110-0018
Đã trả kết quả Bản Nôm 0346342946

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Sơn

10-11-2021 

08:55:17

11-11-2021 

08:55:17
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:47:21

10-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.40.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0379145425

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Sinh

10-11-2021 

08:54:28

11-11-2021 

08:54:28
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:46:53

10-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.40.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả Bản Cộng 0886662405

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Thị Giới

10-11-2021 

08:53:46

11-11-2021 

08:53:46
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:46:26

10-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.40.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả Bản Cộng 0399021325

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lường Văn 

Hương

10-11-2021 

08:52:08

11-11-2021 

08:52:08
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:46:03

10-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.40.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0339730090

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Niên

10-11-2021 

08:51:15

11-11-2021 

08:51:15
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:45:40

10-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.40.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0367800104

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Chứ

10-11-2021 

08:50:36

11-11-2021 

08:50:36
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:45:07

10-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.40.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0367800104

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Chứ

10-11-2021 

08:50:08

17-11-2021 

08:50:08
1/7(ngày)

10-11-2021 

09:44:29

10-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.40.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả Bản Bó 0964632721

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Chủ

10-11-2021 

08:49:08

11-11-2021 

08:49:08
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:44:01

10-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.40.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả Bản  Hua Nạ 0352346433

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Của

10-11-2021 

08:48:36

11-11-2021 

08:48:36
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:43:30

10-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.40.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả Bản Nôm 0353551485

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Văn Nọi

10-11-2021 

08:47:38

11-11-2021 

08:47:38
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:42:59

10-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.40.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả Bản Bó 0333943003

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Chung

10-11-2021 

08:47:03

11-11-2021 

08:47:03
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:42:31

10-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.40.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0332248487

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Nghĩa

10-11-2021 

08:46:28

11-11-2021 

08:46:28
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:41:54

10-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.40.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả Bản Phang 0378370871

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Bánh

10-11-2021 

08:45:56

11-11-2021 

08:45:56
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:41:25

10-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.40.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0975217211

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Phá Thị Giàng

10-11-2021 

08:44:33

11-11-2021 

08:44:33
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:40:55

10-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.40.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả Bản Huổi Lanh 0337870010

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Vàng A Say

10-11-2021 

08:43:07

11-11-2021 

08:43:07
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:40:24

10-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.40.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Lanh 0337870010

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Vàng A Say

10-11-2021 

08:42:06

11-11-2021 

08:42:06
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:39:32

10-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.40.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0974815448

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Quang

10-11-2021 

08:41:17

11-11-2021 

08:41:17
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:39:00

10-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.40.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0976543476

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thưởng

10-11-2021 

08:37:33

11-11-2021 

08:37:33
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:37:54

10-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00064

000.40.23.H18-

211110-0024
Đã trả kết quả

Bản Vánh 3 xã 

Chiềng Đông
0835881412 LÒ VĂN DU Lường Văn Ổn

10-11-2021 

09:17:56

10-12-2021 

09:17:56
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:22:14

17-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00063

000.40.23.H18-

211110-0023
Đã trả kết quả

Bản Bó xã 

Chiềng Đông
0394493596 LÒ VĂN DU Lò Thị Nhuổi

10-11-2021 

09:15:46

10-12-2021 

09:15:46
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:21:48

17-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.40.23.H18-

211110-0026
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0977383190

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Lương

10-11-2021 

15:31:11

12-11-2021 

15:31:11
1/2(ngày)

10-11-2021 

15:32:43

10-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.40.23.H18-

211111-0028
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0385977172

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa A Ri

11-11-2021 

10:02:44

12-11-2021 

10:02:44
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:13:25

11-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.40.23.H18-

211111-0027
Đã trả kết quả Bản Bó 0378658281

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Thị Vui

11-11-2021 

10:02:22

12-11-2021 

10:02:22
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:12:51

11-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.40.23.H18-

211111-0026
Đã trả kết quả Bản Nôm 0388458592

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Việt

11-11-2021 

10:01:47

12-11-2021 

10:01:47
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:12:00

11-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.40.23.H18-

211111-0025
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0985767906

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thoa

11-11-2021 

10:01:15

12-11-2021 

10:01:15
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:11:01

11-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.40.23.H18-

211111-0024
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0353202618

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Dong

11-11-2021 

10:00:44

12-11-2021 

10:00:44
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:10:23

11-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.40.23.H18-

211111-0023
Đã trả kết quả Bản Nôm 0368312270

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Thị Dung

11-11-2021 

09:58:56

12-11-2021 

09:58:56
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:22

11-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.40.23.H18-

211111-0022
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0866792707

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Diên

11-11-2021 

09:57:33

12-11-2021 

09:57:33
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:08:48

11-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.40.23.H18-

211111-0021
Đã trả kết quả Bản Nôm 0337282276

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thoan

11-11-2021 

09:57:01

12-11-2021 

09:57:01
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:08:17

11-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.40.23.H18-

211111-0020
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0817501861

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn An

11-11-2021 

09:55:38

12-11-2021 

09:55:38
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:07:35

11-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.40.23.H18-

211111-0019
Đã trả kết quả Bản Nôm 0395730277

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Ổng

11-11-2021 

09:54:51

12-11-2021 

09:54:51
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:07:09

11-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.40.23.H18-

211111-0018
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0985816915

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Và A Ly

11-11-2021 

09:53:43

12-11-2021 

09:53:43
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:06:13

11-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.40.23.H18-

211111-0017
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0326867874

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Lầu

11-11-2021 

09:53:19

12-11-2021 

09:53:19
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:05:25

11-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.40.23.H18-

211111-0016
Đã trả kết quả Bản Phang 0964092495

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lường Thị Soạn

11-11-2021 

09:52:27

12-11-2021 

09:52:27
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:04:53

11-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.40.23.H18-

211111-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0989451800

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Tòng Văn Hùng

11-11-2021 

09:51:46

12-11-2021 

09:51:46
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:04:16

11-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.40.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả Bản Phang 0987269408

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Văn Dũng

11-11-2021 

09:50:55

18-11-2021 

09:50:55
1/7(ngày)

11-11-2021 

15:03:07

11-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.40.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0326867874

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ A Lầu

11-11-2021 

09:50:14

18-11-2021 

09:50:14
1/7(ngày)

11-11-2021 

15:02:28

11-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00037

000.40.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả Bản Nôm 0388727820

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hưng

11-11-2021 

09:49:09

19-11-2021 

09:49:09
1/8(ngày)

11-11-2021 

15:01:57

11-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00024

000.40.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả Bản Phang 0352748776

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Thiên

11-11-2021 

09:48:45

12-11-2021 

09:48:45
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:01:21

11-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00036

000.40.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 0347695994

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa Thị Tồng

11-11-2021 

09:47:57

19-11-2021 

09:47:57
1/8(ngày)

11-11-2021 

15:00:05

11-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00035

000.40.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả Bản Bó 0984324661

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Thảo

11-11-2021 

09:46:50

19-11-2021 

09:46:50
1/8(ngày)

11-11-2021 

14:59:33

11-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.40.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0389259488

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hiệp

11-11-2021 

09:45:32

18-11-2021 

09:45:32
1/7(ngày)

11-11-2021 

14:59:05

11-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.40.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0812200732

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa A Và

11-11-2021 

09:44:21

18-11-2021 

09:44:21
1/7(ngày)

11-11-2021 

14:58:36

11-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.40.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả Bản Phang 0325566374

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Thị Kính

11-11-2021 

09:43:59

19-11-2021 

09:43:59
1/8(ngày)

11-11-2021 

14:58:11

11-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.40.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0387171922

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Mùa A Và

11-11-2021 

09:43:34

18-11-2021 

09:43:34
1/7(ngày)

11-11-2021 

14:57:36

11-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00023

000.40.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả Bản Bó 0383484823

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Tươi

11-11-2021 

09:43:08

12-11-2021 

09:43:08
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:57:08

11-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00022

000.40.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả Bản Bó 0966988325

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Thắm

11-11-2021 

09:42:08

12-11-2021 

09:42:08
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:56:34

11-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00021

000.40.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0392580954

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hoạt

11-11-2021 

09:41:42

12-11-2021 

09:41:42
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:56:07

11-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.40.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Bản Hua Nạ 083837098

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Hờ Thị Lía

11-11-2021 

09:41:17

19-11-2021 

09:41:17
1/8(ngày)

11-11-2021 

14:55:43

11-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.40.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0329424154

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Thi

15-11-2021 

08:23:34

16-11-2021 

08:23:34
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:05:31

15-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00049

000.40.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0329424154

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Quàng Văn Thi

15-11-2021 

08:22:46

22-11-2021 

08:22:46
1/7(ngày)

15-11-2021 

09:04:45

15-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.40.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0373619987

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Trường

15-11-2021 

08:21:57

22-11-2021 

08:21:57
1/7(ngày)

15-11-2021 

09:04:12

15-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00039

000.40.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả Bản Bó 0978398261

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Nguyễn Thị Sáu

15-11-2021 

08:20:47

23-11-2021 

08:20:47
1/8(ngày)

15-11-2021 

09:03:41

15-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.40.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Bản Nôm 0962813907

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lường Văn 

Thoáng

16-11-2021 

10:13:01

17-11-2021 

10:13:01
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:18:18

16-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.40.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0973237175

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Phương

16-11-2021 

10:11:41

17-11-2021 

10:11:41
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:17:25

16-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00080

000.40.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thoa

17-11-2021 

15:34:03

20-12-2021 

15:34:03
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:07

18-11-2021 

07:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00079

000.40.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Chủ

17-11-2021 

15:33:36

20-12-2021 

15:33:36
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:29

18-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00078

000.40.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Dương

17-11-2021 

15:32:19

20-12-2021 

15:32:19
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:06

18-11-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00077

000.40.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Thị Hại

17-11-2021 

15:32:00

20-12-2021 

15:32:00
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:29

18-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

153
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00076

000.40.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Mi

17-11-2021 

15:31:23

20-12-2021 

15:31:23
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:28

18-11-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00075

000.40.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Vinh

17-11-2021 

15:30:08

20-12-2021 

15:30:08
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:05

18-11-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00074

000.40.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Thị Hao

17-11-2021 

15:22:30

20-12-2021 

15:22:30
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:04

18-11-2021 

07:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00073

000.40.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Cà Văn Viện

17-11-2021 

15:20:20

20-12-2021 

15:20:20
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:03

18-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

157
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00072

000.40.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Văn Mấng

17-11-2021 

15:18:29

20-12-2021 

15:18:29
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:02

18-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00071

000.40.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Tín

17-11-2021 

15:11:56

20-12-2021 

15:11:56
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:01

17-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00070

000.40.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lệ

17-11-2021 

15:10:55

20-12-2021 

15:10:55
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:00

17-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

160
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00069

000.40.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Ảnh

17-11-2021 

15:09:44

20-12-2021 

15:09:44
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:46:00

17-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

161
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00068

000.40.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả Bản Cộng 0945360733 LÒ VĂN DU Lò Thị Biêng

17-11-2021 

15:08:33

20-12-2021 

15:08:33
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:27

18-11-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

162
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00067

000.40.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Duy Tư

17-11-2021 

15:06:48

20-12-2021 

15:06:48
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:45:59

17-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

163
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00066

000.40.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thành

17-11-2021 

15:06:14

20-12-2021 

15:06:14
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:27

18-11-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



164
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00065

000.40.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Mệt

17-11-2021 

15:01:20

20-12-2021 

15:01:20
1/33(ngày)

18-11-2021 

07:34:26

18-11-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

165
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00081

000.40.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Đông

19-11-2021 

07:51:21

21-12-2021 

07:51:21
1/32(ngày)

19-11-2021 

07:53:40

19-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00051

000.40.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0976738490

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Dũng

18-11-2021 

14:13:55

25-11-2021 

14:13:55
1/7(ngày)

18-11-2021 

14:15:40

18-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.40.23.H18-

211119-0012
Đã trả kết quả Bản Vánh I 0964355057

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Hải

19-11-2021 

15:44:26

23-11-2021 

15:44:26
1/4(ngày)

19-11-2021 

15:47:22

19-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00040

000.40.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0388747246

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Ngân

22-11-2021 

09:06:35

30-11-2021 

09:06:35
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:09:45

22-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.40.23.H18-

211122-0032
Đã trả kết quả Bản Cộng 0985742133

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hòa

22-11-2021 

16:41:52

24-11-2021 

16:41:52
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:39:06

23-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.40.23.H18-

211122-0031
Đã trả kết quả Bản Cộng 0985742133

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hòa

22-11-2021 

16:41:18

24-11-2021 

16:41:18
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:38:34

23-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.40.23.H18-

211122-0030
Đã trả kết quả Bản Xuân Ban 0896014597

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Lún

22-11-2021 

16:40:43

24-11-2021 

16:40:43
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:38:10

23-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.40.23.H18-

211123-0031
Đã trả kết quả Bản Phang 0987269408

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Cà Văn Dũng

23-11-2021 

16:35:43

25-11-2021 

16:35:43
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:41:44

23-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00053

000.40.23.H18-

211123-0030
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0329737606

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Văn Thuật

23-11-2021 

16:35:08

01-12-2021 

16:35:08
1/8(ngày)

23-11-2021 

16:41:23

23-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.40.23.H18-

211125-0027
Đã trả kết quả Bản Nôm 0969329104

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Thanh

25-11-2021 

10:02:33

26-11-2021 

10:02:33
1/1(ngày)

25-11-2021 

10:07:56

25-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00132

000.40.23.H18-

211126-0013
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Phúc

26-11-2021 

08:05:13

28-12-2021 

08:05:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:11

26-11-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00131

000.40.23.H18-

211126-0012
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Văn Nhất

26-11-2021 

08:03:57

28-12-2021 

08:03:57
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:09

26-11-2021 

13:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00130

000.40.23.H18-

211126-0011
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Cà Văn Pháng

26-11-2021 

08:03:24

28-12-2021 

08:03:24
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:08

26-11-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00129

000.40.23.H18-

211126-0010
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Cà Thị Tệu

26-11-2021 

08:02:13

28-12-2021 

08:02:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:07

26-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00128

000.40.23.H18-

211126-0009
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Phúc

26-11-2021 

08:00:54

28-12-2021 

08:00:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:06

26-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00127

000.40.23.H18-

211126-0008
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Hoàng  Thị Hặc

26-11-2021 

08:00:13

28-12-2021 

08:00:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:05

26-11-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00126

000.40.23.H18-

211126-0007
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Yệt

26-11-2021 

07:59:04

28-12-2021 

07:59:04
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:04

26-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00125

000.40.23.H18-

211126-0006
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Mịnh

26-11-2021 

07:56:39

28-12-2021 

07:56:39
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:04

26-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00124

000.40.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Ón

26-11-2021 

07:55:58

28-12-2021 

07:55:58
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:03

26-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00123

000.40.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hương

26-11-2021 

07:53:08

28-12-2021 

07:53:08
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:02

26-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00122

000.40.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Cứn

26-11-2021 

07:52:24

28-12-2021 

07:52:24
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:01

26-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00121

000.40.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Ngọc

26-11-2021 

07:41:10

28-12-2021 

07:41:10
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:14:49

26-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00120

000.40.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Thị Lợi

26-11-2021 

07:20:16

28-12-2021 

07:20:16
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:14:48

26-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00119

000.40.23.H18-

211125-0065
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Tinh

25-11-2021 

16:55:23

28-12-2021 

16:55:23
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:47

26-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00118

000.40.23.H18-

211125-0064
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU

Tòng Văn 

Cương

25-11-2021 

16:53:41

28-12-2021 

16:53:41
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:46

26-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00117

000.40.23.H18-

211125-0063
Đã trả kết quả Bản Cộng 09795307308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hưởng

25-11-2021 

16:52:49

28-12-2021 

16:52:49
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:45

26-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00116

000.40.23.H18-

211125-0062
Đã trả kết quả Bản Cộng 09795307308 LÒ VĂN DU Lò Thị Miên

25-11-2021 

16:52:15

28-12-2021 

16:52:15
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:44

26-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00115

000.40.23.H18-

211125-0061
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Cà văn Phong

25-11-2021 

16:51:39

28-12-2021 

16:51:39
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:43

26-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00114

000.40.23.H18-

211125-0060
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Mấng

25-11-2021 

16:50:09

28-12-2021 

16:50:09
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:42

26-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00113

000.40.23.H18-

211125-0059
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lò Thị Thanh 

Hiền

25-11-2021 

16:42:29

28-12-2021 

16:42:29
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:41

26-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00112

000.40.23.H18-

211125-0058
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Nghiên

25-11-2021 

16:40:56

28-12-2021 

16:40:56
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:40

26-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00111

000.40.23.H18-

211125-0057
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Tắm

25-11-2021 

16:40:16

28-12-2021 

16:40:16
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:39

26-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00110

000.40.23.H18-

211125-0056
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 09795307308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thiêm

25-11-2021 

16:38:54

28-12-2021 

16:38:54
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:38

26-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00109

000.40.23.H18-

211125-0055
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 09795307308 LÒ VĂN DU Lò Thị Ánh

25-11-2021 

16:36:59

28-12-2021 

16:36:59
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:37

26-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00108

000.40.23.H18-

211125-0054
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Phanh

25-11-2021 

16:35:08

28-12-2021 

16:35:08
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:36

26-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00107

000.40.23.H18-

211125-0053
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Văn 

Phóng

25-11-2021 

16:33:40

28-12-2021 

16:33:40
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:36

26-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00106

000.40.23.H18-

211125-0052
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 09795307308 LÒ VĂN DU Lường Thị Mai

25-11-2021 

16:24:49

28-12-2021 

16:24:49
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:35

26-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00105

000.40.23.H18-

211125-0051
Đã trả kết quả Bản Cộng 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Song

25-11-2021 

16:23:33

28-12-2021 

16:23:33
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:34

26-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00104

000.40.23.H18-

211125-0050
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thiên

25-11-2021 

16:12:52

28-12-2021 

16:12:52
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:33

26-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00103

000.40.23.H18-

211125-0049
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Nghĩa

25-11-2021 

16:10:24

28-12-2021 

16:10:24
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:32

26-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00102

000.40.23.H18-

211125-0048
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Văn Tiếu

25-11-2021 

16:10:01

28-12-2021 

16:10:01
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:31

26-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00101

000.40.23.H18-

211125-0047
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 09795307308 LÒ VĂN DU Lò Văn Cương

25-11-2021 

16:08:48

28-12-2021 

16:08:48
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:13

26-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00100

000.40.23.H18-

211125-0046
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thưởng

25-11-2021 

16:08:09

28-12-2021 

16:08:09
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:12

26-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00099

000.40.23.H18-

211125-0045
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Phấu

25-11-2021 

16:06:13

28-12-2021 

16:06:13
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:11

26-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00098

000.40.23.H18-

211125-0044
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Trương Phi

25-11-2021 

16:04:41

28-12-2021 

16:04:41
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:10

26-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00097

000.40.23.H18-

211125-0043
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Anh Tuấn

25-11-2021 

16:04:06

28-12-2021 

16:04:06
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:08

26-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00096

000.40.23.H18-

211125-0042
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Pâng

25-11-2021 

15:57:57

28-12-2021 

15:57:57
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:07

26-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00095

000.40.23.H18-

211125-0041
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Văn Tâm

25-11-2021 

15:53:07

28-12-2021 

15:53:07
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:06

26-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00094

000.40.23.H18-

211125-0040
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Puốn

25-11-2021 

15:52:15

28-12-2021 

15:52:15
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:05

26-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00093

000.40.23.H18-

211125-0039
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thủy

25-11-2021 

15:51:05

28-12-2021 

15:51:05
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:04

26-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00092

000.40.23.H18-

211125-0038
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hiệp

25-11-2021 

15:50:36

28-12-2021 

15:50:36
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:03

26-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00091

000.40.23.H18-

211125-0037
Đã trả kết quả bản vánh 2 0985933373 Lò Thị Phích Lò Văn dung

25-11-2021 

15:49:54

28-12-2021 

15:49:54
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:02

26-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00085

000.40.23.H18-

211125-0031
Đã trả kết quả bản vánh 2 0985933373 Lò Thị Phích Lò Thị Pẹ

25-11-2021 

15:03:25

28-12-2021 

15:03:25
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:59

26-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00088

000.40.23.H18-

211125-0034
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thành

25-11-2021 

15:45:11

28-12-2021 

15:45:11
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:01

26-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00086

000.40.23.H18-

211125-0032
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò văn Thành

25-11-2021 

15:03:46

28-12-2021 

15:03:46
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:14:00

26-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00082

000.40.23.H18-

211125-0028
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Thị Thu

25-11-2021 

14:59:45

27-12-2021 

14:59:45
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:13:58

26-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

221
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00083

000.40.23.H18-

211125-0029
Đã trả kết quả bản vánh 2 0985933373 Lò Thị Phích Quàng Thị Pánh

25-11-2021 

15:01:04

28-12-2021 

15:01:04
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:57

26-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00084

000.40.23.H18-

211125-0030
Đã trả kết quả bản vánh 2 0985933373 Lò Thị Phích Lò Thị Tiêng

25-11-2021 

15:02:46

28-12-2021 

15:02:46
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:56

26-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

223
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00087

000.40.23.H18-

211125-0033
Đã trả kết quả bản vánh 3 0985933373 Lò Thị Phích Lò Văn Hùng

25-11-2021 

15:04:16

28-12-2021 

15:04:16
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:55

26-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00090

000.40.23.H18-

211125-0036
Đã trả kết quả bản vánh 2 0985933373 Lò Thị Phích Lò Văn chiến

25-11-2021 

15:48:20

28-12-2021 

15:48:20
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:54

26-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00089

000.40.23.H18-

211125-0035
Đã trả kết quả bản vánh 1 0985933373 Lò Thị Phích Lò Văn Hem

25-11-2021 

15:47:36

28-12-2021 

15:47:36
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:13:53

26-11-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

226
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00159

000.40.23.H18-

211126-0074
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Thị 

Phượng

26-11-2021 

15:41:59

29-12-2021 

15:41:59
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:53:23

26-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

227
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00158

000.40.23.H18-

211126-0073
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hiến

26-11-2021 

15:24:15

29-12-2021 

15:24:15
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:53:02

26-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

228
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00157

000.40.23.H18-

211126-0072
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Duy Khánh

26-11-2021 

15:23:41

29-12-2021 

15:23:41
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:53:02

26-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

229
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00156

000.40.23.H18-

211126-0071
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Phúc

26-11-2021 

15:22:32

29-12-2021 

15:22:32
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:47:34

26-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

230
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00155

000.40.23.H18-

211126-0070
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Yên

26-11-2021 

15:21:52

29-12-2021 

15:21:52
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:47:19

26-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00154

000.40.23.H18-

211126-0069
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Sương

26-11-2021 

15:21:13

29-12-2021 

15:21:13
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:52:50

26-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

232
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00153

000.40.23.H18-

211126-0068
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị piến

26-11-2021 

15:20:46

29-12-2021 

15:20:46
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:52:28

26-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00152

000.40.23.H18-

211126-0067
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Văn 

Piếng

26-11-2021 

15:18:54

29-12-2021 

15:18:54
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:52:27

26-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00151

000.40.23.H18-

211126-0066
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Thị 

Khoán

26-11-2021 

15:17:59

29-12-2021 

15:17:59
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:51:25

26-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00150

000.40.23.H18-

211126-0065
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Thị May

26-11-2021 

15:16:41

29-12-2021 

15:16:41
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:51:29

26-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00149

000.40.23.H18-

211126-0064
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Thị Yêu

26-11-2021 

15:16:09

29-12-2021 

15:16:09
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:52:27

26-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

237
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00148

000.40.23.H18-

211126-0063
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Văn 

Pâng

26-11-2021 

15:13:50

29-12-2021 

15:13:50
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:52:26

26-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00147

000.40.23.H18-

211126-0062
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Thị 

Thuận

26-11-2021 

15:13:06

29-12-2021 

15:13:06
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:51:11

26-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

239
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00146

000.40.23.H18-

211126-0061
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Cà Thị Đoan

26-11-2021 

15:12:12

29-12-2021 

15:12:12
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:51:06

26-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00145

000.40.23.H18-

211126-0060
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hiêng

26-11-2021 

15:11:27

29-12-2021 

15:11:27
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:51:02

26-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

241
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00144

000.40.23.H18-

211126-0059
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Đanh

26-11-2021 

15:10:10

29-12-2021 

15:10:10
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:35

26-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

242
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00143

000.40.23.H18-

211126-0058
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Văn 

Pánh

26-11-2021 

15:08:59

29-12-2021 

15:08:59
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:34

26-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

243
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00142

000.40.23.H18-

211126-0057
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hùng

26-11-2021 

15:05:21

29-12-2021 

15:05:21
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:33

26-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00141

000.40.23.H18-

211126-0056
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò văn Ánh

26-11-2021 

15:04:20

29-12-2021 

15:04:20
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:32

26-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00140

000.40.23.H18-

211126-0055
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Chơn

26-11-2021 

15:03:46

29-12-2021 

15:03:46
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:31

26-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00139

000.40.23.H18-

211126-0054
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Văn 

Thương

26-11-2021 

15:02:03

29-12-2021 

15:02:03
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:30

26-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00138

000.40.23.H18-

211126-0053
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hon

26-11-2021 

15:00:22

29-12-2021 

15:00:22
1/33(ngày)

26-11-2021 

15:50:29

26-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

248
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00137

000.40.23.H18-

211126-0052
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Hại

26-11-2021 

14:59:11

28-12-2021 

14:59:11
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:50:28

26-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00136

000.40.23.H18-

211126-0051
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Biên

26-11-2021 

14:58:33

28-12-2021 

14:58:33
1/32(ngày)

26-11-2021 

16:51:14

26-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00135

000.40.23.H18-

211126-0050
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Mạnh Phúc

26-11-2021 

14:56:44

28-12-2021 

14:56:44
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:50:27

26-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00134

000.40.23.H18-

211126-0049
Đã trả kết quả Bản VÁNH 1 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Mạnh

26-11-2021 

14:56:03

28-12-2021 

14:56:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:50:26

26-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00133

000.40.23.H18-

211126-0048
Đã trả kết quả Bản Vánh 1 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Văn Hùng

26-11-2021 

14:50:33

28-12-2021 

14:50:33
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:50:25

26-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00200

000.40.23.H18-

211129-0125
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Bương

29-11-2021 

10:16:40

29-12-2021 

10:16:40
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:22

29-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00199

000.40.23.H18-

211129-0124
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Văn Hại

29-11-2021 

10:16:04

29-12-2021 

10:16:04
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:21

29-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

255
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00198

000.40.23.H18-

211129-0123
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hoán

29-11-2021 

10:15:40

29-12-2021 

10:15:40
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:20

29-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

256
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00197

000.40.23.H18-

211129-0122
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Văn Khơ

29-11-2021 

10:15:15

29-12-2021 

10:15:15
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:45

30-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

257
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00196

000.40.23.H18-

211129-0121
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Hươi

29-11-2021 

10:14:33

29-12-2021 

10:14:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:19

29-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

258
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00195

000.40.23.H18-

211129-0120
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Thị 

Thuận

29-11-2021 

10:13:25

29-12-2021 

10:13:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:18

29-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

259
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00194

000.40.23.H18-

211129-0119
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò văn ựt

29-11-2021 

10:12:35

29-12-2021 

10:12:35
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:17

29-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

260
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00193

000.40.23.H18-

211129-0118
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lả

29-11-2021 

10:11:57

29-12-2021 

10:11:57
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:16

29-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00192

000.40.23.H18-

211129-0117
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Biêng

29-11-2021 

10:11:21

29-12-2021 

10:11:21
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:16

29-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00191

000.40.23.H18-

211129-0115
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Ẻng

29-11-2021 

10:10:02

29-12-2021 

10:10:02
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:15

29-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00190

000.40.23.H18-

211129-0114
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Văn 

Nghiên

29-11-2021 

10:08:18

29-12-2021 

10:08:18
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:14

29-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00189

000.40.23.H18-

211129-0113
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thoản

29-11-2021 

10:07:55

29-12-2021 

10:07:55
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:13

29-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00188

000.40.23.H18-

211129-0112
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Văn 

Khún

29-11-2021 

10:01:43

29-12-2021 

10:01:43
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:11

29-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00187

000.40.23.H18-

211129-0111
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Đức

29-11-2021 

10:01:06

29-12-2021 

10:01:06
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:11

29-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00186

000.40.23.H18-

211129-0110
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Oan

29-11-2021 

10:00:32

29-12-2021 

10:00:32
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:29:10

29-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00185

000.40.23.H18-

211129-0109
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Văn Tiện

29-11-2021 

09:59:53

29-12-2021 

09:59:53
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:54

29-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00184

000.40.23.H18-

211129-0108
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lả

29-11-2021 

09:59:11

29-12-2021 

09:59:11
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:53

29-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00183

000.40.23.H18-

211129-0107
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Thị Ính

29-11-2021 

09:58:34

29-12-2021 

09:58:34
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:52

29-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00182

000.40.23.H18-

211129-0106
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Văn Bưởi

29-11-2021 

09:57:51

29-12-2021 

09:57:51
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:50

29-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00181

000.40.23.H18-

211129-0105
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Tun

29-11-2021 

09:57:17

29-12-2021 

09:57:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:49

29-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00180

000.40.23.H18-

211129-0104
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Diệu Linh

29-11-2021 

09:56:27

29-12-2021 

09:56:27
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:48

29-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



274
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00179

000.40.23.H18-

211129-0103
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Chiêng

29-11-2021 

09:55:42

29-12-2021 

09:55:42
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:46

29-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00178

000.40.23.H18-

211129-0102
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hưởng

29-11-2021 

09:55:08

29-12-2021 

09:55:08
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:44

29-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

276
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00177

000.40.23.H18-

211129-0101
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU

Tòng Thị 

Nhưởng

29-11-2021 

09:54:28

29-12-2021 

09:54:28
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:43

29-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

277
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00176

000.40.23.H18-

211129-0100
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thưởng

29-11-2021 

09:53:41

29-12-2021 

09:53:41
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:41

29-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

278
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00175

000.40.23.H18-

211129-0099
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Văn An

29-11-2021 

09:53:11

29-12-2021 

09:53:11
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:21

29-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

279
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00174

000.40.23.H18-

211129-0098
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Cái

29-11-2021 

09:50:34

29-12-2021 

09:50:34
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:19

29-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

280
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00173

000.40.23.H18-

211129-0097
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Hưng

29-11-2021 

09:49:52

29-12-2021 

09:49:52
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:18

29-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

281
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00172

000.40.23.H18-

211129-0096
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò văn Thành

29-11-2021 

09:44:59

29-12-2021 

09:44:59
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:16

29-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

282
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00171

000.40.23.H18-

211129-0095
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Lai

29-11-2021 

09:44:21

29-12-2021 

09:44:21
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:14

29-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

283
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00170

000.40.23.H18-

211129-0094
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Phiêng

29-11-2021 

09:42:03

29-12-2021 

09:42:03
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:13

29-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



284
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00169

000.40.23.H18-

211129-0093
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Long

29-11-2021 

09:41:25

29-12-2021 

09:41:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:28:11

29-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

285
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00168

000.40.23.H18-

211129-0092
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Điện

29-11-2021 

09:40:43

29-12-2021 

09:40:43
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:59

29-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

286
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00167

000.40.23.H18-

211129-0091
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Văn Hợp

29-11-2021 

09:40:14

29-12-2021 

09:40:14
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:57

29-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

287
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00166

000.40.23.H18-

211129-0090
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Tương

29-11-2021 

09:39:36

29-12-2021 

09:39:36
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:54

29-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

288
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00165

000.40.23.H18-

211129-0089
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Tươi

29-11-2021 

09:38:51

29-12-2021 

09:38:51
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:51

29-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

289
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00164

000.40.23.H18-

211129-0088
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thong

29-11-2021 

09:38:21

29-12-2021 

09:38:21
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:50

29-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

290
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00163

000.40.23.H18-

211129-0087
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Dưỡng

29-11-2021 

09:37:33

29-12-2021 

09:37:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:49

29-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

291
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00162

000.40.23.H18-

211129-0086
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Tòng Văn Muôn

29-11-2021 

09:36:31

29-12-2021 

09:36:31
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:48

29-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

292
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00161

000.40.23.H18-

211129-0085
Đã trả kết quả Bản VÁNH 2 0979357308 LÒ VĂN DU Lò Văn Miến

29-11-2021 

09:35:25

29-12-2021 

09:35:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:47

29-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00160

000.40.23.H18-

211129-0084
Đã trả kết quả Bản vÁNH 2 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Bang

29-11-2021 

09:33:34

29-12-2021 

09:33:34
1/30(ngày)

29-11-2021 

10:27:46

29-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00234

000.40.23.H18-

211130-0034
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Siến

30-11-2021 

08:23:10

30-12-2021 

08:23:10
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:44

30-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

295
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00233

000.40.23.H18-

211130-0033
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Kẻo

30-11-2021 

08:22:45

30-12-2021 

08:22:45
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:44

30-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00232

000.40.23.H18-

211130-0032
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU

Lò Thị Mhọc 

Khuê

30-11-2021 

08:21:52

30-12-2021 

08:21:52
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:43

30-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00231

000.40.23.H18-

211130-0031
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Nọi

30-11-2021 

08:21:26

30-12-2021 

08:21:26
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:42

30-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00230

000.40.23.H18-

211130-0030
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lên

30-11-2021 

08:21:02

30-12-2021 

08:21:02
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:41

30-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00229

000.40.23.H18-

211130-0029
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thiết

30-11-2021 

08:20:36

30-12-2021 

08:20:36
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:40

30-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00228

000.40.23.H18-

211130-0028
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Ụa

30-11-2021 

08:20:18

30-12-2021 

08:20:18
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:40

30-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00227

000.40.23.H18-

211130-0027
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lương

30-11-2021 

08:19:48

30-12-2021 

08:19:48
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:39

30-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

302
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00226

000.40.23.H18-

211130-0026
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thim

30-11-2021 

08:19:14

30-12-2021 

08:19:14
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:38

30-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00225

000.40.23.H18-

211130-0025
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Toạn

30-11-2021 

08:18:42

30-12-2021 

08:18:42
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:37

30-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00224

000.40.23.H18-

211130-0024
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU

Lường Văn 

Phóng

30-11-2021 

08:18:22

30-12-2021 

08:18:22
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:37

30-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

305
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00223

000.40.23.H18-

211130-0023
Đã trả kết quả Bản VÁNH 3 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Thị Ban

30-11-2021 

08:17:47

30-12-2021 

08:17:47
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:33:45

30-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00222

000.40.23.H18-

211130-0022
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Ngọc Linh

30-11-2021 

08:17:15

30-12-2021 

08:17:15
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:36

30-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00221

000.40.23.H18-

211130-0021
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Nỉa

30-11-2021 

08:16:51

30-12-2021 

08:16:51
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:35

30-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00220

000.40.23.H18-

211130-0020
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Văn Yên

30-11-2021 

08:16:15

30-12-2021 

08:16:15
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:23

30-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00219

000.40.23.H18-

211130-0019
Đã trả kết quả Bản vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Thoảng

30-11-2021 

08:15:48

30-12-2021 

08:15:48
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:22

30-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00218

000.40.23.H18-

211130-0018
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Biên

30-11-2021 

08:15:01

30-12-2021 

08:15:01
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:21

30-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00217

000.40.23.H18-

211130-0017
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Bạc Thị Phận

30-11-2021 

08:14:28

30-12-2021 

08:14:28
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:20

30-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00216

000.40.23.H18-

211130-0016
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị Lên

30-11-2021 

08:13:48

30-12-2021 

08:13:48
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:20

30-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

313
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00215

000.40.23.H18-

211130-0015
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò văn Thích

30-11-2021 

08:13:06

30-12-2021 

08:13:06
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:19

30-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00214

000.40.23.H18-

211130-0014
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU

Quàng Văn 

Huấn

30-11-2021 

08:12:42

30-12-2021 

08:12:42
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:17

30-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00213

000.40.23.H18-

211130-0013
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Kiều Oanh

30-11-2021 

08:12:05

30-12-2021 

08:12:05
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:16

30-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00212

000.40.23.H18-

211130-0012
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò ThịThông

30-11-2021 

08:11:36

30-12-2021 

08:11:36
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:15

30-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00211

000.40.23.H18-

211130-0011
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Văn Nọi

30-11-2021 

08:11:02

30-12-2021 

08:11:02
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:14

30-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00210

000.40.23.H18-

211130-0010
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Quàng Thị É

30-11-2021 

08:10:41

30-12-2021 

08:10:41
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:12

30-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00209

000.40.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Úc

30-11-2021 

08:10:03

30-12-2021 

08:10:03
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:11

30-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00208

000.40.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Thanh

30-11-2021 

08:09:35

30-12-2021 

08:09:35
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:10

30-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00207

000.40.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Cà Hải Băng

30-11-2021 

08:09:09

30-12-2021 

08:09:09
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:09

30-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00206

000.40.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả Bản VÁNH 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Ngọc Huy

30-11-2021 

08:08:47

30-12-2021 

08:08:47
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:08

30-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00205

000.40.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Văn Duyên

30-11-2021 

08:08:19

30-12-2021 

08:08:19
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:07

30-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông



324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00204

000.40.23.H18-

211130-0004
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lò Thị ơn

30-11-2021 

08:07:52

30-12-2021 

08:07:52
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:06

30-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

325
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00203

000.40.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Lường Thị Hặc

30-11-2021 

08:07:26

30-12-2021 

08:07:26
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:04

30-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

326
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00202

000.40.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả Bản VÁNH 3 0979537308 LÒ VĂN DU

Tòng Thị Thanh 

Trang

30-11-2021 

08:07:02

30-12-2021 

08:07:02
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:03

30-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00201

000.40.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0979537308 LÒ VĂN DU Bạc Thị Ân

30-11-2021 

08:06:22

30-12-2021 

08:06:22
1/30(ngày)

30-11-2021 

08:41:02

30-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

328
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00043

000.40.23.H18-

211130-0036
Đã trả kết quả Bản Vánh 3 0388747246

Lò Thị Mai Thị 

Mai
Lò Thị Hằng

30-11-2021 

09:20:25

08-12-2021 

09:20:25
1/8(ngày)

30-11-2021 

09:24:03

30-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

329
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.40.23.H18-

211207-0038
Đã trả kết quả Bản Vánh 2 0976833126

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lò Thị Mai Thị 

Mai

07-12-2021 

10:36:49

08-12-2021 

10:36:49
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:40:45

07-12-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

330
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.40.23.H18-

211207-0037
Đã trả kết quả Bản Cộng 0333829534

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lò Thị Mai Thị 

Mai

07-12-2021 

10:35:59

08-12-2021 

10:35:59
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:40:15

07-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

331
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.40.23.H18-

211209-0002
Đã trả kết quả Bản Hua Chăn 0975217211

Lò Thị Mai Thị 

Mai

Lò Thị Mai Thị 

Mai

09-12-2021 

14:47:26

10-12-2021 

14:47:26
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:49:29

09-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Lả;Phí Văn 

Toản;Lường 

Văn 

Kiên;Nguyễn 

Thị Tươi;Bạc 

Thị Dâm;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Du;Lò Thị 

Phích;Lò Văn 

Lả;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Chiềng Đông

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.26.23.H18-

211012-0001
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0349454429 LÒ THỊ THIÊM LÒ THỊ THIÊM

12-10-2021 

10:34:06

13-10-2021 

10:34:06
1/1(ngày)

12-10-2021 

10:38:51

26-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00013

000.26.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả Co En 0366428167 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-10-2021 

15:37:00

01-12-2021 

15:37:00
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:48:04

29-10-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00012

000.26.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả Co En 0336186587 Lò Thị Hánh Lò Thị Lả

29-10-2021 

15:36:17

01-12-2021 

15:36:17
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:47:42

29-10-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00021

000.26.23.H18-

211104-0009
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Văn Long

04-11-2021 

10:53:27

06-12-2021 

10:53:27
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:53:40

05-11-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00020

000.26.23.H18-

211104-0008
Đã trả kết quả Co En 0336186587 Lò Thị Hánh Lò Hoàng Yến

04-11-2021 

10:52:41

06-12-2021 

10:52:41
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:52:47

05-11-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00019

000.26.23.H18-

211104-0007
Đã trả kết quả Co En 0368525830 Lò Thị Hánh

Lò Thị Thanh 

Huyền

04-11-2021 

10:51:41

06-12-2021 

10:51:41
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:52:03

05-11-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00018

000.26.23.H18-

211104-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0397070292 Lò Văn Mớm Lò Thị Mú

04-11-2021 

10:50:31

06-12-2021 

10:50:31
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:51:09

05-11-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00017

000.26.23.H18-

211104-0005
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0365108419 Lò Văn Mớm

Mùa Thị Thanh 

Chà

04-11-2021 

10:46:32

06-12-2021 

10:46:32
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:50:16

05-11-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00016

000.26.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0365108419 Lò Văn Mớm Mùa Thị Phi

04-11-2021 

10:45:18

06-12-2021 

10:45:18
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:49:29

05-11-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

10
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00015

000.26.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lường Thị Ly

04-11-2021 

10:43:39

06-12-2021 

10:43:39
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:48:41

05-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

11
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00014

000.26.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Co En 0388964628 Lò Thị Hánh Thào A Páo

04-11-2021 

10:37:21

06-12-2021 

10:37:21
1/32(ngày)

04-11-2021 

16:47:02

05-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

12
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00022

000.26.23.H18-

211104-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0964051486 Lò Văn Mớm Lò Thanh Hằng

04-11-2021 

16:07:48

07-12-2021 

16:07:48
4/33(ngày)

08-11-2021 

16:09:21

09-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.26.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả bản bó lếch 0879331219 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

05-11-2021 

08:15:15

08-11-2021 

08:15:15
1/3(ngày)

05-11-2021 

08:24:04

05-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.26.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0879331219 Mùa A Tu Mùa A Tu

05-11-2021 

08:38:13

08-11-2021 

08:38:13
1/3(ngày)

05-11-2021 

08:42:00

05-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.26.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

09:35:03

08-11-2021 

09:35:03
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:50:53

05-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.26.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

09:36:07

08-11-2021 

09:36:07
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:50:18

05-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00192

000.26.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

05-11-2021 

09:43:15

08-11-2021 

09:43:15
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:49:31

05-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.26.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

05-11-2021 

09:42:44

08-11-2021 

09:42:44
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:48:56

05-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00197

000.26.23.H18-

211105-0013
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

05-11-2021 

10:02:06

08-11-2021 

10:02:06
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:13:55

05-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00196

000.26.23.H18-

211105-0012
Đã trả kết quả bản huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

10:01:34

08-11-2021 

10:01:34
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:13:13

05-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00195

000.26.23.H18-

211105-0011
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0357851684 Mùa A Tu Mùa A Tu

05-11-2021 

10:00:23

08-11-2021 

10:00:23
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:10:09

05-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00193

000.26.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả Co En 0359344750 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

05-11-2021 

09:59:20

08-11-2021 

09:59:20
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:09:11

05-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00194

000.26.23.H18-

211105-0010
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

05-11-2021 

09:59:46

08-11-2021 

09:59:46
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:08:29

05-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.26.23.H18-

211105-0014
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0355146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

05-11-2021 

10:02:36

08-11-2021 

10:02:36
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:07:56

05-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00206

000.26.23.H18-

211105-0022
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

15:38:31

09-11-2021 

15:38:31
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:58:36

05-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00205

000.26.23.H18-

211105-0021
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

15:37:49

09-11-2021 

15:37:49
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:57:56

05-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00204

000.26.23.H18-

211105-0020
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

05-11-2021 

15:37:00

09-11-2021 

15:37:00
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:57:20

05-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00203

000.26.23.H18-

211105-0019
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

05-11-2021 

15:36:16

09-11-2021 

15:36:16
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:56:33

05-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00202

000.26.23.H18-

211105-0018
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0962987991 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

05-11-2021 

15:35:40

09-11-2021 

15:35:40
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:55:56

05-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00201

000.26.23.H18-

211105-0017
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0962987991 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

05-11-2021 

15:35:00

09-11-2021 

15:35:00
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:55:12

05-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00200

000.26.23.H18-

211105-0016
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

15:34:21

09-11-2021 

15:34:21
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:53:29

05-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.26.23.H18-

211105-0015
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 080320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

05-11-2021 

15:33:37

09-11-2021 

15:33:37
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:52:45

05-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00218

000.26.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả Co En 0357656483 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:16:30

09-11-2021 

09:16:30
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:50:37

08-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00217

000.26.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:15:10

09-11-2021 

09:15:10
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:49:51

08-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00216

000.26.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:14:46

09-11-2021 

09:14:46
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:49:15

08-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00215

000.26.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:14:15

09-11-2021 

09:14:15
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:48:31

08-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00214

000.26.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:13:56

09-11-2021 

09:13:56
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:47:55

08-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00213

000.26.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:13:08

09-11-2021 

09:13:08
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:47:18

08-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00212

000.26.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:10:54

09-11-2021 

09:10:54
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:46:36

08-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00211

000.26.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả Co En 0349980382 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

09:10:00

09-11-2021 

09:10:00
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:45:45

08-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00210

000.26.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-11-2021 

09:09:10

09-11-2021 

09:09:10
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:45:03

08-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00209

000.26.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

08-11-2021 

09:05:34

09-11-2021 

09:05:34
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:42:06

08-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00208

000.26.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-11-2021 

09:06:32

09-11-2021 

09:06:32
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:54:33

08-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00207

000.26.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0868481802 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

08-11-2021 

09:03:05

09-11-2021 

09:03:05
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:34:51

08-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00219

000.26.23.H18-

211108-0016
Đã trả kết quả Co En 0326272282 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

08-11-2021 

15:58:37

10-11-2021 

15:58:37
1/2(ngày)

08-11-2021 

16:03:36

08-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00228

000.26.23.H18-

211109-0009
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945048 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-11-2021 

10:25:28

10-11-2021 

10:25:28
1/1(ngày)

09-11-2021 

11:00:52

09-11-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00227

000.26.23.H18-

211109-0008
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-11-2021 

10:24:29

10-11-2021 

10:24:29
1/1(ngày)

09-11-2021 

11:00:02

09-11-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00226

000.26.23.H18-

211109-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-11-2021 

10:24:04

10-11-2021 

10:24:04
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:59:19

09-11-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00225

000.26.23.H18-

211109-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-11-2021 

10:23:28

10-11-2021 

10:23:28
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:58:25

09-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00224

000.26.23.H18-

211109-0005
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

09-11-2021 

10:22:42

10-11-2021 

10:22:42
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:57:41

09-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00223

000.26.23.H18-

211109-0004
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-11-2021 

10:22:07

10-11-2021 

10:22:07
1/1(ngày)

09-11-2021 

15:14:14

09-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00222

000.26.23.H18-

211109-0003
Đã trả kết quả Co En 0326272282 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-11-2021 

10:21:21

10-11-2021 

10:21:21
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:56:51

09-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00221

000.26.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0964802597 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-11-2021 

10:20:00

10-11-2021 

10:20:00
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:55:33

09-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00220

000.26.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

10:18:27

10-11-2021 

10:18:27
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:54:51

09-11-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Trần Thị 

Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00030

000.26.23.H18-

211111-0028
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0826968146 Lò Văn Mớm Cà Văn Nam

11-11-2021 

15:06:18

14-12-2021 

15:06:18
1/33(ngày)

11-11-2021 

15:25:22

11-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00029

000.26.23.H18-

211111-0027
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Luân

11-11-2021 

15:05:44

14-12-2021 

15:05:44
1/33(ngày)

11-11-2021 

15:25:21

11-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00028

000.26.23.H18-

211111-0026
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Cà Thị Thơm

11-11-2021 

15:05:21

14-12-2021 

15:05:21
1/33(ngày)

11-11-2021 

15:25:20

11-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00230

000.26.23.H18-

211109-0013
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-11-2021 

16:22:22

11-11-2021 

16:22:22
1/2(ngày)

09-11-2021 

16:28:42

09-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00229

000.26.23.H18-

211109-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-11-2021 

16:20:32

11-11-2021 

16:20:32
1/2(ngày)

09-11-2021 

16:28:07

09-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00027

000.26.23.H18-

211111-0025
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Mai Quỳnh Anh

11-11-2021 

15:04:50

14-12-2021 

15:04:50
1/33(ngày)

11-11-2021 

15:25:20

11-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00026

000.26.23.H18-

211111-0024
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Tòng Thị Héo

11-11-2021 

15:04:04

14-12-2021 

15:04:04
1/33(ngày)

11-11-2021 

15:25:19

11-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00025

000.26.23.H18-

211111-0023
Đã trả kết quả Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Văn Luyến

11-11-2021 

14:58:09

13-12-2021 

14:58:09
1/32(ngày)

11-11-2021 

15:25:18

11-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00024

000.26.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Văn Núi

11-11-2021 

10:54:05

13-12-2021 

10:54:05
1/32(ngày)

11-11-2021 

15:25:16

11-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00234

000.26.23.H18-

211109-0024
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

16:52:29

11-11-2021 

16:52:29
1/2(ngày)

09-11-2021 

17:01:12

09-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

65
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00023

000.26.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả Bó Lếch 0382177706 Lường Văn Tun Lò văn Thư

11-11-2021 

10:53:36

13-12-2021 

10:53:36
1/32(ngày)

11-11-2021 

15:25:15

11-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.26.23.H18-

211109-0022
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

16:47:09

24-11-2021 

16:47:09
1/15(ngày)

09-11-2021 

17:01:44

09-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00233

000.26.23.H18-

211109-0023
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

16:52:06

11-11-2021 

16:52:06
1/2(ngày)

09-11-2021 

17:00:39

09-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00232

000.26.23.H18-

211109-0021
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

16:46:34

11-11-2021 

16:46:34
1/2(ngày)

09-11-2021 

17:00:04

09-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.26.23.H18-

211109-0020
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0964307926 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-11-2021 

16:45:53

18-11-2021 

16:45:53
1/9(ngày)

09-11-2021 

16:59:26

09-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00241

000.26.23.H18-

211110-0019
Đã trả kết quả Co En 0964802597 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:48:21

11-11-2021 

09:48:21
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:29:07

10-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00240

000.26.23.H18-

211110-0018
Đã trả kết quả Co En 0964802597 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:47:48

11-11-2021 

09:47:48
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:28:28

10-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00239

000.26.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả Co En 0964802597 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:47:17

11-11-2021 

09:47:17
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:27:48

10-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00238

000.26.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả Co En 0362953954 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:46:43

11-11-2021 

09:46:43
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:27:05

10-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00237

000.26.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả Co En 0868481802 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:46:06

11-11-2021 

09:46:06
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:25:37

10-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00236

000.26.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả Co En 0868481802 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:45:31

11-11-2021 

09:45:31
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:24:49

10-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00235

000.26.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả Co En 0396318998 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

09:44:55

11-11-2021 

09:44:55
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:23:54

10-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.26.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

10-11-2021 

09:43:52

17-11-2021 

09:43:52
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:23:05

10-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.26.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 080354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

10-11-2021 

09:43:09

17-11-2021 

09:43:09
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:22:28

10-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.26.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:42:24

17-11-2021 

09:42:24
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:21:37

10-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.26.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:41:20

17-11-2021 

09:41:20
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:20:58

10-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.26.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:40:22

17-11-2021 

09:40:22
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:20:09

10-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.26.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:39:43

17-11-2021 

09:39:43
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:19:35

10-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.26.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:39:06

17-11-2021 

09:39:06
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:18:58

10-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.26.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0349454428 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:38:30

17-11-2021 

09:38:30
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:18:14

10-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.26.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0362953952 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:37:51

17-11-2021 

09:37:51
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:17:39

10-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.26.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 036225862 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:37:07

17-11-2021 

09:37:07
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:16:55

10-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.26.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0362953950 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:36:36

17-11-2021 

09:36:36
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:16:23

10-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.26.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0362953951 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-11-2021 

09:34:56

17-11-2021 

09:34:56
1/7(ngày)

10-11-2021 

10:15:37

10-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00056

000.26.23.H18-

211110-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

10-11-2021 

15:25:41

18-11-2021 

15:25:41
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:57:46

10-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00055

000.26.23.H18-

211110-0029
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

10-11-2021 

15:25:05

18-11-2021 

15:25:05
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:56:41

10-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00054

000.26.23.H18-

211110-0028
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

10-11-2021 

15:24:30

18-11-2021 

15:24:30
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:56:03

10-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00053

000.26.23.H18-

211110-0027
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 034995848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

10-11-2021 

15:23:59

18-11-2021 

15:23:59
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:55:30

10-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00052

000.26.23.H18-

211110-0026
Đã trả kết quả Co En 0382057795 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:23:12

18-11-2021 

15:23:12
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:54:51

10-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00051

000.26.23.H18-

211110-0025
Đã trả kết quả Co En 0374704668 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:22:06

18-11-2021 

15:22:06
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:53:47

10-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00050

000.26.23.H18-

211110-0024
Đã trả kết quả Co En 0374704667 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:21:34

18-11-2021 

15:21:34
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:53:07

10-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00049

000.26.23.H18-

211110-0023
Đã trả kết quả Co En 0349454426 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:20:48

18-11-2021 

15:20:48
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:52:12

10-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.26.23.H18-

211110-0022
Đã trả kết quả Co En 0374704669 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:20:25

18-11-2021 

15:20:25
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:51:37

10-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00047

000.26.23.H18-

211110-0021
Đã trả kết quả Co En 0349455425 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:19:50

18-11-2021 

15:19:50
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:51:03

10-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.26.23.H18-

211110-0020
Đã trả kết quả Co En 0349454423 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

10-11-2021 

15:18:58

18-11-2021 

15:18:58
1/8(ngày)

10-11-2021 

15:48:51

10-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00061

000.26.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:29:03

18-11-2021 

08:29:03
1/7(ngày)

12-11-2021 

07:43:22

12-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00060

000.26.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:27:43

18-11-2021 

08:27:43
1/7(ngày)

11-11-2021 

08:41:51

11-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00059

000.26.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:26:31

18-11-2021 

08:26:31
1/7(ngày)

12-11-2021 

07:42:44

12-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00058

000.26.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:25:27

18-11-2021 

08:25:27
1/7(ngày)

11-11-2021 

08:41:13

11-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00057

000.26.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:24:50

18-11-2021 

08:24:50
1/7(ngày)

11-11-2021 

08:40:34

11-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.26.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

11-11-2021 

08:24:08

19-11-2021 

08:24:08
1/8(ngày)

11-11-2021 

08:39:16

11-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.26.23.H18-

211111-0022
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0346584814 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:24:52

12-11-2021 

14:24:52
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:42:03

12-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.26.23.H18-

211111-0021
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0346584814 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:23:36

12-11-2021 

14:23:36
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:41:28

12-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.26.23.H18-

211111-0020
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:23:04

12-11-2021 

14:23:04
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:40:49

12-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.26.23.H18-

211111-0019
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:22:19

12-11-2021 

14:22:19
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:40:11

12-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.26.23.H18-

211111-0018
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:21:46

12-11-2021 

14:21:46
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:39:33

12-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.26.23.H18-

211111-0017
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:21:13

12-11-2021 

14:21:13
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:38:56

12-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.26.23.H18-

211111-0016
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945842 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:20:31

12-11-2021 

14:20:31
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:38:23

12-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.26.23.H18-

211111-0015
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945843 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:19:36

12-11-2021 

14:19:36
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:37:38

12-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.26.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945948 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:18:41

12-11-2021 

14:18:41
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:37:00

12-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.26.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:17:58

12-11-2021 

14:17:58
1/1(ngày)

12-11-2021 

09:43:48

12-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.26.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:17:29

12-11-2021 

14:17:29
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:36:23

12-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.26.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:16:41

12-11-2021 

14:16:41
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:35:46

12-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00243

000.26.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:15:54

12-11-2021 

14:15:54
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:35:06

12-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00242

000.26.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349454421 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

11-11-2021 

14:15:07

12-11-2021 

14:15:07
1/1(ngày)

12-11-2021 

07:34:31

12-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.26.23.H18-

211112-0022
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349454420 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

09:01:53

15-11-2021 

09:01:53
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:43:04

12-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.26.23.H18-

211112-0021
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349454420 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

09:01:26

15-11-2021 

09:01:26
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:42:30

12-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.26.23.H18-

211112-0020
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320167 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

09:00:58

15-11-2021 

09:00:58
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:41:58

12-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.26.23.H18-

211112-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

09:00:20

15-11-2021 

09:00:20
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:40:48

12-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.26.23.H18-

211112-0018
Đã trả kết quả Bản Huổi lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:59:55

15-11-2021 

08:59:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:40:15

12-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.26.23.H18-

211112-0017
Đã trả kết quả Bản Huỏi Lóng 0354320265 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:59:21

15-11-2021 

08:59:21
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:39:43

12-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.26.23.H18-

211112-0016
Đã trả kết quả Bản Huổi lÓng 0362953955 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:58:53

15-11-2021 

08:58:53
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:39:10

12-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.26.23.H18-

211112-0015
Đã trả kết quả Bản Huổi LÓng 0349454422 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:58:23

15-11-2021 

08:58:23
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:38:36

12-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.26.23.H18-

211112-0014
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0369853956 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:57:56

15-11-2021 

08:57:56
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:38:00

12-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.26.23.H18-

211112-0013
Đã trả kết quả Bản Huổi LỐng 0362953956 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:57:12

15-11-2021 

08:57:12
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:37:10

12-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.26.23.H18-

211112-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0362963958 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:56:43

15-11-2021 

08:56:43
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:36:33

12-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.26.23.H18-

211112-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0362966395 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:55:41

15-11-2021 

08:55:41
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:35:54

12-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.26.23.H18-

211112-0010
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0362988954 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:55:08

15-11-2021 

08:55:08
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:35:13

12-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00263

000.26.23.H18-

211112-0009
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:54:29

15-11-2021 

08:54:29
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:29:31

12-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.26.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:53:59

15-11-2021 

08:53:59
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:28:57

12-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00261

000.26.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0363954953 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:52:40

15-11-2021 

08:52:40
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:28:03

12-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.26.23.H18-

211112-0006
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0362953952 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:52:02

15-11-2021 

08:52:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:27:30

12-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00062

000.26.23.H18-

211112-0005
Đã trả kết quả Lò Thị Thoa 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:51:25

19-11-2021 

08:51:25
1/7(ngày)

12-11-2021 

09:26:59

12-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.26.23.H18-

211112-0004
Đã trả kết quả Bản Ta Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:50:57

15-11-2021 

08:50:57
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:26:24

12-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.26.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả Bản Ta Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:50:21

15-11-2021 

08:50:21
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:25:44

12-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.26.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385145002 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:49:44

15-11-2021 

08:49:44
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:25:09

12-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.26.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 038516023 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

12-11-2021 

08:49:04

15-11-2021 

08:49:04
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:24:33

12-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00296

000.26.23.H18-

211112-0043
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:24:31

15-11-2021 

14:24:31
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:25:45

12-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00295

000.26.23.H18-

211112-0042
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:24:01

15-11-2021 

14:24:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:25:11

12-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00294

000.26.23.H18-

211112-0041
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 036229543 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:23:35

15-11-2021 

14:23:35
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:24:38

12-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00293

000.26.23.H18-

211112-0040
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:23:01

15-11-2021 

14:23:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:24:04

12-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00292

000.26.23.H18-

211112-0039
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0363954956 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:22:27

15-11-2021 

14:22:27
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:23:24

12-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00291

000.26.23.H18-

211112-0038
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0346584815 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:21:04

15-11-2021 

14:21:04
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:21:42

12-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00290

000.26.23.H18-

211112-0037
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:20:19

15-11-2021 

14:20:19
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:21:05

12-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00289

000.26.23.H18-

211112-0036
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:19:31

15-11-2021 

14:19:31
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:20:23

12-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00288

000.26.23.H18-

211112-0035
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03499458848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:17:43

15-11-2021 

14:17:43
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:18:12

12-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00287

000.26.23.H18-

211112-0034
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:16:35

15-11-2021 

14:16:35
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:17:34

12-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00286

000.26.23.H18-

211112-0033
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:15:40

15-11-2021 

14:15:40
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:16:58
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00285

000.26.23.H18-

211112-0032
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:14:52

15-11-2021 

14:14:52
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:16:14

12-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00284

000.26.23.H18-

211112-0031
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0249945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:13:28

15-11-2021 

14:13:28
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:15:36

12-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00283

000.26.23.H18-

211112-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:12:43

15-11-2021 

14:12:43
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:13:53

12-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.26.23.H18-

211112-0029
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:12:02

15-11-2021 

14:12:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:13:18

12-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.26.23.H18-

211112-0028
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:11:27

15-11-2021 

14:11:27
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:11:54

12-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.26.23.H18-

211112-0027
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

14:10:48

15-11-2021 

14:10:48
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:11:04

12-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.26.23.H18-

211112-0026
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

10:58:02

15-11-2021 

10:58:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:10:23

12-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.26.23.H18-

211112-0025
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349454435 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

12-11-2021 

10:57:19

15-11-2021 

10:57:19
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:09:35

12-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00063

000.26.23.H18-

211112-0024
Đã trả kết quả Co En 0362946953 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

12-11-2021 

10:56:55

19-11-2021 

10:56:55
1/7(ngày)

12-11-2021 

15:08:46

12-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.26.23.H18-

211112-0023
Đã trả kết quả Co En 0362953944 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

12-11-2021 

10:56:18

15-11-2021 

10:56:18
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:08:12

12-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00324

000.26.23.H18-

211115-0082
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

15-11-2021 

10:47:00

16-11-2021 

10:47:00
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:32:38

15-11-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00323

000.26.23.H18-

211115-0081
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

15-11-2021 

10:46:17

16-11-2021 

10:46:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:31:52

15-11-2021 

17:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00322

000.26.23.H18-

211115-0080
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:45:38

16-11-2021 

10:45:38
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:31:11

15-11-2021 

17:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00321

000.26.23.H18-

211115-0079
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146002 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:45:07

16-11-2021 

10:45:07
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:30:34

15-11-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00320

000.26.23.H18-

211115-0078
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385147023 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:44:37

16-11-2021 

10:44:37
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:29:40

15-11-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00319

000.26.23.H18-

211115-0077
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385147023 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:44:07

16-11-2021 

10:44:07
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:29:04

15-11-2021 

17:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00318

000.26.23.H18-

211115-0076
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 03458614024 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:43:32

16-11-2021 

10:43:32
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:28:02

15-11-2021 

17:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.26.23.H18-

211115-0075
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0362953956 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:43:01

16-11-2021 

10:43:01
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:27:25

15-11-2021 

17:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00317

000.26.23.H18-

211115-0074
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:42:26

16-11-2021 

10:42:26
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:26:47

15-11-2021 

17:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00071

000.26.23.H18-

211115-0073
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:41:45

22-11-2021 

10:41:45
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:25:54

15-11-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00070

000.26.23.H18-

211115-0072
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:41:23

22-11-2021 

10:41:23
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:25:09

15-11-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00069

000.26.23.H18-

211115-0071
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:40:55

22-11-2021 

10:40:55
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:24:24

15-11-2021 

17:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00068

000.26.23.H18-

211115-0070
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:40:29

22-11-2021 

10:40:29
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:12:00

15-11-2021 

17:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00067

000.26.23.H18-

211115-0069
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:39:49

22-11-2021 

10:39:49
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:11:26

15-11-2021 

17:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00066

000.26.23.H18-

211115-0068
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:39:22

22-11-2021 

10:39:22
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:10:37

15-11-2021 

17:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00065

000.26.23.H18-

211115-0067
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:38:37

22-11-2021 

10:38:37
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:10:00

15-11-2021 

17:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00064

000.26.23.H18-

211115-0066
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:38:09

22-11-2021 

10:38:09
1/7(ngày)

15-11-2021 

17:09:22

15-11-2021 

17:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.26.23.H18-

211115-0065
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146225 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:37:37

23-11-2021 

10:37:37
1/8(ngày)

15-11-2021 

17:08:44

15-11-2021 

17:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00316

000.26.23.H18-

211115-0064
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146005 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:36:55

16-11-2021 

10:36:55
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:08:10

15-11-2021 

17:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00315

000.26.23.H18-

211115-0063
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146023 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:36:22

16-11-2021 

10:36:22
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:07:39

15-11-2021 

17:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00314

000.26.23.H18-

211115-0062
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0362953957 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:35:50

16-11-2021 

10:35:50
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:06:57

15-11-2021 

17:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00313

000.26.23.H18-

211115-0061
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146004 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:35:21

16-11-2021 

10:35:21
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:06:11

15-11-2021 

17:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00312

000.26.23.H18-

211115-0060
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0355358742 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:34:45

16-11-2021 

10:34:45
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:04:54

15-11-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00311

000.26.23.H18-

211115-0059
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:34:17

16-11-2021 

10:34:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:04:04

15-11-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00310

000.26.23.H18-

211115-0058
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:33:42

16-11-2021 

10:33:42
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:03:17

15-11-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00309

000.26.23.H18-

211115-0057
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:33:11

16-11-2021 

10:33:11
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:02:38

15-11-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00308

000.26.23.H18-

211115-0056
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:32:23

16-11-2021 

10:32:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:01:52

15-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00307

000.26.23.H18-

211115-0055
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0355358742 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:31:47

16-11-2021 

10:31:47
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:01:10

15-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00306

000.26.23.H18-

211115-0054
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:31:10

16-11-2021 

10:31:10
1/1(ngày)

15-11-2021 

17:00:27

15-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00305

000.26.23.H18-

211115-0053
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

15-11-2021 

10:30:42

16-11-2021 

10:30:42
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:59:49

15-11-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00304

000.26.23.H18-

211115-0052
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:30:05

16-11-2021 

10:30:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:57:36

15-11-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00303

000.26.23.H18-

211115-0051
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075403 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:29:40

16-11-2021 

10:29:40
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:56:59

15-11-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00302

000.26.23.H18-

211115-0050
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:29:04

16-11-2021 

10:29:04
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:55:02

15-11-2021 

17:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00301

000.26.23.H18-

211115-0049
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0362953955 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:28:27

16-11-2021 

10:28:27
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:54:22

15-11-2021 

17:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00300

000.26.23.H18-

211115-0048
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:27:57

16-11-2021 

10:27:57
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:53:32

15-11-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00299

000.26.23.H18-

211115-0047
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0362943986 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:27:03

16-11-2021 

10:27:03
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:52:00

15-11-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00298

000.26.23.H18-

211115-0046
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:26:35

16-11-2021 

10:26:35
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:51:21

15-11-2021 

17:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00297

000.26.23.H18-

211115-0045
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly A Vừ

15-11-2021 

10:25:49

16-11-2021 

10:25:49
1/1(ngày)

15-11-2021 

16:50:40

15-11-2021 

17:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00031

000.26.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả

Bản Bó lếch - 

Mùn Chung
0382177706 Lường Văn Tun Lường Thị La

16-11-2021 

08:05:36

16-12-2021 

08:05:36
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:07:17

16-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00032

000.26.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Quàng Văn Sinh

16-11-2021 

08:06:57

16-12-2021 

08:06:57
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:07:16

16-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00033

000.26.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả

Bó lếch - Mùn 

Chung
0355358742 Lường Văn Tun Cà Văn Phựt

16-11-2021 

08:07:27

16-12-2021 

08:07:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:07:15

16-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00034

000.26.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng Thị Mỷ

16-11-2021 

08:08:38

16-12-2021 

08:08:38
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:07:12

16-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00035

000.26.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Cháng Thị Ca

16-11-2021 

08:09:06

16-12-2021 

08:09:06
1/30(ngày)

16-11-2021 

08:14:46

16-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00036

000.26.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0377909726 Lò Văn Mớm Lò Văn Khiêm

16-11-2021 

16:27:18

17-12-2021 

16:27:18
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:55:02

17-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00037

000.26.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0972562900 Lò Văn Mớm Lò Anh Tuấn

16-11-2021 

16:28:02

17-12-2021 

16:28:02
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:55:01

17-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00038

000.26.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Lò Hồng Diệp

16-11-2021 

16:28:38

17-12-2021 

16:28:38
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:55:00

17-11-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00039

000.26.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0366179631 Lò Văn Mớm Cà Thị Thu Hoài

16-11-2021 

16:29:09

17-12-2021 

16:29:09
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:55:00

17-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00040

000.26.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả Co En 0382177706 Lò Thị Hánh

Lò thị Ngọc 

Châm

16-11-2021 

16:29:37

17-12-2021 

16:29:37
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:54:59

17-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00041

000.26.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Thị Món
17-11-2021 

09:22:27

17-12-2021 

09:22:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:54:13

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00042

000.26.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Xương
17-11-2021 

09:23:07

17-12-2021 

09:23:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:26

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00043

000.26.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0382177706 Lò Văn Hiến Lò Thị Thọ
17-11-2021 

09:23:41

17-12-2021 

09:23:41
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:43:43

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00044

000.26.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0382177706 Lò Văn Hiến Lò Thị Mai
17-11-2021 

09:24:19

17-12-2021 

09:24:19
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:42:18

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00045

000.26.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò văn Văn
17-11-2021 

09:24:49

17-12-2021 

09:24:49
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:40:56

17-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00046

000.26.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lành Văn Kiên
17-11-2021 

09:25:32

17-12-2021 

09:25:32
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:39:05

17-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00047

000.26.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0382177706 Lò Văn Hiến Lường Văn Minh
17-11-2021 

09:26:28

17-12-2021 

09:26:28
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:37:59

17-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00048

000.26.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lường Thị Hươi
17-11-2021 

09:27:22

17-12-2021 

09:27:22
1/30(ngày)

18-11-2021 

07:41:12

18-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00049

000.26.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0382177706 Lò Văn Hiến Lò Văn Yên
17-11-2021 

09:27:54

17-12-2021 

09:27:54
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:36:53

17-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00050

000.26.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Quỳnh
17-11-2021 

09:28:25

17-12-2021 

09:28:25
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:31:17

17-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

221
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00051

000.26.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Quàng Văn Biên
17-11-2021 

09:29:03

17-12-2021 

09:29:03
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:30:08

17-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00052

000.26.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lò Thanh Thông

17-11-2021 

09:29:41

17-12-2021 

09:29:41
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:29:03

17-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

223
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00053

000.26.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Ly Thị Và

17-11-2021 

09:30:17

17-12-2021 

09:30:17
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:27:45

17-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00054

000.26.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0382177706 Lường Thị Hằng Lầu Nhìa Thào

17-11-2021 

09:30:54

17-12-2021 

09:30:54
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:26:40

17-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00055

000.26.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lò Thị Kẻo

17-11-2021 

09:31:46

17-12-2021 

09:31:46
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:25:35

17-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

226
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00056

000.26.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lò Thị Tâm

17-11-2021 

09:32:43

17-12-2021 

09:32:43
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:24:31

17-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

227
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00057

000.26.23.H18-

211117-0017
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0382177706 Lường Thị Hằng Quàng Văn Tân

17-11-2021 

09:33:20

17-12-2021 

09:33:20
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:23:16

17-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

228
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00058

000.26.23.H18-

211117-0018
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0382177706 Lường Thị Hằng Quàng Văn Tân

17-11-2021 

09:33:58

17-12-2021 

09:33:58
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:22:02

17-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00389

000.26.23.H18-

211117-0083
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:55:27

18-11-2021 

10:55:27
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:16:13

17-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00388

000.26.23.H18-

211117-0082
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:54:56

18-11-2021 

10:54:56
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:16:12

17-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00387

000.26.23.H18-

211117-0081
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:54:25

18-11-2021 

10:54:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:16:12

17-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00386

000.26.23.H18-

211117-0080
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349453329 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:53:44

18-11-2021 

10:53:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:16:11

17-11-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00385

000.26.23.H18-

211117-0079
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:53:14

18-11-2021 

10:53:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:16:10

17-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00384

000.26.23.H18-

211117-0078
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:52:41

18-11-2021 

10:52:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:57

17-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00383

000.26.23.H18-

211117-0077
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:52:09

18-11-2021 

10:52:09
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:56

17-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00382

000.26.23.H18-

211117-0076
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 039454439 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:51:33

18-11-2021 

10:51:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:55

17-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00381

000.26.23.H18-

211117-0075
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349454429 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:51:04

18-11-2021 

10:51:04
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:54

17-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00380

000.26.23.H18-

211117-0074
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349454436 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:50:31

18-11-2021 

10:50:31
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:54

17-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00379

000.26.23.H18-

211117-0073
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349454329 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:49:56

18-11-2021 

10:49:56
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:53

17-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00378

000.26.23.H18-

211117-0072
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0395459586 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:49:15

18-11-2021 

10:49:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:52

17-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00377

000.26.23.H18-

211117-0071
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:48:21

18-11-2021 

10:48:21
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:51

17-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00376

000.26.23.H18-

211117-0070
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0346584814 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:47:48

18-11-2021 

10:47:48
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:50

17-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00375

000.26.23.H18-

211117-0069
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03499458484 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:47:11

18-11-2021 

10:47:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:49

17-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00374

000.26.23.H18-

211117-0068
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:46:40

18-11-2021 

10:46:40
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:48

17-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00373

000.26.23.H18-

211117-0067
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:46:14

18-11-2021 

10:46:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:47

17-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00372

000.26.23.H18-

211117-0066
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03499458484 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:45:23

18-11-2021 

10:45:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:46

17-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00371

000.26.23.H18-

211117-0065
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349494439 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:44:52

18-11-2021 

10:44:52
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:45

17-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00370

000.26.23.H18-

211117-0064
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:44:11

18-11-2021 

10:44:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:44

17-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00369

000.26.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:43:41

18-11-2021 

10:43:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:44

17-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00368

000.26.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:43:03

18-11-2021 

10:43:03
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:43

17-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00367

000.26.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349494920 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:42:29

18-11-2021 

10:42:29
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:42

17-11-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00366

000.26.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:41:55

18-11-2021 

10:41:55
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:41

17-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00365

000.26.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349484428 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:41:25

18-11-2021 

10:41:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:40

17-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

254
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00364

000.26.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:40:46

18-11-2021 

10:40:46
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:13

17-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00363

000.26.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:40:18

18-11-2021 

10:40:18
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:12

17-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00361

000.26.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:39:04

18-11-2021 

10:39:04
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:11

17-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00362

000.26.23.H18-

211117-0056
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:39:41

18-11-2021 

10:39:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:12

17-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00360

000.26.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0349945848 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

17-11-2021 

10:38:38

18-11-2021 

10:38:38
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:10

17-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00359

000.26.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:38:03

18-11-2021 

10:38:03
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:09

17-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00358

000.26.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:37:25

18-11-2021 

10:37:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:08

17-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00357

000.26.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:36:51

18-11-2021 

10:36:51
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:07

17-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00356

000.26.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:36:14

18-11-2021 

10:36:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:07

17-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

263
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00355

000.26.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:35:47

18-11-2021 

10:35:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:06

17-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

264
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00353

000.26.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:34:37

18-11-2021 

10:34:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:04

17-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

265
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00352

000.26.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả bản Huổi lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:34:09

18-11-2021 

10:34:09
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:03

17-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

266
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00351

000.26.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:33:28

18-11-2021 

10:33:28
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:02

17-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

267
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00350

000.26.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:32:47

18-11-2021 

10:32:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:01

17-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

268
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00349

000.26.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:32:11

18-11-2021 

10:32:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:01

17-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



269
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00348

000.26.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả Bản Huổi L:óng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:31:13

18-11-2021 

10:31:13
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:15:00

17-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

270
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00346

000.26.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả bản Huổi lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:29:42

18-11-2021 

10:29:42
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:58

17-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

271
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00345

000.26.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:29:05

18-11-2021 

10:29:05
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:58

17-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00344

000.26.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:28:37

18-11-2021 

10:28:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:37

17-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00343

000.26.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:28:04

18-11-2021 

10:28:04
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:36

17-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00342

000.26.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:27:25

18-11-2021 

10:27:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:35

17-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00341

000.26.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:26:57

18-11-2021 

10:26:57
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:34

17-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00340

000.26.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:26:23

18-11-2021 

10:26:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:33

17-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

277
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00339

000.26.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:25:42

18-11-2021 

10:25:42
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:32

17-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00338

000.26.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:25:11

18-11-2021 

10:25:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:31

17-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



279
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00337

000.26.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:24:30

18-11-2021 

10:24:30
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:30

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

280
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00336

000.26.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:23:55

18-11-2021 

10:23:55
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:30

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

281
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00335

000.26.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả bản Huổi lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:23:22

18-11-2021 

10:23:22
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:29

17-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

282
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00334

000.26.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:22:49

18-11-2021 

10:22:49
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:27

17-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

283
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00333

000.26.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:20:13

18-11-2021 

10:20:13
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:26

17-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

284
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00332

000.26.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:19:44

18-11-2021 

10:19:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:24

17-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

285
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00331

000.26.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:19:03

18-11-2021 

10:19:03
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:23

17-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

286
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00330

000.26.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:18:31

18-11-2021 

10:18:31
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:22

17-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

287
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00329

000.26.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả Bản huổi lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:18:01

18-11-2021 

10:18:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:21

17-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

288
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00328

000.26.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:17:33

18-11-2021 

10:17:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:20

17-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00327

000.26.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:16:14

18-11-2021 

10:16:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:19

17-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00326

000.26.23.H18-

211117-0020
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:15:38

18-11-2021 

10:15:38
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:18

17-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

291
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00325

000.26.23.H18-

211117-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

17-11-2021 

10:15:01

18-11-2021 

10:15:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

16:14:17

17-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

292
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00059

000.26.23.H18-

211122-0069
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Quàng Văn Giáp

22-11-2021 

15:35:44

23-12-2021 

15:35:44
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:34

22-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00060

000.26.23.H18-

211122-0070
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0399632428 Lường Thị Hằng Lý Thị Chom

22-11-2021 

15:36:32

23-12-2021 

15:36:32
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:33

22-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00061

000.26.23.H18-

211122-0071
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Văn Tun

22-11-2021 

15:37:31

23-12-2021 

15:37:31
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:33

22-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

295
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00062

000.26.23.H18-

211122-0072
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng

Quàng Thị 

Phanh

22-11-2021 

15:38:59

23-12-2021 

15:38:59
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:31

22-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00063

000.26.23.H18-

211122-0073
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Quàng Văn Phựt

22-11-2021 

15:40:19

23-12-2021 

15:40:19
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:31

22-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00064

000.26.23.H18-

211122-0074
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Dinh

22-11-2021 

15:41:50

23-12-2021 

15:41:50
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:30

22-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00065

000.26.23.H18-

211122-0075
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng

Quàng Văn 

Khăn

22-11-2021 

15:42:33

23-12-2021 

15:42:33
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:29

22-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00066

000.26.23.H18-

211122-0076
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lường Thị Ón

22-11-2021 

15:43:17

23-12-2021 

15:43:17
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:28

22-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00067

000.26.23.H18-

211122-0077
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345822575 Lường Thị Hằng Lò Thị Bánh

22-11-2021 

15:43:58

23-12-2021 

15:43:58
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:27

22-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00068

000.26.23.H18-

211122-0078
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0399632428 Lường Thị Hằng

Lường Văn 

Khăm

22-11-2021 

15:44:48

23-12-2021 

15:44:48
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:27

22-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

302
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00069

000.26.23.H18-

211122-0079
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0374865245 Lường Thị Hằng Lò Thị Kẻo

22-11-2021 

15:45:29

23-12-2021 

15:45:29
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:26

22-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00070

000.26.23.H18-

211122-0080
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lò văn Quý

22-11-2021 

15:46:15

23-12-2021 

15:46:15
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:25

22-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00071

000.26.23.H18-

211122-0081
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên

Lường Văn 

Ngọc

22-11-2021 

15:46:56

23-12-2021 

15:46:56
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:24

22-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

305
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00072

000.26.23.H18-

211122-0082
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lò Văn Nọi

22-11-2021 

15:47:27

23-12-2021 

15:47:27
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:23

22-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00073

000.26.23.H18-

211122-0083
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lường Thị Inh

22-11-2021 

15:48:15

23-12-2021 

15:48:15
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:02:22

22-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00074

000.26.23.H18-

211122-0084
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lò thị Anh

22-11-2021 

15:48:48

23-12-2021 

15:48:48
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:12

22-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00075

000.26.23.H18-

211122-0085
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lù văn Chính

22-11-2021 

15:49:27

23-12-2021 

15:49:27
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:11

22-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00076

000.26.23.H18-

211122-0086
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Hà Thị Tại

22-11-2021 

15:49:59

23-12-2021 

15:49:59
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:09

22-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00077

000.26.23.H18-

211122-0087
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Vìa A Tố

22-11-2021 

15:50:51

23-12-2021 

15:50:51
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:07

22-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00078

000.26.23.H18-

211122-0088
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lù Thị Lâm

22-11-2021 

15:51:23

23-12-2021 

15:51:23
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:06

22-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00079

000.26.23.H18-

211122-0089
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lù Văn Dân

22-11-2021 

15:52:08

23-12-2021 

15:52:08
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:05

22-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

313
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00080

000.26.23.H18-

211122-0090
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lò văn Đanh

22-11-2021 

15:52:35

23-12-2021 

15:52:35
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:04

22-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00081

000.26.23.H18-

211122-0091
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Cà Thị Khún

22-11-2021 

15:53:13

23-12-2021 

15:53:13
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:02

22-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00082

000.26.23.H18-

211122-0093
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lò Thị Tóng

22-11-2021 

15:53:39

23-12-2021 

15:53:39
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:01

22-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00083

000.26.23.H18-

211122-0095
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Cà Văn Thái

22-11-2021 

15:54:12

23-12-2021 

15:54:12
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:01:00

22-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00084

000.26.23.H18-

211122-0096
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Bẻo

22-11-2021 

15:54:49

23-12-2021 

15:54:49
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:00:59

22-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00085

000.26.23.H18-

211122-0098
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lường Thị Iệc

22-11-2021 

15:55:14

23-12-2021 

15:55:14
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:00:58

22-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00086

000.26.23.H18-

211122-0099
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lường Thị Khôm

22-11-2021 

15:55:34

23-12-2021 

15:55:34
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:00:57

22-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00087

000.26.23.H18-

211122-0100
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Lường Thị Nó

22-11-2021 

15:56:01

23-12-2021 

15:56:01
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:00:57

22-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00090

000.26.23.H18-

211122-0134
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Thị Mốn

22-11-2021 

21:01:59

23-12-2021 

21:01:59
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:40

23-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00088

000.26.23.H18-

211122-0132
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Quàng văn Ba

22-11-2021 

21:00:47

23-12-2021 

21:00:47
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:27

23-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00091

000.26.23.H18-

211122-0135
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Thị Hinh

22-11-2021 

21:02:25

23-12-2021 

21:02:25
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:26

23-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00092

000.26.23.H18-

211122-0136
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Thị Mâu

22-11-2021 

21:03:02

23-12-2021 

21:03:02
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:25

23-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

325
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00093

000.26.23.H18-

211122-0137
Đã trả kết quả Bản Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lường Thị Ty

22-11-2021 

21:04:05

23-12-2021 

21:04:05
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:24

23-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

326
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00094

000.26.23.H18-

211122-0138
Đã trả kết quả Bản bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Thị Dôn

22-11-2021 

21:04:44

23-12-2021 

21:04:44
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:23

23-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00095

000.26.23.H18-

211122-0139
Đã trả kết quả Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Văn Trường

22-11-2021 

21:05:29

23-12-2021 

21:05:29
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:22

23-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

328
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00096

000.26.23.H18-

211122-0140
Đã trả kết quả Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò văn Thái

22-11-2021 

21:05:47

23-12-2021 

21:05:47
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:21

23-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



329
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00097

000.26.23.H18-

211122-0141
Đã trả kết quả Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò Văn Lứm

22-11-2021 

21:06:18

23-12-2021 

21:06:18
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:20

23-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

330
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00098

000.26.23.H18-

211122-0142
Đã trả kết quả Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lường Thị Pâng

22-11-2021 

21:06:56

23-12-2021 

21:06:56
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:19

23-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

331
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00099

000.26.23.H18-

211122-0143
Đã trả kết quả Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun

Lường Thị 

Nguyên

22-11-2021 

21:07:22

23-12-2021 

21:07:22
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:18

23-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

332
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00100

000.26.23.H18-

211122-0144
Đã trả kết quả Bó lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò thị Thinh

22-11-2021 

21:07:52

23-12-2021 

21:07:52
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:17

23-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

333
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00101

000.26.23.H18-

211122-0145
Đã trả kết quả Co En 0394269903 Lò Thị Hánh Lò Thị Inh

22-11-2021 

21:08:27

23-12-2021 

21:08:27
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:16

23-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

334
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00102

000.26.23.H18-

211122-0146
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Văn Lương

22-11-2021 

21:08:53

23-12-2021 

21:08:53
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:15

23-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

335
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00103

000.26.23.H18-

211122-0147
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò thị Sâm

22-11-2021 

21:09:17

23-12-2021 

21:09:17
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:14

23-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

336
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00104

000.26.23.H18-

211122-0148
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò thị Nguyệt

22-11-2021 

21:09:51

23-12-2021 

21:09:51
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:13

23-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

337
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00105

000.26.23.H18-

211122-0149
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò văn Phim

22-11-2021 

21:10:25

23-12-2021 

21:10:25
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:11

23-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

338
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00106

000.26.23.H18-

211122-0150
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò thị Tươi

22-11-2021 

21:10:58

23-12-2021 

21:10:58
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:09

23-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



339
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00107

000.26.23.H18-

211122-0151
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Văn Thiên

22-11-2021 

21:11:15

23-12-2021 

21:11:15
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:08

23-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

340
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00108

000.26.23.H18-

211122-0152
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Thị Bính

22-11-2021 

21:11:53

23-12-2021 

21:11:53
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:07

23-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

341
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00089

000.26.23.H18-

211122-0133
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh

Lò Thị Minh 

Hằng

22-11-2021 

21:01:31

23-12-2021 

21:01:31
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:05:06

23-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

342
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00109

000.26.23.H18-

211123-0031
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò văn Chung
23-11-2021 

09:31:42

23-12-2021 

09:31:42
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:08

23-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

343
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00110

000.26.23.H18-

211123-0032
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lường Thị Tươi
23-11-2021 

09:32:32

23-12-2021 

09:32:32
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:08

23-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

344
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00111

000.26.23.H18-

211123-0033
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lường Thị Pọm
23-11-2021 

09:33:14

23-12-2021 

09:33:14
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:07

23-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

345
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00112

000.26.23.H18-

211123-0034
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò văn Hao
23-11-2021 

09:34:10

23-12-2021 

09:34:10
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:06

23-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

346
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00113

000.26.23.H18-

211123-0035
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Thơ
23-11-2021 

09:35:09

23-12-2021 

09:35:09
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:05

23-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

347
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00114

000.26.23.H18-

211123-0036
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Thị Hoàng
23-11-2021 

09:36:04

23-12-2021 

09:36:04
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:04

23-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

348
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00115

000.26.23.H18-

211123-0037
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Cà Văn Cường
23-11-2021 

09:37:17

23-12-2021 

09:37:17
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:03

23-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



349
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00116

000.26.23.H18-

211123-0038
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Nam
23-11-2021 

09:38:20

23-12-2021 

09:38:20
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:03

23-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

350
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00117

000.26.23.H18-

211123-0039
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Dũng
23-11-2021 

09:39:22

23-12-2021 

09:39:22
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:02

23-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

351
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00118

000.26.23.H18-

211123-0040
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Thị Tý
23-11-2021 

09:39:57

23-12-2021 

09:39:57
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:01

23-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

352
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00119

000.26.23.H18-

211123-0041
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Quàng Thị Tượi
23-11-2021 

09:40:34

23-12-2021 

09:40:34
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:47:00

23-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

353
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00120

000.26.23.H18-

211123-0042
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0345824881 Lò Văn Hiến Lò Văn Ón
23-11-2021 

09:41:02

23-12-2021 

09:41:02
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:46:59

23-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

354
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00121

000.26.23.H18-

211124-0001
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Thào Thị Sua

24-11-2021 

09:18:33

24-12-2021 

09:18:33
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:34

24-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

355
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00122

000.26.23.H18-

211124-0002
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Sùng A Sơ

24-11-2021 

09:19:14

24-12-2021 

09:19:14
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:33

24-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

356
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00123

000.26.23.H18-

211124-0003
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Sùng Thị Dỉnh

24-11-2021 

09:19:45

24-12-2021 

09:19:45
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:32

24-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

357
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00124

000.26.23.H18-

211124-0004
Đã trả kết quả Co En 0346584814 Lò Thị Hánh Ly Thị Tòng

24-11-2021 

09:20:18

24-12-2021 

09:20:18
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:31

24-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

358
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00125

000.26.23.H18-

211124-0005
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Ly Thị Dúa

24-11-2021 

09:20:47

24-12-2021 

09:20:47
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:31

24-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



359
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00126

000.26.23.H18-

211124-0006
Đã trả kết quả Co En 0984017572 Lò Thị Hánh Vừ Chùng Vàng

24-11-2021 

09:22:39

24-12-2021 

09:22:39
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:30

24-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

360
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00127

000.26.23.H18-

211124-0007
Đã trả kết quả Co En 0984017572 Lò Thị Hánh Vừ Thị Ly

24-11-2021 

09:23:13

24-12-2021 

09:23:13
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:29

24-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

361
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00128

000.26.23.H18-

211124-0008
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly Thị Sia

24-11-2021 

09:23:42

24-12-2021 

09:23:42
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:28

24-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

362
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00129

000.26.23.H18-

211124-0009
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Mùa Nhè Chứ

24-11-2021 

09:28:03

24-12-2021 

09:28:03
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:27

24-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

363
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00130

000.26.23.H18-

211124-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 03742252508 Ly A Vừ Giàng Thị Dâng

24-11-2021 

09:28:32

24-12-2021 

09:28:32
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:26

24-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

364
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00131

000.26.23.H18-

211124-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0376075407 Ly A Vừ Ly Phái Dia

24-11-2021 

09:29:01

24-12-2021 

09:29:01
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:24

24-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

365
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00132

000.26.23.H18-

211124-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0774359031 Ly A Vừ Mùa Thị Dí

24-11-2021 

09:29:38

24-12-2021 

09:29:38
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:24

24-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

366
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00133

000.26.23.H18-

211124-0013
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0966046640 Mùa A Tu Đào Anh Tú

24-11-2021 

09:30:08

24-12-2021 

09:30:08
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:23

24-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

367
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00134

000.26.23.H18-

211124-0014
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0966046640 Mùa A Tu Đào Anh Tú

24-11-2021 

09:30:49

24-12-2021 

09:30:49
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:22

24-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

368
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00135

000.26.23.H18-

211124-0015
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0966046640 Mùa A Tu

Nguyễn Xuân 

Trường

24-11-2021 

09:31:20

24-12-2021 

09:31:20
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:03:21

24-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



369
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00136

000.26.23.H18-

211124-0016
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0966046640 Mùa A Tu

Nguyễn Xuân 

Thọ

24-11-2021 

09:32:13

24-12-2021 

09:32:13
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:02:55

24-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

370
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00137

000.26.23.H18-

211124-0017
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0376075407 Mùa A Tu Mùa Gà Nếnh

24-11-2021 

09:35:08

24-12-2021 

09:35:08
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:02:06

24-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

371
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00138

000.26.23.H18-

211124-0018
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Hao

24-11-2021 

09:35:38

24-12-2021 

09:35:38
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:01:23

24-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

372
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00139

000.26.23.H18-

211124-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Cà Thị Hà

24-11-2021 

09:36:44

24-12-2021 

09:36:44
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:57:42

24-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

373
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00140

000.26.23.H18-

211124-0020
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Hốm

24-11-2021 

15:33:29

27-12-2021 

15:33:29
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:51

24-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

374
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00141

000.26.23.H18-

211124-0021
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Quàng Thị Nghĩa

24-11-2021 

15:34:12

27-12-2021 

15:34:12
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:50

24-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

375
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00142

000.26.23.H18-

211124-0022
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lường Văn Kem

24-11-2021 

15:35:08

27-12-2021 

15:35:08
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:49

24-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

376
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00144

000.26.23.H18-

211124-0024
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Cà Văn Thưởng

24-11-2021 

15:38:21

27-12-2021 

15:38:21
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:48

24-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

377
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00151

000.26.23.H18-

211124-0031
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Khỏ

24-11-2021 

15:42:44

27-12-2021 

15:42:44
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:47

24-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

378
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00150

000.26.23.H18-

211124-0030
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Nhánh

24-11-2021 

15:42:09

27-12-2021 

15:42:09
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:47

24-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



379
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00149

000.26.23.H18-

211124-0029
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Hân

24-11-2021 

15:41:25

27-12-2021 

15:41:25
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:46

24-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

380
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00148

000.26.23.H18-

211124-0028
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Hương

24-11-2021 

15:40:50

27-12-2021 

15:40:50
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:45

24-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

381
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00147

000.26.23.H18-

211124-0027
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Lún

24-11-2021 

15:40:18

27-12-2021 

15:40:18
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:44

24-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

382
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00146

000.26.23.H18-

211124-0026
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Lún

24-11-2021 

15:39:45

27-12-2021 

15:39:45
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:43

24-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

383
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00145

000.26.23.H18-

211124-0025
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Cà Văn Trái

24-11-2021 

15:39:00

27-12-2021 

15:39:00
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:43

24-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

384
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00143

000.26.23.H18-

211124-0023
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Tòng Thị Lả

24-11-2021 

15:37:29

27-12-2021 

15:37:29
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:49

24-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

385
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00152

000.26.23.H18-

211124-0032
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Hồng

24-11-2021 

15:43:21

27-12-2021 

15:43:21
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:48

24-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

386
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00153

000.26.23.H18-

211124-0033
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0966046640 Lò Văn Mớm Hoàng Đình Khải

24-11-2021 

15:43:48

27-12-2021 

15:43:48
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:48

24-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

387
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00154

000.26.23.H18-

211124-0034
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm

Quàng Minh 

Vương

24-11-2021 

15:44:30

27-12-2021 

15:44:30
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:47

24-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

388
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00155

000.26.23.H18-

211124-0035
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0365108419 Lò Văn Mớm Mùa Thị Trang

24-11-2021 

15:45:00

27-12-2021 

15:45:00
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:46

24-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



389
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00156

000.26.23.H18-

211124-0036
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Định

24-11-2021 

15:45:42

27-12-2021 

15:45:42
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:45

24-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

390
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00157

000.26.23.H18-

211124-0037
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Toàn

24-11-2021 

15:46:26

27-12-2021 

15:46:26
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:44

24-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

391
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00158

000.26.23.H18-

211124-0038
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395549586 Lò Văn Mớm Lò Thị Thanh

24-11-2021 

15:47:46

27-12-2021 

15:47:46
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:44

24-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

392
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00159

000.26.23.H18-

211124-0039
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Quàng Văn Bính

24-11-2021 

15:48:23

27-12-2021 

15:48:23
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:42

24-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

393
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00160

000.26.23.H18-

211124-0040
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0395459586 Lò Văn Mớm Trần Thị Mì

24-11-2021 

15:49:09

27-12-2021 

15:49:09
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:41

24-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

394
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00161

000.26.23.H18-

211124-0041
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Cà Thị On

24-11-2021 

15:49:47

27-12-2021 

15:49:47
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:41

24-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

395
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00162

000.26.23.H18-

211124-0042
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0384142156 Lò Văn Mớm Lò Thị Phin

24-11-2021 

15:50:34

27-12-2021 

15:50:34
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:40

24-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

396
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00163

000.26.23.H18-

211124-0043
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Cà Văn Anh

24-11-2021 

15:51:22

27-12-2021 

15:51:22
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:39

24-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

397
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00164

000.26.23.H18-

211124-0044
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Điêu Thị Hương

24-11-2021 

15:51:54

27-12-2021 

15:51:54
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:38

24-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

398
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00165

000.26.23.H18-

211124-0045
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm

Lò Thị Như 

Thuyền

24-11-2021 

15:52:21

27-12-2021 

15:52:21
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:37

24-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



399
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00166

000.26.23.H18-

211124-0046
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Thảo

24-11-2021 

15:53:12

27-12-2021 

15:53:12
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:02:36

24-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

400
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00167

000.26.23.H18-

211124-0047
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị An Kỳ

24-11-2021 

15:53:35

27-12-2021 

15:53:35
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:42

24-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

401
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00168

000.26.23.H18-

211124-0048
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Lò Văn Mớm Lò Văn Hao

24-11-2021 

15:54:18

27-12-2021 

15:54:18
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:41

24-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

402
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00169

000.26.23.H18-

211124-0049
Đã trả kết quả Phiêng Pẻn 0374897830 Lò Văn Mớm Lò Văn Giót

24-11-2021 

15:54:47

27-12-2021 

15:54:47
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:40

24-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

403
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00170

000.26.23.H18-

211124-0050
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0365108419 Mùa A Tu Mùa Thị Nếnh

24-11-2021 

15:55:20

27-12-2021 

15:55:20
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:04:39

24-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

404
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00403

000.26.23.H18-

211125-0016
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:35:00

26-11-2021 

08:35:00
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:52

25-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

405
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00402

000.26.23.H18-

211125-0015
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:34:40

26-11-2021 

08:34:40
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:52

25-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

406
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00072

000.26.23.H18-

211125-0014
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:34:08

02-12-2021 

08:34:08
1/7(ngày)

25-11-2021 

08:47:51

25-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

407
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.26.23.H18-

211125-0013
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:32:42

26-11-2021 

08:32:42
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:51

25-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

408
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00401

000.26.23.H18-

211125-0012
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:31:58

26-11-2021 

08:31:58
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:50

25-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



409
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00400

000.26.23.H18-

211125-0011
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:31:09

26-11-2021 

08:31:09
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:49

25-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

410
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00399

000.26.23.H18-

211125-0010
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:29:55

26-11-2021 

08:29:55
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:49

25-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

411
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00398

000.26.23.H18-

211125-0009
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:28:55

26-11-2021 

08:28:55
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:48

25-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

412
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00397

000.26.23.H18-

211125-0008
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:28:20

26-11-2021 

08:28:20
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:48

25-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

413
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00396

000.26.23.H18-

211125-0007
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:27:48

26-11-2021 

08:27:48
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:47

25-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

414
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00395

000.26.23.H18-

211125-0006
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:27:26

26-11-2021 

08:27:26
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:46

25-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

415
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00394

000.26.23.H18-

211125-0005
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

08:26:43

26-11-2021 

08:26:43
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:46

25-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

416
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00393

000.26.23.H18-

211125-0004
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 03465848 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:26:10

26-11-2021 

08:26:10
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:45

25-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

417
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00392

000.26.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:25:21

26-11-2021 

08:25:21
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:44

25-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

418
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00391

000.26.23.H18-

211125-0002
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:24:23

26-11-2021 

08:24:23
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:44

25-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



419
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00390

000.26.23.H18-

211125-0001
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0346584814 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

08:23:28

26-11-2021 

08:23:28
1/1(ngày)

25-11-2021 

08:47:43

25-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

420
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00407

000.26.23.H18-

211125-0020
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

15:38:52

29-11-2021 

15:38:52
1/4(ngày)

25-11-2021 

15:43:18

25-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

421
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00406

000.26.23.H18-

211125-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

15:38:26

29-11-2021 

15:38:26
1/4(ngày)

25-11-2021 

15:43:17

25-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

422
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00405

000.26.23.H18-

211125-0018
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

15:38:00

29-11-2021 

15:38:00
1/4(ngày)

25-11-2021 

15:43:16

25-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

423
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00404

000.26.23.H18-

211125-0017
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

15:37:22

29-11-2021 

15:37:22
1/4(ngày)

25-11-2021 

15:43:15

25-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

424
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.26.23.H18-

211125-0031
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Họp

25-11-2021 

16:27:41

03-12-2021 

16:27:41
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:52:50

26-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

425
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.26.23.H18-

211125-0034
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Văn Lẻ

25-11-2021 

16:29:15

03-12-2021 

16:29:15
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:52:34

26-11-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

426
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00075

000.26.23.H18-

211125-0106
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0328606123 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

18:26:36

03-12-2021 

18:26:36
1/8(ngày)

25-11-2021 

18:39:52

25-11-2021 

19:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

427
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00074

000.26.23.H18-

211125-0105
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349454492 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:26:02

03-12-2021 

18:26:02
1/8(ngày)

25-11-2021 

18:39:52

25-11-2021 

19:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

428
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

010

000.26.23.H18-

211125-0037
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0395459586 Lò Văn Mớm Lò Thị Khúm

25-11-2021 

16:30:01

03-12-2021 

16:30:01
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:52:33

26-11-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



429
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00474

000.26.23.H18-

211125-0104
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349454429 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:25:36

29-11-2021 

18:25:36
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:51

25-11-2021 

19:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

430
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00473

000.26.23.H18-

211125-0103
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349353329 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:25:06

29-11-2021 

18:25:06
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:50

25-11-2021 

19:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

431
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.26.23.H18-

211125-0102
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349494573 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:24:10

10-12-2021 

18:24:10
1/15(ngày)

25-11-2021 

18:39:50

25-11-2021 

19:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

432
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00472

000.26.23.H18-

211125-0101
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0328254478 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

18:23:43

29-11-2021 

18:23:43
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:49

25-11-2021 

19:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

433
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00471

000.26.23.H18-

211125-0100
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0348494429 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:22:52

29-11-2021 

18:22:52
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:48

25-11-2021 

19:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

434
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00470

000.26.23.H18-

211125-0099
Đã trả kết quả Bẩn Bó Lếch 0345789462 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

18:22:17

29-11-2021 

18:22:17
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:48

25-11-2021 

19:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

435
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00073

000.26.23.H18-

211125-0098
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349454429 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:21:48

03-12-2021 

18:21:48
1/8(ngày)

25-11-2021 

18:39:47

25-11-2021 

19:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

436
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.26.23.H18-

211125-0097
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:20:55

29-11-2021 

18:20:55
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:47

25-11-2021 

19:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

437
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00469

000.26.23.H18-

211125-0096
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345126489 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

18:20:07

29-11-2021 

18:20:07
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:46

25-11-2021 

19:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

438
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00038

000.26.23.H18-

211125-0095
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0359454428 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

18:19:22

06-12-2021 

18:19:22
1/11(ngày)

25-11-2021 

18:39:45

25-11-2021 

19:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



439
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00468

000.26.23.H18-

211125-0094
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345126487 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

18:18:51

29-11-2021 

18:18:51
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:45

25-11-2021 

19:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

440
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00037

000.26.23.H18-

211125-0061
Đã trả kết quả Bản huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:42:06

06-12-2021 

16:42:06
1/11(ngày)

25-11-2021 

16:52:33

25-11-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

441
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00434

000.26.23.H18-

211125-0059
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345789451 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:41:08

29-11-2021 

16:41:08
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:31

25-11-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

442
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.26.23.H18-

211125-0058
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 03254320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:40:35

10-12-2021 

16:40:35
1/15(ngày)

25-11-2021 

16:52:31

25-11-2021 

17:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

443
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00432

000.26.23.H18-

211125-0056
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0347154254 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:39:28

29-11-2021 

16:39:28
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:30

25-11-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

444
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.26.23.H18-

211125-0053
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:38:12

29-11-2021 

16:38:12
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:29

25-11-2021 

17:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

445
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00429

000.26.23.H18-

211125-0052
Đã trả kết quả Bản bó Lếch 0345123458 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:37:20

29-11-2021 

16:37:20
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:28

25-11-2021 

17:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

446
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00036

000.26.23.H18-

211125-0050
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0349454429 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:36:08

06-12-2021 

16:36:08
1/11(ngày)

25-11-2021 

16:52:27

25-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

447
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00426

000.26.23.H18-

211125-0048
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0315479452 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:34:58

29-11-2021 

16:34:58
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:26

25-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

448
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.26.23.H18-

211125-0047
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:34:12

10-12-2021 

16:34:12
1/15(ngày)

25-11-2021 

16:52:25

25-11-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



449
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00424

000.26.23.H18-

211125-0045
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0325451245 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:33:07

29-11-2021 

16:33:07
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:24

25-11-2021 

17:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

450
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00422

000.26.23.H18-

211125-0043
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:31:52

29-11-2021 

16:31:52
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:23

25-11-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

451
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.26.23.H18-

211125-0040
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

16:30:47

10-12-2021 

16:30:47
1/15(ngày)

25-11-2021 

16:52:22

25-11-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

452
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00419

000.26.23.H18-

211125-0036
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0365489452 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

16:29:41

29-11-2021 

16:29:41
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:21

25-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

453
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

011

000.26.23.H18-

211125-0039
Đã trả kết quả Bó Lếch 0355358742 Lường Văn Tun Lò văn Dôn

25-11-2021 

16:30:46

03-12-2021 

16:30:46
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:52:20

26-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

454
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00417

000.26.23.H18-

211125-0033
Đã trả kết quả Co En 0326320166 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

25-11-2021 

16:28:37

29-11-2021 

16:28:37
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:19

25-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

455
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

012

000.26.23.H18-

211125-0041
Đã trả kết quả Co En 03781480047 Lò Thị Hánh Lò Thị Huấn

25-11-2021 

16:31:11

03-12-2021 

16:31:11
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:52:18

26-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

456
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00415

000.26.23.H18-

211125-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0354124785 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:27:30

29-11-2021 

16:27:30
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:18

25-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

457
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00413

000.26.23.H18-

211125-0028
Đã trả kết quả Co En 0354320123 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

25-11-2021 

16:26:20

29-11-2021 

16:26:20
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:17

25-11-2021 

17:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

458
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00412

000.26.23.H18-

211125-0027
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0245789451 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:25:48

29-11-2021 

16:25:48
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:52:01

25-11-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



459
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00035

000.26.23.H18-

211125-0026
Đã trả kết quả Co En 035429342 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

25-11-2021 

16:25:17

06-12-2021 

16:25:17
1/11(ngày)

25-11-2021 

16:52:00

25-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

460
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00410

000.26.23.H18-

211125-0024
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345147156 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:24:22

29-11-2021 

16:24:22
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:59

25-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

461
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.26.23.H18-

211125-0022
Đã trả kết quả Co En 03263321 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

25-11-2021 

16:23:27

29-11-2021 

16:23:27
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:58

25-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

462
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00408

000.26.23.H18-

211125-0021
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345784145 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:23:00

29-11-2021 

16:23:00
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:57

25-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

463
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00409

000.26.23.H18-

211125-0023
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0347894561 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:23:59

29-11-2021 

16:23:59
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:56

25-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

464
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00411

000.26.23.H18-

211125-0025
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0347845169 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:24:48

29-11-2021 

16:24:48
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:55

25-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

465
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00414

000.26.23.H18-

211125-0029
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0347894562 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:26:51

29-11-2021 

16:26:51
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:54

25-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

466
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00416

000.26.23.H18-

211125-0032
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345784159 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:28:04

29-11-2021 

16:28:04
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:53

25-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

467
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00418

000.26.23.H18-

211125-0035
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0378451478 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:29:16

29-11-2021 

16:29:16
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:52

25-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

468
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00420

000.26.23.H18-

211125-0038
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0347145214 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:30:13

29-11-2021 

16:30:13
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:52

25-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



469
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00421

000.26.23.H18-

211125-0042
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0341478456 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:31:20

29-11-2021 

16:31:20
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:50

25-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

470
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00423

000.26.23.H18-

211125-0044
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0347125489 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:32:26

29-11-2021 

16:32:26
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:49

25-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

471
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00425

000.26.23.H18-

211125-0046
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0312451247 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:33:44

29-11-2021 

16:33:44
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:48
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

472
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00427

000.26.23.H18-

211125-0049
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0341245784 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:35:36

29-11-2021 

16:35:36
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:47

25-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

473
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00428

000.26.23.H18-

211125-0051
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0314754125 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:36:35

29-11-2021 

16:36:35
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:46

25-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

474
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00430

000.26.23.H18-

211125-0054
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0312451478 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:38:32

29-11-2021 

16:38:32
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:45

25-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

475
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00431

000.26.23.H18-

211125-0055
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0314789451 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:38:58

29-11-2021 

16:38:58
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:44

25-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

476
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00433

000.26.23.H18-

211125-0057
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0312451245 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:40:05

29-11-2021 

16:40:05
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:43

25-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

477
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00435

000.26.23.H18-

211125-0060
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0314794512 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

16:41:36

29-11-2021 

16:41:36
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:51:42

25-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

478
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00467

000.26.23.H18-

211125-0093
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0312451478 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

18:18:05

29-11-2021 

18:18:05
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:44

25-11-2021 

19:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



479
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00466

000.26.23.H18-

211125-0092
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0312451478 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

18:17:35

29-11-2021 

18:17:35
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:43

25-11-2021 

19:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

480
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00465

000.26.23.H18-

211125-0091
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0321541298 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

18:17:06

29-11-2021 

18:17:06
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:42

25-11-2021 

19:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

481
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00464

000.26.23.H18-

211125-0090
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0327451245 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

18:16:37

29-11-2021 

18:16:37
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:42

25-11-2021 

19:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

482
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00463

000.26.23.H18-

211125-0089
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0314789451 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

18:16:11

29-11-2021 

18:16:11
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:41

25-11-2021 

19:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

483
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00462

000.26.23.H18-

211125-0088
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0314585201 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:15:40

29-11-2021 

18:15:40
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:40

25-11-2021 

19:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

484
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00461

000.26.23.H18-

211125-0087
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321014527 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:15:05

29-11-2021 

18:15:05
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:30

25-11-2021 

18:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

485
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00460

000.26.23.H18-

211125-0086
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0214784563 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:14:36

29-11-2021 

18:14:36
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:30

25-11-2021 

18:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

486
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00459

000.26.23.H18-

211125-0085
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321457845 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:14:04

29-11-2021 

18:14:04
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:29

25-11-2021 

18:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

487
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00458

000.26.23.H18-

211125-0084
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0236458741 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:13:34

29-11-2021 

18:13:34
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:29

25-11-2021 

18:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

488
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00457

000.26.23.H18-

211125-0083
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321456982 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:13:08

29-11-2021 

18:13:08
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:28

25-11-2021 

18:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



489
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00456

000.26.23.H18-

211125-0082
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321451203 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:12:37

29-11-2021 

18:12:37
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:28

25-11-2021 

18:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

490
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00455

000.26.23.H18-

211125-0081
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321489201 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:12:11

29-11-2021 

18:12:11
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:27

25-11-2021 

18:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

491
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00454

000.26.23.H18-

211125-0080
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 03201478126 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:11:40

29-11-2021 

18:11:40
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:26

25-11-2021 

18:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

492
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00453

000.26.23.H18-

211125-0079
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321546204 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:11:13

29-11-2021 

18:11:13
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:26

25-11-2021 

18:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

493
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00452

000.26.23.H18-

211125-0078
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0312017941 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:10:44

29-11-2021 

18:10:44
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:25

25-11-2021 

18:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

494
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00451

000.26.23.H18-

211125-0077
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0315023689 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:10:14

29-11-2021 

18:10:14
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:25

25-11-2021 

18:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

495
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00450

000.26.23.H18-

211125-0076
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0321569028 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:09:45

29-11-2021 

18:09:45
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:24

25-11-2021 

18:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

496
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00449

000.26.23.H18-

211125-0075
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0314790241 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:09:15

29-11-2021 

18:09:15
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:23

25-11-2021 

18:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

497
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00448

000.26.23.H18-

211125-0074
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 03120358106 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:08:38

29-11-2021 

18:08:38
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:23

25-11-2021 

18:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

498
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00447

000.26.23.H18-

211125-0073
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0341204560 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:07:44

29-11-2021 

18:07:44
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:22

25-11-2021 

18:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



499
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00446

000.26.23.H18-

211125-0072
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0314780960 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

25-11-2021 

18:07:13

29-11-2021 

18:07:13
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:21

25-11-2021 

18:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

500
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00445

000.26.23.H18-

211125-0071
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0320147952 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

18:06:40

29-11-2021 

18:06:40
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:21

25-11-2021 

18:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

501
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00444

000.26.23.H18-

211125-0070
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0320148024 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

18:04:54

29-11-2021 

18:04:54
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:20

25-11-2021 

18:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

502
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00443

000.26.23.H18-

211125-0069
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0310254791 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

18:04:16

29-11-2021 

18:04:16
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:20

25-11-2021 

18:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

503
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00442

000.26.23.H18-

211125-0068
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0310245627 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

18:03:45

29-11-2021 

18:03:45
1/4(ngày)

25-11-2021 

18:39:19

25-11-2021 

18:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

504
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00441

000.26.23.H18-

211125-0067
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348912304 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:22:59

29-11-2021 

17:22:59
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:25:01

25-11-2021 

17:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

505
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00440

000.26.23.H18-

211125-0066
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0321485203 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:22:28

29-11-2021 

17:22:28
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:25:00

25-11-2021 

17:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

506
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00439

000.26.23.H18-

211125-0065
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 03147256321 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:21:53

29-11-2021 

17:21:53
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:25:00

25-11-2021 

17:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

507
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00438

000.26.23.H18-

211125-0064
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0321478954 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:21:21

29-11-2021 

17:21:21
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:24:59

25-11-2021 

17:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

508
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00437

000.26.23.H18-

211125-0063
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0324569875 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:20:45

29-11-2021 

17:20:45
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:24:58

25-11-2021 

17:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



509
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00436

000.26.23.H18-

211125-0062
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0312045612 Ly A Vừ Ly A Vừ

25-11-2021 

17:20:11

29-11-2021 

17:20:11
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:24:57

25-11-2021 

17:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

510
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00493

000.26.23.H18-

211125-0141
Đã trả kết quả bản huổi Lóng 0964802597 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:33:15

29-11-2021 

21:33:15
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:39

25-11-2021 

23:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

511
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.26.23.H18-

211125-0140
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0964802597 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:32:38

29-11-2021 

21:32:38
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:38

25-11-2021 

23:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

512
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00085

000.26.23.H18-

211125-0139
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0349455628 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:32:06

03-12-2021 

21:32:06
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:38

25-11-2021 

23:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

513
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00040

000.26.23.H18-

211125-0138
Đã trả kết quả Bản Bó lếch 0363949467 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:31:35

06-12-2021 

21:31:35
1/11(ngày)

25-11-2021 

22:44:37

25-11-2021 

23:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

514
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00084

000.26.23.H18-

211125-0137
Đã trả kết quả Bản Bó lếch 0349454438 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:31:02

03-12-2021 

21:31:02
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:37

25-11-2021 

23:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

515
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00039

000.26.23.H18-

211125-0136
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0354832102 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:30:29

06-12-2021 

21:30:29
1/11(ngày)

25-11-2021 

22:44:36

25-11-2021 

23:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

516
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00083

000.26.23.H18-

211125-0135
Đã trả kết quả bản Bó Lếch 0354678901 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:29:56

03-12-2021 

21:29:56
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:36

25-11-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

517
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.26.23.H18-

211125-0134
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0976802597 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:29:18

29-11-2021 

21:29:18
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:35

25-11-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

518
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00492

000.26.23.H18-

211125-0133
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0964802597 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:28:36

29-11-2021 

21:28:36
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:34

25-11-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



519
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.26.23.H18-

211125-0132
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 03254321055 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:27:46

29-11-2021 

21:27:46
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:34

25-11-2021 

22:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

520
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00491

000.26.23.H18-

211125-0131
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 035432018 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:27:16

29-11-2021 

21:27:16
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:33

25-11-2021 

22:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

521
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00490

000.26.23.H18-

211125-0130
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0362953953 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:26:46

29-11-2021 

21:26:46
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:32

25-11-2021 

22:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

522
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00489

000.26.23.H18-

211125-0129
Đã trả kết quả Bản Bó lếch 0362834295 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:26:14

29-11-2021 

21:26:14
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:32

25-11-2021 

22:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

523
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00487

000.26.23.H18-

211125-0127
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0354320156 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:25:10

29-11-2021 

21:25:10
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:19

25-11-2021 

22:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

524
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00488

000.26.23.H18-

211125-0128
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0354320156 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

25-11-2021 

21:25:40

29-11-2021 

21:25:40
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:20

25-11-2021 

22:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

525
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00082

000.26.23.H18-

211125-0126
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0362953188 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:24:39

03-12-2021 

21:24:39
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:19

25-11-2021 

22:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

526
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00486

000.26.23.H18-

211125-0125
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

033254188 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:24:09

29-11-2021 

21:24:09
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:18

25-11-2021 

22:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

527
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00484

000.26.23.H18-

211125-0123
Đã rút hồ sơ

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

Lò Văn Hiến LÒ VĂN HIẾN
25-11-2021 

21:23:10

30-11-2021 

15:48:00
1/5(ngày)

26-11-2021 

16:14:24

26-11-2021 

16:14:24
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

528
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00485

000.26.23.H18-

211125-0124
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0354320166 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:23:39

29-11-2021 

21:23:39
1/4(ngày)

26-11-2021 

08:12:08

26-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



529
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00482

000.26.23.H18-

211125-0121
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0363973956 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:22:10

29-11-2021 

21:22:10
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:17

25-11-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

530
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00483

000.26.23.H18-

211125-0122
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0363973956 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:22:41

29-11-2021 

21:22:41
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:18

25-11-2021 

22:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

531
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00081

000.26.23.H18-

211125-0120
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0359674439 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:21:41

03-12-2021 

21:21:41
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:17

25-11-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

532
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00079

000.26.23.H18-

211125-0118
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0359674439 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:20:40

03-12-2021 

21:20:40
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:16

25-11-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

533
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00080

000.26.23.H18-

211125-0119
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0359674439 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:21:10

03-12-2021 

21:21:10
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:16

25-11-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

534
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00481

000.26.23.H18-

211125-0117
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0359455629 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:20:01

29-11-2021 

21:20:01
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:15

25-11-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

535
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00077

000.26.23.H18-

211125-0115
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0362927393 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:19:00

03-12-2021 

21:19:00
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:14

25-11-2021 

22:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

536
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00078

000.26.23.H18-

211125-0116
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0362927393 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:19:31

03-12-2021 

21:19:31
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:15

25-11-2021 

22:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

537
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00480

000.26.23.H18-

211125-0114
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0363954439 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:18:29

29-11-2021 

21:18:29
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:14

25-11-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

538
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00479

000.26.23.H18-

211125-0113
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0794738534 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:17:59

29-11-2021 

21:17:59
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:13

25-11-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



539
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00076

000.26.23.H18-

211125-0112
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

039456837 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:17:27

03-12-2021 

21:17:27
1/8(ngày)

25-11-2021 

22:44:13

25-11-2021 

22:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

540
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00478

000.26.23.H18-

211125-0111
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0354193736 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:16:56

29-11-2021 

21:16:56
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:12

25-11-2021 

22:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

541
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00477

000.26.23.H18-

211125-0110
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0362926394 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:15:59

29-11-2021 

21:15:59
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:11

25-11-2021 

22:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

542
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00476

000.26.23.H18-

211125-0109
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0358594596 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:15:25

29-11-2021 

21:15:25
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:11

25-11-2021 

22:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

543
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00475

000.26.23.H18-

211125-0108
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0369475868 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:14:46

29-11-2021 

21:14:46
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:10

25-11-2021 

22:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

544
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.26.23.H18-

211125-0107
Đã trả kết quả

Bản Chiềng 

Ban - Xã Mùn 

Chung

0348576978 Lò Văn Hiến Lò Văn Hiến
25-11-2021 

21:14:13

29-11-2021 

21:14:13
1/4(ngày)

25-11-2021 

22:44:09

25-11-2021 

22:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

545
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00521

000.26.23.H18-

211125-0177
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:11:15

29-11-2021 

23:11:15
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:52

25-11-2021 

23:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

546
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00041

000.26.23.H18-

211125-0176
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:10:35

06-12-2021 

23:10:35
1/11(ngày)

25-11-2021 

23:18:51

25-11-2021 

23:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

547
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.26.23.H18-

211125-0175
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:10:01

10-12-2021 

23:10:01
1/15(ngày)

25-11-2021 

23:18:51

25-11-2021 

23:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

548
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00520

000.26.23.H18-

211125-0174
Đã trả kết quả Bả Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:09:30

29-11-2021 

23:09:30
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:50

25-11-2021 

23:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



549
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00519

000.26.23.H18-

211125-0173
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:08:57

29-11-2021 

23:08:57
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:49

25-11-2021 

23:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

550
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00518

000.26.23.H18-

211125-0172
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:08:24

29-11-2021 

23:08:24
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:49

25-11-2021 

23:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

551
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00517

000.26.23.H18-

211125-0171
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:07:56

29-11-2021 

23:07:56
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:48

25-11-2021 

23:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

552
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00516

000.26.23.H18-

211125-0170
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0964802598 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:07:18

29-11-2021 

23:07:18
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:47

25-11-2021 

23:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

553
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00515

000.26.23.H18-

211125-0169
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0946373927 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:06:44

29-11-2021 

23:06:44
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:47

25-11-2021 

23:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

554
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00514

000.26.23.H18-

211125-0168
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0974839264 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

25-11-2021 

23:06:16

29-11-2021 

23:06:16
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:46

25-11-2021 

23:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

555
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00513

000.26.23.H18-

211125-0167
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0328404956 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:36:18

29-11-2021 

22:36:18
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:45

25-11-2021 

23:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

556
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00089

000.26.23.H18-

211125-0165
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03548495958 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:35:10

03-12-2021 

22:35:10
1/8(ngày)

26-11-2021 

15:07:08

26-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

557
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00090

000.26.23.H18-

211125-0166
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03548495958 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:35:47

03-12-2021 

22:35:47
1/8(ngày)

26-11-2021 

08:12:07

26-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

558
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00512

000.26.23.H18-

211125-0164
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0963938367 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:34:39

29-11-2021 

22:34:39
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:45

25-11-2021 

23:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



559
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00511

000.26.23.H18-

211125-0163
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0964849482 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:34:11

29-11-2021 

22:34:11
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:44

25-11-2021 

23:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

560
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00510

000.26.23.H18-

211125-0162
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0964849482 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:33:31

29-11-2021 

22:33:31
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:43

25-11-2021 

23:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

561
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00509

000.26.23.H18-

211125-0161
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0964849482 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:33:02

29-11-2021 

22:33:02
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:39

25-11-2021 

23:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

562
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00508

000.26.23.H18-

211125-0160
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0354328016 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:32:35

29-11-2021 

22:32:35
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:38

25-11-2021 

23:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

563
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00507

000.26.23.H18-

211125-0159
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0384949473 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:31:51

29-11-2021 

22:31:51
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:38

25-11-2021 

23:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

564
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00506

000.26.23.H18-

211125-0158
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 03543839304 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:31:25

29-11-2021 

22:31:25
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:37

25-11-2021 

23:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

565
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00505

000.26.23.H18-

211125-0157
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0383940596 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:30:55

29-11-2021 

22:30:55
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:36

25-11-2021 

23:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

566
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00504

000.26.23.H18-

211125-0156
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0354840598 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:30:27

29-11-2021 

22:30:27
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:36

25-11-2021 

23:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

567
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00502

000.26.23.H18-

211125-0154
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0954859678 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:29:25

29-11-2021 

22:29:25
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:34

25-11-2021 

23:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

568
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00503

000.26.23.H18-

211125-0155
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0954859678 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:30:00

29-11-2021 

22:30:00
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:35

25-11-2021 

23:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



569
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00501

000.26.23.H18-

211125-0153
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 095768394 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:28:57

29-11-2021 

22:28:57
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:34

25-11-2021 

23:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

570
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.26.23.H18-

211125-0152
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0964802597 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:28:30

29-11-2021 

22:28:30
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:33

25-11-2021 

23:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

571
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00088

000.26.23.H18-

211125-0151
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0394859607 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

25-11-2021 

22:28:02

03-12-2021 

22:28:02
1/8(ngày)

25-11-2021 

23:19:33

25-11-2021 

23:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

572
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00087

000.26.23.H18-

211125-0150
Đã trả kết quả Bản Co Sản 039484769 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:27:31

03-12-2021 

22:27:31
1/8(ngày)

25-11-2021 

23:19:32

25-11-2021 

23:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

573
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00500

000.26.23.H18-

211125-0149
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0348506978 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:26:53

29-11-2021 

22:26:53
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:32

25-11-2021 

23:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

574
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00499

000.26.23.H18-

211125-0148
Đã trả kết quả Bản Co Sản 038495697 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:26:17

29-11-2021 

22:26:17
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:31

25-11-2021 

23:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

575
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00498

000.26.23.H18-

211125-0147
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0394869708 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:25:46

29-11-2021 

22:25:46
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:30

25-11-2021 

23:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

576
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00497

000.26.23.H18-

211125-0146
Đã trả kết quả Bản Co Sản 035855678 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:25:22

29-11-2021 

22:25:22
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:30

25-11-2021 

23:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

577
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00496

000.26.23.H18-

211125-0145
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0965839274 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:22:54

29-11-2021 

22:22:54
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:19:29

25-11-2021 

23:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

578
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00086

000.26.23.H18-

211125-0144
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0974958697 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:22:22

03-12-2021 

22:22:22
1/8(ngày)

25-11-2021 

23:19:29

25-11-2021 

23:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



579
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00495

000.26.23.H18-

211125-0143
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0974859687 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:21:48

29-11-2021 

22:21:48
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:22

25-11-2021 

23:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

580
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00494

000.26.23.H18-

211125-0142
Đã trả kết quả Bản Co Sản 034958697 Giàng A Phu Giàng A Phu

25-11-2021 

22:21:21

29-11-2021 

22:21:21
1/4(ngày)

25-11-2021 

23:18:21

25-11-2021 

23:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

581
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00102

000.26.23.H18-

211126-0026
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384958673 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:43:40

03-12-2021 

10:43:40
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:59

26-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

582
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.26.23.H18-

211126-0025
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756923 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:43:13

29-11-2021 

10:43:13
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:58

26-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

583
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00101

000.26.23.H18-

211126-0024
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 038475967 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:42:38

03-12-2021 

10:42:38
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:58

26-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

584
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00045

000.26.23.H18-

211126-0023
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0974876539 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:41:09

06-12-2021 

10:41:09
1/10(ngày)

26-11-2021 

15:09:57

26-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

585
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00100

000.26.23.H18-

211126-0022
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146012 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:40:24

03-12-2021 

10:40:24
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:05:40

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

586
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00527

000.26.23.H18-

211126-0021
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0348576978 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:35:49

29-11-2021 

10:35:49
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:56

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

587
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00044

000.26.23.H18-

211126-0020
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 038475968 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:34:32

06-12-2021 

10:34:32
1/10(ngày)

26-11-2021 

15:09:37

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

588
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00098

000.26.23.H18-

211126-0018
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857693 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:32:21

03-12-2021 

10:32:21
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:35

26-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



589
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00099

000.26.23.H18-

211126-0019
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857693 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:32:52

03-12-2021 

10:32:52
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:36

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

590
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00043

000.26.23.H18-

211126-0017
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0976802597 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

10:27:54

06-12-2021 

10:27:54
1/10(ngày)

26-11-2021 

15:09:33

26-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

591
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.26.23.H18-

211126-0016
Đã trả kết quả Co En 094758693 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:27:19

10-12-2021 

10:27:19
1/14(ngày)

26-11-2021 

15:09:32
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

592
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.26.23.H18-

211126-0015
Đã trả kết quả Co En 0364847563 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:26:47

10-12-2021 

10:26:47
1/14(ngày)

26-11-2021 

15:09:30

26-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

593
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.26.23.H18-

211126-0014
Đã trả kết quả Co En 0374658697 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:26:04

10-12-2021 

10:26:04
1/14(ngày)

26-11-2021 

15:09:29

26-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

594
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00097

000.26.23.H18-

211126-0013
Đã trả kết quả Co En 0384756392 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:25:34

03-12-2021 

10:25:34
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:28

26-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

595
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00096

000.26.23.H18-

211126-0012
Đã trả kết quả Co En 0384756294 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:25:07

03-12-2021 

10:25:07
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:27
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

596
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00042

000.26.23.H18-

211126-0011
Đã trả kết quả Co En 037465867 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:24:34

06-12-2021 

10:24:34
1/10(ngày)

26-11-2021 

15:09:26

26-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

597
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00095

000.26.23.H18-

211126-0010
Đã trả kết quả Co En 0384759683 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:24:02

03-12-2021 

10:24:02
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:25

26-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

598
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00094

000.26.23.H18-

211126-0009
Đã trả kết quả Co En 0984756254 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:23:06

03-12-2021 

10:23:06
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:24

26-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



599
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00093

000.26.23.H18-

211126-0008
Đã trả kết quả Co En 0384756394 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:21:38

03-12-2021 

10:21:38
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:24

26-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

600
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00092

000.26.23.H18-

211126-0007
Đã trả kết quả Co En 0384756385 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:21:11

03-12-2021 

10:21:11
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:23
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

601
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00526

000.26.23.H18-

211126-0006
Đã trả kết quả Co En 0374859687 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:20:43

29-11-2021 

10:20:43
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:22

26-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

602
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00091

000.26.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả Co En 0348576978 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:20:13

03-12-2021 

10:20:13
1/7(ngày)

26-11-2021 

15:09:22

26-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

603
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00525

000.26.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả Co En 0374658690 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:19:40

29-11-2021 

10:19:40
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:21

26-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

604
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00524

000.26.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả Co En 0987654364 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:19:12

29-11-2021 

10:19:12
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:20

26-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

605
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00523

000.26.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả Co En 0987654364 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:18:42

29-11-2021 

10:18:42
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:19

26-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

606
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00522

000.26.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Co En 0384756345 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

26-11-2021 

10:18:15

29-11-2021 

10:18:15
1/3(ngày)

26-11-2021 

15:09:18

26-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

607
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00052

000.26.23.H18-

211129-0031
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:02:20

07-12-2021 

09:02:20
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:07:32

29-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

608
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00108

000.26.23.H18-

211129-0030
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:01:33

06-12-2021 

09:01:33
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:07:32

29-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



609
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00536

000.26.23.H18-

211129-0029
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384756283 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:00:52

30-11-2021 

09:00:52
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:31

29-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

610
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00535

000.26.23.H18-

211129-0028
Đã trả kết quả Bảnt Huổi Lóng 034857692 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:00:08

30-11-2021 

09:00:08
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:30

29-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

611
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.26.23.H18-

211129-0027
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384756294 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

08:59:38

30-11-2021 

08:59:38
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:29

29-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

612
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00534

000.26.23.H18-

211129-0026
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0374658969 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:59:06

30-11-2021 

08:59:06
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:28

29-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

613
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00533

000.26.23.H18-

211129-0025
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0349586729 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:58:24

30-11-2021 

08:58:24
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:27

29-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

614
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00107

000.26.23.H18-

211129-0024
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987654274 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:57:51

06-12-2021 

08:57:51
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:07:26

29-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

615
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00051

000.26.23.H18-

211129-0023
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987645637 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:57:22

07-12-2021 

08:57:22
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:07:26

29-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

616
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00532

000.26.23.H18-

211129-0022
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0384756295 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:56:32

30-11-2021 

08:56:32
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:25

29-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

617
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00106

000.26.23.H18-

211129-0021
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987645372 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:51:12

06-12-2021 

08:51:12
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:07:24

29-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

618
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00531

000.26.23.H18-

211129-0020
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987653421 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:50:43

30-11-2021 

08:50:43
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:07

29-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



619
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00050

000.26.23.H18-

211129-0019
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987645372 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:50:09

07-12-2021 

08:50:09
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:07:06

29-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

620
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.26.23.H18-

211129-0018
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0347562974 Mùa A Tu Mùa A Tu

29-11-2021 

08:49:24

30-11-2021 

08:49:24
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:05

29-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

621
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.26.23.H18-

211129-0017
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0345867675 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:48:51

13-12-2021 

08:48:51
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:07:04

29-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

622
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00105

000.26.23.H18-

211129-0016
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576976 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:48:14

06-12-2021 

08:48:14
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:07:03

29-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

623
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00530

000.26.23.H18-

211129-0015
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576956 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:47:42

30-11-2021 

08:47:42
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:02

29-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

624
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.26.23.H18-

211129-0014
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 034857694 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:47:06

30-11-2021 

08:47:06
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:02

29-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

625
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.26.23.H18-

211129-0013
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987654857 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:46:41

30-11-2021 

08:46:41
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:07:01

29-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

626
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00049

000.26.23.H18-

211129-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987645687 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:46:05

07-12-2021 

08:46:05
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:07:00

29-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

627
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.26.23.H18-

211129-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0347566978 Ly A Vừ Ly A Vừ

29-11-2021 

08:45:38

13-12-2021 

08:45:38
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:06:59

29-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

628
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00529

000.26.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0348576907 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

29-11-2021 

08:31:06

30-11-2021 

08:31:06
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:06:58

29-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



629
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.26.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0384756294 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

29-11-2021 

08:30:31

13-12-2021 

08:30:31
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:06:57

29-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

630
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00528

000.26.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0348576945 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

29-11-2021 

08:28:58

30-11-2021 

08:28:58
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:06:57

29-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

631
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.26.23.H18-

211129-0010
Đã trả kết quả Co En 034857692 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:45:02

13-12-2021 

08:45:02
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:06:56

29-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

632
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00048

000.26.23.H18-

211129-0009
Đã trả kết quả Co En 0987645374 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:44:16

07-12-2021 

08:44:16
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:06:55

29-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

633
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00104

000.26.23.H18-

211129-0008
Đã trả kết quả Co En 0349876520 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:43:45

06-12-2021 

08:43:45
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:06:54

29-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

634
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00047

000.26.23.H18-

211129-0007
Đã trả kết quả Co En 0384759687 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:43:14

07-12-2021 

08:43:14
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:06:53

29-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

635
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.26.23.H18-

211129-0006
Đã trả kết quả Co En 0348576984 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:42:42

30-11-2021 

08:42:42
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:06:52

29-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

636
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00046

000.26.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả Co En 0987465784 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:41:42

07-12-2021 

08:41:42
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:06:51

29-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

637
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00103

000.26.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả Co En 0394857623 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

29-11-2021 

08:41:00

06-12-2021 

08:41:00
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:06:51

29-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

638
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00111

000.26.23.H18-

211129-0039
Đã trả kết quả Bản Co Sản 039485769 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:46:24

06-12-2021 

09:46:24
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:49:55

29-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



639
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.26.23.H18-

211129-0038
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0798475631 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:45:56

30-11-2021 

09:45:56
1/1(ngày)

29-11-2021 

09:49:53

29-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

640
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00537

000.26.23.H18-

211129-0037
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0374659273 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:45:19

30-11-2021 

09:45:19
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:40:47

29-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

641
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.26.23.H18-

211129-0036
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:44:48

13-12-2021 

09:44:48
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:49:52
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

642
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00110

000.26.23.H18-

211129-0035
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0374895861 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:44:13

06-12-2021 

09:44:13
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:49:52

29-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

643
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00054

000.26.23.H18-

211129-0034
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

29-11-2021 

09:43:40

07-12-2021 

09:43:40
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:49:51

29-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

644
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00109

000.26.23.H18-

211129-0033
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0984756234 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:43:12

06-12-2021 

09:43:12
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:49:50

29-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

645
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00053

000.26.23.H18-

211129-0032
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0254320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

29-11-2021 

09:42:39

07-12-2021 

09:42:39
1/8(ngày)

29-11-2021 

09:49:49

29-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

646
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.26.23.H18-

211130-0020
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Cà Văn Khậu

30-11-2021 

13:50:07

07-12-2021 

13:50:07
1/7(ngày)

30-11-2021 

14:11:05

30-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

647
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00171

000.26.23.H18-

211130-0021
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0376630189 Cà Văn Diên Cà Văn Thái

30-11-2021 

13:50:59

30-12-2021 

13:50:59
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:11:04

30-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

648
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00172

000.26.23.H18-

211130-0022
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Quàng Văn Giáp

30-11-2021 

13:51:41

30-12-2021 

13:51:41
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:11:03

30-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



649
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00173

000.26.23.H18-

211130-0023
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lò Thanh Thông

30-11-2021 

13:52:46

30-12-2021 

13:52:46
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:11:02

30-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

650
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00174

000.26.23.H18-

211130-0024
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng

Lường Văn 

Khăm

30-11-2021 

13:53:45

30-12-2021 

13:53:45
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:11:01

30-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

651
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00175

000.26.23.H18-

211130-0025
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Lò Thị Thảo

30-11-2021 

13:54:35

30-12-2021 

13:54:35
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:10:59

30-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

652
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00176

000.26.23.H18-

211130-0026
Đã trả kết quả Huổi Lóng 03821777706 Lò Văn Mớm

Lò Thị Như 

Thuyền

30-11-2021 

13:55:17

30-12-2021 

13:55:17
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:10:58

30-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

653
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00177

000.26.23.H18-

211130-0027
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Lò Thị An Kỳ

30-11-2021 

13:55:47

30-12-2021 

13:55:47
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:10:57

30-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

654
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00178

000.26.23.H18-

211130-0028
Đã trả kết quả Huổi Lóng 0382177706 Lò Văn Mớm Điêu Thị Hương

30-11-2021 

13:56:40

30-12-2021 

13:56:40
1/30(ngày)

30-11-2021 

14:10:56

30-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

655
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00179

000.26.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

02-12-2021 

14:23:49

03-01-2022 

14:23:49
1/32(ngày)

02-12-2021 

14:57:39

02-12-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

656
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00180

000.26.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lường Thị Đón

02-12-2021 

14:24:38

03-01-2022 

14:24:38
1/32(ngày)

02-12-2021 

14:57:38

02-12-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

657
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00181

000.26.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lường Thị Đón

02-12-2021 

14:25:40

03-01-2022 

14:25:40
1/32(ngày)

02-12-2021 

14:57:37

02-12-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

658
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00182

000.26.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả Co En 0378148047 Lò Thị Hánh Lò Thị Bính

02-12-2021 

14:26:15

03-01-2022 

14:26:15
1/32(ngày)

02-12-2021 

14:57:36

02-12-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



659
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00183

000.26.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Vì A Phủ

03-12-2021 

14:55:42

04-01-2022 

14:55:42
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:46:44

03-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

660
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00184

000.26.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Bạc Duy Cường

03-12-2021 

14:56:25

04-01-2022 

14:56:25
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:46:43

03-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

661
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00185

000.26.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên

Cà Thị Yến 

Nhàn

03-12-2021 

15:01:39

05-01-2022 

15:01:39
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:46:42

03-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

662
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00186

000.26.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên

Quàng Băng 

Thanh

03-12-2021 

15:03:43

05-01-2022 

15:03:43
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:46:41

03-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

663
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00187

000.26.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên

Cà Thị Thanh 

Mai

03-12-2021 

15:04:07

05-01-2022 

15:04:07
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:46:40

03-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

664
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00188

000.26.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374897830 Cà Văn Diên Cà Hảo Nam

03-12-2021 

15:04:43

05-01-2022 

15:04:43
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:46:39

03-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

665
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00189

000.26.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0395459586 Cà Văn Diên Quàng Văn Kiên

03-12-2021 

15:05:25

05-01-2022 

15:05:25
1/33(ngày)

03-12-2021 

15:46:37

03-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

666
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.26.23.H18-

211206-0023
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0345876953 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:28:49

07-12-2021 

10:28:49
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:39

06-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

667
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00061

000.26.23.H18-

211206-0022
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0364758697 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:28:17

14-12-2021 

10:28:17
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:38

06-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

668
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00113

000.26.23.H18-

211206-0021
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987654328 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:27:37

13-12-2021 

10:27:37
1/7(ngày)

06-12-2021 

10:42:37

06-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



669
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00543

000.26.23.H18-

211206-0020
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0763546562 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:27:06

07-12-2021 

10:27:06
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:25

06-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

670
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.26.23.H18-

211206-0019
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987654372 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:26:36

20-12-2021 

10:26:36
1/14(ngày)

06-12-2021 

10:42:24

06-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

671
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00542

000.26.23.H18-

211206-0018
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0984756283 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:25:59

07-12-2021 

10:25:59
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:22

06-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

672
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00060

000.26.23.H18-

211206-0017
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0384756294 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:25:31

14-12-2021 

10:25:31
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:21

06-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

673
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00112

000.26.23.H18-

211206-0016
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987654362 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:24:58

13-12-2021 

10:24:58
1/7(ngày)

06-12-2021 

10:42:20

06-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

674
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.26.23.H18-

211206-0015
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987364521 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:24:24

07-12-2021 

10:24:24
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:19

06-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

675
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00059

000.26.23.H18-

211206-0014
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0394857623 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:23:27

14-12-2021 

10:23:27
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:18

06-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

676
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00541

000.26.23.H18-

211206-0013
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0984746523 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:22:56

07-12-2021 

10:22:56
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:18

06-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

677
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00058

000.26.23.H18-

211206-0012
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987645372 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:22:16

14-12-2021 

10:22:16
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:17

06-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

678
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00540

000.26.23.H18-

211206-0011
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0987635462 Mùa A Tu Mùa A Tu

06-12-2021 

10:21:46

07-12-2021 

10:21:46
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:15

06-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



679
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00057

000.26.23.H18-

211206-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 098374652 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:20:51

14-12-2021 

10:20:51
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:14

06-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

680
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.26.23.H18-

211206-0009
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987364521 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:20:20

07-12-2021 

10:20:20
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:14

06-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

681
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.26.23.H18-

211206-0008
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0383746528 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:19:26

07-12-2021 

10:19:26
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:12

06-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

682
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00056

000.26.23.H18-

211206-0007
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 09847562834 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:18:59

14-12-2021 

10:18:59
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:11

06-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

683
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.26.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576027 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:18:11

20-12-2021 

10:18:11
1/14(ngày)

06-12-2021 

10:42:10

06-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

684
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.26.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0346572309 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:17:38

07-12-2021 

10:17:38
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:09

06-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

685
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00055

000.26.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0384756284 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:17:12

14-12-2021 

10:17:12
1/8(ngày)

06-12-2021 

10:42:09

06-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

686
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00539

000.26.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0964837465 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:16:42

07-12-2021 

10:16:42
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:08

06-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

687
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.26.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0964802649 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:15:53

07-12-2021 

10:15:53
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:07

06-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

688
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00538

000.26.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987635465 Ly A Vừ Ly A Vừ

06-12-2021 

10:15:05

07-12-2021 

10:15:05
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:42:05

06-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



689
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00544

000.26.23.H18-

211206-0028
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0987465728 Giàng A Phu Giàng A Phu

06-12-2021 

16:28:58

08-12-2021 

16:28:58
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:32:03

07-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

690
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.26.23.H18-

211206-0027
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0984756283 Giàng A Phu Giàng A Phu

06-12-2021 

16:28:24

08-12-2021 

16:28:24
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:32:02

07-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

691
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00062

000.26.23.H18-

211206-0026
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0984756253 Giàng A Phu Giàng A Phu

06-12-2021 

16:27:57

15-12-2021 

16:27:57
1/9(ngày)

06-12-2021 

16:32:01

06-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

692
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00115

000.26.23.H18-

211206-0025
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0976543827 Giàng A Phu Giàng A Phu

06-12-2021 

16:27:34

14-12-2021 

16:27:34
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:32:00

06-12-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

693
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00114

000.26.23.H18-

211206-0024
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0984756253 Giàng A Phu Giàng A Phu

06-12-2021 

16:27:03

14-12-2021 

16:27:03
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:32:00

06-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

694
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.26.23.H18-

211207-0017
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384756263 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:21:46

08-12-2021 

10:21:46
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:55

07-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

695
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00548

000.26.23.H18-

211207-0016
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0984756234 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:21:05

08-12-2021 

10:21:05
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:54

07-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

696
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00120

000.26.23.H18-

211207-0015
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384756223 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:20:19

14-12-2021 

10:20:19
1/7(ngày)

07-12-2021 

10:26:53

07-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

697
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00066

000.26.23.H18-

211207-0014
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0987364523 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:19:40

15-12-2021 

10:19:40
1/8(ngày)

07-12-2021 

10:26:52

07-12-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

698
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.26.23.H18-

211207-0013
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0987635465 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:18:40

21-12-2021 

10:18:40
1/14(ngày)

07-12-2021 

15:57:37

07-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



699
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00119

000.26.23.H18-

211207-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0987645273 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

07-12-2021 

10:18:07

14-12-2021 

10:18:07
1/7(ngày)

07-12-2021 

10:26:52

07-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

700
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00547

000.26.23.H18-

211207-0011
Đã trả kết quả Co En 0347586978 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:17:32

08-12-2021 

10:17:32
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:51

07-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

701
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00118

000.26.23.H18-

211207-0010
Đã trả kết quả Co En 0345768792 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:17:05

14-12-2021 

10:17:05
1/7(ngày)

07-12-2021 

10:26:50

07-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

702
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00065

000.26.23.H18-

211207-0009
Đã trả kết quả Co En 0984756253 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:15:57

15-12-2021 

10:15:57
1/8(ngày)

07-12-2021 

10:26:50

07-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

703
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00117

000.26.23.H18-

211207-0008
Đã trả kết quả Co En 0987465768 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:15:25

14-12-2021 

10:15:25
1/7(ngày)

07-12-2021 

10:26:49

07-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

704
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00064

000.26.23.H18-

211207-0007
Đã trả kết quả Co En 0974658672 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:14:47

15-12-2021 

10:14:47
1/8(ngày)

07-12-2021 

10:26:48

07-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

705
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.26.23.H18-

211207-0006
Đã trả kết quả Co En 0384756263 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:14:01

08-12-2021 

10:14:01
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:47

07-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

706
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00116

000.26.23.H18-

211207-0005
Đã trả kết quả Co En 0348576978 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:13:05

14-12-2021 

10:13:05
1/7(ngày)

07-12-2021 

10:26:47

07-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

707
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00546

000.26.23.H18-

211207-0004
Đã trả kết quả Co En 0984756234 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:12:31

08-12-2021 

10:12:31
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:46

07-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

708
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.26.23.H18-

211207-0003
Đã trả kết quả Co En 0384756234 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:11:57

21-12-2021 

10:11:57
1/14(ngày)

07-12-2021 

10:26:45

07-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



709
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00545

000.26.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Co En 03456958673 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:11:24

08-12-2021 

10:11:24
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:26:44

07-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

710
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00063

000.26.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Co En 0987635465 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

10:10:51

15-12-2021 

10:10:51
1/8(ngày)

07-12-2021 

10:26:43

07-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

711
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00072

000.26.23.H18-

211207-0039
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0398207453 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:23:50

16-12-2021 

15:23:50
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:57:36

07-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

712
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00126

000.26.23.H18-

211207-0038
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0398207453 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:23:19

15-12-2021 

15:23:19
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:57:36

07-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

713
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00071

000.26.23.H18-

211207-0037
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0398207352 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:22:43

16-12-2021 

15:22:43
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:57:08

07-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

714
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00554

000.26.23.H18-

211207-0036
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857634 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:22:04

09-12-2021 

15:22:04
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:07

07-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

715
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00125

000.26.23.H18-

211207-0035
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756253 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:20:48

15-12-2021 

15:20:48
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:57:07

07-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

716
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.26.23.H18-

211207-0034
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0349586723 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:20:25

09-12-2021 

15:20:25
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:06

07-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

717
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00553

000.26.23.H18-

211207-0033
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857682 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:19:42

09-12-2021 

15:19:42
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:06

07-12-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

718
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.26.23.H18-

211207-0032
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0348576834 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:18:41

22-12-2021 

15:18:41
1/15(ngày)

07-12-2021 

15:57:05

07-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



719
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00552

000.26.23.H18-

211207-0031
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0345968794 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:18:11

09-12-2021 

15:18:11
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:04

07-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

720
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00070

000.26.23.H18-

211207-0030
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0984756253 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

07-12-2021 

15:17:25

16-12-2021 

15:17:25
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:57:04

07-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

721
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00551

000.26.23.H18-

211207-0029
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0948576861 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:16:52

09-12-2021 

15:16:52
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:03

07-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

722
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00124

000.26.23.H18-

211207-0028
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0736485761 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:15:43

15-12-2021 

15:15:43
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:57:03

07-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

723
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.26.23.H18-

211207-0027
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0736452736 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:14:56

09-12-2021 

15:14:56
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:02

07-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

724
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00069

000.26.23.H18-

211207-0026
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0937465867 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:13:57

16-12-2021 

15:13:57
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:57:01

07-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

725
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00550

000.26.23.H18-

211207-0025
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0948576878 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:12:36

09-12-2021 

15:12:36
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:57:01
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

726
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00123

000.26.23.H18-

211207-0024
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576879 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:10:56

15-12-2021 

15:10:56
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:57:00

07-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

727
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00549

000.26.23.H18-

211207-0023
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0384756364 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:10:26

09-12-2021 

15:10:26
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:56:59

07-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

728
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00068

000.26.23.H18-

211207-0022
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0934657687 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:09:33

16-12-2021 

15:09:33
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:56:59

07-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



729
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00122

000.26.23.H18-

211207-0021
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0948576872 Ly A Vừ Ly A Vừ

07-12-2021 

15:08:55

15-12-2021 

15:08:55
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:56:58

07-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

730
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00121

000.26.23.H18-

211207-0020
Đã trả kết quả Co En 0948576844 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

15:08:34

15-12-2021 

15:08:34
1/8(ngày)

07-12-2021 

15:56:58

07-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

731
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.26.23.H18-

211207-0019
Đã trả kết quả Co En 0345837465 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

15:07:33

09-12-2021 

15:07:33
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:56:57

07-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

732
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00067

000.26.23.H18-

211207-0018
Đã trả kết quả Co En 0938547123 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

07-12-2021 

15:07:12

16-12-2021 

15:07:12
1/9(ngày)

07-12-2021 

15:56:56
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

733
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00075

000.26.23.H18-

211208-0014
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:56:08

16-12-2021 

09:56:08
1/8(ngày)

08-12-2021 

10:03:23

08-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

734
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00131

000.26.23.H18-

211208-0013
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:55:38

15-12-2021 

09:55:38
1/7(ngày)

08-12-2021 

10:03:23

08-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

735
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.26.23.H18-

211208-0012
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:55:02

22-12-2021 

09:55:02
1/14(ngày)

08-12-2021 

10:03:22

08-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

736
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00557

000.26.23.H18-

211208-0011
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:54:32

09-12-2021 

09:54:32
1/1(ngày)

08-12-2021 

10:03:21

08-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

737
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00074

000.26.23.H18-

211208-0010
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:54:09

16-12-2021 

09:54:09
1/8(ngày)

08-12-2021 

10:03:20

08-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

738
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.26.23.H18-

211208-0009
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:53:05

09-12-2021 

09:53:05
1/1(ngày)

08-12-2021 

10:03:19

08-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



739
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00073

000.26.23.H18-

211208-0008
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:50:47

16-12-2021 

09:50:47
1/8(ngày)

08-12-2021 

10:03:19

08-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

740
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.26.23.H18-

211208-0007
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:50:18

09-12-2021 

09:50:18
1/1(ngày)

08-12-2021 

10:03:18

08-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

741
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00130

000.26.23.H18-

211208-0006
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:48:31

15-12-2021 

09:48:31
1/7(ngày)

08-12-2021 

10:03:17

08-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

742
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00556

000.26.23.H18-

211208-0005
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0385146001 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

08-12-2021 

09:46:06

09-12-2021 

09:46:06
1/1(ngày)

08-12-2021 

10:03:16

08-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

743
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00129

000.26.23.H18-

211208-0004
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

08-12-2021 

09:45:22

15-12-2021 

09:45:22
1/7(ngày)

08-12-2021 

10:03:16

08-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

744
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00128

000.26.23.H18-

211208-0003
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0976452736 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

08-12-2021 

09:45:00

15-12-2021 

09:45:00
1/7(ngày)

08-12-2021 

10:03:15

08-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

745
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00127

000.26.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả bản huổi Lóng 0364540166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

08-12-2021 

09:44:15

15-12-2021 

09:44:15
1/7(ngày)

08-12-2021 

10:03:15

08-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

746
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00555

000.26.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0987364523 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

08-12-2021 

09:43:13

09-12-2021 

09:43:13
1/1(ngày)

08-12-2021 

10:21:41

08-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

747
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00560

000.26.23.H18-

211208-0026
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345968765 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:12:38

10-12-2021 

16:12:38
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:40

08-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

748
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.26.23.H18-

211208-0025
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345867283 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:12:14

10-12-2021 

16:12:14
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:39

08-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



749
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00077

000.26.23.H18-

211208-0024
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0983746582 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:11:32

17-12-2021 

16:11:32
1/9(ngày)

08-12-2021 

16:17:38

08-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

750
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00135

000.26.23.H18-

211208-0023
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0983746582 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:11:05

16-12-2021 

16:11:05
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:17:38

08-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

751
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00134

000.26.23.H18-

211208-0022
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 038475628 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:10:25

16-12-2021 

16:10:25
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:17:37

08-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

752
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.26.23.H18-

211208-0020
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345968798 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:08:57

10-12-2021 

16:08:57
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:36

08-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

753
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00076

000.26.23.H18-

211208-0019
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0348576978 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:08:24

17-12-2021 

16:08:24
1/9(ngày)

08-12-2021 

16:17:35

08-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

754
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00559

000.26.23.H18-

211208-0018
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0374658672 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:07:55

10-12-2021 

16:07:55
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:34

08-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

755
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.26.23.H18-

211208-0017
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0348576973 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:07:10

10-12-2021 

16:07:10
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:33

08-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

756
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00558

000.26.23.H18-

211208-0016
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0984756253 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:06:44

10-12-2021 

16:06:44
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:17:32

08-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

757
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00132

000.26.23.H18-

211208-0015
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 094756283 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

08-12-2021 

16:06:17

16-12-2021 

16:06:17
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:17:32

08-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

758
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.26.23.H18-

211209-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576879 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:22:24

10-12-2021 

08:22:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:49

09-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



759
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.26.23.H18-

211209-0018
Đã trả kết quả Co En 0984756234 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:21:55

17-12-2021 

08:21:55
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:49

09-12-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

760
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.26.23.H18-

211209-0017
Đã trả kết quả Co En 0987364526 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:21:28

10-12-2021 

08:21:28
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:48

09-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

761
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00139

000.26.23.H18-

211209-0016
Đã trả kết quả Co En 0736452712 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:21:00

16-12-2021 

08:21:00
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:47

09-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

762
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00565

000.26.23.H18-

211209-0015
Đã trả kết quả Co En 0726354756 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:20:32

10-12-2021 

08:20:32
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:46

09-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

763
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.26.23.H18-

211209-0014
Đã trả kết quả Co En 0984756253 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:20:06

23-12-2021 

08:20:06
1/14(ngày)

09-12-2021 

09:13:45

09-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

764
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00138

000.26.23.H18-

211209-0013
Đã trả kết quả Co En 0348576879 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:19:43

16-12-2021 

08:19:43
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:44

09-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

765
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00564

000.26.23.H18-

211209-0012
Đã trả kết quả Co En 0973645271 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:19:14

10-12-2021 

08:19:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:43

09-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

766
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00563

000.26.23.H18-

211209-0011
Đã trả kết quả Co En 0987364517 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:18:34

10-12-2021 

08:18:34
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:43

09-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

767
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00137

000.26.23.H18-

211209-0010
Đã trả kết quả Co En 0987364517 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:17:54

16-12-2021 

08:17:54
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:42

09-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

768
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.26.23.H18-

211209-0009
Đã trả kết quả Co En 0938475628 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:16:17

10-12-2021 

08:16:17
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:41

09-12-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



769
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.26.23.H18-

211209-0008
Đã trả kết quả Co En 0973645271 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

08:14:31

17-12-2021 

08:14:31
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:27

09-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

770
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00562

000.26.23.H18-

211209-0007
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 093847561 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:14:02

10-12-2021 

08:14:02
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:26

09-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

771
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00078

000.26.23.H18-

211209-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987654321 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:13:28

17-12-2021 

08:13:28
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:26

09-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

772
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.26.23.H18-

211209-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0345687654 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:12:58

10-12-2021 

08:12:58
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:25

09-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

773
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00136

000.26.23.H18-

211209-0004
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987654321 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:11:52

16-12-2021 

08:11:52
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:24

09-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

774
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.26.23.H18-

211209-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0345867234 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:11:20

10-12-2021 

08:11:20
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:23

09-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

775
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00561

000.26.23.H18-

211209-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0349454429 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:10:53

10-12-2021 

08:10:53
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:22

09-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

776
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.26.23.H18-

211209-0001
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0987654321 Ly A Vừ Ly A Vừ

09-12-2021 

08:10:27

10-12-2021 

08:10:27
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:21

09-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

777
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00081

000.26.23.H18-

211209-0024
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0987653856 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-12-2021 

08:49:18

17-12-2021 

08:49:18
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:21

09-12-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

778
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00141

000.26.23.H18-

211209-0023
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345869078 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-12-2021 

08:48:56

16-12-2021 

08:48:56
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:20

09-12-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



779
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00140

000.26.23.H18-

211209-0022
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345696872 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-12-2021 

08:47:51

16-12-2021 

08:47:51
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:20

09-12-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

780
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.26.23.H18-

211209-0021
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0345860789 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-12-2021 

08:47:25

10-12-2021 

08:47:25
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:19

09-12-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

781
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.26.23.H18-

211209-0020
Đã trả kết quả Bản Bó Lếch 0385146001 Lường Văn Tun Lường Văn Tun

09-12-2021 

08:46:48

10-12-2021 

08:46:48
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:18

09-12-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

782
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.26.23.H18-

211209-0031
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345869701 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

09:02:45

10-12-2021 

09:02:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:17

09-12-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

783
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00084

000.26.23.H18-

211209-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0984756234 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

09:02:18

17-12-2021 

09:02:18
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:16

09-12-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

784
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00083

000.26.23.H18-

211209-0029
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345678902 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

09:01:49

17-12-2021 

09:01:49
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:16

09-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

785
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00567

000.26.23.H18-

211209-0028
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0348596871 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

09:01:05

10-12-2021 

09:01:05
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:15

09-12-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

786
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00566

000.26.23.H18-

211209-0027
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0345968701 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

09:00:21

10-12-2021 

09:00:21
1/1(ngày)

09-12-2021 

09:13:14

09-12-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

787
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00142

000.26.23.H18-

211209-0026
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0983746562 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

08:59:42

16-12-2021 

08:59:42
1/7(ngày)

09-12-2021 

09:13:13

09-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

788
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00082

000.26.23.H18-

211209-0025
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pẻn 0958673241 Cà Văn Diên Cà Văn Diên

09-12-2021 

08:58:34

17-12-2021 

08:58:34
1/8(ngày)

09-12-2021 

09:13:13

09-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



789
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.26.23.H18-

211209-0049
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 03454320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-12-2021 

10:20:31

10-12-2021 

10:20:31
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:11

09-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

790
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.26.23.H18-

211209-0048
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 03454320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-12-2021 

10:19:38

10-12-2021 

10:19:38
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:10

09-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

791
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.26.23.H18-

211209-0046
Đã trả kết quả Bản Huổi lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-12-2021 

10:17:44

23-12-2021 

10:17:44
1/14(ngày)

09-12-2021 

10:30:09

09-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

792
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00147

000.26.23.H18-

211209-0045
Đã trả kết quả Bản Huổi lÓng 0348576929 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-12-2021 

10:16:31

16-12-2021 

10:16:31
1/7(ngày)

09-12-2021 

10:30:08

09-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

793
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00572

000.26.23.H18-

211209-0044
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 034958672 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

09-12-2021 

10:15:14

10-12-2021 

10:15:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:07

09-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

794
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00087

000.26.23.H18-

211209-0043
Đã trả kết quả Co En 034958672 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:13:50

17-12-2021 

10:13:50
1/8(ngày)

09-12-2021 

10:30:06

09-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

795
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00146

000.26.23.H18-

211209-0042
Đã trả kết quả Co En 098475623 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:13:18

16-12-2021 

10:13:18
1/7(ngày)

09-12-2021 

10:30:06

09-12-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

796
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00571

000.26.23.H18-

211209-0041
Đã trả kết quả Co En 0984756234 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:12:10

10-12-2021 

10:12:10
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:05

09-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

797
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00145

000.26.23.H18-

211209-0040
Đã trả kết quả Co En 0736475861 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:10:46

16-12-2021 

10:10:46
1/7(ngày)

09-12-2021 

10:30:04

09-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

798
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00086

000.26.23.H18-

211209-0039
Đã trả kết quả Co En 0948676253 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:10:07

17-12-2021 

10:10:07
1/8(ngày)

09-12-2021 

10:30:03

09-12-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



799
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00570

000.26.23.H18-

211209-0038
Đã trả kết quả Co En 0738475691 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:09:37

10-12-2021 

10:09:37
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:02

09-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

800
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00569

000.26.23.H18-

211209-0037
Đã trả kết quả Co En 0384756281 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:09:10

10-12-2021 

10:09:10
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:01

09-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

801
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00568

000.26.23.H18-

211209-0036
Đã trả kết quả Co En 034596872 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:08:44

10-12-2021 

10:08:44
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:30:00

09-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

802
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00085

000.26.23.H18-

211209-0035
Đã trả kết quả Co En 0374658691 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:08:06

17-12-2021 

10:08:06
1/8(ngày)

09-12-2021 

10:30:00

09-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

803
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00144

000.26.23.H18-

211209-0034
Đã trả kết quả Co En 034958672 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:07:37

16-12-2021 

10:07:37
1/7(ngày)

09-12-2021 

10:29:59

09-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

804
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.26.23.H18-

211209-0033
Đã trả kết quả Co En 0349586723 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:06:00

10-12-2021 

10:06:00
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:29:58

09-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

805
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00143

000.26.23.H18-

211209-0032
Đã trả kết quả Co En 0984756234 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

09-12-2021 

10:05:28

16-12-2021 

10:05:28
1/7(ngày)

09-12-2021 

10:29:57

09-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

806
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.26.23.H18-

211210-0021
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0948576253 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:15:38

13-12-2021 

09:15:38
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:56

10-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

807
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.26.23.H18-

211210-0020
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 094857623 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:15:03

13-12-2021 

09:15:03
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:31

10-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

808
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00092

000.26.23.H18-

211210-0019
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0736451234 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:14:05

20-12-2021 

09:14:05
1/10(ngày)

10-12-2021 

09:31:30

10-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



809
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00575

000.26.23.H18-

211210-0018
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0948576253 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:12:32

13-12-2021 

09:12:32
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:29

10-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

810
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00154

000.26.23.H18-

211210-0017
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0938475623 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:11:31

17-12-2021 

09:11:31
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:28

10-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

811
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00153

000.26.23.H18-

211210-0016
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0726354617 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:10:29

17-12-2021 

09:10:29
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:28

10-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

812
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.26.23.H18-

211210-0015
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0937485762 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:09:53

24-12-2021 

09:09:53
1/14(ngày)

10-12-2021 

09:31:27

10-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

813
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00091

000.26.23.H18-

211210-0014
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0983746512 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:08:54

20-12-2021 

09:08:54
1/10(ngày)

10-12-2021 

09:31:26

10-12-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

814
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00152

000.26.23.H18-

211210-0013
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 03454320177 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:07:43

17-12-2021 

09:07:43
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:25

10-12-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

815
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00574

000.26.23.H18-

211210-0012
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0983746523 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:06:15

13-12-2021 

09:06:15
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:25

10-12-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

816
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.26.23.H18-

211210-0011
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0964802597 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:05:29

13-12-2021 

09:05:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:23

10-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

817
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00573

000.26.23.H18-

211210-0010
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0964802597 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:04:46

13-12-2021 

09:04:46
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:23

10-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

818
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00090

000.26.23.H18-

211210-0009
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0983746523 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:04:00

20-12-2021 

09:04:00
1/10(ngày)

10-12-2021 

09:31:22

10-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



819
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00151

000.26.23.H18-

211210-0008
Đã trả kết quả Bản Xóm Chợ 0348514002 Mùa A Tu Mùa A Tu

10-12-2021 

09:02:19

17-12-2021 

09:02:19
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:21

10-12-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

820
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00150

000.26.23.H18-

211210-0007
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 093847651 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

09:00:24

17-12-2021 

09:00:24
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:20

10-12-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

821
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.26.23.H18-

211210-0006
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0974802599 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:57:21

13-12-2021 

08:57:21
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:19

10-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

822
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00089

000.26.23.H18-

211210-0005
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576283 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:56:19

20-12-2021 

08:56:19
1/10(ngày)

10-12-2021 

09:31:19

10-12-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

823
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00149

000.26.23.H18-

211210-0004
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0983746523 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:55:50

17-12-2021 

08:55:50
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:18

10-12-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

824
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00148

000.26.23.H18-

211210-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0345876283 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:54:39

17-12-2021 

08:54:39
1/7(ngày)

10-12-2021 

09:31:17

10-12-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

825
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.26.23.H18-

211210-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0938475623 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:53:21

13-12-2021 

08:53:21
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:31:17

10-12-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

826
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00088

000.26.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0972635472 Ly A Vừ Ly A Vừ

10-12-2021 

08:51:42

20-12-2021 

08:51:42
1/10(ngày)

10-12-2021 

09:31:16

10-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

827
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.26.23.H18-

211210-0027
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0346584814 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:25:23

13-12-2021 

10:25:23
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:28:47

10-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

828
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00094

000.26.23.H18-

211210-0026
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0348576281 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:24:42

20-12-2021 

10:24:42
1/10(ngày)

10-12-2021 

10:28:46

10-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



829
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00093

000.26.23.H18-

211210-0025
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0348576253 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:24:15

20-12-2021 

10:24:15
1/10(ngày)

10-12-2021 

10:28:46

10-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

830
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00156

000.26.23.H18-

211210-0024
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0982736541 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:23:47

17-12-2021 

10:23:47
1/7(ngày)

10-12-2021 

10:28:45

10-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

831
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00576

000.26.23.H18-

211210-0023
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0793746521 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:23:00

13-12-2021 

10:23:00
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:28:44

10-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

832
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00155

000.26.23.H18-

211210-0022
Đã trả kết quả Bản Co Sản 093847651 Giàng A Phu Giàng A Phu

10-12-2021 

10:22:16

17-12-2021 

10:22:16
1/7(ngày)

10-12-2021 

10:28:44

10-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

833
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00578

000.26.23.H18-

211210-0038
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 093847652 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-12-2021 

14:08:58

13-12-2021 

14:08:58
1/3(ngày)

10-12-2021 

15:15:38

10-12-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

834
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.26.23.H18-

211210-0037
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0987654323 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-12-2021 

14:08:28

13-12-2021 

14:08:28
1/3(ngày)

10-12-2021 

15:15:36

10-12-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

835
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00577

000.26.23.H18-

211210-0036
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756273 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

10-12-2021 

14:07:56

13-12-2021 

14:07:56
1/3(ngày)

10-12-2021 

15:15:35

10-12-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

836
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.26.23.H18-

211213-0008
Đã trả kết quả Co En 0348576253 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:55:17

14-12-2021 

08:55:17
1/1(ngày)

13-12-2021 

08:59:46

13-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

837
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00098

000.26.23.H18-

211213-0007
Đã trả kết quả Co En 0349586724 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:54:34

21-12-2021 

08:54:34
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:59:45
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

838
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00157

000.26.23.H18-

211213-0006
Đã trả kết quả Co En 0984756524 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:53:29

20-12-2021 

08:53:29
1/7(ngày)

13-12-2021 

08:59:45

13-12-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



839
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00579

000.26.23.H18-

211213-0005
Đã trả kết quả Co En 0348576829 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:52:46

14-12-2021 

08:52:46
1/1(ngày)

13-12-2021 

08:59:44

13-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

840
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00097

000.26.23.H18-

211213-0004
Đã trả kết quả Co En 034857682 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:50:29

21-12-2021 

08:50:29
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:59:43

13-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

841
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.26.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả Co En 0394857623 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:49:22

27-12-2021 

08:49:22
1/14(ngày)

13-12-2021 

08:59:42

13-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

842
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00096

000.26.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả Co En 0984756523 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:48:07

21-12-2021 

08:48:07
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:59:41

13-12-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

843
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00095

000.26.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả Co En 0349586723 Lò Thị Hánh Lò Thị Hánh

13-12-2021 

08:47:30

21-12-2021 

08:47:30
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:59:40

13-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

844
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00161

000.26.23.H18-

211213-0032
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857612 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:13:49

20-12-2021 

10:13:49
1/7(ngày)

13-12-2021 

10:23:41

13-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

845
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.26.23.H18-

211213-0031
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756283 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:13:01

14-12-2021 

10:13:01
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:40

13-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

846
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00105

000.26.23.H18-

211213-0030
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0349586725 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:12:11

21-12-2021 

10:12:11
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:39

13-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

847
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00104

000.26.23.H18-

211213-0029
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0394857682 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:11:39

21-12-2021 

10:11:39
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:39

13-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

848
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00583

000.26.23.H18-

211213-0028
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756234 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:11:01

14-12-2021 

10:11:01
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:24

13-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



849
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.26.23.H18-

211213-0027
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 098475652 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:09:58

14-12-2021 

10:09:58
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:23

13-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

850
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00582

000.26.23.H18-

211213-0026
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756283 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:08:35

14-12-2021 

10:08:35
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:22
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

851
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.26.23.H18-

211213-0025
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0739485762 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:06:22

14-12-2021 

10:06:22
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:21

13-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

852
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00103

000.26.23.H18-

211213-0024
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0384756283 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:05:49

21-12-2021 

10:05:49
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:20

13-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

853
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00581

000.26.23.H18-

211213-0023
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0984756283 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:05:18

14-12-2021 

10:05:18
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:19

13-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

854
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00160

000.26.23.H18-

211213-0022
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0349586723 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:04:32

20-12-2021 

10:04:32
1/7(ngày)

13-12-2021 

10:23:18

13-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

855
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.26.23.H18-

211213-0021
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0948576283 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

13-12-2021 

10:04:02

14-12-2021 

10:04:02
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:18

13-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

856
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.26.23.H18-

211213-0020
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0394857689 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

10:02:13

14-12-2021 

10:02:13
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:17

13-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

857
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00102

000.26.23.H18-

211213-0019
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 034958672 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

10:00:45

21-12-2021 

10:00:45
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:16

13-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

858
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00159

000.26.23.H18-

211213-0018
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0384758691 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:59:25

20-12-2021 

09:59:25
1/7(ngày)

13-12-2021 

10:23:15

13-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



859
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00101

000.26.23.H18-

211213-0017
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0348576978 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:56:14

21-12-2021 

09:56:14
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:14

13-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

860
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00100

000.26.23.H18-

211213-0016
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0948576823 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:54:22

21-12-2021 

09:54:22
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:14

13-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

861
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.26.23.H18-

211213-0015
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 094857623 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:52:28

14-12-2021 

09:52:28
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:13

13-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

862
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00580

000.26.23.H18-

211213-0014
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 038475672 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:50:31

14-12-2021 

09:50:31
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:12

13-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

863
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00099

000.26.23.H18-

211213-0013
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0384756273 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:45:01

21-12-2021 

09:45:01
1/8(ngày)

13-12-2021 

10:23:11

13-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

864
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.26.23.H18-

211213-0012
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 093847562 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:44:16

14-12-2021 

09:44:16
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:10

13-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

865
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.26.23.H18-

211213-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0394857683 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:42:15

14-12-2021 

09:42:15
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:23:09

13-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

866
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.26.23.H18-

211213-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 094857623 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:37:57

27-12-2021 

09:37:57
1/14(ngày)

13-12-2021 

10:23:08

13-12-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

867
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00158

000.26.23.H18-

211213-0009
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0394857683 Ly A Vừ Ly A Vừ

13-12-2021 

09:37:13

20-12-2021 

09:37:13
1/7(ngày)

13-12-2021 

10:23:08

13-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

868
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00587

000.26.23.H18-

211213-0058
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0964802597 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:59:57

15-12-2021 

15:59:57
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:10:09

13-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



869
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00169

000.26.23.H18-

211213-0057
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0394857623 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:59:16

21-12-2021 

15:59:16
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:10:08

13-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

870
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00168

000.26.23.H18-

211213-0056
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0964802837 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:58:40

21-12-2021 

15:58:40
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:10:07

13-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

871
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.26.23.H18-

211213-0055
Đã trả kết quả Bản Co Sản 093847562 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:58:12

15-12-2021 

15:58:12
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:10:07

13-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

872
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00112

000.26.23.H18-

211213-0054
Đã trả kết quả Bản Co Sản 094857682 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:57:42

22-12-2021 

15:57:42
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:10:06

13-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

873
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.26.23.H18-

211213-0053
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0384759678 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:57:17

15-12-2021 

15:57:17
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:10:05

13-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

874
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.26.23.H18-

211213-0052
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0984758672 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:56:30

15-12-2021 

15:56:30
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:49

13-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

875
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00167

000.26.23.H18-

211213-0051
Đã trả kết quả Bản Co Sản 0354320177 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:55:41

21-12-2021 

15:55:41
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:49

13-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

876
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00166

000.26.23.H18-

211213-0050
Đã trả kết quả Bản Co Sản 094857682 Giàng A Phu Giàng A Phu

13-12-2021 

15:55:05

21-12-2021 

15:55:05
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:48

13-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

877
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.26.23.H18-

211213-0049
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0394857623 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:54:35

15-12-2021 

15:54:35
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:48

13-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

878
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00586

000.26.23.H18-

211213-0048
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349586723 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:54:12

15-12-2021 

15:54:12
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:47

13-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



879
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00111

000.26.23.H18-

211213-0047
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0349586723 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:53:30

22-12-2021 

15:53:30
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:46

13-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

880
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00165

000.26.23.H18-

211213-0046
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0964802597 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:52:48

21-12-2021 

15:52:48
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:46

13-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

881
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.26.23.H18-

211213-0045
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0394857689 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:52:19

15-12-2021 

15:52:19
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:45

13-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

882
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00110

000.26.23.H18-

211213-0044
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 034958672 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:51:50

22-12-2021 

15:51:50
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:44

13-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

883
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00164

000.26.23.H18-

211213-0043
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349586978 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:51:12

21-12-2021 

15:51:12
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:44

13-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

884
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00585

000.26.23.H18-

211213-0042
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0983746512 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:50:32

15-12-2021 

15:50:32
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:43

13-12-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

885
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00109

000.26.23.H18-

211213-0041
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0948576823 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:49:38

22-12-2021 

15:49:38
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:42

13-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

886
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.26.23.H18-

211213-0040
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349586723 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:49:08

15-12-2021 

15:49:08
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:41

13-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

887
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00584

000.26.23.H18-

211213-0039
Đã trả kết quả Bản Huổi lóng 0984756234 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:47:52

15-12-2021 

15:47:52
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:41

13-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

888
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00163

000.26.23.H18-

211213-0038
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384765812 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:47:08

21-12-2021 

15:47:08
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:40

13-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung



889
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00108

000.26.23.H18-

211213-0037
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0384758697 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:45:43

22-12-2021 

15:45:43
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:39

13-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

890
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.26.23.H18-

211213-0036
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0394857623 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:44:44

15-12-2021 

15:44:44
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:09:38

13-12-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

891
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00162

000.26.23.H18-

211213-0035
Đã trả kết quả bản Huổi Lóng 0987654345 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:42:21

21-12-2021 

15:42:21
1/8(ngày)

13-12-2021 

16:09:38

13-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

892
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00107

000.26.23.H18-

211213-0034
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349586782 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:41:39

22-12-2021 

15:41:39
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:37

13-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

893
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00106

000.26.23.H18-

211213-0033
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0349586782 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

13-12-2021 

15:40:48

22-12-2021 

15:40:48
1/9(ngày)

13-12-2021 

16:09:36

13-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Điêu Văn 

Tươi;Nguyễn 

Thị Minh;Hoàng 

Mạnh 

Hùng;Quàng 

Thị Vân;Trần 

Thị Yến;Lò Thị 

Thiêm;Lò Văn 

Hùng;Điêu Thị 

Thêm;Lò Thị 

Phủ

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Mùn 

Chung

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00013

000.36.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 094537030

TÒNG VĂN 

HÒA
Lường Văn Tỉnh

28-10-2021 

09:46:55

29-10-2021 

09:46:55
1/1(ngày)

28-10-2021 

09:58:06

28-10-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

004

000.36.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả

Phiêng Hin, 

Mường Khong
0943562174

TÒNG VĂN 

HÒA

TÒNG VĂN 

HÒA

28-10-2021 

08:58:50

04-11-2021 

08:58:50
1/7(ngày)

28-10-2021 

09:42:34

28-10-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.36.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả

Co Đứa, 

Mường Khong
0359036969

TÒNG VĂN 

HÒA
Lường Văn Bai

28-10-2021 

09:28:37

29-11-2021 

09:28:37
1/32(ngày)

28-10-2021 

09:42:34

28-10-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.36.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả

Phiêng 

Hin,Mường 

Khong

0359036969
TÒNG VĂN 

HÒA
Cà Văn Ó

28-10-2021 

09:27:44

29-11-2021 

09:27:44
1/32(ngày)

28-10-2021 

09:42:33

28-10-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0011

000.36.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969

TÒNG VĂN 

HÒA

Lường Văn 

Bang

28-10-2021 

09:26:34

29-11-2021 

09:26:34
1/32(ngày)

28-10-2021 

09:42:08

28-10-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00012

000.36.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0814282277

TÒNG VĂN 

HÒA
Vừ Thị Dua

28-10-2021 

09:46:27

29-10-2021 

09:46:27
1/1(ngày)

28-10-2021 

09:58:05

28-10-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00011

000.36.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0814282277

TÒNG VĂN 

HÒA
Vừ Thị Dua

28-10-2021 

09:30:22

29-10-2021 

09:30:22
1/1(ngày)

28-10-2021 

09:50:09

28-10-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00010

000.36.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0814282277

TÒNG VĂN 

HÒA
Vừ Thị Dua

28-10-2021 

09:29:49

29-10-2021 

09:29:49
1/1(ngày)

28-10-2021 

09:39:28

28-10-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0014

000.36.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả

Khong tở, 

Mường Khong
0359036969

TÒNG VĂN 

HÒA
Cà Văn Ựn

28-10-2021 

15:16:17

30-11-2021 

15:16:17
1/33(ngày)

28-10-2021 

15:30:58

28-10-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00015

000.36.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả khong tở 0917964875 quàng văn phận lò văn cương

01-11-2021 

09:17:50

02-11-2021 

09:17:50
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:19:43

01-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00016

000.36.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả bản khong tở 0382413109 quàng văn phận lò văn cương

01-11-2021 

09:36:57

02-11-2021 

09:36:57
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:38:36

01-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00018

000.36.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả bản phiêng hin 0382413109 quàng văn phận

bạc thị huyền 

trân

01-11-2021 

09:49:27

02-11-2021 

09:49:27
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:55:06

01-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00017

000.36.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả khong nưa 0814282277 quàng văn phận lò văn Tâm

01-11-2021 

09:48:18

02-11-2021 

09:48:18
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:52:17

01-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00020

000.36.23.H18-

211101-0007
Đã trả kết quả bản khong nưa 0917964875 quàng văn phận quàng thị thanh

01-11-2021 

14:57:44

02-11-2021 

14:57:44
1/1(ngày)

01-11-2021 

15:01:55

01-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00021

000.36.23.H18-

211101-0008
Đã trả kết quả bản khong nưa 0357110268 quàng văn phận quàng văn phúc

01-11-2021 

15:45:27

03-11-2021 

15:45:27
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:47:35

01-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00032

000.36.23.H18-

211101-0019
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0779252962 quàng văn phận Lò Thị Toan

01-11-2021 

19:50:35

03-11-2021 

19:50:35
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:14

02-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00031

000.36.23.H18-

211101-0018
Đã trả kết quả Bản Hua sát 0917964875 quàng văn phận Ly a Nạy

01-11-2021 

19:49:46

03-11-2021 

19:49:46
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:13

02-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00030

000.36.23.H18-

211101-0017
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 0917964875 quàng văn phận cà văn nghiêm

01-11-2021 

19:49:03

03-11-2021 

19:49:03
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:12

02-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00029

000.36.23.H18-

211101-0016
Đã trả kết quả Bản khong nưa 0382413109 quàng văn phận Lường văn Tim

01-11-2021 

19:48:29

03-11-2021 

19:48:29
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:11

02-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00028

000.36.23.H18-

211101-0015
Đã trả kết quả Bản huổi nôm 0917964875 quàng văn phận Ly A Thào

01-11-2021 

19:26:07

03-11-2021 

19:26:07
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:11

02-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00027

000.36.23.H18-

211101-0014
Đã trả kết quả Bản huổi nôm 0917964875 quàng văn phận ly a tồng

01-11-2021 

19:19:01

03-11-2021 

19:19:01
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:10

02-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00026

000.36.23.H18-

211101-0013
Đã trả kết quả bản huổi nôm 0814282278 quàng văn phận ly a và

01-11-2021 

19:16:27

03-11-2021 

19:16:27
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:09

02-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00025

000.36.23.H18-

211101-0012
Đã trả kết quả bản Phiêng hin 0917964875 quàng văn phận lò Thị Quyết

01-11-2021 

19:15:52

03-11-2021 

19:15:52
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:08

02-11-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00024

000.36.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 0917964875 quàng văn phận Cà Thị Tưởng

01-11-2021 

19:11:52

03-11-2021 

19:11:52
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:07

02-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00023

000.36.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi nôm 0357110268 quàng văn phận Ly A Cho

01-11-2021 

19:09:27

03-11-2021 

19:09:27
1/2(ngày)

01-11-2021 

19:56:06

02-11-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.36.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả Bản hua sát 0779252962 quàng văn phận LY A MINH

02-11-2021 

08:08:10

09-11-2021 

08:08:10
1/7(ngày)

02-11-2021 

08:12:26

02-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0011

000.36.23.H18-

211102-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 0964028580 quàng văn phận BẠC CẦM TƯ

02-11-2021 

08:07:41

09-11-2021 

08:07:41
1/7(ngày)

02-11-2021 

08:12:25

02-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00034

000.36.23.H18-

211102-0002
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0393663412 quàng văn phận Lường Văn Inh

02-11-2021 

08:06:58

03-11-2021 

08:06:58
1/1(ngày)

02-11-2021 

08:12:24

02-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00033

000.36.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả Bản huổi nôm 0389257304 quàng văn phận GIÀNG A LỀNH

02-11-2021 

08:06:21

03-11-2021 

08:06:21
1/1(ngày)

02-11-2021 

08:12:23

02-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00003

000.36.23.H18-

211102-0008
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0328841405 quàng văn phận Lò Thị Hải

02-11-2021 

09:19:44

03-11-2021 

09:19:44
1/1(ngày)

02-11-2021 

09:24:14

02-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.36.23.H18-

211102-0007
Đã trả kết quả

bản Phai 

Mướng
0858906358 quàng văn phận

Lường Văn 

Nhưởng

02-11-2021 

09:19:10

09-11-2021 

09:19:10
1/7(ngày)

02-11-2021 

09:24:13

02-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00035

000.36.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả

Bản Phai 

mướng
0983187572 quàng văn phận Cà Thị Mới

02-11-2021 

09:18:21

03-11-2021 

09:18:21
1/1(ngày)

02-11-2021 

09:24:12

02-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00002

000.36.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả bản phai mướng 0858906358 quàng văn phận lò thị hải

02-11-2021 

09:17:39

03-11-2021 

09:17:39
1/1(ngày)

02-11-2021 

09:24:11

02-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00039

000.36.23.H18-

211102-0013
Đã trả kết quả bản Hua sát 0964028580 quàng văn phận Ly a Thái

02-11-2021 

09:45:17

03-11-2021 

09:45:17
1/1(ngày)

02-11-2021 

09:47:25

02-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00008

000.36.23.H18-

211102-0016
Đã trả kết quả Bản co đứa 0917964875 quàng văn phận

Lường Thị 

Thông

02-11-2021 

10:18:18

10-11-2021 

10:18:18
1/8(ngày)

02-11-2021 

10:21:17

02-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00007

000.36.23.H18-

211102-0015
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0382413109 quàng văn phận Quàng Thị Thu

02-11-2021 

10:14:06

10-11-2021 

10:14:06
1/8(ngày)

02-11-2021 

10:21:16

02-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00004

000.36.23.H18-

211102-0014
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0964028580 quàng văn phận Lò Thị Dâm

02-11-2021 

10:13:32

03-11-2021 

10:13:32
1/1(ngày)

02-11-2021 

10:21:15

02-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00040

000.36.23.H18-

211102-0017
Đã trả kết quả bản Huổi Nôm 0917964875 quàng văn phận Ly a Là

02-11-2021 

15:03:33

04-11-2021 

15:03:33
1/2(ngày)

02-11-2021 

15:10:11

02-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00043

000.36.23.H18-

211102-0020
Đã trả kết quả bản co đứa 0382413409 quàng văn phận lường văn xiên

02-11-2021 

15:31:19

04-11-2021 

15:31:19
1/2(ngày)

02-11-2021 

15:37:00

02-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00046

000.36.23.H18-

211103-0004
Đã trả kết quả

Bản phai 

mướng
0917964875 quàng văn phận Quàng văn Kỷ

03-11-2021 

07:44:57

04-11-2021 

07:44:57
1/1(ngày)

03-11-2021 

07:57:05

03-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00045

000.36.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0983187572 quàng văn phận Quàng Văn Nọi

03-11-2021 

07:44:30

04-11-2021 

07:44:30
1/1(ngày)

03-11-2021 

07:57:04

03-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00044

000.36.23.H18-

211103-0002
Đã trả kết quả Bản co đứa 0393663412 quàng văn phận

Lường Văn 

Đoàn

03-11-2021 

07:44:06

04-11-2021 

07:44:06
1/1(ngày)

03-11-2021 

07:57:03

03-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00009

000.36.23.H18-

211103-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 077925962 quàng văn phận Cà Thị Quyền

03-11-2021 

07:43:42

11-11-2021 

07:43:42
1/8(ngày)

03-11-2021 

07:57:03

03-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.36.23.H18-

211103-0006
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0964028580 quàng văn phận Lường Văn Tim

03-11-2021 

07:54:22

10-11-2021 

07:54:22
1/7(ngày)

03-11-2021 

07:57:02

03-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.36.23.H18-

211103-0005
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0917964875 quàng văn phận Lò Văn Chung

03-11-2021 

07:54:04

10-11-2021 

07:54:04
1/7(ngày)

03-11-2021 

07:57:02

03-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00048

000.36.23.H18-

211103-0012
Đã trả kết quả Bản khong tở 0356389356 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

THU

03-11-2021 

09:20:30

04-11-2021 

09:20:30
1/1(ngày)

03-11-2021 

09:24:00

03-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00049

000.36.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0355977176 quàng văn phận Lò Thị Hải

05-11-2021 

08:24:12

08-11-2021 

08:24:12
1/3(ngày)

05-11-2021 

08:41:37

05-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.36.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả Bản khong nưa 0965043418 quàng văn phận LÒ VĂN TIỆN

05-11-2021 

09:38:14

12-11-2021 

09:38:14
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:43:21

05-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.36.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0974874485 quàng văn phận Lường Thị Lả

05-11-2021 

09:37:33

12-11-2021 

09:37:33
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:43:20

05-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.36.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả Bản Khong tở 09866209826 quàng văn phận CÀ THỊ TƯƠI

05-11-2021 

09:36:55

12-11-2021 

09:36:55
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:43:19

05-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.36.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 0346580145 quàng văn phận

CÀ VĂN 

CHUNG

05-11-2021 

09:36:08

12-11-2021 

09:36:08
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:43:19

05-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00053

000.36.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mường
0974877485 quàng văn phận

QUÀNG VĂN 

THU

05-11-2021 

09:35:21

08-11-2021 

09:35:21
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:43:18

05-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00052

000.36.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0942624321 quàng văn phận

LÒ VĂN 

CHUNG

05-11-2021 

09:34:51

08-11-2021 

09:34:51
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:43:17

05-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00051

000.36.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả Bản co đứa 0356341486 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

HÙNG

05-11-2021 

09:34:18

08-11-2021 

09:34:18
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:43:16

05-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00050

000.36.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả Bản co đứa 0971045697 quàng văn phận LÒ VĂN CHIỆN

05-11-2021 

09:33:33

08-11-2021 

09:33:33
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:43:15

05-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.36.23.H18-

211105-0011
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0357110268 quàng văn phận CÀ VĂN THỂ

05-11-2021 

10:04:08

12-11-2021 

10:04:08
1/7(ngày)

05-11-2021 

15:30:53

08-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.36.23.H18-

211105-0010
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0382413109 quàng văn phận

BẠC CẦM 

THẮNG

05-11-2021 

10:02:16

12-11-2021 

10:02:16
1/7(ngày)

05-11-2021 

15:30:52

08-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.36.23.H18-

211105-0012
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Quàng Thị É

05-11-2021 

14:36:21

07-12-2021 

14:36:21
1/32(ngày)

05-11-2021 

14:59:51

05-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.36.23.H18-

211105-0014
Đã trả kết quả Co Đứa 0795110145 Lò văn Tiến Lò Thị Cá

05-11-2021 

14:51:30

07-12-2021 

14:51:30
1/32(ngày)

05-11-2021 

14:59:50

05-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.36.23.H18-

211105-0013
Đã trả kết quả Khong Nưa 0795110145 Lò văn Tiến Lường Thị Miên

05-11-2021 

14:50:45

07-12-2021 

14:50:45
1/32(ngày)

05-11-2021 

14:59:49

05-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.36.23.H18-

211105-0021
Đã trả kết quả khong Nưa 0795110145 Lò văn Tiến cà Văn Lả

05-11-2021 

15:21:48

08-12-2021 

15:21:48
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:51

05-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.36.23.H18-

211105-0020
Đã trả kết quả Khong Nưa 0795110145 Lò văn Tiến Cà Thị Tính

05-11-2021 

15:21:11

08-12-2021 

15:21:11
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:50

05-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.36.23.H18-

211105-0019
Đã trả kết quả Khong Nưa 0795110145 Lò văn Tiến Lò văn Phốm

05-11-2021 

15:20:18

08-12-2021 

15:20:18
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:49

05-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

64
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.36.23.H18-

211105-0018
Đã trả kết quả Khong Tở 0795110145 Lò văn Tiến Cà Văn Yêu

05-11-2021 

15:18:58

08-12-2021 

15:18:58
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:49

05-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

65
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.36.23.H18-

211105-0017
Đã trả kết quả Co Đứa 0795110145 Lò văn Tiến Lường Thị Bói

05-11-2021 

15:18:07

08-12-2021 

15:18:07
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:48

05-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

66
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.36.23.H18-

211105-0016
Đã trả kết quả Khong Tở 0795110145 Lò văn Tiến Lò Thị San

05-11-2021 

15:17:22

08-12-2021 

15:17:22
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:47

05-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

67
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.36.23.H18-

211105-0015
Đã trả kết quả Khong Tở 0795110145 Lò văn Tiến

Lường Thị 

Phương

05-11-2021 

15:16:44

08-12-2021 

15:16:44
1/33(ngày)

05-11-2021 

15:30:46

05-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.36.23.H18-

211108-0014
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0866210272 quàng văn phận

Lường Văn 

Đoàn

08-11-2021 

08:58:15

09-11-2021 

08:58:15
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:25

08-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.36.23.H18-

211108-0013
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0932234569 quàng văn phận

Lường Văn 

Chiến

08-11-2021 

08:57:53

09-11-2021 

08:57:53
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:24

08-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.36.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả Bản Phiêng hin 0328597169 quàng văn phận Cà Thị Xiêm

08-11-2021 

08:57:27

09-11-2021 

08:57:27
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:23

08-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.36.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả Bản Huổi nôm 0917964875 Ly A Thào Ly A Dánh

08-11-2021 

08:57:02

09-11-2021 

08:57:02
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:22

08-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.36.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả Bản Huổi nôm 0382413109 Ly A Thào GIÀNG THỊ LA

08-11-2021 

08:56:36

09-11-2021 

08:56:36
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:21

08-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00054

000.36.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0389357304 quàng văn phận

Lường Văn 

Hoan

08-11-2021 

08:56:07

09-11-2021 

08:56:07
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:00:20

08-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.36.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0965043418 quàng văn phận Lường Thị Sinh

08-11-2021 

08:55:40

15-11-2021 

08:55:40
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:20

08-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.36.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả Bản co đứa 0917964875 quàng văn phận Quàng Thị Vui

08-11-2021 

08:54:29

15-11-2021 

08:54:29
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:19

08-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.36.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0986420271 quàng văn phận

Lường Văn 

Ngoan

08-11-2021 

08:51:51

15-11-2021 

08:51:51
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:19

08-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.36.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0839571117 quàng văn phận Lường Văn Út

08-11-2021 

08:51:27

15-11-2021 

08:51:27
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:18

08-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.36.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0866205221 quàng văn phận Lường Văn Tỉnh

08-11-2021 

08:50:49

15-11-2021 

08:50:49
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:17

08-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.36.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0387809195 quàng văn phận

Lường Thị 

Lượng

08-11-2021 

08:50:23

15-11-2021 

08:50:23
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:17

08-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.36.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0389357301 quàng văn phận Bạc Cầm Phú

08-11-2021 

08:49:51

15-11-2021 

08:49:51
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:16

08-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.36.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Bản CO Đứa 0357110268 quàng văn phận

Quàng Thị 

Phượng

08-11-2021 

08:49:20

15-11-2021 

08:49:20
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:00:16

08-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.36.23.H18-

211108-0018
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0965043418 quàng văn phận

Lường Thị 

ƯƠng

08-11-2021 

09:29:04

15-11-2021 

09:29:04
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:30:55

08-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.36.23.H18-

211108-0017
Đã trả kết quả Bản co đứa 0917964875 quàng văn phận

Quàng Văn 

Thoáng

08-11-2021 

09:28:36

15-11-2021 

09:28:36
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:30:55

08-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.36.23.H18-

211108-0016
Đã trả kết quả Bản Hua sát 0357110264 Ly A Thào Ly A Kịa

08-11-2021 

09:28:00

15-11-2021 

09:28:00
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:30:54

08-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.36.23.H18-

211108-0015
Đã trả kết quả Bản co đứa 081427771 quàng văn phận Lò Văn Liêm

08-11-2021 

09:27:19

15-11-2021 

09:27:19
1/7(ngày)

08-11-2021 

09:30:53

08-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.36.23.H18-

211108-0023
Đã trả kết quả Bản Khong tở 0346580145 quàng văn phận CÀ VĂN LÂM

08-11-2021 

09:46:13

16-11-2021 

09:46:13
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:48:48

08-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.36.23.H18-

211108-0022
Đã trả kết quả Bản co đứa 0389312412 quàng văn phận Cà Thị Sáng

08-11-2021 

09:45:40

16-11-2021 

09:45:40
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:48:47

08-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.36.23.H18-

211108-0021
Đã trả kết quả Bản hua sát 0351274511 Ly A Thào Ly Thị Kia

08-11-2021 

09:45:17

16-11-2021 

09:45:17
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:48:46

08-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00015

000.36.23.H18-

211108-0020
Đã trả kết quả Bản hua sát 0866207045 Ly A Thào Ly Thị Dế

08-11-2021 

09:44:49

16-11-2021 

09:44:49
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:48:45

08-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00014

000.36.23.H18-

211108-0019
Đã trả kết quả Bản co đứa 0351123642 quàng văn phận Lò Thị Yên

08-11-2021 

09:44:18

16-11-2021 

09:44:18
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:48:45

08-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.36.23.H18-

211108-0031
Đã trả kết quả Bản Khong nưa 0917964875 quàng văn phận

Quàng Văn 

Thông

08-11-2021 

14:45:21

09-11-2021 

14:45:21
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:03

08-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.36.23.H18-

211108-0030
Đã trả kết quả Bản huổi nôm 0357110268 Ly A Thào Ly a Tồng

08-11-2021 

14:44:52

09-11-2021 

14:44:52
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:03

08-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.36.23.H18-

211108-0029
Đã trả kết quả Bản Hua sát 0839572141 Ly A Thào Ly A Giàng

08-11-2021 

14:44:09

09-11-2021 

14:44:09
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:02

08-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.36.23.H18-

211108-0028
Đã trả kết quả Bản khong tở 0350274131 quàng văn phận Lò Văn Khánh

08-11-2021 

14:42:47

09-11-2021 

14:42:47
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:01

08-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.36.23.H18-

211108-0027
Đã trả kết quả Bản co đứa 0382413109 quàng văn phận

Quàng Văn 

Hung

08-11-2021 

14:42:03

09-11-2021 

14:42:03
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:01

08-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.36.23.H18-

211108-0026
Đã trả kết quả bản hua sát 0969502741 Ly A Thào Ly A Khua

08-11-2021 

14:41:21

09-11-2021 

14:41:21
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:52:00

08-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.36.23.H18-

211108-0025
Đã trả kết quả Bản co đứa 0986421312 quàng văn phận quàng văn Thiết

08-11-2021 

14:39:38

09-11-2021 

14:39:38
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:51:59

08-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.36.23.H18-

211108-0024
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng
0355977276 quàng văn phận Lò Văn Thiên

08-11-2021 

14:38:40

09-11-2021 

14:38:40
1/1(ngày)

08-11-2021 

14:51:58

08-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.36.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0787019885 quàng văn phận

BẠC CẦM 

THẮNG

10-11-2021 

08:57:10

11-11-2021 

08:57:10
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:21

10-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.36.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả Bản khong nưa 0353007483 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

CHUNG

10-11-2021 

08:56:47

17-11-2021 

08:56:47
1/7(ngày)

10-11-2021 

09:00:20

10-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.36.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0917964875 quàng văn phận LƯỜNG THỊ ÓI

10-11-2021 

08:56:03

11-11-2021 

08:56:03
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:19

10-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.36.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0965417235 quàng văn phận

QUÀNG VĂN 

THĂM

10-11-2021 

08:55:20

11-11-2021 

08:55:20
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:18

10-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.36.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0357235646 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

HƯỞNG

10-11-2021 

08:54:49

11-11-2021 

08:54:49
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:17

10-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.36.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0389354621 quàng văn phận CÀ VĂN LÂM

10-11-2021 

08:54:01

11-11-2021 

08:54:01
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:16

10-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.36.23.H18-

211110-0021
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị É

10-11-2021 

09:11:52

10-12-2021 

09:11:52
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:36

10-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.36.23.H18-

211110-0020
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Lường Thị Én

10-11-2021 

09:11:17

10-12-2021 

09:11:17
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:36

10-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.36.23.H18-

211110-0019
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lường Thị É

10-11-2021 

09:10:23

10-12-2021 

09:10:23
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:35

10-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.36.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả BẢN HUA SÁT 0965043418 Ly A Thào LY A TÓNG

10-11-2021 

08:53:29

11-11-2021 

08:53:29
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:15

10-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.36.23.H18-

211110-0018
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lường Thị Dém

10-11-2021 

09:09:28

10-12-2021 

09:09:28
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:34

10-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.36.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả Bản co đứa 0906321146 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

YỆN

10-11-2021 

08:52:52

11-11-2021 

08:52:52
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:15

10-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.36.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0359036969 Lò văn Tiến Lường Thị Bét

10-11-2021 

09:08:00

10-12-2021 

09:08:00
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:33

10-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.36.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
07792552962 quàng văn phận

QUÀNG THỊ 

PHONG

10-11-2021 

08:52:07

11-11-2021 

08:52:07
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:14

10-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.36.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0964028580 quàng văn phận LÒ VĂN DŨNG

10-11-2021 

08:51:30

11-11-2021 

08:51:30
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:13

10-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.36.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0393663412 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

PHÔNG

10-11-2021 

08:50:55

11-11-2021 

08:50:55
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:12

10-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.36.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0359036969 Lò văn Tiến Lường Thị Xan

10-11-2021 

09:07:06

10-12-2021 

09:07:06
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:32

10-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.36.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả

BẢN HUỔI 

NÔM
0858906358 Ly A Thào CHÁ THỊ MÂY

10-11-2021 

08:50:12

11-11-2021 

08:50:12
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:00:11

10-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.36.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả Hua Sát 0359036969 Lò văn Tiến Vàng Thị Xay

10-11-2021 

09:06:11

10-12-2021 

09:06:11
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:31

10-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.36.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả Phai mướng 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Phấư

10-11-2021 

09:05:12

10-12-2021 

09:05:12
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:30

10-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.36.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả Khong Tở 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Nọi

10-11-2021 

09:04:21

10-12-2021 

09:04:21
1/30(ngày)

10-11-2021 

09:24:30

10-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.36.23.H18-

211110-0025
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0983187572 quàng văn phận LÒ THỊ SAN

10-11-2021 

09:30:34

11-11-2021 

09:30:34
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:32:26

10-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.36.23.H18-

211110-0024
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0858906423 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

HIỆP

10-11-2021 

09:29:59

11-11-2021 

09:29:59
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:32:25

10-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.36.23.H18-

211110-0023
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0393663412 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

NHÂN

10-11-2021 

09:29:29

11-11-2021 

09:29:29
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:32:25

10-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.36.23.H18-

211110-0022
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0917964875 quàng văn phận LÒ THỊ HÀ

10-11-2021 

09:28:58

11-11-2021 

09:28:58
1/1(ngày)

10-11-2021 

09:32:24

10-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.36.23.H18-

211110-0026
Đã trả kết quả Phai mướng 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị É

10-11-2021 

14:39:07

10-12-2021 

14:39:07
1/30(ngày)

10-11-2021 

14:41:45

10-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.36.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Bản co đứa 0372327800 quàng văn phận

QUÀNG THỊ 

TỈNH

11-11-2021 

14:37:32

12-11-2021 

14:37:32
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:38:37

11-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.36.23.H18-

211111-0015
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0917964741 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

MINH

11-11-2021 

15:12:21

15-11-2021 

15:12:21
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:23

11-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.36.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
032741569 quàng văn phận LÒ THỊ LUNG

11-11-2021 

15:11:48

15-11-2021 

15:11:48
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:23

11-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.36.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0352364588 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

THƯƠNG

11-11-2021 

15:11:15

15-11-2021 

15:11:15
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:22

11-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.36.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0895992431 quàng văn phận LƯỜNG THỊ É

11-11-2021 

15:10:51

15-11-2021 

15:10:51
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:21

11-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.36.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0969369569 quàng văn phận LÒ THỊ XUÂN

11-11-2021 

15:10:21

15-11-2021 

15:10:21
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:20

11-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.36.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0787029884 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

BAI

11-11-2021 

15:09:24

15-11-2021 

15:09:24
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:19

11-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.36.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0965041418 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

BAI

11-11-2021 

15:08:46

15-11-2021 

15:08:46
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:18

11-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.36.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0976875587 quàng văn phận CÀ THỊ SỌI

11-11-2021 

15:08:21

15-11-2021 

15:08:21
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:17

11-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.36.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0977963321 quàng văn phận LÒ VĂN THÀNH

11-11-2021 

15:07:37

15-11-2021 

15:07:37
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:16

11-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.36.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0981279465 quàng văn phận LÒ VĂN CẨM

11-11-2021 

15:07:08

15-11-2021 

15:07:08
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:16

11-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.36.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0917964523 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

KHOÁN

11-11-2021 

15:05:56

15-11-2021 

15:05:56
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:15

11-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.36.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0357893631 quàng văn phận

LÒ VĂN 

NƯỚNG

11-11-2021 

15:05:12

15-11-2021 

15:05:12
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:14

11-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.36.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0345800145 quàng văn phận LÒ THỊ VÂN

11-11-2021 

15:04:29

15-11-2021 

15:04:29
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:13

11-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.36.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0917369563 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

BÓN

11-11-2021 

15:03:53

15-11-2021 

15:03:53
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:15:12

11-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.36.23.H18-

211115-0015
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0359036969 quàng văn phận LÒ THỊ LIÊN

15-11-2021 

08:32:17

16-11-2021 

08:32:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:56

15-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.36.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0858609356 quàng văn phận LÒ VĂN KHOÁN

15-11-2021 

08:31:55

16-11-2021 

08:31:55
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:55

15-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.36.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0352417245 quàng văn phận CÀ THỊ TÂM

15-11-2021 

08:31:32

16-11-2021 

08:31:32
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:54

15-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.36.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0975615450 quàng văn phận CÀ VĂN ƠN

15-11-2021 

08:30:17

16-11-2021 

08:30:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:54

15-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.36.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0396741660 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

TÂM

15-11-2021 

08:29:40

16-11-2021 

08:29:40
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:53

15-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.36.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0797043152 quàng văn phận

QUÀNG THỊ 

PHÚC

15-11-2021 

08:28:45

16-11-2021 

08:28:45
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:52

15-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.36.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0357569842 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

XƯƠNG

15-11-2021 

08:28:19

16-11-2021 

08:28:19
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:51

15-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.36.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0322884651 quàng văn phận LÒ THỊ THI

15-11-2021 

08:27:48

16-11-2021 

08:27:48
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:51

15-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.36.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0814283256 quàng văn phận LÒ THỊ XUÂN

15-11-2021 

08:27:23

16-11-2021 

08:27:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:50

15-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.36.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0789026652 quàng văn phận CÀ THỊ LẠI

15-11-2021 

08:26:56

16-11-2021 

08:26:56
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:49

15-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.36.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0326809919 quàng văn phận LÒ THỊ TẠI

15-11-2021 

08:26:32

16-11-2021 

08:26:32
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:48

15-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.36.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0814276953 quàng văn phận LÒ VĂN TOÀN

15-11-2021 

08:25:56

16-11-2021 

08:25:56
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:48

15-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.36.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0814293211 quàng văn phận

CÀ VĂN 

CHUNG

15-11-2021 

08:25:31

16-11-2021 

08:25:31
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:47

15-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.36.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0357129696 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

HƯỜNG

15-11-2021 

08:25:09

16-11-2021 

08:25:09
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:46

15-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.36.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0975614560 quàng văn phận LÒ VĂN THƯƠI

15-11-2021 

08:24:42

16-11-2021 

08:24:42
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:45

15-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.36.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0858096354 quàng văn phận quàng văn phận

15-11-2021 

08:54:48

16-11-2021 

08:54:48
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:10

15-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.36.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả

BẢN KHONG  

TỞ
0357110369 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

PẺ

15-11-2021 

08:54:23

16-11-2021 

08:54:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:10

15-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.36.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0357110321 quàng văn phận quàng văn phận

15-11-2021 

08:54:00

16-11-2021 

08:54:00
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:09

15-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.36.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0326809919 quàng văn phận CÀ VĂN HÙNG

15-11-2021 

08:53:22

16-11-2021 

08:53:22
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:08

15-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.36.23.H18-

211115-0021
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0917965236 quàng văn phận CÀ THỊ VUI

15-11-2021 

08:52:53

16-11-2021 

08:52:53
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:07

15-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.36.23.H18-

211115-0020
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0354223476 quàng văn phận

BẠC CẦM 

DANH

15-11-2021 

08:51:56

16-11-2021 

08:51:56
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:07

15-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.36.23.H18-

211115-0019
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0798632352 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

ĐOAN

15-11-2021 

08:51:31

16-11-2021 

08:51:31
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:02:06

15-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.36.23.H18-

211115-0018
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0326803693 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

DUNG

15-11-2021 

08:51:05

16-11-2021 

08:51:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:44

15-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.36.23.H18-

211115-0017
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0357113693 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

THOA

15-11-2021 

08:50:34

16-11-2021 

08:50:34
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:43

15-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.36.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả

BẢN HUỔI 

NÔM
0789026631 Ly A Thào LY THỊ DỠ

15-11-2021 

08:49:58

16-11-2021 

08:49:58
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:03:42

15-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.36.23.H18-

211115-0038
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0917964865 quàng văn phận LÒ VĂN KHÍNH

15-11-2021 

10:06:03

16-11-2021 

10:06:03
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:10

15-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.36.23.H18-

211115-0037
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0975615450 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

MINH

15-11-2021 

10:05:22

16-11-2021 

10:05:22
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:09

15-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.36.23.H18-

211115-0036
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0797884103 quàng văn phận

LƯỚNG VĂN 

ÓN

15-11-2021 

10:04:46

16-11-2021 

10:04:46
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:08

15-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.36.23.H18-

211115-0035
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0326903632 quàng văn phận CÀ THỊ BÍCH

15-11-2021 

10:04:06

16-11-2021 

10:04:06
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:07

15-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.36.23.H18-

211115-0034
Đã trả kết quả BẢN TỌ 0917964875 quàng văn phận LÒ THỊ HOÁN

15-11-2021 

10:03:25

16-11-2021 

10:03:25
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:06

15-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.36.23.H18-

211115-0033
Đã trả kết quả

BẢN HUỔI 

NÔM
0352741352 Ly A Thào CHÁ THỊ MÂY

15-11-2021 

10:02:37

16-11-2021 

10:02:37
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:05

15-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.36.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả

BẢN HUỔI 

NÔM
0328851504 Ly A Thào LY A SÙNG

15-11-2021 

10:01:11

16-11-2021 

10:01:11
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:04

15-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.36.23.H18-

211115-0031
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0917964857 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

HẢI

15-11-2021 

10:00:25

16-11-2021 

10:00:25
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:04

15-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.36.23.H18-

211115-0030
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0357110369 quàng văn phận LÒ THỊ THANH

15-11-2021 

09:59:36

16-11-2021 

09:59:36
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:03

15-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.36.23.H18-

211115-0029
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0839536363 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

PẾ

15-11-2021 

09:58:30

16-11-2021 

09:58:30
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:02

15-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.36.23.H18-

211115-0028
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0921830806 quàng văn phận

LÒ VĂN 

XƯƠNG

15-11-2021 

09:57:48

16-11-2021 

09:57:48
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:02

15-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.36.23.H18-

211115-0027
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0353617275 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

ÚC

15-11-2021 

09:57:24

16-11-2021 

09:57:24
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:01

15-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.36.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0357710362 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

NHƯỢNG

15-11-2021 

09:56:51

16-11-2021 

09:56:51
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:15:00

15-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.36.23.H18-

211115-0039
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

TỞ
0975615450 quàng văn phận

QUÀNG THỊ 

THU

15-11-2021 

14:13:39

22-11-2021 

14:13:39
1/7(ngày)

15-11-2021 

14:15:00

15-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.36.23.H18-

211115-0045
Đã trả kết quả Phai Mướng 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Ó

15-11-2021 

16:04:46

16-12-2021 

16:04:46
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:34

15-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.36.23.H18-

211115-0044
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0359036969 Lò văn Tiến Cà Thị Bích

15-11-2021 

16:04:17

16-12-2021 

16:04:17
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:33

15-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.36.23.H18-

211115-0043
Đã trả kết quả Khong Tở 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Nọi

15-11-2021 

16:03:14

16-12-2021 

16:03:14
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:32

15-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.36.23.H18-

211115-0042
Đã trả kết quả Khong Tở 0359036969 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Nhân

15-11-2021 

16:02:32

16-12-2021 

16:02:32
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:32

15-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.36.23.H18-

211115-0041
Đã trả kết quả Phai Mướng 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Cói

15-11-2021 

16:01:29

16-12-2021 

16:01:29
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:31

15-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.36.23.H18-

211115-0040
Đã trả kết quả Phai Mướng 0359036969 Lò văn Tiến Lò thị Chọi

15-11-2021 

16:00:43

16-12-2021 

16:00:43
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:09:30

15-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.36.23.H18-

211115-0046
Đã trả kết quả Phai Mướng 0795111450 Lò văn Tiến Lò Thị Tín

15-11-2021 

16:22:25

16-12-2021 

16:22:25
1/31(ngày)

16-11-2021 

09:02:58

16-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Phòng;Lò Văn 

Tướng;Lường 

Văn Tâm;Bạc 

Cầm Danh;Lãnh 

đạo 1;Lường 

Văn Tâm

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.36.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả Phai Mướng 0359036969 Lò văn Tiến Quàng Thị Tiêng

16-11-2021 

09:22:12

16-12-2021 

09:22:12
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:53:55

16-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.36.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả Phai Mướng 0344598839 Lò văn Tiến Lường Thị Học

16-11-2021 

09:21:29

16-12-2021 

09:21:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:53:54

16-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.36.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả Khong Nưa 0975615450 Lò văn Tiến Lò Thị Tiến

16-11-2021 

09:20:58

16-12-2021 

09:20:58
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:34:50

16-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.36.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả Phai mướng 0983187572 Lò văn Tiến Lò văn Sơn

16-11-2021 

09:20:29

16-12-2021 

09:20:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:34:50

16-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.36.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả Khong Nưa 0344598839 Lò văn Tiến Quàng Thị Hoa

16-11-2021 

09:20:09

16-12-2021 

09:20:09
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:34:49

16-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.36.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả Huổi Nôm 0975615450 Lò văn Tiến Ly A Dìa

16-11-2021 

09:19:40

16-12-2021 

09:19:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:34:48

16-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.36.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả Khong nưa 0983187572 Lò văn Tiến Lò văn Mai

16-11-2021 

09:19:16

16-12-2021 

09:19:16
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:34:47

16-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.36.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả Phai Mướng 0344598839 Lò văn Tiến Lò Thị Hải Yến

16-11-2021 

09:18:39

16-12-2021 

09:18:39
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:07

16-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.36.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả Phai Mướng 0983187572 Lò văn Tiến Quàng Văn Tài

16-11-2021 

09:18:11

16-12-2021 

09:18:11
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:06

16-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.36.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả Huổi Nôm 0344598839 Lò văn Tiến Ly A Nếnh

16-11-2021 

09:17:53

16-12-2021 

09:17:53
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:05

16-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.36.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0983187572 Lò văn Tiến Cà Văn Dược

16-11-2021 

09:17:14

16-12-2021 

09:17:14
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:04

16-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.36.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả Hua Sát 0975615450 Lò văn Tiến Ly Thị Si

16-11-2021 

09:16:38

16-12-2021 

09:16:38
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:03

16-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.36.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả Hua Sát 0344598839 Lò văn Tiến Ly A Thắng

16-11-2021 

09:16:04

16-12-2021 

09:16:04
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:02

16-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.36.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả Khong Tở 0344598839 Lò văn Tiến Cà Thị Tinh

16-11-2021 

09:15:31

16-12-2021 

09:15:31
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:02

16-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.36.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả Khong Tở 0344598839 Lò văn Tiến Quàng Thị Hải

16-11-2021 

09:15:02

16-12-2021 

09:15:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:01

16-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.36.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả Co Đứa 0344598839 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Puốn

16-11-2021 

09:14:26

16-12-2021 

09:14:26
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:27:00

16-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.36.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả Co Đứa 0344598839 Lò văn Tiến Quàng Thị Đích

16-11-2021 

09:14:03

16-12-2021 

09:14:03
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:59

16-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.36.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Hua Sát 0359036969 Lò văn Tiến Sùng A Sịa

16-11-2021 

09:13:25

16-12-2021 

09:13:25
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:59

16-11-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.36.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lường Văn Ảnh

16-11-2021 

09:12:57

16-12-2021 

09:12:57
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:58

16-11-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.36.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Xiên

16-11-2021 

09:12:19

16-12-2021 

09:12:19
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:57

16-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.36.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lò văn Dim

16-11-2021 

09:11:40

16-12-2021 

09:11:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:57

16-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.36.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0344598839 Lò văn Tiến Cà Văn Tuân

16-11-2021 

09:10:45

16-12-2021 

09:10:45
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:56

16-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.36.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Khong Nưa 0344598839 Lò văn Tiến Lường Thị Chiện

16-11-2021 

09:10:04

16-12-2021 

09:10:04
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:55

16-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.36.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Co Đứa 0344598839 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Dưỡng

16-11-2021 

09:09:34

16-12-2021 

09:09:34
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:54

16-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.36.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Phai Mướng 0344598839 Lò văn Tiến Lường Văn Hặc

16-11-2021 

09:08:59

16-12-2021 

09:08:59
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:54

16-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.36.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả Khong Nưa 0344598839 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Tượng

16-11-2021 

09:08:16

16-12-2021 

09:08:16
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:53

16-11-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.36.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Khong Nưa 0344598839 Lò văn Tiến

Lường Thị 

Cương

16-11-2021 

09:07:54

16-12-2021 

09:07:54
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:26:52

16-11-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.36.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Thị Lâm
16-11-2021 

10:08:21

16-12-2021 

10:08:21
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:10:30

16-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.36.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả

Bản Co Đứa xã 

Mường Khong 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Văn Hảm
16-11-2021 

10:58:57

16-12-2021 

10:58:57
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:13

16-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.36.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Hin 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Văn Ký
16-11-2021 

10:57:59

16-12-2021 

10:57:59
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:12

16-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.36.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Hin 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Cà Văn Hội
16-11-2021 

10:57:27

16-12-2021 

10:57:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:11

16-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.36.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Thị Luấn
16-11-2021 

10:56:46

16-12-2021 

10:56:46
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:10

16-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.36.23.H18-

211116-0047
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Văn Chung
16-11-2021 

10:55:05

16-12-2021 

10:55:05
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:09

16-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.36.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Thị Sứa
16-11-2021 

10:54:31

16-12-2021 

10:54:31
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:08

16-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.36.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả Khong Nưa 0344598839 Lò văn Tiến Lò Thị Tiến

16-11-2021 

10:54:06

16-12-2021 

10:54:06
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:07

16-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

221
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.36.23.H18-

211116-0044
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu
Lường  Văn 

Tươm

16-11-2021 

10:53:40

16-12-2021 

10:53:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:06

16-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.36.23.H18-

211116-0043
Đã trả kết quả Phai Mướng 0344598839 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Đanh

16-11-2021 

10:52:32

16-12-2021 

10:52:32
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:05

16-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

223
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.36.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Thị Hợi
16-11-2021 

10:51:02

16-12-2021 

10:51:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:05

16-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.36.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Quàng Văn Táo
16-11-2021 

10:44:11

16-12-2021 

10:44:11
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:30

16-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.36.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Cà Thị Hội
16-11-2021 

10:49:40

16-12-2021 

10:49:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:04

16-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

226
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.36.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò  Văn Long
16-11-2021 

10:49:22

16-12-2021 

10:49:22
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:02

16-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

227
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.36.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng xã 

Mường Khong 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Thị Kiết
16-11-2021 

10:43:35

16-12-2021 

10:43:35
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:29

16-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

228
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.36.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả

Bản Phai 

Mướng xã 

Mường Khong 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Văn Diên
16-11-2021 

10:41:56

16-12-2021 

10:41:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:28

16-11-2021 

13:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



229
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.36.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả

Bản Khong  

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Thị Thanh
16-11-2021 

10:40:53

16-12-2021 

10:40:53
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:27

16-11-2021 

13:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

230
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.36.23.H18-

211116-0031
Đã trả kết quả

Bản Hua Sát xã 

Mường Khong 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Ly Thị Cá
16-11-2021 

10:39:56

16-12-2021 

10:39:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:26

16-11-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.36.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu
Lường Văn 

Thương

16-11-2021 

10:38:50

16-12-2021 

10:38:50
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:59:25

16-11-2021 

13:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

232
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.36.23.H18-

211116-0030
Đã trả kết quả

Bản Hua Sát xã 

Mường Khong 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Ly Thị Tòng
16-11-2021 

10:39:31

16-12-2021 

10:39:31
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:58:52

16-11-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.36.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Hin 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lò Văn Xiên
16-11-2021 

10:40:23

16-12-2021 

10:40:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:57:52

16-11-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.36.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Hin 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Quàng Văn Nam
16-11-2021 

10:41:27

16-12-2021 

10:41:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:56:51

16-11-2021 

13:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.36.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả

Bản Khong 

Nưa xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu
Lường Văn  

Hương

16-11-2021 

10:42:56

16-12-2021 

10:42:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:55:50

16-11-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.36.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Thị Hảo
16-11-2021 

10:48:46

16-12-2021 

10:48:46
1/30(ngày)

16-11-2021 

11:03:01

16-11-2021 

13:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

237
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.36.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Cà Thị Hom
16-11-2021 

14:09:32

16-12-2021 

14:09:32
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:50:32

16-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.36.23.H18-

211116-0067
Đã trả kết quả Khong Tở 0344598839 Lò văn Tiến Lò Thị Du

16-11-2021 

14:55:25

16-12-2021 

14:55:25
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:00:47

16-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

239
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.36.23.H18-

211116-0069
Đã trả kết quả Khong Tở 0344598839 Lò văn Tiến Quàng Thị Hó

16-11-2021 

14:56:29

16-12-2021 

14:56:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:00:46

16-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.36.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả Khong Tở 0344598839 Lò văn Tiến Lường Thị Binh

16-11-2021 

14:55:54

16-12-2021 

14:55:54
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:00:22

16-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

241
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.36.23.H18-

211116-0059
Đã trả kết quả Phai Mướng 0359036969 Lò văn Tiến Quàng Thị Thi

16-11-2021 

14:51:14

16-12-2021 

14:51:14
1/30(ngày)

17-11-2021 

09:08:00

17-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



242
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.36.23.H18-

211116-0066
Đã trả kết quả Huổi Nôm 0359036969 Lò văn Tiến Ly Thị Cho

16-11-2021 

14:55:02

16-12-2021 

14:55:02
1/30(ngày)

17-11-2021 

09:16:47

17-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

243
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.36.23.H18-

211116-0065
Đã trả kết quả Khong Tở 0359036969 Lò văn Tiến Cà Thị Nươi

16-11-2021 

14:54:33

16-12-2021 

14:54:33
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:10

16-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.36.23.H18-

211116-0064
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Hương

16-11-2021 

14:53:56

16-12-2021 

14:53:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:10

16-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.36.23.H18-

211116-0063
Đã trả kết quả Phiêng hin 0344598839 Lò văn Tiến Cà Thị Vui

16-11-2021 

14:53:26

16-12-2021 

14:53:26
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:09

16-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.36.23.H18-

211116-0062
Đã trả kết quả Phiêng Hin 0344598839 Lò văn Tiến Lò Thị Thỉnh

16-11-2021 

14:52:45

16-12-2021 

14:52:45
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:08

16-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.36.23.H18-

211116-0061
Đã trả kết quả Co Đứa 0344598839 Lò văn Tiến Lò Thị Hiền

16-11-2021 

14:52:13

16-12-2021 

14:52:13
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:07

16-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

248
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.36.23.H18-

211116-0060
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Lò Thị Hạnh

16-11-2021 

14:51:44

16-12-2021 

14:51:44
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:06

16-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.36.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến

Lường Văn 

Chỉnh

16-11-2021 

14:50:24

16-12-2021 

14:50:24
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:05

16-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.36.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến

Lò Thị Thu 

Trang

16-11-2021 

14:49:58

16-12-2021 

14:49:58
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:04

16-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.36.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Bạc Thị Phụng

16-11-2021 

14:49:38

16-12-2021 

14:49:38
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:03

16-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.36.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Cà Thị Sáng

16-11-2021 

14:49:05

16-12-2021 

14:49:05
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:02

16-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.36.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả Khong Nưa 0359036969 Lò văn Tiến Cà Thị Xin

16-11-2021 

14:48:23

16-12-2021 

14:48:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:01

16-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.36.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả Khong Tở 0359036969 Lò văn Tiến Quàng Thị Bơ

16-11-2021 

14:47:54

16-12-2021 

14:47:54
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:02:00

16-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.36.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản co đứa 0967934560 quàng văn phận LÒ THỊ YÊU

18-11-2021 

09:35:23

26-11-2021 

09:35:23
1/8(ngày)

18-11-2021 

09:37:20

18-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.36.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0358817995 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

QUY

18-11-2021 

14:47:30

19-11-2021 

14:47:30
1/1(ngày)

18-11-2021 

14:49:05

18-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.36.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả bản phiêng hin 0395293648 quàng văn phận cà thị ngoan

29-11-2021 

09:54:44

06-12-2021 

09:54:44
1/7(ngày)

29-11-2021 

10:01:09

29-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.36.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả bản co đứa 0328262337 quàng văn phận cà văn tin

29-11-2021 

09:54:10

06-12-2021 

09:54:10
1/7(ngày)

29-11-2021 

10:01:08

29-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.36.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả bản co đứa 0334126322 quàng văn phận lò văn bình

29-11-2021 

09:58:52

06-12-2021 

09:58:52
1/7(ngày)

29-11-2021 

10:01:08

29-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.36.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả bản co đứa 0967808523 quàng văn phận cà thị dũng

01-12-2021 

16:33:07

03-12-2021 

16:33:07
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:35:32

01-12-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.36.23.H18-

211202-0007
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Quàng Huy Việt

02-12-2021 

09:25:18

03-01-2022 

09:25:18
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:33:03

02-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.36.23.H18-

211202-0006
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Cà Văn Diệp

02-12-2021 

09:22:42

03-01-2022 

09:22:42
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:33:02

02-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.36.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Lường Tuấn Kiệt

02-12-2021 

09:21:07

03-01-2022 

09:21:07
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:33:01

02-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.36.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Cà Minh Khôi

02-12-2021 

09:19:08

03-01-2022 

09:19:08
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:33:00

02-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.36.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến Cà Ngọc Duy

02-12-2021 

09:18:29

03-01-2022 

09:18:29
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:33:00

02-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.36.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả Co Đứa 0359036969 Lò văn Tiến

Lường Thị Hông 

Nhung

02-12-2021 

09:17:41

03-01-2022 

09:17:41
1/32(ngày)

02-12-2021 

09:32:59

02-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

267
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.36.23.H18-

211202-0005
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0353173758 quàng văn phận

LÒ VĂN 

CƯƠNG

02-12-2021 

09:21:17

03-12-2021 

09:21:17
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:24:04

02-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lường Văn 

Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



268
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.36.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả bản phiêng hin 0356042113 quàng văn phận lò thị ngoai

13-12-2021 

08:59:37

14-12-2021 

08:59:37
1/1(ngày)

13-12-2021 

09:01:53

13-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

269
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.36.23.H18-

211213-0011
Đã trả kết quả bản phiêng hin 0354223476 quàng văn phận bạc cầm danh

13-12-2021 

09:53:14

14-12-2021 

09:53:14
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:52

13-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

270
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.36.23.H18-

211213-0010
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0377747216 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

THẶT

13-12-2021 

09:52:37

14-12-2021 

09:52:37
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:51

13-12-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

271
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.36.23.H18-

211213-0009
Đã trả kết quả BẢN CO ĐỨA 0339886086 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

HIẾN

13-12-2021 

09:51:18

14-12-2021 

09:51:18
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:50

13-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.36.23.H18-

211213-0008
Đã trả kết quả

BẢN PHAI 

MƯỚNG
0831877572 quàng văn phận LÒ THỊ NHẶN

13-12-2021 

09:50:32

14-12-2021 

09:50:32
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:49

13-12-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.36.23.H18-

211213-0007
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0965101777 quàng văn phận LÒ VĂN SƯƠI

13-12-2021 

09:48:38

14-12-2021 

09:48:38
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:49

13-12-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.36.23.H18-

211213-0006
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0965101777 quàng văn phận LÒ VĂN SƯƠI

13-12-2021 

09:47:46

14-12-2021 

09:47:46
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:48

13-12-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.36.23.H18-

211213-0005
Đã trả kết quả

BẢN PHIÊNG 

HIN
0973135912 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

SƠN

13-12-2021 

09:47:05

14-12-2021 

09:47:05
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:47

13-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.36.23.H18-

211213-0004
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0329815024 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

CẠT

13-12-2021 

09:46:11

14-12-2021 

09:46:11
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:46

13-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

277
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.36.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0973183883 quàng văn phận

LƯỜNG THỊ 

HƯƠI

13-12-2021 

09:45:27

14-12-2021 

09:45:27
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:46

13-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong



278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.36.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả

BẢN KHONG 

NƯA
0396055003 quàng văn phận

LƯỜNG VĂN 

LỢI

13-12-2021 

09:44:56

14-12-2021 

09:44:56
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:39:45

13-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Thóat;Lò Văn 

Khoán;Lò Xuân 

Hòa;Lường Văn 

Lưu;Lò Văn 

Bình;Lò Thị 

Mai;Lò Văn 

Hân;Lầu Thị 

Thu 

Hương;Lường 

Văn Sung

hồ sơ trả EMS
UBND xã 

Mường Khong

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.29.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Lóng 0354320166 Lò Văn Mớm Lò Văn Mớm

12-11-2021 

08:54:00

22-11-2021 

08:54:00
1/10(ngày)

12-11-2021 

08:56:30

12-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.29.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0347174525 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

12-11-2021 

08:53:19

15-11-2021 

08:53:19
1/3(ngày)

12-11-2021 

08:56:29

12-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.29.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

12-11-2021 

10:09:37

15-11-2021 

10:09:37
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:17:25

12-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.29.23.H18-

211112-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

12-11-2021 

13:57:55

15-11-2021 

13:57:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:02:52

12-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.29.23.H18-

211112-0005
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

12-11-2021 

14:13:54

15-11-2021 

14:13:54
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:19:05

12-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.29.23.H18-

211112-0006
Đã trả kết quả bản Mường 2 0387801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

12-11-2021 

14:29:52

15-11-2021 

14:29:52
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:34:43

12-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.29.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

12-11-2021 

15:01:36

16-11-2021 

15:01:36
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:06:03

12-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.29.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

12-11-2021 

15:18:30

16-11-2021 

15:18:30
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:32:14

12-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.29.23.H18-

211112-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

12-11-2021 

15:49:49

16-11-2021 

15:49:49
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:54:09

12-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.29.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

07:56:28

16-11-2021 

07:56:28
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:10:15

15-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.29.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

08:19:23

16-11-2021 

08:19:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:24:41

15-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.29.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

08:34:14

16-11-2021 

08:34:14
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:38:51

15-11-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.29.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

08:50:17

16-11-2021 

08:50:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:05:00

15-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.29.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

09:19:40

16-11-2021 

09:19:40
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:24:52

15-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.29.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả bản Lúm 0377737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

09:42:23

16-11-2021 

09:42:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:47:14

15-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.29.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

10:05:41

16-11-2021 

10:05:41
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:12:43

15-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.29.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

10:07:05

16-11-2021 

10:07:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:22:27

15-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.29.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

10:30:05

16-11-2021 

10:30:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:35:18

15-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.29.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

15-11-2021 

10:44:08

16-11-2021 

10:44:08
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:49:25

15-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.29.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

15-11-2021 

14:17:49

16-11-2021 

14:17:49
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:23:11

15-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.29.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

15-11-2021 

14:35:10

16-11-2021 

14:35:10
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:40:19

15-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.29.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

15-11-2021 

15:00:27

17-11-2021 

15:00:27
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:56:46

15-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.29.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

15-11-2021 

16:07:26

17-11-2021 

16:07:26
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:17:11

15-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.29.23.H18-

211115-0017
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

15-11-2021 

16:28:26

17-11-2021 

16:28:26
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:34:13

15-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.29.23.H18-

211115-0018
Đã trả kết quả Bản Gia Bọp 0987190992

ĐINH THỊ 

HỒNG
Giàng Nhè Pí

15-11-2021 

16:32:29

16-12-2021 

16:32:29
1/31(ngày)

15-11-2021 

16:36:10

15-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.29.23.H18-

211115-0019
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

15-11-2021 

16:50:13

17-11-2021 

16:50:13
1/2(ngày)

16-11-2021 

08:36:40

16-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.29.23.H18-

211115-0020
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

15-11-2021 

17:12:18

17-11-2021 

17:12:18
1/2(ngày)

15-11-2021 

17:17:05

15-11-2021 

17:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.29.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Thị Tại

15-11-2021 

21:25:41

16-12-2021 

21:25:41
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:52

16-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

29
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.29.23.H18-

211115-0031
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Thị Choi

15-11-2021 

21:24:58

16-12-2021 

21:24:58
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:51

16-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

30
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.29.23.H18-

211115-0030
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Thị Đôi

15-11-2021 

21:24:21

16-12-2021 

21:24:21
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:50

16-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

31
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.29.23.H18-

211115-0029
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lường Thị Dơn

15-11-2021 

21:23:55

16-12-2021 

21:23:55
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:49

16-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.29.23.H18-

211115-0028
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Quàng Văn 

Thống

15-11-2021 

21:23:30

16-12-2021 

21:23:30
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:49

16-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.29.23.H18-

211115-0027
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lường Văn Dinh

15-11-2021 

21:22:59

16-12-2021 

21:22:59
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:48

16-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

34
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.29.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Văn Sịn

15-11-2021 

21:22:27

16-12-2021 

21:22:27
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:47

16-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

35
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.29.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Điêu Chính 

Thành

15-11-2021 

21:21:12

16-12-2021 

21:21:12
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:46

16-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

36
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.29.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Điêu Thị Vân

15-11-2021 

21:20:26

16-12-2021 

21:20:26
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:45

16-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

37
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.29.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Quàng Văn 

Thích

15-11-2021 

21:20:00

16-12-2021 

21:20:00
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:44

16-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

38
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.29.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Khuyn

15-11-2021 

21:18:58

16-12-2021 

21:18:58
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:43

15-11-2021 

22:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

39
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.29.23.H18-

211115-0021
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Soan

15-11-2021 

21:18:15

16-12-2021 

21:18:15
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:14:42

15-11-2021 

22:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



40
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.29.23.H18-

211115-0033
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Sùng Thị Mảy

15-11-2021 

21:53:34

16-12-2021 

21:53:34
1/31(ngày)

15-11-2021 

22:04:43

15-11-2021 

22:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.29.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Quàng Thị 

Xuyến

16-11-2021 

08:12:05

16-12-2021 

08:12:05
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:11:44

16-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

42
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.29.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Lò Chẻo Tiến 

Long

16-11-2021 

08:11:27

16-12-2021 

08:11:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:11:43

16-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

43
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.29.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Điêu Chính Hiền

16-11-2021 

08:10:55

16-12-2021 

08:10:55
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:11:41

16-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

44
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.29.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Trịnh

16-11-2021 

08:06:46

16-12-2021 

08:06:46
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:11:40

16-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.29.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Văn Miển

16-11-2021 

08:06:07

16-12-2021 

08:06:07
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:01:04

16-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

46
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.29.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Nam

16-11-2021 

08:05:11

16-12-2021 

08:05:11
1/30(ngày)

16-11-2021 

08:42:38

16-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

47
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.29.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Túm

16-11-2021 

08:04:47

16-12-2021 

08:04:47
1/30(ngày)

16-11-2021 

08:41:54

16-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



48
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.29.23.H18-

211115-0034
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Thị Nước

15-11-2021 

22:48:12

16-12-2021 

22:48:12
1/31(ngày)

15-11-2021 

23:07:00

16-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

49
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.29.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Bun

16-11-2021 

09:01:56

16-12-2021 

09:01:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:11:39

16-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

50
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.29.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Bun

16-11-2021 

08:12:49

16-12-2021 

08:12:49
1/30(ngày)

16-11-2021 

08:40:07

16-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.29.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

07:32:15

17-11-2021 

07:32:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:37:51

16-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.29.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

07:44:54

17-11-2021 

07:44:54
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:48:04

16-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.29.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

08:04:20

17-11-2021 

08:04:20
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:07:56

16-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.29.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

08:16:46

24-11-2021 

08:16:46
1/8(ngày)

16-11-2021 

08:22:12

16-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.29.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

08:30:33

17-11-2021 

08:30:33
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:35:37

16-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.29.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Điêu Thị Uyên

16-11-2021 

09:39:52

16-12-2021 

09:39:52
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:40:43

16-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.29.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Tâm

16-11-2021 

09:55:24

16-12-2021 

09:55:24
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:40:38

16-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.29.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Tâm

16-11-2021 

09:56:36

16-12-2021 

09:56:36
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:40:39

16-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.29.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Tâm

16-11-2021 

09:58:02

16-12-2021 

09:58:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:43:05

16-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.29.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Tâm

16-11-2021 

09:59:01

16-12-2021 

09:59:01
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:40:41

16-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.29.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Tâm

16-11-2021 

09:57:24

16-12-2021 

09:57:24
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:40:40

16-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.29.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

09:56:08

17-11-2021 

09:56:08
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:58:41

16-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.29.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

10:03:29

17-11-2021 

10:03:29
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:06:47

16-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.29.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

16-11-2021 

10:13:30

17-11-2021 

10:13:30
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:19:14

16-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00009

000.29.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

10:28:23

23-11-2021 

10:28:23
1/7(ngày)

16-11-2021 

10:32:11

16-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.29.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

15:11:09

25-11-2021 

15:11:09
1/9(ngày)

16-11-2021 

16:39:19

16-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.29.23.H18-

211116-0030
Đã trả kết quả Bản mường 2 0812430999 Cà Thị Tuyền Cà Thị Tuyền

16-11-2021 

10:34:02

17-11-2021 

10:34:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:40:49

16-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.29.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

15:10:33

18-11-2021 

15:10:33
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:24:45

16-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.29.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

16:34:35

18-11-2021 

16:34:35
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:38:42

16-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.29.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

16:45:27

18-11-2021 

16:45:27
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:48:40

16-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.29.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

16:53:01

18-11-2021 

16:53:01
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:57:18

16-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.29.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:06:52

18-11-2021 

19:06:52
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:43

16-11-2021 

19:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.29.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:06:30

18-11-2021 

19:06:30
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:42

16-11-2021 

19:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.29.23.H18-

211116-0044
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:05:58

18-11-2021 

19:05:58
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:33

16-11-2021 

19:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.29.23.H18-

211116-0043
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:05:18

18-11-2021 

19:05:18
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:31

16-11-2021 

19:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.29.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:04:31

18-11-2021 

19:04:31
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:30

16-11-2021 

19:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.29.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:03:47

18-11-2021 

19:03:47
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:29

16-11-2021 

19:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.29.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:03:20

18-11-2021 

19:03:20
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:17

16-11-2021 

19:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.29.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:02:50

18-11-2021 

19:02:50
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:16

16-11-2021 

19:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.29.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:01:25

18-11-2021 

19:01:25
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:15

16-11-2021 

19:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.29.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

16-11-2021 

19:00:05

18-11-2021 

19:00:05
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:10:14

16-11-2021 

19:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.29.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:28:32

18-11-2021 

19:28:32
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:35:07

16-11-2021 

19:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.29.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:28:11

18-11-2021 

19:28:11
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:35:06

16-11-2021 

19:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.29.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:27:41

18-11-2021 

19:27:41
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:35:05

16-11-2021 

19:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.29.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:27:13

18-11-2021 

19:27:13
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:35:04

16-11-2021 

19:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.29.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:25:30

18-11-2021 

19:25:30
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:34:50

16-11-2021 

19:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.29.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:24:02

18-11-2021 

19:24:02
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:34:49

16-11-2021 

19:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.29.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:23:31

18-11-2021 

19:23:31
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:34:48

16-11-2021 

19:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.29.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:23:02

18-11-2021 

19:23:02
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:34:47

16-11-2021 

19:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.29.23.H18-

211116-0047
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

16-11-2021 

19:21:58

18-11-2021 

19:21:58
1/2(ngày)

16-11-2021 

19:34:46

16-11-2021 

19:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.29.23.H18-

211116-0066
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

20:00:37

18-11-2021 

20:00:37
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:45

16-11-2021 

20:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.29.23.H18-

211116-0065
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

20:00:17

18-11-2021 

20:00:17
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:44

16-11-2021 

20:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.29.23.H18-

211116-0064
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:59:57

18-11-2021 

19:59:57
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:43

16-11-2021 

20:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.29.23.H18-

211116-0063
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:59:35

18-11-2021 

19:59:35
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:42

16-11-2021 

20:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.29.23.H18-

211116-0062
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:59:15

18-11-2021 

19:59:15
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:40

16-11-2021 

20:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.29.23.H18-

211116-0061
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:58:49

18-11-2021 

19:58:49
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:40

16-11-2021 

20:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.29.23.H18-

211116-0060
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:58:29

18-11-2021 

19:58:29
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:24

16-11-2021 

20:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.29.23.H18-

211116-0059
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:58:07

18-11-2021 

19:58:07
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:24

16-11-2021 

20:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.29.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:57:38

18-11-2021 

19:57:38
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:23

16-11-2021 

20:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.29.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:57:13

18-11-2021 

19:57:13
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:22

16-11-2021 

20:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.29.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

16-11-2021 

19:56:42

18-11-2021 

19:56:42
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:03:21

16-11-2021 

20:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.29.23.H18-

211116-0077
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:21:15

18-11-2021 

20:21:15
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:12

16-11-2021 

20:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.29.23.H18-

211116-0076
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:20:52

18-11-2021 

20:20:52
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:11

16-11-2021 

20:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.29.23.H18-

211116-0075
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:20:23

18-11-2021 

20:20:23
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:10

16-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.29.23.H18-

211116-0074
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:19:43

18-11-2021 

20:19:43
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:09

16-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.29.23.H18-

211116-0073
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:19:23

18-11-2021 

20:19:23
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:08

16-11-2021 

20:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.29.23.H18-

211116-0072
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:19:03

18-11-2021 

20:19:03
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:26:07

16-11-2021 

20:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.29.23.H18-

211116-0071
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:18:44

18-11-2021 

20:18:44
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:25:52

16-11-2021 

20:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.29.23.H18-

211116-0070
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:18:23

18-11-2021 

20:18:23
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:25:51

16-11-2021 

20:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.29.23.H18-

211116-0069
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:17:57

18-11-2021 

20:17:57
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:25:50

16-11-2021 

20:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.29.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:17:29

18-11-2021 

20:17:29
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:25:49

16-11-2021 

20:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.29.23.H18-

211116-0067
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

16-11-2021 

20:17:08

18-11-2021 

20:17:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:25:48

16-11-2021 

20:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.29.23.H18-

211116-0091
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:50:12

18-11-2021 

20:50:12
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:24

16-11-2021 

20:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.29.23.H18-

211116-0090
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:49:48

18-11-2021 

20:49:48
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:23

16-11-2021 

20:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.29.23.H18-

211116-0089
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:49:28

18-11-2021 

20:49:28
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:22

16-11-2021 

20:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.29.23.H18-

211116-0088
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:49:08

18-11-2021 

20:49:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:21

16-11-2021 

20:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.29.23.H18-

211116-0087
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:48:49

18-11-2021 

20:48:49
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:21

16-11-2021 

20:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.29.23.H18-

211116-0086
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:48:25

18-11-2021 

20:48:25
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:09

16-11-2021 

20:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.29.23.H18-

211116-0085
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:48:04

18-11-2021 

20:48:04
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:08

16-11-2021 

20:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.29.23.H18-

211116-0084
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:47:45

18-11-2021 

20:47:45
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:07

16-11-2021 

20:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.29.23.H18-

211116-0083
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:47:21

18-11-2021 

20:47:21
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:53:06

16-11-2021 

20:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.29.23.H18-

211116-0082
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:46:55

18-11-2021 

20:46:55
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:52:56

16-11-2021 

20:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.29.23.H18-

211116-0081
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:46:30

18-11-2021 

20:46:30
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:52:55

16-11-2021 

20:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.29.23.H18-

211116-0080
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:46:10

18-11-2021 

20:46:10
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:52:54

16-11-2021 

20:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.29.23.H18-

211116-0079
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:45:51

18-11-2021 

20:45:51
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:52:53

16-11-2021 

20:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.29.23.H18-

211116-0078
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

16-11-2021 

20:45:26

18-11-2021 

20:45:26
1/2(ngày)

16-11-2021 

20:52:52

16-11-2021 

20:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.29.23.H18-

211117-0017
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:36:21

18-11-2021 

07:36:21
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:40

17-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.29.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:35:48

18-11-2021 

07:35:48
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:39

17-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.29.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:35:14

18-11-2021 

07:35:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:21

17-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.29.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:34:23

18-11-2021 

07:34:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:20

17-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.29.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:33:34

18-11-2021 

07:33:34
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:19

17-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.29.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:32:24

18-11-2021 

07:32:24
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:18

17-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.29.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:31:55

18-11-2021 

07:31:55
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:46:00

17-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.29.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:31:33

18-11-2021 

07:31:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:59

17-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.29.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:30:49

18-11-2021 

07:30:49
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:58

17-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.29.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:30:16

18-11-2021 

07:30:16
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:57

17-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.29.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:29:46

18-11-2021 

07:29:46
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:56

17-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.29.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:29:18

18-11-2021 

07:29:18
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:45

17-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.29.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:28:39

18-11-2021 

07:28:39
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:44

17-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.29.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:27:51

18-11-2021 

07:27:51
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:43

17-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.29.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:27:09

18-11-2021 

07:27:09
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:42

17-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.29.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:26:20

18-11-2021 

07:26:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:41

17-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.29.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

17-11-2021 

07:25:33

18-11-2021 

07:25:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

07:45:40

17-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00194

000.29.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0376079048 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:48:18

18-11-2021 

08:48:18
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:27

17-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00193

000.29.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0376079048 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:47:49

18-11-2021 

08:47:49
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:26

17-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00192

000.29.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0376079048 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:47:05

18-11-2021 

08:47:05
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:25

17-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.29.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0376079048 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:46:19

18-11-2021 

08:46:19
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:24

17-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.29.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:45:43

18-11-2021 

08:45:43
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:23

17-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.29.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:44:57

18-11-2021 

08:44:57
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:22

17-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.29.23.H18-

211117-0041
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:44:29

18-11-2021 

08:44:29
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:59:21

17-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.29.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:43:43

18-11-2021 

08:43:43
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:53

17-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00186

000.29.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:42:44

18-11-2021 

08:42:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:52

17-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00185

000.29.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:41:25

18-11-2021 

08:41:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:51

17-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00184

000.29.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:40:55

18-11-2021 

08:40:55
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:50

17-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.29.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:40:24

18-11-2021 

08:40:24
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:49

17-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00182

000.29.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:39:55

18-11-2021 

08:39:55
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:27:07

17-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00181

000.29.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:39:07

18-11-2021 

08:39:07
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:48

17-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.29.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:38:01

18-11-2021 

08:38:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:19

17-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.29.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:37:31

18-11-2021 

08:37:31
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:18

17-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.29.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:37:05

18-11-2021 

08:37:05
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:17

17-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.29.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:36:32

18-11-2021 

08:36:32
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:15

17-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.29.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:35:59

18-11-2021 

08:35:59
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:14

17-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.29.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:35:28

18-11-2021 

08:35:28
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:58:00

17-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.29.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:34:50

18-11-2021 

08:34:50
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:59

17-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.29.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:34:14

18-11-2021 

08:34:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:58

17-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.29.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:33:37

18-11-2021 

08:33:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:56

17-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00171

000.29.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:33:00

18-11-2021 

08:33:00
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:55

17-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.29.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:32:34

18-11-2021 

08:32:34
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:42

17-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.29.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:31:58

18-11-2021 

08:31:58
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:41

17-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.29.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:31:25

18-11-2021 

08:31:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:39

17-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.29.23.H18-

211117-0020
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:30:35

18-11-2021 

08:30:35
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:38

17-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.29.23.H18-

211117-0019
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

17-11-2021 

08:29:59

18-11-2021 

08:29:59
1/1(ngày)

17-11-2021 

08:57:37

17-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00213

000.29.23.H18-

211117-0066
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

10:00:45

18-11-2021 

10:00:45
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:28

17-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00212

000.29.23.H18-

211117-0065
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

10:00:10

18-11-2021 

10:00:10
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:26

17-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00211

000.29.23.H18-

211117-0064
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:59:32

18-11-2021 

09:59:32
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:24

17-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00210

000.29.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:59:01

18-11-2021 

09:59:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:23

17-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00209

000.29.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:58:01

18-11-2021 

09:58:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:22

17-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00208

000.29.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:57:25

18-11-2021 

09:57:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:21

17-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00207

000.29.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:56:47

18-11-2021 

09:56:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:20

17-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00206

000.29.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:55:41

18-11-2021 

09:55:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:07:19

17-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00205

000.29.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:54:36

18-11-2021 

09:54:36
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:55

17-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00204

000.29.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:53:42

18-11-2021 

09:53:42
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:54

17-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00203

000.29.23.H18-

211117-0056
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:53:15

18-11-2021 

09:53:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:53

17-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00202

000.29.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:52:50

18-11-2021 

09:52:50
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:51

17-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00201

000.29.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:52:04

18-11-2021 

09:52:04
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:50

17-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00200

000.29.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:51:30

18-11-2021 

09:51:30
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:28

17-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.29.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:50:41

18-11-2021 

09:50:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:26

17-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.29.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:49:40

18-11-2021 

09:49:40
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:25

17-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00197

000.29.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:48:47

18-11-2021 

09:48:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:24

17-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00196

000.29.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:47:44

18-11-2021 

09:47:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:23

17-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00195

000.29.23.H18-

211117-0048
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

17-11-2021 

09:47:10

18-11-2021 

09:47:10
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:06:22

17-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00217

000.29.23.H18-

211117-0088
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:14:31

18-11-2021 

14:14:31
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:27:05

17-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00216

000.29.23.H18-

211117-0087
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:13:40

18-11-2021 

14:13:40
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:27:04

17-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00215

000.29.23.H18-

211117-0086
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:13:02

18-11-2021 

14:13:02
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:26:06

17-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.29.23.H18-

211117-0085
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:12:21

01-12-2021 

14:12:21
1/14(ngày)

17-11-2021 

14:26:05

17-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00214

000.29.23.H18-

211117-0084
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:11:23

18-11-2021 

14:11:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:26:04

17-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.29.23.H18-

211117-0083
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:10:52

01-12-2021 

14:10:52
1/14(ngày)

17-11-2021 

14:26:03

17-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.29.23.H18-

211117-0082
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:10:11

25-11-2021 

14:10:11
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:25:37

17-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.29.23.H18-

211117-0081
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:09:19

25-11-2021 

14:09:19
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:25:36

17-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.29.23.H18-

211117-0080
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:07:28

25-11-2021 

14:07:28
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:25:35

17-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00013

000.29.23.H18-

211117-0079
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:06:36

24-11-2021 

14:06:36
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:25:35

17-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.29.23.H18-

211117-0078
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:05:39

25-11-2021 

14:05:39
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:25:34

17-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.29.23.H18-

211117-0077
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:03:27

18-11-2021 

14:03:27
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:25:33

17-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.29.23.H18-

211117-0076
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

14:02:11

25-11-2021 

14:02:11
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:58

17-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00012

000.29.23.H18-

211117-0075
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:45:25

24-11-2021 

10:45:25
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:24:58

17-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00011

000.29.23.H18-

211117-0074
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:44:44

24-11-2021 

10:44:44
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:24:57

17-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00023

000.29.23.H18-

211117-0073
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:44:11

25-11-2021 

10:44:11
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:57

17-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.29.23.H18-

211117-0072
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:43:22

25-11-2021 

10:43:22
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:55

17-11-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.29.23.H18-

211117-0071
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:42:30

25-11-2021 

10:42:30
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:28

17-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.29.23.H18-

211117-0070
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:41:44

01-12-2021 

10:41:44
1/14(ngày)

17-11-2021 

14:24:27

17-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00010

000.29.23.H18-

211117-0069
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:41:07

24-11-2021 

10:41:07
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:24:26

17-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.29.23.H18-

211117-0068
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:40:27

18-11-2021 

10:40:27
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:24:25

17-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.29.23.H18-

211117-0067
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

17-11-2021 

10:39:22

25-11-2021 

10:39:22
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:24

17-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00221

000.29.23.H18-

211117-0094
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

17-11-2021 

16:03:50

19-11-2021 

16:03:50
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:06:24

17-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00220

000.29.23.H18-

211117-0093
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

17-11-2021 

16:03:15

19-11-2021 

16:03:15
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:06:23

17-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.29.23.H18-

211117-0092
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

17-11-2021 

16:02:28

02-12-2021 

16:02:28
1/15(ngày)

17-11-2021 

16:06:22

17-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00218

000.29.23.H18-

211117-0090
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

17-11-2021 

15:59:49

19-11-2021 

15:59:49
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:06:20

17-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.29.23.H18-

211118-0021
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

08:02:53

02-12-2021 

08:02:53
1/14(ngày)

18-11-2021 

08:41:15

18-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.29.23.H18-

211118-0020
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

08:02:28

02-12-2021 

08:02:28
1/14(ngày)

18-11-2021 

08:40:20

18-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.29.23.H18-

211118-0019
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

08:01:52

02-12-2021 

08:01:52
1/14(ngày)

18-11-2021 

08:39:29

18-11-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00035

000.29.23.H18-

211118-0018
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

08:01:18

26-11-2021 

08:01:18
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:38:43

18-11-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.29.23.H18-

211118-0017
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

08:00:41

25-11-2021 

08:00:41
1/7(ngày)

18-11-2021 

08:37:47

18-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.29.23.H18-

211118-0016
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:59:59

26-11-2021 

07:59:59
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:33:38

18-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00017

000.29.23.H18-

211118-0015
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:59:26

25-11-2021 

07:59:26
1/7(ngày)

18-11-2021 

08:31:44

18-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.29.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:58:56

02-12-2021 

07:58:56
1/14(ngày)

18-11-2021 

08:30:26

18-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.29.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:58:06

26-11-2021 

07:58:06
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:29:35

18-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.29.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:56:51

26-11-2021 

07:56:51
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:28:53

18-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00031

000.29.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:55:38

26-11-2021 

07:55:38
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:28:13

18-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00016

000.29.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:54:58

25-11-2021 

07:54:58
1/7(ngày)

18-11-2021 

08:27:21

18-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00015

000.29.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:54:28

25-11-2021 

07:54:28
1/7(ngày)

18-11-2021 

08:26:50

18-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00014

000.29.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:54:14

25-11-2021 

07:54:14
1/7(ngày)

18-11-2021 

08:25:41

18-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.29.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:53:24

19-11-2021 

07:53:24
1/1(ngày)

18-11-2021 

08:24:50

18-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.29.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:52:45

26-11-2021 

07:52:45
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:24:02

18-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.29.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:52:14

02-12-2021 

07:52:14
1/14(ngày)

18-11-2021 

08:23:18

18-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00224

000.29.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:51:35

19-11-2021 

07:51:35
1/1(ngày)

18-11-2021 

08:22:43

18-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00223

000.29.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:50:04

19-11-2021 

07:50:04
1/1(ngày)

18-11-2021 

08:22:07

18-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.29.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:49:01

26-11-2021 

07:49:01
1/8(ngày)

18-11-2021 

08:21:23

18-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00222

000.29.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

18-11-2021 

07:48:27

19-11-2021 

07:48:27
1/1(ngày)

18-11-2021 

08:20:26

18-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00231

000.29.23.H18-

211118-0047
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:50:25

19-11-2021 

09:50:25
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:37:45

18-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.29.23.H18-

211118-0046
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:49:54

19-11-2021 

09:49:54
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:36:53

18-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.29.23.H18-

211118-0045
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:49:13

02-12-2021 

09:49:13
1/14(ngày)

18-11-2021 

10:36:13

18-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00039

000.29.23.H18-

211118-0044
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:48:20

26-11-2021 

09:48:20
1/8(ngày)

18-11-2021 

10:35:34

18-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.29.23.H18-

211118-0043
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:47:31

25-11-2021 

09:47:31
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:35:02

18-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.29.23.H18-

211118-0042
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:46:49

25-11-2021 

09:46:49
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:34:16

18-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00230

000.29.23.H18-

211118-0041
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:46:08

19-11-2021 

09:46:08
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:12

18-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.29.23.H18-

211118-0040
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:45:28

19-11-2021 

09:45:28
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:32:12

18-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.29.23.H18-

211118-0039
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:44:54

19-11-2021 

09:44:54
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:31:33

18-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00038

000.29.23.H18-

211118-0038
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:44:20

26-11-2021 

09:44:20
1/8(ngày)

18-11-2021 

10:30:30

18-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.29.23.H18-

211118-0037
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:43:10

25-11-2021 

09:43:10
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:29:11

18-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.29.23.H18-

211118-0036
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:42:36

25-11-2021 

09:42:36
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:28:37

18-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.29.23.H18-

211118-0035
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:42:01

19-11-2021 

09:42:01
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:28:00

18-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00037

000.29.23.H18-

211118-0034
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:41:20

26-11-2021 

09:41:20
1/8(ngày)

18-11-2021 

10:27:16

18-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00036

000.29.23.H18-

211118-0033
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:40:43

26-11-2021 

09:40:43
1/8(ngày)

18-11-2021 

10:26:36

18-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

254
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.29.23.H18-

211118-0032
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:39:55

25-11-2021 

09:39:55
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:25:41

18-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.29.23.H18-

211118-0031
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:39:23

19-11-2021 

09:39:23
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:25:07

18-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00229

000.29.23.H18-

211118-0030
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:38:50

19-11-2021 

09:38:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:24:34

18-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00228

000.29.23.H18-

211118-0029
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:38:07

19-11-2021 

09:38:07
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:23:40

18-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.29.23.H18-

211118-0028
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:37:24

02-12-2021 

09:37:24
1/14(ngày)

18-11-2021 

10:22:57

18-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00227

000.29.23.H18-

211118-0027
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:36:46

19-11-2021 

09:36:46
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:22:17

18-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00226

000.29.23.H18-

211118-0026
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:35:36

19-11-2021 

09:35:36
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:21:37

18-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00225

000.29.23.H18-

211118-0025
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:34:47

19-11-2021 

09:34:47
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:21:05

18-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.29.23.H18-

211118-0024
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:34:00

19-11-2021 

09:34:00
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:20:32

18-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

263
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.29.23.H18-

211118-0023
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:32:48

19-11-2021 

09:32:48
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:19:52

18-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

264
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.29.23.H18-

211118-0022
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

18-11-2021 

09:29:50

19-11-2021 

09:29:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:19:18

18-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

265
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.29.23.H18-

211118-0077
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:46:28

19-11-2021 

14:46:28
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:52:10

18-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

266
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.29.23.H18-

211118-0076
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:45:57

19-11-2021 

14:45:57
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:51:08

18-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

267
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.29.23.H18-

211118-0075
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:45:35

19-11-2021 

14:45:35
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:50:23

18-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



268
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.29.23.H18-

211118-0074
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:45:11

19-11-2021 

14:45:11
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:49:44

18-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

269
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.29.23.H18-

211118-0073
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:44:42

19-11-2021 

14:44:42
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:49:10

18-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

270
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.29.23.H18-

211118-0072
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:44:05

19-11-2021 

14:44:05
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:48:21

18-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

271
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.29.23.H18-

211118-0071
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:43:30

02-12-2021 

14:43:30
1/14(ngày)

18-11-2021 

15:47:37

18-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.29.23.H18-

211118-0070
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:43:02

02-12-2021 

14:43:02
1/14(ngày)

18-11-2021 

15:26:40

18-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00045

000.29.23.H18-

211118-0069
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:42:37

26-11-2021 

14:42:37
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:46:58

18-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00044

000.29.23.H18-

211118-0068
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:42:18

26-11-2021 

14:42:18
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:46:25

18-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00043

000.29.23.H18-

211118-0067
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:41:24

26-11-2021 

14:41:24
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:45:58

18-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.29.23.H18-

211118-0066
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:40:56

25-11-2021 

14:40:56
1/7(ngày)

18-11-2021 

15:45:12

18-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

277
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00042

000.29.23.H18-

211118-0065
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:40:24

26-11-2021 

14:40:24
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:44:00

18-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00241

000.29.23.H18-

211118-0064
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:39:46

19-11-2021 

14:39:46
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:43:20

18-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

279
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00041

000.29.23.H18-

211118-0063
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:39:07

26-11-2021 

14:39:07
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:42:51

18-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



280
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00240

000.29.23.H18-

211118-0062
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:37:51

19-11-2021 

14:37:51
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:42:06

18-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

281
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00239

000.29.23.H18-

211118-0061
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:37:04

19-11-2021 

14:37:04
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:41:33

18-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

282
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.29.23.H18-

211118-0060
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:36:22

19-11-2021 

14:36:22
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:40:54

18-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

283
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.29.23.H18-

211118-0059
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:35:57

19-11-2021 

14:35:57
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:40:14

18-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

284
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.29.23.H18-

211118-0058
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:35:23

19-11-2021 

14:35:23
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:39:06

18-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

285
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.29.23.H18-

211118-0057
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:34:55

02-12-2021 

14:34:55
1/14(ngày)

18-11-2021 

15:38:19

18-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



286
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00238

000.29.23.H18-

211118-0056
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:34:02

19-11-2021 

14:34:02
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:37:34

18-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

287
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00237

000.29.23.H18-

211118-0055
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:33:36

19-11-2021 

14:33:36
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:36:30

18-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

288
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00236

000.29.23.H18-

211118-0054
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:33:10

19-11-2021 

14:33:10
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:35:51

18-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00235

000.29.23.H18-

211118-0053
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:32:38

19-11-2021 

14:32:38
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:34:49

18-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00234

000.29.23.H18-

211118-0052
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:32:14

19-11-2021 

14:32:14
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:33:04

18-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

291
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.29.23.H18-

211118-0051
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:31:42

19-11-2021 

14:31:42
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:31:45

18-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



292
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00040

000.29.23.H18-

211118-0050
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:31:06

26-11-2021 

14:31:06
1/8(ngày)

18-11-2021 

15:30:22

18-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

293
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00233

000.29.23.H18-

211118-0049
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:30:03

19-11-2021 

14:30:03
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:29:23

18-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

294
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00232

000.29.23.H18-

211118-0048
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

18-11-2021 

14:29:31

19-11-2021 

14:29:31
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:28:43

18-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

295
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.29.23.H18-

211118-0082
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

18-11-2021 

16:29:36

22-11-2021 

16:29:36
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:39:36

18-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

296
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00046

000.29.23.H18-

211118-0081
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

18-11-2021 

16:29:12

29-11-2021 

16:29:12
1/11(ngày)

18-11-2021 

16:39:12

18-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

297
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.29.23.H18-

211118-0080
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

18-11-2021 

16:28:45

22-11-2021 

16:28:45
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:38:48

18-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



298
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00243

000.29.23.H18-

211118-0079
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

18-11-2021 

16:28:04

22-11-2021 

16:28:04
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:38:17

18-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

299
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00242

000.29.23.H18-

211118-0078
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

18-11-2021 

16:27:36

22-11-2021 

16:27:36
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:37:47

18-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

300
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.29.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

07:50:31

22-11-2021 

07:50:31
1/3(ngày)

19-11-2021 

07:53:53

19-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

301
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.29.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:07:21

26-11-2021 

08:07:21
1/7(ngày)

19-11-2021 

08:10:33

19-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

302
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.29.23.H18-

211119-0031
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

09:02:15

22-11-2021 

09:02:15
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:53

19-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

303
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.29.23.H18-

211119-0030
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

09:01:44

22-11-2021 

09:01:44
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:52

19-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



304
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.29.23.H18-

211119-0029
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

09:01:20

22-11-2021 

09:01:20
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:52

19-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

305
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.29.23.H18-

211119-0028
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

09:00:46

22-11-2021 

09:00:46
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:51

19-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

306
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.29.23.H18-

211119-0027
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

09:00:13

22-11-2021 

09:00:13
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:50

19-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

307
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.29.23.H18-

211119-0026
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:59:49

22-11-2021 

08:59:49
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:49

19-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

308
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.29.23.H18-

211119-0025
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:59:14

22-11-2021 

08:59:14
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:48

19-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

309
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.29.23.H18-

211119-0024
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:58:40

22-11-2021 

08:58:40
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:48

19-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



310
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.29.23.H18-

211119-0023
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:58:13

22-11-2021 

08:58:13
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:47

19-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

311
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.29.23.H18-

211119-0022
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:57:51

22-11-2021 

08:57:51
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:46

19-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

312
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.29.23.H18-

211119-0021
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:57:12

22-11-2021 

08:57:12
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:45

19-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

313
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.29.23.H18-

211119-0020
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:56:35

22-11-2021 

08:56:35
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:45

19-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

314
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00048

000.29.23.H18-

211119-0019
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:56:13

29-11-2021 

08:56:13
1/10(ngày)

19-11-2021 

09:10:44

19-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

315
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.29.23.H18-

211119-0018
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:55:52

22-11-2021 

08:55:52
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:06

19-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



316
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.29.23.H18-

211119-0017
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:55:18

22-11-2021 

08:55:18
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:05

19-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

317
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.29.23.H18-

211119-0016
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:54:53

22-11-2021 

08:54:53
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:04

19-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

318
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.29.23.H18-

211119-0015
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:54:15

22-11-2021 

08:54:15
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:03

19-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

319
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00047

000.29.23.H18-

211119-0014
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:53:34

29-11-2021 

08:53:34
1/10(ngày)

19-11-2021 

09:10:02

19-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

320
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.29.23.H18-

211119-0013
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:53:10

22-11-2021 

08:53:10
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:01

19-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

321
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.29.23.H18-

211119-0012
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:52:46

22-11-2021 

08:52:46
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:01

19-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



322
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.29.23.H18-

211119-0011
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:51:46

22-11-2021 

08:51:46
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:10:00

19-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

323
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.29.23.H18-

211119-0010
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:51:15

22-11-2021 

08:51:15
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:36

19-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

324
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.29.23.H18-

211119-0009
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:50:42

22-11-2021 

08:50:42
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:34

19-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

325
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.29.23.H18-

211119-0008
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:50:05

22-11-2021 

08:50:05
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:33

19-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

326
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.29.23.H18-

211119-0007
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:49:40

22-11-2021 

08:49:40
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:32

19-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

327
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.29.23.H18-

211119-0006
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:49:06

22-11-2021 

08:49:06
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:31

19-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



328
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.29.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:48:31

22-11-2021 

08:48:31
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:30

19-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

329
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.29.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:47:43

22-11-2021 

08:47:43
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:09:29

19-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

330
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.29.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

19-11-2021 

08:46:53

03-12-2021 

08:46:53
1/14(ngày)

19-11-2021 

09:09:28

19-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

331
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00263

000.29.23.H18-

211119-0064
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:38:44

22-11-2021 

10:38:44
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:33

19-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

332
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.29.23.H18-

211119-0063
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:38:20

22-11-2021 

10:38:20
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:32

19-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

333
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.29.23.H18-

211119-0062
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:37:40

22-11-2021 

10:37:40
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:31

19-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



334
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.29.23.H18-

211119-0061
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:37:07

22-11-2021 

10:37:07
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:30

19-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

335
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.29.23.H18-

211119-0060
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:36:20

22-11-2021 

10:36:20
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:15

19-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

336
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.29.23.H18-

211119-0059
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:35:51

22-11-2021 

10:35:51
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:14

19-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

337
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00261

000.29.23.H18-

211119-0058
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:35:15

22-11-2021 

10:35:15
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:13

19-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

338
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00054

000.29.23.H18-

211119-0057
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:34:38

29-11-2021 

10:34:38
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:45:12

19-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

339
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00053

000.29.23.H18-

211119-0056
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:33:58

29-11-2021 

10:33:58
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:45:11

19-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



340
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00052

000.29.23.H18-

211119-0055
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:33:16

29-11-2021 

10:33:16
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:45:10

19-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

341
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00051

000.29.23.H18-

211119-0054
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:32:18

29-11-2021 

10:32:18
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:45:09

19-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

342
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.29.23.H18-

211119-0053
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:31:44

22-11-2021 

10:31:44
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:08

19-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

343
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.29.23.H18-

211119-0052
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:31:12

22-11-2021 

10:31:12
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:45:07

19-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

344
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.29.23.H18-

211119-0051
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:30:40

22-11-2021 

10:30:40
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:41

19-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

345
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.29.23.H18-

211119-0050
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:28:41

22-11-2021 

10:28:41
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:40

19-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



346
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.29.23.H18-

211119-0049
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:27:21

22-11-2021 

10:27:21
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:39

19-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

347
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00050

000.29.23.H18-

211119-0048
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:26:44

29-11-2021 

10:26:44
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:44:38

19-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

348
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.29.23.H18-

211119-0047
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:25:45

22-11-2021 

10:25:45
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:37

19-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

349
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.29.23.H18-

211119-0046
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:03:25

22-11-2021 

10:03:25
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:36

19-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

350
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.29.23.H18-

211119-0045
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:02:42

22-11-2021 

10:02:42
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:35

19-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

351
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.29.23.H18-

211119-0044
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:01:48

22-11-2021 

10:01:48
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:34

19-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



352
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.29.23.H18-

211119-0043
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:01:17

03-12-2021 

10:01:17
1/14(ngày)

19-11-2021 

10:44:14

19-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

353
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00049

000.29.23.H18-

211119-0042
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

10:00:31

29-11-2021 

10:00:31
1/10(ngày)

19-11-2021 

10:44:13

19-11-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

354
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.29.23.H18-

211119-0041
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:59:56

22-11-2021 

09:59:56
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:12

19-11-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

355
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.29.23.H18-

211119-0040
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:59:11

22-11-2021 

09:59:11
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:11

19-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

356
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.29.23.H18-

211119-0039
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:55:32

22-11-2021 

09:55:32
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:10

19-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

357
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.29.23.H18-

211119-0038
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:55:00

22-11-2021 

09:55:00
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:08

19-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



358
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.29.23.H18-

211119-0037
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:54:39

22-11-2021 

09:54:39
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:07

19-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

359
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.29.23.H18-

211119-0036
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:54:02

22-11-2021 

09:54:02
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:06

19-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

360
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.29.23.H18-

211119-0035
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:53:32

22-11-2021 

09:53:32
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:05

19-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

361
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.29.23.H18-

211119-0034
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:52:49

22-11-2021 

09:52:49
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:04

19-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

362
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.29.23.H18-

211119-0033
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:52:17

22-11-2021 

09:52:17
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:03

19-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

363
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.29.23.H18-

211119-0032
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

09:51:21

22-11-2021 

09:51:21
1/3(ngày)

19-11-2021 

10:44:02

19-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



364
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.29.23.H18-

211119-0087
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:39:27

22-11-2021 

14:39:27
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:57:52

19-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

365
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.29.23.H18-

211119-0086
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:38:35

22-11-2021 

14:38:35
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:53

19-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

366
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.29.23.H18-

211119-0085
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:37:57

22-11-2021 

14:37:57
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:52

19-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

367
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00055

000.29.23.H18-

211119-0084
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:37:14

29-11-2021 

14:37:14
1/10(ngày)

19-11-2021 

14:58:51

19-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

368
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.29.23.H18-

211119-0083
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:36:32

22-11-2021 

14:36:32
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:50

19-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

369
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.29.23.H18-

211119-0082
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:35:40

22-11-2021 

14:35:40
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:48

19-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



370
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.29.23.H18-

211119-0081
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:35:17

22-11-2021 

14:35:17
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:47

19-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

371
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.29.23.H18-

211119-0080
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:34:54

22-11-2021 

14:34:54
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:36

19-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

372
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.29.23.H18-

211119-0079
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:34:18

22-11-2021 

14:34:18
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:35

19-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

373
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.29.23.H18-

211119-0078
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:33:46

22-11-2021 

14:33:46
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:34

19-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

374
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.29.23.H18-

211119-0077
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:33:12

22-11-2021 

14:33:12
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:33

19-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

375
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.29.23.H18-

211119-0076
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:32:24

22-11-2021 

14:32:24
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:58:31

19-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



376
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.29.23.H18-

211119-0075
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:31:56

22-11-2021 

14:31:56
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:57:22

19-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

377
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.29.23.H18-

211119-0074
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

19-11-2021 

14:31:28

22-11-2021 

14:31:28
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:57:21

19-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

378
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00285

000.29.23.H18-

211119-0160
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:58:25

23-11-2021 

15:58:25
3/4(ngày)

22-11-2021 

07:42:02

22-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

379
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00284

000.29.23.H18-

211119-0158
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:57:54

23-11-2021 

15:57:54
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:06:24

19-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

380
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.29.23.H18-

211119-0156
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:57:26

23-11-2021 

15:57:26
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:06:24

19-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

381
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00283

000.29.23.H18-

211119-0154
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:56:52

23-11-2021 

15:56:52
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:06:23

19-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



382
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.29.23.H18-

211119-0152
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:56:26

23-11-2021 

15:56:26
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:09:09

19-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

383
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.29.23.H18-

211119-0151
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:56:01

23-11-2021 

15:56:01
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:09:08

19-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

384
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.29.23.H18-

211119-0149
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:55:36

23-11-2021 

15:55:36
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:09:07

19-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

385
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.29.23.H18-

211119-0147
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:54:51

23-11-2021 

15:54:51
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:51

19-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

386
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00057

000.29.23.H18-

211119-0145
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:54:18

30-11-2021 

15:54:18
1/11(ngày)

19-11-2021 

16:08:50

19-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

387
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.29.23.H18-

211119-0143
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:53:48

23-11-2021 

15:53:48
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:48

19-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



388
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.29.23.H18-

211119-0141
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:53:16

23-11-2021 

15:53:16
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:47

19-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

389
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.29.23.H18-

211119-0139
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:52:40

23-11-2021 

15:52:40
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:46

19-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

390
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.29.23.H18-

211119-0137
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:51:39

23-11-2021 

15:51:39
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:45

19-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

391
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.29.23.H18-

211119-0135
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:50:40

23-11-2021 

15:50:40
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:45

19-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

392
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.29.23.H18-

211119-0134
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:49:28

23-11-2021 

15:49:28
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:44

19-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

393
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.29.23.H18-

211119-0132
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:48:07

23-11-2021 

15:48:07
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:42

19-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



394
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.29.23.H18-

211119-0130
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:47:33

23-11-2021 

15:47:33
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:17

19-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

395
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.29.23.H18-

211119-0129
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:47:07

23-11-2021 

15:47:07
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:16

19-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

396
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.29.23.H18-

211119-0127
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:46:36

23-11-2021 

15:46:36
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:15

19-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

397
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.29.23.H18-

211119-0126
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:46:03

23-11-2021 

15:46:03
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:08:13

19-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

398
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00056

000.29.23.H18-

211119-0125
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:45:16

30-11-2021 

15:45:16
1/11(ngày)

19-11-2021 

16:08:12

19-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

399
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.29.23.H18-

211119-0124
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:44:48

23-11-2021 

15:44:48
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:47

19-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



400
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.29.23.H18-

211119-0123
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:43:57

23-11-2021 

15:43:57
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:46

19-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

401
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.29.23.H18-

211119-0122
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:43:25

23-11-2021 

15:43:25
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:45

19-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

402
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.29.23.H18-

211119-0121
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:42:53

23-11-2021 

15:42:53
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:44

19-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

403
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.29.23.H18-

211119-0120
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:41:29

23-11-2021 

15:41:29
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:43

19-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

404
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.29.23.H18-

211119-0119
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

19-11-2021 

15:40:57

23-11-2021 

15:40:57
1/4(ngày)

19-11-2021 

16:07:41

19-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

405
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00327

000.29.23.H18-

211122-0203
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:26:03

23-11-2021 

10:26:03
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:13

23-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



406
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00326

000.29.23.H18-

211122-0202
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:25:37

23-11-2021 

10:25:37
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:05

23-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

407
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00325

000.29.23.H18-

211122-0201
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:25:08

23-11-2021 

10:25:08
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:04

23-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

408
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.29.23.H18-

211122-0200
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:24:25

23-11-2021 

10:24:25
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:03

23-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

409
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.29.23.H18-

211122-0199
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:23:42

23-11-2021 

10:23:42
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:02

23-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

410
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.29.23.H18-

211122-0198
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:23:13

23-11-2021 

10:23:13
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:01

23-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

411
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.29.23.H18-

211122-0197
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:22:49

23-11-2021 

10:22:49
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:39:00

23-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



412
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.29.23.H18-

211122-0196
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:22:01

23-11-2021 

10:22:01
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:59

23-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

413
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.29.23.H18-

211122-0195
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:21:31

23-11-2021 

10:21:31
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:58

23-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

414
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.29.23.H18-

211122-0194
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:21:02

23-11-2021 

10:21:02
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:57

23-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

415
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00324

000.29.23.H18-

211122-0193
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:20:28

23-11-2021 

10:20:28
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:56

23-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

416
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00066

000.29.23.H18-

211122-0192
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:19:57

30-11-2021 

10:19:57
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:55

23-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

417
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00065

000.29.23.H18-

211122-0191
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:19:23

30-11-2021 

10:19:23
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:54

23-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



418
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.29.23.H18-

211122-0190
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:18:26

23-11-2021 

10:18:26
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:53

23-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

419
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00323

000.29.23.H18-

211122-0189
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:17:59

23-11-2021 

10:17:59
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:52

23-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

420
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.29.23.H18-

211122-0188
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:17:24

23-11-2021 

10:17:24
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:51

23-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

421
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00322

000.29.23.H18-

211122-0187
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:16:46

23-11-2021 

10:16:46
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:50

23-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

422
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.29.23.H18-

211122-0186
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:16:18

23-11-2021 

10:16:18
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:49

23-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

423
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.29.23.H18-

211122-0185
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:14:49

29-11-2021 

10:14:49
1/7(ngày)

22-11-2021 

10:38:49

23-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



424
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.29.23.H18-

211122-0184
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:14:11

23-11-2021 

10:14:11
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:48

23-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

425
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00321

000.29.23.H18-

211122-0183
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:10:35

23-11-2021 

10:10:35
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:47

23-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

426
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00320

000.29.23.H18-

211122-0182
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:09:29

23-11-2021 

10:09:29
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:37

23-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

427
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00319

000.29.23.H18-

211122-0181
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:08:20

23-11-2021 

10:08:20
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:36

23-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

428
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.29.23.H18-

211122-0180
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:07:26

23-11-2021 

10:07:26
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:35

23-11-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

429
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.29.23.H18-

211122-0179
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:06:46

23-11-2021 

10:06:46
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:34

23-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



430
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00064

000.29.23.H18-

211122-0178
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:05:58

30-11-2021 

10:05:58
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:34

23-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

431
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.29.23.H18-

211122-0177
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:05:28

23-11-2021 

10:05:28
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:33

23-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

432
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00318

000.29.23.H18-

211122-0176
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:04:45

23-11-2021 

10:04:45
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:32

23-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

433
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00317

000.29.23.H18-

211122-0175
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:04:06

23-11-2021 

10:04:06
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:31

23-11-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

434
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00316

000.29.23.H18-

211122-0174
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:03:39

23-11-2021 

10:03:39
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:30

23-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

435
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.29.23.H18-

211122-0173
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:02:56

23-11-2021 

10:02:56
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:29

23-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



436
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00315

000.29.23.H18-

211122-0172
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:02:08

23-11-2021 

10:02:08
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:28

23-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

437
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00314

000.29.23.H18-

211122-0171
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:01:27

23-11-2021 

10:01:27
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:27

23-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

438
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00313

000.29.23.H18-

211122-0170
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:00:41

23-11-2021 

10:00:41
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:26

23-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

439
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00312

000.29.23.H18-

211122-0169
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

10:00:10

23-11-2021 

10:00:10
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:24

23-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

440
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00311

000.29.23.H18-

211122-0168
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:59:46

23-11-2021 

09:59:46
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:23

23-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

441
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.29.23.H18-

211122-0167
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:59:10

23-11-2021 

09:59:10
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:23

23-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



442
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.29.23.H18-

211122-0166
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:58:26

29-11-2021 

09:58:26
1/7(ngày)

22-11-2021 

10:38:22

23-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

443
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.29.23.H18-

211122-0165
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:57:43

06-12-2021 

09:57:43
1/14(ngày)

22-11-2021 

10:38:21

23-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

444
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.29.23.H18-

211122-0164
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:56:39

23-11-2021 

09:56:39
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:20

23-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

445
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.29.23.H18-

211122-0163
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:55:43

23-11-2021 

09:55:43
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:20

23-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

446
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.29.23.H18-

211122-0162
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:55:11

23-11-2021 

09:55:11
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:10

23-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

447
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00310

000.29.23.H18-

211122-0161
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:54:36

23-11-2021 

09:54:36
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:10

23-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



448
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.29.23.H18-

211122-0160
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:53:50

23-11-2021 

09:53:50
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:09

23-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

449
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00063

000.29.23.H18-

211122-0159
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:53:00

30-11-2021 

09:53:00
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:08

23-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

450
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00309

000.29.23.H18-

211122-0158
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:52:26

23-11-2021 

09:52:26
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:07

23-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

451
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00308

000.29.23.H18-

211122-0157
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:52:05

23-11-2021 

09:52:05
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:07

23-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

452
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.29.23.H18-

211122-0156
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:51:36

23-11-2021 

09:51:36
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:06

23-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

453
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00062

000.29.23.H18-

211122-0155
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:51:11

30-11-2021 

09:51:11
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:05

23-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



454
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.29.23.H18-

211122-0154
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:50:38

23-11-2021 

09:50:38
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:04

23-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

455
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00307

000.29.23.H18-

211122-0153
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:50:16

23-11-2021 

09:50:16
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:03

23-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

456
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00306

000.29.23.H18-

211122-0152
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:49:47

23-11-2021 

09:49:47
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:02

23-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

457
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.29.23.H18-

211122-0151
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:49:07

23-11-2021 

09:49:07
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:02

23-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

458
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00061

000.29.23.H18-

211122-0150
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:48:46

30-11-2021 

09:48:46
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:38:01

23-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

459
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.29.23.H18-

211122-0149
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:48:18

23-11-2021 

09:48:18
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:38:00

23-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



460
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00305

000.29.23.H18-

211122-0148
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:47:44

23-11-2021 

09:47:44
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:59

23-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

461
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.29.23.H18-

211122-0147
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:45:45

23-11-2021 

09:45:45
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:58

23-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

462
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00060

000.29.23.H18-

211122-0146
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:41:28

30-11-2021 

09:41:28
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:37:57

23-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

463
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00059

000.29.23.H18-

211122-0145
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:40:52

30-11-2021 

09:40:52
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:37:57

23-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

464
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00304

000.29.23.H18-

211122-0144
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:40:24

23-11-2021 

09:40:24
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:56

23-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

465
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00303

000.29.23.H18-

211122-0143
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:39:45

23-11-2021 

09:39:45
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:55

23-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



466
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00302

000.29.23.H18-

211122-0142
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:39:10

23-11-2021 

09:39:10
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:44

23-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

467
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00301

000.29.23.H18-

211122-0141
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:38:49

23-11-2021 

09:38:49
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:44

23-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

468
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.29.23.H18-

211122-0140
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:38:15

23-11-2021 

09:38:15
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:43

23-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

469
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.29.23.H18-

211122-0139
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:37:53

23-11-2021 

09:37:53
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:42

23-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

470
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.29.23.H18-

211122-0138
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:37:25

23-11-2021 

09:37:25
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:41

23-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

471
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00300

000.29.23.H18-

211122-0137
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:36:55

23-11-2021 

09:36:55
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:40

23-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



472
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00299

000.29.23.H18-

211122-0136
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:36:26

23-11-2021 

09:36:26
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:39

23-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

473
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00298

000.29.23.H18-

211122-0133
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:35:58

23-11-2021 

09:35:58
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:39

23-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

474
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.29.23.H18-

211122-0132
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:35:34

29-11-2021 

09:35:34
1/7(ngày)

22-11-2021 

10:37:38

23-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

475
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00297

000.29.23.H18-

211122-0130
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:35:11

23-11-2021 

09:35:11
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:37

23-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

476
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.29.23.H18-

211122-0127
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:34:18

23-11-2021 

09:34:18
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:36

23-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

477
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00058

000.29.23.H18-

211122-0125
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:33:52

30-11-2021 

09:33:52
1/8(ngày)

22-11-2021 

10:37:35

23-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



478
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00296

000.29.23.H18-

211122-0123
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:33:06

23-11-2021 

09:33:06
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:34

23-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

479
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00295

000.29.23.H18-

211122-0121
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:32:30

23-11-2021 

09:32:30
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:33

23-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

480
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.29.23.H18-

211122-0118
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:31:48

23-11-2021 

09:31:48
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:32

23-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

481
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00294

000.29.23.H18-

211122-0116
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:31:15

23-11-2021 

09:31:15
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:32

23-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

482
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.29.23.H18-

211122-0114
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:30:37

23-11-2021 

09:30:37
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:31

23-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

483
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.29.23.H18-

211122-0111
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:29:54

23-11-2021 

09:29:54
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:30

23-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



484
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.29.23.H18-

211122-0109
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:29:12

23-11-2021 

09:29:12
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:29

23-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

485
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00293

000.29.23.H18-

211122-0107
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:28:30

23-11-2021 

09:28:30
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:28

23-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

486
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.29.23.H18-

211122-0104
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:27:37

23-11-2021 

09:27:37
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:18

23-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

487
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00292

000.29.23.H18-

211122-0102
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:27:08

23-11-2021 

09:27:08
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:17

23-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

488
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00291

000.29.23.H18-

211122-0100
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:26:21

23-11-2021 

09:26:21
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:16

23-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

489
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.29.23.H18-

211122-0098
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:25:49

23-11-2021 

09:25:49
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:15

23-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



490
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00290

000.29.23.H18-

211122-0095
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:25:11

23-11-2021 

09:25:11
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:14

23-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

491
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00289

000.29.23.H18-

211122-0093
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:24:24

23-11-2021 

09:24:24
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:13

23-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

492
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.29.23.H18-

211122-0090
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:23:29

23-11-2021 

09:23:29
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:12

23-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

493
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.29.23.H18-

211122-0088
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:22:59

23-11-2021 

09:22:59
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:11

23-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

494
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.29.23.H18-

211122-0086
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:22:37

23-11-2021 

09:22:37
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:10

23-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

495
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00288

000.29.23.H18-

211122-0085
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:22:12

23-11-2021 

09:22:12
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:09

23-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



496
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.29.23.H18-

211122-0083
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:21:41

23-11-2021 

09:21:41
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:08

23-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

497
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.29.23.H18-

211122-0081
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:21:09

23-11-2021 

09:21:09
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:07

23-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

498
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.29.23.H18-

211122-0079
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:20:39

23-11-2021 

09:20:39
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:06

23-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

499
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.29.23.H18-

211122-0077
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:20:06

23-11-2021 

09:20:06
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:06

23-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

500
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.29.23.H18-

211122-0075
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:19:30

23-11-2021 

09:19:30
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:05

23-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

501
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00287

000.29.23.H18-

211122-0072
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:18:36

23-11-2021 

09:18:36
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:04

23-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



502
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00286

000.29.23.H18-

211122-0069
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:17:51

23-11-2021 

09:17:51
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:03

23-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

503
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.29.23.H18-

211122-0067
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:17:11

23-11-2021 

09:17:11
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:02

23-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

504
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.29.23.H18-

211122-0066
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:16:47

23-11-2021 

09:16:47
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:01

23-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

505
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.29.23.H18-

211122-0063
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

22-11-2021 

09:16:03

23-11-2021 

09:16:03
1/1(ngày)

22-11-2021 

10:37:00

23-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

506
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00377

000.29.23.H18-

211122-0311
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:43:00

24-11-2021 

16:43:00
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:36:05

23-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

507
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00376

000.29.23.H18-

211122-0310
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:38:07

24-11-2021 

16:38:07
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:36:04

23-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



508
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00375

000.29.23.H18-

211122-0309
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:37:41

24-11-2021 

16:37:41
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:35:04

23-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

509
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0170

000.29.23.H18-

211122-0308
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:36:22

24-11-2021 

16:36:22
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:35:03

23-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

510
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.29.23.H18-

211122-0307
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:35:35

30-11-2021 

16:35:35
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:35:02

23-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

511
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00374

000.29.23.H18-

211122-0306
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:35:13

24-11-2021 

16:35:13
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:35:01

23-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

512
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0169

000.29.23.H18-

211122-0305
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:34:39

24-11-2021 

16:34:39
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:35:00

23-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

513
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0168

000.29.23.H18-

211122-0304
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:34:01

24-11-2021 

16:34:01
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:59

23-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



514
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0167

000.29.23.H18-

211122-0303
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:33:26

24-11-2021 

16:33:26
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:58

23-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

515
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0166

000.29.23.H18-

211122-0302
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:32:49

24-11-2021 

16:32:49
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:57

23-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

516
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0165

000.29.23.H18-

211122-0301
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:32:26

24-11-2021 

16:32:26
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:56

23-11-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

517
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0164

000.29.23.H18-

211122-0300
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:31:25

24-11-2021 

16:31:25
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:55

23-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

518
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0163

000.29.23.H18-

211122-0299
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:31:00

24-11-2021 

16:31:00
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:53

23-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

519
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00373

000.29.23.H18-

211122-0298
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:29:35

24-11-2021 

16:29:35
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:53

23-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



520
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0162

000.29.23.H18-

211122-0297
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:28:41

24-11-2021 

16:28:41
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:52

23-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

521
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00372

000.29.23.H18-

211122-0296
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:27:51

24-11-2021 

16:27:51
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:51

23-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

522
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00371

000.29.23.H18-

211122-0295
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:27:21

24-11-2021 

16:27:21
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:50

23-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

523
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0161

000.29.23.H18-

211122-0294
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:26:56

24-11-2021 

16:26:56
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:49

23-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

524
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00077

000.29.23.H18-

211122-0293
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:26:34

01-12-2021 

16:26:34
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:48

23-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

525
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00076

000.29.23.H18-

211122-0292
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:25:59

01-12-2021 

16:25:59
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:47

23-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



526
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0160

000.29.23.H18-

211122-0291
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:25:22

24-11-2021 

16:25:22
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:47

23-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

527
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.29.23.H18-

211122-0290
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:24:52

30-11-2021 

16:24:52
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:34:46

23-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

528
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00075

000.29.23.H18-

211122-0289
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:24:13

01-12-2021 

16:24:13
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:35

23-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

529
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00370

000.29.23.H18-

211122-0288
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

22-11-2021 

16:23:32

24-11-2021 

16:23:32
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:34

23-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

530
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00369

000.29.23.H18-

211122-0287
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:22:37

24-11-2021 

16:22:37
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:33

23-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

531
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00368

000.29.23.H18-

211122-0286
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:21:37

24-11-2021 

16:21:37
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:33

23-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



532
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0159

000.29.23.H18-

211122-0285
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:20:42

24-11-2021 

16:20:42
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:32

23-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

533
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00367

000.29.23.H18-

211122-0284
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:19:41

24-11-2021 

16:19:41
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:31

23-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

534
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00366

000.29.23.H18-

211122-0283
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:18:34

24-11-2021 

16:18:34
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:30

23-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

535
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0158

000.29.23.H18-

211122-0282
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:17:55

24-11-2021 

16:17:55
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:29

23-11-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

536
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.29.23.H18-

211122-0281
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:17:18

07-12-2021 

16:17:18
1/15(ngày)

23-11-2021 

07:34:29

23-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

537
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0157

000.29.23.H18-

211122-0280
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:16:26

24-11-2021 

16:16:26
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:28

23-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



538
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0156

000.29.23.H18-

211122-0279
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:15:31

24-11-2021 

16:15:31
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:27

23-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

539
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.29.23.H18-

211122-0278
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:14:50

30-11-2021 

16:14:50
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:34:27

23-11-2021 

08:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

540
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.29.23.H18-

211122-0277
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:14:12

07-12-2021 

16:14:12
1/15(ngày)

23-11-2021 

07:34:25

23-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

541
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.29.23.H18-

211122-0276
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:13:38

24-11-2021 

16:13:38
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:24

23-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

542
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.29.23.H18-

211122-0275
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:12:40

07-12-2021 

16:12:40
1/15(ngày)

23-11-2021 

07:34:24

23-11-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

543
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00074

000.29.23.H18-

211122-0274
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:11:50

01-12-2021 

16:11:50
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:22

23-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



544
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.29.23.H18-

211122-0273
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:11:17

30-11-2021 

16:11:17
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:34:21

23-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

545
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00073

000.29.23.H18-

211122-0272
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:10:49

01-12-2021 

16:10:49
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:21

23-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

546
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00072

000.29.23.H18-

211122-0271
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:10:18

01-12-2021 

16:10:18
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:34:20

23-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

547
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.29.23.H18-

211122-0270
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:09:40

30-11-2021 

16:09:40
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:30:59

23-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

548
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00365

000.29.23.H18-

211122-0269
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:09:15

24-11-2021 

16:09:15
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:30:58

23-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

549
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00071

000.29.23.H18-

211122-0268
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:08:40

01-12-2021 

16:08:40
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:30:57

23-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



550
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.29.23.H18-

211122-0267
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:07:31

24-11-2021 

16:07:31
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:30:56

23-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

551
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.29.23.H18-

211122-0266
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:06:08

24-11-2021 

16:06:08
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:30:55

23-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

552
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00364

000.29.23.H18-

211122-0265
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:05:17

24-11-2021 

16:05:17
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:34:19

23-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

553
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.29.23.H18-

211122-0264
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:04:38

24-11-2021 

16:04:38
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:51

23-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

554
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.29.23.H18-

211122-0263
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:04:05

30-11-2021 

16:04:05
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:33:51

23-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

555
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00363

000.29.23.H18-

211122-0262
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:03:32

24-11-2021 

16:03:32
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:50

23-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



556
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.29.23.H18-

211122-0261
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:02:42

24-11-2021 

16:02:42
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:49

23-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

557
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00362

000.29.23.H18-

211122-0260
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:01:52

24-11-2021 

16:01:52
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:48

23-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

558
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00361

000.29.23.H18-

211122-0259
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:01:24

24-11-2021 

16:01:24
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:47

23-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

559
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00360

000.29.23.H18-

211122-0258
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

16:00:45

24-11-2021 

16:00:45
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:46

23-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

560
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00070

000.29.23.H18-

211122-0257
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:59:57

01-12-2021 

15:59:57
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:33:45

23-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

561
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.29.23.H18-

211122-0256
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:59:05

24-11-2021 

15:59:05
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:44

23-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



562
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.29.23.H18-

211122-0255
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:58:26

24-11-2021 

15:58:26
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:44

23-11-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

563
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00359

000.29.23.H18-

211122-0254
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:57:47

24-11-2021 

15:57:47
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:43

23-11-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

564
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00069

000.29.23.H18-

211122-0253
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:57:18

01-12-2021 

15:57:18
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:33:42

23-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

565
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00358

000.29.23.H18-

211122-0252
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:56:54

24-11-2021 

15:56:54
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:41

23-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

566
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.29.23.H18-

211122-0251
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:56:03

30-11-2021 

15:56:03
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:33:40

23-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

567
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00357

000.29.23.H18-

211122-0250
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:55:31

24-11-2021 

15:55:31
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:40

23-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



568
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00356

000.29.23.H18-

211122-0249
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:52:52

24-11-2021 

15:52:52
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:39

23-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

569
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00355

000.29.23.H18-

211122-0248
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:52:23

24-11-2021 

15:52:23
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:38

23-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

570
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.29.23.H18-

211122-0247
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:51:44

24-11-2021 

15:51:44
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:37

23-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

571
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00354

000.29.23.H18-

211122-0246
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:50:01

24-11-2021 

15:50:01
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:36

23-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

572
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.29.23.H18-

211122-0245
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:49:17

24-11-2021 

15:49:17
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:35

23-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

573
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00353

000.29.23.H18-

211122-0244
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:48:36

24-11-2021 

15:48:36
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:18

23-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



574
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.29.23.H18-

211122-0243
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:47:57

24-11-2021 

15:47:57
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:17

23-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

575
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.29.23.H18-

211122-0242
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:47:35

24-11-2021 

15:47:35
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:16

23-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

576
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.29.23.H18-

211122-0241
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:46:54

24-11-2021 

15:46:54
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:15

23-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

577
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00068

000.29.23.H18-

211122-0240
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:46:31

01-12-2021 

15:46:31
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:33:14

23-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

578
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00352

000.29.23.H18-

211122-0239
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:45:54

24-11-2021 

15:45:54
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:13

23-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

579
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00351

000.29.23.H18-

211122-0238
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:45:07

24-11-2021 

15:45:07
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:12

23-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



580
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00350

000.29.23.H18-

211122-0237
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:44:27

24-11-2021 

15:44:27
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:11

23-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

581
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00349

000.29.23.H18-

211122-0236
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:43:11

24-11-2021 

15:43:11
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:11

23-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

582
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00348

000.29.23.H18-

211122-0235
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:41:21

24-11-2021 

15:41:21
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:09

23-11-2021 

08:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

583
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00347

000.29.23.H18-

211122-0234
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:40:54

24-11-2021 

15:40:54
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:09

23-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

584
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00067

000.29.23.H18-

211122-0233
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:40:23

01-12-2021 

15:40:23
1/9(ngày)

23-11-2021 

07:33:08

23-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

585
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00346

000.29.23.H18-

211122-0232
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:39:42

24-11-2021 

15:39:42
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:07

23-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



586
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00345

000.29.23.H18-

211122-0231
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:39:03

24-11-2021 

15:39:03
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:06

23-11-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

587
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00344

000.29.23.H18-

211122-0230
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:38:02

24-11-2021 

15:38:02
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:05

23-11-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

588
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.29.23.H18-

211122-0229
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:36:37

24-11-2021 

15:36:37
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:03

23-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

589
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.29.23.H18-

211122-0228
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:36:00

30-11-2021 

15:36:00
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:33:03

23-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

590
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00343

000.29.23.H18-

211122-0227
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:35:27

24-11-2021 

15:35:27
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:01

23-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

591
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00342

000.29.23.H18-

211122-0226
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:34:19

24-11-2021 

15:34:19
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:01

23-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



592
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00341

000.29.23.H18-

211122-0225
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:33:28

24-11-2021 

15:33:28
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:33:00

23-11-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

593
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00340

000.29.23.H18-

211122-0224
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:30:23

24-11-2021 

15:30:23
1/2(ngày)

23-11-2021 

10:31:18

23-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

594
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00339

000.29.23.H18-

211122-0223
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:28:15

24-11-2021 

15:28:15
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:44

23-11-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

595
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.29.23.H18-

211122-0222
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:27:11

24-11-2021 

15:27:11
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:44

23-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

596
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.29.23.H18-

211122-0221
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:26:15

24-11-2021 

15:26:15
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:43

23-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

597
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00338

000.29.23.H18-

211122-0220
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:25:39

24-11-2021 

15:25:39
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:42

23-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



598
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00337

000.29.23.H18-

211122-0219
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:25:04

24-11-2021 

15:25:04
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:41

23-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

599
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.29.23.H18-

211122-0218
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:24:14

24-11-2021 

15:24:14
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:40

23-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

600
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00336

000.29.23.H18-

211122-0217
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:23:39

24-11-2021 

15:23:39
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:39

23-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

601
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00335

000.29.23.H18-

211122-0216
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:23:15

24-11-2021 

15:23:15
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:38

23-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

602
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00334

000.29.23.H18-

211122-0215
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:22:31

24-11-2021 

15:22:31
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:37

23-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

603
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00333

000.29.23.H18-

211122-0214
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:22:10

24-11-2021 

15:22:10
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:37

23-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



604
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.29.23.H18-

211122-0213
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:20:09

24-11-2021 

15:20:09
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:36

23-11-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

605
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.29.23.H18-

211122-0212
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:19:10

30-11-2021 

15:19:10
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:32:35

23-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

606
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00332

000.29.23.H18-

211122-0211
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:17:38

24-11-2021 

15:17:38
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:34

23-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

607
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00331

000.29.23.H18-

211122-0210
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:16:46

24-11-2021 

15:16:46
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:33

23-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

608
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00330

000.29.23.H18-

211122-0209
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:16:11

24-11-2021 

15:16:11
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:32

23-11-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

609
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.29.23.H18-

211122-0208
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:14:29

24-11-2021 

15:14:29
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:31

23-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



610
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.29.23.H18-

211122-0207
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:12:34

24-11-2021 

15:12:34
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:30

23-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

611
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.29.23.H18-

211122-0206
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:11:53

24-11-2021 

15:11:53
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:29

23-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

612
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00329

000.29.23.H18-

211122-0205
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:10:46

24-11-2021 

15:10:46
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:28

23-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

613
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00328

000.29.23.H18-

211122-0204
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

22-11-2021 

15:09:30

24-11-2021 

15:09:30
1/2(ngày)

23-11-2021 

07:32:27

23-11-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

614
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00378

000.29.23.H18-

211123-0055
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

23-11-2021 

15:34:29

25-11-2021 

15:34:29
1/2(ngày)

23-11-2021 

15:41:23

23-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

615
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00415

000.29.23.H18-

211124-0136
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:25:15

25-11-2021 

09:25:15
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:38

24-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



616
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00414

000.29.23.H18-

211124-0135
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:24:45

25-11-2021 

09:24:45
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:37

24-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

617
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00413

000.29.23.H18-

211124-0134
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:24:18

25-11-2021 

09:24:18
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:36

24-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

618
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0183

000.29.23.H18-

211124-0133
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:23:53

25-11-2021 

09:23:53
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:34

24-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

619
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00412

000.29.23.H18-

211124-0132
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:23:09

25-11-2021 

09:23:09
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:33

24-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

620
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00411

000.29.23.H18-

211124-0131
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:21:37

25-11-2021 

09:21:37
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:32

24-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

621
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00410

000.29.23.H18-

211124-0130
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:20:58

25-11-2021 

09:20:58
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:31

24-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



622
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0182

000.29.23.H18-

211124-0129
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:20:31

25-11-2021 

09:20:31
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:30

24-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

623
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00409

000.29.23.H18-

211124-0128
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:19:31

25-11-2021 

09:19:31
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:29

24-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

624
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00078

000.29.23.H18-

211124-0127
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:18:50

02-12-2021 

09:18:50
1/8(ngày)

24-11-2021 

09:42:28

24-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

625
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0181

000.29.23.H18-

211124-0126
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:18:12

25-11-2021 

09:18:12
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:27

24-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

626
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0180

000.29.23.H18-

211124-0125
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:17:15

25-11-2021 

09:17:15
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:26

24-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

627
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00408

000.29.23.H18-

211124-0124
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:16:43

25-11-2021 

09:16:43
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:25

24-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



628
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00407

000.29.23.H18-

211124-0123
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:16:13

25-11-2021 

09:16:13
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:24

24-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

629
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00406

000.29.23.H18-

211124-0122
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:15:34

25-11-2021 

09:15:34
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:23

24-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

630
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00405

000.29.23.H18-

211124-0121
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:14:25

25-11-2021 

09:14:25
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:22

24-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

631
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00404

000.29.23.H18-

211124-0120
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:13:28

25-11-2021 

09:13:28
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:21

24-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

632
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0179

000.29.23.H18-

211124-0118
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:12:49

25-11-2021 

09:12:49
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:20

24-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

633
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0178

000.29.23.H18-

211124-0111
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:10:12

25-11-2021 

09:10:12
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:09

24-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



634
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00403

000.29.23.H18-

211124-0109
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:09:46

25-11-2021 

09:09:46
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:08

24-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

635
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00402

000.29.23.H18-

211124-0107
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:09:22

25-11-2021 

09:09:22
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:07

24-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

636
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0177

000.29.23.H18-

211124-0105
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:08:51

25-11-2021 

09:08:51
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:06

24-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

637
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0176

000.29.23.H18-

211124-0103
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:08:19

25-11-2021 

09:08:19
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:05

24-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

638
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0175

000.29.23.H18-

211124-0101
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:07:54

25-11-2021 

09:07:54
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:04

24-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

639
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00401

000.29.23.H18-

211124-0099
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:07:07

25-11-2021 

09:07:07
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:03

24-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



640
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0174

000.29.23.H18-

211124-0096
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:06:23

25-11-2021 

09:06:23
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:02

24-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

641
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00400

000.29.23.H18-

211124-0094
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:05:51

25-11-2021 

09:05:51
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:01

24-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

642
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00399

000.29.23.H18-

211124-0092
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:05:20

25-11-2021 

09:05:20
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:42:00

24-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

643
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0173

000.29.23.H18-

211124-0091
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:04:58

25-11-2021 

09:04:58
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:59

24-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

644
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0172

000.29.23.H18-

211124-0090
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:04:21

25-11-2021 

09:04:21
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:58

24-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

645
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00398

000.29.23.H18-

211124-0088
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:03:47

25-11-2021 

09:03:47
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:57

24-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



646
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0171

000.29.23.H18-

211124-0086
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:03:18

25-11-2021 

09:03:18
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:56

24-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

647
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00381

000.29.23.H18-

211124-0056
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:35:23

25-11-2021 

08:35:23
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:55

24-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

648
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.29.23.H18-

211124-0055
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:34:06

08-12-2021 

08:34:06
1/14(ngày)

24-11-2021 

09:41:54

24-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

649
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00380

000.29.23.H18-

211124-0054
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:33:02

25-11-2021 

08:33:02
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:53

24-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

650
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00379

000.29.23.H18-

211124-0053
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:32:18

25-11-2021 

08:32:18
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:52

24-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

651
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00386

000.29.23.H18-

211124-0061
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:48:39

25-11-2021 

08:48:39
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:07

26-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



652
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00390

000.29.23.H18-

211124-0065
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:53:05

25-11-2021 

08:53:05
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:35:18

24-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

653
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00394

000.29.23.H18-

211124-0076
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:00:09

25-11-2021 

09:00:09
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:13

26-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

654
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00382

000.29.23.H18-

211124-0057
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:44:27

25-11-2021 

08:44:27
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:05

26-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

655
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00387

000.29.23.H18-

211124-0062
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:49:37

25-11-2021 

08:49:37
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:08

26-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

656
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00391

000.29.23.H18-

211124-0069
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:58:21

25-11-2021 

08:58:21
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:11

26-11-2021 

08:29:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

657
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00395

000.29.23.H18-

211124-0078
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:00:54

25-11-2021 

09:00:54
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:14

26-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



658
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00383

000.29.23.H18-

211124-0058
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:46:18

25-11-2021 

08:46:18
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:06

26-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

659
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00388

000.29.23.H18-

211124-0063
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:51:43

25-11-2021 

08:51:43
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:09

26-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

660
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00392

000.29.23.H18-

211124-0071
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:58:57

25-11-2021 

08:58:57
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:12

26-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

661
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00396

000.29.23.H18-

211124-0080
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:01:26

25-11-2021 

09:01:26
1/1(ngày)

24-11-2021 

16:56:08

24-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

662
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00384

000.29.23.H18-

211124-0059
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:47:13

25-11-2021 

08:47:13
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:50

24-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

663
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00389

000.29.23.H18-

211124-0064
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:52:30

25-11-2021 

08:52:30
1/1(ngày)

25-11-2021 

17:20:10

26-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



664
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00393

000.29.23.H18-

211124-0073
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

08:59:20

25-11-2021 

08:59:20
1/1(ngày)

24-11-2021 

16:56:07

24-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

665
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00397

000.29.23.H18-

211124-0084
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

24-11-2021 

09:02:42

25-11-2021 

09:02:42
1/1(ngày)

24-11-2021 

09:41:51

24-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

666
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00422

000.29.23.H18-

211125-0228
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:12:39

29-11-2021 

17:12:39
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:20:04

26-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

667
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0189

000.29.23.H18-

211125-0227
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:11:22

29-11-2021 

17:11:22
1/4(ngày)

26-11-2021 

10:02:23

26-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

668
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.29.23.H18-

211125-0226
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:09:33

10-12-2021 

17:09:33
1/15(ngày)

26-11-2021 

10:01:38

26-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

669
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0188

000.29.23.H18-

211125-0225
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:08:15

29-11-2021 

17:08:15
1/4(ngày)

26-11-2021 

10:00:50

26-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



670
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0187

000.29.23.H18-

211125-0224
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:06:28

29-11-2021 

17:06:28
1/4(ngày)

26-11-2021 

10:00:10

26-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

671
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0186

000.29.23.H18-

211125-0223
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:03:52

29-11-2021 

17:03:52
1/4(ngày)

26-11-2021 

09:59:32

26-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

672
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0185

000.29.23.H18-

211125-0222
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

17:03:11

29-11-2021 

17:03:11
1/4(ngày)

26-11-2021 

07:56:32

26-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

673
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00421

000.29.23.H18-

211125-0221
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:58:55

29-11-2021 

16:58:55
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:20:04

26-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

674
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0184

000.29.23.H18-

211125-0220
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:44:42

29-11-2021 

16:44:42
1/4(ngày)

26-11-2021 

09:58:41

26-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

675
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.29.23.H18-

211125-0219
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:44:13

06-12-2021 

16:44:13
1/11(ngày)

26-11-2021 

09:57:48

26-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



676
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00420

000.29.23.H18-

211125-0218
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:43:23

29-11-2021 

16:43:23
1/4(ngày)

25-11-2021 

17:20:03

26-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

677
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00419

000.29.23.H18-

211125-0217
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:31:48

29-11-2021 

16:31:48
1/4(ngày)

25-11-2021 

21:05:18

26-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

678
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.29.23.H18-

211125-0216
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

25-11-2021 

16:31:14

06-12-2021 

16:31:14
1/11(ngày)

25-11-2021 

21:05:17

26-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

679
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00418

000.29.23.H18-

211124-0278
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

24-11-2021 

17:07:20

26-11-2021 

17:07:20
1/2(ngày)

25-11-2021 

21:05:16

26-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

680
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00416

000.29.23.H18-

211124-0170
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

24-11-2021 

10:54:21

25-11-2021 

10:54:21
1/1(ngày)

24-11-2021 

11:00:04

24-11-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

681
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.29.23.H18-

211125-0067
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Văn Động

25-11-2021 

08:28:47

27-12-2021 

08:28:47
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:42

25-11-2021 

21:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



682
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.29.23.H18-

211125-0070
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

25-11-2021 

08:29:52

27-12-2021 

08:29:52
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:41

25-11-2021 

21:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

683
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.29.23.H18-

211125-0069
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

25-11-2021 

08:29:29

27-12-2021 

08:29:29
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:21

25-11-2021 

21:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

684
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.29.23.H18-

211125-0068
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Quàng Văn 

Quyết

25-11-2021 

08:29:07

27-12-2021 

08:29:07
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:21

25-11-2021 

21:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

685
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.29.23.H18-

211125-0066
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Ngọc Kiều

25-11-2021 

08:28:31

27-12-2021 

08:28:31
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:20

25-11-2021 

21:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

686
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.29.23.H18-

211125-0065
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Thị Quý

25-11-2021 

08:28:13

27-12-2021 

08:28:13
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:19

25-11-2021 

21:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

687
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.29.23.H18-

211125-0064
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Thị Hiền

25-11-2021 

08:27:51

27-12-2021 

08:27:51
1/32(ngày)

25-11-2021 

09:15:18

25-11-2021 

21:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



688
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00417

000.29.23.H18-

211124-0277
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

24-11-2021 

16:52:58

26-11-2021 

16:52:58
1/2(ngày)

25-11-2021 

21:05:15

26-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

689
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.29.23.H18-

211126-0062
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Anh Hùng

26-11-2021 

08:46:14

28-12-2021 

08:46:14
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:12:08

26-11-2021 

19:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

690
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.29.23.H18-

211126-0061
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Mào Lâm Phi

26-11-2021 

08:45:41

28-12-2021 

08:45:41
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:12:07

26-11-2021 

19:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

691
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.29.23.H18-

211126-0060
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót

Quàng Thị 

Chuyên

26-11-2021 

08:44:54

28-12-2021 

08:44:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:58

26-11-2021 

19:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

692
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.29.23.H18-

211126-0059
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Thiêu

26-11-2021 

08:43:32

28-12-2021 

08:43:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:57

26-11-2021 

19:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

693
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.29.23.H18-

211126-0058
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Quàng Thị Phúi

26-11-2021 

08:41:49

28-12-2021 

08:41:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:56

26-11-2021 

19:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



694
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.29.23.H18-

211126-0057
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Điêu Thị Đức

26-11-2021 

08:41:25

28-12-2021 

08:41:25
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:55

26-11-2021 

19:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

695
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.29.23.H18-

211126-0055
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Điêu Thị Liến

26-11-2021 

08:40:45

28-12-2021 

08:40:45
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:53

26-11-2021 

19:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

696
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.29.23.H18-

211126-0054
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lường Thị Hoa

26-11-2021 

08:40:21

28-12-2021 

08:40:21
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:52

26-11-2021 

19:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

697
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.29.23.H18-

211126-0053
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Sùng Thị Mảy

26-11-2021 

08:39:49

28-12-2021 

08:39:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:50

26-11-2021 

19:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

698
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.29.23.H18-

211126-0052
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Giàng A Dơ

26-11-2021 

08:39:30

28-12-2021 

08:39:30
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:50

26-11-2021 

19:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

699
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.29.23.H18-

211126-0051
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào A Của

26-11-2021 

08:38:45

28-12-2021 

08:38:45
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:48

26-11-2021 

19:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



700
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.29.23.H18-

211126-0050
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào A Của

26-11-2021 

08:38:21

28-12-2021 

08:38:21
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:48

26-11-2021 

19:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

701
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.29.23.H18-

211126-0049
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào Thị Xia

26-11-2021 

08:37:59

28-12-2021 

08:37:59
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:46

26-11-2021 

19:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

702
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.29.23.H18-

211126-0048
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Vừ A Lềnh

26-11-2021 

08:37:37

28-12-2021 

08:37:37
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:46

26-11-2021 

19:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

703
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.29.23.H18-

211126-0047
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Giàng A Chìa

26-11-2021 

08:37:13

28-12-2021 

08:37:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:44

26-11-2021 

19:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

704
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.29.23.H18-

211126-0046
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào Thị Dợ

26-11-2021 

08:36:52

28-12-2021 

08:36:52
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:43

26-11-2021 

19:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

705
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.29.23.H18-

211126-0045
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Giàng A Vàng

26-11-2021 

08:36:22

28-12-2021 

08:36:22
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:02:43

26-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



706
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.29.23.H18-

211126-0044
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Mùa Thị Dung

26-11-2021 

08:35:56

28-12-2021 

08:35:56
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:42

26-11-2021 

19:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

707
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.29.23.H18-

211126-0043
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Sùng Thị Dia

26-11-2021 

08:35:31

28-12-2021 

08:35:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:41

26-11-2021 

19:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

708
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.29.23.H18-

211126-0042
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Thu

26-11-2021 

08:35:12

28-12-2021 

08:35:12
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:39

26-11-2021 

19:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

709
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.29.23.H18-

211126-0041
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Đú

26-11-2021 

08:34:48

28-12-2021 

08:34:48
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:38

26-11-2021 

19:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

710
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.29.23.H18-

211126-0040
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Khu

26-11-2021 

08:34:25

28-12-2021 

08:34:25
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:37

26-11-2021 

19:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

711
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.29.23.H18-

211126-0039
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Ly Thị Dũa

26-11-2021 

08:34:02

28-12-2021 

08:34:02
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:23

26-11-2021 

12:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



712
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.29.23.H18-

211126-0038
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Thào Thị Sung

26-11-2021 

08:33:42

28-12-2021 

08:33:42
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:22

26-11-2021 

12:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

713
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.29.23.H18-

211126-0037
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Vừ Thị Mỷ

26-11-2021 

08:33:18

28-12-2021 

08:33:18
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:20

26-11-2021 

12:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

714
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.29.23.H18-

211126-0036
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Thịch

26-11-2021 

08:32:50

28-12-2021 

08:32:50
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:19

26-11-2021 

12:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

715
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.29.23.H18-

211126-0035
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Quàng Văn Sâm

26-11-2021 

08:32:22

28-12-2021 

08:32:22
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:18

26-11-2021 

12:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

716
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.29.23.H18-

211126-0034
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Đôi

26-11-2021 

08:31:53

28-12-2021 

08:31:53
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:17

26-11-2021 

12:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

717
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.29.23.H18-

211126-0033
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Hằng

26-11-2021 

08:31:23

28-12-2021 

08:31:23
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:16

26-11-2021 

12:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



718
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.29.23.H18-

211126-0032
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Vấn

26-11-2021 

08:31:03

28-12-2021 

08:31:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:15

26-11-2021 

12:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

719
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.29.23.H18-

211126-0031
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Thị 

Châm

26-11-2021 

08:30:31

28-12-2021 

08:30:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:14

26-11-2021 

12:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

720
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.29.23.H18-

211126-0030
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Quàng Thị Thịnh

26-11-2021 

08:29:54

28-12-2021 

08:29:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:08:46

26-11-2021 

12:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

721
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.29.23.H18-

211126-0029
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lành Văn Vân

26-11-2021 

08:29:23

28-12-2021 

08:29:23
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:13

26-11-2021 

12:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

722
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.29.23.H18-

211126-0028
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Quàng Thị Láo

26-11-2021 

08:28:49

28-12-2021 

08:28:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:12

26-11-2021 

12:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

723
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.29.23.H18-

211126-0027
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Thực

26-11-2021 

08:28:24

28-12-2021 

08:28:24
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:11

26-11-2021 

12:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



724
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.29.23.H18-

211126-0026
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò văn Thượng

26-11-2021 

08:27:54

28-12-2021 

08:27:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:10

26-11-2021 

12:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

725
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.29.23.H18-

211126-0025
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Bô

26-11-2021 

08:27:13

28-12-2021 

08:27:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:09

26-11-2021 

12:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

726
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.29.23.H18-

211126-0024
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Lợi

26-11-2021 

08:18:10

28-12-2021 

08:18:10
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:08

26-11-2021 

12:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

727
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.29.23.H18-

211126-0023
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lành Văn Cao

26-11-2021 

08:17:31

28-12-2021 

08:17:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:07

26-11-2021 

12:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

728
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.29.23.H18-

211126-0022
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lành Văn Huy

26-11-2021 

08:17:09

28-12-2021 

08:17:09
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:06

26-11-2021 

12:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

729
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.29.23.H18-

211126-0021
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Dũng

26-11-2021 

08:07:29

28-12-2021 

08:07:29
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:05

26-11-2021 

12:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



730
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.29.23.H18-

211126-0020
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Huyện

26-11-2021 

08:06:55

28-12-2021 

08:06:55
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:04

26-11-2021 

12:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

731
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.29.23.H18-

211126-0019
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
lò thị sách

26-11-2021 

08:06:15

28-12-2021 

08:06:15
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:11:03

26-11-2021 

12:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

732
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.29.23.H18-

211125-0233
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Quàng Văn Sao

25-11-2021 

21:56:21

28-12-2021 

21:56:21
1/33(ngày)

26-11-2021 

09:09:56

26-11-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

733
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.29.23.H18-

211125-0232
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Quàng Văn Giáp

25-11-2021 

21:51:47

28-12-2021 

21:51:47
1/33(ngày)

26-11-2021 

09:09:55

26-11-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

734
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.29.23.H18-

211125-0231
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Lò Thị Chanh

25-11-2021 

21:41:51

28-12-2021 

21:41:51
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:34:49

26-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

735
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.29.23.H18-

211125-0230
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Điêu Thị Thúy

25-11-2021 

21:41:30

28-12-2021 

21:41:30
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:34:48

26-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



736
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.29.23.H18-

211125-0229
Đã trả kết quả bản Lúm 0365127315

Quàng Văn 

Thoải
Mào Thị Hằng

25-11-2021 

21:41:00

28-12-2021 

21:41:00
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:34:46

26-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

737
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.29.23.H18-

211126-0018
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Chắp

26-11-2021 

08:05:42

28-12-2021 

08:05:42
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:54

26-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

738
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.29.23.H18-

211126-0017
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu lò văn thoảng

26-11-2021 

08:05:12

28-12-2021 

08:05:12
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:53

26-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

739
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.29.23.H18-

211126-0016
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu lò văn thoảng

26-11-2021 

08:04:43

28-12-2021 

08:04:43
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:52

26-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

740
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.29.23.H18-

211126-0015
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Ní

26-11-2021 

08:04:11

28-12-2021 

08:04:11
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:51

26-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

741
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.29.23.H18-

211126-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Ní

26-11-2021 

08:03:04

28-12-2021 

08:03:04
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:50

26-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



742
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.29.23.H18-

211126-0014
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lành Văn Hặc

26-11-2021 

08:03:40

28-12-2021 

08:03:40
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:49

26-11-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

743
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.29.23.H18-

211126-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Quàng Thị Sẹn

26-11-2021 

08:02:41

28-12-2021 

08:02:41
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:48

26-11-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

744
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.29.23.H18-

211126-0011
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Chái

26-11-2021 

08:02:09

28-12-2021 

08:02:09
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:47

26-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

745
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.29.23.H18-

211126-0010
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

26-11-2021 

08:00:33

28-12-2021 

08:00:33
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:46

26-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

746
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.29.23.H18-

211126-0008
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Đinh Thị Thêu

26-11-2021 

07:59:29

28-12-2021 

07:59:29
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:45

26-11-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

747
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.29.23.H18-

211126-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Lường Văn 

Vang

26-11-2021 

08:00:03

28-12-2021 

08:00:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:44

26-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



748
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.29.23.H18-

211126-0007
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Út

26-11-2021 

07:58:49

28-12-2021 

07:58:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:43

26-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

749
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.29.23.H18-

211126-0006
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Tỉnh

26-11-2021 

07:58:18

28-12-2021 

07:58:18
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:42

26-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

750
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.29.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Công

26-11-2021 

07:57:54

28-12-2021 

07:57:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:41

26-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

751
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.29.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Hòa

26-11-2021 

07:57:30

28-12-2021 

07:57:30
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:40

26-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

752
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.29.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Hòa

26-11-2021 

07:57:06

28-12-2021 

07:57:06
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:39

26-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

753
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.29.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Nọi

26-11-2021 

07:56:42

28-12-2021 

07:56:42
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:38

26-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



754
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.29.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu trần thị nhiếp

26-11-2021 

07:55:56

28-12-2021 

07:55:56
1/32(ngày)

26-11-2021 

09:09:36

26-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

755
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00424

000.29.23.H18-

211126-0187
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

26-11-2021 

10:40:51

29-11-2021 

10:40:51
1/3(ngày)

26-11-2021 

13:49:12

26-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

756
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00425

000.29.23.H18-

211126-0201
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

26-11-2021 

14:20:04

29-11-2021 

14:20:04
1/3(ngày)

26-11-2021 

14:24:22

26-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

757
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00426

000.29.23.H18-

211126-0202
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

26-11-2021 

14:33:09

29-11-2021 

14:33:09
1/3(ngày)

26-11-2021 

14:36:35

26-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

758
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0176

000.29.23.H18-

211129-0029
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu lò văn nóm

29-11-2021 

08:44:05

29-12-2021 

08:44:05
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:43

29-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

759
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0175

000.29.23.H18-

211129-0028
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu quàng thị tê

29-11-2021 

08:43:35

29-12-2021 

08:43:35
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:42

29-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



760
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0174

000.29.23.H18-

211129-0027
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lường Thị An

29-11-2021 

08:43:04

29-12-2021 

08:43:04
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:41

29-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

761
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0173

000.29.23.H18-

211129-0026
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Điêu Chính 

Thoan

29-11-2021 

08:42:46

29-12-2021 

08:42:46
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:39

29-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

762
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0172

000.29.23.H18-

211129-0025
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Khanh

29-11-2021 

08:42:08

29-12-2021 

08:42:08
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:38

29-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

763
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0171

000.29.23.H18-

211129-0024
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Tiệp

29-11-2021 

08:41:46

29-12-2021 

08:41:46
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:37

29-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

764
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0170

000.29.23.H18-

211129-0023
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Tuấn

29-11-2021 

08:41:08

29-12-2021 

08:41:08
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:35

29-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

765
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0169

000.29.23.H18-

211129-0022
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Phúc

29-11-2021 

08:39:54

29-12-2021 

08:39:54
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:34

29-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



766
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0168

000.29.23.H18-

211129-0021
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Quàng Thị 

Nguyệt

29-11-2021 

08:39:29

29-12-2021 

08:39:29
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:33

29-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

767
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0167

000.29.23.H18-

211129-0020
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Lường Văn 

Thơn

29-11-2021 

08:39:13

29-12-2021 

08:39:13
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:32

29-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

768
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0166

000.29.23.H18-

211129-0019
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Trần Thị Lan 

Anh

29-11-2021 

08:38:55

29-12-2021 

08:38:55
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:16

29-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

769
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0165

000.29.23.H18-

211129-0018
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Thị Đanh

29-11-2021 

08:38:37

29-12-2021 

08:38:37
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:15

29-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

770
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0164

000.29.23.H18-

211129-0017
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu hoàng thị hoa

29-11-2021 

08:38:17

29-12-2021 

08:38:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:14

29-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

771
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0163

000.29.23.H18-

211129-0016
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Chính Nam

29-11-2021 

08:37:54

29-12-2021 

08:37:54
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:13

29-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



772
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0162

000.29.23.H18-

211129-0015
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Pâng

29-11-2021 

08:37:15

29-12-2021 

08:37:15
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:12

29-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

773
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0161

000.29.23.H18-

211129-0014
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lường Thị Bơn

29-11-2021 

08:05:17

29-12-2021 

08:05:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:11

29-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

774
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0160

000.29.23.H18-

211129-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Thị Yến

29-11-2021 

08:04:45

29-12-2021 

08:04:45
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:10

29-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

775
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0159

000.29.23.H18-

211129-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Quàng Thị Hà

29-11-2021 

08:04:26

29-12-2021 

08:04:26
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:09

29-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

776
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0158

000.29.23.H18-

211129-0011
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Pháng

29-11-2021 

08:03:33

29-12-2021 

08:03:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:07

29-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

777
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0157

000.29.23.H18-

211129-0010
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Nga

29-11-2021 

08:03:00

29-12-2021 

08:03:00
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:06

29-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



778
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0156

000.29.23.H18-

211129-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Chương

29-11-2021 

08:02:32

29-12-2021 

08:02:32
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:05

29-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

779
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.29.23.H18-

211129-0008
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Thoại

29-11-2021 

08:01:54

29-12-2021 

08:01:54
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:04

29-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

780
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.29.23.H18-

211129-0007
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Bốn

29-11-2021 

08:01:33

29-12-2021 

08:01:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:03

29-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

781
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.29.23.H18-

211129-0006
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lường Văn Bình

29-11-2021 

08:01:03

29-12-2021 

08:01:03
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:02

29-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

782
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.29.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn La

29-11-2021 

08:00:33

29-12-2021 

08:00:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:01

29-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

783
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.29.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lục Thị Pói

29-11-2021 

08:00:13

29-12-2021 

08:00:13
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:53:00

29-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



784
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.29.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Thương

29-11-2021 

07:59:49

29-12-2021 

07:59:49
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:52:58

29-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

785
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.29.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Thoa

29-11-2021 

07:59:17

29-12-2021 

07:59:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:52:57

29-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

786
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.29.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Thoa

29-11-2021 

07:58:49

29-12-2021 

07:58:49
1/30(ngày)

29-11-2021 

08:52:56

29-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

787
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.29.23.H18-

211126-0301
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lành Duy Bảo

26-11-2021 

21:26:52

29-12-2021 

21:26:52
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:52:55

29-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

788
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.29.23.H18-

211126-0300
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Chuyên

26-11-2021 

21:25:19

29-12-2021 

21:25:19
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:10

29-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

789
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.29.23.H18-

211126-0299
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Dinh

26-11-2021 

21:24:26

29-12-2021 

21:24:26
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:08

29-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



790
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.29.23.H18-

211126-0298
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Ói

26-11-2021 

21:23:39

29-12-2021 

21:23:39
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:07

29-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

791
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.29.23.H18-

211126-0297
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Quàng Văn 

Dương

26-11-2021 

21:23:16

29-12-2021 

21:23:16
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:05

29-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

792
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.29.23.H18-

211126-0296
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Den

26-11-2021 

21:22:51

29-12-2021 

21:22:51
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:03

29-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

793
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.29.23.H18-

211126-0295
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Điêu Chính 

Trạng

26-11-2021 

21:22:29

29-12-2021 

21:22:29
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:01

29-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

794
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.29.23.H18-

211126-0294
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Trương Thị 

Diễm

26-11-2021 

21:22:09

29-12-2021 

21:22:09
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:51:00

29-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

795
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.29.23.H18-

211126-0293
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Bạc Minh Trí

26-11-2021 

21:21:40

29-12-2021 

21:21:40
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:58

29-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



796
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.29.23.H18-

211126-0292
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Thị Thoa

26-11-2021 

21:21:11

29-12-2021 

21:21:11
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:56

29-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

797
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.29.23.H18-

211126-0291
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Văn Viện

26-11-2021 

21:20:47

29-12-2021 

21:20:47
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:55

29-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

798
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.29.23.H18-

211126-0290
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Điêu Chính Thọc

26-11-2021 

21:20:26

29-12-2021 

21:20:26
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:53

29-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

799
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.29.23.H18-

211126-0289
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Thị Linh

26-11-2021 

21:19:56

29-12-2021 

21:19:56
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:51

29-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

800
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.29.23.H18-

211126-0288
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Thị Diêu

26-11-2021 

21:19:27

29-12-2021 

21:19:27
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:50

29-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

801
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.29.23.H18-

211126-0287
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Văn Tuyền

26-11-2021 

21:19:04

29-12-2021 

21:19:04
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:48

29-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



802
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.29.23.H18-

211126-0286
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Mào Thị Đội

26-11-2021 

21:18:36

29-12-2021 

21:18:36
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:47

29-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

803
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.29.23.H18-

211126-0285
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu

Lò Thị Ngọc 

Kiều

26-11-2021 

21:18:08

29-12-2021 

21:18:08
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:45

29-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

804
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.29.23.H18-

211126-0284
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Bảo An

26-11-2021 

21:17:39

29-12-2021 

21:17:39
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:43

29-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

805
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.29.23.H18-

211126-0283
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Quàng Thi Nhưu

26-11-2021 

21:17:20

29-12-2021 

21:17:20
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:42

29-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

806
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.29.23.H18-

211126-0282
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào Thị Khua

26-11-2021 

21:16:51

29-12-2021 

21:16:51
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:39

29-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

807
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.29.23.H18-

211126-0281
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Giàng Thị Vân

26-11-2021 

21:16:27

29-12-2021 

21:16:27
3/33(ngày)

29-11-2021 

08:50:37

29-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



808
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0192

000.29.23.H18-

211129-0064
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:53:28

01-12-2021 

16:53:28
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:14

29-11-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

809
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00457

000.29.23.H18-

211129-0063
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:53:00

01-12-2021 

16:53:00
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:13

29-11-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

810
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0191

000.29.23.H18-

211129-0062
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:52:32

01-12-2021 

16:52:32
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:12

29-11-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

811
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00456

000.29.23.H18-

211129-0061
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:52:08

01-12-2021 

16:52:08
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:11

29-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

812
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0190

000.29.23.H18-

211129-0060
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:51:44

01-12-2021 

16:51:44
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:10

29-11-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

813
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00455

000.29.23.H18-

211129-0059
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:51:05

01-12-2021 

16:51:05
1/2(ngày)

29-11-2021 

17:03:09

29-11-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



814
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00454

000.29.23.H18-

211129-0058
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:50:27

01-12-2021 

16:50:27
1/2(ngày)

29-11-2021 

16:58:24

29-11-2021 

17:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

815
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.29.23.H18-

211129-0057
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

16:49:42

07-12-2021 

16:49:42
1/8(ngày)

29-11-2021 

17:03:08

29-11-2021 

17:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

816
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00453

000.29.23.H18-

211129-0056
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:16:20

30-11-2021 

10:16:20
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:07

29-11-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

817
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00452

000.29.23.H18-

211129-0055
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:15:55

30-11-2021 

10:15:55
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:06

29-11-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

818
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00451

000.29.23.H18-

211129-0054
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:14:54

30-11-2021 

10:14:54
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:05

29-11-2021 

17:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

819
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00450

000.29.23.H18-

211129-0053
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:14:23

30-11-2021 

10:14:23
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:04

29-11-2021 

17:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



820
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00449

000.29.23.H18-

211129-0052
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:13:04

30-11-2021 

10:13:04
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:03

29-11-2021 

17:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

821
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00448

000.29.23.H18-

211129-0051
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:12:14

30-11-2021 

10:12:14
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:02

29-11-2021 

17:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

822
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00447

000.29.23.H18-

211129-0050
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:11:39

30-11-2021 

10:11:39
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:03:01

29-11-2021 

17:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

823
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00446

000.29.23.H18-

211129-0049
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:11:07

30-11-2021 

10:11:07
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:18

29-11-2021 

17:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

824
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00445

000.29.23.H18-

211129-0048
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:10:27

30-11-2021 

10:10:27
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:17

29-11-2021 

17:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

825
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00444

000.29.23.H18-

211129-0047
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:09:53

30-11-2021 

10:09:53
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:16

29-11-2021 

17:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



826
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00443

000.29.23.H18-

211129-0046
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:09:24

30-11-2021 

10:09:24
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:15

29-11-2021 

17:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

827
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00442

000.29.23.H18-

211129-0045
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:08:50

30-11-2021 

10:08:50
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:13

29-11-2021 

17:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

828
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00441

000.29.23.H18-

211129-0044
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:08:07

30-11-2021 

10:08:07
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:12

29-11-2021 

17:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

829
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00440

000.29.23.H18-

211129-0043
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:07:03

30-11-2021 

10:07:03
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:11

29-11-2021 

17:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

830
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00439

000.29.23.H18-

211129-0042
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:05:23

30-11-2021 

10:05:23
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:10

29-11-2021 

17:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

831
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00438

000.29.23.H18-

211129-0041
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:04:19

30-11-2021 

10:04:19
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:08

29-11-2021 

17:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



832
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00437

000.29.23.H18-

211129-0040
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

10:03:47

30-11-2021 

10:03:47
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:07

29-11-2021 

17:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

833
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00436

000.29.23.H18-

211129-0039
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:50:10

30-11-2021 

09:50:10
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:06

29-11-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

834
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00435

000.29.23.H18-

211129-0038
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:49:13

30-11-2021 

09:49:13
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:05

29-11-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

835
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00434

000.29.23.H18-

211129-0037
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:48:22

30-11-2021 

09:48:22
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:03

29-11-2021 

17:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

836
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00433

000.29.23.H18-

211129-0036
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:47:33

30-11-2021 

09:47:33
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:02

29-11-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

837
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00432

000.29.23.H18-

211129-0035
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:46:34

30-11-2021 

09:46:34
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:01

29-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



838
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00431

000.29.23.H18-

211129-0034
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:45:44

30-11-2021 

09:45:44
1/1(ngày)

29-11-2021 

17:00:00

29-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

839
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00430

000.29.23.H18-

211129-0033
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:44:46

30-11-2021 

09:44:46
1/1(ngày)

29-11-2021 

16:59:59

29-11-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

840
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00429

000.29.23.H18-

211129-0032
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:42:40

30-11-2021 

09:42:40
1/1(ngày)

29-11-2021 

16:59:58

29-11-2021 

17:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

841
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00428

000.29.23.H18-

211129-0031
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:40:52

30-11-2021 

09:40:52
1/1(ngày)

29-11-2021 

16:59:56

29-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

842
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00427

000.29.23.H18-

211129-0030
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

29-11-2021 

09:40:00

30-11-2021 

09:40:00
1/1(ngày)

29-11-2021 

16:59:55

29-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

843
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00459

000.29.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

30-11-2021 

07:19:32

01-12-2021 

07:19:32
1/1(ngày)

30-11-2021 

07:21:50

30-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



844
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00458

000.29.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0342859120

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

30-11-2021 

07:18:58

01-12-2021 

07:18:58
1/1(ngày)

30-11-2021 

07:21:49

30-11-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

845
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00461

000.29.23.H18-

211130-0004
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

30-11-2021 

07:35:53

01-12-2021 

07:35:53
1/1(ngày)

30-11-2021 

07:37:43

30-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

846
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00460

000.29.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

30-11-2021 

07:35:25

01-12-2021 

07:35:25
1/1(ngày)

30-11-2021 

07:37:42

30-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

847
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00462

000.29.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

07:58:41

01-12-2021 

07:58:41
1/1(ngày)

30-11-2021 

08:00:39

30-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

848
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0246

000.29.23.H18-

211130-0096
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:28:51

02-12-2021 

15:28:51
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:46

30-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

849
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0245

000.29.23.H18-

211130-0095
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:28:33

02-12-2021 

15:28:33
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:44

30-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



850
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0244

000.29.23.H18-

211130-0094
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:28:04

02-12-2021 

15:28:04
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:42

30-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

851
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0243

000.29.23.H18-

211130-0093
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:27:32

02-12-2021 

15:27:32
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:41

30-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

852
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00499

000.29.23.H18-

211130-0092
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:26:52

02-12-2021 

15:26:52
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:39

30-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

853
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0242

000.29.23.H18-

211130-0091
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:26:17

02-12-2021 

15:26:17
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:38

30-11-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

854
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00498

000.29.23.H18-

211130-0090
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:25:37

02-12-2021 

15:25:37
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:36

30-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

855
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0241

000.29.23.H18-

211130-0089
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:24:42

02-12-2021 

15:24:42
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:34

30-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



856
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00497

000.29.23.H18-

211130-0088
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:23:43

02-12-2021 

15:23:43
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:33

30-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

857
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00496

000.29.23.H18-

211130-0087
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:22:54

02-12-2021 

15:22:54
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:31

30-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

858
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00495

000.29.23.H18-

211130-0086
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:21:53

02-12-2021 

15:21:53
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:30

30-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

859
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0240

000.29.23.H18-

211130-0085
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:21:03

02-12-2021 

15:21:03
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:15

30-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

860
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0239

000.29.23.H18-

211130-0084
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:19:38

02-12-2021 

15:19:38
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:14

30-11-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

861
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0238

000.29.23.H18-

211130-0083
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:18:57

02-12-2021 

15:18:57
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:13

30-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



862
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0237

000.29.23.H18-

211130-0082
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:18:02

02-12-2021 

15:18:02
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:12

30-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

863
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0236

000.29.23.H18-

211130-0081
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:17:02

02-12-2021 

15:17:02
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:10

30-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

864
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0235

000.29.23.H18-

211130-0080
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:15:54

02-12-2021 

15:15:54
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:09

30-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

865
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0234

000.29.23.H18-

211130-0079
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:15:02

02-12-2021 

15:15:02
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:08

30-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

866
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0233

000.29.23.H18-

211130-0078
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:14:15

02-12-2021 

15:14:15
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:07

30-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

867
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0232

000.29.23.H18-

211130-0077
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:13:40

02-12-2021 

15:13:40
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:05

30-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



868
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00494

000.29.23.H18-

211130-0076
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:13:09

02-12-2021 

15:13:09
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:03

30-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

869
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00493

000.29.23.H18-

211130-0075
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:12:21

02-12-2021 

15:12:21
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:01

30-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

870
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0231

000.29.23.H18-

211130-0074
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:11:14

02-12-2021 

15:11:14
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:42:00

30-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

871
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00492

000.29.23.H18-

211130-0073
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:10:08

02-12-2021 

15:10:08
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:59

30-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

872
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0230

000.29.23.H18-

211130-0072
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:09:05

02-12-2021 

15:09:05
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:57

30-11-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

873
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0229

000.29.23.H18-

211130-0071
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:08:37

02-12-2021 

15:08:37
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:56

30-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



874
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0228

000.29.23.H18-

211130-0070
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:08:01

02-12-2021 

15:08:01
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:55

30-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

875
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0227

000.29.23.H18-

211130-0069
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:07:24

02-12-2021 

15:07:24
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:53

30-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

876
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0226

000.29.23.H18-

211130-0068
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:06:54

02-12-2021 

15:06:54
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:51

30-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

877
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0225

000.29.23.H18-

211130-0067
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:05:20

02-12-2021 

15:05:20
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:49

30-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

878
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0224

000.29.23.H18-

211130-0066
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:04:49

02-12-2021 

15:04:49
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:47

30-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

879
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0223

000.29.23.H18-

211130-0065
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:04:02

02-12-2021 

15:04:02
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:29

30-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



880
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0222

000.29.23.H18-

211130-0064
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:03:21

02-12-2021 

15:03:21
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:28

30-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

881
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0221

000.29.23.H18-

211130-0063
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:02:48

02-12-2021 

15:02:48
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:27

30-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

882
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00491

000.29.23.H18-

211130-0062
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:02:16

02-12-2021 

15:02:16
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:25

30-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

883
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0220

000.29.23.H18-

211130-0061
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:01:47

02-12-2021 

15:01:47
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:24

30-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

884
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0219

000.29.23.H18-

211130-0060
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:01:29

02-12-2021 

15:01:29
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:23

30-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

885
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00490

000.29.23.H18-

211130-0059
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

15:00:40

02-12-2021 

15:00:40
1/2(ngày)

30-11-2021 

15:41:22

30-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



886
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0218

000.29.23.H18-

211130-0058
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:59:46

01-12-2021 

14:59:46
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:21

30-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

887
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0217

000.29.23.H18-

211130-0057
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:59:10

01-12-2021 

14:59:10
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:19

30-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

888
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0216

000.29.23.H18-

211130-0056
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:58:43

01-12-2021 

14:58:43
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:18

30-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

889
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00489

000.29.23.H18-

211130-0055
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:58:08

01-12-2021 

14:58:08
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:17

30-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

890
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0215

000.29.23.H18-

211130-0054
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:57:26

01-12-2021 

14:57:26
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:15

30-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

891
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00488

000.29.23.H18-

211130-0053
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:56:48

01-12-2021 

14:56:48
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:14

30-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



892
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0214

000.29.23.H18-

211130-0052
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:56:15

01-12-2021 

14:56:15
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:13

30-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

893
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00487

000.29.23.H18-

211130-0051
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:55:42

01-12-2021 

14:55:42
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:12

30-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

894
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00486

000.29.23.H18-

211130-0050
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:55:10

01-12-2021 

14:55:10
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:10

30-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

895
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00485

000.29.23.H18-

211130-0049
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:54:39

01-12-2021 

14:54:39
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:09

30-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

896
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00484

000.29.23.H18-

211130-0048
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:53:31

01-12-2021 

14:53:31
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:08

30-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

897
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00483

000.29.23.H18-

211130-0047
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:52:52

01-12-2021 

14:52:52
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:06

30-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



898
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0213

000.29.23.H18-

211130-0046
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:52:10

01-12-2021 

14:52:10
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:41:05

30-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

899
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00482

000.29.23.H18-

211130-0045
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:51:40

01-12-2021 

14:51:40
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:34

30-11-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

900
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00481

000.29.23.H18-

211130-0044
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:51:08

01-12-2021 

14:51:08
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:32

30-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

901
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00480

000.29.23.H18-

211130-0043
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:50:35

01-12-2021 

14:50:35
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:30

30-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

902
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00479

000.29.23.H18-

211130-0042
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:49:54

01-12-2021 

14:49:54
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:29

30-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

903
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00478

000.29.23.H18-

211130-0041
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:49:07

01-12-2021 

14:49:07
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:27

30-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



904
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00477

000.29.23.H18-

211130-0040
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:48:30

01-12-2021 

14:48:30
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:24

30-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

905
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0212

000.29.23.H18-

211130-0039
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:46:32

01-12-2021 

14:46:32
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:22

30-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

906
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00476

000.29.23.H18-

211130-0038
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:46:02

01-12-2021 

14:46:02
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:20

30-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

907
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0211

000.29.23.H18-

211130-0037
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:45:21

01-12-2021 

14:45:21
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:19

30-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

908
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0210

000.29.23.H18-

211130-0036
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:44:36

01-12-2021 

14:44:36
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:18

30-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

909
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0209

000.29.23.H18-

211130-0035
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:43:52

01-12-2021 

14:43:52
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:16

30-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



910
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00475

000.29.23.H18-

211130-0034
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:42:55

01-12-2021 

14:42:55
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:15

30-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

911
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0208

000.29.23.H18-

211130-0033
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:41:10

01-12-2021 

14:41:10
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:14

30-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

912
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0207

000.29.23.H18-

211130-0032
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:40:07

01-12-2021 

14:40:07
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:13

30-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

913
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00474

000.29.23.H18-

211130-0031
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:39:33

01-12-2021 

14:39:33
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:12

30-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

914
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0206

000.29.23.H18-

211130-0030
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:38:35

01-12-2021 

14:38:35
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:10

30-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

915
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00473

000.29.23.H18-

211130-0029
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:37:30

01-12-2021 

14:37:30
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:09

30-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



916
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0205

000.29.23.H18-

211130-0028
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:36:34

01-12-2021 

14:36:34
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:08

30-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

917
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00472

000.29.23.H18-

211130-0027
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:35:41

01-12-2021 

14:35:41
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:06

30-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

918
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00471

000.29.23.H18-

211130-0026
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:35:05

01-12-2021 

14:35:05
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:36:05

30-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

919
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0204

000.29.23.H18-

211130-0025
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:34:38

01-12-2021 

14:34:38
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:23

30-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

920
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00470

000.29.23.H18-

211130-0024
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:34:05

01-12-2021 

14:34:05
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:22

30-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

921
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0203

000.29.23.H18-

211130-0023
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:33:37

01-12-2021 

14:33:37
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:21

30-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



922
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00469

000.29.23.H18-

211130-0022
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:32:56

01-12-2021 

14:32:56
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:20

30-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

923
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0202

000.29.23.H18-

211130-0021
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:32:11

01-12-2021 

14:32:11
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:18

30-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

924
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0201

000.29.23.H18-

211130-0020
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:31:39

01-12-2021 

14:31:39
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:17

30-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

925
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00468

000.29.23.H18-

211130-0019
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:31:12

01-12-2021 

14:31:12
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:16

30-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

926
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0200

000.29.23.H18-

211130-0018
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:30:24

01-12-2021 

14:30:24
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:15

30-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

927
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00467

000.29.23.H18-

211130-0017
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:29:40

01-12-2021 

14:29:40
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:14

30-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



928
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0199

000.29.23.H18-

211130-0016
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:29:15

01-12-2021 

14:29:15
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:13

30-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

929
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0198

000.29.23.H18-

211130-0015
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:28:39

01-12-2021 

14:28:39
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:11

30-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

930
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00466

000.29.23.H18-

211130-0014
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:28:10

01-12-2021 

14:28:10
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:10

30-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

931
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00465

000.29.23.H18-

211130-0013
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:27:31

01-12-2021 

14:27:31
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:09

30-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

932
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00464

000.29.23.H18-

211130-0012
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:26:32

01-12-2021 

14:26:32
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:07

30-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

933
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0197

000.29.23.H18-

211130-0011
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:19:37

01-12-2021 

14:19:37
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:06

30-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



934
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00463

000.29.23.H18-

211130-0010
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:18:49

01-12-2021 

14:18:49
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:05

30-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

935
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0196

000.29.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:18:11

01-12-2021 

14:18:11
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:04

30-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

936
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0195

000.29.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:17:32

01-12-2021 

14:17:32
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:02

30-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

937
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0194

000.29.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:16:53

01-12-2021 

14:16:53
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:01

30-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

938
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0193

000.29.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

30-11-2021 

14:16:15

01-12-2021 

14:16:15
1/1(ngày)

30-11-2021 

15:40:00

30-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

939
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00500

000.29.23.H18-

211130-0097
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

30-11-2021 

17:14:54

02-12-2021 

17:14:54
1/2(ngày)

30-11-2021 

17:16:14

30-11-2021 

17:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



940
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00559

000.29.23.H18-

211201-0073
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:39:23

02-12-2021 

08:39:23
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:07

01-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

941
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00558

000.29.23.H18-

211201-0072
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:38:54

02-12-2021 

08:38:54
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:06

01-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

942
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00557

000.29.23.H18-

211201-0071
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:38:04

02-12-2021 

08:38:04
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:05

01-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

943
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00556

000.29.23.H18-

211201-0070
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:37:35

02-12-2021 

08:37:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:05

01-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

944
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00555

000.29.23.H18-

211201-0069
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:36:21

02-12-2021 

08:36:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:04

01-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

945
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00554

000.29.23.H18-

211201-0068
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:35:55

02-12-2021 

08:35:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:03

01-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



946
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00553

000.29.23.H18-

211201-0067
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:35:18

02-12-2021 

08:35:18
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:02

01-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

947
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00552

000.29.23.H18-

211201-0066
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:34:50

02-12-2021 

08:34:50
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:50:01

01-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

948
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00551

000.29.23.H18-

211201-0065
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:33:45

02-12-2021 

08:33:45
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:59

01-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

949
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00550

000.29.23.H18-

211201-0064
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:33:07

02-12-2021 

08:33:07
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:58

01-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

950
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00549

000.29.23.H18-

211201-0063
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:32:45

02-12-2021 

08:32:45
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:57

01-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

951
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00548

000.29.23.H18-

211201-0062
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:32:17

02-12-2021 

08:32:17
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:56

01-12-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



952
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00547

000.29.23.H18-

211201-0061
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:31:33

02-12-2021 

08:31:33
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:34

01-12-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

953
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00546

000.29.23.H18-

211201-0060
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:31:00

02-12-2021 

08:31:00
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:33

01-12-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

954
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00545

000.29.23.H18-

211201-0059
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:30:38

02-12-2021 

08:30:38
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:33

01-12-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

955
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00544

000.29.23.H18-

211201-0058
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:30:14

02-12-2021 

08:30:14
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:32

01-12-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

956
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00543

000.29.23.H18-

211201-0057
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:28:54

02-12-2021 

08:28:54
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:31

01-12-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

957
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00542

000.29.23.H18-

211201-0056
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:28:42

02-12-2021 

08:28:42
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:30

01-12-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



958
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00541

000.29.23.H18-

211201-0055
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:28:14

02-12-2021 

08:28:14
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:29

01-12-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

959
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0260

000.29.23.H18-

211201-0054
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:27:21

02-12-2021 

08:27:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:28

01-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

960
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0259

000.29.23.H18-

211201-0053
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:27:00

02-12-2021 

08:27:00
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:27

01-12-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

961
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00540

000.29.23.H18-

211201-0052
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:26:34

02-12-2021 

08:26:34
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:26

01-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

962
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0258

000.29.23.H18-

211201-0051
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:26:10

02-12-2021 

08:26:10
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:25

01-12-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

963
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00539

000.29.23.H18-

211201-0050
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:25:43

02-12-2021 

08:25:43
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:24

01-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



964
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0257

000.29.23.H18-

211201-0049
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:25:14

02-12-2021 

08:25:14
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:23

01-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

965
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0256

000.29.23.H18-

211201-0048
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:24:44

02-12-2021 

08:24:44
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:22

01-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

966
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00538

000.29.23.H18-

211201-0047
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:24:19

02-12-2021 

08:24:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:21

01-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

967
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0255

000.29.23.H18-

211201-0046
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:23:48

02-12-2021 

08:23:48
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:20

01-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

968
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0254

000.29.23.H18-

211201-0045
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:23:27

02-12-2021 

08:23:27
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:19

01-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

969
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00537

000.29.23.H18-

211201-0044
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:22:52

02-12-2021 

08:22:52
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:18

01-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



970
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00536

000.29.23.H18-

211201-0043
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:22:19

02-12-2021 

08:22:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:17

01-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

971
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00535

000.29.23.H18-

211201-0042
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:21:53

02-12-2021 

08:21:53
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:49:16

01-12-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

972
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00534

000.29.23.H18-

211201-0041
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:21:19

02-12-2021 

08:21:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:53

01-12-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

973
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00533

000.29.23.H18-

211201-0040
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:21:03

02-12-2021 

08:21:03
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:52

01-12-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

974
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00532

000.29.23.H18-

211201-0039
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:20:30

02-12-2021 

08:20:30
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:51

01-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

975
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00531

000.29.23.H18-

211201-0038
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:19:59

02-12-2021 

08:19:59
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:51

01-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



976
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00530

000.29.23.H18-

211201-0037
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:19:38

02-12-2021 

08:19:38
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:50

01-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

977
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00529

000.29.23.H18-

211201-0036
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:19:16

02-12-2021 

08:19:16
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:49

01-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

978
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00528

000.29.23.H18-

211201-0035
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:18:43

02-12-2021 

08:18:43
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:48

01-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

979
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00527

000.29.23.H18-

211201-0034
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:18:13

02-12-2021 

08:18:13
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:47

01-12-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

980
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0253

000.29.23.H18-

211201-0033
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:17:53

02-12-2021 

08:17:53
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:46

01-12-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

981
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0252

000.29.23.H18-

211201-0032
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:17:25

02-12-2021 

08:17:25
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:45

01-12-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



982
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00526

000.29.23.H18-

211201-0031
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:16:55

02-12-2021 

08:16:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:44

01-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

983
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00525

000.29.23.H18-

211201-0030
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:16:26

02-12-2021 

08:16:26
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:43

01-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

984
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00524

000.29.23.H18-

211201-0029
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:15:59

02-12-2021 

08:15:59
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:42

01-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

985
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00523

000.29.23.H18-

211201-0028
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:14:07

02-12-2021 

08:14:07
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:41

01-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

986
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00522

000.29.23.H18-

211201-0027
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:13:28

02-12-2021 

08:13:28
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:40

01-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

987
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00521

000.29.23.H18-

211201-0026
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:12:54

02-12-2021 

08:12:54
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:38

01-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



988
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00520

000.29.23.H18-

211201-0025
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:12:04

02-12-2021 

08:12:04
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:37

01-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

989
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00519

000.29.23.H18-

211201-0024
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:11:35

02-12-2021 

08:11:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:36

01-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

990
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00518

000.29.23.H18-

211201-0023
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:11:05

02-12-2021 

08:11:05
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:35

01-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

991
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00517

000.29.23.H18-

211201-0022
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:10:26

02-12-2021 

08:10:26
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:34

01-12-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

992
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0251

000.29.23.H18-

211201-0021
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:09:54

02-12-2021 

08:09:54
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:21

01-12-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

993
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00516

000.29.23.H18-

211201-0020
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:09:31

02-12-2021 

08:09:31
1/1(ngày)

01-12-2021 

09:35:07

01-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



994
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00515

000.29.23.H18-

211201-0019
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:08:49

02-12-2021 

08:08:49
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:20

01-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

995
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00514

000.29.23.H18-

211201-0018
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:08:21

02-12-2021 

08:08:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:19

01-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

996
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00513

000.29.23.H18-

211201-0017
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:07:52

02-12-2021 

08:07:52
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:17

01-12-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

997
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0250

000.29.23.H18-

211201-0016
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:07:21

02-12-2021 

08:07:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:16

01-12-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

998
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00512

000.29.23.H18-

211201-0015
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:06:53

02-12-2021 

08:06:53
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:15

01-12-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

999
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0249

000.29.23.H18-

211201-0014
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:06:22

02-12-2021 

08:06:22
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:14

01-12-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00511

000.29.23.H18-

211201-0013
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:05:55

02-12-2021 

08:05:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:13

01-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00510

000.29.23.H18-

211201-0012
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:05:21

02-12-2021 

08:05:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:12

01-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0248

000.29.23.H18-

211201-0011
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:04:59

02-12-2021 

08:04:59
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:11

01-12-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00509

000.29.23.H18-

211201-0010
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:04:34

02-12-2021 

08:04:34
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:10

01-12-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00508

000.29.23.H18-

211201-0009
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:04:11

02-12-2021 

08:04:11
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:09

01-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00507

000.29.23.H18-

211201-0008
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:03:42

02-12-2021 

08:03:42
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:08

01-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00506

000.29.23.H18-

211201-0007
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:03:19

02-12-2021 

08:03:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:07

01-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0247

000.29.23.H18-

211201-0006
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:02:49

02-12-2021 

08:02:49
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:06

01-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00505

000.29.23.H18-

211201-0005
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:02:25

02-12-2021 

08:02:25
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:05

01-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00504

000.29.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:02:04

02-12-2021 

08:02:04
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:04

01-12-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00503

000.29.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:01:42

02-12-2021 

08:01:42
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:03

01-12-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00502

000.29.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:01:17

02-12-2021 

08:01:17
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:02

01-12-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00501

000.29.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

01-12-2021 

08:00:58

02-12-2021 

08:00:58
1/1(ngày)

01-12-2021 

08:48:01

01-12-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00560

000.29.23.H18-

211201-0074
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

01-12-2021 

09:40:49

02-12-2021 

09:40:49
1/1(ngày)

01-12-2021 

09:57:08

01-12-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00561

000.29.23.H18-

211201-0075
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

01-12-2021 

09:54:18

02-12-2021 

09:54:18
1/1(ngày)

01-12-2021 

09:57:07

01-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00622

000.29.23.H18-

211201-0161
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:21:07

03-12-2021 

15:21:07
1/2(ngày)

02-12-2021 

07:30:58

02-12-2021 

07:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00621

000.29.23.H18-

211201-0160
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:20:17

03-12-2021 

15:20:17
1/2(ngày)

02-12-2021 

07:30:57

02-12-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00620

000.29.23.H18-

211201-0159
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:19:05

03-12-2021 

15:19:05
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:34:01

01-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00619

000.29.23.H18-

211201-0158
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:18:34

03-12-2021 

15:18:34
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:34:00

01-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00618

000.29.23.H18-

211201-0157
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:18:13

03-12-2021 

15:18:13
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:59

01-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0284

000.29.23.H18-

211201-0156
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:17:56

03-12-2021 

15:17:56
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:58

01-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00617

000.29.23.H18-

211201-0155
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:17:38

03-12-2021 

15:17:38
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:48

01-12-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00616

000.29.23.H18-

211201-0154
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:17:17

03-12-2021 

15:17:17
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:47

01-12-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00615

000.29.23.H18-

211201-0153
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:16:57

03-12-2021 

15:16:57
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:46

01-12-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00614

000.29.23.H18-

211201-0152
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:16:39

03-12-2021 

15:16:39
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:45

01-12-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0283

000.29.23.H18-

211201-0151
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:16:18

03-12-2021 

15:16:18
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:44

01-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00613

000.29.23.H18-

211201-0150
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:15:53

03-12-2021 

15:15:53
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:43

01-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00612

000.29.23.H18-

211201-0149
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:15:25

03-12-2021 

15:15:25
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:41

01-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00611

000.29.23.H18-

211201-0148
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:14:51

03-12-2021 

15:14:51
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:40

01-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0282

000.29.23.H18-

211201-0147
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:14:25

03-12-2021 

15:14:25
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:39

01-12-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00610

000.29.23.H18-

211201-0146
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:13:46

03-12-2021 

15:13:46
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:38

01-12-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00609

000.29.23.H18-

211201-0145
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:13:16

03-12-2021 

15:13:16
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:37

01-12-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00608

000.29.23.H18-

211201-0144
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:12:55

03-12-2021 

15:12:55
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:36

01-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00607

000.29.23.H18-

211201-0143
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:12:26

03-12-2021 

15:12:26
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:35

01-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00606

000.29.23.H18-

211201-0142
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:12:01

03-12-2021 

15:12:01
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:34

01-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00605

000.29.23.H18-

211201-0141
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:11:38

03-12-2021 

15:11:38
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:33

01-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00604

000.29.23.H18-

211201-0140
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:11:07

03-12-2021 

15:11:07
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:33

01-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00603

000.29.23.H18-

211201-0139
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:10:41

03-12-2021 

15:10:41
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:32

01-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00602

000.29.23.H18-

211201-0138
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:10:18

03-12-2021 

15:10:18
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:30

01-12-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00601

000.29.23.H18-

211201-0137
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:09:51

03-12-2021 

15:09:51
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:29

01-12-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00600

000.29.23.H18-

211201-0136
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:09:22

03-12-2021 

15:09:22
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:28

01-12-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00599

000.29.23.H18-

211201-0135
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:09:00

03-12-2021 

15:09:00
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:08

01-12-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00598

000.29.23.H18-

211201-0134
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:08:34

03-12-2021 

15:08:34
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:07

01-12-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00597

000.29.23.H18-

211201-0133
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:08:03

03-12-2021 

15:08:03
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:06

01-12-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00596

000.29.23.H18-

211201-0132
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:07:28

03-12-2021 

15:07:28
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:05

01-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00595

000.29.23.H18-

211201-0131
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:06:54

03-12-2021 

15:06:54
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:04

01-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00594

000.29.23.H18-

211201-0130
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:06:30

03-12-2021 

15:06:30
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:03

01-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0281

000.29.23.H18-

211201-0129
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:06:01

03-12-2021 

15:06:01
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:01

01-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0280

000.29.23.H18-

211201-0128
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:05:46

03-12-2021 

15:05:46
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:33:00

01-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00593

000.29.23.H18-

211201-0127
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:05:22

03-12-2021 

15:05:22
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:59

01-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00592

000.29.23.H18-

211201-0126
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:04:53

03-12-2021 

15:04:53
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:58

01-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00591

000.29.23.H18-

211201-0125
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:04:23

03-12-2021 

15:04:23
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:57

01-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00590

000.29.23.H18-

211201-0124
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:03:39

03-12-2021 

15:03:39
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:56

01-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00589

000.29.23.H18-

211201-0123
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:03:09

03-12-2021 

15:03:09
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:55

01-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00588

000.29.23.H18-

211201-0122
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:02:48

03-12-2021 

15:02:48
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:54

01-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00587

000.29.23.H18-

211201-0121
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:02:26

03-12-2021 

15:02:26
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:53

01-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00586

000.29.23.H18-

211201-0120
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:01:54

03-12-2021 

15:01:54
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:52

01-12-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00585

000.29.23.H18-

211201-0119
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:01:20

03-12-2021 

15:01:20
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:51

01-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0279

000.29.23.H18-

211201-0118
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:00:49

03-12-2021 

15:00:49
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:50

01-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00584

000.29.23.H18-

211201-0117
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

15:00:14

03-12-2021 

15:00:14
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:32:49

01-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00583

000.29.23.H18-

211201-0116
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:59:34

02-12-2021 

14:59:34
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:48

01-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0278

000.29.23.H18-

211201-0115
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:59:12

02-12-2021 

14:59:12
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:29

01-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0277

000.29.23.H18-

211201-0114
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:58:32

02-12-2021 

14:58:32
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:28

01-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00582

000.29.23.H18-

211201-0113
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:58:03

02-12-2021 

14:58:03
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:27

01-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0276

000.29.23.H18-

211201-0112
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:57:31

02-12-2021 

14:57:31
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:26

01-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00581

000.29.23.H18-

211201-0111
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:56:55

02-12-2021 

14:56:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:25

01-12-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00580

000.29.23.H18-

211201-0110
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:56:36

02-12-2021 

14:56:36
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:24

01-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00579

000.29.23.H18-

211201-0109
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:56:09

02-12-2021 

14:56:09
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:23

01-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0275

000.29.23.H18-

211201-0108
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:55:44

02-12-2021 

14:55:44
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:22

01-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00578

000.29.23.H18-

211201-0107
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:55:12

02-12-2021 

14:55:12
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:21

01-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00577

000.29.23.H18-

211201-0106
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:54:51

02-12-2021 

14:54:51
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:20

01-12-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00576

000.29.23.H18-

211201-0105
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:54:23

02-12-2021 

14:54:23
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:18

01-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0274

000.29.23.H18-

211201-0104
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:53:45

02-12-2021 

14:53:45
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:17

01-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00575

000.29.23.H18-

211201-0103
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:53:25

02-12-2021 

14:53:25
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:16

01-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0273

000.29.23.H18-

211201-0102
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:52:51

02-12-2021 

14:52:51
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:15

01-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0272

000.29.23.H18-

211201-0101
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:52:24

02-12-2021 

14:52:24
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:14

01-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0271

000.29.23.H18-

211201-0100
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:52:04

02-12-2021 

14:52:04
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:14

01-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0270

000.29.23.H18-

211201-0099
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:51:27

02-12-2021 

14:51:27
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:13

01-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0269

000.29.23.H18-

211201-0098
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:51:03

02-12-2021 

14:51:03
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:11

01-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0268

000.29.23.H18-

211201-0097
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:50:40

02-12-2021 

14:50:40
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:32:10

01-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00081

000.29.23.H18-

211201-0096
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:50:00

09-12-2021 

14:50:00
1/8(ngày)

01-12-2021 

15:32:09

01-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00574

000.29.23.H18-

211201-0095
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:49:27

02-12-2021 

14:49:27
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:53

01-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00573

000.29.23.H18-

211201-0094
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:48:51

02-12-2021 

14:48:51
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:52

01-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00572

000.29.23.H18-

211201-0093
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:48:30

02-12-2021 

14:48:30
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:51

01-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0267

000.29.23.H18-

211201-0092
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:47:51

02-12-2021 

14:47:51
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:50

01-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00571

000.29.23.H18-

211201-0091
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:47:21

02-12-2021 

14:47:21
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:48

01-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00570

000.29.23.H18-

211201-0090
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:46:55

02-12-2021 

14:46:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:47

01-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00569

000.29.23.H18-

211201-0089
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:46:22

02-12-2021 

14:46:22
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:46

01-12-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0266

000.29.23.H18-

211201-0088
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:46:02

02-12-2021 

14:46:02
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:44

01-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00568

000.29.23.H18-

211201-0087
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:45:38

02-12-2021 

14:45:38
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:43

01-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00567

000.29.23.H18-

211201-0086
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:44:59

02-12-2021 

14:44:59
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:42

01-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0265

000.29.23.H18-

211201-0085
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:44:36

02-12-2021 

14:44:36
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:41

01-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00566

000.29.23.H18-

211201-0084
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:43:58

02-12-2021 

14:43:58
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:40

01-12-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0264

000.29.23.H18-

211201-0083
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:43:35

02-12-2021 

14:43:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:39

01-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00565

000.29.23.H18-

211201-0082
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:43:05

02-12-2021 

14:43:05
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:38

01-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0263

000.29.23.H18-

211201-0081
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:42:27

02-12-2021 

14:42:27
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:37

01-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00564

000.29.23.H18-

211201-0080
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:42:05

02-12-2021 

14:42:05
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:36

01-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00563

000.29.23.H18-

211201-0079
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:41:41

02-12-2021 

14:41:41
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:35

01-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0262

000.29.23.H18-

211201-0078
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:41:04

02-12-2021 

14:41:04
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:34

01-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00562

000.29.23.H18-

211201-0077
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:40:27

02-12-2021 

14:40:27
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:33

01-12-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0261

000.29.23.H18-

211201-0076
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

01-12-2021 

14:39:57

02-12-2021 

14:39:57
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:31:32

01-12-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0285

000.29.23.H18-

211201-0162
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

01-12-2021 

17:05:15

03-12-2021 

17:05:15
1/2(ngày)

01-12-2021 

17:08:20

01-12-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00664

000.29.23.H18-

211202-0074
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:21:53

03-12-2021 

09:21:53
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:07

02-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0317

000.29.23.H18-

211202-0073
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:21:26

03-12-2021 

09:21:26
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:06

02-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0316

000.29.23.H18-

211202-0072
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:21:05

03-12-2021 

09:21:05
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:05

02-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00663

000.29.23.H18-

211202-0071
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:20:41

03-12-2021 

09:20:41
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:04

02-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00662

000.29.23.H18-

211202-0070
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:20:22

03-12-2021 

09:20:22
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:03

02-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0315

000.29.23.H18-

211202-0069
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:19:45

03-12-2021 

09:19:45
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:02

02-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0314

000.29.23.H18-

211202-0068
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:19:24

03-12-2021 

09:19:24
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:31:00

02-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0313

000.29.23.H18-

211202-0067
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:18:58

03-12-2021 

09:18:58
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:59

02-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0312

000.29.23.H18-

211202-0066
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:18:35

03-12-2021 

09:18:35
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:58

02-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00661

000.29.23.H18-

211202-0065
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:18:14

03-12-2021 

09:18:14
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:58

02-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00660

000.29.23.H18-

211202-0064
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:17:38

03-12-2021 

09:17:38
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:56

02-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0311

000.29.23.H18-

211202-0063
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:17:08

03-12-2021 

09:17:08
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:55

02-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0310

000.29.23.H18-

211202-0062
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:16:28

03-12-2021 

09:16:28
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:55

02-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0309

000.29.23.H18-

211202-0061
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:15:58

03-12-2021 

09:15:58
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:54

02-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0308

000.29.23.H18-

211202-0060
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:15:25

03-12-2021 

09:15:25
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:37

02-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00659

000.29.23.H18-

211202-0059
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:14:56

03-12-2021 

09:14:56
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:35

02-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00658

000.29.23.H18-

211202-0058
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:14:31

03-12-2021 

09:14:31
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:34

02-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00657

000.29.23.H18-

211202-0057
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:14:03

03-12-2021 

09:14:03
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:34

02-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00656

000.29.23.H18-

211202-0056
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:13:33

03-12-2021 

09:13:33
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:33

02-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00655

000.29.23.H18-

211202-0055
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:13:01

03-12-2021 

09:13:01
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:32

02-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00654

000.29.23.H18-

211202-0054
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:12:41

03-12-2021 

09:12:41
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:30

02-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00653

000.29.23.H18-

211202-0053
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:11:54

03-12-2021 

09:11:54
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:29

02-12-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0307

000.29.23.H18-

211202-0052
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:11:30

03-12-2021 

09:11:30
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:28

02-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00652

000.29.23.H18-

211202-0051
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:11:00

03-12-2021 

09:11:00
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:28

02-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0306

000.29.23.H18-

211202-0050
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:10:32

03-12-2021 

09:10:32
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:26

02-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00651

000.29.23.H18-

211202-0049
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:09:54

03-12-2021 

09:09:54
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:26

02-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00650

000.29.23.H18-

211202-0048
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:09:21

03-12-2021 

09:09:21
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:24

02-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00649

000.29.23.H18-

211202-0047
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:08:48

03-12-2021 

09:08:48
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:23

02-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00648

000.29.23.H18-

211202-0046
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:08:20

03-12-2021 

09:08:20
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:22

02-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00647

000.29.23.H18-

211202-0045
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:07:51

03-12-2021 

09:07:51
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:21

02-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00646

000.29.23.H18-

211202-0044
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:07:21

03-12-2021 

09:07:21
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:20

02-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00645

000.29.23.H18-

211202-0043
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:06:37

03-12-2021 

09:06:37
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:19

02-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00644

000.29.23.H18-

211202-0042
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:05:58

03-12-2021 

09:05:58
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:18

02-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00643

000.29.23.H18-

211202-0041
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:01:10

03-12-2021 

09:01:10
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:17

02-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00642

000.29.23.H18-

211202-0040
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:00:37

03-12-2021 

09:00:37
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:05

02-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0305

000.29.23.H18-

211202-0039
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

09:00:05

03-12-2021 

09:00:05
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:04

02-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00641

000.29.23.H18-

211202-0038
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:59:20

03-12-2021 

08:59:20
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:02

02-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00640

000.29.23.H18-

211202-0037
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:58:19

03-12-2021 

08:58:19
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:02

02-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00639

000.29.23.H18-

211202-0036
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:57:40

03-12-2021 

08:57:40
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:01

02-12-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00638

000.29.23.H18-

211202-0035
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:56:56

03-12-2021 

08:56:56
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:30:00

02-12-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00637

000.29.23.H18-

211202-0034
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:55:54

03-12-2021 

08:55:54
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:59

02-12-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0304

000.29.23.H18-

211202-0033
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:55:01

03-12-2021 

08:55:01
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:58

02-12-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0303

000.29.23.H18-

211202-0032
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:54:23

03-12-2021 

08:54:23
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:57

02-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0302

000.29.23.H18-

211202-0031
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:53:42

03-12-2021 

08:53:42
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:56

02-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0301

000.29.23.H18-

211202-0030
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:53:00

03-12-2021 

08:53:00
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:55

02-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0300

000.29.23.H18-

211202-0029
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:52:30

03-12-2021 

08:52:30
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:54

02-12-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00636

000.29.23.H18-

211202-0028
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:52:07

03-12-2021 

08:52:07
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:53

02-12-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00635

000.29.23.H18-

211202-0027
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:51:49

03-12-2021 

08:51:49
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:52

02-12-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00634

000.29.23.H18-

211202-0026
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:51:23

03-12-2021 

08:51:23
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:51

02-12-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00633

000.29.23.H18-

211202-0025
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:51:03

03-12-2021 

08:51:03
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:50

02-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00632

000.29.23.H18-

211202-0024
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:50:45

03-12-2021 

08:50:45
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:49

02-12-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00631

000.29.23.H18-

211202-0023
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:49:08

03-12-2021 

08:49:08
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:48

02-12-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00630

000.29.23.H18-

211202-0022
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:48:26

03-12-2021 

08:48:26
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:47

02-12-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00629

000.29.23.H18-

211202-0021
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:47:44

03-12-2021 

08:47:44
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:46

02-12-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0299

000.29.23.H18-

211202-0020
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:47:17

03-12-2021 

08:47:17
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:34

02-12-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00628

000.29.23.H18-

211202-0019
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:46:56

03-12-2021 

08:46:56
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:33

02-12-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0298

000.29.23.H18-

211202-0018
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:46:33

03-12-2021 

08:46:33
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:32

02-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00627

000.29.23.H18-

211202-0017
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:45:47

03-12-2021 

08:45:47
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:31

02-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0297

000.29.23.H18-

211202-0016
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:44:06

03-12-2021 

08:44:06
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:30

02-12-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0296

000.29.23.H18-

211202-0015
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:43:08

03-12-2021 

08:43:08
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:29

02-12-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0295

000.29.23.H18-

211202-0014
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:42:27

03-12-2021 

08:42:27
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:28

02-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00626

000.29.23.H18-

211202-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:41:50

03-12-2021 

08:41:50
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:27

02-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0294

000.29.23.H18-

211202-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:41:15

03-12-2021 

08:41:15
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:26

02-12-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0293

000.29.23.H18-

211202-0011
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:40:33

03-12-2021 

08:40:33
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:25

02-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0292

000.29.23.H18-

211202-0010
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:38:47

03-12-2021 

08:38:47
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:24

02-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00625

000.29.23.H18-

211202-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:34:34

03-12-2021 

08:34:34
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:23

02-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0291

000.29.23.H18-

211202-0008
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:31:11

03-12-2021 

08:31:11
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:22

02-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0290

000.29.23.H18-

211202-0007
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:30:37

03-12-2021 

08:30:37
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:20

02-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00624

000.29.23.H18-

211202-0006
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:30:10

03-12-2021 

08:30:10
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:19

02-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0289

000.29.23.H18-

211202-0005
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:29:33

03-12-2021 

08:29:33
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:19

02-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0288

000.29.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:28:58

03-12-2021 

08:28:58
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:17

02-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0287

000.29.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:27:50

03-12-2021 

08:27:50
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:16

02-12-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00623

000.29.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:27:14

03-12-2021 

08:27:14
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:15

02-12-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0286

000.29.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

02-12-2021 

08:26:35

03-12-2021 

08:26:35
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:29:14

02-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00082

000.29.23.H18-

211202-0075
Đã trả kết quả Bản Huổi Cáy 0334960165 Ly A Vừ Ly A Vừ

02-12-2021 

13:48:25

10-12-2021 

13:48:25
1/8(ngày)

02-12-2021 

13:50:25

02-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0318

000.29.23.H18-

211202-0076
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:16:30

06-12-2021 

16:16:30
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:20:01

02-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0327

000.29.23.H18-

211202-0085
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:33:39

06-12-2021 

16:33:39
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:28

02-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0326

000.29.23.H18-

211202-0084
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:33:18

06-12-2021 

16:33:18
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:27

02-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0325

000.29.23.H18-

211202-0083
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:32:52

06-12-2021 

16:32:52
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:25

02-12-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0324

000.29.23.H18-

211202-0082
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:32:10

06-12-2021 

16:32:10
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:24

02-12-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0323

000.29.23.H18-

211202-0081
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:31:41

06-12-2021 

16:31:41
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:23

02-12-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0322

000.29.23.H18-

211202-0080
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:30:51

06-12-2021 

16:30:51
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:21

02-12-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0321

000.29.23.H18-

211202-0079
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:30:17

06-12-2021 

16:30:17
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:20

02-12-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0320

000.29.23.H18-

211202-0078
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:29:46

06-12-2021 

16:29:46
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:19

02-12-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0319

000.29.23.H18-

211202-0077
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

02-12-2021 

16:29:05

06-12-2021 

16:29:05
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:36:18

02-12-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00675

000.29.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:55:54

06-12-2021 

07:55:54
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:23

03-12-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00674

000.29.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:55:30

06-12-2021 

07:55:30
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:22

03-12-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00673

000.29.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:55:06

06-12-2021 

07:55:06
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:21

03-12-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00672

000.29.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:54:37

06-12-2021 

07:54:37
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:19

03-12-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00671

000.29.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:53:57

06-12-2021 

07:53:57
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:18

03-12-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00670

000.29.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:53:30

06-12-2021 

07:53:30
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:17

03-12-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00669

000.29.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:53:02

06-12-2021 

07:53:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:15

03-12-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00668

000.29.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:52:29

06-12-2021 

07:52:29
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:14

03-12-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00667

000.29.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:51:57

06-12-2021 

07:51:57
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:13

03-12-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00666

000.29.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:51:28

06-12-2021 

07:51:28
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:11

03-12-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00665

000.29.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

03-12-2021 

07:51:05

06-12-2021 

07:51:05
1/3(ngày)

03-12-2021 

07:59:10

03-12-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00697

000.29.23.H18-

211203-0033
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:42:17

06-12-2021 

08:42:17
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:47:31

03-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00696

000.29.23.H18-

211203-0032
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:41:29

06-12-2021 

08:41:29
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:47:29

03-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00695

000.29.23.H18-

211203-0031
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:40:58

06-12-2021 

08:40:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:47:03

03-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00694

000.29.23.H18-

211203-0030
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:40:10

06-12-2021 

08:40:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:47:02

03-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00693

000.29.23.H18-

211203-0029
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:39:35

06-12-2021 

08:39:35
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:47:00

03-12-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00692

000.29.23.H18-

211203-0028
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:39:01

06-12-2021 

08:39:01
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:59

03-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00691

000.29.23.H18-

211203-0027
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:38:01

06-12-2021 

08:38:01
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:58

03-12-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00690

000.29.23.H18-

211203-0026
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:37:37

06-12-2021 

08:37:37
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:57

03-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00689

000.29.23.H18-

211203-0025
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:36:59

06-12-2021 

08:36:59
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:55

03-12-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00688

000.29.23.H18-

211203-0024
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:36:27

06-12-2021 

08:36:27
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:54

03-12-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00687

000.29.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:35:39

06-12-2021 

08:35:39
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:52

03-12-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00686

000.29.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:35:01

06-12-2021 

08:35:01
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:51

03-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00685

000.29.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:34:28

06-12-2021 

08:34:28
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:50

03-12-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00684

000.29.23.H18-

211203-0020
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:33:48

06-12-2021 

08:33:48
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:49

03-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00683

000.29.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:33:10

06-12-2021 

08:33:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:47

03-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00682

000.29.23.H18-

211203-0018
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:32:20

06-12-2021 

08:32:20
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:46

03-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00681

000.29.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:31:15

06-12-2021 

08:31:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:44

03-12-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00680

000.29.23.H18-

211203-0016
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:30:42

06-12-2021 

08:30:42
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:43

03-12-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00679

000.29.23.H18-

211203-0015
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:30:06

06-12-2021 

08:30:06
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:41

03-12-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00678

000.29.23.H18-

211203-0014
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:29:34

06-12-2021 

08:29:34
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:40

03-12-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00677

000.29.23.H18-

211203-0013
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:28:52

06-12-2021 

08:28:52
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:38

03-12-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00676

000.29.23.H18-

211203-0012
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

08:28:21

06-12-2021 

08:28:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:46:37

03-12-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0348

000.29.23.H18-

211203-0056
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:35:44

06-12-2021 

09:35:44
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:34

03-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00699

000.29.23.H18-

211203-0055
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:35:05

06-12-2021 

09:35:05
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:33

03-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0347

000.29.23.H18-

211203-0054
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:34:42

06-12-2021 

09:34:42
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:32

03-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0346

000.29.23.H18-

211203-0053
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:34:02

06-12-2021 

09:34:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:07

03-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0345

000.29.23.H18-

211203-0052
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:33:40

06-12-2021 

09:33:40
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:06

03-12-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0344

000.29.23.H18-

211203-0051
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:33:02

06-12-2021 

09:33:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:04

03-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0343

000.29.23.H18-

211203-0050
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:32:26

06-12-2021 

09:32:26
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:02

03-12-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0342

000.29.23.H18-

211203-0049
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:31:58

06-12-2021 

09:31:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:01

03-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0341

000.29.23.H18-

211203-0048
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:31:16

06-12-2021 

09:31:16
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:41:00

03-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0340

000.29.23.H18-

211203-0047
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:30:42

06-12-2021 

09:30:42
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:58

03-12-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0339

000.29.23.H18-

211203-0046
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:30:07

06-12-2021 

09:30:07
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:57

03-12-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0338

000.29.23.H18-

211203-0045
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:29:34

06-12-2021 

09:29:34
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:56

03-12-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0336

000.29.23.H18-

211203-0043
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:28:15

06-12-2021 

09:28:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:53

03-12-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0337

000.29.23.H18-

211203-0044
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:29:06

06-12-2021 

09:29:06
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:54

03-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0335

000.29.23.H18-

211203-0042
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:27:02

06-12-2021 

09:27:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:52

03-12-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00698

000.29.23.H18-

211203-0041
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:26:43

06-12-2021 

09:26:43
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:51

03-12-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0334

000.29.23.H18-

211203-0040
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:26:02

06-12-2021 

09:26:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:49

03-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0333

000.29.23.H18-

211203-0039
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:25:26

06-12-2021 

09:25:26
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:48

03-12-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0332

000.29.23.H18-

211203-0038
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:24:27

06-12-2021 

09:24:27
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:47

03-12-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0331

000.29.23.H18-

211203-0037
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:23:26

06-12-2021 

09:23:26
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:45

03-12-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0330

000.29.23.H18-

211203-0036
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:22:50

06-12-2021 

09:22:50
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:44

03-12-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0329

000.29.23.H18-

211203-0035
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:22:11

06-12-2021 

09:22:11
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:43

03-12-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0328

000.29.23.H18-

211203-0034
Đã trả kết quả bản Lúm 0327737526

Quàng Văn 

Thoải

Quàng Văn 

Thoải

03-12-2021 

09:21:24

06-12-2021 

09:21:24
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:40:41

03-12-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00735

000.29.23.H18-

211203-0092
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:58:58

06-12-2021 

14:58:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:30

03-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00734

000.29.23.H18-

211203-0091
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:58:21

06-12-2021 

14:58:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:29

03-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00733

000.29.23.H18-

211203-0090
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:57:35

06-12-2021 

14:57:35
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:28

03-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00732

000.29.23.H18-

211203-0089
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:56:53

06-12-2021 

14:56:53
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:03:44

03-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00731

000.29.23.H18-

211203-0088
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:56:21

06-12-2021 

14:56:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:27

03-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00730

000.29.23.H18-

211203-0087
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:55:52

06-12-2021 

14:55:52
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:25

03-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00729

000.29.23.H18-

211203-0086
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:55:16

06-12-2021 

14:55:16
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:24

03-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00728

000.29.23.H18-

211203-0085
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:54:39

06-12-2021 

14:54:39
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:23

03-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00727

000.29.23.H18-

211203-0084
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:54:04

06-12-2021 

14:54:04
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:21

03-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00726

000.29.23.H18-

211203-0083
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:53:15

06-12-2021 

14:53:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:20

03-12-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00725

000.29.23.H18-

211203-0082
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:52:23

06-12-2021 

14:52:23
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:19

03-12-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00724

000.29.23.H18-

211203-0081
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:51:49

06-12-2021 

14:51:49
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:18

03-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00723

000.29.23.H18-

211203-0080
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:51:10

06-12-2021 

14:51:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:16

03-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00722

000.29.23.H18-

211203-0079
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:50:23

06-12-2021 

14:50:23
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:15

03-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00721

000.29.23.H18-

211203-0078
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:49:48

06-12-2021 

14:49:48
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:13

03-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00720

000.29.23.H18-

211203-0077
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:49:15

06-12-2021 

14:49:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:26:12

03-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00719

000.29.23.H18-

211203-0076
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:48:34

06-12-2021 

14:48:34
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:21:41

03-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00718

000.29.23.H18-

211203-0075
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:47:48

06-12-2021 

14:47:48
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:21:39

03-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00717

000.29.23.H18-

211203-0074
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:47:11

06-12-2021 

14:47:11
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:21:38

03-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00716

000.29.23.H18-

211203-0073
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:46:39

06-12-2021 

14:46:39
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:21:37

03-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00715

000.29.23.H18-

211203-0072
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:46:06

06-12-2021 

14:46:06
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:21:34

03-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00714

000.29.23.H18-

211203-0071
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:45:28

06-12-2021 

14:45:28
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:57

03-12-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00713

000.29.23.H18-

211203-0070
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:44:55

06-12-2021 

14:44:55
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:56

03-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00712

000.29.23.H18-

211203-0069
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:44:23

06-12-2021 

14:44:23
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:55

03-12-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00711

000.29.23.H18-

211203-0068
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:43:58

06-12-2021 

14:43:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:53

03-12-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00710

000.29.23.H18-

211203-0067
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:42:34

06-12-2021 

14:42:34
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:52

03-12-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00709

000.29.23.H18-

211203-0066
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:41:21

06-12-2021 

14:41:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:51

03-12-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00708

000.29.23.H18-

211203-0065
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:40:26

06-12-2021 

14:40:26
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:50

03-12-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00707

000.29.23.H18-

211203-0064
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:39:50

06-12-2021 

14:39:50
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:49

03-12-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00706

000.29.23.H18-

211203-0063
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:39:02

06-12-2021 

14:39:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:47

03-12-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00705

000.29.23.H18-

211203-0062
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:38:10

06-12-2021 

14:38:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:46

03-12-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00704

000.29.23.H18-

211203-0061
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:37:32

06-12-2021 

14:37:32
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:45

03-12-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00703

000.29.23.H18-

211203-0060
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:36:58

06-12-2021 

14:36:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:44

03-12-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00702

000.29.23.H18-

211203-0059
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:36:20

06-12-2021 

14:36:20
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:43

03-12-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00701

000.29.23.H18-

211203-0058
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:35:51

06-12-2021 

14:35:51
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:42

03-12-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00700

000.29.23.H18-

211203-0057
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

14:35:19

06-12-2021 

14:35:19
1/3(ngày)

03-12-2021 

15:05:41

03-12-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0356

000.29.23.H18-

211203-0100
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:19:32

07-12-2021 

16:19:32
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:12

03-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0355

000.29.23.H18-

211203-0099
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:18:01

07-12-2021 

16:18:01
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:11

03-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0354

000.29.23.H18-

211203-0098
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:17:26

07-12-2021 

16:17:26
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:09

03-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0353

000.29.23.H18-

211203-0097
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:16:35

07-12-2021 

16:16:35
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:08

03-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0352

000.29.23.H18-

211203-0096
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:15:10

07-12-2021 

16:15:10
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:07

03-12-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0351

000.29.23.H18-

211203-0095
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:14:35

07-12-2021 

16:14:35
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:05

03-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0350

000.29.23.H18-

211203-0094
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:14:02

07-12-2021 

16:14:02
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:04

03-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0349

000.29.23.H18-

211203-0093
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

03-12-2021 

16:13:23

07-12-2021 

16:13:23
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:22:03

03-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00736

000.29.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

06-12-2021 

10:10:31

07-12-2021 

10:10:31
1/1(ngày)

06-12-2021 

10:17:00

06-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00759

000.29.23.H18-

211206-0024
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:27:35

07-12-2021 

14:27:35
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:38

06-12-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00758

000.29.23.H18-

211206-0023
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:27:05

07-12-2021 

14:27:05
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:37

06-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00757

000.29.23.H18-

211206-0022
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:26:21

07-12-2021 

14:26:21
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:36

06-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00756

000.29.23.H18-

211206-0021
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:22:52

07-12-2021 

14:22:52
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:23

06-12-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00755

000.29.23.H18-

211206-0020
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:22:00

07-12-2021 

14:22:00
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:22

06-12-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00754

000.29.23.H18-

211206-0019
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:20:41

07-12-2021 

14:20:41
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:21

06-12-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00753

000.29.23.H18-

211206-0018
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:15:44

07-12-2021 

14:15:44
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:19

06-12-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00752

000.29.23.H18-

211206-0017
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:13:21

07-12-2021 

14:13:21
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:18

06-12-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00751

000.29.23.H18-

211206-0016
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:12:33

07-12-2021 

14:12:33
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:17

06-12-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00750

000.29.23.H18-

211206-0015
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:11:57

07-12-2021 

14:11:57
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:15

06-12-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00749

000.29.23.H18-

211206-0014
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:11:17

07-12-2021 

14:11:17
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:14

06-12-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00748

000.29.23.H18-

211206-0013
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:10:02

07-12-2021 

14:10:02
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:12

06-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00747

000.29.23.H18-

211206-0012
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:09:18

07-12-2021 

14:09:18
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:11

06-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00746

000.29.23.H18-

211206-0011
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:08:20

07-12-2021 

14:08:20
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:09

06-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00745

000.29.23.H18-

211206-0010
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:07:44

07-12-2021 

14:07:44
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:08

06-12-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00744

000.29.23.H18-

211206-0009
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:07:13

07-12-2021 

14:07:13
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:07

06-12-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00743

000.29.23.H18-

211206-0008
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:06:36

07-12-2021 

14:06:36
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:06

06-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00742

000.29.23.H18-

211206-0007
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:06:03

07-12-2021 

14:06:03
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:05

06-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00741

000.29.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:05:45

07-12-2021 

14:05:45
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:04

06-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00740

000.29.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:04:26

07-12-2021 

14:04:26
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:02

06-12-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00739

000.29.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:03:17

07-12-2021 

14:03:17
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:01

06-12-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00738

000.29.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:02:51

07-12-2021 

14:02:51
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:38:00

06-12-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00737

000.29.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

06-12-2021 

14:01:55

07-12-2021 

14:01:55
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:37:59

06-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00771

000.29.23.H18-

211206-0036
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:46:15

08-12-2021 

15:46:15
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:27

06-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00770

000.29.23.H18-

211206-0035
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:45:36

08-12-2021 

15:45:36
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:25

06-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00769

000.29.23.H18-

211206-0034
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:44:51

08-12-2021 

15:44:51
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:24

06-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00768

000.29.23.H18-

211206-0033
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:43:59

08-12-2021 

15:43:59
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:23

06-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00767

000.29.23.H18-

211206-0032
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:43:07

08-12-2021 

15:43:07
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:22

06-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00766

000.29.23.H18-

211206-0031
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:42:28

08-12-2021 

15:42:28
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:21

06-12-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00765

000.29.23.H18-

211206-0030
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:41:51

08-12-2021 

15:41:51
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:20

06-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00764

000.29.23.H18-

211206-0029
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:41:10

08-12-2021 

15:41:10
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:18

06-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00763

000.29.23.H18-

211206-0028
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:40:39

08-12-2021 

15:40:39
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:17

06-12-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00762

000.29.23.H18-

211206-0027
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:40:09

08-12-2021 

15:40:09
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:15

06-12-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00761

000.29.23.H18-

211206-0026
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:37:45

08-12-2021 

15:37:45
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:14

06-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00760

000.29.23.H18-

211206-0025
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

15:37:20

08-12-2021 

15:37:20
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:51:13

06-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0368

000.29.23.H18-

211206-0048
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:25:01

08-12-2021 

16:25:01
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:07

06-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0367

000.29.23.H18-

211206-0047
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:24:24

08-12-2021 

16:24:24
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:06

06-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0366

000.29.23.H18-

211206-0046
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:23:46

08-12-2021 

16:23:46
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:04

06-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0365

000.29.23.H18-

211206-0045
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:23:04

08-12-2021 

16:23:04
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:03

06-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0364

000.29.23.H18-

211206-0044
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:22:26

08-12-2021 

16:22:26
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:02

06-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0363

000.29.23.H18-

211206-0043
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:21:23

08-12-2021 

16:21:23
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:01

06-12-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0362

000.29.23.H18-

211206-0042
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:20:58

08-12-2021 

16:20:58
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:28:00

06-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0361

000.29.23.H18-

211206-0041
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:20:31

08-12-2021 

16:20:31
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:27:59

06-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0360

000.29.23.H18-

211206-0040
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:19:48

08-12-2021 

16:19:48
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:27:58

06-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0359

000.29.23.H18-

211206-0039
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:19:16

08-12-2021 

16:19:16
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:27:56

06-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0358

000.29.23.H18-

211206-0038
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:18:39

08-12-2021 

16:18:39
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:27:55

06-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0357

000.29.23.H18-

211206-0037
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

06-12-2021 

16:17:55

08-12-2021 

16:17:55
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:27:54

06-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00790

000.29.23.H18-

211207-0019
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:12:52

08-12-2021 

08:12:52
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:43

07-12-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00789

000.29.23.H18-

211207-0018
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:12:29

08-12-2021 

08:12:29
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:42

07-12-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00788

000.29.23.H18-

211207-0017
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:12:09

08-12-2021 

08:12:09
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:41

07-12-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00787

000.29.23.H18-

211207-0016
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:11:46

08-12-2021 

08:11:46
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:41

07-12-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00786

000.29.23.H18-

211207-0015
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:11:26

08-12-2021 

08:11:26
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:40

07-12-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00785

000.29.23.H18-

211207-0014
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:11:07

08-12-2021 

08:11:07
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:39

07-12-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00784

000.29.23.H18-

211207-0013
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:10:33

08-12-2021 

08:10:33
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:38

07-12-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00783

000.29.23.H18-

211207-0012
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:09:51

08-12-2021 

08:09:51
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:37

07-12-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00782

000.29.23.H18-

211207-0011
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:09:07

08-12-2021 

08:09:07
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:36

07-12-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00781

000.29.23.H18-

211207-0010
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:56:48

08-12-2021 

07:56:48
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:35

07-12-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00780

000.29.23.H18-

211207-0009
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:56:31

08-12-2021 

07:56:31
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:34

07-12-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00779

000.29.23.H18-

211207-0008
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:55:55

08-12-2021 

07:55:55
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:34

07-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00778

000.29.23.H18-

211207-0007
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:55:13

08-12-2021 

07:55:13
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:33

07-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00777

000.29.23.H18-

211207-0006
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:54:06

08-12-2021 

07:54:06
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:32

07-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00776

000.29.23.H18-

211207-0005
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:53:19

08-12-2021 

07:53:19
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:31

07-12-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00775

000.29.23.H18-

211207-0004
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:53:01

08-12-2021 

07:53:01
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:30

07-12-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00774

000.29.23.H18-

211207-0003
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:52:37

08-12-2021 

07:52:37
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:29

07-12-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00773

000.29.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:52:13

08-12-2021 

07:52:13
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:28

07-12-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00772

000.29.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

07:51:45

08-12-2021 

07:51:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:15:27

07-12-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0386

000.29.23.H18-

211207-0053
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:08:47

08-12-2021 

09:08:47
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:43

07-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00806

000.29.23.H18-

211207-0052
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:08:20

08-12-2021 

09:08:20
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:42

07-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0385

000.29.23.H18-

211207-0051
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:07:55

08-12-2021 

09:07:55
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:41

07-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00805

000.29.23.H18-

211207-0050
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:07:30

08-12-2021 

09:07:30
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:40

07-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0384

000.29.23.H18-

211207-0049
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:07:08

08-12-2021 

09:07:08
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:39

07-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0383

000.29.23.H18-

211207-0048
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:06:45

08-12-2021 

09:06:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:39

07-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00804

000.29.23.H18-

211207-0047
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:06:20

08-12-2021 

09:06:20
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:38

07-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00803

000.29.23.H18-

211207-0046
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:05:44

08-12-2021 

09:05:44
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:37

07-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00802

000.29.23.H18-

211207-0045
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:05:25

08-12-2021 

09:05:25
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:36

07-12-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00801

000.29.23.H18-

211207-0044
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:04:43

08-12-2021 

09:04:43
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:36

07-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00800

000.29.23.H18-

211207-0043
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:04:11

08-12-2021 

09:04:11
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:35

07-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00799

000.29.23.H18-

211207-0042
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:03:45

08-12-2021 

09:03:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:34

07-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0382

000.29.23.H18-

211207-0041
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:03:14

08-12-2021 

09:03:14
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:33

07-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0381

000.29.23.H18-

211207-0040
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:02:46

08-12-2021 

09:02:46
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:32

07-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0380

000.29.23.H18-

211207-0039
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:02:00

08-12-2021 

09:02:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:21

07-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0379

000.29.23.H18-

211207-0038
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:01:35

08-12-2021 

09:01:35
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:19

07-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0378

000.29.23.H18-

211207-0037
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:01:16

08-12-2021 

09:01:16
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:19

07-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00798

000.29.23.H18-

211207-0036
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:00:52

08-12-2021 

09:00:52
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:18

07-12-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0377

000.29.23.H18-

211207-0035
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:00:30

08-12-2021 

09:00:30
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:17

07-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00797

000.29.23.H18-

211207-0034
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

09:00:15

08-12-2021 

09:00:15
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:16

07-12-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0376

000.29.23.H18-

211207-0033
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:59:57

08-12-2021 

08:59:57
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:15

07-12-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00796

000.29.23.H18-

211207-0032
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:59:34

08-12-2021 

08:59:34
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:14

07-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00795

000.29.23.H18-

211207-0031
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:59:08

08-12-2021 

08:59:08
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:13

07-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00794

000.29.23.H18-

211207-0030
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:58:38

08-12-2021 

08:58:38
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:12

07-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00793

000.29.23.H18-

211207-0029
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:52:23

08-12-2021 

08:52:23
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:11

07-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00792

000.29.23.H18-

211207-0028
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:52:04

08-12-2021 

08:52:04
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:10

07-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0375

000.29.23.H18-

211207-0027
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:51:45

08-12-2021 

08:51:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:10

07-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0374

000.29.23.H18-

211207-0026
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:51:23

08-12-2021 

08:51:23
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:09

07-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0373

000.29.23.H18-

211207-0025
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:50:58

08-12-2021 

08:50:58
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:08

07-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0372

000.29.23.H18-

211207-0024
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:50:42

08-12-2021 

08:50:42
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:07

07-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0371

000.29.23.H18-

211207-0023
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:50:24

08-12-2021 

08:50:24
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:06

07-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0370

000.29.23.H18-

211207-0022
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:50:07

08-12-2021 

08:50:07
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:05

07-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00791

000.29.23.H18-

211207-0021
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:49:46

08-12-2021 

08:49:46
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:04

07-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0369

000.29.23.H18-

211207-0020
Đã trả kết quả Xuân Tươi 0394152142

Quàng Văn 

Chơi
Quàng Văn Chơi

07-12-2021 

08:49:32

08-12-2021 

08:49:32
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:12:04

07-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0395

000.29.23.H18-

211207-0063
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:39:15

08-12-2021 

10:39:15
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:39

07-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0394

000.29.23.H18-

211207-0062
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:37:12

08-12-2021 

10:37:12
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:38

07-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0393

000.29.23.H18-

211207-0061
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:36:29

08-12-2021 

10:36:29
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:37

07-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0392

000.29.23.H18-

211207-0060
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:35:55

08-12-2021 

10:35:55
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:36

07-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0391

000.29.23.H18-

211207-0059
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:35:21

08-12-2021 

10:35:21
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:35

07-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0390

000.29.23.H18-

211207-0058
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:34:47

08-12-2021 

10:34:47
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:34

07-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0389

000.29.23.H18-

211207-0057
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:34:20

08-12-2021 

10:34:20
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:33

07-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0388

000.29.23.H18-

211207-0056
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:33:50

08-12-2021 

10:33:50
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:32

07-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0387

000.29.23.H18-

211207-0055
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:32:44

08-12-2021 

10:32:44
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:31

07-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00807

000.29.23.H18-

211207-0054
Đã trả kết quả bản Mường 2 0394152142

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

10:32:11

08-12-2021 

10:32:11
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:42:30

07-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0403

000.29.23.H18-

211207-0071
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:47:32

08-12-2021 

13:47:32
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:53

07-12-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0402

000.29.23.H18-

211207-0070
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:47:13

08-12-2021 

13:47:13
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:52

07-12-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0401

000.29.23.H18-

211207-0069
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:46:50

08-12-2021 

13:46:50
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:52

07-12-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0400

000.29.23.H18-

211207-0068
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:45:25

08-12-2021 

13:45:25
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:51

07-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0399

000.29.23.H18-

211207-0067
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:44:57

08-12-2021 

13:44:57
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:50

07-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0398

000.29.23.H18-

211207-0066
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:44:37

08-12-2021 

13:44:37
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:49

07-12-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0397

000.29.23.H18-

211207-0065
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:43:57

08-12-2021 

13:43:57
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:48

07-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0396

000.29.23.H18-

211207-0064
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

07-12-2021 

13:42:57

08-12-2021 

13:42:57
1/1(ngày)

07-12-2021 

13:49:47

07-12-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00843

000.29.23.H18-

211207-0108
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0354576865 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:41:28

09-12-2021 

15:41:28
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:46:01

07-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00842

000.29.23.H18-

211207-0107
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0354576865 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:41:03

09-12-2021 

15:41:03
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:59

07-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00841

000.29.23.H18-

211207-0106
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0354576865 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:40:41

09-12-2021 

15:40:41
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:59

07-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00840

000.29.23.H18-

211207-0105
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0354576865 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:40:03

09-12-2021 

15:40:03
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:58

07-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00839

000.29.23.H18-

211207-0104
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:39:39

09-12-2021 

15:39:39
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:57

07-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00838

000.29.23.H18-

211207-0103
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:39:19

09-12-2021 

15:39:19
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:56

07-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00837

000.29.23.H18-

211207-0102
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:39:01

09-12-2021 

15:39:01
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:55

07-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00836

000.29.23.H18-

211207-0101
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:38:35

09-12-2021 

15:38:35
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:53

07-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00835

000.29.23.H18-

211207-0100
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:38:05

09-12-2021 

15:38:05
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:53

07-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00834

000.29.23.H18-

211207-0099
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:37:12

09-12-2021 

15:37:12
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:52

07-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00833

000.29.23.H18-

211207-0098
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:36:45

09-12-2021 

15:36:45
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:51

07-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00832

000.29.23.H18-

211207-0097
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:36:14

09-12-2021 

15:36:14
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:50

07-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00831

000.29.23.H18-

211207-0096
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:35:13

09-12-2021 

15:35:13
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:49

07-12-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00830

000.29.23.H18-

211207-0095
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:34:32

09-12-2021 

15:34:32
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:48

07-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00829

000.29.23.H18-

211207-0094
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:24:22

09-12-2021 

15:24:22
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:47

07-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00828

000.29.23.H18-

211207-0093
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:23:57

09-12-2021 

15:23:57
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:47

07-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00827

000.29.23.H18-

211207-0092
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:22:34

09-12-2021 

15:22:34
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:36

07-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00826

000.29.23.H18-

211207-0091
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:22:18

09-12-2021 

15:22:18
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:35

07-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00825

000.29.23.H18-

211207-0090
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:21:36

09-12-2021 

15:21:36
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:35

07-12-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00824

000.29.23.H18-

211207-0089
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:21:22

09-12-2021 

15:21:22
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:34

07-12-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00823

000.29.23.H18-

211207-0088
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:21:05

09-12-2021 

15:21:05
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:33

07-12-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00822

000.29.23.H18-

211207-0087
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:20:37

09-12-2021 

15:20:37
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:32

07-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00821

000.29.23.H18-

211207-0086
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:17:38

09-12-2021 

15:17:38
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:31

07-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0404

000.29.23.H18-

211207-0085
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:16:08

09-12-2021 

15:16:08
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:30

07-12-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00820

000.29.23.H18-

211207-0084
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:15:24

09-12-2021 

15:15:24
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:29

07-12-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00819

000.29.23.H18-

211207-0083
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:14:37

09-12-2021 

15:14:37
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:28

07-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00818

000.29.23.H18-

211207-0082
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:13:11

09-12-2021 

15:13:11
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:27

07-12-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00817

000.29.23.H18-

211207-0081
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:10:11

09-12-2021 

15:10:11
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:27

07-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00816

000.29.23.H18-

211207-0080
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:04:40

09-12-2021 

15:04:40
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:26

07-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00815

000.29.23.H18-

211207-0079
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:04:16

09-12-2021 

15:04:16
1/2(ngày)

08-12-2021 

07:26:32

08-12-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00814

000.29.23.H18-

211207-0078
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:03:12

09-12-2021 

15:03:12
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:25

07-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00813

000.29.23.H18-

211207-0077
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:02:43

09-12-2021 

15:02:43
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:24

07-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00812

000.29.23.H18-

211207-0076
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:02:21

09-12-2021 

15:02:21
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:23

07-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00811

000.29.23.H18-

211207-0075
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:01:58

09-12-2021 

15:01:58
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:21

07-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00810

000.29.23.H18-

211207-0074
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:01:35

09-12-2021 

15:01:35
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:21

07-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00809

000.29.23.H18-

211207-0073
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:01:18

09-12-2021 

15:01:18
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:20

07-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00808

000.29.23.H18-

211207-0072
Đã trả kết quả bản Gia Bọp 0819167730 Giàng A Là Giàng A Là

07-12-2021 

15:00:59

09-12-2021 

15:00:59
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:45:19

07-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0408

000.29.23.H18-

211207-0112
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

16:25:35

09-12-2021 

16:25:35
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:28:24

07-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0407

000.29.23.H18-

211207-0111
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

16:25:04

09-12-2021 

16:25:04
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:28:24

07-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0406

000.29.23.H18-

211207-0110
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

16:23:58

09-12-2021 

16:23:58
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:28:23

07-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0405

000.29.23.H18-

211207-0109
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

07-12-2021 

16:23:39

09-12-2021 

16:23:39
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:28:22

07-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00866

000.29.23.H18-

211208-0023
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:45:00

09-12-2021 

13:45:00
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:43

08-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00865

000.29.23.H18-

211208-0022
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:44:31

09-12-2021 

13:44:31
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:43

08-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00864

000.29.23.H18-

211208-0021
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:44:07

09-12-2021 

13:44:07
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:42

08-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00863

000.29.23.H18-

211208-0020
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:43:37

09-12-2021 

13:43:37
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:33

08-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00862

000.29.23.H18-

211208-0019
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:43:12

09-12-2021 

13:43:12
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:33

08-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00861

000.29.23.H18-

211208-0018
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:42:49

09-12-2021 

13:42:49
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:32

08-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00860

000.29.23.H18-

211208-0017
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:42:29

09-12-2021 

13:42:29
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:31

08-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00859

000.29.23.H18-

211208-0016
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:41:59

09-12-2021 

13:41:59
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:30

08-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00858

000.29.23.H18-

211208-0015
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:41:40

09-12-2021 

13:41:40
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:29

08-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00857

000.29.23.H18-

211208-0014
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:41:18

09-12-2021 

13:41:18
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:28

08-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00856

000.29.23.H18-

211208-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:41:01

09-12-2021 

13:41:01
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:27

08-12-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00855

000.29.23.H18-

211208-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:40:38

09-12-2021 

13:40:38
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:26

08-12-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00854

000.29.23.H18-

211208-0011
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

13:40:18

09-12-2021 

13:40:18
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:25

08-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00853

000.29.23.H18-

211208-0010
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

08:05:46

09-12-2021 

08:05:46
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:24

08-12-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00852

000.29.23.H18-

211208-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

08:03:40

09-12-2021 

08:03:40
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:23

08-12-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00851

000.29.23.H18-

211208-0008
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

08:03:13

09-12-2021 

08:03:13
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:22

08-12-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00850

000.29.23.H18-

211208-0007
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

08:02:53

09-12-2021 

08:02:53
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:21

08-12-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00849

000.29.23.H18-

211208-0006
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

08:02:09

09-12-2021 

08:02:09
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:20

08-12-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00848

000.29.23.H18-

211208-0005
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

07:42:33

09-12-2021 

07:42:33
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:19

08-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00847

000.29.23.H18-

211208-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

07:41:54

09-12-2021 

07:41:54
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:18

08-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00846

000.29.23.H18-

211208-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

07:41:37

09-12-2021 

07:41:37
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:17

08-12-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00845

000.29.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

07:41:16

09-12-2021 

07:41:16
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:16

08-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00844

000.29.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

08-12-2021 

07:40:53

09-12-2021 

07:40:53
1/1(ngày)

08-12-2021 

13:48:15

08-12-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0451

000.29.23.H18-

211208-0066
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:14:36

10-12-2021 

15:14:36
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:18

08-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0450

000.29.23.H18-

211208-0065
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:14:14

10-12-2021 

15:14:14
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:17

08-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0449

000.29.23.H18-

211208-0064
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:13:54

10-12-2021 

15:13:54
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:16

08-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0447

000.29.23.H18-

211208-0062
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:12:27

10-12-2021 

15:12:27
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:05

08-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0446

000.29.23.H18-

211208-0061
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:11:20

10-12-2021 

15:11:20
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:04

08-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0448

000.29.23.H18-

211208-0063
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:13:01

10-12-2021 

15:13:01
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:03

08-12-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0444

000.29.23.H18-

211208-0059
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:10:11

10-12-2021 

15:10:11
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:02

08-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0445

000.29.23.H18-

211208-0060
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:10:56

10-12-2021 

15:10:56
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:01

08-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0443

000.29.23.H18-

211208-0058
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:09:36

10-12-2021 

15:09:36
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:23:00

08-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0442

000.29.23.H18-

211208-0057
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:09:09

10-12-2021 

15:09:09
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:59

08-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0441

000.29.23.H18-

211208-0056
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:08:49

10-12-2021 

15:08:49
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:58

08-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0440

000.29.23.H18-

211208-0055
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:08:29

10-12-2021 

15:08:29
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:57

08-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0439

000.29.23.H18-

211208-0054
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:08:04

10-12-2021 

15:08:04
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:56

08-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0438

000.29.23.H18-

211208-0053
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:07:41

10-12-2021 

15:07:41
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:55

08-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0437

000.29.23.H18-

211208-0052
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:07:21

10-12-2021 

15:07:21
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:55

08-12-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0436

000.29.23.H18-

211208-0051
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:06:34

10-12-2021 

15:06:34
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:54

08-12-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0435

000.29.23.H18-

211208-0050
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:01:07

10-12-2021 

15:01:07
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:53

08-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0434

000.29.23.H18-

211208-0049
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:00:48

10-12-2021 

15:00:48
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:52

08-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0433

000.29.23.H18-

211208-0048
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

15:00:19

10-12-2021 

15:00:19
1/2(ngày)

08-12-2021 

15:22:51

08-12-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0432

000.29.23.H18-

211208-0047
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:59:45

09-12-2021 

14:59:45
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:50

08-12-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0431

000.29.23.H18-

211208-0046
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:59:19

09-12-2021 

14:59:19
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:49

08-12-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0430

000.29.23.H18-

211208-0045
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:58:57

09-12-2021 

14:58:57
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:48

08-12-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0428

000.29.23.H18-

211208-0043
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:57:43

09-12-2021 

14:57:43
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:47

08-12-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0429

000.29.23.H18-

211208-0044
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:58:23

09-12-2021 

14:58:23
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:32

08-12-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0427

000.29.23.H18-

211208-0042
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:57:14

09-12-2021 

14:57:14
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:31

08-12-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0426

000.29.23.H18-

211208-0041
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:56:48

09-12-2021 

14:56:48
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:30

08-12-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0425

000.29.23.H18-

211208-0040
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:55:51

09-12-2021 

14:55:51
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:29

08-12-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0424

000.29.23.H18-

211208-0039
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:48:09

09-12-2021 

14:48:09
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:28

08-12-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0423

000.29.23.H18-

211208-0038
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:47:25

09-12-2021 

14:47:25
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:27

08-12-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0422

000.29.23.H18-

211208-0037
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:46:41

09-12-2021 

14:46:41
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:26

08-12-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0421

000.29.23.H18-

211208-0036
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:46:02

09-12-2021 

14:46:02
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:25

08-12-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0420

000.29.23.H18-

211208-0035
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:45:34

09-12-2021 

14:45:34
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:24

08-12-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0419

000.29.23.H18-

211208-0034
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:45:02

09-12-2021 

14:45:02
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:23

08-12-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0418

000.29.23.H18-

211208-0033
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:44:37

09-12-2021 

14:44:37
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:22

08-12-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0417

000.29.23.H18-

211208-0032
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:44:06

09-12-2021 

14:44:06
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:21

08-12-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0416

000.29.23.H18-

211208-0031
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:43:35

09-12-2021 

14:43:35
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:20

08-12-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0415

000.29.23.H18-

211208-0030
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:42:10

09-12-2021 

14:42:10
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:19

08-12-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0414

000.29.23.H18-

211208-0029
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:41:50

09-12-2021 

14:41:50
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:18

08-12-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0413

000.29.23.H18-

211208-0028
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:41:31

09-12-2021 

14:41:31
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:17

08-12-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0412

000.29.23.H18-

211208-0027
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:41:01

09-12-2021 

14:41:01
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:16

08-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0411

000.29.23.H18-

211208-0026
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:40:33

09-12-2021 

14:40:33
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:15

08-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0410

000.29.23.H18-

211208-0025
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:40:02

09-12-2021 

14:40:02
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:14

08-12-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0409

000.29.23.H18-

211208-0024
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

08-12-2021 

14:39:38

09-12-2021 

14:39:38
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:22:13

08-12-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00876

000.29.23.H18-

211208-0076
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:16:03

10-12-2021 

16:16:03
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:09

08-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00875

000.29.23.H18-

211208-0075
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:15:29

10-12-2021 

16:15:29
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:08

08-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00874

000.29.23.H18-

211208-0074
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:14:54

10-12-2021 

16:14:54
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:07

08-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00872

000.29.23.H18-

211208-0072
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:14:09

10-12-2021 

16:14:09
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:06

08-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00873

000.29.23.H18-

211208-0073
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:14:37

10-12-2021 

16:14:37
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:05

08-12-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00871

000.29.23.H18-

211208-0071
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:13:16

10-12-2021 

16:13:16
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:04

08-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00870

000.29.23.H18-

211208-0070
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:12:21

10-12-2021 

16:12:21
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:03

08-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00869

000.29.23.H18-

211208-0069
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:11:54

10-12-2021 

16:11:54
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:02

08-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00868

000.29.23.H18-

211208-0068
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:11:18

10-12-2021 

16:11:18
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:01

08-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00867

000.29.23.H18-

211208-0067
Đã trả kết quả bản Hỏm Hốc 0365127315 Lò Văn Giót Lò Văn Giót

08-12-2021 

16:10:25

10-12-2021 

16:10:25
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:18:00

08-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0456

000.29.23.H18-

211208-0081
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

08-12-2021 

16:33:18

10-12-2021 

16:33:18
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:35:09

08-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0455

000.29.23.H18-

211208-0080
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

08-12-2021 

16:32:59

10-12-2021 

16:32:59
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:35:08

08-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0454

000.29.23.H18-

211208-0079
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

08-12-2021 

16:32:34

10-12-2021 

16:32:34
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:35:07

08-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0453

000.29.23.H18-

211208-0078
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

08-12-2021 

16:32:13

10-12-2021 

16:32:13
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:35:06

08-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0452

000.29.23.H18-

211208-0077
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

08-12-2021 

16:31:54

10-12-2021 

16:31:54
1/2(ngày)

08-12-2021 

16:35:05

08-12-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00983

000.29.23.H18-

211209-0107
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:52:51

10-12-2021 

09:52:51
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:52

09-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00982

000.29.23.H18-

211209-0106
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:52:30

10-12-2021 

09:52:30
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:52

09-12-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00981

000.29.23.H18-

211209-0105
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:51:59

10-12-2021 

09:51:59
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:51

09-12-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00980

000.29.23.H18-

211209-0104
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:51:23

10-12-2021 

09:51:23
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:49

09-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00979

000.29.23.H18-

211209-0103
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:50:42

10-12-2021 

09:50:42
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:48

09-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00978

000.29.23.H18-

211209-0102
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:50:16

10-12-2021 

09:50:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:47

09-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00977

000.29.23.H18-

211209-0101
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:47:09

10-12-2021 

09:47:09
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:46

09-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00976

000.29.23.H18-

211209-0100
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:46:42

10-12-2021 

09:46:42
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:35

09-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00975

000.29.23.H18-

211209-0099
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:46:16

10-12-2021 

09:46:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:34

09-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00974

000.29.23.H18-

211209-0098
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:45:52

10-12-2021 

09:45:52
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:33

09-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00973

000.29.23.H18-

211209-0097
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:45:17

10-12-2021 

09:45:17
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:32

09-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00972

000.29.23.H18-

211209-0096
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:44:52

10-12-2021 

09:44:52
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:31

09-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00971

000.29.23.H18-

211209-0095
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:44:24

10-12-2021 

09:44:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:30

09-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00970

000.29.23.H18-

211209-0094
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:43:53

10-12-2021 

09:43:53
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:29

09-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00969

000.29.23.H18-

211209-0093
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:43:18

10-12-2021 

09:43:18
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:28

09-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00968

000.29.23.H18-

211209-0092
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:42:56

10-12-2021 

09:42:56
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:27

09-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00967

000.29.23.H18-

211209-0091
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:42:20

10-12-2021 

09:42:20
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:26

09-12-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00966

000.29.23.H18-

211209-0090
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:41:44

10-12-2021 

09:41:44
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:25

09-12-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00965

000.29.23.H18-

211209-0089
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:41:17

10-12-2021 

09:41:17
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:24

09-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00964

000.29.23.H18-

211209-0088
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:40:57

10-12-2021 

09:40:57
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:23

09-12-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00963

000.29.23.H18-

211209-0087
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:40:35

10-12-2021 

09:40:35
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:22

09-12-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00962

000.29.23.H18-

211209-0086
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:40:05

10-12-2021 

09:40:05
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:21

09-12-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00961

000.29.23.H18-

211209-0085
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:39:33

10-12-2021 

09:39:33
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:20

09-12-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00960

000.29.23.H18-

211209-0084
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:39:12

10-12-2021 

09:39:12
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:19

09-12-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00959

000.29.23.H18-

211209-0083
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:38:45

10-12-2021 

09:38:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:18

09-12-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00958

000.29.23.H18-

211209-0082
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:38:14

10-12-2021 

09:38:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:17

09-12-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00956

000.29.23.H18-

211209-0080
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:37:19

10-12-2021 

09:37:19
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:16

09-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00957

000.29.23.H18-

211209-0081
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:37:45

10-12-2021 

09:37:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:02

09-12-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00955

000.29.23.H18-

211209-0079
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:36:47

10-12-2021 

09:36:47
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:01

09-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00954

000.29.23.H18-

211209-0078
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:36:25

10-12-2021 

09:36:25
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:06:00

09-12-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00953

000.29.23.H18-

211209-0077
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:35:59

10-12-2021 

09:35:59
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:59

09-12-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00952

000.29.23.H18-

211209-0076
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:35:21

10-12-2021 

09:35:21
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:58

09-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00951

000.29.23.H18-

211209-0075
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:34:55

10-12-2021 

09:34:55
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:57

09-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00950

000.29.23.H18-

211209-0074
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:34:14

10-12-2021 

09:34:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:56

09-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00949

000.29.23.H18-

211209-0073
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:33:38

10-12-2021 

09:33:38
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:55

09-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00948

000.29.23.H18-

211209-0072
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:33:00

10-12-2021 

09:33:00
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:54

09-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00947

000.29.23.H18-

211209-0071
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:32:38

10-12-2021 

09:32:38
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:53

09-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00946

000.29.23.H18-

211209-0070
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:32:05

10-12-2021 

09:32:05
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:52

09-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00945

000.29.23.H18-

211209-0069
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:31:34

10-12-2021 

09:31:34
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:51

09-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00944

000.29.23.H18-

211209-0068
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:31:10

10-12-2021 

09:31:10
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:49

09-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00943

000.29.23.H18-

211209-0067
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:30:47

10-12-2021 

09:30:47
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:48

09-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00942

000.29.23.H18-

211209-0066
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:29:43

10-12-2021 

09:29:43
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:47

09-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00941

000.29.23.H18-

211209-0065
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:28:06

10-12-2021 

09:28:06
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:46

09-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00940

000.29.23.H18-

211209-0064
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:27:46

10-12-2021 

09:27:46
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:45

09-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00939

000.29.23.H18-

211209-0063
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:27:23

10-12-2021 

09:27:23
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:44

09-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00938

000.29.23.H18-

211209-0062
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:26:51

10-12-2021 

09:26:51
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:43

09-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00937

000.29.23.H18-

211209-0061
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:26:20

10-12-2021 

09:26:20
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:42

09-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00936

000.29.23.H18-

211209-0060
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:25:24

10-12-2021 

09:25:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:30

09-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00935

000.29.23.H18-

211209-0059
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:24:41

10-12-2021 

09:24:41
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:28

09-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00934

000.29.23.H18-

211209-0058
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:24:17

10-12-2021 

09:24:17
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:27

09-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00933

000.29.23.H18-

211209-0057
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:23:45

10-12-2021 

09:23:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:26

09-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00932

000.29.23.H18-

211209-0056
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:23:16

10-12-2021 

09:23:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:25

09-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00931

000.29.23.H18-

211209-0055
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:22:21

10-12-2021 

09:22:21
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:24

09-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00930

000.29.23.H18-

211209-0054
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:21:49

10-12-2021 

09:21:49
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:23

09-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00928

000.29.23.H18-

211209-0052
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:20:33

10-12-2021 

09:20:33
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:22

09-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00929

000.29.23.H18-

211209-0053
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:21:05

10-12-2021 

09:21:05
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:21

09-12-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00927

000.29.23.H18-

211209-0051
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:19:50

10-12-2021 

09:19:50
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:20

09-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00926

000.29.23.H18-

211209-0050
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:19:10

10-12-2021 

09:19:10
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:19

09-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00925

000.29.23.H18-

211209-0049
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:18:30

10-12-2021 

09:18:30
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:18

09-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00924

000.29.23.H18-

211209-0048
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:17:56

10-12-2021 

09:17:56
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:17

09-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00923

000.29.23.H18-

211209-0047
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:17:19

10-12-2021 

09:17:19
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:16

09-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00922

000.29.23.H18-

211209-0046
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:16:56

10-12-2021 

09:16:56
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:15

09-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00921

000.29.23.H18-

211209-0045
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:16:27

10-12-2021 

09:16:27
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:14

09-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00920

000.29.23.H18-

211209-0044
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:15:36

10-12-2021 

09:15:36
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:13

09-12-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00919

000.29.23.H18-

211209-0043
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:15:01

10-12-2021 

09:15:01
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:12

09-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00918

000.29.23.H18-

211209-0042
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:14:05

10-12-2021 

09:14:05
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:11

09-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00917

000.29.23.H18-

211209-0041
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:13:39

10-12-2021 

09:13:39
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:05:10

09-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00916

000.29.23.H18-

211209-0040
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:13:13

10-12-2021 

09:13:13
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:58

09-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00915

000.29.23.H18-

211209-0039
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:12:46

10-12-2021 

09:12:46
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:57

09-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00914

000.29.23.H18-

211209-0038
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:12:22

10-12-2021 

09:12:22
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:56

09-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00913

000.29.23.H18-

211209-0037
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:08:40

10-12-2021 

09:08:40
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:55

09-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00912

000.29.23.H18-

211209-0036
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:07:54

10-12-2021 

09:07:54
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:54

09-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00911

000.29.23.H18-

211209-0035
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:07:24

10-12-2021 

09:07:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:52

09-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00910

000.29.23.H18-

211209-0034
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:06:36

10-12-2021 

09:06:36
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:51

09-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00909

000.29.23.H18-

211209-0033
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:06:01

10-12-2021 

09:06:01
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:50

09-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00908

000.29.23.H18-

211209-0032
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:05:39

10-12-2021 

09:05:39
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:49

09-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00907

000.29.23.H18-

211209-0031
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:05:16

10-12-2021 

09:05:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:48

09-12-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00906

000.29.23.H18-

211209-0030
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:04:49

10-12-2021 

09:04:49
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:47

09-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00905

000.29.23.H18-

211209-0029
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:04:22

10-12-2021 

09:04:22
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:46

09-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00904

000.29.23.H18-

211209-0028
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:03:29

10-12-2021 

09:03:29
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:45

09-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00903

000.29.23.H18-

211209-0027
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:03:07

10-12-2021 

09:03:07
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:44

09-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00902

000.29.23.H18-

211209-0026
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:02:45

10-12-2021 

09:02:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:43

09-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00901

000.29.23.H18-

211209-0025
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:02:04

10-12-2021 

09:02:04
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:42

09-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00900

000.29.23.H18-

211209-0024
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:01:18

10-12-2021 

09:01:18
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:40

09-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00899

000.29.23.H18-

211209-0023
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:00:45

10-12-2021 

09:00:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:39

09-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00898

000.29.23.H18-

211209-0022
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

09:00:20

10-12-2021 

09:00:20
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:38

09-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00897

000.29.23.H18-

211209-0021
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:59:50

10-12-2021 

08:59:50
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:37

09-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00896

000.29.23.H18-

211209-0020
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:59:16

10-12-2021 

08:59:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:24

09-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00895

000.29.23.H18-

211209-0019
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:58:57

10-12-2021 

08:58:57
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:22

09-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00894

000.29.23.H18-

211209-0018
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:58:24

10-12-2021 

08:58:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:21

09-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00893

000.29.23.H18-

211209-0017
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:57:46

10-12-2021 

08:57:46
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:20

09-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00892

000.29.23.H18-

211209-0016
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:57:28

10-12-2021 

08:57:28
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:19

09-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00891

000.29.23.H18-

211209-0015
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:57:07

10-12-2021 

08:57:07
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:18

09-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00890

000.29.23.H18-

211209-0014
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:56:43

10-12-2021 

08:56:43
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:17

09-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00888

000.29.23.H18-

211209-0012
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:55:41

10-12-2021 

08:55:41
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:16

09-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00889

000.29.23.H18-

211209-0013
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:56:11

10-12-2021 

08:56:11
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:15

09-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00887

000.29.23.H18-

211209-0011
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:55:07

10-12-2021 

08:55:07
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:14

09-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00886

000.29.23.H18-

211209-0010
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:54:45

10-12-2021 

08:54:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:13

09-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00885

000.29.23.H18-

211209-0009
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:54:22

10-12-2021 

08:54:22
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:12

09-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00884

000.29.23.H18-

211209-0008
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:54:03

10-12-2021 

08:54:03
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:11

09-12-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00883

000.29.23.H18-

211209-0007
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:53:43

10-12-2021 

08:53:43
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:10

09-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00882

000.29.23.H18-

211209-0006
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:53:14

10-12-2021 

08:53:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:09

09-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00881

000.29.23.H18-

211209-0005
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:52:49

10-12-2021 

08:52:49
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:08

09-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00880

000.29.23.H18-

211209-0004
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:52:24

10-12-2021 

08:52:24
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:07

09-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00878

000.29.23.H18-

211209-0002
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:51:35

10-12-2021 

08:51:35
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:06

09-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00879

000.29.23.H18-

211209-0003
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:51:57

10-12-2021 

08:51:57
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:04

09-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00877

000.29.23.H18-

211209-0001
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

08:51:13

10-12-2021 

08:51:13
1/1(ngày)

09-12-2021 

10:04:03

09-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.29.23.H18-

211209-0110
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

14:14:05

16-12-2021 

14:14:05
1/7(ngày)

09-12-2021 

14:15:40

09-12-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00985

000.29.23.H18-

211209-0109
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

14:13:28

10-12-2021 

14:13:28
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:15:39

09-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00984

000.29.23.H18-

211209-0108
Đã trả kết quả bản Pú Piến 0838237432 Cứ A Lử Cứ A Lử

09-12-2021 

14:12:59

10-12-2021 

14:12:59
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:15:38

09-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0570

000.29.23.H18-

211209-0224
Đã trả kết quả bản Ta Pao 0838237432

Quàng Văn 

Vượng

Quàng Văn 

Vượng

09-12-2021 

16:31:38

13-12-2021 

16:31:38
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:23

09-12-2021 

17:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0569

000.29.23.H18-

211209-0223
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:31:09

13-12-2021 

16:31:09
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:22

09-12-2021 

17:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0568

000.29.23.H18-

211209-0222
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:30:47

13-12-2021 

16:30:47
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:21

09-12-2021 

17:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0567

000.29.23.H18-

211209-0221
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:30:21

13-12-2021 

16:30:21
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:20

09-12-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0566

000.29.23.H18-

211209-0220
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:29:49

13-12-2021 

16:29:49
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:19

09-12-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0565

000.29.23.H18-

211209-0219
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:29:18

13-12-2021 

16:29:18
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:18

09-12-2021 

17:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0564

000.29.23.H18-

211209-0218
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:28:57

13-12-2021 

16:28:57
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:17

09-12-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0563

000.29.23.H18-

211209-0217
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:28:27

13-12-2021 

16:28:27
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:16

09-12-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0562

000.29.23.H18-

211209-0216
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:28:06

13-12-2021 

16:28:06
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:15

09-12-2021 

17:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0561

000.29.23.H18-

211209-0215
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:27:30

13-12-2021 

16:27:30
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:14

09-12-2021 

17:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0560

000.29.23.H18-

211209-0214
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:27:03

13-12-2021 

16:27:03
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:13

09-12-2021 

17:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0559

000.29.23.H18-

211209-0213
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:26:37

13-12-2021 

16:26:37
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:13

09-12-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0558

000.29.23.H18-

211209-0212
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:26:09

13-12-2021 

16:26:09
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:11

09-12-2021 

17:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0557

000.29.23.H18-

211209-0211
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:25:33

13-12-2021 

16:25:33
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:10

09-12-2021 

17:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0556

000.29.23.H18-

211209-0210
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:24:05

13-12-2021 

16:24:05
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:45:00

09-12-2021 

17:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0555

000.29.23.H18-

211209-0209
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:23:43

13-12-2021 

16:23:43
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:59

09-12-2021 

17:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0554

000.29.23.H18-

211209-0208
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:23:10

13-12-2021 

16:23:10
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:59

09-12-2021 

17:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0553

000.29.23.H18-

211209-0207
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:22:41

13-12-2021 

16:22:41
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:58

09-12-2021 

17:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0552

000.29.23.H18-

211209-0206
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:22:13

13-12-2021 

16:22:13
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:57

09-12-2021 

17:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0551

000.29.23.H18-

211209-0205
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:21:35

13-12-2021 

16:21:35
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:56

09-12-2021 

17:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0550

000.29.23.H18-

211209-0204
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:21:01

13-12-2021 

16:21:01
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:55

09-12-2021 

17:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0549

000.29.23.H18-

211209-0203
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:20:34

13-12-2021 

16:20:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:54

09-12-2021 

17:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0548

000.29.23.H18-

211209-0202
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:20:00

13-12-2021 

16:20:00
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:53

09-12-2021 

17:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0547

000.29.23.H18-

211209-0201
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:19:38

13-12-2021 

16:19:38
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:52

09-12-2021 

17:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0546

000.29.23.H18-

211209-0200
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:19:10

13-12-2021 

16:19:10
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:51

09-12-2021 

17:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0545

000.29.23.H18-

211209-0199
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:18:42

13-12-2021 

16:18:42
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:50

09-12-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0544

000.29.23.H18-

211209-0198
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:18:14

13-12-2021 

16:18:14
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:49

09-12-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0543

000.29.23.H18-

211209-0197
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:17:38

13-12-2021 

16:17:38
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:48

09-12-2021 

17:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0542

000.29.23.H18-

211209-0196
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:17:11

13-12-2021 

16:17:11
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:47

09-12-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0541

000.29.23.H18-

211209-0195
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:16:51

13-12-2021 

16:16:51
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:46

09-12-2021 

17:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0540

000.29.23.H18-

211209-0194
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:16:22

13-12-2021 

16:16:22
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:45

09-12-2021 

17:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0539

000.29.23.H18-

211209-0193
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:15:57

13-12-2021 

16:15:57
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:44

09-12-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0538

000.29.23.H18-

211209-0192
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:15:19

13-12-2021 

16:15:19
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:44

09-12-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0537

000.29.23.H18-

211209-0191
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:14:48

13-12-2021 

16:14:48
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:43

09-12-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0536

000.29.23.H18-

211209-0190
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:14:11

13-12-2021 

16:14:11
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:28

09-12-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0535

000.29.23.H18-

211209-0189
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:13:34

13-12-2021 

16:13:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:27

09-12-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0534

000.29.23.H18-

211209-0188
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:12:53

13-12-2021 

16:12:53
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:26

09-12-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0533

000.29.23.H18-

211209-0187
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:12:17

13-12-2021 

16:12:17
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:25

09-12-2021 

17:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0532

000.29.23.H18-

211209-0186
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:11:30

13-12-2021 

16:11:30
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:24

09-12-2021 

17:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0531

000.29.23.H18-

211209-0185
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:10:47

13-12-2021 

16:10:47
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:23

09-12-2021 

17:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0530

000.29.23.H18-

211209-0184
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:10:12

13-12-2021 

16:10:12
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:22

09-12-2021 

17:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0529

000.29.23.H18-

211209-0183
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:09:39

13-12-2021 

16:09:39
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:21

09-12-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0528

000.29.23.H18-

211209-0182
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:09:10

13-12-2021 

16:09:10
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:20

09-12-2021 

17:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0527

000.29.23.H18-

211209-0181
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:08:37

13-12-2021 

16:08:37
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:19

09-12-2021 

17:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0526

000.29.23.H18-

211209-0180
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:08:05

13-12-2021 

16:08:05
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:18

09-12-2021 

17:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0525

000.29.23.H18-

211209-0179
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:07:32

13-12-2021 

16:07:32
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:17

09-12-2021 

17:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0524

000.29.23.H18-

211209-0178
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:06:54

13-12-2021 

16:06:54
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:16

09-12-2021 

17:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0523

000.29.23.H18-

211209-0177
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:06:19

13-12-2021 

16:06:19
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:15

09-12-2021 

17:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0522

000.29.23.H18-

211209-0176
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:05:51

13-12-2021 

16:05:51
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:14

09-12-2021 

17:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0521

000.29.23.H18-

211209-0175
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:05:14

13-12-2021 

16:05:14
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:13

09-12-2021 

17:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0520

000.29.23.H18-

211209-0174
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:04:34

13-12-2021 

16:04:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:12

09-12-2021 

17:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0519

000.29.23.H18-

211209-0173
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:04:07

13-12-2021 

16:04:07
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:10

09-12-2021 

17:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0518

000.29.23.H18-

211209-0172
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:03:18

13-12-2021 

16:03:18
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:09

09-12-2021 

17:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0517

000.29.23.H18-

211209-0171
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:02:47

13-12-2021 

16:02:47
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:44:08

09-12-2021 

17:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0516

000.29.23.H18-

211209-0170
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:02:25

13-12-2021 

16:02:25
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:53

09-12-2021 

17:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0515

000.29.23.H18-

211209-0169
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:01:56

13-12-2021 

16:01:56
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:52

09-12-2021 

17:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0514

000.29.23.H18-

211209-0168
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:01:27

13-12-2021 

16:01:27
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:51

09-12-2021 

17:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0513

000.29.23.H18-

211209-0167
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:01:00

13-12-2021 

16:01:00
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:50

09-12-2021 

17:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0512

000.29.23.H18-

211209-0166
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

16:00:27

13-12-2021 

16:00:27
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:49

09-12-2021 

17:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0511

000.29.23.H18-

211209-0165
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:59:53

13-12-2021 

15:59:53
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:48

09-12-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0510

000.29.23.H18-

211209-0164
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:59:19

13-12-2021 

15:59:19
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:47

09-12-2021 

17:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0509

000.29.23.H18-

211209-0163
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:58:49

13-12-2021 

15:58:49
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:46

09-12-2021 

17:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0508

000.29.23.H18-

211209-0162
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:58:21

13-12-2021 

15:58:21
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:46

09-12-2021 

17:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0507

000.29.23.H18-

211209-0161
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:57:55

13-12-2021 

15:57:55
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:45

09-12-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0506

000.29.23.H18-

211209-0160
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:57:24

13-12-2021 

15:57:24
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:44

09-12-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0505

000.29.23.H18-

211209-0159
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:56:16

13-12-2021 

15:56:16
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:43

09-12-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0504

000.29.23.H18-

211209-0158
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:52:26

13-12-2021 

15:52:26
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:42

09-12-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0503

000.29.23.H18-

211209-0157
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:51:42

13-12-2021 

15:51:42
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:41

09-12-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0502

000.29.23.H18-

211209-0156
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:43:37

13-12-2021 

15:43:37
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:40

09-12-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0501

000.29.23.H18-

211209-0155
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:42:59

13-12-2021 

15:42:59
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:39

09-12-2021 

17:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0500

000.29.23.H18-

211209-0154
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:42:23

13-12-2021 

15:42:23
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:38

09-12-2021 

17:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0499

000.29.23.H18-

211209-0153
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:41:48

13-12-2021 

15:41:48
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:37

09-12-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0498

000.29.23.H18-

211209-0152
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:41:24

13-12-2021 

15:41:24
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:37

09-12-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0497

000.29.23.H18-

211209-0151
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:40:53

13-12-2021 

15:40:53
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:35

09-12-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0496

000.29.23.H18-

211209-0150
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:40:20

13-12-2021 

15:40:20
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:22

09-12-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0495

000.29.23.H18-

211209-0149
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:40:01

13-12-2021 

15:40:01
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:21

09-12-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0494

000.29.23.H18-

211209-0148
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:39:34

13-12-2021 

15:39:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:20

09-12-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0493

000.29.23.H18-

211209-0147
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:39:06

13-12-2021 

15:39:06
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:19

09-12-2021 

17:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0492

000.29.23.H18-

211209-0146
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:38:34

13-12-2021 

15:38:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:18

09-12-2021 

17:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0491

000.29.23.H18-

211209-0145
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:38:10

13-12-2021 

15:38:10
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:17

09-12-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0490

000.29.23.H18-

211209-0144
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:37:44

13-12-2021 

15:37:44
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:16

09-12-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0489

000.29.23.H18-

211209-0143
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:37:09

13-12-2021 

15:37:09
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:15

09-12-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0488

000.29.23.H18-

211209-0142
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:36:43

13-12-2021 

15:36:43
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:15

09-12-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0487

000.29.23.H18-

211209-0141
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:36:14

13-12-2021 

15:36:14
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:14

09-12-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0486

000.29.23.H18-

211209-0140
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:35:45

13-12-2021 

15:35:45
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:13

09-12-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0485

000.29.23.H18-

211209-0139
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:35:21

13-12-2021 

15:35:21
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:12

09-12-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0484

000.29.23.H18-

211209-0138
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:34:51

13-12-2021 

15:34:51
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:11

09-12-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0483

000.29.23.H18-

211209-0137
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:34:06

13-12-2021 

15:34:06
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:10

09-12-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0482

000.29.23.H18-

211209-0136
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:33:34

13-12-2021 

15:33:34
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:09

09-12-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0481

000.29.23.H18-

211209-0135
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:33:06

13-12-2021 

15:33:06
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:08

09-12-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0480

000.29.23.H18-

211209-0134
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:32:39

13-12-2021 

15:32:39
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:07

09-12-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0479

000.29.23.H18-

211209-0133
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:32:10

13-12-2021 

15:32:10
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:07

09-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0478

000.29.23.H18-

211209-0132
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:31:48

13-12-2021 

15:31:48
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:06

09-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0477

000.29.23.H18-

211209-0131
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:31:15

13-12-2021 

15:31:15
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:43:04

09-12-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0476

000.29.23.H18-

211209-0130
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:30:43

13-12-2021 

15:30:43
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:46

09-12-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0475

000.29.23.H18-

211209-0129
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:30:04

13-12-2021 

15:30:04
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:45

09-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0474

000.29.23.H18-

211209-0128
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:29:36

13-12-2021 

15:29:36
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:44

09-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0473

000.29.23.H18-

211209-0127
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:29:04

13-12-2021 

15:29:04
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:44

09-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0472

000.29.23.H18-

211209-0126
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:28:27

13-12-2021 

15:28:27
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:43

09-12-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0471

000.29.23.H18-

211209-0125
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:28:05

13-12-2021 

15:28:05
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:42

09-12-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0470

000.29.23.H18-

211209-0124
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:27:19

13-12-2021 

15:27:19
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:41

09-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0469

000.29.23.H18-

211209-0123
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:26:00

13-12-2021 

15:26:00
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:40

09-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0468

000.29.23.H18-

211209-0122
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:24:21

13-12-2021 

15:24:21
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:39

09-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0467

000.29.23.H18-

211209-0121
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:23:17

13-12-2021 

15:23:17
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:38

09-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0466

000.29.23.H18-

211209-0120
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:22:48

13-12-2021 

15:22:48
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:37

09-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0465

000.29.23.H18-

211209-0119
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:21:42

13-12-2021 

15:21:42
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:36

09-12-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0464

000.29.23.H18-

211209-0118
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:21:07

13-12-2021 

15:21:07
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:35

09-12-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0463

000.29.23.H18-

211209-0117
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:20:31

13-12-2021 

15:20:31
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:34

09-12-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0462

000.29.23.H18-

211209-0116
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:19:47

13-12-2021 

15:19:47
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:33

09-12-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0461

000.29.23.H18-

211209-0115
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:19:20

13-12-2021 

15:19:20
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:32

09-12-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0460

000.29.23.H18-

211209-0114
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:18:46

13-12-2021 

15:18:46
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:31

09-12-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0459

000.29.23.H18-

211209-0113
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:18:14

13-12-2021 

15:18:14
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:30

09-12-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0458

000.29.23.H18-

211209-0112
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:17:50

13-12-2021 

15:17:50
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:29

09-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0457

000.29.23.H18-

211209-0111
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

15:17:12

13-12-2021 

15:17:12
1/4(ngày)

09-12-2021 

16:42:28

09-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0582

000.29.23.H18-

211209-0236
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:08:45

13-12-2021 

18:08:45
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:17:15

10-12-2021 

07:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0581

000.29.23.H18-

211209-0235
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:08:24

13-12-2021 

18:08:24
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:34

10-12-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0580

000.29.23.H18-

211209-0234
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:08:04

13-12-2021 

18:08:04
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:33

10-12-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0579

000.29.23.H18-

211209-0233
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:07:42

13-12-2021 

18:07:42
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:32

10-12-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0578

000.29.23.H18-

211209-0232
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:07:18

13-12-2021 

18:07:18
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:31

10-12-2021 

07:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0577

000.29.23.H18-

211209-0231
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:06:52

13-12-2021 

18:06:52
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:30

10-12-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0576

000.29.23.H18-

211209-0230
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:06:28

13-12-2021 

18:06:28
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:29

10-12-2021 

07:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0575

000.29.23.H18-

211209-0229
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:06:01

13-12-2021 

18:06:01
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:28

10-12-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0574

000.29.23.H18-

211209-0228
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:05:38

13-12-2021 

18:05:38
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:27

10-12-2021 

07:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0573

000.29.23.H18-

211209-0227
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:05:11

13-12-2021 

18:05:11
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:26

10-12-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0572

000.29.23.H18-

211209-0226
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:04:49

13-12-2021 

18:04:49
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:25

10-12-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0571

000.29.23.H18-

211209-0225
Đã trả kết quả bản Nà Chua 0376079048 Nùng Văn Hạnh Nùng Văn Hạnh

09-12-2021 

18:04:20

13-12-2021 

18:04:20
1/4(ngày)

10-12-2021 

07:15:24

10-12-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01068

000.29.23.H18-

211210-0083
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:39:53

13-12-2021 

08:39:53
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:05:59

10-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01067

000.29.23.H18-

211210-0082
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:39:32

13-12-2021 

08:39:32
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:05:58

10-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01066

000.29.23.H18-

211210-0081
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:39:07

13-12-2021 

08:39:07
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:05:57

10-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01065

000.29.23.H18-

211210-0080
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:38:40

13-12-2021 

08:38:40
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:20

10-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01064

000.29.23.H18-

211210-0079
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:38:17

13-12-2021 

08:38:17
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:19

10-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01063

000.29.23.H18-

211210-0078
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:37:53

13-12-2021 

08:37:53
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:18

10-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01062

000.29.23.H18-

211210-0077
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:37:18

13-12-2021 

08:37:18
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:17

10-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01061

000.29.23.H18-

211210-0076
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:36:38

13-12-2021 

08:36:38
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:16

10-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01060

000.29.23.H18-

211210-0075
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:36:16

13-12-2021 

08:36:16
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:15

10-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01059

000.29.23.H18-

211210-0074
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:35:41

13-12-2021 

08:35:41
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:14

10-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01058

000.29.23.H18-

211210-0073
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:35:11

13-12-2021 

08:35:11
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:14

10-12-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01057

000.29.23.H18-

211210-0072
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:34:22

13-12-2021 

08:34:22
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:13

10-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01056

000.29.23.H18-

211210-0071
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:33:58

13-12-2021 

08:33:58
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:12

10-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01055

000.29.23.H18-

211210-0070
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:33:35

13-12-2021 

08:33:35
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:11

10-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01054

000.29.23.H18-

211210-0069
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:33:08

13-12-2021 

08:33:08
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:10

10-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01053

000.29.23.H18-

211210-0068
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:32:03

13-12-2021 

08:32:03
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:09

10-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01052

000.29.23.H18-

211210-0067
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:31:29

13-12-2021 

08:31:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:08

10-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01051

000.29.23.H18-

211210-0066
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:30:51

13-12-2021 

08:30:51
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:07

10-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01050

000.29.23.H18-

211210-0065
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:30:29

13-12-2021 

08:30:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:06

10-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01049

000.29.23.H18-

211210-0064
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:30:01

13-12-2021 

08:30:01
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:05

10-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01048

000.29.23.H18-

211210-0063
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:29:34

13-12-2021 

08:29:34
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:04

10-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01047

000.29.23.H18-

211210-0062
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:29:10

13-12-2021 

08:29:10
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:04

10-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01046

000.29.23.H18-

211210-0061
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:28:38

13-12-2021 

08:28:38
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:51:03

10-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01045

000.29.23.H18-

211210-0060
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:28:08

13-12-2021 

08:28:08
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:49

10-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01044

000.29.23.H18-

211210-0059
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:27:48

13-12-2021 

08:27:48
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:48

10-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01043

000.29.23.H18-

211210-0058
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:27:18

13-12-2021 

08:27:18
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:48

10-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01042

000.29.23.H18-

211210-0057
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:26:50

13-12-2021 

08:26:50
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:47

10-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01041

000.29.23.H18-

211210-0056
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:26:10

13-12-2021 

08:26:10
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:46

10-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01040

000.29.23.H18-

211210-0055
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:25:30

13-12-2021 

08:25:30
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:45

10-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01039

000.29.23.H18-

211210-0054
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:24:59

13-12-2021 

08:24:59
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:44

10-12-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01038

000.29.23.H18-

211210-0053
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:24:24

13-12-2021 

08:24:24
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:43

10-12-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01037

000.29.23.H18-

211210-0052
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:23:53

13-12-2021 

08:23:53
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:42

10-12-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01036

000.29.23.H18-

211210-0051
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:23:10

13-12-2021 

08:23:10
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:42

10-12-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01035

000.29.23.H18-

211210-0050
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:22:47

13-12-2021 

08:22:47
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:41

10-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01034

000.29.23.H18-

211210-0049
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:22:16

13-12-2021 

08:22:16
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:40

10-12-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01033

000.29.23.H18-

211210-0048
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:21:46

13-12-2021 

08:21:46
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:39

10-12-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01032

000.29.23.H18-

211210-0047
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:21:07

13-12-2021 

08:21:07
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:38

10-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01031

000.29.23.H18-

211210-0046
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:20:43

13-12-2021 

08:20:43
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:37

10-12-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01030

000.29.23.H18-

211210-0045
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:20:16

13-12-2021 

08:20:16
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:36

10-12-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01029

000.29.23.H18-

211210-0044
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:19:49

13-12-2021 

08:19:49
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:35

10-12-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01028

000.29.23.H18-

211210-0043
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:19:17

13-12-2021 

08:19:17
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:35

10-12-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01027

000.29.23.H18-

211210-0042
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:18:52

13-12-2021 

08:18:52
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:34

10-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01026

000.29.23.H18-

211210-0041
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:18:29

13-12-2021 

08:18:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:33

10-12-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01025

000.29.23.H18-

211210-0040
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:18:09

13-12-2021 

08:18:09
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:19

10-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01024

000.29.23.H18-

211210-0039
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:17:43

13-12-2021 

08:17:43
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:18

10-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01023

000.29.23.H18-

211210-0038
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:17:21

13-12-2021 

08:17:21
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:17

10-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01022

000.29.23.H18-

211210-0037
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:16:50

13-12-2021 

08:16:50
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:16

10-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01021

000.29.23.H18-

211210-0036
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:16:13

13-12-2021 

08:16:13
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:15

10-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01020

000.29.23.H18-

211210-0035
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:15:45

13-12-2021 

08:15:45
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:14

10-12-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01019

000.29.23.H18-

211210-0034
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:15:19

13-12-2021 

08:15:19
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:14

10-12-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01018

000.29.23.H18-

211210-0033
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:14:51

13-12-2021 

08:14:51
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:13

10-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01017

000.29.23.H18-

211210-0032
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:14:05

13-12-2021 

08:14:05
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:12

10-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01016

000.29.23.H18-

211210-0031
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:13:40

13-12-2021 

08:13:40
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:11

10-12-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01015

000.29.23.H18-

211210-0030
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:13:09

13-12-2021 

08:13:09
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:10

10-12-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01014

000.29.23.H18-

211210-0029
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:12:36

13-12-2021 

08:12:36
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:09

10-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01013

000.29.23.H18-

211210-0028
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:12:18

13-12-2021 

08:12:18
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:08

10-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01012

000.29.23.H18-

211210-0027
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:11:44

13-12-2021 

08:11:44
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:08

10-12-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01011

000.29.23.H18-

211210-0026
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:11:18

13-12-2021 

08:11:18
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:07

10-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01010

000.29.23.H18-

211210-0025
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:10:54

13-12-2021 

08:10:54
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:05

10-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01009

000.29.23.H18-

211210-0024
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:10:30

13-12-2021 

08:10:30
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:05

10-12-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01008

000.29.23.H18-

211210-0023
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:10:02

13-12-2021 

08:10:02
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:04

10-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01007

000.29.23.H18-

211210-0022
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:09:39

13-12-2021 

08:09:39
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:03

10-12-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01006

000.29.23.H18-

211210-0021
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:09:16

13-12-2021 

08:09:16
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:50:02

10-12-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01005

000.29.23.H18-

211210-0020
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:08:41

13-12-2021 

08:08:41
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:25

10-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01004

000.29.23.H18-

211210-0019
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:08:24

13-12-2021 

08:08:24
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:24

10-12-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01003

000.29.23.H18-

211210-0018
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:07:56

13-12-2021 

08:07:56
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:23

10-12-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01002

000.29.23.H18-

211210-0017
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:07:33

13-12-2021 

08:07:33
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:22

10-12-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01001

000.29.23.H18-

211210-0016
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:05:52

13-12-2021 

08:05:52
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:21

10-12-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.01000

000.29.23.H18-

211210-0015
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:05:14

13-12-2021 

08:05:14
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:20

10-12-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00999

000.29.23.H18-

211210-0014
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:04:27

13-12-2021 

08:04:27
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:19

10-12-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00998

000.29.23.H18-

211210-0013
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:04:03

13-12-2021 

08:04:03
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:18

10-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00997

000.29.23.H18-

211210-0012
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:03:35

13-12-2021 

08:03:35
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:17

10-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00996

000.29.23.H18-

211210-0011
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:03:09

13-12-2021 

08:03:09
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:16

10-12-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00995

000.29.23.H18-

211210-0010
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:02:27

13-12-2021 

08:02:27
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:15

10-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00994

000.29.23.H18-

211210-0009
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:01:55

13-12-2021 

08:01:55
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:14

10-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00993

000.29.23.H18-

211210-0008
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:01:04

13-12-2021 

08:01:04
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:13

10-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00992

000.29.23.H18-

211210-0007
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:00:40

13-12-2021 

08:00:40
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:12

10-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00991

000.29.23.H18-

211210-0006
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

08:00:15

13-12-2021 

08:00:15
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:11

10-12-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00990

000.29.23.H18-

211210-0005
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

07:59:37

13-12-2021 

07:59:37
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:10

10-12-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00989

000.29.23.H18-

211210-0004
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

07:59:14

13-12-2021 

07:59:14
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:09

10-12-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00988

000.29.23.H18-

211210-0003
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

07:58:46

13-12-2021 

07:58:46
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:08

10-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00987

000.29.23.H18-

211210-0002
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

07:58:23

13-12-2021 

07:58:23
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:07

10-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00986

000.29.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả bản Huổi khạ 0354576865 Thào a Tàng Thào a Tàng

10-12-2021 

07:57:57

13-12-2021 

07:57:57
1/3(ngày)

10-12-2021 

08:49:06

10-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0599

000.29.23.H18-

211210-0100
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:38:29

13-12-2021 

10:38:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:14

10-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0598

000.29.23.H18-

211210-0099
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:37:55

13-12-2021 

10:37:55
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:12

10-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0597

000.29.23.H18-

211210-0098
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:37:30

13-12-2021 

10:37:30
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:12

10-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0596

000.29.23.H18-

211210-0097
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:37:07

13-12-2021 

10:37:07
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:11

10-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0595

000.29.23.H18-

211210-0096
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:36:37

13-12-2021 

10:36:37
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:10

10-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0594

000.29.23.H18-

211210-0095
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:36:04

13-12-2021 

10:36:04
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:09

10-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0593

000.29.23.H18-

211210-0094
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:35:40

13-12-2021 

10:35:40
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:08

10-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0592

000.29.23.H18-

211210-0093
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:35:07

13-12-2021 

10:35:07
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:06

10-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0591

000.29.23.H18-

211210-0092
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:34:50

13-12-2021 

10:34:50
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:05

10-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0590

000.29.23.H18-

211210-0091
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:34:11

13-12-2021 

10:34:11
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:04

10-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0589

000.29.23.H18-

211210-0090
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:33:42

13-12-2021 

10:33:42
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:03

10-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0588

000.29.23.H18-

211210-0089
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:33:17

13-12-2021 

10:33:17
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:02

10-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0587

000.29.23.H18-

211210-0088
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:32:52

13-12-2021 

10:32:52
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:41:01

10-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0586

000.29.23.H18-

211210-0087
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:32:13

13-12-2021 

10:32:13
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:40:59

10-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0585

000.29.23.H18-

211210-0086
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:31:47

13-12-2021 

10:31:47
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:40:58

10-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0584

000.29.23.H18-

211210-0085
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:31:20

13-12-2021 

10:31:20
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:40:57

10-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0583

000.29.23.H18-

211210-0084
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

10-12-2021 

10:30:34

13-12-2021 

10:30:34
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:40:56

10-12-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0607

000.29.23.H18-

211213-0008
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:47:12

14-12-2021 

07:47:12
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:45

13-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0606

000.29.23.H18-

211213-0007
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:46:51

14-12-2021 

07:46:51
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:44

13-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0605

000.29.23.H18-

211213-0006
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:46:12

14-12-2021 

07:46:12
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:43

13-12-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0604

000.29.23.H18-

211213-0005
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:43:49

14-12-2021 

07:43:49
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:42

13-12-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0603

000.29.23.H18-

211213-0004
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:41:00

14-12-2021 

07:41:00
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:41

13-12-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0602

000.29.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:40:16

14-12-2021 

07:40:16
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:41

13-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0601

000.29.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:39:52

14-12-2021 

07:39:52
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:40

13-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0600

000.29.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

07:39:09

14-12-2021 

07:39:09
1/1(ngày)

13-12-2021 

07:49:39

13-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0634

000.29.23.H18-

211213-0035
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:30:42

14-12-2021 

14:30:42
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:12

13-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0633

000.29.23.H18-

211213-0034
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:29:56

14-12-2021 

14:29:56
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:11

13-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0632

000.29.23.H18-

211213-0033
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:29:28

14-12-2021 

14:29:28
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:10

13-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0631

000.29.23.H18-

211213-0032
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:28:54

14-12-2021 

14:28:54
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:09

13-12-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0630

000.29.23.H18-

211213-0031
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:28:14

14-12-2021 

14:28:14
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:08

13-12-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0629

000.29.23.H18-

211213-0030
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:27:27

14-12-2021 

14:27:27
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:07

13-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0628

000.29.23.H18-

211213-0029
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:27:04

14-12-2021 

14:27:04
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:36:06

13-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0627

000.29.23.H18-

211213-0028
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:26:32

14-12-2021 

14:26:32
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:53

13-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0626

000.29.23.H18-

211213-0027
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:25:57

14-12-2021 

14:25:57
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:53

13-12-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0625

000.29.23.H18-

211213-0026
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:25:41

14-12-2021 

14:25:41
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:52

13-12-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0624

000.29.23.H18-

211213-0025
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:25:13

14-12-2021 

14:25:13
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:51

13-12-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0623

000.29.23.H18-

211213-0024
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:24:39

14-12-2021 

14:24:39
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:50

13-12-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0622

000.29.23.H18-

211213-0023
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:24:11

14-12-2021 

14:24:11
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:49

13-12-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0621

000.29.23.H18-

211213-0022
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:23:37

14-12-2021 

14:23:37
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:48

13-12-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0620

000.29.23.H18-

211213-0021
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:23:02

14-12-2021 

14:23:02
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:47

13-12-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0619

000.29.23.H18-

211213-0020
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:22:33

14-12-2021 

14:22:33
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:46

13-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0618

000.29.23.H18-

211213-0019
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:22:02

14-12-2021 

14:22:02
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:46

13-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0617

000.29.23.H18-

211213-0018
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:21:23

14-12-2021 

14:21:23
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:45

13-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0616

000.29.23.H18-

211213-0017
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:20:43

14-12-2021 

14:20:43
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:44

13-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0615

000.29.23.H18-

211213-0016
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:20:05

14-12-2021 

14:20:05
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:43

13-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0614

000.29.23.H18-

211213-0015
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:19:31

14-12-2021 

14:19:31
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:42

13-12-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0613

000.29.23.H18-

211213-0014
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:19:08

14-12-2021 

14:19:08
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:42

13-12-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn



###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0612

000.29.23.H18-

211213-0013
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:18:38

14-12-2021 

14:18:38
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:41

13-12-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0611

000.29.23.H18-

211213-0012
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:13:12

14-12-2021 

14:13:12
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:40

13-12-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0610

000.29.23.H18-

211213-0011
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:12:45

14-12-2021 

14:12:45
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:39

13-12-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0609

000.29.23.H18-

211213-0010
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:12:13

14-12-2021 

14:12:13
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:38

13-12-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

###
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

2.000635.000.0

0.00.H18.2021.0

0608

000.29.23.H18-

211213-0009
Đã trả kết quả bản Mường 1 0962419484 Lò Văn Mưu Lò Văn Mưu

13-12-2021 

14:11:44

14-12-2021 

14:11:44
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:35:37

13-12-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Hé;Lò 

Văn Thanh;Lò 

Thị Thủy;Quàng 

Văn Mái;Quàng 

Văn Viện;Quàng 

Văn 

Quyền;Đinh Thị 

Hồng;Quàng Thị 

Mánh;Đặng Việt 

An;Lường Thị 

Nén;Cà Thị 

Thiên;Lường 

Thị Nén;Lò Văn 

Triệu;Lầu Thị 

Khua;Lò Văn 

Triệu

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Mùn

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.33.23.H18-

211102-0002
Đã trả kết quả Đông liếng 0984244210 mùa Thị Chứ Lò Văn Trái

02-11-2021 

09:03:41

09-11-2021 

09:03:41
1/7(ngày)

02-11-2021 

09:07:49

02-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00014

000.33.23.H18-

211102-0003
Đã trả kết quả

Bản Hốc Chứn 

xã Mường Thín 

huyện Tuần 

giáo tỉnh Điện 

biên

0966074778 LÒ VĂN VUI
LƯỜNG THỊ 

HÒA

02-11-2021 

09:08:06

09-11-2021 

09:08:06
1/7(ngày)

02-11-2021 

09:16:48

02-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.33.23.H18-

211102-0011
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ giàng thị pà

02-11-2021 

10:27:08

02-12-2021 

10:27:08
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:30

02-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.33.23.H18-

211102-0010
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ giàng thị dông

02-11-2021 

10:26:28

02-12-2021 

10:26:28
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:29

02-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.33.23.H18-

211102-0009
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ mùa chờ chay

02-11-2021 

10:25:23

02-12-2021 

10:25:23
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:29

02-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.33.23.H18-

211102-0008
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ giàng thị chu

02-11-2021 

10:24:34

02-12-2021 

10:24:34
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:28

02-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.33.23.H18-

211102-0007
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ mùa thị dính

02-11-2021 

10:23:31

02-12-2021 

10:23:31
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:27

02-11-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.33.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ giàng a lả

02-11-2021 

10:18:40

02-12-2021 

10:18:40
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:26

02-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.33.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả Đông liếng 0353450717 mùa Thị Chứ thào thị đía

02-11-2021 

10:16:20

02-12-2021 

10:16:20
1/30(ngày)

02-11-2021 

11:02:25

02-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

10
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.33.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả hốc chứn 0353450717 lò văn nhụng lò văn nhụng

02-11-2021 

09:58:02

02-12-2021 

09:58:02
1/30(ngày)

02-11-2021 

10:05:55

02-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

11
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.33.23.H18-

211108-0018
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn toàn

08-11-2021 

15:48:43

09-12-2021 

15:48:43
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:24:53

08-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



12
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.33.23.H18-

211108-0017
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính cà văn tính

08-11-2021 

15:47:50

09-12-2021 

15:47:50
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:25:38

08-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

13
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.33.23.H18-

211108-0016
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò thị nọi

08-11-2021 

15:47:08

09-12-2021 

15:47:08
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:27:31

08-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.33.23.H18-

211108-0015
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò thị chương

08-11-2021 

15:46:17

09-12-2021 

15:46:17
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:28:08

08-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.33.23.H18-

211108-0014
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính tòng văn giót

08-11-2021 

15:43:19

09-12-2021 

15:43:19
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:28:35

08-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

16
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.33.23.H18-

211108-0013
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính Tòng văn hoan

08-11-2021 

15:41:13

09-12-2021 

15:41:13
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:29:07

08-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.33.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính quàng văn dong

08-11-2021 

15:40:08

09-12-2021 

15:40:08
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:29:37

08-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.33.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn đúng

08-11-2021 

15:39:25

09-12-2021 

15:39:25
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:30:04

08-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

19
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.33.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò thị bé

08-11-2021 

15:38:48

09-12-2021 

15:38:48
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:01:03

08-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

20
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.33.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Văn Sươi

08-11-2021 

15:27:29

09-12-2021 

15:27:29
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:30:35

08-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.33.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa Thị Chứ

08-11-2021 

15:26:23

09-12-2021 

15:26:23
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:32:09

08-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.33.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn huy

08-11-2021 

15:38:13

09-12-2021 

15:38:13
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:31:13

08-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.33.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò đức hùng

08-11-2021 

15:37:19

09-12-2021 

15:37:19
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:31:45

08-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.33.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn duy

08-11-2021 

15:36:44

09-12-2021 

15:36:44
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:32:42

08-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.33.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính Mào Văn Lục

08-11-2021 

15:36:01

09-12-2021 

15:36:01
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:33:21

08-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.33.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn định

08-11-2021 

15:34:44

09-12-2021 

15:34:44
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:33:54

08-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.33.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lò văn khoán

08-11-2021 

15:33:59

09-12-2021 

15:33:59
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:34:26

08-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.33.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả bản hốc chứn 0353450717 cà văn tính lường thị khoán

08-11-2021 

15:33:28

09-12-2021 

15:33:28
1/31(ngày)

08-11-2021 

16:34:54

08-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00010

000.33.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Nguyễn

15-11-2021 

15:53:45

24-11-2021 

15:53:45
1/9(ngày)

15-11-2021 

16:23:50

15-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00015

000.33.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa A Pái

15-11-2021 

15:56:37

23-11-2021 

15:56:37
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:24:46

15-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00022

000.33.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI LÒ Thị Lan

15-11-2021 

15:57:08

17-11-2021 

15:57:08
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:25:27

15-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00023

000.33.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Thỏa

15-11-2021 

15:57:42

17-11-2021 

15:57:42
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:26:43

15-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00011

000.33.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Cà Văn Dũng

15-11-2021 

15:58:14

24-11-2021 

15:58:14
1/9(ngày)

15-11-2021 

16:29:17

15-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00016

000.33.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Nhì

15-11-2021 

15:58:52

23-11-2021 

15:58:52
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:30:05

15-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00017

000.33.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lường Thị Vui

15-11-2021 

15:59:20

23-11-2021 

15:59:20
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:30:53

15-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00024

000.33.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Cà Thị Minh

15-11-2021 

15:59:57

17-11-2021 

15:59:57
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:31:33

15-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00025

000.33.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lường Thị Hạnh

15-11-2021 

16:00:39

17-11-2021 

16:00:39
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:32:55

15-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00026

000.33.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Cà Thị Bân

15-11-2021 

16:01:05

17-11-2021 

16:01:05
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:33:46

15-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.33.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Thể

16-11-2021 

09:46:06

23-11-2021 

09:46:06
1/7(ngày)

16-11-2021 

10:38:59

16-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00012

000.33.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

Quàng Thị 

Thuông

16-11-2021 

09:46:43

24-11-2021 

09:46:43
1/8(ngày)

16-11-2021 

10:37:01

16-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00027

000.33.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Lò Văn Hưng

16-11-2021 

09:50:40

17-11-2021 

09:50:40
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:12:27

16-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00028

000.33.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Tẩn Siết Mẩy

16-11-2021 

09:51:36

17-11-2021 

09:51:36
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:22:31

16-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00029

000.33.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Chanh

16-11-2021 

09:53:14

17-11-2021 

09:53:14
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:13:14

16-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00030

000.33.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Ngoan

16-11-2021 

09:54:30

17-11-2021 

09:54:30
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:36:12

16-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00031

000.33.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả Mường Thín 0984288210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Phước

16-11-2021 

09:59:15

17-11-2021 

09:59:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:35:24

16-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00032

000.33.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Den

16-11-2021 

10:03:22

17-11-2021 

10:03:22
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:14:02

16-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00033

000.33.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Văn Khởi

16-11-2021 

10:04:19

17-11-2021 

10:04:19
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:14:42

16-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00034

000.33.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Ngân

16-11-2021 

10:05:31

17-11-2021 

10:05:31
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:15:21

16-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00035

000.33.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Lò Văn Ngân

16-11-2021 

10:06:44

17-11-2021 

10:06:44
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:15:54

16-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00036

000.33.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Thị Diên

16-11-2021 

10:09:20

17-11-2021 

10:09:20
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:34:41

16-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00037

000.33.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Cà Thị Dung

16-11-2021 

10:10:02

17-11-2021 

10:10:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:33:51

16-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00038

000.33.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Cà Thị Dung

16-11-2021 

10:10:33

17-11-2021 

10:10:33
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:32:37

16-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00039

000.33.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Du

16-11-2021 

10:11:21

17-11-2021 

10:11:21
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:30:36

16-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00040

000.33.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Cà Thị Vân

16-11-2021 

10:12:02

17-11-2021 

10:12:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:30:00

16-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00041

000.33.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Lò Văn Tún

16-11-2021 

10:12:36

17-11-2021 

10:12:36
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:25:19

16-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00042

000.33.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Thị Mung

16-11-2021 

10:13:05

17-11-2021 

10:13:05
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:28:34

16-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00043

000.33.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Loa

16-11-2021 

10:13:29

17-11-2021 

10:13:29
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:27:35

16-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00044

000.33.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Thắm

16-11-2021 

10:13:59

17-11-2021 

10:13:59
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:26:01

16-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00045

000.33.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Mùa A Chao

16-11-2021 

10:14:27

17-11-2021 

10:14:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:26:40

16-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00046

000.33.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa A Chao

16-11-2021 

10:14:56

17-11-2021 

10:14:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:29:19

16-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00047

000.33.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả Mường Thín 0966074778 LÒ VĂN VUI Quàng Văn Sơn

16-11-2021 

10:15:27

17-11-2021 

10:15:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:31:36

16-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00048

000.33.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Văn Kiểm

16-11-2021 

10:15:57

17-11-2021 

10:15:57
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:38:00

16-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00049

000.33.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Hiến

16-11-2021 

14:18:39

17-11-2021 

14:18:39
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:16:44

16-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00050

000.33.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN HIẾN

16-11-2021 

14:28:45

17-11-2021 

14:28:45
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:17:45

16-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.33.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

CÀ THỊ 

PHƯƠNG

16-11-2021 

14:45:04

23-11-2021 

14:45:04
1/7(ngày)

16-11-2021 

15:18:31

16-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.33.23.H18-

211116-0030
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

LƯỜNG VĂN 

SINH

16-11-2021 

14:46:18

23-11-2021 

14:46:18
1/7(ngày)

16-11-2021 

15:21:14

16-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.33.23.H18-

211116-0031
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN DŨNG

16-11-2021 

15:05:18

24-11-2021 

15:05:18
1/8(ngày)

16-11-2021 

15:22:27

16-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00051

000.33.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN TIỆN

16-11-2021 

15:06:35

18-11-2021 

15:06:35
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:23:23

16-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00052

000.33.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ  THỊ CHIỂU

16-11-2021 

15:07:16

18-11-2021 

15:07:16
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:24:01

16-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00053

000.33.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Chiểu

16-11-2021 

15:37:48

18-11-2021 

15:37:48
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:02:42

16-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00054

000.33.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Tâm

16-11-2021 

15:54:34

18-11-2021 

15:54:34
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:03:25

16-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00055

000.33.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Thuận

16-11-2021 

16:25:26

18-11-2021 

16:25:26
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:37:15

16-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00056

000.33.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Kiêm

16-11-2021 

16:26:10

18-11-2021 

16:26:10
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:36:33

16-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00057

000.33.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Hởi

16-11-2021 

16:35:44

18-11-2021 

16:35:44
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:42:36

16-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00058

000.33.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Nọi

16-11-2021 

16:36:51

18-11-2021 

16:36:51
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:42:04

16-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.33.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Quàng Thị Mây

17-11-2021 

08:30:56

24-11-2021 

08:30:56
1/7(ngày)

17-11-2021 

08:36:01

17-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.33.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa A Tồng

17-11-2021 

08:38:47

24-11-2021 

08:38:47
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:23:00

17-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.33.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN NHÌA

17-11-2021 

08:42:41

24-11-2021 

08:42:41
1/7(ngày)

17-11-2021 

09:23:21

17-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.33.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN THƠM

17-11-2021 

08:47:52

24-11-2021 

08:47:52
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:28:42

17-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00013

000.33.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả

Bản Yên xã 

Mường Thín 

huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện 

Biên

0969186085 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN VUI
17-11-2021 

08:50:53

25-11-2021 

08:50:53
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:24:52

17-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.33.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

LƯỜNG THỊ 

BANG

17-11-2021 

08:54:23

24-11-2021 

08:54:23
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:26:17

17-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.33.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI GIÀNG A NHÌA

17-11-2021 

08:59:53

24-11-2021 

08:59:53
1/7(ngày)

17-11-2021 

09:24:44

17-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.33.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI MÙA A HỒ

17-11-2021 

09:12:26

24-11-2021 

09:12:26
1/7(ngày)

17-11-2021 

09:25:31

17-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.33.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI

QUÀNG VĂN 

CƯỜNG

17-11-2021 

09:12:57

24-11-2021 

09:12:57
1/7(ngày)

17-11-2021 

09:27:30

17-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.33.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

LƯỜNG VĂN 

HÂN

17-11-2021 

09:36:50

24-11-2021 

09:36:50
1/7(ngày)

17-11-2021 

10:07:33

17-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp xã

2.000286.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.33.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang cà văn chựa

17-11-2021 

09:37:22

21-12-2021 

09:37:22
1/34(ngày)

17-11-2021 

10:08:29

17-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.33.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI

LƯỜNG THỊ 

HÒA

17-11-2021 

09:38:45

24-11-2021 

09:38:45
1/7(ngày)

17-11-2021 

10:09:16

17-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.33.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang cà văn chương

17-11-2021 

09:39:37

17-12-2021 

09:39:37
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:10:03

17-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.33.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường văn hà

17-11-2021 

09:40:21

17-12-2021 

09:40:21
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:23:41

17-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.33.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI

LÒ VĂN 

NGHIỆP

17-11-2021 

09:41:04

24-11-2021 

09:41:04
1/7(ngày)

17-11-2021 

10:10:33

17-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.33.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị thoát

17-11-2021 

09:41:43

17-12-2021 

09:41:43
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:27:08

17-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.33.23.H18-

211117-0017
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang tòng thị mấng

17-11-2021 

09:42:22

17-12-2021 

09:42:22
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:28:02

17-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.33.23.H18-

211117-0018
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường văn săn

17-11-2021 

09:43:07

17-12-2021 

09:43:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:30:03

17-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.33.23.H18-

211117-0019
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường thị sương

17-11-2021 

09:44:24

17-12-2021 

09:44:24
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:30:47

17-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.33.23.H18-

211117-0020
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò đức quyền

17-11-2021 

10:05:32

17-12-2021 

10:05:32
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:31:28

17-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.33.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn xuyên

17-11-2021 

10:06:24

17-12-2021 

10:06:24
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:32:07

17-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.33.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn phương

17-11-2021 

10:07:06

17-12-2021 

10:07:06
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:33:15

17-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.33.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang cà văn bình

17-11-2021 

10:07:51

17-12-2021 

10:07:51
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:51:07

17-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.33.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn thanh

17-11-2021 

10:08:41

17-12-2021 

10:08:41
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:50:25

17-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.33.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn thanh

17-11-2021 

10:09:27

17-12-2021 

10:09:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:49:24

17-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.33.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường văn biên

17-11-2021 

10:10:14

17-12-2021 

10:10:14
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:48:47

17-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.33.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị diên

17-11-2021 

10:10:51

17-12-2021 

10:10:51
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:48:10

17-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.33.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường thị diu

17-11-2021 

10:13:27

17-12-2021 

10:13:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:47:38

17-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.33.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị lả

17-11-2021 

10:12:16

17-12-2021 

10:12:16
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:47:00

17-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00059

000.33.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI Lò Thị Kiêm

17-11-2021 

10:11:33

18-11-2021 

10:11:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:34:12

17-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.33.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang quàng thị thu

17-11-2021 

10:14:33

17-12-2021 

10:14:33
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:46:31

17-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00060

000.33.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Cà Thị Đen

17-11-2021 

10:16:10

18-11-2021 

10:16:10
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:45:59

17-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.33.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn ngoan

17-11-2021 

10:17:12

17-12-2021 

10:17:12
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:34:58

17-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.33.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường thị lả

17-11-2021 

10:18:31

17-12-2021 

10:18:31
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:45:14

17-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00061

000.33.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI LÒ VĂN CHÁI

17-11-2021 

10:19:06

18-11-2021 

10:19:06
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:44:35

17-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.33.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang

quàng văn 

chanh

17-11-2021 

10:20:39

17-12-2021 

10:20:39
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:33:44

17-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00062

000.33.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Vừ A Khái

17-11-2021 

10:21:22

18-11-2021 

10:21:22
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:44:06

17-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.33.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang cà thị tươi

17-11-2021 

10:22:27

17-12-2021 

10:22:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:43:29

17-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00063

000.33.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI Lò Thị Ánh

17-11-2021 

10:23:12

18-11-2021 

10:23:12
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:42:58

17-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.33.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò văn biên

17-11-2021 

10:24:04

17-12-2021 

10:24:04
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:42:26

17-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.33.23.H18-

211117-0041
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị chính

17-11-2021 

10:25:01

17-12-2021 

10:25:01
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:41:50

17-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00064

000.33.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI Cà Thị Kim

17-11-2021 

10:26:06

18-11-2021 

10:26:06
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:40:57

17-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.33.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lường thị son

17-11-2021 

10:26:56

17-12-2021 

10:26:56
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:40:13

17-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.33.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang quàng thị bánh

17-11-2021 

10:28:11

17-12-2021 

10:28:11
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:39:38

17-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.33.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang quàng thị thủy

17-11-2021 

10:29:12

17-12-2021 

10:29:12
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:39:05

17-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.33.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thanh hải

17-11-2021 

10:29:52

17-12-2021 

10:29:52
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:37:59

17-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.33.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị lả

17-11-2021 

10:30:32

17-12-2021 

10:30:32
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:37:10

17-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.33.23.H18-

211117-0048
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang lò thị thu hiền

17-11-2021 

10:31:11

17-12-2021 

10:31:11
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:36:07

17-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.33.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả bản muông 0353450717 cà văn chang Lò Thị An

17-11-2021 

10:32:22

17-12-2021 

10:32:22
1/30(ngày)

17-11-2021 

14:35:32

17-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.33.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý cà văn Quý

17-11-2021 

14:52:04

17-12-2021 

14:52:04
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:41:21

18-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.33.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý Cà Thị Tranh

17-11-2021 

14:52:38

17-12-2021 

14:52:38
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:40:49

18-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.33.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý Nùng Thị Sính

17-11-2021 

14:53:07

17-12-2021 

14:53:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:39:59

18-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.33.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý Lò Thị Thân

17-11-2021 

14:53:38

17-12-2021 

14:53:38
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:39:18

17-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.33.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý cà văn nọi

17-11-2021 

14:54:30

17-12-2021 

14:54:30
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:38:33

17-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.33.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý

Quàng Văn 

Nghĩa

17-11-2021 

14:55:04

17-12-2021 

14:55:04
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:37:48

17-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.33.23.H18-

211117-0056
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý Quàng Thị Hịa

17-11-2021 

14:55:49

17-12-2021 

14:55:49
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:37:03

17-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.33.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0353450717 cà văn Quý lLof Thị Phú

17-11-2021 

14:56:19

17-12-2021 

14:56:19
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:36:24

17-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.33.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả Bản Thẳm Xả 0353450717 giàng A chinh giàng A chinh

17-11-2021 

14:58:59

17-12-2021 

14:58:59
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:35:40

17-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.33.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả Bản Thẳm Xả 0353450717 giàng A chinh Vừ A Páo

17-11-2021 

14:59:37

17-12-2021 

14:59:37
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:35:15

17-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.33.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả Bản Thẳm Xả 0353450717 giàng A chinh Giàng A Hùng

17-11-2021 

15:07:45

20-12-2021 

15:07:45
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:34:32

17-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.33.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả Bản Thẳm Xả 0353450717 giàng A chinh giàng A lù

17-11-2021 

14:58:25

17-12-2021 

14:58:25
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:33:48

17-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

137
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.33.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả Bản Thẳm Xả 0353450717 giàng A chinh Mùa Thị Thạo

17-11-2021 

14:57:34

17-12-2021 

14:57:34
1/30(ngày)

17-11-2021 

16:33:11

17-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



138
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.33.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Văn Hải

17-11-2021 

15:10:22

20-12-2021 

15:10:22
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:32:23

17-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.33.23.H18-

211117-0064
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Cà Văn Cương

17-11-2021 

15:10:59

20-12-2021 

15:10:59
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:31:40

17-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

140
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.33.23.H18-

211117-0065
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Văn Chướng

17-11-2021 

15:11:29

20-12-2021 

15:11:29
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:30:54

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

141
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.33.23.H18-

211117-0066
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Văn Tận

17-11-2021 

15:12:05

20-12-2021 

15:12:05
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:15:26

17-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.33.23.H18-

211117-0067
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Văn Thương

17-11-2021 

15:14:31

20-12-2021 

15:14:31
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:14:47

17-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

143
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.33.23.H18-

211117-0069
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Văn Hặc

17-11-2021 

15:15:31

20-12-2021 

15:15:31
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:30:21

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.33.23.H18-

211117-0068
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Thị Niến

17-11-2021 

15:15:05

20-12-2021 

15:15:05
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:29:44

17-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.33.23.H18-

211117-0070
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Thị Mẩy

17-11-2021 

15:16:02

20-12-2021 

15:16:02
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:29:00

17-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.33.23.H18-

211117-0071
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Thị Thoạn

17-11-2021 

15:16:24

20-12-2021 

15:16:24
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:28:11

17-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00065

000.33.23.H18-

211117-0073
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Giàng A Dế

17-11-2021 

15:54:18

19-11-2021 

15:54:18
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:27:30

18-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00067

000.33.23.H18-

211117-0075
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Sinh

17-11-2021 

15:54:59

19-11-2021 

15:54:59
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:26:56

18-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00068

000.33.23.H18-

211117-0076
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Minh

17-11-2021 

15:55:49

19-11-2021 

15:55:49
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:14:08

17-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.33.23.H18-

211117-0077
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Văn Chơi

17-11-2021 

15:56:25

20-12-2021 

15:56:25
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:26:16

18-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.33.23.H18-

211117-0078
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Cà Thị khương

17-11-2021 

15:56:56

20-12-2021 

15:56:56
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:25:41

17-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.33.23.H18-

211117-0079
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Pâng

17-11-2021 

15:57:39

20-12-2021 

15:57:39
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:25:03

18-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00069

000.33.23.H18-

211117-0080
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI Lò Thị Xương

17-11-2021 

15:58:13

19-11-2021 

15:58:13
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:10:45

17-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.33.23.H18-

211117-0081
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lường Thị Hoản

17-11-2021 

15:58:52

20-12-2021 

15:58:52
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:10:09

17-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.33.23.H18-

211117-0082
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò thị Nghẹt

17-11-2021 

15:59:21

20-12-2021 

15:59:21
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:24:22

17-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.33.23.H18-

211117-0083
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính lò văn Nhuội

17-11-2021 

16:00:06

20-12-2021 

16:00:06
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:23:36

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00070

000.33.23.H18-

211117-0084
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Sình Thị Khênh

17-11-2021 

16:00:37

19-11-2021 

16:00:37
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:45:08

18-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.33.23.H18-

211117-0085
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Hiền

17-11-2021 

16:01:02

20-12-2021 

16:01:02
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:22:44

17-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.33.23.H18-

211117-0086
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò văn Giót

17-11-2021 

16:02:07

20-12-2021 

16:02:07
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:22:11

17-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00071

000.33.23.H18-

211117-0087
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Giàng A Thu

17-11-2021 

16:02:35

19-11-2021 

16:02:35
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:48:17

18-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

161
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.33.23.H18-

211117-0088
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính

Quàng Văn 

Niệm

17-11-2021 

16:03:03

20-12-2021 

16:03:03
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:13:33

17-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

162
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.33.23.H18-

211117-0089
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Văn Lương

17-11-2021 

16:03:33

20-12-2021 

16:03:33
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:21:29

17-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

163
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.33.23.H18-

211117-0090
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính

Quàng Thị 

chiêm

17-11-2021 

16:04:13

20-12-2021 

16:04:13
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:20:55

17-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

164
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.33.23.H18-

211117-0091
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Hoán

17-11-2021 

16:04:52

20-12-2021 

16:04:52
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:20:01

17-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



165
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.33.23.H18-

211117-0092
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Đanh

17-11-2021 

16:05:28

20-12-2021 

16:05:28
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:18:04

17-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

166
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.33.23.H18-

211117-0093
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Ính

17-11-2021 

16:05:58

20-12-2021 

16:05:58
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:17:03

17-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00072

000.33.23.H18-

211117-0094
Đã trả kết quả Mường Thín 0702082555 LÒ VĂN VUI Lò Thị Lưu

17-11-2021 

16:06:34

19-11-2021 

16:06:34
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:49:54

18-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.33.23.H18-

211117-0095
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Hoan

17-11-2021 

16:07:03

20-12-2021 

16:07:03
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:16:20

17-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00073

000.33.23.H18-

211117-0096
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa A Di

17-11-2021 

16:07:35

19-11-2021 

16:07:35
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:49:22

18-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00066

000.33.23.H18-

211117-0074
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Thị Chung

17-11-2021 

15:54:59

19-11-2021 

15:54:59
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:48:54

18-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00098

000.33.23.H18-

211118-0039
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Lò Văn Tuân

18-11-2021 

10:05:00

19-11-2021 

10:05:00
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:17:01

18-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00099

000.33.23.H18-

211118-0040
Đã trả kết quả Mường Thín 0984244210 LÒ VĂN VUI Mùa A Của

18-11-2021 

10:05:39

19-11-2021 

10:05:39
1/1(ngày)

18-11-2021 

13:59:29

18-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.33.23.H18-

211118-0045
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Mùa A Long

18-11-2021 

16:07:13

21-12-2021 

16:07:13
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:48:44

19-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.33.23.H18-

211118-0061
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Lường Thị Hồng

18-11-2021 

16:26:22

21-12-2021 

16:26:22
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:48:17

19-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.33.23.H18-

211118-0060
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Mùa Thị Dua

18-11-2021 

16:25:35

21-12-2021 

16:25:35
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:47:49

19-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.33.23.H18-

211118-0059
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Mùa A Súa

18-11-2021 

16:25:03

21-12-2021 

16:25:03
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:47:11

19-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.33.23.H18-

211118-0058
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Lò văn Quân

18-11-2021 

16:24:25

21-12-2021 

16:24:25
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:46:42

19-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.33.23.H18-

211118-0057
Đã trả kết quả bảnđông liếng 0353450717 Thào Thị Đía Thào Thị Đía

18-11-2021 

16:23:59

21-12-2021 

16:23:59
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:46:13

19-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.33.23.H18-

211118-0056
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Miên

18-11-2021 

16:23:22

21-12-2021 

16:23:22
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:45:42

19-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.33.23.H18-

211118-0055
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Quàng Thị 

Hương

18-11-2021 

16:22:35

21-12-2021 

16:22:35
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:45:17

19-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.33.23.H18-

211118-0054
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Lên

18-11-2021 

16:21:57

21-12-2021 

16:21:57
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:45:01

19-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.33.23.H18-

211118-0053
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Lên

18-11-2021 

16:20:28

21-12-2021 

16:20:28
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:36:24

19-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.33.23.H18-

211118-0052
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Quàng Văn 

Piếng

18-11-2021 

16:19:59

21-12-2021 

16:19:59
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:44:38

19-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.33.23.H18-

211118-0051
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Thị On

18-11-2021 

16:19:28

21-12-2021 

16:19:28
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:44:16

19-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.33.23.H18-

211118-0050
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Ánh

18-11-2021 

16:18:57

21-12-2021 

16:18:57
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:43:55

19-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.33.23.H18-

211118-0049
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Văn Sứa

18-11-2021 

16:14:50

21-12-2021 

16:14:50
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:43:27

19-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.33.23.H18-

211118-0048
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Thị Lấm

18-11-2021 

16:13:50

21-12-2021 

16:13:50
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:43:10

19-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.33.23.H18-

211118-0047
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Pánh

18-11-2021 

16:13:19

21-12-2021 

16:13:19
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:42:47

19-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.33.23.H18-

211118-0046
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Thao

18-11-2021 

16:07:48

21-12-2021 

16:07:48
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:42:24

19-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.33.23.H18-

211118-0062
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Quàng Văn 

Pâng

18-11-2021 

16:26:56

21-12-2021 

16:26:56
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:42:04

19-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.33.23.H18-

211118-0063
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Thị Den

18-11-2021 

16:27:48

21-12-2021 

16:27:48
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:41:41

19-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.33.23.H18-

211118-0064
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Bở

18-11-2021 

16:28:41

21-12-2021 

16:28:41
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:41:20

19-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.33.23.H18-

211118-0065
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Dần

18-11-2021 

16:29:11

21-12-2021 

16:29:11
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:40:52

19-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.33.23.H18-

211118-0066
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Huệ

18-11-2021 

16:29:44

21-12-2021 

16:29:44
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:40:10

19-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.33.23.H18-

211118-0067
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Biển

18-11-2021 

16:30:23

21-12-2021 

16:30:23
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:39:51

19-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.33.23.H18-

211118-0068
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Hôm

18-11-2021 

16:31:00

21-12-2021 

16:31:00
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:39:34

19-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.33.23.H18-

211118-0069
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Ánh

18-11-2021 

16:31:33

21-12-2021 

16:31:33
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:39:02

19-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.33.23.H18-

211118-0070
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Vui

18-11-2021 

16:32:01

21-12-2021 

16:32:01
1/33(ngày)

19-11-2021 

08:38:03

19-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.33.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Túi

19-11-2021 

07:59:44

21-12-2021 

07:59:44
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:37:42

19-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.33.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Thị Tại

19-11-2021 

08:00:09

21-12-2021 

08:00:09
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:37:19

19-11-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.33.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Văn Tiến

19-11-2021 

08:00:35

21-12-2021 

08:00:35
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:36:53

19-11-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.33.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Cà Văn Chỉ

19-11-2021 

08:01:00

21-12-2021 

08:01:00
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:35:42

19-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.33.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Lò Thị Dương

19-11-2021 

08:01:53

21-12-2021 

08:01:53
1/32(ngày)

19-11-2021 

09:47:26

19-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.33.23.H18-

211119-0006
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Thị Tinh

19-11-2021 

08:02:14

21-12-2021 

08:02:14
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:35:13

19-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.33.23.H18-

211119-0007
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển Quàng Văn Siến

19-11-2021 

08:02:43

21-12-2021 

08:02:43
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:34:37

19-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.33.23.H18-

211119-0008
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Quàng Thị 

Chiêng

19-11-2021 

08:03:03

21-12-2021 

08:03:03
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:34:04

19-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.33.23.H18-

211119-0009
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Lường Thị 

Tưởng

19-11-2021 

08:03:31

21-12-2021 

08:03:31
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:33:36

19-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.33.23.H18-

211119-0010
Đã trả kết quả Bản Yên 0353450717 Quàng Văn Biển

Quàng Thị 

Lương

19-11-2021 

08:03:49

21-12-2021 

08:03:49
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:32:44

19-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.33.23.H18-

211125-0006
Đã trả kết quả Bản Yên 0889279165 Quàng Văn Biển Quàng Văn hÔM

25-11-2021 

10:05:15

27-12-2021 

10:05:15
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:10:53

25-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín



210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.33.23.H18-

211125-0005
Đã trả kết quả Bản Yên 0889279165 Quàng Văn Biển Quàng Thị Anh

25-11-2021 

10:04:47

27-12-2021 

10:04:47
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:10:26

25-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.33.23.H18-

211125-0004
Đã trả kết quả bản Đông Thấp 0368100422 cà văn Quý cà văn Hịa

25-11-2021 

10:04:17

27-12-2021 

10:04:17
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:09:54

25-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.33.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Thị Phiên

25-11-2021 

10:03:44

27-12-2021 

10:03:44
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:09:21

25-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.33.23.H18-

211125-0002
Đã trả kết quả Bản Thín B 0353450717 lò thị ính Lò Văn Tình

25-11-2021 

10:03:24

27-12-2021 

10:03:24
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:08:58

25-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.33.23.H18-

211125-0001
Đã trả kết quả Bản Thín A 0353450717 Lò Văn Hải Lò Thị Thơi

25-11-2021 

10:02:55

27-12-2021 

10:02:55
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:08:29

25-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Vui;Nguyễn Thị 

Hương;Cà Văn 

Tiên;Lò Văn 

Phiên;Lê Thị 

Hồng 

Thúy;Lường 

Văn Hùng;Cà 

Thị Lợi;Lò Văn 

Tuấn;Quàng 

Văn Sơn;Lò Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã 

Mường Thín

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.35.23.H18-

211025-0004
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
Lò Văn Uả

25-10-2021 

14:46:24

24-11-2021 

14:46:24
1/30(ngày)

25-10-2021 

14:53:25

25-10-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.35.23.H18-

211025-0003
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
LÙ THỊ THÂNG

25-10-2021 

14:45:58

24-11-2021 

14:45:58
1/30(ngày)

25-10-2021 

14:53:25

25-10-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.35.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Nà Sáy 1 0967355058

TÒNG VĂN 

HÒA
CÀ VĂN PÂNG

28-10-2021 

16:28:43

30-11-2021 

16:28:43
1/33(ngày)

28-10-2021 

16:37:03

28-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.35.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN ỦA

29-10-2021 

09:04:07

30-11-2021 

09:04:07
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:52:33

29-10-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.35.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả Nậm Cá 0971321328

TÒNG VĂN 

HÒA
LÙ THỊ THÂNG

29-10-2021 

09:00:35

30-11-2021 

09:00:35
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:52:32

29-10-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00036

000.35.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0344801612
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

CHUNG

01-11-2021 

15:08:39

03-11-2021 

15:08:39
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:11:27

01-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00037

000.35.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả Bản Nà Sáy 0967355068 Lò Thị Chiển Lò Thị Chiển

01-11-2021 

15:12:14

03-11-2021 

15:12:14
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:15:19

01-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.35.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0913257795
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG THỊ 

XUÂN

01-11-2021 

15:28:16

09-11-2021 

15:28:16
1/8(ngày)

01-11-2021 

15:34:14

01-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.35.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả Hong Lực 0347507618

TÒNG VĂN 

HÒA
Lò văn Nọi

01-11-2021 

15:33:18

02-12-2021 

15:33:18
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:42:31

01-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

10
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.35.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả Hong Lực 0347507618

TÒNG VĂN 

HÒA
Lò văn Nọi

01-11-2021 

15:31:24

02-12-2021 

15:31:24
1/31(ngày)

01-11-2021 

15:42:30

01-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.35.23.H18-

211101-0006
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0948270985
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG THỊ 

THÔNG

01-11-2021 

15:48:23

09-11-2021 

15:48:23
1/8(ngày)

01-11-2021 

15:49:50

01-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.35.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

TÒNG THỊ 

THƠM

01-11-2021 

16:17:32

09-11-2021 

16:17:32
1/8(ngày)

01-11-2021 

16:22:16

01-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.35.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0967355058
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Sinh

01-11-2021 

16:16:18

09-11-2021 

16:16:18
1/8(ngày)

01-11-2021 

16:22:16

01-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.35.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0967335058
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Tám

02-11-2021 

07:03:23

09-11-2021 

07:03:23
1/7(ngày)

02-11-2021 

07:09:53

02-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.35.23.H18-

211102-0003
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0946076992
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Thiêm

02-11-2021 

07:24:25

09-11-2021 

07:24:25
1/7(ngày)

02-11-2021 

07:26:16

02-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.35.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Văn Quang

02-11-2021 

07:53:04

09-11-2021 

07:53:04
1/7(ngày)

02-11-2021 

08:01:05

02-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.35.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0967355058
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Kiên

02-11-2021 

08:17:35

09-11-2021 

08:17:35
1/7(ngày)

02-11-2021 

08:22:59

02-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.35.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899035556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Nhẩu

02-11-2021 

08:59:23

09-11-2021 

08:59:23
1/7(ngày)

02-11-2021 

09:21:19

02-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.35.23.H18-

211102-0022
Đã trả kết quả

Bản Hả xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0967355058
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Thị 

Thoáng

02-11-2021 

10:55:28

09-11-2021 

10:55:28
1/7(ngày)

02-11-2021 

11:06:39

02-11-2021 

11:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00038

000.35.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0389977394
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Tuấn

03-11-2021 

08:05:00

04-11-2021 

08:05:00
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:43

03-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00039

000.35.23.H18-

211103-0004
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0389977394
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN THĂM

03-11-2021 

08:10:55

04-11-2021 

08:10:55
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:42

03-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00040

000.35.23.H18-

211103-0005
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0389977394
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN THỦY

03-11-2021 

08:21:50

04-11-2021 

08:21:50
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:42

03-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00041

000.35.23.H18-

211103-0006
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0824705599
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

THƯƠNG

03-11-2021 

08:23:19

04-11-2021 

08:23:19
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:41

03-11-2021 

08:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00042

000.35.23.H18-

211103-0007
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

ĐÈO VĂN 

THUẬN

03-11-2021 

08:24:58

04-11-2021 

08:24:58
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:41

03-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00043

000.35.23.H18-

211103-0008
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Duyên

03-11-2021 

08:28:08

04-11-2021 

08:28:08
1/1(ngày)

03-11-2021 

08:32:40

03-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.35.23.H18-

211103-0009
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

TÒNG THỊ 

THEO

03-11-2021 

10:26:45

10-11-2021 

10:26:45
1/7(ngày)

03-11-2021 

10:33:17

03-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00044

000.35.23.H18-

211103-0010
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Quàng Văn 

Khoa

03-11-2021 

14:26:07

04-11-2021 

14:26:07
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:37:17

03-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00045

000.35.23.H18-

211103-0011
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN NGẮM

03-11-2021 

14:29:08

04-11-2021 

14:29:08
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:37:16

03-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00046

000.35.23.H18-

211103-0012
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Vui

03-11-2021 

14:32:01

04-11-2021 

14:32:01
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:37:15

03-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00047

000.35.23.H18-

211103-0013
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ THỊ LƯƠNG

03-11-2021 

14:33:43

04-11-2021 

14:33:43
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:37:14

03-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00048

000.35.23.H18-

211103-0014
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thủy

03-11-2021 

14:34:09

04-11-2021 

14:34:09
1/1(ngày)

03-11-2021 

14:37:13

03-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.35.23.H18-

211103-0015
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

CÔNG

03-11-2021 

15:58:32

11-11-2021 

15:58:32
1/8(ngày)

03-11-2021 

16:07:25

03-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.35.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thịnh

04-11-2021 

08:44:08

12-11-2021 

08:44:08
1/8(ngày)

04-11-2021 

08:53:24

04-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

34
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.35.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Nậm Cá 0962763519

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN DẦN

04-11-2021 

10:14:59

11-11-2021 

10:14:59
1/7(ngày)

04-11-2021 

10:25:54

04-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

35
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.35.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả Hong Lực 0395045193

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN HOAN

04-11-2021 

10:13:58

11-11-2021 

10:13:58
1/7(ngày)

04-11-2021 

10:25:53

04-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

36
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.35.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0399144062

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ THỊ LOAN

04-11-2021 

10:13:30

11-11-2021 

10:13:30
1/7(ngày)

04-11-2021 

10:25:53

04-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00049

000.35.23.H18-

211104-0025
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Thị 

Thương

04-11-2021 

16:46:41

08-11-2021 

16:46:41
1/4(ngày)

04-11-2021 

16:57:59

04-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00050

000.35.23.H18-

211104-0026
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Văn 

Thành

04-11-2021 

16:49:49

08-11-2021 

16:49:49
1/4(ngày)

04-11-2021 

16:57:58

04-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00051

000.35.23.H18-

211104-0027
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Văn 

Thành

04-11-2021 

16:50:45

08-11-2021 

16:50:45
1/4(ngày)

04-11-2021 

16:57:57

04-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00052

000.35.23.H18-

211104-0028
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Lả

04-11-2021 

16:51:24

08-11-2021 

16:51:24
1/4(ngày)

04-11-2021 

16:57:56

04-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.35.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả Nà Sáy 1 0962195962

TÒNG VĂN 

HÒA
CÀ VĂN PÓ

05-11-2021 

10:40:59

07-12-2021 

10:40:59
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:08

05-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

42
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.35.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0395069493

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ VĂN DUNG

05-11-2021 

10:40:40

07-12-2021 

10:40:40
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:07

05-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

43
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.35.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0335549057

TÒNG VĂN 

HÒA

LƯỜNG VĂN 

ÚN

05-11-2021 

10:40:19

07-12-2021 

10:40:19
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:06

05-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

44
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.35.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0394341836

TÒNG VĂN 

HÒA

LƯỜNG VĂN 

DỊCH

05-11-2021 

10:39:56

07-12-2021 

10:39:56
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:05

05-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.35.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0989741370

TÒNG VĂN 

HÒA

QUÀNG THỊ 

DANH

05-11-2021 

10:39:29

07-12-2021 

10:39:29
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:04

05-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

46
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.35.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0367612157

TÒNG VĂN 

HÒA

QUÀNG THỊ 

ĐỊNH

05-11-2021 

10:39:01

07-12-2021 

10:39:01
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:03

05-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

47
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.35.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả Bản Hả 0911749506

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ THỊ OAI

05-11-2021 

10:37:41

07-12-2021 

10:37:41
1/32(ngày)

05-11-2021 

10:45:03

05-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00053

000.35.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

CÔNG

05-11-2021 

14:41:55

08-11-2021 

14:41:55
1/3(ngày)

05-11-2021 

14:43:53

05-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.35.23.H18-

211105-0023
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Tỉnh

05-11-2021 

15:38:53

09-11-2021 

15:38:53
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:18

05-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.35.23.H18-

211105-0020
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Hươi

05-11-2021 

15:36:44

09-11-2021 

15:36:44
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:17

05-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.35.23.H18-

211105-0022
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Hươi

05-11-2021 

15:38:33

09-11-2021 

15:38:33
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:16

05-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.35.23.H18-

211105-0021
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Hươi

05-11-2021 

15:37:51

09-11-2021 

15:37:51
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:16

05-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.35.23.H18-

211105-0019
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Hươi

05-11-2021 

15:36:03

09-11-2021 

15:36:03
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:15

05-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.35.23.H18-

211105-0018
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Năm

05-11-2021 

15:35:18

09-11-2021 

15:35:18
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:14

05-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.35.23.H18-

211105-0017
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn May

05-11-2021 

15:32:44

09-11-2021 

15:32:44
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:13

05-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.35.23.H18-

211105-0016
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thêm

05-11-2021 

15:32:12

09-11-2021 

15:32:12
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:12

05-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.35.23.H18-

211105-0015
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Hương

05-11-2021 

15:28:49

09-11-2021 

15:28:49
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:11

05-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.35.23.H18-

211105-0014
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Văn Diện

05-11-2021 

15:27:22

09-11-2021 

15:27:22
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:10

05-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.35.23.H18-

211105-0013
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Vui

05-11-2021 

15:25:48

09-11-2021 

15:25:48
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:09

05-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.35.23.H18-

211105-0012
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thiêm

05-11-2021 

15:25:03

09-11-2021 

15:25:03
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:08

05-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00054

000.35.23.H18-

211105-0011
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN TƯƠI

05-11-2021 

15:23:58

09-11-2021 

15:23:58
1/4(ngày)

05-11-2021 

15:42:07

05-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.35.23.H18-

211105-0024
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Son

05-11-2021 

16:25:22

16-11-2021 

16:25:22
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:30:50

05-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.35.23.H18-

211105-0025
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Tiên

05-11-2021 

16:26:08

16-11-2021 

16:26:08
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:30:49

05-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.35.23.H18-

211105-0026
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835555
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Thiết

05-11-2021 

16:27:12

16-11-2021 

16:27:12
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:30:49

05-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.35.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Sơn

08-11-2021 

09:09:53

09-11-2021 

09:09:53
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:56

08-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.35.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Sơn

08-11-2021 

09:13:21

09-11-2021 

09:13:21
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:56

08-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.35.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Hoàng

08-11-2021 

09:12:24

09-11-2021 

09:12:24
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:55

08-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.35.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 

Hong Lực, xã 

Nà Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Văn Hải

08-11-2021 

09:11:21

09-11-2021 

09:11:21
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:54

08-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.35.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Khiêm

08-11-2021 

09:10:29

09-11-2021 

09:10:29
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:53

08-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.35.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
TÒNG THỊ ĐỊNH

08-11-2021 

09:08:37

09-11-2021 

09:08:37
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:52

08-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.35.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Cải

08-11-2021 

09:07:12

09-11-2021 

09:07:12
1/1(ngày)

08-11-2021 

09:16:51

08-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.35.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Kinh

08-11-2021 

09:50:59

16-11-2021 

09:50:59
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:56:08

08-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.35.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ THỊ THẮM

08-11-2021 

09:52:02

16-11-2021 

09:52:02
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:56:08

08-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.35.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Sinh

08-11-2021 

09:53:21

16-11-2021 

09:53:21
1/8(ngày)

08-11-2021 

09:56:07

08-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.35.23.H18-

211108-0038
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2 , 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Chương

08-11-2021 

15:35:28

10-11-2021 

15:35:28
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:42:20

08-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.35.23.H18-

211109-0027
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Ngoan

09-11-2021 

10:05:42

10-11-2021 

10:05:42
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:21:48

09-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.35.23.H18-

211109-0026
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969465056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Dương

09-11-2021 

10:04:51

10-11-2021 

10:04:51
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:21:47

09-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00023

000.35.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lò Thị Hồng 

Nhung

10-11-2021 

09:25:36

18-11-2021 

09:25:36
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:31:26

10-11-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.35.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0989762023
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thính

10-11-2021 

09:26:40

18-11-2021 

09:26:40
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:31:25

10-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.35.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Lai

10-11-2021 

09:28:43

18-11-2021 

09:28:43
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:31:25

10-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.35.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Pản

10-11-2021 

09:28:08

18-11-2021 

09:28:08
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:31:24

10-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.35.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Xuân

10-11-2021 

09:27:17

18-11-2021 

09:27:17
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:31:23

10-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.35.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Tỉnh

10-11-2021 

10:25:49

18-11-2021 

10:25:49
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:32:19

10-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.35.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Lả

10-11-2021 

10:27:11

18-11-2021 

10:27:11
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:32:18

10-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00031

000.35.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Kiêm

10-11-2021 

10:29:30

18-11-2021 

10:29:30
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:32:17

10-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.35.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0989762023
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Vân

10-11-2021 

10:28:00

18-11-2021 

10:28:00
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:32:16

10-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.35.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Hương

10-11-2021 

10:49:04

18-11-2021 

10:49:04
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:52:03

10-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.35.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Đoàn

10-11-2021 

10:47:15

18-11-2021 

10:47:15
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:52:02

10-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00018

000.35.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Duân

15-11-2021 

08:33:20

16-11-2021 

08:33:20
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:52:09

15-11-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00019

000.35.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Quàng Văn 

Cường

15-11-2021 

08:33:53

16-11-2021 

08:33:53
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:52:08

15-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00020

000.35.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Hải

15-11-2021 

08:35:07

16-11-2021 

08:35:07
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:52:07

15-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00021

000.35.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Trường

15-11-2021 

08:35:34

16-11-2021 

08:35:34
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:52:07

15-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00022

000.35.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Trường

15-11-2021 

08:37:06

16-11-2021 

08:37:06
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:52:05

15-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00023

000.35.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Văn Đức

15-11-2021 

09:05:51

16-11-2021 

09:05:51
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:10:17

15-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00024

000.35.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Văn Đức

15-11-2021 

09:06:28

16-11-2021 

09:06:28
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:10:16

15-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0209

000.35.23.H18-

211117-0065
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Inh

17-11-2021 

16:50:39

20-12-2021 

16:50:39
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:57:46

18-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0208

000.35.23.H18-

211117-0064
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Nọi

17-11-2021 

16:49:39

20-12-2021 

16:49:39
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:57:46

18-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0207

000.35.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Nọi

17-11-2021 

16:49:08

20-12-2021 

16:49:08
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:57:45

18-11-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0206

000.35.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Lả

17-11-2021 

16:48:00

20-12-2021 

16:48:00
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:51

18-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0205

000.35.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Lả

17-11-2021 

16:47:14

20-12-2021 

16:47:14
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:51

18-11-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0204

000.35.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Giảng

17-11-2021 

16:46:31

20-12-2021 

16:46:31
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:50

18-11-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0203

000.35.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969543056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Thị Thới

17-11-2021 

16:45:47

20-12-2021 

16:45:47
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:49

18-11-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0202

000.35.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969543056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Thị Thới

17-11-2021 

16:45:11

20-12-2021 

16:45:11
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:48

18-11-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0201

000.35.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Thị Pính

17-11-2021 

16:42:38

20-12-2021 

16:42:38
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:48

18-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0200

000.35.23.H18-

211117-0056
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Lún

17-11-2021 

16:42:06

20-12-2021 

16:42:06
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:47

18-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0199

000.35.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Lún

17-11-2021 

16:18:01

20-12-2021 

16:18:01
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:46

18-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0198

000.35.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Súa

17-11-2021 

16:17:14

20-12-2021 

16:17:14
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:45

18-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0197

000.35.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Súa

17-11-2021 

16:16:34

20-12-2021 

16:16:34
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:44

18-11-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0196

000.35.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Kỷ

17-11-2021 

16:15:45

20-12-2021 

16:15:45
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:43

18-11-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0195

000.35.23.H18-

211117-0048
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:15:04

20-12-2021 

16:15:04
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:43

18-11-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0194

000.35.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:14:24

20-12-2021 

16:14:24
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:42

18-11-2021 

07:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0193

000.35.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:13:24

20-12-2021 

16:13:24
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:41

18-11-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0192

000.35.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:12:40

20-12-2021 

16:12:40
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:41

18-11-2021 

07:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0191

000.35.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:12:15

20-12-2021 

16:12:15
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:40

18-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0190

000.35.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tâm

17-11-2021 

16:10:21

20-12-2021 

16:10:21
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:39

18-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0189

000.35.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị thâng

17-11-2021 

15:33:37

20-12-2021 

15:33:37
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:52:52

17-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0188

000.35.23.H18-

211117-0041
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị thâng

17-11-2021 

14:06:27

17-12-2021 

14:06:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:51

17-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0187

000.35.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn đức

17-11-2021 

14:05:41

17-12-2021 

14:05:41
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:50

17-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0186

000.35.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Kính

17-11-2021 

14:04:25

17-12-2021 

14:04:25
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:50

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0185

000.35.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Kính

17-11-2021 

14:03:09

17-12-2021 

14:03:09
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:49

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.35.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Mén

15-11-2021 

09:59:33

15-12-2021 

09:59:33
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:03

15-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.35.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

NGUYỄN THỊ 

HUỆ

15-11-2021 

09:58:43

15-12-2021 

09:58:43
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:02

15-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.35.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

NGUYỄN THỊ 

HUỆ

15-11-2021 

09:58:03

15-12-2021 

09:58:03
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:02

15-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.35.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Pấng

15-11-2021 

09:53:26

15-12-2021 

09:53:26
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:01

15-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0184

000.35.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Pấng

17-11-2021 

14:02:33

17-12-2021 

14:02:33
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:48

17-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.35.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Pấng

15-11-2021 

10:03:13

15-12-2021 

10:03:13
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:00

15-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.35.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Vân

15-11-2021 

10:01:06

15-12-2021 

10:01:06
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:12:00

15-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.35.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Lả

15-11-2021 

10:04:15

15-12-2021 

10:04:15
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:11:59

15-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.35.23.H18-

211115-0017
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Mặn

15-11-2021 

10:07:16

15-12-2021 

10:07:16
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:11:58

15-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.35.23.H18-

211115-0015
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Mặn

15-11-2021 

10:05:04

15-12-2021 

10:05:04
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:11:57

15-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.35.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Yêu

15-11-2021 

10:05:41

15-12-2021 

10:05:41
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:11:57

15-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.35.23.H18-

211115-0037
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Yêu

15-11-2021 

10:33:12

15-12-2021 

10:33:12
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:23

15-11-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.35.23.H18-

211115-0036
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
CÀ VĂN GIÓT

15-11-2021 

10:32:45

15-12-2021 

10:32:45
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:22

15-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.35.23.H18-

211115-0035
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Chung

15-11-2021 

10:31:46

15-12-2021 

10:31:46
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:22

15-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.35.23.H18-

211115-0034
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Chung

15-11-2021 

10:30:46

15-12-2021 

10:30:46
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:21

15-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.35.23.H18-

211115-0033
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Văn Yêu

15-11-2021 

10:30:11

15-12-2021 

10:30:11
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:20

15-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

137
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.35.23.H18-

211115-0028
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Pấng

15-11-2021 

10:25:41

15-12-2021 

10:25:41
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:19

15-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

138
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.35.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Hảo

15-11-2021 

10:24:35

15-12-2021 

10:24:35
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:18

15-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.35.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Văn Chính

15-11-2021 

10:22:02

15-12-2021 

10:22:02
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:17

15-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



140
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.35.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà văn ngoan

15-11-2021 

10:21:31

15-12-2021 

10:21:31
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:17

15-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

141
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.35.23.H18-

211115-0020
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Dạ

15-11-2021 

10:20:52

15-12-2021 

10:20:52
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:16

15-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.35.23.H18-

211115-0019
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Dạ

15-11-2021 

10:20:04

15-12-2021 

10:20:04
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:15

15-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

143
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.35.23.H18-

211115-0018
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Văn An

15-11-2021 

10:19:44

15-12-2021 

10:19:44
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:14

15-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.35.23.H18-

211115-0021
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Bun

15-11-2021 

10:21:10

15-12-2021 

10:21:10
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:14

15-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.35.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà văn cáy

15-11-2021 

10:23:22

15-12-2021 

10:23:22
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:13

15-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.35.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà văn long

15-11-2021 

10:24:14

15-12-2021 

10:24:14
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:12

15-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

147
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.35.23.H18-

211115-0027
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà thị ụa

15-11-2021 

10:25:10

15-12-2021 

10:25:10
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:11

15-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

148
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.35.23.H18-

211115-0029
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lường thị chân

15-11-2021 

10:26:16

15-12-2021 

10:26:16
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:11

15-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.35.23.H18-

211115-0030
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà văn lâm

15-11-2021 

10:27:16

15-12-2021 

10:27:16
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:10

15-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.35.23.H18-

211115-0031
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà thị thủy

15-11-2021 

10:28:13

15-12-2021 

10:28:13
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:09

15-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.35.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà thị nhung

15-11-2021 

10:29:08

15-12-2021 

10:29:08
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:38:08

15-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0183

000.35.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Hơn

17-11-2021 

14:01:48

17-12-2021 

14:01:48
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:47

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

153
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0182

000.35.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Bông

17-11-2021 

14:01:01

17-12-2021 

14:01:01
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:46

17-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0181

000.35.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507648
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn cóng

17-11-2021 

14:00:24

17-12-2021 

14:00:24
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:45

17-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0180

000.35.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ THỊ THIÊM

17-11-2021 

13:59:42

17-12-2021 

13:59:42
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:44

17-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0179

000.35.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
CÀ THỊ HÀ

17-11-2021 

13:59:01

17-12-2021 

13:59:01
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:42

17-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

157
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0178

000.35.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG THỊ 

CÓI

17-11-2021 

13:57:57

17-12-2021 

13:57:57
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:41

17-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0177

000.35.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ THỊ BIÊN

17-11-2021 

13:56:55

17-12-2021 

13:56:55
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:40

17-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0176

000.35.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN KỲ

17-11-2021 

13:51:38

17-12-2021 

13:51:38
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:39

17-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

160
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0175

000.35.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

DUỐNG

17-11-2021 

13:50:26

17-12-2021 

13:50:26
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:39

17-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

161
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0174

000.35.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 1, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

LƯỜNG VĂN 

DUỐNG

17-11-2021 

13:48:29

17-12-2021 

13:48:29
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:38

17-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

162
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0173

000.35.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn thơi

17-11-2021 

13:47:48

17-12-2021 

13:47:48
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:37

17-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

163
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0172

000.35.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0349507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Yến

17-11-2021 

13:47:06

17-12-2021 

13:47:06
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:36

17-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

164
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0171

000.35.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Văn Ổng

17-11-2021 

13:46:27

17-12-2021 

13:46:27
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:53:50

17-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

165
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0170

000.35.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thân

17-11-2021 

13:45:39

17-12-2021 

13:45:39
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:52:35

17-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

166
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0169

000.35.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thân

17-11-2021 

09:13:43

17-12-2021 

09:13:43
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:39

17-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



167
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0168

000.35.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Chinh

17-11-2021 

09:08:23

17-12-2021 

09:08:23
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:38

17-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.35.23.H18-

211115-0038
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị puấn

15-11-2021 

13:50:02

15-12-2021 

13:50:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:48

16-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0167

000.35.23.H18-

211117-0020
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Lọ
17-11-2021 

09:07:20

17-12-2021 

09:07:20
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:26

17-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

170
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0166

000.35.23.H18-

211117-0019
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Lọ
17-11-2021 

09:06:44

17-12-2021 

09:06:44
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:26

17-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0165

000.35.23.H18-

211117-0018
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Lọ
17-11-2021 

09:06:03

17-12-2021 

09:06:03
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:25

17-11-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0164

000.35.23.H18-

211117-0017
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển LÒ VĂN ĐĂNG
17-11-2021 

09:05:07

17-12-2021 

09:05:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:24

17-11-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0163

000.35.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển QUÀNG THỊ TÓI
17-11-2021 

08:59:05

17-12-2021 

08:59:05
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:23

17-11-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0162

000.35.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển
LƯỜNG THỊ 

THỊNH

17-11-2021 

07:27:20

17-12-2021 

07:27:20
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:22

17-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0161

000.35.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển CÀ THỊ ĐANH
17-11-2021 

07:26:10

17-12-2021 

07:26:10
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:21

17-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0160

000.35.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển CÀ THỊ ĐANH
17-11-2021 

07:20:44

17-12-2021 

07:20:44
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:20

17-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0159

000.35.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

096943056 Lò Thị Chiển LƯỜNG THỊ TỌ
17-11-2021 

07:19:57

17-12-2021 

07:19:57
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:20

17-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0158

000.35.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lường Thị Dạ
17-11-2021 

07:18:36

17-12-2021 

07:18:36
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:19

17-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.35.23.H18-

211116-0073
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

096943056 Lò Thị Chiển Lò Văn Ngân
16-11-2021 

15:18:48

17-12-2021 

15:18:48
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:48

17-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.35.23.H18-

211116-0072
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Ịa
16-11-2021 

15:17:42

17-12-2021 

15:17:42
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:47

17-11-2021 

07:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.35.23.H18-

211116-0071
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Ánh
16-11-2021 

15:16:40

17-12-2021 

15:16:40
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:46

17-11-2021 

07:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.35.23.H18-

211116-0063
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Cà văn ứt
16-11-2021 

14:38:47

16-12-2021 

14:38:47
1/30(ngày)

16-11-2021 

16:44:44

17-11-2021 

07:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.35.23.H18-

211116-0059
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Cà văn ứt
16-11-2021 

14:33:23

16-12-2021 

14:33:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:55

16-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.35.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0988835556 Lò Thị Chiển cà văn ngân
16-11-2021 

14:32:39

16-12-2021 

14:32:39
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:54

16-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.35.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển
Lò Văn Đâm 

Quyền

16-11-2021 

14:31:15

16-12-2021 

14:31:15
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:53

16-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.35.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển
Lò Văn Đâm 

Quyền

16-11-2021 

14:30:28

16-12-2021 

14:30:28
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:52

16-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.35.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển
Lò Văn Đâm 

Quyền

16-11-2021 

14:29:08

16-12-2021 

14:29:08
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:51

16-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.35.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển
Lò Văn Đâm 

Quyền

16-11-2021 

14:28:25

16-12-2021 

14:28:25
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:51

16-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.35.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển Lò Thị Hánh
16-11-2021 

14:27:06

16-12-2021 

14:27:06
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:49

16-11-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.35.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556 Lò Thị Chiển Cà Thị Nọi
16-11-2021 

14:26:40

16-12-2021 

14:26:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:48

16-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.35.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lường Thị Hảy
16-11-2021 

14:26:03

16-12-2021 

14:26:03
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:47

16-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.35.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056 Lò Thị Chiển Lò Thị Tiện
16-11-2021 

06:27:02

16-12-2021 

06:27:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:47

16-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.35.23.H18-

211116-0047
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Thị Hoa

16-11-2021 

14:25:14

16-12-2021 

14:25:14
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:46

16-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.35.23.H18-

211116-0043
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Văn Toán

16-11-2021 

10:23:55

16-12-2021 

10:23:55
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:31

16-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.35.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Đông

16-11-2021 

10:22:58

16-12-2021 

10:22:58
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:30

16-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.35.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Xôm

16-11-2021 

10:22:00

16-12-2021 

10:22:00
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:29

16-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.35.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Thị Phong

16-11-2021 

10:21:32

16-12-2021 

10:21:32
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:28

16-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.35.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Lướng

16-11-2021 

10:20:48

16-12-2021 

10:20:48
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:27

16-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.35.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng thị on

16-11-2021 

10:20:15

16-12-2021 

10:20:15
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:26

16-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.35.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị minh

16-11-2021 

10:19:14

16-12-2021 

10:19:14
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:25

16-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.35.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị ón

16-11-2021 

10:17:29

16-12-2021 

10:17:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:24

16-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.35.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Chinh

16-11-2021 

10:16:04

16-12-2021 

10:16:04
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:24

16-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.35.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá , 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Chinh

16-11-2021 

10:15:12

16-12-2021 

10:15:12
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:23

16-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.35.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lường văn yên

16-11-2021 

10:14:27

16-12-2021 

10:14:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:22

16-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.35.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Thị 

Phanh

16-11-2021 

10:11:56

16-12-2021 

10:11:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:21

16-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.35.23.H18-

211116-0031
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Văn Phái

16-11-2021 

10:10:29

16-12-2021 

10:10:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:20

16-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.35.23.H18-

211116-0030
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng thị liến

16-11-2021 

10:08:10

16-12-2021 

10:08:10
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:19

16-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.35.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Bưởng

16-11-2021 

10:07:11

16-12-2021 

10:07:11
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:19

16-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.35.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Đanh

16-11-2021 

10:05:48

16-12-2021 

10:05:48
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:17

16-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.35.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Tiêng

16-11-2021 

10:04:53

16-12-2021 

10:04:53
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:16

16-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.35.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Bảo

16-11-2021 

10:03:30

16-12-2021 

10:03:30
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:15

16-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.35.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lường thị ọi

16-11-2021 

10:02:45

16-12-2021 

10:02:45
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:15

16-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.35.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn thoát

16-11-2021 

10:01:27

16-12-2021 

10:01:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:30:14

16-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.35.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn xiến

16-11-2021 

09:32:58

16-12-2021 

09:32:58
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:58

16-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.35.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Cà Văn Tâm

16-11-2021 

09:31:46

16-12-2021 

09:31:46
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:57

16-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.35.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
cà văn tâm

16-11-2021 

09:17:18

16-12-2021 

09:17:18
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:56

16-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.35.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

lường thị ngọc 

lan

16-11-2021 

09:16:31

16-12-2021 

09:16:31
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:55

16-11-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.35.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị nga

16-11-2021 

09:15:12

16-12-2021 

09:15:12
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:54

16-11-2021 

13:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.35.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Hôm

16-11-2021 

09:13:03

16-12-2021 

09:13:03
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:53

16-11-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.35.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị diu

16-11-2021 

09:12:28

16-12-2021 

09:12:28
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:53

16-11-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



221
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.35.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Nhớ

16-11-2021 

08:27:03

16-12-2021 

08:27:03
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:51

16-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.35.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn quang

16-11-2021 

08:26:02

16-12-2021 

08:26:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:50

16-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

223
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.35.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Tám

16-11-2021 

09:10:57

16-12-2021 

09:10:57
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:49

16-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.35.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn quý

16-11-2021 

08:57:21

16-12-2021 

08:57:21
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:48

16-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.35.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Khánh

16-11-2021 

08:48:40

16-12-2021 

08:48:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:47

16-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

226
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.35.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị sóng

16-11-2021 

08:55:25

16-12-2021 

08:55:25
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:46

16-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

227
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.35.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Hiếng

16-11-2021 

09:08:24

16-12-2021 

09:08:24
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:45

16-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

228
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.35.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0899835556
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn đông

16-11-2021 

09:07:23

16-12-2021 

09:07:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:44

16-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

229
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.35.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn chân

16-11-2021 

09:10:04

16-12-2021 

09:10:04
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:43

16-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



230
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.35.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Quàng Thị Uổn

16-11-2021 

09:30:51

16-12-2021 

09:30:51
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:43

16-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.35.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Bạc Cầm Hặc

16-11-2021 

09:29:50

16-12-2021 

09:29:50
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:41

16-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

232
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.35.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn hặc

16-11-2021 

14:35:04

16-12-2021 

14:35:04
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:45

16-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.35.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn hặc

16-11-2021 

09:59:43

16-12-2021 

09:59:43
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:40

16-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.35.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056 Lò Thị Chiển lò thị túi
16-11-2021 

09:57:08

16-12-2021 

09:57:08
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:39

16-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.35.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn thuật

16-11-2021 

14:24:27

16-12-2021 

14:24:27
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:44

16-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.35.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Phung

16-11-2021 

14:23:56

16-12-2021 

14:23:56
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:43

16-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

237
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.35.23.H18-

211116-0044
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn giảng

16-11-2021 

14:23:18

16-12-2021 

14:23:18
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:42

16-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.35.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả

Bản Hả xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
tòng văn khỏ

16-11-2021 

14:29:47

16-12-2021 

14:29:47
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:40

16-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



239
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.35.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Inh

16-11-2021 

14:31:59

16-12-2021 

14:31:59
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:39

16-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.35.23.H18-

211116-0060
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quàng văn tiến

16-11-2021 

14:34:26

16-12-2021 

14:34:26
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:39

16-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

241
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.35.23.H18-

211116-0061
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Bua

16-11-2021 

14:36:23

16-12-2021 

14:36:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:37

16-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

242
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.35.23.H18-

211116-0062
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Văn Lay

16-11-2021 

14:37:23

16-12-2021 

14:37:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:41:36

16-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

243
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.35.23.H18-

211116-0069
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Văn Minh

16-11-2021 

15:15:06

17-12-2021 

15:15:06
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:43

17-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.35.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Hưng

16-11-2021 

15:14:17

17-12-2021 

15:14:17
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:43

17-11-2021 

07:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.35.23.H18-

211116-0067
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Khoạn

16-11-2021 

15:13:16

17-12-2021 

15:13:16
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:41

17-11-2021 

07:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.35.23.H18-

211116-0066
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Thế

16-11-2021 

15:12:05

17-12-2021 

15:12:05
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:40

17-11-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.35.23.H18-

211116-0065
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Tòng Văn Hảo

16-11-2021 

15:10:00

17-12-2021 

15:10:00
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:39

17-11-2021 

07:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.35.23.H18-

211116-0064
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
LÒ VĂN THOAI

16-11-2021 

15:03:19

18-11-2021 

15:03:19
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:11:17

16-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0157

000.35.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0374507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Văn 

Nghiến

17-11-2021 

07:17:42

17-12-2021 

07:17:42
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:18

17-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0156

000.35.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Đanh

17-11-2021 

07:17:05

17-12-2021 

07:17:05
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:17

17-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.35.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Phương

17-11-2021 

07:16:40

17-12-2021 

07:16:40
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:16

17-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.35.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Phương

17-11-2021 

07:15:56

17-12-2021 

07:15:56
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:15

17-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.35.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Quàng Văn 

Piếng

17-11-2021 

07:15:17

17-12-2021 

07:15:17
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:14

17-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.35.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn hặc

17-11-2021 

07:14:29

17-12-2021 

07:14:29
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:13

17-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

255
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.35.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn liên

17-11-2021 

07:13:53

17-12-2021 

07:13:53
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:12

17-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

256
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.35.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Phanh

17-11-2021 

07:13:10

17-12-2021 

07:13:10
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:11

17-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



257
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.35.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò văn pọm

17-11-2021 

07:12:10

17-12-2021 

07:12:10
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:11

17-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

258
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.35.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
quành thị thính

17-11-2021 

07:11:39

17-12-2021 

07:11:39
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:44:10

17-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

259
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.35.23.H18-

211116-0083
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lường văn dục

16-11-2021 

16:41:07

17-12-2021 

16:41:07
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:38

16-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

260
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.35.23.H18-

211116-0082
Đã trả kết quả

Bản Huổi Sáy, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
lò thị dung

16-11-2021 

16:40:28

17-12-2021 

16:40:28
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:37

16-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.35.23.H18-

211116-0081
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0347507618
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Thủy

16-11-2021 

16:39:32

17-12-2021 

16:39:32
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:36

16-11-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.35.23.H18-

211116-0080
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Ngọc Linh

16-11-2021 

16:38:03

17-12-2021 

16:38:03
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:36

16-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.35.23.H18-

211116-0079
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Ngọc Linh

16-11-2021 

16:35:47

17-12-2021 

16:35:47
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:35

16-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.35.23.H18-

211116-0078
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lường Thị Hưng

16-11-2021 

16:34:46

17-12-2021 

16:34:46
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:34

16-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.35.23.H18-

211116-0077
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Văn 

Ngoãn

16-11-2021 

16:33:46

17-12-2021 

16:33:46
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:33

16-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.35.23.H18-

211116-0076
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Ngân

16-11-2021 

16:30:49

17-12-2021 

16:30:49
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:32

16-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.35.23.H18-

211116-0075
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Thoan

16-11-2021 

16:30:01

17-12-2021 

16:30:01
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:32

16-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.35.23.H18-

211116-0074
Đã trả kết quả

Bản Hả, xã Nà 

Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Văn Trường

16-11-2021 

16:29:13

17-12-2021 

16:29:13
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:44:31

16-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

269
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.35.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0335290415 Lò Thị Chiển Lò Văn Phương
17-11-2021 

16:41:34

25-11-2021 

16:41:34
1/8(ngày)

17-11-2021 

16:55:38

18-11-2021 

07:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

270
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.35.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0335290415 Lò Thị Chiển Lò Văn Phương
17-11-2021 

16:40:52

25-11-2021 

16:40:52
1/8(ngày)

17-11-2021 

16:55:38

17-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

271
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.35.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0335290415 Lò Thị Chiển Lò Văn Phương
17-11-2021 

16:40:09

25-11-2021 

16:40:09
1/8(ngày)

17-11-2021 

16:55:37

17-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00025

000.35.23.H18-

211119-0100
Đã trả kết quả

Bản Nậm Cá xã 

Nà Sáy, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Triệu Văn Bộ

19-11-2021 

14:03:31

22-11-2021 

14:03:31
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:06:45

19-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.35.23.H18-

211129-0044
Đã trả kết quả

Bản Nà Sáy 2, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Lường Thị 

Thương

29-11-2021 

14:33:12

30-11-2021 

14:33:12
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:36:22

29-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.35.23.H18-

211129-0045
Đã trả kết quả

Bản Hong Lực, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ
Lò Thị Hươi

29-11-2021 

16:23:28

08-12-2021 

16:23:28
1/9(ngày)

29-11-2021 

16:26:58

29-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy



275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0210

000.35.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả Bản Hả 0347507618

TÒNG VĂN 

HÒA
LÒ THỊ THƠ

08-12-2021 

16:40:48

10-01-2022 

16:40:48
1/33(ngày)

08-12-2021 

16:45:09

08-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.35.23.H18-

211213-0001
Đã xử lý xong

Bản Nậm Cá, 

xã Nà Sáy, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0969435056
NGUYỄN THỊ 

HUỆ

QUÀNG VĂN 

HOÀNG

13-12-2021 

15:02:28

15-12-2021 

15:02:28
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:26:53
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị 

Phương;Cà Thị 

Hà;Lò Văn 

Tuấn;Nguyễn 

Thị 

Thương;Nguyễn 

Thị 

Hương;Lường 

Văn 

Kướng;Nguyễn 

Thị Huệ;Lò Thị 

Biên;Tòng Văn 

Hòa

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Sáy

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.27.23.H18-

211025-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0364663857

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Tiến

25-10-2021 

14:38:55

24-11-2021 

14:38:55
2/30(ngày)

27-10-2021 

16:08:14

27-10-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị Thiên;Cà 

Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.27.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0373997680

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Đay

26-10-2021 

15:55:02

26-11-2021 

15:55:02
1/31(ngày)

27-10-2021 

16:08:13

27-10-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị Thiên;Cà 

Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.27.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả

Bản Nong 

Tóng, xã Nà 

Tòng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0328650282 Lò Thị Hém LÒ THỊ HÉM
27-10-2021 

15:56:00

29-11-2021 

15:56:00
1/33(ngày)

27-10-2021 

16:08:12

28-10-2021 

14:55:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Cà Thị Thiên;Cà 

Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00028

000.27.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0333993598 Lò Văn Thủy Lò Văn Thủy

09-11-2021 

09:13:45

10-11-2021 

09:13:45
1/1(ngày)

09-11-2021 

09:19:44

09-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Thị Thiên;Cà 

Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00011

000.27.23.H18-

211109-0006
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

09-11-2021 

09:56:58

16-11-2021 

09:56:58
2/7(ngày)

11-11-2021 

09:47:59

11-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.27.23.H18-

211109-0005
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

09-11-2021 

09:56:20

09-12-2021 

09:56:20
2/30(ngày)

11-11-2021 

10:33:52

11-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00029

000.27.23.H18-

211109-0004
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0333993598 Giàng A Pó Giàng A Pó

09-11-2021 

09:55:22

10-11-2021 

09:55:22
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:05:41

09-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00030

000.27.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Thiện

10-11-2021 

15:43:10

12-11-2021 

15:43:10
1/2(ngày)

11-11-2021 

09:47:58

11-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



9

Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 

cấp xã

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.27.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Nà Tòng 0379610483 Hờ A Thếnh Hờ A Thếnh

11-11-2021 

15:30:04

23-11-2021 

15:30:04
1/12(ngày)

12-11-2021 

08:42:34

12-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dung;Lò 

Văn Khánh;Lò 

Văn Minh;Đèo 

Văn Tiến;Lãnh 

đạo 1

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00012

000.27.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Nà Tòng 0379610483 Hờ A Thếnh Hờ A Thếnh

12-11-2021 

08:27:24

19-11-2021 

08:27:24
1/7(ngày)

12-11-2021 

08:36:23

12-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00009

000.27.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Nà Tòng 0379610483 Hờ A Thếnh Hờ A Thếnh

12-11-2021 

09:07:26

22-11-2021 

09:07:26
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:54:41

12-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

12
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.27.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả

Bản Pá Tong - 

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0974173216
QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng Thị A

15-11-2021 

11:00:39

15-12-2021 

11:00:39
1/30(ngày)

15-11-2021 

15:21:20

15-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00031

000.27.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0379578862 Lò Thị Xuân Lò Thị Xuân

15-11-2021 

15:07:56

17-11-2021 

15:07:56
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:11:23

15-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00032

000.27.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Quàng Thị Thu

15-11-2021 

15:16:45

17-11-2021 

15:16:45
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:18:09

15-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00033

000.27.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0915911205 Ly A Thu Ly A Thu

15-11-2021 

15:30:25

17-11-2021 

15:30:25
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:32:59

15-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00013

000.27.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358356023 Giàng A Pó Thào A Lự

15-11-2021 

15:40:57

23-11-2021 

15:40:57
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:50:52

15-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00034

000.27.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tênh

15-11-2021 

15:39:18

17-11-2021 

15:39:18
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:41:19

15-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00035

000.27.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tênh

15-11-2021 

15:47:18

17-11-2021 

15:47:18
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:50:51

15-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00036

000.27.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tênh

15-11-2021 

15:56:18

17-11-2021 

15:56:18
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:58:22

15-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00014

000.27.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Sùng A Chớ

15-11-2021 

16:01:47

23-11-2021 

16:01:47
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:05:35

15-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00037

000.27.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Ly A Gở

15-11-2021 

16:03:03

17-11-2021 

16:03:03
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:05:34

15-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00038

000.27.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vì A Sếnh

15-11-2021 

16:10:57

17-11-2021 

16:10:57
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:13:43

15-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00015

000.27.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0974173216 Lò Thị Xuân Lò Văn Chung

15-11-2021 

16:21:14

23-11-2021 

16:21:14
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:25:02

15-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00039

000.27.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358356023 Giàng A Pó Thào A Khay

16-11-2021 

08:03:28

17-11-2021 

08:03:28
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:07:50

16-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00040

000.27.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358256023 Giàng A Pó Thào A Khay

16-11-2021 

08:15:31

17-11-2021 

08:15:31
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:16:38

16-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00041

000.27.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0358356023 Lò Thị Xuân Cà Văn Nam

16-11-2021 

08:24:01

17-11-2021 

08:24:01
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:25:20

16-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.27.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0346847861

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Toản

16-11-2021 

09:08:11

16-12-2021 

09:08:11
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:52:28

16-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00042

000.27.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0379578862 Lò Thị Chinh Lò Thị Chinh

16-11-2021 

09:12:56

17-11-2021 

09:12:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:23:51

16-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00016

000.27.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

09:46:55

23-11-2021 

09:46:55
1/7(ngày)

16-11-2021 

09:52:26

16-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00010

000.27.23.H18-

211116-0024
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

09:47:40

24-11-2021 

09:47:40
1/8(ngày)

16-11-2021 

09:52:25

16-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00044

000.27.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:44:56

17-11-2021 

09:44:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:29:32

16-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00046

000.27.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:46:24

17-11-2021 

09:46:24
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:29:33

16-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00048

000.27.23.H18-

211116-0026
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:48:48

17-11-2021 

09:48:48
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:52:24

16-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00045

000.27.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:45:38

17-11-2021 

09:45:38
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:52:22

16-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00047

000.27.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:48:16

17-11-2021 

09:48:16
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:52:23

16-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00043

000.27.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

09:44:19

17-11-2021 

09:44:19
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:52:21

16-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00049

000.27.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

09:49:30

17-11-2021 

09:49:30
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:52:20

16-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.27.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

09:53:33

30-11-2021 

09:53:33
1/14(ngày)

16-11-2021 

10:08:59

16-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00006

000.27.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng

16-11-2021 

10:05:04

17-11-2021 

10:05:04
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:46:12

16-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00050

000.27.23.H18-

211116-0030
Đã xử lý xong Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:44:56

17-11-2021 

09:44:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:46:14
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00051

000.27.23.H18-

211116-0031
Đã xử lý xong Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Vàng A Thào

16-11-2021 

09:44:56

17-11-2021 

09:44:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:46:13
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00052

000.27.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0379578862 Lò Thị Chinh Lò Thị Phong

16-11-2021 

14:41:40

17-11-2021 

14:41:40
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:49:19

16-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00053

000.27.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Thủy Cà Văn Thiết

16-11-2021 

14:48:15

17-11-2021 

14:48:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:21:39

16-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00054

000.27.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0329132784 Lò Thị Chinh Lò Thị Thảo

16-11-2021 

14:51:39

17-11-2021 

14:51:39
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:21:38

16-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.27.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0379578862 Lò Văn Thủy cà thị dương

16-11-2021 

14:54:48

17-11-2021 

14:54:48
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:21:37

16-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.27.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358356023 Giàng A Pó Thào Thị Sua

16-11-2021 

15:09:10

18-11-2021 

15:09:10
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:21:36

16-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.27.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0379578862 Lò Thị Chinh Lò Thị Chiển

16-11-2021 

15:08:21

18-11-2021 

15:08:21
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:21:35

16-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.27.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Quàng Thị Tỵ

16-11-2021 

15:07:34

18-11-2021 

15:07:34
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:21:34

16-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.27.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Sùng A Mua

16-11-2021 

15:07:01

18-11-2021 

15:07:01
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:21:33

16-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.27.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0379578862 Lò Thị Chinh Đèo Thị Đôi

16-11-2021 

15:14:26

18-11-2021 

15:14:26
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:21:32

16-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.27.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0379578862 Lò Thị Xuân Lường Thị Mấng

16-11-2021 

15:24:09

18-11-2021 

15:24:09
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:41:56

16-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.27.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0358356023

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Xuân

16-11-2021 

15:35:54

18-11-2021 

15:35:54
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:41:55

16-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.27.23.H18-

211116-0047
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0358356023

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Puấn

16-11-2021 

15:37:21

18-11-2021 

15:37:21
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:41:54

16-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.27.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0358356023

Lường Thị 

Thiện
QuàngThị Mấng

16-11-2021 

15:38:07

18-11-2021 

15:38:07
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:41:53

16-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.27.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379578862 Ly A Thu Mùa Thị Di

16-11-2021 

15:44:09

18-11-2021 

15:44:09
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:24

16-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.27.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0379578862 Lò Văn Thủy Lò Thị Thoan

16-11-2021 

15:50:05

18-11-2021 

15:50:05
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:23

16-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.27.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0358356023 Lò Thị Chinh Lường Thị Xâư

16-11-2021 

15:51:23

18-11-2021 

15:51:23
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:22

16-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.27.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Thủy Lò Văn Định

16-11-2021 

15:55:15

18-11-2021 

15:55:15
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:21

16-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.27.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0358356023 Lò Thị Chinh Đèo Văn Thoan

16-11-2021 

15:59:09

18-11-2021 

15:59:09
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:20

16-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.27.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0358356023 Lò Thị Chinh Lò Thị Tươi

16-11-2021 

16:05:53

18-11-2021 

16:05:53
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:19

16-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.27.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0333993598 Lò Thị Xuân Lò Văn Nó

16-11-2021 

16:06:31

18-11-2021 

16:06:31
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:18

16-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.27.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0333993598 Lò Thị Xuân Lò Thị Xuân

16-11-2021 

16:06:50

18-11-2021 

16:06:50
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:11:16

16-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.27.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0334377708 Giàng A Pó Sùng A Chá

16-11-2021 

16:32:41

18-11-2021 

16:32:41
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:36:08

16-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.27.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0334377708 Giàng A Pó Sùng A Chá

16-11-2021 

16:32:16

18-11-2021 

16:32:16
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:36:07

16-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.27.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Lò Thị Kiêm

17-11-2021 

09:13:50

18-11-2021 

09:13:50
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:27

17-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.27.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Giàng A Xu

17-11-2021 

09:14:35

18-11-2021 

09:14:35
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:26

17-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.27.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tùng

17-11-2021 

09:15:11

18-11-2021 

09:15:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:26

17-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.27.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tằng

17-11-2021 

09:15:45

18-11-2021 

09:15:45
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:25

17-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.27.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Páo

17-11-2021 

09:16:19

18-11-2021 

09:16:19
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:24

17-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.27.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Sùng A Dơ

17-11-2021 

09:16:46

18-11-2021 

09:16:46
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:23

17-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.27.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0393799253 Lò Thị Xuân Lò Văn Siến

17-11-2021 

09:17:15

18-11-2021 

09:17:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:22:22

17-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.27.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0974173216

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Thiện

17-11-2021 

10:49:22

18-11-2021 

10:49:22
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:52:06

17-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.27.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Sùng A Tùng

17-11-2021 

10:48:54

18-11-2021 

10:48:54
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:52:05

17-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.27.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0349790344

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Chanh

17-11-2021 

10:48:11

18-11-2021 

10:48:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:52:04

17-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00017

000.27.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào A Ký

17-11-2021 

10:37:48

24-11-2021 

10:37:48
1/7(ngày)

17-11-2021 

10:41:36

17-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.27.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tằng

17-11-2021 

10:38:28

24-11-2021 

10:38:28
1/7(ngày)

17-11-2021 

10:41:35

17-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.27.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Ly A Chớ

17-11-2021 

10:46:36

18-11-2021 

10:46:36
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:52:03

17-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.27.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379578862 Ly A Thu Sùng A Chớ

17-11-2021 

10:43:49

18-11-2021 

10:43:49
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:52:02

17-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.27.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0333993598

Lường Thị 

Thiện
Lò Thị Phúc

17-11-2021 

14:51:48

24-11-2021 

14:51:48
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:53:37

17-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.27.23.H18-

211117-0041
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0393799253 Lò Thị Xuân Lò Văn Toàn

17-11-2021 

15:22:11

25-11-2021 

15:22:11
1/8(ngày)

17-11-2021 

15:28:24

17-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.27.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0346847861

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Giàng Thị Mai

17-11-2021 

15:12:47

20-12-2021 

15:12:47
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:22:35

17-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.27.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Mến

17-11-2021 

15:22:50

25-11-2021 

15:22:50
1/8(ngày)

17-11-2021 

15:28:23

17-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.27.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Thào A Cở

17-11-2021 

15:11:37

20-12-2021 

15:11:37
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:22:33

17-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.27.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng A Dế

17-11-2021 

15:10:47

20-12-2021 

15:10:47
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:22:31

17-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.27.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0393799253 Lò Thị Xuân Quàng Văn Thân

17-11-2021 

15:23:51

25-11-2021 

15:23:51
1/8(ngày)

17-11-2021 

15:28:22

17-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.27.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cứ A Pó

17-11-2021 

15:09:46

20-12-2021 

15:09:46
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:22:30

17-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.27.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Sùng A Páo

17-11-2021 

15:24:26

25-11-2021 

15:24:26
1/8(ngày)

17-11-2021 

15:28:22

17-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.27.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Giàng A Tênh

17-11-2021 

15:24:49

25-11-2021 

15:24:49
1/8(ngày)

17-11-2021 

15:28:21

17-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

89
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.27.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0365726345

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Văn Tắm

17-11-2021 

16:01:32

25-11-2021 

16:01:32
1/8(ngày)

17-11-2021 

16:07:06

17-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.27.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0365726345

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Thào A Hạng

17-11-2021 

16:00:38

20-12-2021 

16:00:38
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:07:05

17-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.27.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Giàng Thị May

17-11-2021 

16:51:21

20-12-2021 

16:51:21
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:43

17-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.27.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Giàng A Súa

17-11-2021 

16:50:14

20-12-2021 

16:50:14
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:41

17-11-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.27.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng A Nhè

17-11-2021 

16:49:42

20-12-2021 

16:49:42
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:40

17-11-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.27.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Sùng Thị Cha

17-11-2021 

16:48:29

20-12-2021 

16:48:29
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:40

17-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.27.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Ái

17-11-2021 

16:46:57

20-12-2021 

16:46:57
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:39

17-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.27.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Túi

17-11-2021 

16:46:24

20-12-2021 

16:46:24
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:38

17-11-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.27.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị So

17-11-2021 

16:45:01

20-12-2021 

16:45:01
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:37

17-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.27.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Văn Mạnh

17-11-2021 

16:44:24

20-12-2021 

16:44:24
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:36

17-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.27.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0379578862 Lò Thị Xuân Sầm Văn Toán

17-11-2021 

17:07:16

19-11-2021 

17:07:16
1/2(ngày)

17-11-2021 

17:10:16

17-11-2021 

17:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.27.23.H18-

211117-0048
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

Quàng Văn Văn 

Khạch

17-11-2021 

16:43:32

20-12-2021 

16:43:32
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:55:36

17-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.27.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379610483

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Hoàng

17-11-2021 

17:06:49

19-11-2021 

17:06:49
1/2(ngày)

17-11-2021 

17:10:15

17-11-2021 

17:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.27.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0349790344 Ly A Thu Sùng A Chớ

17-11-2021 

17:06:17

19-11-2021 

17:06:17
1/2(ngày)

17-11-2021 

17:10:14

17-11-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.27.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0974173216 Giàng A Pó Thào A Lự

17-11-2021 

17:05:47

19-11-2021 

17:05:47
1/2(ngày)

17-11-2021 

17:10:13

17-11-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.27.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379578862 Giàng A Pó Thào A Lự

17-11-2021 

17:03:44

19-11-2021 

17:03:44
1/2(ngày)

17-11-2021 

17:10:13

17-11-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00011

000.27.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379578862

Lường Thị 

Thiện
Quàng Thị Hoa

18-11-2021 

08:40:53

26-11-2021 

08:40:53
1/8(ngày)

18-11-2021 

09:03:50

18-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00012

000.27.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào A Bảng

18-11-2021 

08:42:41

26-11-2021 

08:42:41
1/8(ngày)

18-11-2021 

09:03:49

18-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.27.23.H18-

211118-0018
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Đèo Văn Quyết

18-11-2021 

10:32:15

20-12-2021 

10:32:15
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:40:00

18-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.27.23.H18-

211118-0017
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0357828612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Lả

18-11-2021 

10:31:43

20-12-2021 

10:31:43
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:59

18-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.27.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Thị Hặc

18-11-2021 

09:36:46

19-11-2021 

09:36:46
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:37

18-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.27.23.H18-

211118-0016
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Tòng Văn Thâng

18-11-2021 

10:30:36

20-12-2021 

10:30:36
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:58

18-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.27.23.H18-

211118-0015
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Tòng Thị Lương

18-11-2021 

10:29:46

20-12-2021 

10:29:46
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:57

18-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00013

000.27.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Thị Phượng

18-11-2021 

08:49:21

26-11-2021 

08:49:21
1/8(ngày)

18-11-2021 

09:28:27

18-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.27.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Văn Xiến

18-11-2021 

10:29:06

20-12-2021 

10:29:06
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:56

18-11-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.27.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Tun

18-11-2021 

10:28:14

20-12-2021 

10:28:14
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:56

18-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.27.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379578862 Giàng A Pó Giàng Thị Chu

18-11-2021 

09:39:51

19-11-2021 

09:39:51
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:36

18-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.27.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Văn Hao

18-11-2021 

10:27:45

20-12-2021 

10:27:45
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:55

18-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.27.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0818265897

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị É

18-11-2021 

10:27:10

20-12-2021 

10:27:10
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:39:54

18-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.27.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0818265897

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị ín

18-11-2021 

10:26:40

20-12-2021 

10:26:40
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:34:16

18-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.27.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0386189323 Lò Văn Thủy Lò Thị Dung

18-11-2021 

09:38:18

19-11-2021 

09:38:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:35

18-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.27.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Dính

18-11-2021 

10:25:37

20-12-2021 

10:25:37
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:34:15

18-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.27.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0386189323 Lò Thị Chinh Lò Thị Chiển

18-11-2021 

09:35:57

19-11-2021 

09:35:57
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:34

18-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.27.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0971739392 Lò Thị Chinh Lò Thị Hạnh

18-11-2021 

09:35:18

19-11-2021 

09:35:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:33:33

18-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00007

000.27.23.H18-

211118-0019
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0866776953 Lò Văn Thủy Lò Thị Thắm

18-11-2021 

15:09:18

22-11-2021 

15:09:18
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:23:27

18-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00008

000.27.23.H18-

211118-0020
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Thủy Lò Thị Thanh

18-11-2021 

15:12:00

22-11-2021 

15:12:00
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:23:26

18-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00009

000.27.23.H18-

211118-0021
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0358356023 Lò Văn Thủy

Quàng Thị 

Thuấn

18-11-2021 

15:12:37

22-11-2021 

15:12:37
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:23:25

18-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.27.23.H18-

211118-0022
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0393799253 Lò Thị Xuân Lò Văn Nam

18-11-2021 

16:27:56

22-11-2021 

16:27:56
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:53:49

26-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.27.23.H18-

211119-0010
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0818265897

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

Quàng Văn 

Phanh

19-11-2021 

08:34:39

21-12-2021 

08:34:39
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:19

22-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.27.23.H18-

211119-0009
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Păn

19-11-2021 

08:34:10

21-12-2021 

08:34:10
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:18

22-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.27.23.H18-

211119-0008
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Xôm

19-11-2021 

08:33:25

21-12-2021 

08:33:25
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:16

22-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.27.23.H18-

211119-0007
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Văn Anh

19-11-2021 

08:32:37

21-12-2021 

08:32:37
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:16

22-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.27.23.H18-

211119-0006
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Xiến

19-11-2021 

08:31:47

21-12-2021 

08:31:47
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:15

22-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.27.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Lả

19-11-2021 

08:31:07

21-12-2021 

08:31:07
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:14

22-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.27.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Uả

19-11-2021 

08:30:13

21-12-2021 

08:30:13
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:13

22-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.27.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0818265897

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Thị Hương

19-11-2021 

08:29:39

21-12-2021 

08:29:39
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:12

22-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.27.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Nhặt

19-11-2021 

08:28:41

21-12-2021 

08:28:41
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:11

22-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.27.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0818265897

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Xuân

19-11-2021 

08:28:05

21-12-2021 

08:28:05
1/32(ngày)

19-11-2021 

08:38:11

22-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.27.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Vàng A Thào

22-11-2021 

15:11:21

24-11-2021 

15:11:21
1/2(ngày)

22-11-2021 

15:15:49

22-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.27.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0349790344 Ly A Thu Sùng A Dinh

22-11-2021 

15:10:36

24-11-2021 

15:10:36
1/2(ngày)

22-11-2021 

15:15:48

22-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.27.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0349790344 Ly A Thu Sùng A Dinh

22-11-2021 

15:09:54

24-11-2021 

15:09:54
1/2(ngày)

22-11-2021 

15:15:47

22-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.27.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Sùng A Giáo

22-11-2021 

15:09:20

24-11-2021 

15:09:20
1/2(ngày)

22-11-2021 

15:15:46

22-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.27.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Ly A Ka

22-11-2021 

15:08:30

24-11-2021 

15:08:30
1/2(ngày)

22-11-2021 

15:15:46

22-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.27.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Giàng A Giáo

23-11-2021 

07:46:54

23-12-2021 

07:46:54
1/30(ngày)

23-11-2021 

07:54:09

23-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

143
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.27.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Thị Song

23-11-2021 

07:46:05

23-12-2021 

07:46:05
1/30(ngày)

23-11-2021 

07:54:08

23-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.27.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Pọm

23-11-2021 

07:45:25

23-12-2021 

07:45:25
1/30(ngày)

23-11-2021 

07:54:07

23-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.27.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Hoa

23-11-2021 

07:43:32

23-12-2021 

07:43:32
1/30(ngày)

23-11-2021 

07:54:06

23-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.27.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Thị Phấư

23-11-2021 

07:42:54

23-12-2021 

07:42:54
1/30(ngày)

23-11-2021 

07:54:05

23-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.27.23.H18-

211123-0010
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Thào A Ký

23-11-2021 

08:13:52

24-11-2021 

08:13:52
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:20:22

23-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.27.23.H18-

211123-0009
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Giàng A Pó

23-11-2021 

08:13:15

24-11-2021 

08:13:15
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:20:21

23-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.27.23.H18-

211123-0008
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Thào A Ký

23-11-2021 

08:12:30

24-11-2021 

08:12:30
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:20:20

23-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.27.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0349790344 Giàng A Pó Thào A Chá

23-11-2021 

08:12:04

24-11-2021 

08:12:04
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:20:18

23-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.27.23.H18-

211123-0006
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379578862 Giàng A Pó Giàng Thị Khu

23-11-2021 

08:11:27

24-11-2021 

08:11:27
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:20:18

23-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.27.23.H18-

211123-0012
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Giàng A Lử

23-11-2021 

10:44:00

24-11-2021 

10:44:00
1/1(ngày)

23-11-2021 

10:46:23

23-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.27.23.H18-

211123-0011
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0386189323 Giàng A Pó Thào Thị Dụ

23-11-2021 

10:43:31

24-11-2021 

10:43:31
1/1(ngày)

23-11-2021 

10:46:22

23-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.27.23.H18-

211123-0020
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Vì A Làng

23-11-2021 

16:23:44

25-11-2021 

16:23:44
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:31

23-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.27.23.H18-

211123-0019
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0386189323 Lò Thị Xuân Cà Thị Bình

23-11-2021 

16:23:11

25-11-2021 

16:23:11
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:30

23-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.27.23.H18-

211123-0018
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0379578862 Lò Thị Xuân Lường Thị Hằng

23-11-2021 

16:22:28

25-11-2021 

16:22:28
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:29

23-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.27.23.H18-

211123-0017
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0974173216

Lường Thị 

Thiện

Quàng Văn 

Hùng

23-11-2021 

16:21:48

25-11-2021 

16:21:48
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:28

23-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.27.23.H18-

211123-0016
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0971739392

Lường Thị 

Thiện
Quàng Thị Oi

23-11-2021 

16:21:10

25-11-2021 

16:21:10
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:27

23-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.27.23.H18-

211123-0015
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0386189323

Lường Thị 

Thiện
Lò Thị Thương

23-11-2021 

16:20:27

25-11-2021 

16:20:27
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:26

23-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.27.23.H18-

211123-0014
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0358356023

Lường Thị 

Thiện

Lường Văn 

Thoan

23-11-2021 

16:19:43

25-11-2021 

16:19:43
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:25

23-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.27.23.H18-

211123-0013
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Thào A Chu

23-11-2021 

16:19:20

25-11-2021 

16:19:20
1/2(ngày)

23-11-2021 

16:29:24

23-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.27.23.H18-

211124-0014
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0971739392 Lò Thị Xuân Lò Thị Thiên

24-11-2021 

09:30:21

25-11-2021 

09:30:21
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:28

24-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.27.23.H18-

211124-0010
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Thào A Chu

24-11-2021 

09:25:17

25-11-2021 

09:25:17
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:24

24-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.27.23.H18-

211124-0009
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Lả

24-11-2021 

09:24:16

25-11-2021 

09:24:16
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:23

24-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.27.23.H18-

211124-0011
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Lả

24-11-2021 

09:28:45

25-11-2021 

09:28:45
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:25

24-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.27.23.H18-

211124-0012
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Lả

24-11-2021 

09:29:16

25-11-2021 

09:29:16
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:26

24-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.27.23.H18-

211124-0013
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0386189323

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Lả

24-11-2021 

09:29:53

25-11-2021 

09:29:53
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:27

24-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.27.23.H18-

211124-0008
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Ly A Chông

24-11-2021 

09:22:59

25-11-2021 

09:22:59
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:22

24-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.27.23.H18-

211124-0007
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0379578862 Lò Thị Xuân Nguyễn Thị Minh

24-11-2021 

09:22:30

25-11-2021 

09:22:30
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:21

24-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.27.23.H18-

211124-0006
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Vì A Sếnh

24-11-2021 

09:21:51

25-11-2021 

09:21:51
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:20

24-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.27.23.H18-

211124-0005
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Sùng A Phông

24-11-2021 

09:21:10

25-11-2021 

09:21:10
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:19

24-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.27.23.H18-

211124-0004
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Sùng A Phông

24-11-2021 

09:19:57

25-11-2021 

09:19:57
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:18

24-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.27.23.H18-

211124-0003
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Sùng A Tủa

24-11-2021 

09:19:13

25-11-2021 

09:19:13
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:17

24-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.27.23.H18-

211124-0002
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Sùng A Tủa

24-11-2021 

09:18:38

25-11-2021 

09:18:38
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:16

24-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.27.23.H18-

211124-0001
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379610483 Ly A Thu Sùng A Tủa

24-11-2021 

09:17:52

25-11-2021 

09:17:52
1/1(ngày)

24-11-2021 

14:06:15

24-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.27.23.H18-

211124-0023
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Tuân

24-11-2021 

15:57:15

27-12-2021 

15:57:15
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:56

24-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.27.23.H18-

211124-0022
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Thiên

24-11-2021 

15:56:03

27-12-2021 

15:56:03
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:56

24-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.27.23.H18-

211124-0021
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Inh

24-11-2021 

15:54:56

27-12-2021 

15:54:56
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:55

24-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.27.23.H18-

211124-0020
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0326281613

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Ban

24-11-2021 

15:53:08

27-12-2021 

15:53:08
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:54

24-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.27.23.H18-

211124-0019
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Nam

24-11-2021 

15:52:43

27-12-2021 

15:52:43
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:54

24-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.27.23.H18-

211124-0018
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Thắm

24-11-2021 

15:52:20

27-12-2021 

15:52:20
1/33(ngày)

24-11-2021 

16:01:53

24-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.27.23.H18-

211124-0017
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Pánh

24-11-2021 

14:09:44

24-12-2021 

14:09:44
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:01:52

24-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.27.23.H18-

211124-0016
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Lả

24-11-2021 

14:08:50

24-12-2021 

14:08:50
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:01:51

24-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.27.23.H18-

211124-0015
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Tình

24-11-2021 

14:08:04

24-12-2021 

14:08:04
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:01:51

24-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.27.23.H18-

211124-0028
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0349790344 Giàng A Pó Giàng A Xu

24-11-2021 

16:28:04

26-11-2021 

16:28:04
1/2(ngày)

25-11-2021 

09:51:55

26-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.27.23.H18-

211124-0027
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0379610483

Lường Thị 

Thiện
Thào A Thái

24-11-2021 

16:27:45

26-11-2021 

16:27:45
1/2(ngày)

25-11-2021 

09:51:54

26-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.27.23.H18-

211124-0026
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0971739392

Lường Thị 

Thiện
Thào Thị Mang

24-11-2021 

16:26:53

26-11-2021 

16:26:53
1/2(ngày)

25-11-2021 

09:51:53

26-11-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.27.23.H18-

211124-0025
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào A Bang

24-11-2021 

16:25:57

26-11-2021 

16:25:57
1/2(ngày)

25-11-2021 

09:51:52

26-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.27.23.H18-

211124-0024
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào Thị Mai

24-11-2021 

16:25:24

26-11-2021 

16:25:24
1/2(ngày)

25-11-2021 

09:51:50

26-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.27.23.H18-

211126-0011
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0971739392 Lò Thị Chinh

Tòng Thị 

Phương

26-11-2021 

15:27:41

30-11-2021 

15:27:41
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:46

26-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.27.23.H18-

211126-0010
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0386189323

Lường Thị 

Thiện
Cà Thị Lả

26-11-2021 

15:26:59

30-11-2021 

15:26:59
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:44

26-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.27.23.H18-

211126-0009
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0379578862 Ly A Thu Giàng Thị Mỷ

26-11-2021 

15:26:23

30-11-2021 

15:26:23
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:43

26-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.27.23.H18-

211126-0008
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0393799253 Lò Văn Thủy Cà Văn Chung

26-11-2021 

15:25:44

30-11-2021 

15:25:44
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:42

26-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.27.23.H18-

211126-0007
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Sùng A Sử

26-11-2021 

15:24:50

30-11-2021 

15:24:50
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:42

26-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.27.23.H18-

211126-0006
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0386189323 Lò Văn Thủy Lường Thị Xiến

26-11-2021 

15:23:44

30-11-2021 

15:23:44
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:41

26-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.27.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358356023 Giàng A Pó Thào A Tằng

26-11-2021 

15:23:00

30-11-2021 

15:23:00
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:40

26-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.27.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0349790344 Lò Thị Xuân Cà Văn Xiến

26-11-2021 

15:21:50

30-11-2021 

15:21:50
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:39

26-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.27.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0971739392 Giàng A Pó Sùng Thị Sắng

26-11-2021 

15:20:39

30-11-2021 

15:20:39
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:37

26-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.27.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Giàng Thị Dúa

26-11-2021 

15:18:27

30-11-2021 

15:18:27
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:36

26-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.27.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0358356023 Ly A Thu Giàng A Tênh

26-11-2021 

15:17:32

30-11-2021 

15:17:32
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:33:35

26-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.27.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Thào A Chu

29-11-2021 

10:51:44

30-11-2021 

10:51:44
1/1(ngày)

29-11-2021 

13:49:55

29-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.27.23.H18-

211130-0015
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
LÒ THỊ CẦN

30-11-2021 

14:54:31

30-12-2021 

14:54:31
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:02:00

30-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.27.23.H18-

211130-0014
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Pánh

30-11-2021 

14:53:54

30-12-2021 

14:53:54
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:59

30-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.27.23.H18-

211130-0013
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Bánh

30-11-2021 

14:53:08

30-12-2021 

14:53:08
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:58

30-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.27.23.H18-

211130-0012
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Lé

30-11-2021 

14:51:51

30-12-2021 

14:51:51
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:57

30-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.27.23.H18-

211130-0011
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Hà

30-11-2021 

14:50:49

30-12-2021 

14:50:49
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:56

30-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.27.23.H18-

211130-0010
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Hòa

30-11-2021 

14:50:12

30-12-2021 

14:50:12
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:56

30-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.27.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Thị Lanh

30-11-2021 

14:49:18

30-12-2021 

14:49:18
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:55

30-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.27.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Văn Dễ

30-11-2021 

14:48:23

30-12-2021 

14:48:23
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:54

30-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.27.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT

Quàng Văn 

Mạnh

30-11-2021 

14:47:31

30-12-2021 

14:47:31
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:53

30-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.27.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Văn Tụt

30-11-2021 

14:46:24

30-12-2021 

14:46:24
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:52

30-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.27.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Yên

30-11-2021 

14:45:44

30-12-2021 

14:45:44
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:51

30-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.27.23.H18-

211130-0004
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Cà Văn Phúc

30-11-2021 

14:44:39

30-12-2021 

14:44:39
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:50

30-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.27.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0904929377

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Tòng Khánh Duy

30-11-2021 

14:43:28

30-12-2021 

14:43:28
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:49

30-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.27.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Ky

30-11-2021 

14:42:00

30-12-2021 

14:42:00
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:48

30-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.27.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0356281612

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Nhật

30-11-2021 

14:41:33

30-12-2021 

14:41:33
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:01:47

30-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.27.23.H18-

211201-0008
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0974173216

Lường Thị 

Thiện

Lường Văn 

Thoáng

01-12-2021 

09:49:08

02-12-2021 

09:49:08
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:49

01-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.27.23.H18-

211201-0007
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0836604865 Lò Thị Chinh

Quàng Văn 

Thức

01-12-2021 

09:48:36

02-12-2021 

09:48:36
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:48

01-12-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.27.23.H18-

211201-0006
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0349790344 Lò Thị Xuân Quàng Văn Triển

01-12-2021 

09:48:10

02-12-2021 

09:48:10
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:47

01-12-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.27.23.H18-

211201-0005
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0393799253

Lường Thị 

Thiện
Lò Văn Dũng

01-12-2021 

09:47:42

02-12-2021 

09:47:42
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:46

01-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.27.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0971739392

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Hảo

01-12-2021 

09:46:24

02-12-2021 

09:46:24
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:45

01-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.27.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0386189323 Giàng A Pó Thào Thị Phua

01-12-2021 

09:45:52

02-12-2021 

09:45:52
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:44

01-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.27.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379610483 Giàng A Pó Sùng A Câu

01-12-2021 

09:44:56

02-12-2021 

09:44:56
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:43

01-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.27.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379578862 Giàng A Pó Sùng Thị Sua

01-12-2021 

09:44:19

02-12-2021 

09:44:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

10:04:42

01-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.27.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0349790344 Giàng A Pó Thào A Tằng

03-12-2021 

10:43:09

06-12-2021 

10:43:09
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:40

03-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.27.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0379578862 Giàng A Pó Thào Thị Dua

03-12-2021 

10:42:33

06-12-2021 

10:42:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:39

03-12-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.27.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0971739392 Giàng A Pó Sùng A Phỏng

03-12-2021 

10:42:07

06-12-2021 

10:42:07
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:38

03-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.27.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0971739392 Lò Thị Xuân Tòng Văn Duất

03-12-2021 

10:41:33

06-12-2021 

10:41:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:37

03-12-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.27.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0386189323

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Hươi

03-12-2021 

10:41:01

06-12-2021 

10:41:01
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:36

03-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.27.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả Bản Pá Tong 0386189323

Lường Thị 

Thiện
Lường Thị Xiến

03-12-2021 

10:40:09

06-12-2021 

10:40:09
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:34

03-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.27.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0974173216 Lò Văn Thủy Cà Văn Biên

03-12-2021 

10:39:38

06-12-2021 

10:39:38
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:33

03-12-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.27.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào A Chinh

03-12-2021 

10:38:28

06-12-2021 

10:38:28
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:32

03-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.27.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Sùng A Chính

03-12-2021 

10:38:03

06-12-2021 

10:38:03
1/3(ngày)

03-12-2021 

14:00:31

03-12-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.27.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Sùng A Măng

06-12-2021 

14:27:31

07-12-2021 

14:27:31
1/1(ngày)

06-12-2021 

14:50:44

06-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.27.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả

Nà Tòng - Tuần 

Giáo - Điện Biên
0974173216

QUÀNG VĂN 

QUYẾT
Lường Thị Tươi

07-12-2021 

09:02:15

06-01-2022 

09:02:15
1/30(ngày)

07-12-2021 

09:08:58

07-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.27.23.H18-

211207-0013
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0343939398 Lò Thị Chinh Lò Thị Thiết

07-12-2021 

16:27:59

09-12-2021 

16:27:59
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:41

07-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.27.23.H18-

211207-0012
Đã trả kết quả Bản Nong Tóng 0349790344 Lò Thị Chinh

Quàng Văn 

Thiêm

07-12-2021 

16:27:27

09-12-2021 

16:27:27
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:40

07-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.27.23.H18-

211207-0011
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0386189323 Lò Thị Xuân Tòng Thị Thơi

07-12-2021 

16:27:01

09-12-2021 

16:27:01
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:40

07-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.27.23.H18-

211207-0010
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0971739392 Lò Thị Xuân Cà Văn Định

07-12-2021 

16:26:28

09-12-2021 

16:26:28
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:39

07-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.27.23.H18-

211207-0009
Đã trả kết quả Bản Nậm Bay 0393799253 Lò Thị Xuân

Tòng Văn 

Muông

07-12-2021 

16:26:08

09-12-2021 

16:26:08
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:38

07-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.27.23.H18-

211207-0008
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0358356023 Giàng A Pó Sùng A Chớ

07-12-2021 

16:25:43

09-12-2021 

16:25:43
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:38

07-12-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.27.23.H18-

211207-0007
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0974173216 Giàng A Pó Thào A Dia

07-12-2021 

16:25:19

09-12-2021 

16:25:19
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:37

07-12-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.27.23.H18-

211207-0006
Đã trả kết quả Bản Co Muông 0393799253 Giàng A Pó Thào A Phổng

07-12-2021 

16:24:54

09-12-2021 

16:24:54
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:36

07-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng



244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.27.23.H18-

211207-0005
Đã trả kết quả Bản Nà Tòng 0349790344 Lò Văn Thủy Lò Văn Thương

07-12-2021 

16:24:26

09-12-2021 

16:24:26
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:36

07-12-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00171

000.27.23.H18-

211207-0004
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0974173216 Ly A Thu Sùng A Sính

07-12-2021 

16:23:43

09-12-2021 

16:23:43
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:35

07-12-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.27.23.H18-

211207-0003
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0343939398 Ly A Thu Sùng Thị Sú

07-12-2021 

16:23:18

09-12-2021 

16:23:18
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:34

07-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.27.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Bản Co Phát 0393799253 Ly A Thu Vàng A Sấu

07-12-2021 

16:22:30

09-12-2021 

16:22:30
1/2(ngày)

07-12-2021 

16:41:34

07-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn 

Hùng;Cà Thị 

Thiên;Cà Văn 

Phương;Lường 

Văn Lâm;Tòng 

Văn Buông;Lò 

Thị Loan;Quàng 

Văn Quyết;Lò 

Văn 

Ngoãn;Quàng 

Văn Mái;Hờ A 

Thếnh

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Nà 

Tòng

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00005

000.24.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả bản Phình Sáng 0359675189

THÀO THÙY 

LINH
Hờ Thị Bla

27-10-2021 

10:14:03

26-11-2021 

10:14:03
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:21:03

27-10-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00173

000.24.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 NẾNH A THÀO Giàng A Chứ

27-10-2021 

10:41:51

28-10-2021 

10:41:51
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:46:30

27-10-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.24.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0977215127 LÝ A LỬ

Trần Mạnh 

Thắng

27-10-2021 

10:51:18

28-10-2021 

10:51:18
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:54:40

27-10-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00172

000.24.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 NẾNH A THÀO Giàng A Chứ

27-10-2021 

10:33:45

28-10-2021 

10:33:45
1/1(ngày)

27-10-2021 

10:36:19

27-10-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00006

000.24.23.H18-

211027-0003
Đã trả kết quả bản Phiêng Cải 0359675189

THÀO THÙY 

LINH
Giàng Máy Vĩ

27-10-2021 

10:37:14

26-11-2021 

10:37:14
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:45:14

27-10-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00007

000.24.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả bản Phiêng Cải 0359675189

THÀO THÙY 

LINH

Giàng Thị Sùng 

Mỷ

27-10-2021 

11:16:57

26-11-2021 

11:16:57
1/30(ngày)

27-10-2021 

11:21:33

27-10-2021 

11:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00174

000.24.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Điện Biên 0356041965

QUYỀN VĂN 

QUÀNG

QUYỀN VĂN 

QUÀNG

28-10-2021 

07:48:23

29-10-2021 

07:48:23
1/1(ngày)

28-10-2021 

07:54:09

28-10-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00077

000.24.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0835053826 CHỨ A GIÀNG Mùa Thị Chử

28-10-2021 

09:30:50

04-11-2021 

09:30:50
1/7(ngày)

28-10-2021 

10:48:05

28-10-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.24.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0835053826 CHỨ A GIÀNG Mùa Thị Chử

28-10-2021 

09:32:21

29-10-2021 

09:32:21
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:47:26

28-10-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00067

000.24.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0328651658 NẾNH A THÀO

Nguyễn Bá 

Khương

28-10-2021 

09:29:56

05-11-2021 

09:29:56
1/8(ngày)

28-10-2021 

10:46:46

28-10-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00175

000.24.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả Điện Biên 0359951127

QUYỀN VĂN 

QUÀNG
Giàng A Chứ

01-11-2021 

16:56:47

03-11-2021 

16:56:47
1/2(ngày)

01-11-2021 

17:00:07

01-11-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.24.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0824621647 CHỨ A GIÀNG Hờ A Chu

02-11-2021 

17:11:03

04-11-2021 

17:11:03
1/2(ngày)

02-11-2021 

22:07:54

02-11-2021 

22:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.24.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0397997201 CHỨ A GIÀNG Thào A Hồ

02-11-2021 

17:10:36

04-11-2021 

17:10:36
1/2(ngày)

02-11-2021 

22:06:14

02-11-2021 

22:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.24.23.H18-

211104-0008
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Giàng A Cháng

04-11-2021 

07:41:25

05-11-2021 

07:41:25
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:48

04-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.24.23.H18-

211104-0007
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Giàng A Dính

04-11-2021 

07:40:43

05-11-2021 

07:40:43
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:47

04-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.24.23.H18-

211104-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Hờ A Nhé

04-11-2021 

07:40:05

05-11-2021 

07:40:05
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:46

04-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.24.23.H18-

211104-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Hờ A Nhé

04-11-2021 

07:39:34

05-11-2021 

07:39:34
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:45

04-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.24.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Hờ A Nhé

04-11-2021 

07:39:02

05-11-2021 

07:39:02
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:45

04-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.24.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Vàng Thị Chi

04-11-2021 

07:38:39

05-11-2021 

07:38:39
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:44

04-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.24.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Điên Biên 035991127 CHỨ A GIÀNG Thào A Sính

04-11-2021 

07:38:17

05-11-2021 

07:38:17
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:43

04-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.24.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả Điên Biên 035991127 CHỨ A GIÀNG Vàng A Lầu

04-11-2021 

07:37:53

05-11-2021 

07:37:53
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:56:42

04-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.24.23.H18-

211105-0012
Đã trả kết quả Điên Biên 0397474154 CHỨ A GIÀNG Hờ A Bi

05-11-2021 

10:28:35

08-11-2021 

10:28:35
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:57:43

05-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00079

000.24.23.H18-

211105-0011
Đã trả kết quả Điên Biên 0397474154 CHỨ A GIÀNG Hờ A Bi

05-11-2021 

10:27:31

12-11-2021 

10:27:31
1/7(ngày)

05-11-2021 

13:56:55

05-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.24.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả Điên Biên 0397997201 CHỨ A GIÀNG Thào A Hồ

05-11-2021 

10:25:40

08-11-2021 

10:25:40
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:55:30

05-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00078

000.24.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả Điên Biên 0334342759 CHỨ A GIÀNG Hờ A Thủy

05-11-2021 

10:25:02

12-11-2021 

10:25:02
1/7(ngày)

05-11-2021 

13:54:49

05-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.24.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả Điên Biên 0334342759 CHỨ A GIÀNG Hờ A thủy

05-11-2021 

10:24:29

08-11-2021 

10:24:29
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:54:14

05-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00178

000.24.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0363083008 CHỨ A GIÀNG Thào A Hù

05-11-2021 

10:22:43

08-11-2021 

10:22:43
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:53:29

05-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.24.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0867508574 CHỨ A GIÀNG Vàng A Lù

05-11-2021 

10:22:06

08-11-2021 

10:22:06
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:52:42

05-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.24.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0833009057 CHỨ A GIÀNG Thào A Thắng

05-11-2021 

10:21:08

08-11-2021 

10:21:08
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:51:58

05-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.24.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0862697834 CHỨ A GIÀNG Sùng A Súa

05-11-2021 

10:20:29

08-11-2021 

10:20:29
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:51:13

05-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00177

000.24.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả Điên Biên 0326418874 CHỨ A GIÀNG Sùng A Páo

05-11-2021 

10:20:00

08-11-2021 

10:20:00
1/3(ngày)

05-11-2021 

13:50:15

05-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.24.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả Điên Biên 0378218992 CHỨ A GIÀNG Giàng A Máng

09-11-2021 

09:48:16

10-11-2021 

09:48:16
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:11:52

09-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.24.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Điên Biên 0347115450 CHỨ A GIÀNG Giàng A Thanh

09-11-2021 

09:47:31

10-11-2021 

09:47:31
1/1(ngày)

09-11-2021 

10:09:52

09-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00070

000.24.23.H18-

211109-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0332922448 NẾNH A THÀO Giàng A Súa

09-11-2021 

10:28:27

17-11-2021 

10:28:27
1/8(ngày)

09-11-2021 

14:05:37

09-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00183

000.24.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0349790364 CHỨ A GIÀNG Chà Thị Dua

10-11-2021 

15:16:26

12-11-2021 

15:16:26
1/2(ngày)

11-11-2021 

09:59:08

11-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.24.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả Điên Biên 0383258310 NẾNH A THÀO Mùa Thị Chu

10-11-2021 

15:15:58

12-11-2021 

15:15:58
1/2(ngày)

11-11-2021 

09:59:08

11-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00184

000.24.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Điên Biên 0352999071 CHỨ A GIÀNG Sùng A Hờ

11-11-2021 

15:07:55

15-11-2021 

15:07:55
1/4(ngày)

11-11-2021 

15:27:40

11-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.24.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0379249793 CHỨ A GIÀNG Giàng A Thành

15-11-2021 

16:00:15

17-11-2021 

16:00:15
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:21:18

15-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.24.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0812847994 CHỨ A GIÀNG Giàng A Thắng

15-11-2021 

15:59:25

17-11-2021 

15:59:25
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:20:42

15-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00185

000.24.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0379249793 CHỨ A GIÀNG Giàng A Thành

15-11-2021 

15:57:55

17-11-2021 

15:57:55
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:19:51

15-11-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.24.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0855000558 CHỨ A GIÀNG Bùi Xuân Diễn

15-11-2021 

15:56:55

17-11-2021 

15:56:55
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:16:38

15-11-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00095

000.24.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả Điên Biên 035995127 CHỨ A GIÀNG Giàng Chí Công

17-11-2021 

14:41:21

24-11-2021 

14:41:21
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:57:55

17-11-2021 

23:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00093

000.24.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Giàng A Binh

17-11-2021 

14:40:05

24-11-2021 

14:40:05
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:56:09

17-11-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00085

000.24.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả

, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Sùng A Vàng SÙNG A VÀNG
17-11-2021 

11:06:00

24-11-2021 

11:06:00
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:28:24

17-11-2021 

22:39:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00086

000.24.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả

, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Giàng A Chung
GIÀNG A 

CHUNG

17-11-2021 

11:07:00

24-11-2021 

11:07:00
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:28:24

17-11-2021 

22:31:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00091

000.24.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Giàng A Dơ

17-11-2021 

14:39:05

24-11-2021 

14:39:05
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:54:36

17-11-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00087

000.24.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả

, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Mùa A Hờ MÙA A HỜ
17-11-2021 

11:15:00

24-11-2021 

11:15:00
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:28:23

17-11-2021 

22:30:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00088

000.24.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả

, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Tráng A Phình
TRÁNG A 

PHÌNH

17-11-2021 

11:16:00

24-11-2021 

11:16:00
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:28:23

17-11-2021 

22:29:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00090

000.24.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả Điên Biên 035991127 CHỨ A GIÀNG CHỨ A GIÀNG

17-11-2021 

14:38:39

24-11-2021 

14:38:39
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:53:50

17-11-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00089

000.24.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả Điên Biên 0396741682 CHỨ A GIÀNG Giàng A Dũng

17-11-2021 

14:38:12

24-11-2021 

14:38:12
1/7(ngày)

17-11-2021 

22:51:31

17-11-2021 

22:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.24.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0398661430 NẾNH A THÀO Sùng Thị May

19-11-2021 

14:42:46

22-11-2021 

14:42:46
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:08:05

19-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00111

000.24.23.H18-

211119-0019
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 NẾNH A THÀO Hờ A Ban

19-11-2021 

15:10:35

29-11-2021 

15:10:35
1/10(ngày)

19-11-2021 

15:26:43

19-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00105

000.24.23.H18-

211119-0013
Đã trả kết quả

, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Hờ A Dua HỜ A DUA
19-11-2021 

14:54:00

26-11-2021 

14:54:00
1/7(ngày)

19-11-2021 

15:26:43

19-11-2021 

15:32:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00110

000.24.23.H18-

211119-0018
Đã trả kết quả Điên Biên 0974510878 NẾNH A THÀO Thào A Trang

19-11-2021 

15:10:00

29-11-2021 

15:10:00
1/10(ngày)

19-11-2021 

15:26:41

19-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00109

000.24.23.H18-

211119-0017
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 NẾNH A THÀO Sùng A Da

19-11-2021 

15:09:22

29-11-2021 

15:09:22
1/10(ngày)

19-11-2021 

15:26:40

19-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00085

000.24.23.H18-

211122-0015
Đã trả kết quả Điên Biên 0981735300 CHỨ A GIÀNG Sùng A Thào

22-11-2021 

09:46:28

30-11-2021 

09:46:28
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:22

22-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00084

000.24.23.H18-

211122-0014
Đã trả kết quả Điên Biên 0359957127 CHỨ A GIÀNG Hờ Thị Dợ

22-11-2021 

09:45:52

30-11-2021 

09:45:52
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:21

22-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00083

000.24.23.H18-

211122-0013
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Hờ Thị Vi

22-11-2021 

09:44:55

30-11-2021 

09:44:55
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:20

22-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00082

000.24.23.H18-

211122-0012
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Thào Thị Sú

22-11-2021 

09:44:25

30-11-2021 

09:44:25
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:19

22-11-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00081

000.24.23.H18-

211122-0011
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Vừ A Lềnh

22-11-2021 

09:43:50

30-11-2021 

09:43:50
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:18

22-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.24.23.H18-

211122-0010
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Giàng Thị Lỳ

22-11-2021 

09:43:14

30-11-2021 

09:43:14
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:18

22-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.24.23.H18-

211122-0009
Đã trả kết quả Điên Biên 0359951127 CHỨ A GIÀNG Lý Thị Thanh

22-11-2021 

09:42:43

30-11-2021 

09:42:43
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:17

22-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00075

000.24.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả

Bản Phàng Củ, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Vàng Thị Chá VÀNG THỊ CHÁ
22-11-2021 

09:34:00

30-11-2021 

09:34:00
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:13

22-11-2021 

16:44:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00077

000.24.23.H18-

211122-0007
Đã trả kết quả

Bản Phàng Củ, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Hờ Thị Panh HỜ THỊ PANH
22-11-2021 

09:36:00

30-11-2021 

09:36:00
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:12

22-11-2021 

16:43:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00078

000.24.23.H18-

211122-0008
Đã trả kết quả

Bản Khua Trá, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Tráng Thị May
TRÁNG THỊ 

MAY

22-11-2021 

09:39:00

30-11-2021 

09:39:00
1/8(ngày)

22-11-2021 

09:56:11

22-11-2021 

16:42:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.24.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả Điên Biên 0398661430 NẾNH A THÀO Sùng Thị May

23-11-2021 

08:37:35

24-11-2021 

08:37:35
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:26

23-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.24.23.H18-

211123-0006
Đã trả kết quả Điên Biên 0985040316 NẾNH A THÀO Giàng A Thế

23-11-2021 

08:37:10

24-11-2021 

08:37:10
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:26

23-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.24.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả Điên Biên 0582906784 NẾNH A THÀO Giàng Thị Sùng

23-11-2021 

08:36:45

24-11-2021 

08:36:45
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:25

23-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.24.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả Điên Biên 0325689721 NẾNH A THÀO Giàng A Chu

23-11-2021 

08:35:38

24-11-2021 

08:35:38
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:24

23-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.24.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả Điên Biên 0325689721 NẾNH A THÀO Giàng A Chu

23-11-2021 

08:35:13

24-11-2021 

08:35:13
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:23

23-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.24.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả Điên Biên 0325689721 NẾNH A THÀO Giàng A Chu

23-11-2021 

08:34:49

24-11-2021 

08:34:49
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:22

23-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00186

000.24.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả Điên Biên 0398661430 NẾNH A THÀO Lò Văn Inh

23-11-2021 

08:33:05

24-11-2021 

08:33:05
1/1(ngày)

23-11-2021 

08:46:22

23-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00086

000.24.23.H18-

211123-0011
Đã trả kết quả Điên Biên 0399568574 CHỨ A GIÀNG Mùa A Kỷ

23-11-2021 

14:42:37

01-12-2021 

14:42:37
1/8(ngày)

23-11-2021 

14:54:17

23-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00112

000.24.23.H18-

211123-0010
Đã trả kết quả Điên Biên 0982455802 CHỨ A GIÀNG Giàng A Kha

23-11-2021 

14:42:13

30-11-2021 

14:42:13
1/7(ngày)

23-11-2021 

14:54:16

23-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.24.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả Điên Biên 0911750764 CHỨ A GIÀNG Mùa A Sùng

29-11-2021 

15:21:54

01-12-2021 

15:21:54
1/2(ngày)

30-11-2021 

09:00:23

30-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00008

000.24.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả Bản Mý Làng A 0948272903 Sùng A Chừ Giàng Thị Sinh

30-11-2021 

16:16:41

31-12-2021 

16:16:41
1/31(ngày)

01-12-2021 

09:11:53

01-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00009

000.24.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả Mý Làng A 0948272903 Sùng A Chừ Vàng Thị Dính

30-11-2021 

16:26:52

31-12-2021 

16:26:52
1/31(ngày)

01-12-2021 

09:11:53

01-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00031

000.24.23.H18-

211203-0047
Đã trả kết quả Bản Phàng Củ 0948272903 Sùng A Khai Sùng Thị Chu

03-12-2021 

09:14:15

04-01-2022 

09:14:15
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:46

06-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00030

000.24.23.H18-

211203-0046
Đã trả kết quả Bản Phàng Củ 0948272903 Sùng A Khai Thào Thị Mỷ

03-12-2021 

09:13:51

04-01-2022 

09:13:51
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:45

06-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00029

000.24.23.H18-

211203-0044
Đã trả kết quả Bản Phàng Củ 0948272903 Sùng A Khai Hờ Thị Chừ

03-12-2021 

09:13:17

04-01-2022 

09:13:17
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:44

06-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00028

000.24.23.H18-

211203-0042
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0948272903 Giàng A Dông Mùa Thị Là

03-12-2021 

09:12:20

04-01-2022 

09:12:20
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:41

06-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00027

000.24.23.H18-

211203-0041
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0948272903 Giàng A Dông Vàng Thị Mỷ

03-12-2021 

09:11:30

04-01-2022 

09:11:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:39

06-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00026

000.24.23.H18-

211203-0039
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0948272903 Giàng A Dông Giàng Thị Máy

03-12-2021 

09:10:37

04-01-2022 

09:10:37
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:38

06-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00025

000.24.23.H18-

211203-0038
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0948272903 Giàng A Dông Vàng A Súa

03-12-2021 

09:10:07

04-01-2022 

09:10:07
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:36

06-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00024

000.24.23.H18-

211203-0037
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0948272903 Giàng A Dông Mùa A Vàng

03-12-2021 

09:09:32

04-01-2022 

09:09:32
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:23

06-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00023

000.24.23.H18-

211203-0036
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Sùng Thị Máy

03-12-2021 

09:08:59

04-01-2022 

09:08:59
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:21

06-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00022

000.24.23.H18-

211203-0035
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Mùa Thị Mảy

03-12-2021 

09:08:24

04-01-2022 

09:08:24
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:19

06-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00021

000.24.23.H18-

211203-0034
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Vàng Thị Say

03-12-2021 

09:07:30

04-01-2022 

09:07:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:18

03-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00020

000.24.23.H18-

211203-0033
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Sùng A Tằng

03-12-2021 

09:06:16

04-01-2022 

09:06:16
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:17

03-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00019

000.24.23.H18-

211203-0032
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Thào Thị Say

03-12-2021 

09:05:24

04-01-2022 

09:05:24
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:15

03-12-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00018

000.24.23.H18-

211203-0031
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Giàng A Dế

03-12-2021 

09:04:25

04-01-2022 

09:04:25
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:13

03-12-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00017

000.24.23.H18-

211203-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Giàng A Tu

03-12-2021 

09:03:14

04-01-2022 

09:03:14
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:12

03-12-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00016

000.24.23.H18-

211203-0028
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Giàng A Tu

03-12-2021 

09:02:21

04-01-2022 

09:02:21
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:11

03-12-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00015

000.24.23.H18-

211203-0027
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Vàng Thị Dợ

03-12-2021 

09:01:48

04-01-2022 

09:01:48
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:10

03-12-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00014

000.24.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Giàng Thị Dính

03-12-2021 

08:54:48

04-01-2022 

08:54:48
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:07

03-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00013

000.24.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Giàng Máy Vĩ

03-12-2021 

08:53:28

04-01-2022 

08:53:28
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:41:05

03-12-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00012

000.24.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng

Giàng Thị Sùng 

Mỷ

03-12-2021 

08:52:23

04-01-2022 

08:52:23
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:40:39

03-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00011

000.24.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng Thào Thị Ninh

03-12-2021 

08:50:13

04-01-2022 

08:50:13
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:40:38

03-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00010

000.24.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0948272903 Vàng A Lồng

Giàng Gàng 

Sinh

03-12-2021 

08:49:08

04-01-2022 

08:49:08
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:40:37

03-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00038

000.24.23.H18-

211203-0061
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Sùng A Nù

03-12-2021 

10:00:56

04-01-2022 

10:00:56
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:30

03-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00037

000.24.23.H18-

211203-0060
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Giàng Thị Dua

03-12-2021 

10:00:21

04-01-2022 

10:00:21
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:29

03-12-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00036

000.24.23.H18-

211203-0059
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Thào Thị Dia

03-12-2021 

09:59:43

04-01-2022 

09:59:43
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:28

03-12-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00035

000.24.23.H18-

211203-0058
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Giàng Thị Dua

03-12-2021 

09:58:37

04-01-2022 

09:58:37
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:27

03-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00034

000.24.23.H18-

211203-0057
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Giàng Thị Say

03-12-2021 

09:56:50

04-01-2022 

09:56:50
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:26

03-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00033

000.24.23.H18-

211203-0056
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Thào Pàng Chư

03-12-2021 

09:55:20

04-01-2022 

09:55:20
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:25

03-12-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00032

000.24.23.H18-

211203-0055
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0948272903 Thào A Khu Sùng Nhè Vàng

03-12-2021 

09:54:06

04-01-2022 

09:54:06
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:24

03-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00039

000.24.23.H18-

211203-0062
Đã trả kết quả Mý Làng A 0948272903 Sùng A Chừ Giàng Thị Dua

03-12-2021 

10:10:20

04-01-2022 

10:10:20
1/32(ngày)

03-12-2021 

10:26:23

03-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00050

000.24.23.H18-

211203-0079
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Giàng Thị Dua

03-12-2021 

14:43:26

04-01-2022 

14:43:26
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:23

03-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00049

000.24.23.H18-

211203-0078
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Vàng Thị Ly

03-12-2021 

14:42:29

04-01-2022 

14:42:29
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:22

03-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00048

000.24.23.H18-

211203-0077
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Sùng Thị Máy

03-12-2021 

14:42:06

04-01-2022 

14:42:06
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:21

03-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00047

000.24.23.H18-

211203-0076
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ A Ninh

03-12-2021 

14:41:30

04-01-2022 

14:41:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:20

03-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00046

000.24.23.H18-

211203-0075
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Vàng Thị Chá

03-12-2021 

14:41:01

04-01-2022 

14:41:01
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:18

03-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00045

000.24.23.H18-

211203-0074
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Giàng Thị Vang

03-12-2021 

14:40:20

04-01-2022 

14:40:20
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:17

03-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00044

000.24.23.H18-

211203-0073
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Giàng A Tàng

03-12-2021 

14:39:41

04-01-2022 

14:39:41
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:16

03-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00043

000.24.23.H18-

211203-0072
Đã trả kết quả Bản Phình Sáng 0948272903 Thào A Giáo Hờ Thị Bla

03-12-2021 

14:38:44

04-01-2022 

14:38:44
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:14

03-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00042

000.24.23.H18-

211203-0071
Đã trả kết quả Bản Phình Sáng 0948272903 Thào A Giáo Giàng Thị Chứ

03-12-2021 

14:37:59

04-01-2022 

14:37:59
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:13

03-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00041

000.24.23.H18-

211203-0070
Đã trả kết quả Bản Phình Sáng 0948272903 Thào A Giáo Sùng Thị Chứ

03-12-2021 

14:37:11

04-01-2022 

14:37:11
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:12

03-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00040

000.24.23.H18-

211203-0069
Đã trả kết quả Bản Phình Sáng 0948272903 Thào A Giáo Giàng A Lù

03-12-2021 

14:36:26

04-01-2022 

14:36:26
1/32(ngày)

03-12-2021 

15:37:10

03-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00187

000.24.23.H18-

211203-0084
Đã trả kết quả Điên Biên 096599184 NẾNH A THÀO Sùng Thị May

03-12-2021 

15:31:21

07-12-2021 

15:31:21
1/4(ngày)

03-12-2021 

15:37:09

03-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00114

000.24.23.H18-

211203-0083
Đã trả kết quả Điên Biên 0367422324 NẾNH A THÀO Mùa Thị Mò

03-12-2021 

15:30:41

13-12-2021 

15:30:41
1/10(ngày)

03-12-2021 

15:37:08

03-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.24.23.H18-

211203-0082
Đã trả kết quả Điên Biên 0367422324 NẾNH A THÀO Mùa Thị Mò

03-12-2021 

15:29:59

07-12-2021 

15:29:59
1/4(ngày)

03-12-2021 

15:37:06

03-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00113

000.24.23.H18-

211203-0081
Đã trả kết quả Điên Biên 0343855941 NẾNH A THÀO Giàng A Lồng

03-12-2021 

15:29:13

13-12-2021 

15:29:13
1/10(ngày)

03-12-2021 

15:37:05

03-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.24.23.H18-

211203-0080
Đã trả kết quả Điên Biên 0343855941 NẾNH A THÀO Giàng A Lồng

03-12-2021 

15:27:02

07-12-2021 

15:27:02
1/4(ngày)

03-12-2021 

15:37:04

03-12-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00063

000.24.23.H18-

211203-0097
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Cháng Thị Máy

03-12-2021 

16:01:28

05-01-2022 

16:01:28
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:23

06-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00062

000.24.23.H18-

211203-0096
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng A Chừ

03-12-2021 

16:00:57

05-01-2022 

16:00:57
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:22

06-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00061

000.24.23.H18-

211203-0095
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng A Di

03-12-2021 

16:00:22

05-01-2022 

16:00:22
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:22

06-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00060

000.24.23.H18-

211203-0094
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng A Kỷ

03-12-2021 

15:59:53

05-01-2022 

15:59:53
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:21

06-12-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00059

000.24.23.H18-

211203-0093
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Vàng Thị Chá

03-12-2021 

15:59:15

05-01-2022 

15:59:15
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:20

06-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00058

000.24.23.H18-

211203-0092
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng Sáu Sinh

03-12-2021 

15:58:47

05-01-2022 

15:58:47
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:20

06-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00057

000.24.23.H18-

211203-0091
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Tráng Thị Dính

03-12-2021 

15:58:24

05-01-2022 

15:58:24
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:19

06-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00056

000.24.23.H18-

211203-0090
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Sùng Thị La

03-12-2021 

15:57:54

05-01-2022 

15:57:54
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:18

06-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00055

000.24.23.H18-

211203-0089
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Tráng Thị Giao

03-12-2021 

15:57:31

05-01-2022 

15:57:31
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:18

06-12-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00054

000.24.23.H18-

211203-0088
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng A Nính

03-12-2021 

15:56:57

05-01-2022 

15:56:57
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:17

06-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00053

000.24.23.H18-

211203-0087
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng Lê Minh

03-12-2021 

15:56:33

05-01-2022 

15:56:33
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:16

06-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00052

000.24.23.H18-

211203-0086
Đã trả kết quả Bản Khua Trá 0948272903 Giàng A Chừ Giàng A Sử

03-12-2021 

15:56:01

05-01-2022 

15:56:01
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:15

06-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00051

000.24.23.H18-

211203-0085
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Thào A Páo

03-12-2021 

15:55:35

05-01-2022 

15:55:35
2/33(ngày)

05-12-2021 

21:58:15

06-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

137
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00071

000.24.23.H18-

211206-0008
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Giàng Thị Chá

06-12-2021 

08:30:34

05-01-2022 

08:30:34
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:03

06-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

138
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00070

000.24.23.H18-

211206-0007
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Thào Phái Gia

06-12-2021 

08:30:03

05-01-2022 

08:30:03
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:03

06-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00069

000.24.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Giàng A Tủa

06-12-2021 

08:29:37

05-01-2022 

08:29:37
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:02

06-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



140
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00068

000.24.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Sùng Thị Mang

06-12-2021 

08:29:01

05-01-2022 

08:29:01
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:01

06-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

141
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00067

000.24.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Sùng A Chiến

06-12-2021 

08:28:39

05-01-2022 

08:28:39
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:00

06-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00066

000.24.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Thào Thị Chu

06-12-2021 

08:28:09

05-01-2022 

08:28:09
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:31:00

06-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

143
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00065

000.24.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Thào Thị Sâu

06-12-2021 

08:27:24

05-01-2022 

08:27:24
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:30:59

06-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00064

000.24.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0948272903 Giàng A Phông Giàng Thị Say

06-12-2021 

08:26:59

05-01-2022 

08:26:59
1/30(ngày)

06-12-2021 

10:30:58

06-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00087

000.24.23.H18-

211206-0024
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Sùng Thị Mai

06-12-2021 

14:37:28

05-01-2022 

14:37:28
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:23

06-12-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00086

000.24.23.H18-

211206-0023
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Thào Thị Chu

06-12-2021 

14:36:48

05-01-2022 

14:36:48
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:22

06-12-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

147
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00085

000.24.23.H18-

211206-0022
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Sùng Thị Chừ

06-12-2021 

14:36:20

05-01-2022 

14:36:20
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:21

06-12-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

148
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00084

000.24.23.H18-

211206-0021
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Mùa A Mang

06-12-2021 

14:35:51

05-01-2022 

14:35:51
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:20

06-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00083

000.24.23.H18-

211206-0020
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Sùng Thị Mang

06-12-2021 

14:34:43

05-01-2022 

14:34:43
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:19

06-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00082

000.24.23.H18-

211206-0019
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Mùa A Sử

06-12-2021 

14:34:13

05-01-2022 

14:34:13
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:18

06-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00081

000.24.23.H18-

211206-0018
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Sùng A Nhanh

06-12-2021 

14:33:47

05-01-2022 

14:33:47
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:17

06-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00080

000.24.23.H18-

211206-0017
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ A Chầu

06-12-2021 

14:33:23

05-01-2022 

14:33:23
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:16

06-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

153
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00079

000.24.23.H18-

211206-0016
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Mùa Thị Nếnh

06-12-2021 

14:32:44

05-01-2022 

14:32:44
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:15

06-12-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00078

000.24.23.H18-

211206-0015
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ Thị Sú

06-12-2021 

14:32:04

05-01-2022 

14:32:04
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:14

06-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00077

000.24.23.H18-

211206-0014
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ Thị Dế

06-12-2021 

14:31:19

05-01-2022 

14:31:19
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:13

06-12-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00076

000.24.23.H18-

211206-0013
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Giàng Khua Nhè

06-12-2021 

14:30:53

05-01-2022 

14:30:53
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:12

06-12-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

157
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00075

000.24.23.H18-

211206-0012
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ Thị Sày

06-12-2021 

14:30:29

05-01-2022 

14:30:29
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:11

06-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00074

000.24.23.H18-

211206-0011
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ Thị Dính

06-12-2021 

14:29:24

05-01-2022 

14:29:24
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:11

06-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00073

000.24.23.H18-

211206-0010
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Hờ Thị Máy

06-12-2021 

14:28:54

05-01-2022 

14:28:54
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:10

06-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

160
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00072

000.24.23.H18-

211206-0009
Đã trả kết quả Bản Háng Khúa 0948272903 Vàng A Ca Giàng Thị Dia

06-12-2021 

14:28:13

05-01-2022 

14:28:13
1/30(ngày)

06-12-2021 

14:42:09

06-12-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.24.23.H18-

211206-0027
Đã trả kết quả Điên Biên 0982455802 CHỨ A GIÀNG Giàng A Kha

06-12-2021 

15:22:14

08-12-2021 

15:22:14
1/2(ngày)

06-12-2021 

17:08:12

06-12-2021 

17:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.24.23.H18-

211206-0026
Đã trả kết quả Điên Biên 0982455802 CHỨ A GIÀNG Giàng A Kha

06-12-2021 

15:21:54

08-12-2021 

15:21:54
1/2(ngày)

06-12-2021 

17:08:12

06-12-2021 

17:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.24.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả

Bản Phiêng 

Cải, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0847227331 Giàng Thị Ka GIÀNG THỊ KA
07-12-2021 

08:42:00

08-12-2021 

08:42:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:35:40

07-12-2021 

10:52:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00189

000.24.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả

Bản Mý Làng A, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0369090113 Thào A Lù THÀO A LÙ
07-12-2021 

10:50:00

08-12-2021 

10:50:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:53:15

07-12-2021 

16:40:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00283

000.24.23.H18-

211207-0013
Đã trả kết quả

Bản Mý Làng B, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Giàng A Sơn GIÀNG A SƠN
07-12-2021 

14:21:00

08-12-2021 

14:21:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

15:15:02

07-12-2021 

16:36:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00285

000.24.23.H18-

211207-0020
Đã trả kết quả

Bản Phiêng 

Cải, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Giàng Thị Ca GIÀNG THỊ CA
07-12-2021 

14:28:00

08-12-2021 

14:28:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

15:14:40

07-12-2021 

16:28:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00286

000.24.23.H18-

211207-0023
Đã trả kết quả

Bản Khua Trá, 

xã Phình Sáng, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Tráng A Phóng
TRÁNG A 

PHÓNG

07-12-2021 

14:31:00

08-12-2021 

14:31:00
1/1(ngày)

07-12-2021 

15:14:38

07-12-2021 

16:27:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00287

000.24.23.H18-

211207-0033
Đã trả kết quả Điên Biên 0815159005 CHỨ A GIÀNG Giàng A Tiến

07-12-2021 

15:09:17

09-12-2021 

15:09:17
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:14:32

07-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00217

000.24.23.H18-

211209-0476
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Vàng A Trường

09-12-2021 

14:30:01

10-12-2021 

14:30:01
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:36:04

09-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00216

000.24.23.H18-

211209-0475
Đã trả kết quả Điên Biên 096599184 CHỨ A GIÀNG Giàng A Sùng

09-12-2021 

14:29:35

10-12-2021 

14:29:35
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:36:03

09-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00215

000.24.23.H18-

211209-0474
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Mùa A Lù

09-12-2021 

14:28:50

10-12-2021 

14:28:50
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:36:02

09-12-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00214

000.24.23.H18-

211209-0473
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Vàng A Chứ

09-12-2021 

14:28:06

10-12-2021 

14:28:06
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:36:01

09-12-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00213

000.24.23.H18-

211209-0472
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng A Tú

09-12-2021 

14:26:04

10-12-2021 

14:26:04
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:36:01

09-12-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00212

000.24.23.H18-

211209-0471
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Càng A Dính

09-12-2021 

14:25:21

10-12-2021 

14:25:21
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:59

09-12-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00211

000.24.23.H18-

211209-0470
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Vàng A Ca

09-12-2021 

14:24:43

10-12-2021 

14:24:43
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:59

09-12-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00210

000.24.23.H18-

211209-0469
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG CHỨ A GIÀNG

09-12-2021 

14:24:10

10-12-2021 

14:24:10
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:58

09-12-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00209

000.24.23.H18-

211209-0468
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Vàng A Giáo

09-12-2021 

14:23:35

10-12-2021 

14:23:35
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:21

09-12-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00208

000.24.23.H18-

211209-0467
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng Thị Du

09-12-2021 

14:22:19

10-12-2021 

14:22:19
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:21

09-12-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00207

000.24.23.H18-

211209-0466
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng A Dơ

09-12-2021 

14:13:40

10-12-2021 

14:13:40
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:20

09-12-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00206

000.24.23.H18-

211209-0465
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Thào A Di

09-12-2021 

14:12:14

10-12-2021 

14:12:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:19

09-12-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00205

000.24.23.H18-

211209-0464
Đã trả kết quả Điên Biên 09665599184 CHỨ A GIÀNG Giàng A Vông

09-12-2021 

14:10:11

10-12-2021 

14:10:11
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:18

09-12-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00204

000.24.23.H18-

211209-0463
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Thào A Hồng

09-12-2021 

14:09:27

10-12-2021 

14:09:27
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:18

09-12-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00203

000.24.23.H18-

211209-0462
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Sùng A Cháng

09-12-2021 

14:08:32

10-12-2021 

14:08:32
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:17

09-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00202

000.24.23.H18-

211209-0461
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Lầu A Dính

09-12-2021 

14:07:45

10-12-2021 

14:07:45
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:16

09-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00201

000.24.23.H18-

211209-0460
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng Thị Sùng

09-12-2021 

14:07:16

10-12-2021 

14:07:16
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:15

09-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00200

000.24.23.H18-

211209-0459
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Mùa A Chứ

09-12-2021 

14:06:44

10-12-2021 

14:06:44
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:14

09-12-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00199

000.24.23.H18-

211209-0458
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Hờ A Ty

09-12-2021 

14:01:53

10-12-2021 

14:01:53
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:13

09-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00198

000.24.23.H18-

211209-0457
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Lầu A Dính

09-12-2021 

14:01:14

10-12-2021 

14:01:14
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:13

09-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00197

000.24.23.H18-

211209-0456
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Sùng A Củ

09-12-2021 

13:59:36

10-12-2021 

13:59:36
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:12

09-12-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00196

000.24.23.H18-

211209-0455
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Sùng A Lầu

09-12-2021 

13:58:48

10-12-2021 

13:58:48
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:11

09-12-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00195

000.24.23.H18-

211209-0454
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Vàng A Thanh

09-12-2021 

13:57:32

10-12-2021 

13:57:32
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:10

09-12-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00194

000.24.23.H18-

211209-0453
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng A Thào

09-12-2021 

13:56:39

10-12-2021 

13:56:39
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:09

09-12-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00193

000.24.23.H18-

211209-0452
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng Thị Hỏi

09-12-2021 

13:56:06

10-12-2021 

13:56:06
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:08

09-12-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00192

000.24.23.H18-

211209-0451
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Hờ A Giàng

09-12-2021 

13:55:23

10-12-2021 

13:55:23
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:08

09-12-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00191

000.24.23.H18-

211209-0450
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Hờ A Tý

09-12-2021 

13:54:01

10-12-2021 

13:54:01
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:07

09-12-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00190

000.24.23.H18-

211209-0449
Đã trả kết quả Điên Biên 0965599184 CHỨ A GIÀNG Giàng Thị Tằng

09-12-2021 

13:52:58

10-12-2021 

13:52:58
1/1(ngày)

09-12-2021 

14:35:06

09-12-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00249

000.24.23.H18-

211210-0032
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Phênh

10-12-2021 

09:17:31

13-12-2021 

09:17:31
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:57

10-12-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00248

000.24.23.H18-

211210-0031
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vàng Thị Hờ

10-12-2021 

09:16:43

13-12-2021 

09:16:43
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:57

10-12-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00247

000.24.23.H18-

211210-0030
Đã trả kết quả Bản Phiêng Cải 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng Thị Lanh

10-12-2021 

09:15:41

13-12-2021 

09:15:41
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:56

10-12-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00246

000.24.23.H18-

211210-0029
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng Thị Chá

10-12-2021 

09:14:52

13-12-2021 

09:14:52
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:55

10-12-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00245

000.24.23.H18-

211210-0028
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng Thị Chá

10-12-2021 

09:14:16

13-12-2021 

09:14:16
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:54

10-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00244

000.24.23.H18-

211210-0027
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng Páo Ly

10-12-2021 

09:13:27

13-12-2021 

09:13:27
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:53

10-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00243

000.24.23.H18-

211210-0026
Đã trả kết quả Bản Hàng Khúa 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hờ A Kỷ

10-12-2021 

09:12:41

13-12-2021 

09:12:41
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:52

10-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00242

000.24.23.H18-

211210-0025
Đã trả kết quả Bản Phiêng Hoa 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng A Khu

10-12-2021 

09:11:00

13-12-2021 

09:11:00
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:51

10-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00241

000.24.23.H18-

211210-0024
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vừ Sấu Vàng

10-12-2021 

09:10:13

13-12-2021 

09:10:13
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:50

10-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00240

000.24.23.H18-

211210-0023
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vừ Sấu Vàng

10-12-2021 

09:09:25

13-12-2021 

09:09:25
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:49

10-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00239

000.24.23.H18-

211210-0022
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng A Chu

10-12-2021 

09:09:04

13-12-2021 

09:09:04
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:48

10-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00238

000.24.23.H18-

211210-0021
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hờ Thị Hờ

10-12-2021 

09:08:26

13-12-2021 

09:08:26
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:48

10-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00237

000.24.23.H18-

211210-0020
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng A Di

10-12-2021 

09:07:44

13-12-2021 

09:07:44
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:31

10-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00236

000.24.23.H18-

211210-0019
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Dũng

10-12-2021 

09:07:14

13-12-2021 

09:07:14
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:30

10-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00235

000.24.23.H18-

211210-0018
Đã trả kết quả Bản Mý Làng B 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng A Nếnh

10-12-2021 

09:06:40

13-12-2021 

09:06:40
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:29

10-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00234

000.24.23.H18-

211210-0017
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Thào A Dùa

10-12-2021 

09:06:14

13-12-2021 

09:06:14
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:28

10-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00233

000.24.23.H18-

211210-0016
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hwf A Tý

10-12-2021 

09:05:32

13-12-2021 

09:05:32
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:27

10-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00232

000.24.23.H18-

211210-0015
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Thào A Kỷ

10-12-2021 

09:04:35

13-12-2021 

09:04:35
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:26

10-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00231

000.24.23.H18-

211210-0014
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Dính

10-12-2021 

09:03:50

13-12-2021 

09:03:50
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:25

10-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00230

000.24.23.H18-

211210-0013
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Dính

10-12-2021 

09:02:45

13-12-2021 

09:02:45
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:25

10-12-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00229

000.24.23.H18-

211210-0012
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng Thị Dợ

10-12-2021 

09:02:19

13-12-2021 

09:02:19
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:24

10-12-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00228

000.24.23.H18-

211210-0011
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hờ Thị Chí

10-12-2021 

09:01:50

13-12-2021 

09:01:50
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:23

10-12-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00227

000.24.23.H18-

211210-0010
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vàng Bùa Dính

10-12-2021 

09:01:26

13-12-2021 

09:01:26
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:22

10-12-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00226

000.24.23.H18-

211210-0009
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vàng Thị Sua

10-12-2021 

09:00:44

13-12-2021 

09:00:44
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:21

10-12-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00225

000.24.23.H18-

211210-0008
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Mùa Thị Hờ

10-12-2021 

09:00:01

13-12-2021 

09:00:01
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:21

10-12-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00224

000.24.23.H18-

211210-0007
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hờ A Lồng

10-12-2021 

08:59:26

13-12-2021 

08:59:26
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:20

10-12-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00223

000.24.23.H18-

211210-0006
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Của

10-12-2021 

08:59:01

13-12-2021 

08:59:01
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:19

10-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00222

000.24.23.H18-

211210-0005
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Hờ Thị Máy

10-12-2021 

08:58:31

13-12-2021 

08:58:31
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:17

10-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00221

000.24.23.H18-

211210-0004
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng Thị Tằng

10-12-2021 

08:58:06

13-12-2021 

08:58:06
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:16

10-12-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00220

000.24.23.H18-

211210-0003
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Vàng Thị Mỷ

10-12-2021 

08:57:29

13-12-2021 

08:57:29
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:16

10-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00219

000.24.23.H18-

211210-0002
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Sùng A Thai

10-12-2021 

08:57:03

13-12-2021 

08:57:03
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:15

10-12-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00218

000.24.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0359951127 GIÀNG A CHỨ Giàng A Dũng

10-12-2021 

08:56:43

13-12-2021 

08:56:43
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:26:14

10-12-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00252

000.24.23.H18-

211213-0006
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0328378848 GIÀNG A CHỨ

GIÀNG A 

GIỐNG

13-12-2021 

10:44:44

14-12-2021 

10:44:44
1/1(ngày)

13-12-2021 

13:40:02

13-12-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng



230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00251

000.24.23.H18-

211213-0005
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0328378848 GIÀNG A CHỨ Giàng A Giống

13-12-2021 

10:44:21

14-12-2021 

10:44:21
1/1(ngày)

13-12-2021 

13:40:02

13-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00250

000.24.23.H18-

211213-0004
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0328378848 GIÀNG A CHỨ Giàng A Gống

13-12-2021 

10:43:51

14-12-2021 

10:43:51
1/1(ngày)

13-12-2021 

13:40:01

13-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00115

000.24.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0916663817 GIÀNG A CHỨ Vàng A Thu

13-12-2021 

10:43:21

20-12-2021 

10:43:21
1/7(ngày)

13-12-2021 

13:40:00

13-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00288

000.24.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả Bản Nậm Din 0916663817 GIÀNG A CHỨ Vàng A Thu

13-12-2021 

10:42:40

14-12-2021 

10:42:40
1/1(ngày)

13-12-2021 

13:39:59

13-12-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lầu A 

Súa;Quàng Văn 

Quyền;Sùng A 

Phong;Giàng A 

Dờ;Ly Thị 

Mò;Thào A 

Nếnh;Thào 

Thùy 

Linh;Lương Thị 

Thắm;Dương 

Thị Hà

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Phình 

Sáng

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

009

000.31.23.H18-

210121-0001
Đã trả kết quả

Bản Đề CHia B, 

xã Pú Nhung, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Hờ thị Chu HỜ THỊ CHU
21-01-2021 

15:10:00

29-01-2021 

15:10:00
1/8(ngày)

21-01-2021 

15:25:27

21-01-2021 

15:32:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Pú 

Nhung

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.31.23.H18-

211026-0002
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
LẦU ANH TUẤN

26-10-2021 

15:18:03

26-11-2021 

15:18:03
1/31(ngày)

26-10-2021 

15:28:30

26-10-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.31.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
lầu thị lìa

26-10-2021 

15:10:17

26-11-2021 

15:10:17
1/31(ngày)

26-10-2021 

15:15:35

26-10-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00048

000.31.23.H18-

211026-0006
Đã trả kết quả Bản  Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Vân

26-10-2021 

15:29:48

28-10-2021 

15:29:48
1/2(ngày)

26-10-2021 

15:39:02

26-10-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.31.23.H18-

211026-0005
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng A Tính

26-10-2021 

15:29:29

03-11-2021 

15:29:29
1/8(ngày)

26-10-2021 

15:38:26

26-10-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp xã

2.000286.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.31.23.H18-

211027-0024
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0974716543 VÀNG A CHỨ vừ thị sua

27-10-2021 

10:24:33

30-11-2021 

10:24:33
1/34(ngày)

27-10-2021 

14:12:19

17-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp xã

2.000286.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.31.23.H18-

211027-0023
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0974716543 VÀNG A CHỨ vừ thị sua

27-10-2021 

10:24:09

30-11-2021 

10:24:09
1/34(ngày)

27-10-2021 

14:12:18

17-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.31.23.H18-

211026-0004
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tùng

26-10-2021 

15:28:37

10-11-2021 

15:28:37
1/15(ngày)

26-10-2021 

15:37:45

26-10-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.31.23.H18-

211027-0022
Đã trả kết quả Bản để chi B 0814783645 VÀNG A CHỨ vừ thị khua

27-10-2021 

10:23:46

01-11-2021 

10:23:46
1/5(ngày)

27-10-2021 

14:12:18

03-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.31.23.H18-

211026-0011
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tòng

26-10-2021 

16:04:42

03-11-2021 

16:04:42
1/8(ngày)

26-10-2021 

16:13:36

26-10-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.31.23.H18-

211026-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Tùng

26-10-2021 

16:04:15

03-11-2021 

16:04:15
1/8(ngày)

26-10-2021 

16:13:36

26-10-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.31.23.H18-

211026-0009
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dùa

26-10-2021 

16:03:11

03-11-2021 

16:03:11
1/8(ngày)

26-10-2021 

16:13:35

26-10-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.31.23.H18-

211026-0008
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Tú

26-10-2021 

16:02:45

03-11-2021 

16:02:45
1/8(ngày)

26-10-2021 

16:13:35

26-10-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.31.23.H18-

211026-0007
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Tú

26-10-2021 

16:01:58

03-11-2021 

16:01:58
1/8(ngày)

26-10-2021 

16:13:34

26-10-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp xã

2.000286.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.31.23.H18-

211026-0012
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0837799032 VỪ A PÁO

Ly Thị Như 

Quỳnh

26-10-2021 

16:10:55

30-11-2021 

16:10:55
1/35(ngày)

27-10-2021 

10:37:05

27-10-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.31.23.H18-

211027-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dơ

27-10-2021 

07:52:23

03-11-2021 

07:52:23
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:47

27-10-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.31.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng A Thu

27-10-2021 

07:51:50

03-11-2021 

07:51:50
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:46

27-10-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.31.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Lềnh

27-10-2021 

07:49:41

03-11-2021 

07:49:41
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:44

27-10-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.31.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Lếnh

27-10-2021 

07:48:45

03-11-2021 

07:48:45
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:43

27-10-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.31.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thào

27-10-2021 

07:47:56

03-11-2021 

07:47:56
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:42

27-10-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.31.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Ngọc Tú

27-10-2021 

07:46:54

03-11-2021 

07:46:54
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:01:40

27-10-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.31.23.H18-

211027-0010
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tú

27-10-2021 

09:42:58

26-11-2021 

09:42:58
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:15

27-10-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.31.23.H18-

211027-0011
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tuấn

27-10-2021 

09:43:44

26-11-2021 

09:43:44
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:14

27-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.31.23.H18-

211027-0012
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Như 

Nguyệt

27-10-2021 

09:44:39

26-11-2021 

09:44:39
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:13

27-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.31.23.H18-

211027-0013
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Thào Pánh Sử

27-10-2021 

09:45:40

26-11-2021 

09:45:40
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:12

27-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.31.23.H18-

211027-0014
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Huy Hoàng

27-10-2021 

09:46:29

26-11-2021 

09:46:29
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:12

27-10-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.31.23.H18-

211027-0015
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Chí Khôi

27-10-2021 

09:47:13

26-11-2021 

09:47:13
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:11

27-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.31.23.H18-

211027-0016
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vừ Thị Kim 

Ngân

27-10-2021 

09:49:15

26-11-2021 

09:49:15
1/30(ngày)

27-10-2021 

10:10:10

27-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.31.23.H18-

211027-0009
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tông

27-10-2021 

09:17:57

03-11-2021 

09:17:57
1/7(ngày)

27-10-2021 

09:26:47

27-10-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.31.23.H18-

211027-0008
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Sinh

27-10-2021 

09:14:33

03-11-2021 

09:14:33
1/7(ngày)

27-10-2021 

09:26:46

27-10-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.31.23.H18-

211027-0021
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thu

27-10-2021 

10:16:39

03-11-2021 

10:16:39
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:29:45

27-10-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.31.23.H18-

211027-0020
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng A Lử

27-10-2021 

10:16:09

03-11-2021 

10:16:09
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:29:44

27-10-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.31.23.H18-

211027-0019
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Tà

27-10-2021 

10:15:26

03-11-2021 

10:15:26
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:29:43

27-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.31.23.H18-

211027-0018
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Cò

27-10-2021 

10:14:46

03-11-2021 

10:14:46
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:29:43

27-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.31.23.H18-

211027-0017
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Lừ

27-10-2021 

10:14:09

03-11-2021 

10:14:09
1/7(ngày)

27-10-2021 

10:19:37

27-10-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.31.23.H18-

211027-0034
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Chồng Dũng

27-10-2021 

14:08:29

10-11-2021 

14:08:29
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:26

27-10-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.31.23.H18-

211027-0033
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Hờ Thị Chu

27-10-2021 

14:07:47

10-11-2021 

14:07:47
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:25

27-10-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.31.23.H18-

211027-0032
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Sùng

27-10-2021 

14:07:06

10-11-2021 

14:07:06
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:24

27-10-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.31.23.H18-

211027-0031
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Sá

27-10-2021 

14:06:30

10-11-2021 

14:06:30
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:23

27-10-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.31.23.H18-

211027-0030
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thu

27-10-2021 

14:05:54

10-11-2021 

14:05:54
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:23

27-10-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.31.23.H18-

211027-0029
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Chía

27-10-2021 

14:05:04

10-11-2021 

14:05:04
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:22

27-10-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.31.23.H18-

211027-0028
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dơ

27-10-2021 

14:04:24

10-11-2021 

14:04:24
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:21

27-10-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.31.23.H18-

211027-0027
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Chờ Ma

27-10-2021 

14:03:46

10-11-2021 

14:03:46
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:31:21

27-10-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.31.23.H18-

211027-0026
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Dơ

27-10-2021 

14:03:15

10-11-2021 

14:03:15
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:12:32

27-10-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.31.23.H18-

211027-0025
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Thị Ly

27-10-2021 

14:01:05

10-11-2021 

14:01:05
1/14(ngày)

27-10-2021 

14:12:17

27-10-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00025

000.31.23.H18-

211027-0037
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Dợ

27-10-2021 

14:52:24

28-10-2021 

14:52:24
1/1(ngày)

27-10-2021 

14:57:12

27-10-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00024

000.31.23.H18-

211027-0036
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu thị Tuốt

27-10-2021 

14:51:42

28-10-2021 

14:51:42
1/1(ngày)

27-10-2021 

14:57:12

27-10-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00023

000.31.23.H18-

211027-0035
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly Thị Vừ

27-10-2021 

14:50:56

28-10-2021 

14:50:56
1/1(ngày)

27-10-2021 

14:57:11

27-10-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00033

000.31.23.H18-

211027-0045
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Lầu

27-10-2021 

15:24:05

29-10-2021 

15:24:05
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:40

27-10-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00032

000.31.23.H18-

211027-0044
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Hồ

27-10-2021 

15:23:29

29-10-2021 

15:23:29
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:39

27-10-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00031

000.31.23.H18-

211027-0043
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Thị Dế

27-10-2021 

15:22:26

29-10-2021 

15:22:26
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:38

27-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00029

000.31.23.H18-

211027-0041
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Di

27-10-2021 

15:21:11

29-10-2021 

15:21:11
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:37

27-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00030

000.31.23.H18-

211027-0042
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lý A Phử

27-10-2021 

15:21:47

29-10-2021 

15:21:47
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:36

27-10-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00028

000.31.23.H18-

211027-0040
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừg A Dơ

27-10-2021 

15:20:27

29-10-2021 

15:20:27
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:35

27-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00027

000.31.23.H18-

211027-0039
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Só Tùng

27-10-2021 

15:19:57

29-10-2021 

15:19:57
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:34

27-10-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00026

000.31.23.H18-

211027-0038
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Dũng Phía

27-10-2021 

15:19:29

29-10-2021 

15:19:29
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:33:33

27-10-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.31.23.H18-

211027-0065
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Giàng Trường 

Sơn

27-10-2021 

16:56:14

29-11-2021 

16:56:14
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:02:01

27-10-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.31.23.H18-

211027-0064
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Húa

27-10-2021 

16:54:42

29-11-2021 

16:54:42
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:02:00

27-10-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.31.23.H18-

211027-0063
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0857458617
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Tuấn

27-10-2021 

16:53:29

29-11-2021 

16:53:29
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:59

27-10-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00038

000.31.23.H18-

211027-0050
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Dơ

27-10-2021 

15:58:57

29-10-2021 

15:58:57
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:08:20

27-10-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.31.23.H18-

211027-0062
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Duy Phúc

27-10-2021 

16:51:51

29-11-2021 

16:51:51
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:59

27-10-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.31.23.H18-

211027-0061
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395337425
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Gia Bảo

27-10-2021 

16:51:14

29-11-2021 

16:51:14
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:58

27-10-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00037

000.31.23.H18-

211027-0049
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Dơ

27-10-2021 

15:58:24

29-10-2021 

15:58:24
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:08:19

27-10-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00036

000.31.23.H18-

211027-0048
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Vừ

27-10-2021 

15:57:59

29-10-2021 

15:57:59
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:08:18

27-10-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00035

000.31.23.H18-

211027-0047
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Thị Thào

27-10-2021 

15:57:18

29-10-2021 

15:57:18
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:08:17

27-10-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00034

000.31.23.H18-

211027-0046
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0358398846 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Tỉnh

27-10-2021 

15:56:31

29-10-2021 

15:56:31
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:08:16

27-10-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00043

000.31.23.H18-

211027-0056
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Thào A Khua

27-10-2021 

16:30:56

29-10-2021 

16:30:56
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:38:32

27-10-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00042

000.31.23.H18-

211027-0054
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Lềnh

27-10-2021 

16:30:07

29-10-2021 

16:30:07
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:38:31

27-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

69
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.31.23.H18-

211027-0060
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0383369665
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Lầu Thị Mỹ 

Duyên

27-10-2021 

16:50:45

29-11-2021 

16:50:45
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:57

27-10-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

70
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.31.23.H18-

211027-0059
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0377147566
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Tú Đăng

27-10-2021 

16:48:42

29-11-2021 

16:48:42
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:57

27-10-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.31.23.H18-

211027-0058
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Hà Cúc

27-10-2021 

16:48:13

29-11-2021 

16:48:13
1/33(ngày)

27-10-2021 

17:01:56

27-10-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00041

000.31.23.H18-

211027-0053
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Khua

27-10-2021 

16:29:41

29-10-2021 

16:29:41
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:35:34

27-10-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

73
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.31.23.H18-

211027-0057
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Minh Thắng

27-10-2021 

16:31:18

29-11-2021 

16:31:18
1/33(ngày)

27-10-2021 

16:38:30

27-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00040

000.31.23.H18-

211027-0052
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dế

27-10-2021 

16:29:08

29-10-2021 

16:29:08
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:35:18

27-10-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00039

000.31.23.H18-

211027-0051
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0349190492 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Dung

27-10-2021 

16:28:22

29-10-2021 

16:28:22
1/2(ngày)

27-10-2021 

16:35:17

27-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.31.23.H18-

211027-0055
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0396892232
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Thị Băng

27-10-2021 

16:30:07

29-11-2021 

16:30:07
1/33(ngày)

27-10-2021 

16:37:50

27-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.31.23.H18-

211027-0092
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0335400098
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Thanh 

Trúc

27-10-2021 

22:35:36

29-11-2021 

22:35:36
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:37

27-10-2021 

23:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.31.23.H18-

211027-0091
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0966384534
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Thu 

Hương

27-10-2021 

22:35:10

29-11-2021 

22:35:10
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:36

27-10-2021 

23:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.31.23.H18-

211027-0090
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Thị Vân

27-10-2021 

22:34:46

29-11-2021 

22:34:46
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:36

27-10-2021 

23:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.31.23.H18-

211027-0089
Đã trả kết quả

Bản Khó Bua - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Sùng Minh 

Nguyệt

27-10-2021 

22:33:53

29-11-2021 

22:33:53
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:35

27-10-2021 

23:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.31.23.H18-

211027-0088
Đã trả kết quả

BảnPhiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Cúc

27-10-2021 

22:33:22

29-11-2021 

22:33:22
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:34

27-10-2021 

23:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.31.23.H18-

211027-0087
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Sùng Tiến 

Thành

27-10-2021 

22:27:09

29-11-2021 

22:27:09
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:34

27-10-2021 

23:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.31.23.H18-

211027-0086
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0377291317
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Tuấn Minh

27-10-2021 

22:25:36

29-11-2021 

22:25:36
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:33

27-10-2021 

23:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.31.23.H18-

211027-0085
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0971534131
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Thào Trung Vĩnh

27-10-2021 

22:24:27

29-11-2021 

22:24:27
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:32

27-10-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.31.23.H18-

211027-0084
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0394236728
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Thào Xuân 

Trường

27-10-2021 

22:22:57

29-11-2021 

22:22:57
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:32

27-10-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.31.23.H18-

211027-0083
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Trá Thị Bích 

Ngọc

27-10-2021 

22:22:04

29-11-2021 

22:22:04
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:31

27-10-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.31.23.H18-

211027-0082
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Trá Thị Nhi

27-10-2021 

22:20:56

29-11-2021 

22:20:56
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:30

27-10-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.31.23.H18-

211027-0081
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Đức Huy

27-10-2021 

22:19:22

29-11-2021 

22:19:22
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:58:29

27-10-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.31.23.H18-

211027-0079
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0353303144
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vàng Kim 

Trương

27-10-2021 

22:00:14

29-11-2021 

22:00:14
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:56

27-10-2021 

22:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.31.23.H18-

211027-0080
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0358421206
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Minh Khải

27-10-2021 

22:01:11

29-11-2021 

22:01:11
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:55

27-10-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.31.23.H18-

211027-0078
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Quốc Bảo

27-10-2021 

21:59:37

29-11-2021 

21:59:37
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:54

27-10-2021 

22:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.31.23.H18-

211027-0077
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Vàng Thị Kim 

Hồng

27-10-2021 

21:58:58

29-11-2021 

21:58:58
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:53

27-10-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.31.23.H18-

211027-0076
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Công

27-10-2021 

21:57:43

29-11-2021 

21:57:43
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:52

27-10-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.31.23.H18-

211027-0074
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Nam

27-10-2021 

21:55:34

29-11-2021 

21:55:34
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:52

27-10-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.31.23.H18-

211027-0075
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Thành

27-10-2021 

21:56:22

29-11-2021 

21:56:22
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:51

27-10-2021 

22:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.31.23.H18-

211027-0073
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Thành

27-10-2021 

21:54:52

29-11-2021 

21:54:52
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:50

27-10-2021 

22:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.31.23.H18-

211027-0072
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Bảo An

27-10-2021 

21:54:08

29-11-2021 

21:54:08
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:49

27-10-2021 

22:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.31.23.H18-

211027-0071
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0945982330
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Mạnh Quân

27-10-2021 

21:51:13

29-11-2021 

21:51:13
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:48

27-10-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.31.23.H18-

211027-0070
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0359076301
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Minh Thủy

27-10-2021 

21:49:22

29-11-2021 

21:49:22
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:47

27-10-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.31.23.H18-

211027-0069
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0769148001
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Nhung

27-10-2021 

21:48:01

29-11-2021 

21:48:01
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:47

27-10-2021 

22:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.31.23.H18-

211027-0068
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0355668936
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Thu Việt

27-10-2021 

21:46:49

29-11-2021 

21:46:49
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:46

27-10-2021 

22:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.31.23.H18-

211027-0067
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0347805234
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Vân

27-10-2021 

21:45:38

29-11-2021 

21:45:38
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:45

27-10-2021 

22:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.31.23.H18-

211027-0066
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0913067324
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Triệu Vân

27-10-2021 

21:43:18

29-11-2021 

21:43:18
1/33(ngày)

27-10-2021 

22:44:44

27-10-2021 

22:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00050

000.31.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thào

28-10-2021 

09:47:52

29-10-2021 

09:47:52
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:35

28-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00049

000.31.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Tuấn Dơ

28-10-2021 

09:47:21

29-10-2021 

09:47:21
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:34

28-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00048

000.31.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Sầu

28-10-2021 

09:46:27

29-10-2021 

09:46:27
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:33

28-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00047

000.31.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Thanh

28-10-2021 

09:44:32

29-10-2021 

09:44:32
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:32

28-10-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00046

000.31.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Sinh

28-10-2021 

09:42:02

29-10-2021 

09:42:02
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:31

28-10-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00045

000.31.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Khua

28-10-2021 

09:41:31

29-10-2021 

09:41:31
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:30

28-10-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00044

000.31.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0393547544 LÒ KIM NGÂN Sùng A Chu

28-10-2021 

09:39:16

29-10-2021 

09:39:16
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:03:29

28-10-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.31.23.H18-

211028-0026
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Phú

28-10-2021 

11:04:08

29-11-2021 

11:04:08
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:08

28-10-2021 

11:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.31.23.H18-

211028-0025
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Gia Huy

28-10-2021 

11:03:32

29-11-2021 

11:03:32
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:07

28-10-2021 

11:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.31.23.H18-

211028-0024
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Kía

28-10-2021 

11:03:04

29-11-2021 

11:03:04
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:06

28-10-2021 

11:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.31.23.H18-

211028-0023
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Vân Nhi

28-10-2021 

11:02:19

29-11-2021 

11:02:19
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:06

28-10-2021 

11:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.31.23.H18-

211028-0022
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Vân Nhi

28-10-2021 

10:59:03

29-11-2021 

10:59:03
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:05

28-10-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.31.23.H18-

211028-0021
Đã trả kết quả

Bản Trung 

Dình- xã Pú 

Nhung - huyện 

Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên

0376474443
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Bảo Long

28-10-2021 

10:58:23

29-11-2021 

10:58:23
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:04

28-10-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.31.23.H18-

211028-0020
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0366307810
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly Quân Dũng

28-10-2021 

10:57:27

29-11-2021 

10:57:27
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:03

28-10-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.31.23.H18-

211028-0019
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0837799032
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Ly Thị Như 

Quỳnh

28-10-2021 

10:57:03

29-11-2021 

10:57:03
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:03

28-10-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.31.23.H18-

211028-0018
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0998225158
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Mùa Thị Kim 

Thái

28-10-2021 

10:56:11

29-11-2021 

10:56:11
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:02

28-10-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.31.23.H18-

211028-0017
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Thị Ngọc

28-10-2021 

10:55:53

29-11-2021 

10:55:53
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:01

28-10-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.31.23.H18-

211028-0016
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0335319356
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Xuân Hồng

28-10-2021 

10:54:53

29-11-2021 

10:54:53
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:00

28-10-2021 

11:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.31.23.H18-

211028-0015
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Duy Thành

28-10-2021 

10:54:33

29-11-2021 

10:54:33
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:09:00

28-10-2021 

11:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.31.23.H18-

211028-0014
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Dợ

28-10-2021 

10:54:04

29-11-2021 

10:54:04
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:59

28-10-2021 

11:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.31.23.H18-

211028-0013
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Tuyết

28-10-2021 

10:53:27

29-11-2021 

10:53:27
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:58

28-10-2021 

11:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.31.23.H18-

211028-0012
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng A Phúc

28-10-2021 

10:52:51

29-11-2021 

10:52:51
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:57

28-10-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.31.23.H18-

211028-0011
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Khánh Chi

28-10-2021 

10:52:27

29-11-2021 

10:52:27
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:57

28-10-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.31.23.H18-

211028-0010
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ A Đăng

28-10-2021 

10:51:44

29-11-2021 

10:51:44
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:56

28-10-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.31.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ An Nhiên

28-10-2021 

10:50:57

29-11-2021 

10:50:57
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:55

28-10-2021 

11:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.31.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Duyên

28-10-2021 

10:49:41

29-11-2021 

10:49:41
1/32(ngày)

28-10-2021 

11:08:55

28-10-2021 

11:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00057

000.31.23.H18-

211028-0033
Đã trả kết quả Bản phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Lềnh

28-10-2021 

15:01:55

01-11-2021 

15:01:55
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:20:53

28-10-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00056

000.31.23.H18-

211028-0032
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Công

28-10-2021 

15:01:22

01-11-2021 

15:01:22
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:20:51

28-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00055

000.31.23.H18-

211028-0031
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Đớ

28-10-2021 

15:00:57

01-11-2021 

15:00:57
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:20:50

28-10-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00054

000.31.23.H18-

211028-0030
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Dính

28-10-2021 

15:00:21

01-11-2021 

15:00:21
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:20:50

28-10-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00053

000.31.23.H18-

211028-0029
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng A Kỷ

28-10-2021 

14:59:58

29-10-2021 

14:59:58
1/1(ngày)

28-10-2021 

15:20:49

28-10-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00052

000.31.23.H18-

211028-0028
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Sính

28-10-2021 

14:58:57

29-10-2021 

14:58:57
1/1(ngày)

28-10-2021 

15:20:48

28-10-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00051

000.31.23.H18-

211028-0027
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Sính

28-10-2021 

14:58:14

29-10-2021 

14:58:14
1/1(ngày)

28-10-2021 

15:20:47

28-10-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00063

000.31.23.H18-

211028-0039
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Sếnh

28-10-2021 

16:01:00

01-11-2021 

16:01:00
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:37

28-10-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00062

000.31.23.H18-

211028-0038
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0393547544 LÒ KIM NGÂN Sùng A Chu

28-10-2021 

16:00:31

01-11-2021 

16:00:31
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:36

28-10-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00061

000.31.23.H18-

211028-0037
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Chờ Ma

28-10-2021 

15:59:29

01-11-2021 

15:59:29
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:36

28-10-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00060

000.31.23.H18-

211028-0036
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Tráng A Súa

28-10-2021 

15:59:02

01-11-2021 

15:59:02
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:35

28-10-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00059

000.31.23.H18-

211028-0035
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Hồng

28-10-2021 

15:58:26

01-11-2021 

15:58:26
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:34

28-10-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00058

000.31.23.H18-

211028-0034
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly Thị Mỷ

28-10-2021 

15:57:55

01-11-2021 

15:57:55
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:06:33

28-10-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00064

000.31.23.H18-

211028-0049
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Sá

28-10-2021 

16:36:15

01-11-2021 

16:36:15
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:44:39

28-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.31.23.H18-

211028-0048
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Mai

28-10-2021 

16:35:50

08-11-2021 

16:35:50
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:38

28-10-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.31.23.H18-

211028-0047
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Sinh

28-10-2021 

16:35:24

08-11-2021 

16:35:24
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:38

28-10-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.31.23.H18-

211028-0046
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Kía

28-10-2021 

16:35:03

08-11-2021 

16:35:03
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:37

28-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.31.23.H18-

211028-0045
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Thị Chía

28-10-2021 

16:34:32

08-11-2021 

16:34:32
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:36

28-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00015

000.31.23.H18-

211028-0044
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Tuấn Anh

28-10-2021 

16:34:04

08-11-2021 

16:34:04
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:35

28-10-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00014

000.31.23.H18-

211028-0043
Đã trả kết quả Bản Đề Chia C 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Thị Ly

28-10-2021 

16:33:36

08-11-2021 

16:33:36
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:35

28-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00013

000.31.23.H18-

211028-0042
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Chờ Dua

28-10-2021 

16:33:15

08-11-2021 

16:33:15
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:34

28-10-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00012

000.31.23.H18-

211028-0041
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Thị Khua

28-10-2021 

16:32:45

08-11-2021 

16:32:45
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:33

28-10-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00011

000.31.23.H18-

211028-0040
Đã trả kết quả Bản Chua Lú, 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly Thị Nhè

28-10-2021 

16:32:11

08-11-2021 

16:32:11
1/11(ngày)

28-10-2021 

16:44:32

28-10-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.31.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0373913621 LÒ KIM NGÂN Sùng A Vàng

29-10-2021 

08:15:20

05-11-2021 

08:15:20
1/7(ngày)

29-10-2021 

08:19:59

29-10-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.31.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Hồng

29-10-2021 

08:14:56

08-11-2021 

08:14:56
1/10(ngày)

29-10-2021 

08:19:58

29-10-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.31.23.H18-

211029-0007
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Thị Hạnh

29-10-2021 

09:18:40

08-11-2021 

09:18:40
1/10(ngày)

29-10-2021 

09:24:14

29-10-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.31.23.H18-

211029-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Trừ

29-10-2021 

09:18:18

08-11-2021 

09:18:18
1/10(ngày)

29-10-2021 

09:24:13

29-10-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00023

000.31.23.H18-

211029-0005
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Tuyết

29-10-2021 

09:17:54

08-11-2021 

09:17:54
1/10(ngày)

29-10-2021 

09:24:12

29-10-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.31.23.H18-

211029-0004
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng Thị Mua

29-10-2021 

09:17:28

08-11-2021 

09:17:28
1/10(ngày)

29-10-2021 

09:24:11

29-10-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.31.23.H18-

211029-0003
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Hoa

29-10-2021 

09:16:03

08-11-2021 

09:16:03
1/10(ngày)

29-10-2021 

09:24:10

29-10-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00056

000.31.23.H18-

211029-0015
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Phía

29-10-2021 

10:50:22

01-11-2021 

10:50:22
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:05

29-10-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00055

000.31.23.H18-

211029-0014
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0374735914 LÒ KIM NGÂN Sùng A Tàng

29-10-2021 

10:49:59

01-11-2021 

10:49:59
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:04

29-10-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00054

000.31.23.H18-

211029-0013
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Hồ

29-10-2021 

10:49:37

01-11-2021 

10:49:37
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:03

29-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00053

000.31.23.H18-

211029-0012
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Cho

29-10-2021 

10:49:17

01-11-2021 

10:49:17
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:03

29-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00052

000.31.23.H18-

211029-0011
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thu

29-10-2021 

10:48:45

01-11-2021 

10:48:45
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:02

29-10-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00050

000.31.23.H18-

211029-0009
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Sử

29-10-2021 

10:36:45

01-11-2021 

10:36:45
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:01

29-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00051

000.31.23.H18-

211029-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Ong

29-10-2021 

10:37:11

01-11-2021 

10:37:11
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:05:01

29-10-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00049

000.31.23.H18-

211029-0008
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Thào Thị Sâu

29-10-2021 

10:36:15

01-11-2021 

10:36:15
1/3(ngày)

29-10-2021 

14:03:42

29-10-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.31.23.H18-

211029-0031
Đã trả kết quả

Bản Khó Bua - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa Bảo Hiền

29-10-2021 

15:27:40

01-12-2021 

15:27:40
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:12

29-10-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.31.23.H18-

211029-0030
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị vân

29-10-2021 

15:26:45

01-12-2021 

15:26:45
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:12

29-10-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

170
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.31.23.H18-

211029-0029
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0859215149
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thị Phương

29-10-2021 

15:26:18

01-12-2021 

15:26:18
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:11

29-10-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.31.23.H18-

211029-0028
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0328519959
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Bảo Anh

29-10-2021 

15:20:43

01-12-2021 

15:20:43
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:09

29-10-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.31.23.H18-

211029-0027
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0385207613
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Thanh Mẫn

29-10-2021 

15:20:08

01-12-2021 

15:20:08
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:09

29-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.31.23.H18-

211029-0026
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Bom

29-10-2021 

15:19:50

01-12-2021 

15:19:50
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:08

29-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.31.23.H18-

211029-0025
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0345801096
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Mùa A Tấn

29-10-2021 

15:19:03

01-12-2021 

15:19:03
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:07

29-10-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.31.23.H18-

211029-0024
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Khua

29-10-2021 

15:18:29

01-12-2021 

15:18:29
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:06

29-10-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.31.23.H18-

211029-0023
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi- 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0374108414
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Dua

29-10-2021 

15:17:57

01-12-2021 

15:17:57
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:05

29-10-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.31.23.H18-

211029-0022
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu Trừ Dế

29-10-2021 

15:17:18

01-12-2021 

15:17:18
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:04

29-10-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.31.23.H18-

211029-0021
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0769148001
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Đớ

29-10-2021 

15:09:26

01-12-2021 

15:09:26
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:03

29-10-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.31.23.H18-

211029-0020
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Súa Sá

29-10-2021 

15:08:55

01-12-2021 

15:08:55
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:02

29-10-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.31.23.H18-

211029-0019
Đã trả kết quả

Bản Tênh Lá - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0976149587
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Thị Phúa

29-10-2021 

15:07:54

01-12-2021 

15:07:54
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:01

29-10-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.31.23.H18-

211029-0018
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự - xã 

Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0365294012
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Giàng Thị Phúa

29-10-2021 

15:06:35

01-12-2021 

15:06:35
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:01

29-10-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.31.23.H18-

211029-0017
Đã trả kết quả

Bản Trung Dình 

- xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0914086376
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Lỳ

29-10-2021 

15:04:14

01-12-2021 

15:04:14
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:32:00

29-10-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.31.23.H18-

211029-0016
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0779367928
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng Thị Vá

29-10-2021 

15:03:31

01-12-2021 

15:03:31
1/33(ngày)

29-10-2021 

15:31:59

29-10-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00059

000.31.23.H18-

211101-0003
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dính

01-11-2021 

10:03:37

02-11-2021 

10:03:37
1/1(ngày)

01-11-2021 

10:05:47

01-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00058

000.31.23.H18-

211101-0002
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0352159133 LÒ KIM NGÂN Sùng A Súa

01-11-2021 

10:03:06

02-11-2021 

10:03:06
1/1(ngày)

01-11-2021 

10:05:46

01-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00057

000.31.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Trá Thị Nếnh

01-11-2021 

10:02:21

02-11-2021 

10:02:21
1/1(ngày)

01-11-2021 

10:05:45

01-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.31.23.H18-

211101-0012
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Trau

01-11-2021 

14:33:11

02-11-2021 

14:33:11
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:56

01-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.31.23.H18-

211101-0011
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Tú

01-11-2021 

14:32:04

02-11-2021 

14:32:04
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:55

01-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.31.23.H18-

211101-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dính

01-11-2021 

14:31:33

02-11-2021 

14:31:33
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:54

01-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.31.23.H18-

211101-0009
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dơ

01-11-2021 

14:31:05

02-11-2021 

14:31:05
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:53

01-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.31.23.H18-

211101-0008
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly Thị Dung

01-11-2021 

14:30:46

02-11-2021 

14:30:46
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:52

01-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.31.23.H18-

211101-0007
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng Thị Vàng

01-11-2021 

14:30:01

02-11-2021 

14:30:01
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:51

01-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.31.23.H18-

211101-0006
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dế

01-11-2021 

14:27:48

02-11-2021 

14:27:48
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:51

01-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.31.23.H18-

211101-0005
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Thái

01-11-2021 

14:24:54

02-11-2021 

14:24:54
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:50

01-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00060

000.31.23.H18-

211101-0004
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Sia

01-11-2021 

10:44:59

02-11-2021 

10:44:59
1/1(ngày)

01-11-2021 

14:56:49

01-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.31.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Vả Dính

10-11-2021 

14:16:38

18-11-2021 

14:16:38
1/8(ngày)

10-11-2021 

14:19:46

10-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.31.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Dí

10-11-2021 

14:15:45

18-11-2021 

14:15:45
1/8(ngày)

10-11-2021 

14:19:45

10-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.31.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Dơ

10-11-2021 

14:15:25

18-11-2021 

14:15:25
1/8(ngày)

10-11-2021 

14:19:45

10-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.31.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Cháng A Hồ

10-11-2021 

14:14:56

17-11-2021 

14:14:56
1/7(ngày)

10-11-2021 

14:19:44

10-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.31.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Sia

11-11-2021 

14:22:19

12-11-2021 

14:22:19
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:29

11-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.31.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tỉnh

11-11-2021 

14:51:37

12-11-2021 

14:51:37
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:28

11-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.31.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng A Thu

11-11-2021 

14:50:54

12-11-2021 

14:50:54
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:27

11-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.31.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dua

11-11-2021 

14:50:15

12-11-2021 

14:50:15
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:26

11-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.31.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thu

11-11-2021 

14:48:53

12-11-2021 

14:48:53
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:25

11-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.31.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thanh

11-11-2021 

14:49:31

12-11-2021 

14:49:31
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:24

11-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.31.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Dế

11-11-2021 

14:48:04

12-11-2021 

14:48:04
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:23

11-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.31.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng Thị Chu

11-11-2021 

14:46:47

12-11-2021 

14:46:47
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:22

11-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.31.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Thào A Phía

11-11-2021 

14:46:14

12-11-2021 

14:46:14
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:21

11-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.31.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0374754435 LÒ KIM NGÂN Giàng A Lòng

11-11-2021 

14:45:49

12-11-2021 

14:45:49
1/1(ngày)

11-11-2021 

15:09:20

11-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.31.23.H18-

211112-0011
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0964144337 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thương

12-11-2021 

10:43:16

19-11-2021 

10:43:16
1/7(ngày)

12-11-2021 

10:46:39

12-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.31.23.H18-

211112-0010
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Lềnh

12-11-2021 

10:42:01

15-11-2021 

10:42:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:38

12-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.31.23.H18-

211112-0009
Đã trả kết quả Bản Tênh Lá 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Vinh

12-11-2021 

10:41:08

15-11-2021 

10:41:08
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:37

12-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.31.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Hồ

12-11-2021 

10:40:32

15-11-2021 

10:40:32
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:36

12-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.31.23.H18-

211112-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Dung

12-11-2021 

10:39:01

15-11-2021 

10:39:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:35

12-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.31.23.H18-

211112-0005
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Súa

12-11-2021 

10:37:54

15-11-2021 

10:37:54
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:35

12-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.31.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Thị Vàng

12-11-2021 

10:39:38

15-11-2021 

10:39:38
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:34

12-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.31.23.H18-

211112-0004
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng A Thu

12-11-2021 

10:36:59

15-11-2021 

10:36:59
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:33

12-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.31.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ Thị Mua

12-11-2021 

10:36:02

15-11-2021 

10:36:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:32

12-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.31.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Vừ

12-11-2021 

10:35:31

15-11-2021 

10:35:31
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:32

12-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.31.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Anh

12-11-2021 

10:34:58

15-11-2021 

10:34:58
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:46:31

12-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.31.23.H18-

211112-0012
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Sinh

12-11-2021 

14:25:28

15-11-2021 

14:25:28
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:18:40

12-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.31.23.H18-

211112-0021
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Anh

12-11-2021 

15:08:54

16-11-2021 

15:08:54
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:39

12-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00097

000.31.23.H18-

211112-0020
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Sở

12-11-2021 

15:06:35

16-11-2021 

15:06:35
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:38

12-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.31.23.H18-

211112-0019
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Ngọc Tú

12-11-2021 

15:05:41

16-11-2021 

15:05:41
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:37

12-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.31.23.H18-

211112-0018
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Chu

12-11-2021 

15:04:18

16-11-2021 

15:04:18
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:36

12-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.31.23.H18-

211112-0017
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng Khua Ly

12-11-2021 

15:03:26

16-11-2021 

15:03:26
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:35

12-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.31.23.H18-

211112-0016
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dũng

12-11-2021 

15:02:31

16-11-2021 

15:02:31
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:34

12-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.31.23.H18-

211112-0015
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Tùng

12-11-2021 

15:00:19

16-11-2021 

15:00:19
1/4(ngày)

12-11-2021 

15:18:33

12-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.31.23.H18-

211112-0014
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thương

12-11-2021 

14:57:49

15-11-2021 

14:57:49
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:18:32

12-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.31.23.H18-

211112-0013
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Hồng

12-11-2021 

14:56:46

15-11-2021 

14:56:46
1/3(ngày)

12-11-2021 

15:18:31

12-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.31.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0397665398 LÒ KIM NGÂN Sùng A Hồng

15-11-2021 

14:37:30

16-11-2021 

14:37:30
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:28

15-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.31.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thu

15-11-2021 

14:36:36

16-11-2021 

14:36:36
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:28

15-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.31.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Nếnh

15-11-2021 

14:35:38

16-11-2021 

14:35:38
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:27

15-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.31.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Tráng A Lồng

15-11-2021 

14:34:58

16-11-2021 

14:34:58
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:26

15-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.31.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng A Phong

15-11-2021 

14:33:45

16-11-2021 

14:33:45
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:24

15-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.31.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Súa

15-11-2021 

14:33:07

16-11-2021 

14:33:07
1/1(ngày)

15-11-2021 

14:41:23

15-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00110

000.31.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tông

15-11-2021 

16:34:40

17-11-2021 

16:34:40
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:37:34

15-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.31.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Thu

15-11-2021 

16:33:57

17-11-2021 

16:33:57
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:37:33

15-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.31.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0378628786 LÒ KIM NGÂN Trá A Bình

15-11-2021 

16:33:27

17-11-2021 

16:33:27
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:37:32

15-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.31.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tòng

15-11-2021 

16:32:51

17-11-2021 

16:32:51
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:37:31

15-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.31.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả Bản Khó Bua 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Súa

15-11-2021 

16:31:55

17-11-2021 

16:31:55
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:37:30

15-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00113

000.31.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu A Tủa

16-11-2021 

10:57:38

17-11-2021 

10:57:38
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:59:31

16-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00112

000.31.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả

Bản TRung 

Dình
0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Súa

16-11-2021 

10:56:15

17-11-2021 

10:56:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:59:30

16-11-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00111

000.31.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Sùng Thị Mai

16-11-2021 

10:55:55

17-11-2021 

10:55:55
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:59:29

16-11-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00117

000.31.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vàng A Dua

16-11-2021 

15:03:04

18-11-2021 

15:03:04
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:05:21

16-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00116

000.31.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa Súa Vừ

16-11-2021 

15:02:08

18-11-2021 

15:02:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:05:20

16-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00115

000.31.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Lầu Anh Dũng

16-11-2021 

15:00:57

18-11-2021 

15:00:57
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:05:19

16-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00114

000.31.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0789149602 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thu

16-11-2021 

14:59:51

17-11-2021 

14:59:51
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:05:18

16-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.31.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0789149602 LÒ KIM NGÂN Sùng A Thu

16-11-2021 

14:58:06

23-11-2021 

14:58:06
1/7(ngày)

16-11-2021 

15:05:18

16-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00065

000.31.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0825954346 LÒ KIM NGÂN Vàng Thị Thủy

16-11-2021 

14:59:12

17-11-2021 

14:59:12
1/1(ngày)

16-11-2021 

15:05:17

16-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.31.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Thào A Hòa

16-11-2021 

16:16:17

24-11-2021 

16:16:17
1/8(ngày)

16-11-2021 

16:19:11

16-11-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.31.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0355816288 LÒ KIM NGÂN Ly A Hòa

16-11-2021 

16:14:18

24-11-2021 

16:14:18
1/8(ngày)

16-11-2021 

16:19:10

16-11-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00118

000.31.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Bản Chua Lú 0378628786 LÒ KIM NGÂN Ly A Hòa

16-11-2021 

16:13:08

18-11-2021 

16:13:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:19:09

16-11-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.31.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Xá Tự 0349190492 Vàng thị dớ Vàng thị dớ

17-11-2021 

09:54:01

17-12-2021 

09:54:01
16/30(ngày)

03-12-2021 

15:34:57

03-12-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.31.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0973578667 LÒ KIM NGÂN Lầu A Hòa

17-11-2021 

14:50:18

24-11-2021 

14:50:18
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:54:56

17-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.31.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0852525641 LÒ KIM NGÂN Trá A Hồng

18-11-2021 

10:21:52

25-11-2021 

10:21:52
1/7(ngày)

18-11-2021 

10:24:14

18-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.31.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0852525641 LÒ KIM NGÂN Trá A Hồng

18-11-2021 

10:21:19

19-11-2021 

10:21:19
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:24:13

18-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.31.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0364582449 LÒ KIM NGÂN Vừ A Dà

22-11-2021 

09:53:55

23-11-2021 

09:53:55
1/1(ngày)

22-11-2021 

09:56:48

22-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.31.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Viện

22-11-2021 

15:35:07

30-11-2021 

15:35:07
1/8(ngày)

22-11-2021 

15:37:20

22-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.31.23.H18-

211124-0001
Đã trả kết quả Bản phiêng Pi 0399136241 LÒ KIM NGÂN Lầu A Hòa

24-11-2021 

07:48:54

25-11-2021 

07:48:54
1/1(ngày)

24-11-2021 

07:50:31

24-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.31.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0378628786 LÒ KIM NGÂN Mùa A Dơ

01-12-2021 

09:07:03

02-12-2021 

09:07:03
1/1(ngày)

01-12-2021 

09:09:31

01-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.31.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả Bản Phiêng Pi 0989701833 LÒ KIM NGÂN Vừ A Tủa

01-12-2021 

09:06:39

02-12-2021 

09:06:39
1/1(ngày)

01-12-2021 

09:09:31

01-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.31.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0389355948
GIÀNG THỊ 

SÙNG

Lầu Thị Nhật 

Anh

03-12-2021 

15:21:37

09-12-2021 

15:21:37
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:08

03-12-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.31.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395157886
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Hạng Thị Phí

03-12-2021 

15:21:01

09-12-2021 

15:21:01
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:06

03-12-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.31.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0395157886
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vàng A Dính

03-12-2021 

15:20:22

09-12-2021 

15:20:22
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:05

03-12-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.31.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0823575006
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Lầu A Chừ

03-12-2021 

15:19:49

09-12-2021 

15:19:49
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:04

03-12-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung



267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.31.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0353196903
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Kía

03-12-2021 

15:18:51

09-12-2021 

15:18:51
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:03

03-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.31.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả

Bản Phiêng Pi - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0357816871
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Tòng Mua

03-12-2021 

15:18:17

09-12-2021 

15:18:17
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:02

03-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.31.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0949043390
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Nguyễn Gia Bảo

03-12-2021 

15:17:44

09-12-2021 

15:17:44
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:41:00

03-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.31.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia B - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0984179926
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Sùng Chấn Tiến

03-12-2021 

15:17:13

09-12-2021 

15:17:13
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:40:59

03-12-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.31.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Thị Cá

03-12-2021 

15:16:41

09-12-2021 

15:16:41
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:40:58

03-12-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.31.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả

Bản Đề Chia A - 

 xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0906146077
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Vừ Vả Dơ

03-12-2021 

15:15:41

09-12-2021 

15:15:41
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:40:56

03-12-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.31.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả

Bản Chua Lú - 

xã Pú Nhung - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên

0837799032
GIÀNG THỊ 

SÙNG
Ly A Tú

03-12-2021 

15:14:58

09-12-2021 

15:14:58
1/6(ngày)

03-12-2021 

15:40:55

03-12-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.31.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả Bản Đề Chia A 0378628786 LÒ KIM NGÂN Hảng Thị Dà

06-12-2021 

15:08:56

08-12-2021 

15:08:56
1/2(ngày)

06-12-2021 

15:12:11

06-12-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00047

000.31.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Giàng Thị Mua

07-12-2021 

11:30:34

14-12-2021 

11:30:34
1/7(ngày)

07-12-2021 

11:34:57

10-12-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Pú 

Nhung

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00125

000.31.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả Bản Đề Chia B 0977678185 LÒ KIM NGÂN Vàng A Ly

10-12-2021 

09:23:31

13-12-2021 

09:23:31
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:30:04

10-12-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị Kiên;Vừ 

Thị Dung;Vàng 

A Chứ;Dương 

Thanh Huyền;Vi 

Mạnh Cường;Lý 

A Thu;Lò Thị 

Ngân;Mùa A 

Páo;Giàng Thị 

Sùng;Nguyễn 

Thị Hương

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.30.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Giàng Thị Mỷ

10-11-2021 

10:49:25

11-11-2021 

10:49:25
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:52:45

10-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00015

000.30.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả Pú Xi 1 040383823 Giàng A Dế Lý Văn trọng

10-11-2021 

10:48:52

18-11-2021 

10:48:52
1/8(ngày)

10-11-2021 

10:52:44

10-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

3

Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 

cấp xã

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.0

0.00.H18.2021.0

0014

000.30.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả Bản Hua Mức 2 0835090992 Lò Văn Hỏa LY A CHINH

10-11-2021 

11:10:39

19-11-2021 

11:10:39
1/9(ngày)

10-11-2021 

11:14:15

10-11-2021 

11:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.30.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ A Phía

10-11-2021 

11:29:30

11-11-2021 

11:29:30
1/1(ngày)

10-11-2021 

11:33:19

10-11-2021 

11:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.30.23.H18-

211111-0017
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0382566659 Giàng A Lử Giàng A Nủ

11-11-2021 

07:52:51

12-11-2021 

07:52:51
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:28

11-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.30.23.H18-

211111-0016
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ Thị Thơm

11-11-2021 

07:52:27

12-11-2021 

07:52:27
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:27

11-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.30.23.H18-

211111-0015
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ Sính Pó

11-11-2021 

07:52:03

12-11-2021 

07:52:03
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:26

11-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.30.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Sùng A Làng

11-11-2021 

07:51:38

12-11-2021 

07:51:38
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:25

11-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.30.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Chá A Va

11-11-2021 

07:51:18

12-11-2021 

07:51:18
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:25

11-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.30.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ A Dua

11-11-2021 

07:50:47

12-11-2021 

07:50:47
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:24

11-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.30.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Giàng A Sình

11-11-2021 

07:50:28

12-11-2021 

07:50:28
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:23

11-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.30.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ A Thắng

11-11-2021 

07:50:03

12-11-2021 

07:50:03
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:23

11-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.30.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Dua

11-11-2021 

07:49:39

12-11-2021 

07:49:39
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:22

11-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.30.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A nhè

11-11-2021 

07:49:05

12-11-2021 

07:49:05
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:21

11-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.30.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Nhè

11-11-2021 

07:47:55

12-11-2021 

07:47:55
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:20

11-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.30.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả Hát Láu 0382566659 Vừ A Dua Vừ A sinh

11-11-2021 

07:47:33

12-11-2021 

07:47:33
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:19

11-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.30.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Chá A Va

11-11-2021 

07:47:13

12-11-2021 

07:47:13
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:19

11-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.30.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Thào A Lếnh

11-11-2021 

07:46:49

12-11-2021 

07:46:49
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:18

11-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.30.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vừ A Náng

11-11-2021 

07:46:09

12-11-2021 

07:46:09
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:17

11-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.30.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Giàng A Lồng

11-11-2021 

07:40:15

12-11-2021 

07:40:15
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:16

11-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.30.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Vừ A Minh

11-11-2021 

07:39:51

12-11-2021 

07:39:51
1/1(ngày)

11-11-2021 

07:56:15

11-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.30.23.H18-

211111-0040
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Dua

11-11-2021 

09:04:21

12-11-2021 

09:04:21
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:35:46

11-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.30.23.H18-

211111-0039
Đã trả kết quả Hát Láu 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Sùng

11-11-2021 

09:03:49

12-11-2021 

09:03:49
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:35:45

11-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.30.23.H18-

211111-0038
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Sình

11-11-2021 

09:03:21

12-11-2021 

09:03:21
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:35:44

11-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.30.23.H18-

211111-0037
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Sình

11-11-2021 

09:02:56

12-11-2021 

09:02:56
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:19

11-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.30.23.H18-

211111-0036
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Giàng A Khua

11-11-2021 

09:02:18

12-11-2021 

09:02:18
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:18

11-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.30.23.H18-

211111-0035
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Thào A Ma

11-11-2021 

09:02:00

12-11-2021 

09:02:00
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:18

11-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00171

000.30.23.H18-

211111-0034
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Vừ A Phàng

11-11-2021 

09:01:31

12-11-2021 

09:01:31
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:17

11-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.30.23.H18-

211111-0033
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Vàng

11-11-2021 

09:01:06

12-11-2021 

09:01:06
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:16

11-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.30.23.H18-

211111-0032
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vàng A Nụ

11-11-2021 

09:00:37

12-11-2021 

09:00:37
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:15

11-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.30.23.H18-

211111-0031
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng A Dia

11-11-2021 

09:00:10

12-11-2021 

09:00:10
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:15

11-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.30.23.H18-

211111-0030
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Vì A Chu

11-11-2021 

08:59:48

12-11-2021 

08:59:48
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:14

11-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.30.23.H18-

211111-0029
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng A Sử

11-11-2021 

08:59:24

12-11-2021 

08:59:24
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:13

11-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.30.23.H18-

211111-0028
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng A Chứ

11-11-2021 

08:58:55

12-11-2021 

08:58:55
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:13

11-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.30.23.H18-

211111-0027
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Thào A Thề

11-11-2021 

08:58:17

12-11-2021 

08:58:17
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:12

11-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.30.23.H18-

211111-0026
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Sùng A Mang

11-11-2021 

08:57:49

12-11-2021 

08:57:49
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:11

11-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.30.23.H18-

211111-0025
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng A Dua

11-11-2021 

08:57:21

12-11-2021 

08:57:21
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:10

11-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.30.23.H18-

211111-0024
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng A Tinh

11-11-2021 

08:56:54

12-11-2021 

08:56:54
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:09

11-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.30.23.H18-

211111-0023
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Ly A Thái

11-11-2021 

08:56:29

12-11-2021 

08:56:29
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:08

11-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.30.23.H18-

211111-0022
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Hờ A Lồng

11-11-2021 

08:56:05

12-11-2021 

08:56:05
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:07

11-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.30.23.H18-

211111-0021
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Sùng A Lử

11-11-2021 

08:55:40

12-11-2021 

08:55:40
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:07

11-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.30.23.H18-

211111-0020
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Giàng A Chúng

11-11-2021 

08:55:11

12-11-2021 

08:55:11
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:06

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.30.23.H18-

211111-0019
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Lò Thị Tiên

11-11-2021 

08:54:44

12-11-2021 

08:54:44
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:05

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.30.23.H18-

211111-0018
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vàng Thị Gênh

11-11-2021 

08:54:16

12-11-2021 

08:54:16
1/1(ngày)

11-11-2021 

10:33:04

11-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00215

000.30.23.H18-

211111-0078
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Vàng Thị Gênh

11-11-2021 

14:37:29

12-11-2021 

14:37:29
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:05

11-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00214

000.30.23.H18-

211111-0077
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Sùng A Chía

11-11-2021 

14:36:59

12-11-2021 

14:36:59
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:04

11-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00213

000.30.23.H18-

211111-0076
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Chá

11-11-2021 

14:36:23

12-11-2021 

14:36:23
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:04

11-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00212

000.30.23.H18-

211111-0075
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Thào A Dơ

11-11-2021 

14:36:05

12-11-2021 

14:36:05
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:03

11-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00211

000.30.23.H18-

211111-0074
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Sùng A Khua

11-11-2021 

14:35:24

12-11-2021 

14:35:24
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:02

11-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00210

000.30.23.H18-

211111-0073
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Thào Thị Dúa

11-11-2021 

14:35:02

12-11-2021 

14:35:02
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:01

11-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00209

000.30.23.H18-

211111-0072
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Giàng A Ly

11-11-2021 

14:34:33

12-11-2021 

14:34:33
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:01

11-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00208

000.30.23.H18-

211111-0071
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Ly

11-11-2021 

14:33:57

12-11-2021 

14:33:57
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:50:00

11-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00207

000.30.23.H18-

211111-0070
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Chinh

11-11-2021 

14:33:12

12-11-2021 

14:33:12
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:59

11-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00206

000.30.23.H18-

211111-0069
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Vừ A Dua

11-11-2021 

14:32:40

12-11-2021 

14:32:40
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:58

11-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00205

000.30.23.H18-

211111-0068
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Giàng A Tàng

11-11-2021 

14:32:11

12-11-2021 

14:32:11
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:58

11-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00204

000.30.23.H18-

211111-0067
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Vừ A Chứ

11-11-2021 

14:31:28

12-11-2021 

14:31:28
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:56

11-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00203

000.30.23.H18-

211111-0066
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Thào A Tú

11-11-2021 

14:30:50

12-11-2021 

14:30:50
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:55

11-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00202

000.30.23.H18-

211111-0065
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Ly Thị Sầu

11-11-2021 

14:30:23

12-11-2021 

14:30:23
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:55

11-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00201

000.30.23.H18-

211111-0064
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Vừ A Tú

11-11-2021 

14:29:53

12-11-2021 

14:29:53
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:54

11-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00200

000.30.23.H18-

211111-0063
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Sùng A Khua

11-11-2021 

14:29:25

12-11-2021 

14:29:25
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:53

11-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.30.23.H18-

211111-0062
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Thào A Dế

11-11-2021 

14:28:49

12-11-2021 

14:28:49
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:52

11-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.30.23.H18-

211111-0061
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Hờ A Khai

11-11-2021 

14:28:24

12-11-2021 

14:28:24
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:51

11-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00197

000.30.23.H18-

211111-0060
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Vừ A Sử

11-11-2021 

14:27:53

12-11-2021 

14:27:53
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:25

11-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00196

000.30.23.H18-

211111-0059
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Chá A Dua

11-11-2021 

14:27:18

12-11-2021 

14:27:18
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:24

11-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00195

000.30.23.H18-

211111-0058
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Thào Thị Mỷ

11-11-2021 

14:26:46

12-11-2021 

14:26:46
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:24

11-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00194

000.30.23.H18-

211111-0057
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Vừ A Tồng

11-11-2021 

14:26:06

12-11-2021 

14:26:06
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:23

11-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00193

000.30.23.H18-

211111-0056
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Ly Thị Dính

11-11-2021 

14:25:41

12-11-2021 

14:25:41
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:22

11-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00192

000.30.23.H18-

211111-0055
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Giàng A Sính

11-11-2021 

14:25:11

12-11-2021 

14:25:11
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:21

11-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.30.23.H18-

211111-0054
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0337314469 Lý Văn Xi Hờ Thị Sá

11-11-2021 

14:24:30

12-11-2021 

14:24:30
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:20

11-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.30.23.H18-

211111-0053
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0337314469 Lý Văn Xi Lò Thị Xâm

11-11-2021 

14:23:47

12-11-2021 

14:23:47
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:20

11-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.30.23.H18-

211111-0052
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0337314469 Lý Văn Xi Vàng A Tùng

11-11-2021 

14:23:13

12-11-2021 

14:23:13
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:19

11-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.30.23.H18-

211111-0051
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Ly A Chính

11-11-2021 

14:22:42

12-11-2021 

14:22:42
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:18

11-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.30.23.H18-

211111-0050
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Giàng A Mồng

11-11-2021 

14:21:05

12-11-2021 

14:21:05
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:17

11-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00186

000.30.23.H18-

211111-0049
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Ly A Chìa

11-11-2021 

14:20:25

12-11-2021 

14:20:25
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:16

11-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00185

000.30.23.H18-

211111-0048
Đã trả kết quả Hát Khoang 0337314469

Thào Văn 

Ngoan
Vàng A Dia

11-11-2021 

14:19:59

12-11-2021 

14:19:59
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:16

11-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00184

000.30.23.H18-

211111-0047
Đã trả kết quả Hát Khoang 0337314469

Thào Văn 

Ngoan
Lò Văn Siên

11-11-2021 

10:53:25

12-11-2021 

10:53:25
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:15

11-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.30.23.H18-

211111-0046
Đã trả kết quả Hát Khoang 0337314469

Thào Văn 

Ngoan
Vừ A Giáo

11-11-2021 

10:51:04

12-11-2021 

10:51:04
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:14

11-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00182

000.30.23.H18-

211111-0045
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Sùng A Ká

11-11-2021 

10:50:32

12-11-2021 

10:50:32
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:13

11-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00181

000.30.23.H18-

211111-0044
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Giàng A Tàng

11-11-2021 

10:50:07

12-11-2021 

10:50:07
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:12

11-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.30.23.H18-

211111-0042
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Ly A Súa

11-11-2021 

10:49:15

12-11-2021 

10:49:15
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:11

11-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.30.23.H18-

211111-0041
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vừ A Vàng

11-11-2021 

10:48:52

12-11-2021 

10:48:52
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:11

11-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.30.23.H18-

211111-0043
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vừ A Da

11-11-2021 

10:49:44

12-11-2021 

10:49:44
1/1(ngày)

11-11-2021 

14:49:10

11-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.30.23.H18-

211112-0019
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0382566659 Lý Văn Xi Lò Thị Sương

12-11-2021 

08:41:13

22-11-2021 

08:41:13
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:41

12-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.30.23.H18-

211112-0018
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0382566659 Lý Văn Xi Thào Thị Mấy

12-11-2021 

08:40:29

22-11-2021 

08:40:29
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:41

12-11-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.30.23.H18-

211112-0017
Đã trả kết quả Hua Mức 3 0382566659 Lý Văn Xi Vừ Thị Chá

12-11-2021 

08:40:01

22-11-2021 

08:40:01
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:40

12-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00031

000.30.23.H18-

211112-0016
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Ma

12-11-2021 

08:39:39

22-11-2021 

08:39:39
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:39

12-11-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.30.23.H18-

211112-0015
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Chứ

12-11-2021 

08:39:21

22-11-2021 

08:39:21
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:39

12-11-2021 

09:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.30.23.H18-

211112-0014
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng Thị Sú

12-11-2021 

08:38:54

22-11-2021 

08:38:54
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:37

12-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00216

000.30.23.H18-

211112-0020
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Vì A Phái

12-11-2021 

08:42:34

15-11-2021 

08:42:34
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:38

12-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.30.23.H18-

211112-0085
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Hờ A Tàng

12-11-2021 

14:19:55

15-11-2021 

14:19:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:23

12-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.30.23.H18-

211112-0013
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Lò Văn Chiến

12-11-2021 

08:38:29

22-11-2021 

08:38:29
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:36

12-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.30.23.H18-

211112-0084
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Giàng A Vồng

12-11-2021 

14:19:27

15-11-2021 

14:19:27
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:22

12-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.30.23.H18-

211112-0005
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Hờ A Da

12-11-2021 

08:35:10

22-11-2021 

08:35:10
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:35

12-11-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.30.23.H18-

211112-0004
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Giàng Thị Hạnh

12-11-2021 

08:34:47

22-11-2021 

08:34:47
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:35

12-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.30.23.H18-

211112-0083
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Thào A Chống

12-11-2021 

14:18:55

15-11-2021 

14:18:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:21

12-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.30.23.H18-

211112-0082
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Ly A Sùng

12-11-2021 

14:18:28

15-11-2021 

14:18:28
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:20

12-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.30.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng Thị Dúa

12-11-2021 

08:33:20

22-11-2021 

08:33:20
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:34

12-11-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.30.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Lò Thị Hằng

12-11-2021 

08:33:59

22-11-2021 

08:33:59
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:33

12-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.30.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả Hua Mùn 0382566659 Thào A Nính Giàng Thị li

12-11-2021 

08:34:25

22-11-2021 

08:34:25
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:33

12-11-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.30.23.H18-

211112-0006
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Sình Thị Dương

12-11-2021 

08:35:31

22-11-2021 

08:35:31
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:32

12-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.30.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Vàng

12-11-2021 

08:35:56

22-11-2021 

08:35:56
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:31

12-11-2021 

09:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.30.23.H18-

211112-0081
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Chá Thị Mái

12-11-2021 

14:18:04

15-11-2021 

14:18:04
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:19

12-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.30.23.H18-

211112-0080
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Vàng A Sử

12-11-2021 

14:17:37

15-11-2021 

14:17:37
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:18

12-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.30.23.H18-

211112-0079
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Lò Văn Viện

12-11-2021 

14:17:10

15-11-2021 

14:17:10
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:17

12-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.30.23.H18-

211112-0078
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Sùng A Tùng

12-11-2021 

14:16:37

15-11-2021 

14:16:37
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:17

12-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00231

000.30.23.H18-

211112-0035
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Súa

12-11-2021 

08:49:03

15-11-2021 

08:49:03
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:16

12-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00229

000.30.23.H18-

211112-0033
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Mạng

12-11-2021 

08:47:57

15-11-2021 

08:47:57
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:14

12-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00023

000.30.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Thào Thị Chứ

12-11-2021 

08:36:16

22-11-2021 

08:36:16
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:19

12-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.30.23.H18-

211112-0009
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ A Tính

12-11-2021 

08:36:40

22-11-2021 

08:36:40
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:18

12-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.30.23.H18-

211112-0010
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Giàng Thị Chía

12-11-2021 

08:37:08

22-11-2021 

08:37:08
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:17

12-11-2021 

09:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.30.23.H18-

211112-0011
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Vừ Thị Hoa

12-11-2021 

08:37:37

22-11-2021 

08:37:37
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:15

12-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.30.23.H18-

211112-0012
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0382566659 Vừ A Dua Giàng Thị Mái

12-11-2021 

08:38:03

22-11-2021 

08:38:03
1/10(ngày)

12-11-2021 

09:13:14

12-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00227

000.30.23.H18-

211112-0031
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Chao

12-11-2021 

08:46:58

15-11-2021 

08:46:58
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:13

12-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00226

000.30.23.H18-

211112-0030
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Thào A Hờ

12-11-2021 

08:46:24

15-11-2021 

08:46:24
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:12

12-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00225

000.30.23.H18-

211112-0029
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Giàng A Chía

12-11-2021 

08:45:55

15-11-2021 

08:45:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:11

12-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00223

000.30.23.H18-

211112-0027
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử

Quàng Văn 

Xanh

12-11-2021 

08:45:15

15-11-2021 

08:45:15
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:10

12-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00222

000.30.23.H18-

211112-0026
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Giàng A Chùa

12-11-2021 

08:44:55

15-11-2021 

08:44:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:09

12-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00221

000.30.23.H18-

211112-0025
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Giàng A Chớ

12-11-2021 

08:44:33

15-11-2021 

08:44:33
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:08

12-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00220

000.30.23.H18-

211112-0024
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Sùng A Khua

12-11-2021 

08:44:05

15-11-2021 

08:44:05
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:08

12-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00219

000.30.23.H18-

211112-0023
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Vừ A Vảng

12-11-2021 

08:43:44

15-11-2021 

08:43:44
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:07

12-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00217

000.30.23.H18-

211112-0021
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Sùng A Giàng

12-11-2021 

08:43:01

15-11-2021 

08:43:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:06

12-11-2021 

09:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00218

000.30.23.H18-

211112-0022
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Ly A Súa

12-11-2021 

08:43:26

15-11-2021 

08:43:26
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:05

12-11-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00224

000.30.23.H18-

211112-0028
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Giàng A Sa

12-11-2021 

08:45:34

15-11-2021 

08:45:34
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:05

12-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00228

000.30.23.H18-

211112-0032
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Thào A Dế

12-11-2021 

08:47:25

15-11-2021 

08:47:25
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:04

12-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00230

000.30.23.H18-

211112-0034
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Thào A Hồng

12-11-2021 

08:48:35

15-11-2021 

08:48:35
1/3(ngày)

12-11-2021 

09:13:03

12-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.30.23.H18-

211112-0077
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314468 Sùng A Làng Thào A Dơ

12-11-2021 

14:16:12

15-11-2021 

14:16:12
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:15

12-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.30.23.H18-

211112-0076
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314468 Sùng A Làng Thào A Dơ

12-11-2021 

14:15:41

15-11-2021 

14:15:41
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:14

12-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.30.23.H18-

211112-0075
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Vừ A Sang

12-11-2021 

14:11:43

15-11-2021 

14:11:43
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:14

12-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.30.23.H18-

211112-0074
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Giàng A Quan

12-11-2021 

14:10:52

15-11-2021 

14:10:52
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:13

12-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.30.23.H18-

211112-0073
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Sùng A Dơ

12-11-2021 

14:10:27

15-11-2021 

14:10:27
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:12

12-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.30.23.H18-

211112-0072
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Sùng A Tủa

12-11-2021 

14:09:46

15-11-2021 

14:09:46
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:11

12-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.30.23.H18-

211112-0071
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Giàng A Nam

12-11-2021 

14:09:18

15-11-2021 

14:09:18
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:10

12-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.30.23.H18-

211112-0070
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0337314469 Sùng A Làng Giàng A Hồng

12-11-2021 

14:08:52

15-11-2021 

14:08:52
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:09

12-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.30.23.H18-

211112-0069
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Lò Văn Thoản

12-11-2021 

14:08:24

15-11-2021 

14:08:24
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:23:08

12-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.30.23.H18-

211112-0068
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Giàng A Long

12-11-2021 

10:57:05

15-11-2021 

10:57:05
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:40

12-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00263

000.30.23.H18-

211112-0067
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Giàng A Nang

12-11-2021 

10:56:28

15-11-2021 

10:56:28
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:39

12-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.30.23.H18-

211112-0066
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Sùng A Chía

12-11-2021 

10:55:54

15-11-2021 

10:55:54
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:38

12-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00261

000.30.23.H18-

211112-0065
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Hờ A Thắng

12-11-2021 

10:55:32

15-11-2021 

10:55:32
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:37

12-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.30.23.H18-

211112-0064
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Thào A Hạnh

12-11-2021 

10:55:02

15-11-2021 

10:55:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:36

12-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.30.23.H18-

211112-0063
Đã trả kết quả Thẩm Táng 0337314469 Vừ A Dua Thào Thị Ly

12-11-2021 

10:54:37

15-11-2021 

10:54:37
1/3(ngày)

12-11-2021 

14:03:35

12-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.30.23.H18-

211112-0062
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Thào A Khá

12-11-2021 

10:23:53

15-11-2021 

10:23:53
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:39

12-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.30.23.H18-

211112-0061
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Thào A Chùa

12-11-2021 

10:22:59

15-11-2021 

10:22:59
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:39

12-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.30.23.H18-

211112-0058
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Vàng A Dình

12-11-2021 

10:21:41

15-11-2021 

10:21:41
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:38

12-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.30.23.H18-

211112-0056
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Thào A Lử

12-11-2021 

10:20:17

15-11-2021 

10:20:17
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:37

12-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.30.23.H18-

211112-0055
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Hờ A Tùng

12-11-2021 

10:19:56

15-11-2021 

10:19:56
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:36

12-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.30.23.H18-

211112-0053
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0337314469 Giàng A Dế Sùng A Tàng

12-11-2021 

10:18:52

15-11-2021 

10:18:52
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:35

12-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.30.23.H18-

211112-0051
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Sùng A Thanh

12-11-2021 

10:18:00

15-11-2021 

10:18:00
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:34

12-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.30.23.H18-

211112-0050
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Sùng A Tủa

12-11-2021 

10:17:37

15-11-2021 

10:17:37
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:02

12-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.30.23.H18-

211112-0048
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Giàng Thị Sinh

12-11-2021 

10:16:49

15-11-2021 

10:16:49
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:01

12-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00243

000.30.23.H18-

211112-0047
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Sùng Thị La

12-11-2021 

10:16:13

15-11-2021 

10:16:13
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:27:00

12-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00242

000.30.23.H18-

211112-0046
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vừ A Phình

12-11-2021 

10:15:26

15-11-2021 

10:15:26
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:59

12-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00240

000.30.23.H18-

211112-0044
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Sùng A Lâu

12-11-2021 

10:14:39

15-11-2021 

10:14:39
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:59

12-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00239

000.30.23.H18-

211112-0043
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Vừ Thị Kía

12-11-2021 

10:14:02

15-11-2021 

10:14:02
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:58

12-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00237

000.30.23.H18-

211112-0041
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Chính

12-11-2021 

10:13:23

15-11-2021 

10:13:23
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:57

12-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00236

000.30.23.H18-

211112-0040
Đã trả kết quả Hua Mùn 0337314469 Thào A Nính Giàng A Dua

12-11-2021 

10:13:01

15-11-2021 

10:13:01
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:56

12-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00234

000.30.23.H18-

211112-0038
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Mùa Thị Say

12-11-2021 

10:12:16

15-11-2021 

10:12:16
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:55

12-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00233

000.30.23.H18-

211112-0037
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Giàng A Sủ

12-11-2021 

10:11:55

15-11-2021 

10:11:55
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:54

12-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00232

000.30.23.H18-

211112-0036
Đã trả kết quả Hua mức 1 0337314469 Vàng A Chứ Sùng Thị Tằng

12-11-2021 

10:11:31

15-11-2021 

10:11:31
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:54

12-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00235

000.30.23.H18-

211112-0039
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Hạng Thị Pà

12-11-2021 

10:12:41

15-11-2021 

10:12:41
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:53

12-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00238

000.30.23.H18-

211112-0042
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Giàng Thị Ía

12-11-2021 

10:13:44

15-11-2021 

10:13:44
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:52

12-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00241

000.30.23.H18-

211112-0045
Đã trả kết quả Pú Xi 2 0337314469 Giàng A Lử Thào A Phềnh

12-11-2021 

10:15:08

15-11-2021 

10:15:08
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:51

12-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.30.23.H18-

211112-0049
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Hờ A Sùng

12-11-2021 

10:17:18

15-11-2021 

10:17:18
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:51

12-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.30.23.H18-

211112-0052
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Giàng A Phử

12-11-2021 

10:18:25

15-11-2021 

10:18:25
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:50

12-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.30.23.H18-

211112-0054
Đã trả kết quả Hát Láu 0337314469 Vừ A Dua Thào Văn Thành

12-11-2021 

10:19:20

15-11-2021 

10:19:20
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:49

12-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.30.23.H18-

211112-0057
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vừ A Kỉa

12-11-2021 

10:20:45

15-11-2021 

10:20:45
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:48

12-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.30.23.H18-

211112-0059
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Vừ A Ly

12-11-2021 

10:22:10

15-11-2021 

10:22:10
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:47

12-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.30.23.H18-

211112-0060
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0337314469 Chá A Va Giàng A Vàng

12-11-2021 

10:22:36

15-11-2021 

10:22:36
1/3(ngày)

12-11-2021 

10:26:46

12-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.30.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Sùng A Khu

16-11-2021 

08:42:09

23-11-2021 

08:42:09
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:49

16-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.30.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Ly A Khứ

16-11-2021 

08:41:49

23-11-2021 

08:41:49
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:49

16-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.30.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Khoàng Văn Lợi

16-11-2021 

08:41:22

23-11-2021 

08:41:22
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:48

16-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.30.23.H18-

211116-0015
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Giàng A Long

16-11-2021 

08:40:56

23-11-2021 

08:40:56
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:48

16-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.30.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Vàng A Lồng

16-11-2021 

08:40:33

23-11-2021 

08:40:33
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:47

16-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.30.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả Hua mức 1 0382566659 Vàng A Chứ Giàng Văn Va

16-11-2021 

08:40:05

23-11-2021 

08:40:05
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:46

16-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.30.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Lò Văn Siên

16-11-2021 

08:39:32

23-11-2021 

08:39:32
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:46

16-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.30.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Vàng A Sình

16-11-2021 

08:38:55

23-11-2021 

08:38:55
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:45

16-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.30.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Vừ A Thắng

16-11-2021 

08:38:22

23-11-2021 

08:38:22
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:45

16-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.30.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Ly thị Dế

16-11-2021 

08:37:43

23-11-2021 

08:37:43
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:44

16-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.30.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
Vừ A Mang

16-11-2021 

08:37:14

23-11-2021 

08:37:14
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:44

16-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.30.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả Hát Khoang 0382566659

Thào Văn 

Ngoan
giàng A Dia

16-11-2021 

08:36:47

23-11-2021 

08:36:47
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:43

16-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.30.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Giàng A Chứ

16-11-2021 

08:36:21

23-11-2021 

08:36:21
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:43

16-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi



181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.30.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Vàng A Dơ

16-11-2021 

08:35:52

23-11-2021 

08:35:52
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:42

16-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.30.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Thào A Dế

16-11-2021 

08:35:29

23-11-2021 

08:35:29
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:42

16-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.30.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Pú Xi 1 0382566659 Giàng A Dế Lò Văn Phú

16-11-2021 

08:35:05

23-11-2021 

08:35:05
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:41

16-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.30.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Vàng A Nhìa

16-11-2021 

08:34:43

23-11-2021 

08:34:43
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:41

16-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.30.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Hua Mức 2 0382566659 Sùng A Làng Thào Văn Xiêng

16-11-2021 

08:34:15

23-11-2021 

08:34:15
1/7(ngày)

16-11-2021 

08:45:40

16-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.30.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả Bản Trung Dình 0378628786 LÒ KIM NGÂN Vừ A Viện

23-11-2021 

07:34:05

30-11-2021 

07:34:05
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:39:37

23-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.30.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Lò Văn Nọi

23-11-2021 

07:35:41

30-11-2021 

07:35:41
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:39:36

23-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.30.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả Thẩm Mú 0382566659 Chá A Va Lò Văn Nọi

23-11-2021 

07:35:01

24-11-2021 

07:35:01
1/1(ngày)

23-11-2021 

07:39:35

23-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.30.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Hua Mùn 0367597629 Thào A Nính Thào A Di

07-12-2021 

09:26:20

06-01-2022 

09:26:20
1/30(ngày)

07-12-2021 

09:30:20

07-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Văn Dũng;Lò 

Văn 

Hoan;Quàng 

Văn Việt;Lò Văn 

Hỏa;Quàng Văn 

Ân;Vàng A 

Sùng;Sùng A 

Cú;Dương Thị 

Hà;Lò Văn 

Phường

hồ sơ trả EMS UBND Xã Pú Xi

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00070

000.37.23.H18-

210330-0017
Đã trả kết quả

Bản Sảo, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Lò Văn Đạt LÒ VĂN ĐẠT
30-03-2021 

10:52:00

06-04-2021 

10:52:00
1/7(ngày)

30-03-2021 

13:54:26

30-03-2021 

14:12:17
Trực tiếp Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Quài 

Cang



2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.37.23.H18-

210628-0002
Đã trả kết quả

Bản Giăng, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Quàng Văn 

Long

QUÀNG VĂN 

LONG

28-06-2021 

09:00:00

29-06-2021 

09:00:00
1/1(ngày)

28-06-2021 

10:31:03

29-06-2021 

07:18:01
Trực tiếp Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Quài 

Cang

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00080

000.37.23.H18-

210818-0002
Đã trả kết quả

Bản Sái Trong, 

xã Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Lò Văn Cường
LÒ VĂN 

CƯỜNG

18-08-2021 

14:13:00

25-08-2021 

14:13:00
1/7(ngày)

18-08-2021 

14:55:51

19-08-2021 

13:55:12
Trực tiếp Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Quài 

Cang

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00202

000.37.23.H18-

211025-0002
Đã trả kết quả Bản Kệt 0866755923 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thành

25-10-2021 

10:02:08

26-10-2021 

10:02:08
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:10:12

25-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00165

000.37.23.H18-

211025-0003
Đã trả kết quả BảnNát 0385569070

QUÀNG THỊ 

DỌN
Lò Bùi Gia Hân

25-10-2021 

10:07:50

24-11-2021 

10:07:50
1/30(ngày)

25-10-2021 

10:10:12

25-10-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00203

000.37.23.H18-

211025-0004
Đã trả kết quả Bản Kệt 0969086578 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Linh

25-10-2021 

10:14:01

26-10-2021 

10:14:01
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:17:14

25-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00207

000.37.23.H18-

211025-0008
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0868470180 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thủy

25-10-2021 

10:40:02

26-10-2021 

10:40:02
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:42:59

25-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00206

000.37.23.H18-

211025-0007
Đã trả kết quả Bản Cản 0976973398 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Sơn

25-10-2021 

10:38:50

26-10-2021 

10:38:50
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:42:58

25-10-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00205

000.37.23.H18-

211025-0006
Đã trả kết quả Bản Phủ 0339174210 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Đức

25-10-2021 

10:38:20

26-10-2021 

10:38:20
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:42:57

25-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00204

000.37.23.H18-

211025-0005
Đã trả kết quả Bản Giăng 0364559056 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Hiếm

25-10-2021 

10:36:29

26-10-2021 

10:36:29
1/1(ngày)

25-10-2021 

10:42:57

25-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00212

000.37.23.H18-

211025-0014
Đã trả kết quả Bản Kệt 0345173623 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Siên

25-10-2021 

15:10:38

27-10-2021 

15:10:38
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:49

25-10-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00211

000.37.23.H18-

211025-0013
Đã trả kết quả Bản Kệt 0345173623 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Siên

25-10-2021 

15:10:01

27-10-2021 

15:10:01
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:48

25-10-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00213

000.37.23.H18-

211025-0015
Đã trả kết quả Bản Nát 0971523564 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Bích

25-10-2021 

15:11:56

27-10-2021 

15:11:56
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:47

25-10-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00210

000.37.23.H18-

211025-0012
Đã trả kết quả Bản Sáng 0974828752 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Muôn

25-10-2021 

15:09:38

27-10-2021 

15:09:38
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:46

25-10-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.37.23.H18-

211025-0011
Đã trả kết quả Bản Khá 0947129378 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thảo

25-10-2021 

15:09:00

03-11-2021 

15:09:00
1/9(ngày)

25-10-2021 

15:53:45

25-10-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00209

000.37.23.H18-

211025-0010
Đã trả kết quả Bản Cuông 0982694402 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Nga

25-10-2021 

15:08:17

27-10-2021 

15:08:17
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:45

25-10-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00208

000.37.23.H18-

211025-0009
Đã trả kết quả Bản Cuông 0982694402 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Nga

25-10-2021 

15:05:53

27-10-2021 

15:05:53
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:53:44

25-10-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00215

000.37.23.H18-

211025-0017
Đã trả kết quả Bản Phủ 0978136727 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Hoàng

25-10-2021 

16:32:48

27-10-2021 

16:32:48
1/2(ngày)

25-10-2021 

16:34:29

25-10-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00235

000.37.23.H18-

211026-0022
Đã trả kết quả Bản Phủ 0978136727 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Hoàng

26-10-2021 

14:57:08

27-10-2021 

14:57:08
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:05

27-10-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00234

000.37.23.H18-

211026-0021
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0981832117 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Nghĩa

26-10-2021 

14:56:16

27-10-2021 

14:56:16
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:04

27-10-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00233

000.37.23.H18-

211026-0020
Đã trả kết quả Bản Giăng 0796029210 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Biên

26-10-2021 

14:55:55

27-10-2021 

14:55:55
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:03

27-10-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00232

000.37.23.H18-

211026-0019
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0386953209 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Phòng

26-10-2021 

14:55:24

27-10-2021 

14:55:24
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:03

27-10-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00231

000.37.23.H18-

211026-0018
Đã trả kết quả Bản Nát 0365699143 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Thời

26-10-2021 

14:55:01

27-10-2021 

14:55:01
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:02

27-10-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00230

000.37.23.H18-

211026-0017
Đã trả kết quả Bản Phủ 0977097614 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Xuân

26-10-2021 

14:54:18

27-10-2021 

14:54:18
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:01

27-10-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00229

000.37.23.H18-

211026-0016
Đã trả kết quả Bản Kệt 0365125075 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Qui

26-10-2021 

14:53:26

27-10-2021 

14:53:26
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:00

27-10-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00228

000.37.23.H18-

211026-0015
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0328103204 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thiên

26-10-2021 

14:52:55

27-10-2021 

14:52:55
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:34:00

27-10-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00227

000.37.23.H18-

211026-0014
Đã trả kết quả Bản Sáng 0333663217 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Hùng

26-10-2021 

14:52:14

27-10-2021 

14:52:14
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:59

27-10-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00226

000.37.23.H18-

211026-0013
Đã trả kết quả Bản Sáng 0328208494 LÊ LONG HIỆP

Lường Thế 

Cường

26-10-2021 

14:51:39

27-10-2021 

14:51:39
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:58

27-10-2021 

08:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00225

000.37.23.H18-

211026-0012
Đã trả kết quả Bản Phung 0346066007 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Lo

26-10-2021 

14:51:09

27-10-2021 

14:51:09
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:58

27-10-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00224

000.37.23.H18-

211026-0011
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0332676994 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Quang

26-10-2021 

14:50:05

27-10-2021 

14:50:05
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:57

27-10-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00223

000.37.23.H18-

211026-0010
Đã trả kết quả Bản Cuông 0943295496 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Sinh

26-10-2021 

14:49:45

27-10-2021 

14:49:45
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:56

26-10-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00222

000.37.23.H18-

211026-0009
Đã trả kết quả Bản Sảo 0352778210 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Ninh

26-10-2021 

14:49:20

27-10-2021 

14:49:20
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:55

26-10-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00221

000.37.23.H18-

211026-0008
Đã trả kết quả Bản Cản 0961879577 LÊ LONG HIỆP Phạm Tuấn Anh

26-10-2021 

14:48:58

27-10-2021 

14:48:58
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:55

26-10-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00220

000.37.23.H18-

211026-0007
Đã trả kết quả Bản Khá 0393760743 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Vang

26-10-2021 

14:48:35

27-10-2021 

14:48:35
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:54

26-10-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00219

000.37.23.H18-

211026-0006
Đã trả kết quả Bản Kệt 0367672907 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Trang

26-10-2021 

14:48:10

27-10-2021 

14:48:10
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:53

26-10-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00218

000.37.23.H18-

211026-0005
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0978664900 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Trung

26-10-2021 

14:47:43

27-10-2021 

14:47:43
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:52

26-10-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00217

000.37.23.H18-

211026-0004
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0973202919 LÊ LONG HIỆP Đào Thị Khơi

26-10-2021 

14:47:20

27-10-2021 

14:47:20
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:51

26-10-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00216

000.37.23.H18-

211026-0003
Đã trả kết quả Bản Phủ 0395927459 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Thập

26-10-2021 

14:46:03

27-10-2021 

14:46:03
1/1(ngày)

26-10-2021 

15:33:50

26-10-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.37.23.H18-

211027-0015
Đã trả kết quả Bản Cản 0385920356 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Thương

27-10-2021 

15:34:50

29-10-2021 

15:34:50
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:54

27-10-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00081

000.37.23.H18-

211027-0014
Đã trả kết quả Bản Cản 0947129378 VŨ THỊ HIỂN Tòng Thị Hòa

27-10-2021 

15:34:31

05-11-2021 

15:34:31
1/9(ngày)

27-10-2021 

15:38:53

27-10-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.37.23.H18-

211027-0013
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0947129378 VŨ THỊ HIỂN Lò Thị Thơ

27-10-2021 

15:34:10

05-11-2021 

15:34:10
1/9(ngày)

27-10-2021 

15:38:52

27-10-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.37.23.H18-

211027-0009
Đã trả kết quả Bản Phung 0979449092 VŨ THỊ HIỂN

Lường Văn 

Thắng

27-10-2021 

15:28:44

29-10-2021 

15:28:44
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:51

27-10-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00243

000.37.23.H18-

211027-0008
Đã trả kết quả Bản Nát 0865824889 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Cương

27-10-2021 

15:28:09

29-10-2021 

15:28:09
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:50

27-10-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00242

000.37.23.H18-

211027-0007
Đã trả kết quả Bản Sảo 0789139621 VŨ THỊ HIỂN Quàng thị Chiến

27-10-2021 

15:27:38

29-10-2021 

15:27:38
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:50

27-10-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00241

000.37.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả Bản Cuông 0374684572 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Khánh

27-10-2021 

15:27:15

29-10-2021 

15:27:15
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:49

27-10-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00240

000.37.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả Bản Cản 0376139430 VŨ THỊ HIỂN

Quàng Văn 

Hoản

27-10-2021 

15:26:44

29-10-2021 

15:26:44
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:48

27-10-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.37.23.H18-

211027-0016
Đã trả kết quả Bản Cuông 0981110176 VŨ THỊ HIỂN Lò Thị Nghiên

27-10-2021 

15:35:24

29-10-2021 

15:35:24
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:47

27-10-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.37.23.H18-

211027-0012
Đã trả kết quả Bản Khá 0819378106 VŨ THỊ HIỂN Lò Thị Thu

27-10-2021 

15:33:43

29-10-2021 

15:33:43
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:46

27-10-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.37.23.H18-

211027-0011
Đã trả kết quả Bản Sảo 0982582738 VŨ THỊ HIỂN Lò Thị Minh

27-10-2021 

15:33:19

29-10-2021 

15:33:19
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:45

27-10-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.37.23.H18-

211027-0010
Đã trả kết quả Bản Cuông 0979673110 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Tuân

27-10-2021 

15:32:51

29-10-2021 

15:32:51
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:45

27-10-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00239

000.37.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0979578706 VŨ THỊ HIỂN Tòng Văn Khẩn

27-10-2021 

15:26:01

29-10-2021 

15:26:01
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:44

27-10-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00238

000.37.23.H18-

211027-0003
Đã trả kết quả Bản Phủ 0329937672 VŨ THỊ HIỂN Lò Thị Phương

27-10-2021 

15:25:35

29-10-2021 

15:25:35
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:43

27-10-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00237

000.37.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả Bản Cản 0787419940 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Hảo

27-10-2021 

15:25:08

29-10-2021 

15:25:08
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:42

27-10-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00236

000.37.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả Bản  Cản 0329737128 VŨ THỊ HIỂN Lò Văn Xiên

27-10-2021 

15:24:26

29-10-2021 

15:24:26
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:38:42

27-10-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.37.23.H18-

211028-0015
Đã trả kết quả Bản Khá 0947147826 LÊ LONG HIỆP

Nguyễn Duy 

Khương

28-10-2021 

10:00:41

29-10-2021 

10:00:41
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:16

28-10-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00263

000.37.23.H18-

211028-0014
Đã trả kết quả Bản Cản 0934689183 LÊ LONG HIỆP Lê Kiều Hưng

28-10-2021 

10:00:14

29-10-2021 

10:00:14
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:15

28-10-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.37.23.H18-

211028-0013
Đã trả kết quả Bản Khá 0989810183 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Tâm

28-10-2021 

09:59:37

29-10-2021 

09:59:37
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:14

28-10-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00261

000.37.23.H18-

211028-0012
Đã trả kết quả Bản Sáng 0338972074 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Minh

28-10-2021 

09:58:58

29-10-2021 

09:58:58
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:14

28-10-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.37.23.H18-

211028-0011
Đã trả kết quả Bản Phung 0366659844 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Nhớ

28-10-2021 

09:58:20

29-10-2021 

09:58:20
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:13

28-10-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.37.23.H18-

211028-0010
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 091458107 LÊ LONG HIỆP

Quàng Văn 

Trung

28-10-2021 

09:58:00

29-10-2021 

09:58:00
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:12

28-10-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.37.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả Bản Nát 0337066193 LÊ LONG HIỆP Cà thị Hân

28-10-2021 

09:57:40

29-10-2021 

09:57:40
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:11

28-10-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.37.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả Bản Sảo 0977511946 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Long

28-10-2021 

09:57:07

29-10-2021 

09:57:07
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:10

28-10-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.37.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản Giăng 0867723092 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Hảo

28-10-2021 

09:56:34

29-10-2021 

09:56:34
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:09

28-10-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.37.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Bản Phủ 0947129378 LÊ LONG HIỆP

Lường Thị 

Hương

28-10-2021 

09:56:05

29-10-2021 

09:56:05
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:09

28-10-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.37.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Bản Giăng 0345091195 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Long

28-10-2021 

09:55:31

29-10-2021 

09:55:31
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:08

28-10-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.37.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0962817054 LÊ LONG HIỆP

Nguyễn Văn 

Cường

28-10-2021 

09:54:59

29-10-2021 

09:54:59
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:07

28-10-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.37.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả Bản Giăng 0865495590 LÊ LONG HIỆP

Quàng Văn 

Thoại

28-10-2021 

09:53:54

29-10-2021 

09:53:54
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:06

28-10-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.37.23.H18-

211028-0002
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0948762282 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Phong

28-10-2021 

09:53:33

29-10-2021 

09:53:33
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:05

28-10-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.37.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả Bản sái Ngoài 0776430532 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thuận

28-10-2021 

09:51:55

29-10-2021 

09:51:55
1/1(ngày)

28-10-2021 

10:10:05

28-10-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00286

000.37.23.H18-

211028-0037
Đã trả kết quả Bản Phủ 0837904761 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Hồng

28-10-2021 

15:56:23

01-11-2021 

15:56:23
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:09:06

28-10-2021 

16:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00285

000.37.23.H18-

211028-0036
Đã trả kết quả Bản Cá 0337298856 LÊ LONG HIỆP Lò Đức Trang

28-10-2021 

15:55:34

01-11-2021 

15:55:34
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:09:05

28-10-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00284

000.37.23.H18-

211028-0035
Đã trả kết quả Bản Cản 0962763421 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Tý

28-10-2021 

15:55:06

01-11-2021 

15:55:06
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:09:04

28-10-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00283

000.37.23.H18-

211028-0034
Đã trả kết quả Bản Sảo 0378469718 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Hoan

28-10-2021 

15:54:01

01-11-2021 

15:54:01
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:35

28-10-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.37.23.H18-

211028-0033
Đã trả kết quả Bản Khá 0989810183 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Mùi

28-10-2021 

15:53:19

01-11-2021 

15:53:19
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:34

28-10-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.37.23.H18-

211028-0032
Đã trả kết quả Bản Sảo 0961806604 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tráng

28-10-2021 

15:51:10

01-11-2021 

15:51:10
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:33

28-10-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00287

000.37.23.H18-

211028-0038
Đã trả kết quả Bản Cản 040551304 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Hằng

28-10-2021 

16:02:21

01-11-2021 

16:02:21
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:32

28-10-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.37.23.H18-

211028-0031
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0359053356 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tại

28-10-2021 

15:48:09

01-11-2021 

15:48:09
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:31

28-10-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.37.23.H18-

211028-0028
Đã trả kết quả Bản Phủ 0377051336 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Dịn

28-10-2021 

15:34:02

01-11-2021 

15:34:02
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:31

28-10-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.37.23.H18-

211028-0027
Đã trả kết quả Bản Cưông 0974148172 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Sương

28-10-2021 

15:33:28

01-11-2021 

15:33:28
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:30

28-10-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.37.23.H18-

211028-0030
Đã trả kết quả Bản Cuông 0348774999 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Dộ

28-10-2021 

15:46:27

01-11-2021 

15:46:27
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:29

28-10-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.37.23.H18-

211028-0026
Đã trả kết quả Bản Phung 0382446788 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Xiên

28-10-2021 

15:32:30

01-11-2021 

15:32:30
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:28

28-10-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.37.23.H18-

211028-0025
Đã trả kết quả Bản Phung 0344938928 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thu

28-10-2021 

15:30:59

01-11-2021 

15:30:59
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:27

28-10-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.37.23.H18-

211028-0029
Đã trả kết quả Bản Phung 0344938928 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tuẩn

28-10-2021 

15:46:00

01-11-2021 

15:46:00
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:26

28-10-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.37.23.H18-

211028-0024
Đã trả kết quả Bản Phung 0335455735 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Yết

28-10-2021 

15:30:27

01-11-2021 

15:30:27
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:25

28-10-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.37.23.H18-

211028-0023
Đã trả kết quả Bản Kệt 0565104622 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Huấn

28-10-2021 

15:29:46

01-11-2021 

15:29:46
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:24

28-10-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.37.23.H18-

211028-0022
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0349491006 LÊ LONG HIỆP Lò Văn tình

28-10-2021 

15:29:18

01-11-2021 

15:29:18
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:24

28-10-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.37.23.H18-

211028-0021
Đã trả kết quả Bản Cuông 0392199082 LÊ LONG HIỆP Hà Văn Tính

28-10-2021 

15:28:31

01-11-2021 

15:28:31
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:23

28-10-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.37.23.H18-

211028-0020
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0329642099 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Diên

28-10-2021 

15:27:28

01-11-2021 

15:27:28
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:22

28-10-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.37.23.H18-

211028-0019
Đã trả kết quả Bản Phủ 0941016915 LÊ LONG HIỆP

Quàng Thị 

Nguyên

28-10-2021 

15:23:29

01-11-2021 

15:23:29
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:21

28-10-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.37.23.H18-

211028-0018
Đã trả kết quả Bản Khá 0383149087 LÊ LONG HIỆP Lò thị Lan

28-10-2021 

15:21:34

01-11-2021 

15:21:34
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:20

28-10-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.37.23.H18-

211028-0017
Đã trả kết quả Bản Phung 0949894642 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Tế

28-10-2021 

15:20:56

01-11-2021 

15:20:56
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:19

28-10-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.37.23.H18-

211028-0016
Đã trả kết quả Bản Sảo 0399879945 LÊ LONG HIỆP

Quàng Thị 

Phóng

28-10-2021 

15:18:52

01-11-2021 

15:18:52
1/4(ngày)

28-10-2021 

16:08:19

28-10-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00289

000.37.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả Bản Cuông 0363982468 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Cường

02-11-2021 

07:44:26

03-11-2021 

07:44:26
1/1(ngày)

02-11-2021 

07:59:58

02-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00288

000.37.23.H18-

211102-0003
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0971879341 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Cường

02-11-2021 

07:43:44

03-11-2021 

07:43:44
1/1(ngày)

02-11-2021 

07:59:58

02-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00083

000.37.23.H18-

211102-0002
Đã trả kết quả Bản Kệt 0328749262 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Minh

02-11-2021 

07:40:08

10-11-2021 

07:40:08
1/8(ngày)

02-11-2021 

16:37:54

02-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00082

000.37.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả Bản Nát 0369939137 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thủy

02-11-2021 

07:19:15

10-11-2021 

07:19:15
1/8(ngày)

02-11-2021 

07:59:57

02-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00084

000.37.23.H18-

211103-0004
Đã trả kết quả Bản Cuông 0796089499 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Ánh

03-11-2021 

15:00:06

12-11-2021 

15:00:06
1/9(ngày)

03-11-2021 

15:02:38

03-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00292

000.37.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả Bản Phủ 0384403815 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Hoa

03-11-2021 

14:59:36

04-11-2021 

14:59:36
1/1(ngày)

03-11-2021 

15:02:37

03-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00291

000.37.23.H18-

211103-0002
Đã trả kết quả Bản Khá 0328998767 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thâng

03-11-2021 

14:59:16

04-11-2021 

14:59:16
1/1(ngày)

03-11-2021 

15:02:36

03-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00290

000.37.23.H18-

211103-0001
Đã trả kết quả Bản Sảo 0332791964 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thuân

03-11-2021 

14:58:27

04-11-2021 

14:58:27
1/1(ngày)

03-11-2021 

15:02:35

03-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00293

000.37.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả Bản Sảo 0796056758 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thắm

05-11-2021 

09:48:10

08-11-2021 

09:48:10
1/3(ngày)

05-11-2021 

09:50:28

05-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00085

000.37.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả Bản sảo 0356066036 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thức

05-11-2021 

09:47:41

12-11-2021 

09:47:41
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:50:28

05-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00085

000.37.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả Bản Cản 0947129378 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Diên

09-11-2021 

14:04:46

17-11-2021 

14:04:46
1/8(ngày)

09-11-2021 

14:07:08

09-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00294

000.37.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Phủ 0961972545 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Hoa

09-11-2021 

14:04:05

10-11-2021 

14:04:05
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:07:07

09-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00296

000.37.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0363548235 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Quy

15-11-2021 

08:14:53

16-11-2021 

08:14:53
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:16:43

15-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00295

000.37.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0847895678 LÊ LONG HIỆP Vũ Trọng Lịch

15-11-2021 

08:14:20

16-11-2021 

08:14:20
1/1(ngày)

15-11-2021 

08:16:42

15-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00309

000.37.23.H18-

211116-0084
Đã trả kết quả Bản Cuông 0392199082 LÊ LONG HIỆP Hà Văn Tính

16-11-2021 

10:04:06

17-11-2021 

10:04:06
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:38

16-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00308

000.37.23.H18-

211116-0083
Đã trả kết quả Bản Phung 0949894642 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Tế

16-11-2021 

10:03:37

17-11-2021 

10:03:37
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:37

16-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00307

000.37.23.H18-

211116-0082
Đã trả kết quả Bản Sảo 0399879945 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Bạt

16-11-2021 

10:03:09

17-11-2021 

10:03:09
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:36

16-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00306

000.37.23.H18-

211116-0081
Đã trả kết quả Bản Cản 0986485172 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Hương

16-11-2021 

10:02:36

17-11-2021 

10:02:36
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:36

16-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00172

000.37.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả Bản cuông 0789093965

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị điện

16-11-2021 

07:16:41

16-12-2021 

07:16:41
1/30(ngày)

16-11-2021 

07:28:29

16-11-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00171

000.37.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Bản cuông 0353489074

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị pản

16-11-2021 

07:16:16

16-12-2021 

07:16:16
1/30(ngày)

16-11-2021 

07:28:29

16-11-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00170

000.37.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả Bản cuông 0983193729

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn sáng

15-11-2021 

20:07:46

16-12-2021 

20:07:46
1/31(ngày)

16-11-2021 

07:28:28

16-11-2021 

13:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00168

000.37.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả Bản cuông 0343492678

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn muôn

15-11-2021 

19:57:08

16-12-2021 

19:57:08
1/31(ngày)

16-11-2021 

07:28:27

16-11-2021 

13:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00169

000.37.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả Bản cuông 0392199083

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thi số

15-11-2021 

20:00:34

16-12-2021 

20:00:34
1/31(ngày)

16-11-2021 

07:28:27

16-11-2021 

13:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00194

000.37.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả Bản cuông 0819217855

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà văn liên

16-11-2021 

09:10:48

16-12-2021 

09:10:48
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:41:43

16-11-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00193

000.37.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả Bản cuông 0335227845

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị so

16-11-2021 

09:10:08

16-12-2021 

09:10:08
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:21:23

16-11-2021 

13:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00192

000.37.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả Bản cuông 0812388933

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà thị nhung

16-11-2021 

09:08:44

16-12-2021 

09:08:44
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:21:22

16-11-2021 

13:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00191

000.37.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả Bản cuông 0866576619

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn yên

16-11-2021 

09:07:32

16-12-2021 

09:07:32
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:21:21

16-11-2021 

13:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00190

000.37.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả Bản cuông 0392199083

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn tình

16-11-2021 

09:06:18

16-12-2021 

09:06:18
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:21:19

16-11-2021 

13:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00189

000.37.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả Bản cuông 0936154877

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị ính

16-11-2021 

09:04:54

16-12-2021 

09:04:54
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:21:18

16-11-2021 

13:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00188

000.37.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả Bản cuông 0779325381

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị tiêng

16-11-2021 

08:52:35

16-12-2021 

08:52:35
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:50

16-11-2021 

13:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00187

000.37.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả Bản cuông 0345290330

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà thị anh thơ

16-11-2021 

08:51:08

16-12-2021 

08:51:08
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:49

16-11-2021 

13:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00186

000.37.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả Bản cuông 0389508057

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị é

16-11-2021 

08:50:01

16-12-2021 

08:50:01
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:48

16-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00185

000.37.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả Bản cuông 0335432448

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị xôm

16-11-2021 

08:49:26

16-12-2021 

08:49:26
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:47

16-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00184

000.37.23.H18-

211116-0036
Đã trả kết quả Bản cuông 0398627131

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn dũng

16-11-2021 

08:48:52

16-12-2021 

08:48:52
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:47

16-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00183

000.37.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả Bản cuông 0934504256

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị ban

16-11-2021 

08:47:59

16-12-2021 

08:47:59
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:46

16-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00182

000.37.23.H18-

211116-0033
Đã trả kết quả Bản cuông 0396416273

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng thị liến

16-11-2021 

08:47:20

16-12-2021 

08:47:20
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:45

16-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00181

000.37.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả Bản cuông 0396416273

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị trang

16-11-2021 

08:46:35

16-12-2021 

08:46:35
1/30(ngày)

16-11-2021 

09:20:44

16-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00086

000.37.23.H18-

211116-0080
Đã trả kết quả Bản Kệt 0368338979 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Mến

16-11-2021 

10:02:17

24-11-2021 

10:02:17
1/8(ngày)

16-11-2021 

10:15:35

16-11-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00305

000.37.23.H18-

211116-0079
Đã trả kết quả Bản Khá 0332996580 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tuấn

16-11-2021 

10:01:50

17-11-2021 

10:01:50
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:34

16-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00304

000.37.23.H18-

211116-0078
Đã trả kết quả Bản Khá 0355375875 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tin

16-11-2021 

10:01:09

17-11-2021 

10:01:09
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:33

16-11-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00303

000.37.23.H18-

211116-0077
Đã trả kết quả Bản Cản 0364221025 LÊ LONG HIỆP Hà thị Mai

16-11-2021 

10:00:43

17-11-2021 

10:00:43
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:32

16-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00302

000.37.23.H18-

211116-0076
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0356270264 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Cường

16-11-2021 

10:00:11

17-11-2021 

10:00:11
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:31

16-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.37.23.H18-

211116-0075
Đã trả kết quả Bản Phung 0357289759 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Đoan

16-11-2021 

09:59:48

30-11-2021 

09:59:48
1/14(ngày)

16-11-2021 

10:15:30

16-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.37.23.H18-

211116-0074
Đã trả kết quả Bản Phung 0357289759 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Đoan

16-11-2021 

09:59:23

30-11-2021 

09:59:23
1/14(ngày)

16-11-2021 

10:15:29

16-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.37.23.H18-

211116-0073
Đã trả kết quả Bản Cản 0329737128 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Vui

16-11-2021 

09:58:24

30-11-2021 

09:58:24
1/14(ngày)

16-11-2021 

10:15:28

16-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00301

000.37.23.H18-

211116-0072
Đã trả kết quả Bản Phủ 0397360982 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Hinh

16-11-2021 

09:57:45

17-11-2021 

09:57:45
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:28

16-11-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00201

000.37.23.H18-

211116-0094
Đã trả kết quả Bản phủ 0387120136

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị yến

16-11-2021 

10:17:59

16-12-2021 

10:17:59
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:09

16-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00300

000.37.23.H18-

211116-0071
Đã trả kết quả Bản Phủ 0354446222 LÊ LONG HIỆP

Phùng Quân 

Thành

16-11-2021 

09:55:36

17-11-2021 

09:55:36
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:27

16-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00299

000.37.23.H18-

211116-0070
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0367800567 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Chung

16-11-2021 

09:55:03

17-11-2021 

09:55:03
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:26

16-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00298

000.37.23.H18-

211116-0069
Đã trả kết quả Bản Cá 0375989604 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Hồng

16-11-2021 

09:54:37

17-11-2021 

09:54:37
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:25

16-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00297

000.37.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0349588090 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Lâm

16-11-2021 

09:54:07

17-11-2021 

09:54:07
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:15:24

16-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00200

000.37.23.H18-

211116-0093
Đã trả kết quả Bản phủ 0963185773

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn an

16-11-2021 

10:17:02

16-12-2021 

10:17:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:08

16-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00199

000.37.23.H18-

211116-0091
Đã trả kết quả Bản phủ 0385885770

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng thị tún

16-11-2021 

10:16:37

16-12-2021 

10:16:37
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:08

16-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00198

000.37.23.H18-

211116-0090
Đã trả kết quả Bản phủ 0387120136

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn hải

16-11-2021 

10:15:34

16-12-2021 

10:15:34
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:07

16-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

147
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00197

000.37.23.H18-

211116-0087
Đã trả kết quả Bản phủ 0389174454

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường văn thân

16-11-2021 

10:14:29

16-12-2021 

10:14:29
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:06

16-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

148
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00196

000.37.23.H18-

211116-0086
Đã trả kết quả Bản phủ 0389174454

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường văn thanh

16-11-2021 

10:13:07

16-12-2021 

10:13:07
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:05

16-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00195

000.37.23.H18-

211116-0085
Đã trả kết quả Bản phủ 0347808090

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà thị pâng

16-11-2021 

10:12:23

16-12-2021 

10:12:23
1/30(ngày)

16-11-2021 

10:29:03

16-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00211

000.37.23.H18-

211116-0122
Đã trả kết quả Bản phủ 0342296126

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng văn cột

16-11-2021 

14:23:28

16-12-2021 

14:23:28
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:36

16-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00210

000.37.23.H18-

211116-0121
Đã trả kết quả Bản phủ 0852431056

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà văn é

16-11-2021 

14:22:18

16-12-2021 

14:22:18
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:34

16-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00209

000.37.23.H18-

211116-0120
Đã trả kết quả Bản phủ 0962355409

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà văn pánh

16-11-2021 

14:21:45

16-12-2021 

14:21:45
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:25:34

16-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

153
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00208

000.37.23.H18-

211116-0118
Đã trả kết quả Bản phủ 0342296126

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng thị phượng

16-11-2021 

14:21:02

16-12-2021 

14:21:02
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:32

16-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00207

000.37.23.H18-

211116-0117
Đã trả kết quả Bản phủ 0342296126

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng thị cải

16-11-2021 

14:20:31

16-12-2021 

14:20:31
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:31

16-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00206

000.37.23.H18-

211116-0115
Đã trả kết quả Bản phủ 09623554029

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà anh tuấn

16-11-2021 

14:19:57

16-12-2021 

14:19:57
1/30(ngày)

16-11-2021 

14:25:33

16-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00205

000.37.23.H18-

211116-0113
Đã trả kết quả Bản phủ 0359067773

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng văn Triểu

16-11-2021 

14:18:47

16-12-2021 

14:18:47
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:29

16-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

157
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00204

000.37.23.H18-

211116-0112
Đã trả kết quả Bản phủ 0364581238

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường thị tún

16-11-2021 

14:18:20

16-12-2021 

14:18:20
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:27

16-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00203

000.37.23.H18-

211116-0110
Đã trả kết quả Bản phủ 0388621906

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường thị tắm

16-11-2021 

14:17:40

16-12-2021 

14:17:40
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:26

16-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00202

000.37.23.H18-

211116-0109
Đã trả kết quả Bản phủ 0372905878

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn tin

16-11-2021 

14:16:44

16-12-2021 

14:16:44
1/30(ngày)

16-11-2021 

15:01:26

16-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

160
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00218

000.37.23.H18-

211116-0168
Đã trả kết quả Bản phủ 0337433110

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn thiêm

16-11-2021 

15:51:04

17-12-2021 

15:51:04
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:11:03

16-11-2021 

19:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

161
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00217

000.37.23.H18-

211116-0166
Đã trả kết quả Bản phủ 0362547831

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng thị hặc

16-11-2021 

15:50:19

17-12-2021 

15:50:19
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:46

16-11-2021 

19:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

162
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00216

000.37.23.H18-

211116-0164
Đã trả kết quả Bản phủ 0977097614

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị sượi

16-11-2021 

15:49:46

17-12-2021 

15:49:46
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:45

16-11-2021 

19:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

163
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00215

000.37.23.H18-

211116-0162
Đã trả kết quả Bản phủ 0355400742

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn viện

16-11-2021 

15:49:15

17-12-2021 

15:49:15
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:43

16-11-2021 

19:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



164
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00214

000.37.23.H18-

211116-0161
Đã trả kết quả Bản phủ 0388621906

QUÀNG THỊ 

DỌN
cà văn xương

16-11-2021 

15:48:22

17-12-2021 

15:48:22
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:41

16-11-2021 

19:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

165
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00213

000.37.23.H18-

211116-0159
Đã trả kết quả Bản phủ 0366324127

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thi bé

16-11-2021 

15:46:38

17-12-2021 

15:46:38
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:37

16-11-2021 

19:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

166
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00212

000.37.23.H18-

211116-0158
Đã trả kết quả Bản phung 0387120136

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị hặc

16-11-2021 

15:45:32

17-12-2021 

15:45:32
1/31(ngày)

16-11-2021 

16:10:35

16-11-2021 

19:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

167
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00233

000.37.23.H18-

211116-0183
Đã trả kết quả Bản sái ngoài 0337804900

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng thị mẳn

16-11-2021 

21:17:55

17-12-2021 

21:17:55
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:33

17-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00232

000.37.23.H18-

211116-0182
Đã trả kết quả Bảnsái ngoài 0369221558

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị tấu

16-11-2021 

21:17:35

17-12-2021 

21:17:35
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:32

17-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00231

000.37.23.H18-

211116-0181
Đã trả kết quả Bản sái trong 0813150167

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn khoán

16-11-2021 

21:17:06

17-12-2021 

21:17:06
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:31

17-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

170
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00230

000.37.23.H18-

211116-0180
Đã trả kết quả Bản sái trong 0358610459

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị piu

16-11-2021 

21:16:42

17-12-2021 

21:16:42
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:30

17-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00229

000.37.23.H18-

211116-0179
Đã trả kết quả Bản sái trong 0932247940

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị xuân

16-11-2021 

21:16:08

17-12-2021 

21:16:08
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:30

17-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00228

000.37.23.H18-

211116-0178
Đã trả kết quả Bản sái trong 0354324158

QUÀNG THỊ 

DỌN
lê trung thành

16-11-2021 

21:15:41

17-12-2021 

21:15:41
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:28

17-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00227

000.37.23.H18-

211116-0177
Đã trả kết quả Bản sái trong 0354324158

QUÀNG THỊ 

DỌN
lê thị hà

16-11-2021 

21:15:15

17-12-2021 

21:15:15
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:27

17-11-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00226

000.37.23.H18-

211116-0176
Đã trả kết quả Bản sái trong 0354324158

QUÀNG THỊ 

DỌN
lê trung kiên

16-11-2021 

21:14:53

17-12-2021 

21:14:53
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:26

17-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00225

000.37.23.H18-

211116-0175
Đã trả kết quả Bản sái trong 0328561147

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn thươi

16-11-2021 

21:14:29

17-12-2021 

21:14:29
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:26

17-11-2021 

13:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00224

000.37.23.H18-

211116-0174
Đã trả kết quả Bản sái trong 0385418722

QUÀNG THỊ 

DỌN

lò thị hồng 

nhung

16-11-2021 

21:13:34

17-12-2021 

21:13:34
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:25

17-11-2021 

13:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00223

000.37.23.H18-

211116-0173
Đã trả kết quả Bảnsái trong 0789129860

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị lả

16-11-2021 

21:12:51

17-12-2021 

21:12:51
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:24

17-11-2021 

13:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00222

000.37.23.H18-

211116-0172
Đã trả kết quả Bảnsái trong 0973179576

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn biên

16-11-2021 

21:12:18

17-12-2021 

21:12:18
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:23

17-11-2021 

13:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00221

000.37.23.H18-

211116-0171
Đã trả kết quả Bản sái trong 0774358862

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn chính

16-11-2021 

21:11:44

17-12-2021 

21:11:44
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:22

17-11-2021 

13:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00220

000.37.23.H18-

211116-0170
Đã trả kết quả Bản sái trong 0769164250

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị yên

16-11-2021 

21:11:20

17-12-2021 

21:11:20
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:21

17-11-2021 

13:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00219

000.37.23.H18-

211116-0169
Đã trả kết quả Bản sái trong 0769164250

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn xiên

16-11-2021 

21:10:31

17-12-2021 

21:10:31
1/31(ngày)

17-11-2021 

07:28:11

17-11-2021 

13:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00271

000.37.23.H18-

211117-0108
Đã trả kết quả Bảnsái trong 0973649708

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị thu hoài

17-11-2021 

19:41:43

20-12-2021 

19:41:43
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:05

18-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00270

000.37.23.H18-

211117-0107
Đã trả kết quả Bản sái trong 0383561424

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn thân

17-11-2021 

19:40:53

20-12-2021 

19:40:53
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:04

18-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00269

000.37.23.H18-

211117-0106
Đã trả kết quả Bản sái trong 0865312510

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn hoan

17-11-2021 

19:40:05

20-12-2021 

19:40:05
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:03

18-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00268

000.37.23.H18-

211117-0105
Đã trả kết quả Bản sái trong 0865312510

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò truấn tài

17-11-2021 

19:39:23

20-12-2021 

19:39:23
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:03

18-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00267

000.37.23.H18-

211117-0104
Đã trả kết quả Bản sái trong 0374422757

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị biên

17-11-2021 

19:38:34

20-12-2021 

19:38:34
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:01

18-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00266

000.37.23.H18-

211117-0103
Đã trả kết quả Bản sái trong 0359053356

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị kiên

17-11-2021 

19:37:56

20-12-2021 

19:37:56
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:03:00

18-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00310

000.37.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả Bản Sảo 0931699730 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Vui

17-11-2021 

14:11:50

18-11-2021 

14:11:50
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:14:31

17-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.37.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả Bản Sáng 0399670562 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Đanh

17-11-2021 

14:11:18

01-12-2021 

14:11:18
1/14(ngày)

17-11-2021 

14:14:30

17-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00086

000.37.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả Bản Cản 0981208358 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Vân

17-11-2021 

14:10:47

24-11-2021 

14:10:47
1/7(ngày)

17-11-2021 

14:14:29

17-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00087

000.37.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả Bản Cuông 0366465476 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Phương

17-11-2021 

14:10:18

25-11-2021 

14:10:18
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:14:29

17-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00265

000.37.23.H18-

211117-0102
Đã trả kết quả bản sảo 0774341931 VŨ THỊ HIỂN quàng thị nhung

17-11-2021 

19:37:12

20-12-2021 

19:37:12
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:34

18-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00264

000.37.23.H18-

211117-0101
Đã trả kết quả bản sảo 0395058234 VŨ THỊ HIỂN lò khánh hòa

17-11-2021 

19:36:43

20-12-2021 

19:36:43
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:33
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00263

000.37.23.H18-

211117-0100
Đã trả kết quả bản sảo 0354478148 VŨ THỊ HIỂN lường thị xiến

17-11-2021 

19:36:09

20-12-2021 

19:36:09
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:32

18-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00262

000.37.23.H18-

211117-0099
Đã trả kết quả bản sảo 0387632059 VŨ THỊ HIỂN lò văn đoạn

17-11-2021 

19:35:30

20-12-2021 

19:35:30
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:31

18-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00261

000.37.23.H18-

211117-0098
Đã trả kết quả bản sảo 0347795574 VŨ THỊ HIỂN lò thị tệ

17-11-2021 

19:34:51

20-12-2021 

19:34:51
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:29

18-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00260

000.37.23.H18-

211117-0097
Đã trả kết quả Bản sảo 0855747199 VŨ THỊ HIỂN lò văn hồng

17-11-2021 

19:34:19

20-12-2021 

19:34:19
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:27

18-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00259

000.37.23.H18-

211117-0096
Đã trả kết quả Bản sảo 0339912280 VŨ THỊ HIỂN lò thị phượng

17-11-2021 

19:33:51

20-12-2021 

19:33:51
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:26

18-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

199
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00258

000.37.23.H18-

211117-0095
Đã trả kết quả bản sảo 0339197760 VŨ THỊ HIỂN lò thị tình

17-11-2021 

19:33:30

20-12-2021 

19:33:30
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:25

18-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



200
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00257

000.37.23.H18-

211117-0094
Đã trả kết quả bản sảo 0329068120 VŨ THỊ HIỂN lò văn ninh

17-11-2021 

19:32:55

20-12-2021 

19:32:55
1/33(ngày)

18-11-2021 

08:02:24

18-11-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

201
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00256

000.37.23.H18-

211117-0093
Đã trả kết quả bản sảo 0795119041 VŨ THỊ HIỂN lò văn biên

17-11-2021 

19:32:30

20-12-2021 

19:32:30
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:18

18-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

202
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00255

000.37.23.H18-

211117-0092
Đã trả kết quả Bản sảo 0346097526 VŨ THỊ HIỂN lò thị sên

17-11-2021 

19:31:56

20-12-2021 

19:31:56
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:16

18-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

203
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00243

000.37.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả Bản sảo 0346097526 VŨ THỊ HIỂN lò văn bình

17-11-2021 

15:31:44

20-12-2021 

15:31:44
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:15

18-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

204
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00242

000.37.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả Bản sảo 0354015018 VŨ THỊ HIỂN quàng văn tỉnh

17-11-2021 

15:30:58

20-12-2021 

15:30:58
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:13

18-11-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

205
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00241

000.37.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả Bản sảo 0788094804 VŨ THỊ HIỂN lò văn hịa

17-11-2021 

15:28:43

20-12-2021 

15:28:43
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:12

18-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

206
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00240

000.37.23.H18-

211117-0058
Đã trả kết quả Bản sảo 0365350992 VŨ THỊ HIỂN lường thị ó

17-11-2021 

15:28:16

20-12-2021 

15:28:16
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:11

18-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

207
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00239

000.37.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả Bản sảo 0368309974 VŨ THỊ HIỂN quàng văn hoa

17-11-2021 

15:27:39

20-12-2021 

15:27:39
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:10

18-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

208
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00238

000.37.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả Bản sảo 0353234329 VŨ THỊ HIỂN quàng văn hiếng

17-11-2021 

15:26:58

20-12-2021 

15:26:58
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:09

18-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



209
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00237

000.37.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả Bản sảo 0353234329 VŨ THỊ HIỂN quàng thị dóm

17-11-2021 

15:26:26

20-12-2021 

15:26:26
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:07:08

18-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00236

000.37.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả Bản sảo 0329066443 VŨ THỊ HIỂN lò văn tiến

17-11-2021 

15:25:39

20-12-2021 

15:25:39
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:06:25

18-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00235

000.37.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả Bản sảo 0395679253 VŨ THỊ HIỂN lò thị điện

17-11-2021 

15:25:15

20-12-2021 

15:25:15
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:05:49

18-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00234

000.37.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả Bản sảo 0394877447 VŨ THỊ HIỂN lò thị giót

17-11-2021 

15:24:39

20-12-2021 

15:24:39
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:06:05

18-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00254

000.37.23.H18-

211117-0091
Đã trả kết quả Bản sảo 0368364108 VŨ THỊ HIỂN quàng thị hoan

17-11-2021 

19:31:06

20-12-2021 

19:31:06
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:32

18-11-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00253

000.37.23.H18-

211117-0090
Đã trả kết quả Bản sảo 0358005032 VŨ THỊ HIỂN lò văn khoán

17-11-2021 

19:30:41

20-12-2021 

19:30:41
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:31

18-11-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

215
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00252

000.37.23.H18-

211117-0089
Đã trả kết quả bản sảo 0354578148 VŨ THỊ HIỂN lường văn nọi

17-11-2021 

19:30:09

20-12-2021 

19:30:09
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:30

18-11-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

216
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00251

000.37.23.H18-

211117-0088
Đã trả kết quả bản sảo 0335098283 VŨ THỊ HIỂN lò thị nói

17-11-2021 

19:29:40

20-12-2021 

19:29:40
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:29

18-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

217
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00250

000.37.23.H18-

211117-0087
Đã trả kết quả Bản sảo 0399519703 VŨ THỊ HIỂN lò thị ánh

17-11-2021 

19:29:09

20-12-2021 

19:29:09
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:28

18-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00249

000.37.23.H18-

211117-0086
Đã trả kết quả Bản sảo 0932272664 VŨ THỊ HIỂN lường thị thảo

17-11-2021 

19:28:45

20-12-2021 

19:28:45
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:27

18-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00248

000.37.23.H18-

211117-0085
Đã trả kết quả Bản sảo 0932272664 VŨ THỊ HIỂN lường văn thông

17-11-2021 

19:28:19

20-12-2021 

19:28:19
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:26

18-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00247

000.37.23.H18-

211117-0084
Đã trả kết quả Bản sảo 0774356070 VŨ THỊ HIỂN lò văn phong

17-11-2021 

19:27:53

20-12-2021 

19:27:53
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:25

18-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

221
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00246

000.37.23.H18-

211117-0083
Đã trả kết quả Bản sảo 0369658315 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

chuyển

17-11-2021 

19:27:18

20-12-2021 

19:27:18
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:24

18-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00245

000.37.23.H18-

211117-0082
Đã trả kết quả Bản sảo 0384243459 VŨ THỊ HIỂN tòng thị on

17-11-2021 

19:26:41

20-12-2021 

19:26:41
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:23

18-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

223
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00244

000.37.23.H18-

211117-0081
Đã trả kết quả Bản sảo 0384243459 VŨ THỊ HIỂN lò văn hom

17-11-2021 

19:26:11

20-12-2021 

19:26:11
1/33(ngày)

18-11-2021 

06:47:22

18-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00275

000.37.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả Bản sảo 0395275708 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

hưởng

18-11-2021 

09:43:20

20-12-2021 

09:43:20
1/32(ngày)

18-11-2021 

09:45:35

18-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00274

000.37.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả Bản Sảo 0395058234 VŨ THỊ HIỂN quàng thị tâm

18-11-2021 

09:42:44

20-12-2021 

09:42:44
1/32(ngày)

18-11-2021 

09:45:34

18-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

226
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00273

000.37.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả Bản sảo 0788090639 VŨ THỊ HIỂN lò văn nhỡ

18-11-2021 

09:41:51

20-12-2021 

09:41:51
1/32(ngày)

18-11-2021 

09:45:33

18-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



227
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00272

000.37.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả Bản sảo 0788090639 VŨ THỊ HIỂN lò văn minh

18-11-2021 

09:33:19

20-12-2021 

09:33:19
1/32(ngày)

18-11-2021 

09:45:31

18-11-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00311

000.37.23.H18-

211119-0048
Đã trả kết quả bản Én pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Chương

19-11-2021 

08:57:52

22-11-2021 

08:57:52
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:13:30

24-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

229
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00308

000.37.23.H18-

211118-0072
Đã trả kết quả Bản Sáng 0366070341 VŨ THỊ HIỂN lò thị thinh

18-11-2021 

15:16:15

21-12-2021 

15:16:15
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:10

18-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

230
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00307

000.37.23.H18-

211118-0071
Đã trả kết quả Bản sáng 0349560192 VŨ THỊ HIỂN lò thị bích

18-11-2021 

15:15:49

21-12-2021 

15:15:49
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:09

18-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00306

000.37.23.H18-

211118-0068
Đã trả kết quả Bản Sáng 0339670436 VŨ THỊ HIỂN tòng văn quyền

18-11-2021 

15:14:59

21-12-2021 

15:14:59
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:08

18-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

232
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00305

000.37.23.H18-

211118-0066
Đã trả kết quả Bản sáng 0339640501 VŨ THỊ HIỂN lò văn diu

18-11-2021 

15:09:55

21-12-2021 

15:09:55
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:07

18-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00304

000.37.23.H18-

211118-0065
Đã trả kết quả Bản Sáng 0963375701 VŨ THỊ HIỂN tòng thị lả

18-11-2021 

15:08:15

21-12-2021 

15:08:15
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:06

18-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00303

000.37.23.H18-

211118-0064
Đã trả kết quả Bản Sáng 0963375701 VŨ THỊ HIỂN lò văn thiện

18-11-2021 

15:07:40

21-12-2021 

15:07:40
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:05

18-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00302

000.37.23.H18-

211118-0063
Đã trả kết quả Bản Sáng 0338962227 VŨ THỊ HIỂN lường văn tâm

18-11-2021 

15:07:13

21-12-2021 

15:07:13
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:04

18-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00301

000.37.23.H18-

211118-0062
Đã trả kết quả Bản Sáng 0353727933 VŨ THỊ HIỂN cà văn cu

18-11-2021 

15:06:44

21-12-2021 

15:06:44
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:03

18-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

237
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00300

000.37.23.H18-

211118-0061
Đã trả kết quả Bản Sáng 0353727933 VŨ THỊ HIỂN lò thị bình

18-11-2021 

15:06:02

21-12-2021 

15:06:02
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:02

18-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00299

000.37.23.H18-

211118-0060
Đã trả kết quả Bản sáng 0339522506 VŨ THỊ HIỂN tòng văn sôm

18-11-2021 

15:04:09

21-12-2021 

15:04:09
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:01

18-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

239
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00298

000.37.23.H18-

211118-0059
Đã trả kết quả Bản Sáng 0393302142 VŨ THỊ HIỂN lò thị hem

18-11-2021 

15:03:37

21-12-2021 

15:03:37
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:48:00

18-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00297

000.37.23.H18-

211118-0058
Đã trả kết quả Bản Sáng 0329473653 VŨ THỊ HIỂN lò thị viêng

18-11-2021 

15:02:55

21-12-2021 

15:02:55
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:47:59

18-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

241
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00296

000.37.23.H18-

211118-0057
Đã trả kết quả Bản Sáng 0383008052 VŨ THỊ HIỂN lò thị luyến

18-11-2021 

15:02:07

21-12-2021 

15:02:07
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:47:58

18-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

242
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00295

000.37.23.H18-

211118-0056
Đã trả kết quả Bản Sáng 0787051005 VŨ THỊ HIỂN lường văn thân

18-11-2021 

15:01:22

21-12-2021 

15:01:22
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:47:46

18-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

243
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00294

000.37.23.H18-

211118-0055
Đã trả kết quả Bản Sáng 0842416379 VŨ THỊ HIỂN cà thị xoan

18-11-2021 

15:00:47

21-12-2021 

15:00:47
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:47:45

18-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00293

000.37.23.H18-

211118-0054
Đã trả kết quả Bản Sáng 0385499309 VŨ THỊ HIỂN quàng thị ín

18-11-2021 

15:00:18

21-12-2021 

15:00:18
1/33(ngày)

18-11-2021 

15:47:44

18-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00292

000.37.23.H18-

211118-0053
Đã trả kết quả Bản Sáng 0779345133 VŨ THỊ HIỂN lò văn ón

18-11-2021 

14:59:49

20-12-2021 

14:59:49
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:47:43

18-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00291

000.37.23.H18-

211118-0051
Đã trả kết quả Bản Sáng 0386923402 VŨ THỊ HIỂN lò thị pản

18-11-2021 

14:59:03

20-12-2021 

14:59:03
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:47:42

18-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00290

000.37.23.H18-

211118-0049
Đã trả kết quả Bản Sáng 0353727933 VŨ THỊ HIỂN lò thị binh

18-11-2021 

14:58:29

20-12-2021 

14:58:29
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:32

18-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

248
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00289

000.37.23.H18-

211118-0048
Đã trả kết quả Bản Sáng 0961278145 VŨ THỊ HIỂN lò văn na

18-11-2021 

14:58:03

20-12-2021 

14:58:03
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:30

18-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00288

000.37.23.H18-

211118-0047
Đã trả kết quả Bản Sáng 0946079320 VŨ THỊ HIỂN lường văn đạt

18-11-2021 

14:57:33

20-12-2021 

14:57:33
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:27

18-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00287

000.37.23.H18-

211118-0046
Đã trả kết quả Bản Sáng 0987162731 VŨ THỊ HIỂN lò thị phóng

18-11-2021 

14:57:02

20-12-2021 

14:57:02
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:25

18-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00286

000.37.23.H18-

211118-0045
Đã trả kết quả Bản Sáng 0379723433 VŨ THỊ HIỂN lò văn hịa

18-11-2021 

14:56:43

20-12-2021 

14:56:43
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:24

18-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00285

000.37.23.H18-

211118-0044
Đã trả kết quả Bản Sáng 0379723433 VŨ THỊ HIỂN lò thị e

18-11-2021 

14:55:54

20-12-2021 

14:55:54
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:21:22

18-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00284

000.37.23.H18-

211118-0043
Đã trả kết quả Bản Sáng 0342071065 VŨ THỊ HIỂN lò văn lún

18-11-2021 

14:55:11

20-12-2021 

14:55:11
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:57

18-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00283

000.37.23.H18-

211118-0042
Đã trả kết quả Bản Sáng 0776459871 VŨ THỊ HIỂN lường văn bình

18-11-2021 

14:54:48

20-12-2021 

14:54:48
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:56

18-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

255
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00282

000.37.23.H18-

211118-0041
Đã trả kết quả Bản Sáng 0347807597 VŨ THỊ HIỂN lò văn khiên

18-11-2021 

14:54:31

20-12-2021 

14:54:31
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:55

18-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

256
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00281

000.37.23.H18-

211118-0040
Đã trả kết quả Bản Sáng 0787436103 VŨ THỊ HIỂN quàng tuần khải

18-11-2021 

14:54:02

20-12-2021 

14:54:02
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:54

18-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

257
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00280

000.37.23.H18-

211118-0039
Đã trả kết quả Bản Sáng 0327268214 VŨ THỊ HIỂN lò thị oanh

18-11-2021 

14:52:54

20-12-2021 

14:52:54
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:53

18-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

258
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00279

000.37.23.H18-

211118-0038
Đã trả kết quả Bản Sáng 0327268214 VŨ THỊ HIỂN lò thị oanh

18-11-2021 

14:52:06

20-12-2021 

14:52:06
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:52

18-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

259
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00278

000.37.23.H18-

211118-0037
Đã trả kết quả Bản Sáng 0397843812 VŨ THỊ HIỂN lò văn hom

18-11-2021 

14:51:27

20-12-2021 

14:51:27
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:52

18-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

260
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00277

000.37.23.H18-

211118-0036
Đã trả kết quả Bản Sáng 0364087640 VŨ THỊ HIỂN lò thị xương

18-11-2021 

14:50:35

20-12-2021 

14:50:35
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:51

18-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00276

000.37.23.H18-

211118-0035
Đã trả kết quả Bản Sáng 0976925735 VŨ THỊ HIỂN lò thị vân

18-11-2021 

14:50:00

20-12-2021 

14:50:00
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:19:50

18-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00335

000.37.23.H18-

211119-0108
Đã trả kết quả Bản Sáng 0984035810 VŨ THỊ HIỂN lường văn pánh

19-11-2021 

10:38:44

21-12-2021 

10:38:44
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:25:47

20-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00334

000.37.23.H18-

211119-0107
Đã trả kết quả Bản ệt 0365126432 VŨ THỊ HIỂN lò thị hóa

19-11-2021 

10:38:16

21-12-2021 

10:38:16
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:25:46

20-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00333

000.37.23.H18-

211119-0106
Đã trả kết quả Bản kệt 0962501941 VŨ THỊ HIỂN lò thị hom

19-11-2021 

10:37:42

21-12-2021 

10:37:42
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:35

20-11-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00332

000.37.23.H18-

211119-0105
Đã trả kết quả Bản kệt 0962501941 VŨ THỊ HIỂN lò thị hom

19-11-2021 

10:37:08

21-12-2021 

10:37:08
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:34

20-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00331

000.37.23.H18-

211119-0104
Đã trả kết quả Bản kệt 0353450300 VŨ THỊ HIỂN quàng thị pâng

19-11-2021 

10:36:35

21-12-2021 

10:36:35
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:33

20-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00330

000.37.23.H18-

211119-0103
Đã trả kết quả Bản kệt 0353637506 VŨ THỊ HIỂN tòng văn hội

19-11-2021 

10:35:59

21-12-2021 

10:35:59
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:31

20-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00329

000.37.23.H18-

211119-0100
Đã trả kết quả Bản kệt 0365667582 VŨ THỊ HIỂN quàng thị xôm

19-11-2021 

10:34:55

21-12-2021 

10:34:55
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:30

20-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00328

000.37.23.H18-

211119-0098
Đã trả kết quả Bản kệt 0353637506 VŨ THỊ HIỂN quàng thị pâng

19-11-2021 

10:33:35

21-12-2021 

10:33:35
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:29

20-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00327

000.37.23.H18-

211119-0096
Đã trả kết quả Bản kệt 0386567832 VŨ THỊ HIỂN lường thị thanh

19-11-2021 

10:32:54

21-12-2021 

10:32:54
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:27

20-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00326

000.37.23.H18-

211119-0095
Đã trả kết quả Bản kệt 0365126432 VŨ THỊ HIỂN lò văn xoan

19-11-2021 

10:32:07

21-12-2021 

10:32:07
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:27

20-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00325

000.37.23.H18-

211119-0093
Đã trả kết quả Bản kệt 0345170923 VŨ THỊ HIỂN lường thị mẹo

19-11-2021 

10:31:47

21-12-2021 

10:31:47
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:25

20-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00324

000.37.23.H18-

211119-0092
Đã trả kết quả Bản kệt 0365126432 VŨ THỊ HIỂN lò văn niệm

19-11-2021 

10:30:50

21-12-2021 

10:30:50
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:24

20-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

274
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00323

000.37.23.H18-

211119-0091
Đã trả kết quả Bản kệt 083844609 VŨ THỊ HIỂN lường văn lanh

19-11-2021 

10:30:20

21-12-2021 

10:30:20
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:09

20-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00322

000.37.23.H18-

211119-0090
Đã trả kết quả Bản kệt 083844609 VŨ THỊ HIỂN lường văn lanh

19-11-2021 

10:29:49

21-12-2021 

10:29:49
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:08

20-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

276
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00321

000.37.23.H18-

211119-0089
Đã trả kết quả Bản kệt 0354173623 VŨ THỊ HIỂN lò thị diễn

19-11-2021 

10:29:20

21-12-2021 

10:29:20
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:07

20-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

277
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00320

000.37.23.H18-

211119-0088
Đã trả kết quả Bản kệt 0978198917 VŨ THỊ HIỂN quàng văn hem

19-11-2021 

10:28:48

21-12-2021 

10:28:48
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:06

20-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

278
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00319

000.37.23.H18-

211119-0087
Đã trả kết quả Bản kệt 0978195917 VŨ THỊ HIỂN quàng thị ngoi

19-11-2021 

10:28:25

21-12-2021 

10:28:25
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:05

20-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

279
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00318

000.37.23.H18-

211119-0086
Đã trả kết quả Bản kệt 0833844609 VŨ THỊ HIỂN lường thị ún

19-11-2021 

10:26:01

21-12-2021 

10:26:01
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:03

20-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

280
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00317

000.37.23.H18-

211119-0085
Đã trả kết quả Bản kệt 0347032983 VŨ THỊ HIỂN lường thị thanh

19-11-2021 

10:25:10

21-12-2021 

10:25:10
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:02

20-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



281
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00316

000.37.23.H18-

211119-0084
Đã trả kết quả Bản kệt 0386325140 VŨ THỊ HIỂN quàng thị ngoan

19-11-2021 

10:24:23

21-12-2021 

10:24:23
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:02

20-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

282
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00315

000.37.23.H18-

211119-0083
Đã trả kết quả Bản kệt 0329334639 VŨ THỊ HIỂN lò văn minh

19-11-2021 

10:23:51

21-12-2021 

10:23:51
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:01

19-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

283
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00314

000.37.23.H18-

211119-0082
Đã trả kết quả Bản kệt 0383951040 VŨ THỊ HIỂN trịnh quốc huy

19-11-2021 

10:23:21

21-12-2021 

10:23:21
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:44:00

19-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

284
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00313

000.37.23.H18-

211119-0081
Đã trả kết quả Bản kệt 0363349861 VŨ THỊ HIỂN lò thị nọi

19-11-2021 

10:22:55

21-12-2021 

10:22:55
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:43:59

19-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

285
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00312

000.37.23.H18-

211119-0080
Đã trả kết quả Bản kêt 0984035810 VŨ THỊ HIỂN lò thị bánh

19-11-2021 

10:22:26

21-12-2021 

10:22:26
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:43:59

19-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

286
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00311

000.37.23.H18-

211119-0079
Đã trả kết quả Bản kệt 0393926697 VŨ THỊ HIỂN quàng văn lả

19-11-2021 

10:22:06

21-12-2021 

10:22:06
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:43:57

19-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

287
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00310

000.37.23.H18-

211119-0078
Đã trả kết quả Bản kêt 0789154430 VŨ THỊ HIỂN lò thị hoa

19-11-2021 

10:21:48

21-12-2021 

10:21:48
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:43:43

19-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

288
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00309

000.37.23.H18-

211119-0077
Đã trả kết quả Bản kệt 0382719437 VŨ THỊ HIỂN tòng thị dóm

19-11-2021 

10:21:18

21-12-2021 

10:21:18
1/32(ngày)

19-11-2021 

10:43:42

19-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00312

000.37.23.H18-

211119-0058
Đã trả kết quả Bản Giăng 0982410672 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Hùng

19-11-2021 

09:08:17

22-11-2021 

09:08:17
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:13:30

19-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00313

000.37.23.H18-

211119-0059
Đã trả kết quả Bản Cuông 0326553264 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Kiên

19-11-2021 

09:11:18

22-11-2021 

09:11:18
1/3(ngày)

19-11-2021 

09:13:29

19-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

291
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00359

000.37.23.H18-

211120-0024
Đã trả kết quả Bản cản 0962763421

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường văn toản

20-11-2021 

16:10:53

22-12-2021 

16:10:53
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:53

20-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

292
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00358

000.37.23.H18-

211120-0023
Đã trả kết quả Bảncản 0962763421

QUÀNG THỊ 

DỌN
lường thị tiến

20-11-2021 

16:10:34

22-12-2021 

16:10:34
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:53

20-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00357

000.37.23.H18-

211120-0022
Đã trả kết quả Bản cản 0703910227

QUÀNG THỊ 

DỌN

QUÀNG THỊ 

pọm

20-11-2021 

16:10:11

22-12-2021 

16:10:11
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:52

20-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00356

000.37.23.H18-

211120-0021
Đã trả kết quả Bản cản 0368373361

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn trường

20-11-2021 

16:09:46

22-12-2021 

16:09:46
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:51

20-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

295
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00355

000.37.23.H18-

211120-0020
Đã trả kết quả Bảncản 0392373147

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn sương

20-11-2021 

16:09:24

22-12-2021 

16:09:24
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:43

20-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00354

000.37.23.H18-

211120-0019
Đã trả kết quả Bản cản 0914209717

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn thạch

20-11-2021 

16:08:59

22-12-2021 

16:08:59
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:42

20-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00353

000.37.23.H18-

211120-0018
Đã trả kết quả Bản Cản 0356874537

QUÀNG THỊ 

DỌN

QUÀNG THỊ 

SINH

20-11-2021 

16:08:37

22-12-2021 

16:08:37
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:42

20-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00352

000.37.23.H18-

211120-0017
Đã trả kết quả Bản cản 0375930859

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị lọ

20-11-2021 

16:08:15

22-12-2021 

16:08:15
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:41

20-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00351

000.37.23.H18-

211120-0016
Đã trả kết quả Bản cản 0375930859

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị lọ

20-11-2021 

16:07:41

22-12-2021 

16:07:41
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:40

20-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00350

000.37.23.H18-

211120-0015
Đã trả kết quả Bản cản 0384806175

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị lún

20-11-2021 

16:07:19

22-12-2021 

16:07:19
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:40

20-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00349

000.37.23.H18-

211120-0014
Đã trả kết quả Bản cản 0976973398

QUÀNG THỊ 

DỌN
tòng văn đanh

20-11-2021 

16:06:57

22-12-2021 

16:06:57
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:39

20-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

302
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00348

000.37.23.H18-

211120-0013
Đã trả kết quả Bản cản 0384086175

QUÀNG THỊ 

DỌN
QUÀNG THỊ ÍN

20-11-2021 

16:06:37

22-12-2021 

16:06:37
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:38

20-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00347

000.37.23.H18-

211120-0012
Đã trả kết quả Bản cản 0328707194

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị biến

20-11-2021 

16:06:16

22-12-2021 

16:06:16
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:37

20-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00346

000.37.23.H18-

211120-0011
Đã trả kết quả Bản cản 0774310198

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn đại

20-11-2021 

16:05:58

22-12-2021 

16:05:58
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:37

20-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

305
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00345

000.37.23.H18-

211120-0010
Đã trả kết quả Bản cản 0963493125

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn tun

20-11-2021 

16:05:26

22-12-2021 

16:05:26
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:36

20-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00344

000.37.23.H18-

211120-0009
Đã trả kết quả Bản cản 0774310198

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn chương

20-11-2021 

16:04:51

22-12-2021 

16:04:51
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:35

20-11-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00343

000.37.23.H18-

211120-0008
Đã trả kết quả Bản cản 0963493125

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng thị thoan

20-11-2021 

16:04:23

22-12-2021 

16:04:23
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:35

20-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00342

000.37.23.H18-

211120-0007
Đã trả kết quả Bản cản 0403408442

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò thị nói

20-11-2021 

16:03:13

22-12-2021 

16:03:13
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:34

20-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00341

000.37.23.H18-

211120-0006
Đã trả kết quả Bản cản 0777387945

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn hặc

20-11-2021 

16:02:48

22-12-2021 

16:02:48
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:33

20-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00340

000.37.23.H18-

211120-0005
Đã trả kết quả Bản cản 0378378641

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn chiến

20-11-2021 

16:02:26

22-12-2021 

16:02:26
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:33

20-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00339

000.37.23.H18-

211120-0004
Đã trả kết quả Bản cản 0346535155

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn dung

20-11-2021 

16:02:04

22-12-2021 

16:02:04
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:32

20-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00338

000.37.23.H18-

211120-0003
Đã trả kết quả Bản cản 0777387845

QUÀNG THỊ 

DỌN
quàng văn thu

20-11-2021 

16:01:30

22-12-2021 

16:01:30
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:31

20-11-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

313
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00336

000.37.23.H18-

211120-0001
Đã trả kết quả Bản cản 0383754388

QUÀNG THỊ 

DỌN

QUÀNG THỊ 

CHUNG

20-11-2021 

16:00:44

22-12-2021 

16:00:44
1/32(ngày)

20-11-2021 

16:27:30

20-11-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00379

000.37.23.H18-

211121-0020
Đã trả kết quả Bản cản 0383754388 VŨ THỊ HIỂN quàng thị chung

21-11-2021 

19:16:43

22-12-2021 

19:16:43
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:15

21-11-2021 

19:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00378

000.37.23.H18-

211121-0019
Đã trả kết quả Bảncản 0372228141 VŨ THỊ HIỂN cà thị thảo vy

21-11-2021 

19:15:56

22-12-2021 

19:15:56
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:14

21-11-2021 

19:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00377

000.37.23.H18-

211121-0018
Đã trả kết quả Bản cản 0216099455 VŨ THỊ HIỂN lò thị piếng

21-11-2021 

19:15:37

22-12-2021 

19:15:37
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:13

21-11-2021 

19:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00376

000.37.23.H18-

211121-0017
Đã trả kết quả Bản cản 0382735391 VŨ THỊ HIỂN lò văn thương

21-11-2021 

19:15:16

22-12-2021 

19:15:16
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:12

21-11-2021 

19:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00375

000.37.23.H18-

211121-0016
Đã trả kết quả Bản cản 0382735391 VŨ THỊ HIỂN lò thị thâng

21-11-2021 

19:13:34

22-12-2021 

19:13:34
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:12

21-11-2021 

19:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00374

000.37.23.H18-

211121-0015
Đã trả kết quả Bản bản 0329737128 VŨ THỊ HIỂN lò thị trang

21-11-2021 

19:12:54

22-12-2021 

19:12:54
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:11

21-11-2021 

19:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00373

000.37.23.H18-

211121-0014
Đã trả kết quả Bản cản 0383586795 VŨ THỊ HIỂN quàng thị tiên

21-11-2021 

19:11:41

22-12-2021 

19:11:41
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:10

21-11-2021 

19:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00372

000.37.23.H18-

211121-0013
Đã trả kết quả Bản cản 0333291281 VŨ THỊ HIỂN lò thị xôm

21-11-2021 

19:11:21

22-12-2021 

19:11:21
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:09

21-11-2021 

19:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00371

000.37.23.H18-

211121-0012
Đã trả kết quả Bản cản 0395652765 VŨ THỊ HIỂN lường văn nén

21-11-2021 

19:10:55

22-12-2021 

19:10:55
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:09

21-11-2021 

19:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00370

000.37.23.H18-

211121-0011
Đã trả kết quả Bản cản 0787117329 VŨ THỊ HIỂN tòng văn duyên

21-11-2021 

19:10:31

22-12-2021 

19:10:31
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:08

21-11-2021 

19:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00369

000.37.23.H18-

211121-0010
Đã trả kết quả Bản bản 0703910227 VŨ THỊ HIỂN lù thị cu

21-11-2021 

19:10:02

22-12-2021 

19:10:02
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:07

21-11-2021 

19:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

325
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00368

000.37.23.H18-

211121-0009
Đã trả kết quả Bản cản 0403408442 VŨ THỊ HIỂN tòng thị tún

21-11-2021 

19:09:41

22-12-2021 

19:09:41
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:06

21-11-2021 

19:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



326
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00367

000.37.23.H18-

211121-0008
Đã trả kết quả Bản cản 0399898441 VŨ THỊ HIỂN lò văn thành

21-11-2021 

19:09:16

22-12-2021 

19:09:16
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:06

21-11-2021 

19:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00366

000.37.23.H18-

211121-0007
Đã trả kết quả Bản cản 0375509029 VŨ THỊ HIỂN tòng thị tại

21-11-2021 

19:08:30

22-12-2021 

19:08:30
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:05

21-11-2021 

19:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

328
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00365

000.37.23.H18-

211121-0006
Đã trả kết quả Bản cản 0375509029 VŨ THỊ HIỂN tòng thị tâm

21-11-2021 

19:08:04

22-12-2021 

19:08:04
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:04

21-11-2021 

19:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

329
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00364

000.37.23.H18-

211121-0005
Đã trả kết quả Bản cản 0375509029 VŨ THỊ HIỂN tòng thị tình

21-11-2021 

19:07:44

22-12-2021 

19:07:44
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:04

21-11-2021 

19:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

330
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00363

000.37.23.H18-

211121-0004
Đã trả kết quả Bản bản 0375509029 VŨ THỊ HIỂN tòng thị chung

21-11-2021 

19:07:20

22-12-2021 

19:07:20
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:03

21-11-2021 

19:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

331
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00362

000.37.23.H18-

211121-0003
Đã trả kết quả Bản cản 0403408442 VŨ THỊ HIỂN lò thị nói

21-11-2021 

19:06:44

22-12-2021 

19:06:44
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:02

21-11-2021 

19:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

332
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00361

000.37.23.H18-

211121-0002
Đã trả kết quả Bản cản 0976973398 VŨ THỊ HIỂN tòng thị uôn

21-11-2021 

19:06:15

22-12-2021 

19:06:15
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:01

21-11-2021 

19:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

333
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00360

000.37.23.H18-

211121-0001
Đã trả kết quả Bản cản 0348825564 VŨ THỊ HIỂN lò thị hịa

21-11-2021 

19:05:54

22-12-2021 

19:05:54
1/31(ngày)

21-11-2021 

19:20:00

21-11-2021 

19:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

334
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00408

000.37.23.H18-

211122-0029
Đã trả kết quả Bản nát 0379550201 VŨ THỊ HIỂN quàng thị sương

22-11-2021 

09:36:44

22-12-2021 

09:36:44
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:32

22-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



335
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00407

000.37.23.H18-

211122-0028
Đã trả kết quả Bản nát 0392776008 VŨ THỊ HIỂN lường văn ánh

22-11-2021 

09:36:14

22-12-2021 

09:36:14
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:32

22-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

336
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00406

000.37.23.H18-

211122-0027
Đã trả kết quả Bản nát 0352757015 VŨ THỊ HIỂN lò văn hịa

22-11-2021 

09:35:51

22-12-2021 

09:35:51
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:31

22-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

337
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00405

000.37.23.H18-

211122-0026
Đã trả kết quả Bản nát 0346945078 VŨ THỊ HIỂN quàng thị thoạn

22-11-2021 

09:35:18

22-12-2021 

09:35:18
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:30

22-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

338
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00404

000.37.23.H18-

211122-0025
Đã trả kết quả Bản nát 0346499519 VŨ THỊ HIỂN lò thị ín

22-11-2021 

09:34:30

22-12-2021 

09:34:30
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:29

22-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

339
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00403

000.37.23.H18-

211122-0024
Đã trả kết quả Bản nát 0336023915 VŨ THỊ HIỂN lò thị binh

22-11-2021 

09:33:37

22-12-2021 

09:33:37
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:28

22-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

340
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00402

000.37.23.H18-

211122-0023
Đã trả kết quả Bản nát 0357861046 VŨ THỊ HIỂN lò thị hịa

22-11-2021 

09:33:10

22-12-2021 

09:33:10
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:28

22-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

341
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00401

000.37.23.H18-

211122-0022
Đã trả kết quả Bản nát 0349916282 VŨ THỊ HIỂN lò thị lả

22-11-2021 

09:32:39

22-12-2021 

09:32:39
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:27

22-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

342
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00400

000.37.23.H18-

211122-0021
Đã trả kết quả Bản nát 0326568925 VŨ THỊ HIỂN quàng văn xo

22-11-2021 

09:25:31

22-12-2021 

09:25:31
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:41:26

22-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

343
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00399

000.37.23.H18-

211122-0020
Đã trả kết quả Bản nát 0823330625 VŨ THỊ HIỂN quàng thị khoán

22-11-2021 

09:24:33

22-12-2021 

09:24:33
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:39

22-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



344
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00398

000.37.23.H18-

211122-0019
Đã trả kết quả Bản nát 0823330625 VŨ THỊ HIỂN lường văn ngâu

22-11-2021 

09:23:24

22-12-2021 

09:23:24
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:38

22-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

345
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00397

000.37.23.H18-

211122-0018
Đã trả kết quả Bản nát 0326568925 VŨ THỊ HIỂN lò văn thiện

22-11-2021 

09:22:36

22-12-2021 

09:22:36
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:37

22-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

346
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00396

000.37.23.H18-

211122-0017
Đã trả kết quả Bản nát 0383181960 VŨ THỊ HIỂN lò thị liên

22-11-2021 

09:21:53

22-12-2021 

09:21:53
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:36

22-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

347
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00395

000.37.23.H18-

211122-0016
Đã trả kết quả Bản nát 0931667406 VŨ THỊ HIỂN lò thị kiên

22-11-2021 

09:21:23

22-12-2021 

09:21:23
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:36

22-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

348
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00394

000.37.23.H18-

211122-0015
Đã trả kết quả Bản nát 0973135952 VŨ THỊ HIỂN quàng thị tươi

22-11-2021 

09:20:06

22-12-2021 

09:20:06
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:35

22-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

349
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00393

000.37.23.H18-

211122-0014
Đã trả kết quả Bản nát 0973135952 VŨ THỊ HIỂN lường gia hân

22-11-2021 

09:19:04

22-12-2021 

09:19:04
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:34

22-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

350
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00392

000.37.23.H18-

211122-0013
Đã trả kết quả Bản nát 0779360206 VŨ THỊ HIỂN lò thị đôi

22-11-2021 

09:18:15

22-12-2021 

09:18:15
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:33

22-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

351
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00391

000.37.23.H18-

211122-0012
Đã trả kết quả Bản nát 0374864652 VŨ THỊ HIỂN lường văn ọi

22-11-2021 

09:17:34

22-12-2021 

09:17:34
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:32

22-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

352
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00390

000.37.23.H18-

211122-0011
Đã trả kết quả Bản nát 0335452162 VŨ THỊ HIỂN lò văn âu

22-11-2021 

09:16:43

22-12-2021 

09:16:43
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:31

22-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



353
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00389

000.37.23.H18-

211122-0010
Đã trả kết quả Bản nát 0393941494 VŨ THỊ HIỂN cà thị hóa

22-11-2021 

09:16:10

22-12-2021 

09:16:10
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:30

22-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

354
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00388

000.37.23.H18-

211122-0009
Đã trả kết quả Bản nát 0345848003 VŨ THỊ HIỂN lò thị cúc

22-11-2021 

09:15:27

22-12-2021 

09:15:27
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:30

22-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

355
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00387

000.37.23.H18-

211122-0008
Đã trả kết quả Bản nát 0329341195 VŨ THỊ HIỂN lò thị hà

22-11-2021 

09:14:57

22-12-2021 

09:14:57
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:29

22-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

356
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00386

000.37.23.H18-

211122-0007
Đã trả kết quả Bản nát 0373958136 VŨ THỊ HIỂN quàng thị tun

22-11-2021 

09:14:33

22-12-2021 

09:14:33
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:28

22-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

357
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00385

000.37.23.H18-

211122-0006
Đã trả kết quả Bản nát 0328691588 VŨ THỊ HIỂN quàng thị sứa

22-11-2021 

09:14:05

22-12-2021 

09:14:05
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:27

22-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

358
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00384

000.37.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả Bản nát 0779362581 VŨ THỊ HIỂN quàng thị oan

22-11-2021 

09:13:36

22-12-2021 

09:13:36
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:27

22-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

359
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00383

000.37.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả Bản nát 0395389022 VŨ THỊ HIỂN lò thị ún

22-11-2021 

09:13:05

22-12-2021 

09:13:05
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:26

22-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

360
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00382

000.37.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả Bản nát 0346945078 VŨ THỊ HIỂN quàng văn thoạn

22-11-2021 

09:12:36

22-12-2021 

09:12:36
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:25
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

361
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00381

000.37.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả Bản cản 0395053811 VŨ THỊ HIỂN

lường thị anh 

đào

22-11-2021 

09:11:49

22-12-2021 

09:11:49
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:24

22-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



362
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00380

000.37.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả Bản nát 0395053811 VŨ THỊ HIỂN lường văn huynh

22-11-2021 

09:11:08

22-12-2021 

09:11:08
1/30(ngày)

22-11-2021 

09:40:23

22-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

363
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00426

000.37.23.H18-

211122-0047
Đã trả kết quả Bản phung 0392297142 VŨ THỊ HIỂN tòng thị huấn

22-11-2021 

14:21:38

22-12-2021 

14:21:38
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:14

22-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

364
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00425

000.37.23.H18-

211122-0046
Đã trả kết quả Bản phung 0915911976 VŨ THỊ HIỂN lò thị ánh

22-11-2021 

14:21:11

22-12-2021 

14:21:11
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:14

22-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

365
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00424

000.37.23.H18-

211122-0045
Đã trả kết quả Bản phung 0362883911 VŨ THỊ HIỂN tòng văn xôm

22-11-2021 

14:20:28

22-12-2021 

14:20:28
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:13

22-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

366
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00423

000.37.23.H18-

211122-0044
Đã trả kết quả Bản phung 0918862393 VŨ THỊ HIỂN lò thị hao

22-11-2021 

14:19:25

22-12-2021 

14:19:25
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:12

22-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

367
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00422

000.37.23.H18-

211122-0043
Đã trả kết quả Bản phung 0382446788 VŨ THỊ HIỂN lò văn phòng

22-11-2021 

14:16:19

22-12-2021 

14:16:19
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:12

22-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

368
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00421

000.37.23.H18-

211122-0042
Đã trả kết quả Bản phung 0949894642 VŨ THỊ HIỂN tòng thị thúy

22-11-2021 

14:15:36

22-12-2021 

14:15:36
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:11

22-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

369
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00420

000.37.23.H18-

211122-0041
Đã trả kết quả Bản phung 0949894642 VŨ THỊ HIỂN quàng văn thủy

22-11-2021 

14:14:21

22-12-2021 

14:14:21
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:10

22-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

370
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00419

000.37.23.H18-

211122-0040
Đã trả kết quả Bản phung 0388306376 VŨ THỊ HIỂN lường thị hoa

22-11-2021 

14:13:40

22-12-2021 

14:13:40
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:10

22-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



371
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00418

000.37.23.H18-

211122-0039
Đã trả kết quả Bản phung 0382446788 VŨ THỊ HIỂN lò văn bốn

22-11-2021 

14:13:06

22-12-2021 

14:13:06
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:09

22-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

372
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00417

000.37.23.H18-

211122-0038
Đã trả kết quả Bản phung 0969957738 VŨ THỊ HIỂN lò văn phiêu

22-11-2021 

14:12:40

22-12-2021 

14:12:40
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:08

22-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

373
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00416

000.37.23.H18-

211122-0037
Đã trả kết quả Bản cản 0949541400 VŨ THỊ HIỂN lường thị thúy

22-11-2021 

14:12:13

22-12-2021 

14:12:13
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:08

22-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

374
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00415

000.37.23.H18-

211122-0036
Đã trả kết quả Bản phung 0343315660 VŨ THỊ HIỂN lường văn khánh

22-11-2021 

14:11:49

22-12-2021 

14:11:49
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:07

22-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

375
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00414

000.37.23.H18-

211122-0035
Đã trả kết quả Bản phung 0366250811 VŨ THỊ HIỂN lò văn thanh

22-11-2021 

14:11:21

22-12-2021 

14:11:21
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:06

22-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

376
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00413

000.37.23.H18-

211122-0034
Đã trả kết quả Bản phung 0326246742 VŨ THỊ HIỂN lò thị hoài

22-11-2021 

14:10:55

22-12-2021 

14:10:55
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:06

22-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

377
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00412

000.37.23.H18-

211122-0033
Đã trả kết quả Bản phung 0326246742 VŨ THỊ HIỂN lò lâm duy

22-11-2021 

13:59:43

22-12-2021 

13:59:43
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:05

22-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

378
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00411

000.37.23.H18-

211122-0032
Đã trả kết quả Bản phung 0949894642 VŨ THỊ HIỂN lường thị on

22-11-2021 

13:59:17

22-12-2021 

13:59:17
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:04

22-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

379
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00410

000.37.23.H18-

211122-0031
Đã trả kết quả Bản phung 0338131090 VŨ THỊ HIỂN lường thị hịa

22-11-2021 

13:58:48

22-12-2021 

13:58:48
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:03

22-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



380
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00409

000.37.23.H18-

211122-0030
Đã trả kết quả Bản phung 0355536286 VŨ THỊ HIỂN lường thị điện

22-11-2021 

13:58:14

22-12-2021 

13:58:14
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:27:03

22-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

381
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00442

000.37.23.H18-

211122-0063
Đã trả kết quả Bản khá 0374479637 VŨ THỊ HIỂN lường văn dũng

22-11-2021 

16:02:23

23-12-2021 

16:02:23
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:44

22-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

382
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00441

000.37.23.H18-

211122-0062
Đã trả kết quả Bản khá 0943354810 VŨ THỊ HIỂN lò văn sương

22-11-2021 

16:01:52

23-12-2021 

16:01:52
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:43

22-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

383
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00440

000.37.23.H18-

211122-0061
Đã trả kết quả Bản khá 0352245332 VŨ THỊ HIỂN

lường thị ngọc 

ánh

22-11-2021 

16:01:32

23-12-2021 

16:01:32
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:43

22-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

384
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00439

000.37.23.H18-

211122-0060
Đã trả kết quả Bản khá 0338252170 VŨ THỊ HIỂN lường thị thương

22-11-2021 

16:01:06

23-12-2021 

16:01:06
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:41

22-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

385
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00438

000.37.23.H18-

211122-0059
Đã trả kết quả Bản khá 0344758411 VŨ THỊ HIỂN lường thị inh

22-11-2021 

16:00:38

23-12-2021 

16:00:38
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:40

22-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

386
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00437

000.37.23.H18-

211122-0058
Đã trả kết quả Bản khá 0334231884 VŨ THỊ HIỂN lường văn thính

22-11-2021 

15:59:28

23-12-2021 

15:59:28
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:39

22-11-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

387
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00436

000.37.23.H18-

211122-0057
Đã trả kết quả Bản khá 0382577582 VŨ THỊ HIỂN quàng thị pánh

22-11-2021 

15:58:58

23-12-2021 

15:58:58
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:38

22-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

388
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00435

000.37.23.H18-

211122-0056
Đã trả kết quả Bản khá 0988320353 VŨ THỊ HIỂN lường thị sọi

22-11-2021 

15:57:45

23-12-2021 

15:57:45
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:37

22-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



389
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00434

000.37.23.H18-

211122-0055
Đã trả kết quả Bản khá 03334571331 VŨ THỊ HIỂN lò văn đức

22-11-2021 

15:57:11

23-12-2021 

15:57:11
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:36

22-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

390
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00433

000.37.23.H18-

211122-0054
Đã trả kết quả Bản khá 0378680637 VŨ THỊ HIỂN

lường mạnh 

tuấn

22-11-2021 

15:56:30

23-12-2021 

15:56:30
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:35

22-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

391
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00432

000.37.23.H18-

211122-0053
Đã trả kết quả Bản khá 0334231884 VŨ THỊ HIỂN quàng thị lanh

22-11-2021 

15:56:10

23-12-2021 

15:56:10
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:34

22-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

392
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00431

000.37.23.H18-

211122-0052
Đã trả kết quả Bản khá 0963052354 VŨ THỊ HIỂN nguyễn đức duy

22-11-2021 

15:55:42

23-12-2021 

15:55:42
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:33

22-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

393
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00430

000.37.23.H18-

211122-0051
Đã trả kết quả Bản khá 0963052354 VŨ THỊ HIỂN nguyễn văn xíu

22-11-2021 

15:54:39

23-12-2021 

15:54:39
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:33

22-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

394
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00429

000.37.23.H18-

211122-0050
Đã trả kết quả Bản khá 0367202642 VŨ THỊ HIỂN lò thị úi

22-11-2021 

15:54:16

23-12-2021 

15:54:16
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:32

22-11-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

395
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00428

000.37.23.H18-

211122-0049
Đã trả kết quả Bản khá 0357395453 VŨ THỊ HIỂN lò thị đơn

22-11-2021 

15:53:47

23-12-2021 

15:53:47
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:31

22-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

396
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00427

000.37.23.H18-

211122-0048
Đã trả kết quả Bản khá 0333250354 VŨ THỊ HIỂN tòng thị thính

22-11-2021 

15:51:52

23-12-2021 

15:51:52
1/31(ngày)

22-11-2021 

16:05:30

22-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

397
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00314

000.37.23.H18-

211124-0001
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0387761200 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Dinh

24-11-2021 

07:16:24

25-11-2021 

07:16:24
1/1(ngày)

24-11-2021 

07:18:13

24-11-2021 

07:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



398
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00465

000.37.23.H18-

211124-0024
Đã trả kết quả Bản cá 0789015844

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
cà văn pâng

24-11-2021 

08:46:34

24-12-2021 

08:46:34
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:47

24-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

399
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00464

000.37.23.H18-

211124-0023
Đã trả kết quả Bản cá 0789015844

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
cà tị hịa

24-11-2021 

08:46:02

24-12-2021 

08:46:02
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:46

24-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

400
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00463

000.37.23.H18-

211124-0022
Đã trả kết quả Bản cá 0338350432

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn oan

24-11-2021 

08:45:27

24-12-2021 

08:45:27
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:45

24-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

401
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00462

000.37.23.H18-

211124-0021
Đã trả kết quả Bản cá 0984207810

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn khụt

24-11-2021 

08:45:05

24-12-2021 

08:45:05
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:33

24-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

402
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00461

000.37.23.H18-

211124-0020
Đã trả kết quả Bản cá 0984207810

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn khụt

24-11-2021 

08:44:46

24-12-2021 

08:44:46
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:32

24-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

403
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00460

000.37.23.H18-

211124-0019
Đã trả kết quả Bản cá 0339442190

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
quàng thị mai

24-11-2021 

08:44:30

24-12-2021 

08:44:30
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:32

24-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

404
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00459

000.37.23.H18-

211124-0018
Đã trả kết quả Bản cá 0946830254

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thái hòa

24-11-2021 

08:44:11

24-12-2021 

08:44:11
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:31

24-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

405
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00458

000.37.23.H18-

211124-0017
Đã trả kết quả Bản cá 0334326064

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
quàng văn lương

24-11-2021 

08:43:47

24-12-2021 

08:43:47
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:30

24-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

406
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00457

000.37.23.H18-

211124-0016
Đã trả kết quả Bản cá 0342568178

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn lả

24-11-2021 

08:43:27

24-12-2021 

08:43:27
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:29

24-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



407
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00456

000.37.23.H18-

211124-0015
Đã trả kết quả Bản cá 0342568178

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị xôm

24-11-2021 

08:43:07

24-12-2021 

08:43:07
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:29

24-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

408
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00455

000.37.23.H18-

211124-0014
Đã trả kết quả Bản cá 0866469367

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị dân

24-11-2021 

08:42:44

24-12-2021 

08:42:44
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:28

24-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

409
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00454

000.37.23.H18-

211124-0013
Đã trả kết quả Bản cá 0335098162

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn chiến

24-11-2021 

08:42:17

24-12-2021 

08:42:17
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:27

24-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

410
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00453

000.37.23.H18-

211124-0012
Đã trả kết quả Bản cá 0335098162

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị thủy

24-11-2021 

08:42:00

24-12-2021 

08:42:00
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:26

24-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

411
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00452

000.37.23.H18-

211124-0011
Đã trả kết quả Bản cá 0335098162

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị phớ

24-11-2021 

08:41:39

24-12-2021 

08:41:39
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:26

24-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

412
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00451

000.37.23.H18-

211124-0010
Đã trả kết quả Bản cá 0327125390

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn sơn

24-11-2021 

08:41:17

24-12-2021 

08:41:17
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:25

24-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

413
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00450

000.37.23.H18-

211124-0009
Đã trả kết quả Bản cá 0342912079

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
quàng văn thực

24-11-2021 

08:40:52

24-12-2021 

08:40:52
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:24

24-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

414
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00449

000.37.23.H18-

211124-0008
Đã trả kết quả Bản cá 0342912079

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn mấng

24-11-2021 

08:40:33

24-12-2021 

08:40:33
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:23

24-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

415
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00448

000.37.23.H18-

211124-0007
Đã trả kết quả Bản cá 0787062363

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn so

24-11-2021 

08:40:13

24-12-2021 

08:40:13
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:22

24-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



416
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00447

000.37.23.H18-

211124-0006
Đã trả kết quả Bản cá 0787062363

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị móm

24-11-2021 

08:39:53

24-12-2021 

08:39:53
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:22

24-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

417
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00446

000.37.23.H18-

211124-0005
Đã trả kết quả Bản cá 0787062363

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn sinh

24-11-2021 

08:39:19

24-12-2021 

08:39:19
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:21

24-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

418
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00445

000.37.23.H18-

211124-0004
Đã trả kết quả Bản cá 0787062363

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn tuấn

24-11-2021 

08:38:58

24-12-2021 

08:38:58
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:20

24-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

419
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00444

000.37.23.H18-

211124-0003
Đã trả kết quả Bản cá 0961154431

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò văn mấng

24-11-2021 

08:38:43

24-12-2021 

08:38:43
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:19

24-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

420
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00443

000.37.23.H18-

211124-0002
Đã trả kết quả Bản cá 0961154431

LƯỜNG VĂN 

QUÝ
lò thị diên

24-11-2021 

08:38:17

24-12-2021 

08:38:17
1/30(ngày)

24-11-2021 

08:50:19

24-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

421
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00466

000.37.23.H18-

211124-0025
Đã trả kết quả Bản cá 0384553604 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

nguyên

24-11-2021 

09:02:14

24-12-2021 

09:02:14
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:04:06

24-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

422
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00474

000.37.23.H18-

211124-0033
Đã trả kết quả Bản cá 0384553604 VŨ THỊ HIỂN lò văn thanh

24-11-2021 

09:57:01

24-12-2021 

09:57:01
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:25

24-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

423
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00473

000.37.23.H18-

211124-0032
Đã trả kết quả Bản cá 0978220937 VŨ THỊ HIỂN lò văn xương

24-11-2021 

09:56:37

24-12-2021 

09:56:37
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:24

24-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

424
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00472

000.37.23.H18-

211124-0031
Đã trả kết quả Bản cá 0978220937 VŨ THỊ HIỂN cà văn vinh

24-11-2021 

09:56:16

24-12-2021 

09:56:16
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:23

24-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



425
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00471

000.37.23.H18-

211124-0030
Đã trả kết quả Bản cá 0866469367 VŨ THỊ HIỂN cà văn cóng

24-11-2021 

09:55:45

24-12-2021 

09:55:45
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:23

24-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

426
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00470

000.37.23.H18-

211124-0029
Đã trả kết quả Bản cá 0819616745 VŨ THỊ HIỂN lò thị hiền

24-11-2021 

09:55:21

24-12-2021 

09:55:21
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:22

24-11-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

427
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00469

000.37.23.H18-

211124-0028
Đã trả kết quả Bản cá 0819616745 VŨ THỊ HIỂN lò văn tiến

24-11-2021 

09:54:52

24-12-2021 

09:54:52
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:21

24-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

428
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00468

000.37.23.H18-

211124-0027
Đã trả kết quả Bản cá 0828005754 VŨ THỊ HIỂN lò thị liu

24-11-2021 

09:54:28

24-12-2021 

09:54:28
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:21

24-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

429
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00467

000.37.23.H18-

211124-0026
Đã trả kết quả Bảncá 0828005754 VŨ THỊ HIỂN lò văn kiên

24-11-2021 

09:54:12

24-12-2021 

09:54:12
1/30(ngày)

24-11-2021 

09:59:20

24-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

430
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00340

000.37.23.H18-

211124-0068
Đã trả kết quả Bản Cản 0962763422 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Tý

24-11-2021 

15:39:35

26-11-2021 

15:39:35
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:21

24-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

431
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00339

000.37.23.H18-

211124-0067
Đã trả kết quả Bản Phủ 0679922889 LÊ LONG HIỆP Lò Hoài Văn

24-11-2021 

15:39:15

26-11-2021 

15:39:15
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:20

24-11-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

432
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00333

000.37.23.H18-

211124-0061
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0944209717 LÊ LONG HIỆP Lò Thị  ấng

24-11-2021 

15:36:27

26-11-2021 

15:36:27
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:20

24-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

433
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00332

000.37.23.H18-

211124-0060
Đã trả kết quả Bản Sảo 0395052027 LÊ LONG HIỆP

Quàng Thị 

Thơm

24-11-2021 

15:36:02

26-11-2021 

15:36:02
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:19

24-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



434
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00341

000.37.23.H18-

211124-0069
Đã trả kết quả Bản Sái 0357483946 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Hóa

24-11-2021 

15:40:36

26-11-2021 

15:40:36
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:18

24-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

435
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00331

000.37.23.H18-

211124-0059
Đã trả kết quả Bản Phủ 0354015018 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Liếng

24-11-2021 

15:35:44

26-11-2021 

15:35:44
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:17

24-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

436
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00338

000.37.23.H18-

211124-0066
Đã trả kết quả

Bản Sái Ngoài 

xã Quài Cang
0936142686 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tâm

24-11-2021 

15:38:53

26-11-2021 

15:38:53
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:17

24-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

437
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00337

000.37.23.H18-

211124-0065
Đã trả kết quả Bản Sáng 0369479269 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Siên

24-11-2021 

15:38:31

26-11-2021 

15:38:31
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:01

24-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

438
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00330

000.37.23.H18-

211124-0058
Đã trả kết quả Bản Cá 0335120728 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Trường

24-11-2021 

15:35:15

26-11-2021 

15:35:15
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:00

24-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

439
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00329

000.37.23.H18-

211124-0057
Đã trả kết quả Bản Phung 0813150167 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Tiến

24-11-2021 

15:34:56

26-11-2021 

15:34:56
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:44:00

24-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

440
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00336

000.37.23.H18-

211124-0064
Đã trả kết quả Bản Cuông 0948022136 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Mấng

24-11-2021 

15:38:06

26-11-2021 

15:38:06
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:59

24-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

441
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00483

000.37.23.H18-

211124-0042
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0345195983 VŨ THỊ HIỂN lò thị thái

24-11-2021 

10:46:30

24-12-2021 

10:46:30
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:33

24-11-2021 

13:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

442
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00482

000.37.23.H18-

211124-0041
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0378960390 VŨ THỊ HIỂN lò văn nguyên

24-11-2021 

10:46:11

24-12-2021 

10:46:11
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:33

24-11-2021 

13:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



443
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00481

000.37.23.H18-

211124-0040
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0868267220 VŨ THỊ HIỂN lò văn ngương

24-11-2021 

10:45:01

24-12-2021 

10:45:01
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:32

24-11-2021 

13:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

444
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00480

000.37.23.H18-

211124-0039
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0326701252 VŨ THỊ HIỂN lò văn lâm

24-11-2021 

10:43:47

24-12-2021 

10:43:47
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:31

24-11-2021 

13:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

445
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00479

000.37.23.H18-

211124-0038
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0865728426 VŨ THỊ HIỂN lò văn diên

24-11-2021 

10:42:34

24-12-2021 

10:42:34
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:30

24-11-2021 

13:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

446
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00478

000.37.23.H18-

211124-0037
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0396955135 VŨ THỊ HIỂN lò thị ính

24-11-2021 

10:41:41

24-12-2021 

10:41:41
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:29

24-11-2021 

13:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

447
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00477

000.37.23.H18-

211124-0036
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0333273930 VŨ THỊ HIỂN lò văn tiên

24-11-2021 

10:40:49

24-12-2021 

10:40:49
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:29

24-11-2021 

13:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

448
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00476

000.37.23.H18-

211124-0035
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0796010541 VŨ THỊ HIỂN lò thị tun

24-11-2021 

10:40:08

24-12-2021 

10:40:08
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:28

24-11-2021 

13:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

449
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00475

000.37.23.H18-

211124-0034
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0779358530 VŨ THỊ HIỂN lò thị hao

24-11-2021 

10:39:41

24-12-2021 

10:39:41
1/30(ngày)

24-11-2021 

10:48:27

24-11-2021 

13:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

450
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00328

000.37.23.H18-

211124-0056
Đã trả kết quả Bản Cuông 0359733501 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Mấng

24-11-2021 

15:34:35

26-11-2021 

15:34:35
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:58

24-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

451
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00327

000.37.23.H18-

211124-0055
Đã trả kết quả Bản Sáng 0338972074 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Vui

24-11-2021 

15:34:08

26-11-2021 

15:34:08
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:58

24-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



452
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00326

000.37.23.H18-

211124-0054
Đã trả kết quả Bản Nát 0386777369 LÊ LONG HIỆP Lường thị Miên

24-11-2021 

15:33:41

26-11-2021 

15:33:41
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:57

24-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

453
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00335

000.37.23.H18-

211124-0063
Đã trả kết quả Bản Sáng 0974828732 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Muôn

24-11-2021 

15:37:41

26-11-2021 

15:37:41
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:56

24-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

454
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00325

000.37.23.H18-

211124-0053
Đã trả kết quả Bản Cuông 0973459140 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thơi

24-11-2021 

15:33:20

26-11-2021 

15:33:20
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:56

24-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

455
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00324

000.37.23.H18-

211124-0052
Đã trả kết quả Bản Sáng 0397723433 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Muôn

24-11-2021 

15:32:58

26-11-2021 

15:32:58
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:55

24-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

456
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00334

000.37.23.H18-

211124-0062
Đã trả kết quả Bản sáng 0344700511 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Liên

24-11-2021 

15:37:14

26-11-2021 

15:37:14
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:54

24-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

457
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00323

000.37.23.H18-

211124-0051
Đã trả kết quả Bản Nát 0357289759 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Biêng

24-11-2021 

15:32:30

26-11-2021 

15:32:30
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:53

24-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

458
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00322

000.37.23.H18-

211124-0050
Đã trả kết quả Bản Khá 0357289759 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Nguyện

24-11-2021 

15:32:00

26-11-2021 

15:32:00
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:53

24-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

459
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00321

000.37.23.H18-

211124-0049
Đã trả kết quả Bản Kệt 0373444051 LÊ LONG HIỆP

Lường Thị 

Thương

24-11-2021 

15:31:31

26-11-2021 

15:31:31
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:52

24-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

460
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00320

000.37.23.H18-

211124-0048
Đã trả kết quả Bản Nát 0929656846 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Dóng

24-11-2021 

15:31:02

26-11-2021 

15:31:02
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:51

24-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



461
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00319

000.37.23.H18-

211124-0047
Đã trả kết quả Bản Cá 0789057711 LÊ LONG HIỆP Lò văn Chiến

24-11-2021 

15:29:25

26-11-2021 

15:29:25
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:51

24-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

462
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00318

000.37.23.H18-

211124-0046
Đã trả kết quả Bản Sáng 0832222393 LÊ LONG HIỆP Cà Thị Kiên

24-11-2021 

15:28:38

26-11-2021 

15:28:38
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:50

24-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

463
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00317

000.37.23.H18-

211124-0045
Đã trả kết quả Bản Phủ 0906164549 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Hặc

24-11-2021 

15:28:08

26-11-2021 

15:28:08
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:49

24-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

464
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00316

000.37.23.H18-

211124-0044
Đã trả kết quả Bản Kệt 0906164549 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Pọm

24-11-2021 

15:27:45

26-11-2021 

15:27:45
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:49

24-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

465
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00315

000.37.23.H18-

211124-0043
Đã trả kết quả Bản Phung 0981144488 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Ngắm

24-11-2021 

15:27:15

26-11-2021 

15:27:15
1/2(ngày)

24-11-2021 

15:43:48

24-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

466
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00361

000.37.23.H18-

211125-0074
Đã trả kết quả

Bản Sáng xã 

Quài Cang
0832222393 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Lập

25-11-2021 

16:31:11

29-11-2021 

16:31:11
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:53:39

26-11-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

467
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00360

000.37.23.H18-

211125-0073
Đã trả kết quả Bản Kệt 0981144488 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Thu

25-11-2021 

16:30:47

29-11-2021 

16:30:47
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:53:38

26-11-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

468
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00359

000.37.23.H18-

211125-0072
Đã trả kết quả Bản Kệt 0906164549 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Biên

25-11-2021 

16:30:13

29-11-2021 

16:30:13
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:10

26-11-2021 

07:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

469
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00362

000.37.23.H18-

211125-0075
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0329737128 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Phóng

25-11-2021 

16:32:17

29-11-2021 

16:32:17
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:09

26-11-2021 

07:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



470
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00358

000.37.23.H18-

211125-0071
Đã trả kết quả Bản Nát 0348461793 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Hải

25-11-2021 

16:29:43

29-11-2021 

16:29:43
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:08

26-11-2021 

07:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

471
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00357

000.37.23.H18-

211125-0070
Đã trả kết quả Bản Phung 0943756636 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Cẩu

25-11-2021 

16:29:02

29-11-2021 

16:29:02
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:07

26-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

472
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00356

000.37.23.H18-

211125-0069
Đã trả kết quả Bản Phung 0835212220 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Cẩu

25-11-2021 

16:28:30

29-11-2021 

16:28:30
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:06

26-11-2021 

07:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

473
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00354

000.37.23.H18-

211125-0067
Đã trả kết quả Bản Sảo 0948089980 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Luận

25-11-2021 

16:24:50

29-11-2021 

16:24:50
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:05

26-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

474
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00355

000.37.23.H18-

211125-0068
Đã trả kết quả Bản Cản 0369399193 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Tiên

25-11-2021 

16:27:57

29-11-2021 

16:27:57
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:05

26-11-2021 

07:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

475
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00353

000.37.23.H18-

211125-0066
Đã trả kết quả Bản Sảo 0779324944 LÊ LONG HIỆP Lò Văn thiên

25-11-2021 

16:24:23

29-11-2021 

16:24:23
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:04

26-11-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

476
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00352

000.37.23.H18-

211125-0065
Đã trả kết quả Bản Nát 0365338198 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Quý

25-11-2021 

16:23:58

29-11-2021 

16:23:58
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:03

26-11-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

477
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00351

000.37.23.H18-

211125-0064
Đã trả kết quả Bản Cuông 0353489074 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Chung

25-11-2021 

16:23:31

29-11-2021 

16:23:31
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:02

26-11-2021 

07:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

478
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00350

000.37.23.H18-

211125-0063
Đã trả kết quả Bản Cản 0984126004 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Chương

25-11-2021 

16:23:02

29-11-2021 

16:23:02
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:01

26-11-2021 

07:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



479
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00484

000.37.23.H18-

211125-0001
Đã trả kết quả Bản sảo 0333279951 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

sương

25-11-2021 

10:00:38

27-12-2021 

10:00:38
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:05:13

25-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

480
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00349

000.37.23.H18-

211125-0062
Đã trả kết quả Bản Sáng 056936069 LÊ LONG HIỆP Quàng thị Liên

25-11-2021 

16:22:35

29-11-2021 

16:22:35
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:50:00

25-11-2021 

17:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

481
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00348

000.37.23.H18-

211125-0061
Đã trả kết quả Bản Sáng 0789015844 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Nọi

25-11-2021 

16:21:57

29-11-2021 

16:21:57
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:53:37

25-11-2021 

17:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

482
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00347

000.37.23.H18-

211125-0060
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0369762334 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Quyết

25-11-2021 

16:20:47

29-11-2021 

16:20:47
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:49:59

25-11-2021 

17:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

483
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00346

000.37.23.H18-

211125-0059
Đã trả kết quả Bản Sảo 0335275287 LÊ LONG HIỆP

Quàng Văn 

Thanh

25-11-2021 

16:19:10

29-11-2021 

16:19:10
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:53:36

25-11-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

484
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00345

000.37.23.H18-

211125-0058
Đã trả kết quả Bản Nát 035531676 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Giót

25-11-2021 

16:18:44

29-11-2021 

16:18:44
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:49:58

25-11-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

485
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00344

000.37.23.H18-

211125-0057
Đã trả kết quả Bản Giăng 0337851426 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thủy

25-11-2021 

16:18:12

29-11-2021 

16:18:12
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:53:35

25-11-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

486
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00343

000.37.23.H18-

211125-0056
Đã trả kết quả Bản Sảo 0774344826 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Bình

25-11-2021 

16:17:49

29-11-2021 

16:17:49
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:49:58

25-11-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

487
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00342

000.37.23.H18-

211125-0055
Đã trả kết quả Bản Kệt 0972927001 LÊ LONG HIỆP Quàng  Thị Yên

25-11-2021 

16:17:12

29-11-2021 

16:17:12
1/4(ngày)

25-11-2021 

16:49:57

25-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



488
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00485

000.37.23.H18-

211125-0002
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0972127047 VŨ THỊ HIỂN lò văn chủ

25-11-2021 

10:18:39

27-12-2021 

10:18:39
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:20:36

25-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

489
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00087

000.37.23.H18-

211125-0054
Đã trả kết quả Bản Sảo 0971928603 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thảnh

25-11-2021 

16:16:48

03-12-2021 

16:16:48
1/8(ngày)

25-11-2021 

16:49:56

25-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

490
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00487

000.37.23.H18-

211125-0004
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0983467881 VŨ THỊ HIỂN lò thị phanh

25-11-2021 

10:40:46

27-12-2021 

10:40:46
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:42:31

25-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

491
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00486

000.37.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0868267220 VŨ THỊ HIỂN lò thị phượng

25-11-2021 

10:39:14

27-12-2021 

10:39:14
1/32(ngày)

25-11-2021 

10:42:30

25-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

492
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00493

000.37.23.H18-

211125-0042
Đã trả kết quả Bản cản 0971772043 VŨ THỊ HIỂN lò văn lả

25-11-2021 

15:48:32

28-12-2021 

15:48:32
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:38

25-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

493
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00492

000.37.23.H18-

211125-0041
Đã trả kết quả Bản nát 0983497881 VŨ THỊ HIỂN lò văn liến

25-11-2021 

15:48:12

28-12-2021 

15:48:12
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:37

25-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

494
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00491

000.37.23.H18-

211125-0040
Đã trả kết quả Bản nát 0978261410 VŨ THỊ HIỂN lò thị tọ

25-11-2021 

15:47:51

28-12-2021 

15:47:51
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:36

25-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

495
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00490

000.37.23.H18-

211125-0039
Đã trả kết quả Bản cản 0973216184 VŨ THỊ HIỂN

quàng văn 

phong

25-11-2021 

15:47:27

28-12-2021 

15:47:27
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:35

25-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

496
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00489

000.37.23.H18-

211125-0038
Đã trả kết quả Bản cản 0702053475 VŨ THỊ HIỂN lò thị sứa

25-11-2021 

15:46:53

28-12-2021 

15:46:53
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:34

25-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



497
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00488

000.37.23.H18-

211125-0037
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0394910127 VŨ THỊ HIỂN lò thị mặn

25-11-2021 

15:46:28

28-12-2021 

15:46:28
1/33(ngày)

25-11-2021 

15:52:31

25-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

498
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

025

000.37.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Bản sáng 0385569070

QUÀNG THỊ 

DỌN
Tòng văn tuấn

26-11-2021 

07:55:48

03-12-2021 

07:55:48
1/7(ngày)

26-11-2021 

08:04:18

26-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

499
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00088

000.37.23.H18-

211126-0048
Đã trả kết quả Bản Nát 0963759099 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Tuấn

26-11-2021 

09:49:06

03-12-2021 

09:49:06
1/7(ngày)

26-11-2021 

09:52:12

26-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

500
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00372

000.37.23.H18-

211126-0047
Đã trả kết quả Bản Khá 0774344826 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Tinh

26-11-2021 

09:48:32

29-11-2021 

09:48:32
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:52:10

26-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

501
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00371

000.37.23.H18-

211126-0046
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0972927001 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Sáng

26-11-2021 

09:48:06

29-11-2021 

09:48:06
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:56

26-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

502
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00370

000.37.23.H18-

211126-0045
Đã trả kết quả Bản Nát 0387489424 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Dung

26-11-2021 

09:47:42

29-11-2021 

09:47:42
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:56

26-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

503
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00369

000.37.23.H18-

211126-0042
Đã trả kết quả Bản Cản 03385882083 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Hương

26-11-2021 

09:46:46

29-11-2021 

09:46:46
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:53

26-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

504
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00368

000.37.23.H18-

211126-0039
Đã trả kết quả Bản Kệt 0356352557 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Yên

26-11-2021 

09:46:04

29-11-2021 

09:46:04
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:52

26-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

505
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00367

000.37.23.H18-

211126-0036
Đã trả kết quả Bản Cản 0373094192 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tính

26-11-2021 

09:44:43

29-11-2021 

09:44:43
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:51

26-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



506
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00366

000.37.23.H18-

211126-0034
Đã trả kết quả Bản Cuông 0972127040 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Tươi

26-11-2021 

09:44:10

29-11-2021 

09:44:10
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:50

26-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

507
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00365

000.37.23.H18-

211126-0033
Đã trả kết quả Bản Nát 0398468569 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn San

26-11-2021 

09:43:41

29-11-2021 

09:43:41
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:48

26-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

508
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00364

000.37.23.H18-

211126-0031
Đã trả kết quả Bản Cản 0985117942 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Hóa

26-11-2021 

09:43:08

29-11-2021 

09:43:08
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:48

26-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

509
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00363

000.37.23.H18-

211126-0030
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0356270264 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Pánh

26-11-2021 

09:42:35

29-11-2021 

09:42:35
1/3(ngày)

26-11-2021 

09:51:46

26-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

510
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

028

000.37.23.H18-

211126-0043
Đã trả kết quả Bản sái ngoài 0372072237

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn biên

26-11-2021 

09:46:51

03-12-2021 

09:46:51
1/7(ngày)

26-11-2021 

09:51:29

26-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

511
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

027

000.37.23.H18-

211126-0040
Đã trả kết quả Bản sái  ngoài 0915546841

QUÀNG THỊ 

DỌN
Tòng văn thu

26-11-2021 

09:46:13

03-12-2021 

09:46:13
1/7(ngày)

26-11-2021 

09:51:25

26-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

512
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

026

000.37.23.H18-

211126-0038
Đã trả kết quả Bản cản 0329737128

QUÀNG THỊ 

DỌN
lò văn vui

26-11-2021 

09:45:27

03-12-2021 

09:45:27
1/7(ngày)

26-11-2021 

09:51:23

26-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

513
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00373

000.37.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0948512959 LÊ LONG HIỆP

Nguyễn Văn 

Hưng

29-11-2021 

08:32:12

30-11-2021 

08:32:12
1/1(ngày)

29-11-2021 

08:33:41

29-11-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

514
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00088

000.37.23.H18-

211129-0009
Đã trả kết quả Bản Cản 0392280452 LÊ LONG HIỆP Cà Văn Xuân

29-11-2021 

13:57:26

07-12-2021 

13:57:26
1/8(ngày)

29-11-2021 

14:03:09

29-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



515
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00379

000.37.23.H18-

211129-0007
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0356270264 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Minh

29-11-2021 

13:56:42

30-11-2021 

13:56:42
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:07

29-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

516
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00380

000.37.23.H18-

211129-0008
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0356270264 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Minh

29-11-2021 

13:57:07

30-11-2021 

13:57:07
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:08

29-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

517
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00378

000.37.23.H18-

211129-0006
Đã trả kết quả Bản Cản 0373094192 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Hòa

29-11-2021 

13:55:24

30-11-2021 

13:55:24
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:06

29-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

518
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00377

000.37.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả Bản Sáng 0972127047 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Vui

29-11-2021 

13:54:57

30-11-2021 

13:54:57
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:05

29-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

519
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00374

000.37.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả Bản Sảo 0383101540 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Xuân

29-11-2021 

10:50:10

30-11-2021 

10:50:10
1/1(ngày)

29-11-2021 

10:52:22

29-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

520
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00381

000.37.23.H18-

211129-0010
Đã trả kết quả Bản Cản 0774309370 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Nhân

29-11-2021 

13:58:04

30-11-2021 

13:58:04
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:05

29-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

521
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00376

000.37.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả Bản Cản 0333279951 LÊ LONG HIỆP Tòng Thị Hợi

29-11-2021 

13:54:07

30-11-2021 

13:54:07
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:04

29-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

522
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00375

000.37.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0877773702 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Loan

29-11-2021 

13:53:43

30-11-2021 

13:53:43
1/1(ngày)

29-11-2021 

14:03:03

29-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

523
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00507

000.37.23.H18-

211129-0026
Đã trả kết quả Bản cuông 0359301641 VŨ THỊ HIỂN lò thị nguyên

29-11-2021 

16:33:28

30-12-2021 

16:33:28
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:49

29-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



524
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00506

000.37.23.H18-

211129-0025
Đã trả kết quả Bản cuông 0983972612 VŨ THỊ HIỂN bạc cầm tiến

29-11-2021 

16:32:53

30-12-2021 

16:32:53
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:47

29-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

525
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00505

000.37.23.H18-

211129-0024
Đã trả kết quả Bản cuông 0389508057 VŨ THỊ HIỂN lò văn huấn

29-11-2021 

16:29:39

30-12-2021 

16:29:39
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:46

29-11-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

526
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00504

000.37.23.H18-

211129-0023
Đã trả kết quả Bản cuông 0362062184 VŨ THỊ HIỂN lò thị phóng

29-11-2021 

16:28:19

30-12-2021 

16:28:19
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:45

29-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

527
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00503

000.37.23.H18-

211129-0022
Đã trả kết quả Bản cuông 0366327020 VŨ THỊ HIỂN lò văn phan

29-11-2021 

16:27:29

30-12-2021 

16:27:29
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:44

29-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

528
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00502

000.37.23.H18-

211129-0021
Đã trả kết quả Bản cuông 0366327020 VŨ THỊ HIỂN lò văn chức

29-11-2021 

16:27:09

30-12-2021 

16:27:09
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:43

29-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

529
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00501

000.37.23.H18-

211129-0020
Đã trả kết quả Bản cuông 0366327020 VŨ THỊ HIỂN lò văn hít

29-11-2021 

16:26:40

30-12-2021 

16:26:40
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:41

29-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

530
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00500

000.37.23.H18-

211129-0019
Đã trả kết quả Bản cuông 0398700962 VŨ THỊ HIỂN lò văn khoán

29-11-2021 

16:25:43

30-12-2021 

16:25:43
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:40

29-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

531
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00499

000.37.23.H18-

211129-0018
Đã trả kết quả Bản cuông 0335227845 VŨ THỊ HIỂN lò văn tiến

29-11-2021 

16:24:51

30-12-2021 

16:24:51
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:39

29-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

532
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00498

000.37.23.H18-

211129-0017
Đã trả kết quả Bản cuông 0335227845 VŨ THỊ HIỂN lò thị tại

29-11-2021 

16:24:08

30-12-2021 

16:24:08
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:38

29-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



533
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00497

000.37.23.H18-

211129-0016
Đã trả kết quả Bản cuông 0774322282 VŨ THỊ HIỂN lò thị hệ

29-11-2021 

16:23:35

30-12-2021 

16:23:35
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:37

29-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

534
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00496

000.37.23.H18-

211129-0015
Đã trả kết quả Bản cuông 0915485366 VŨ THỊ HIỂN quàng thị xiên

29-11-2021 

16:23:00

30-12-2021 

16:23:00
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:36

29-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

535
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00495

000.37.23.H18-

211129-0014
Đã trả kết quả Bản cuông 0915485366 VŨ THỊ HIỂN quàng thị hoa

29-11-2021 

16:22:31

30-12-2021 

16:22:31
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:35

29-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

536
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00382

000.37.23.H18-

211129-0011
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 037837036 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Tiện

29-11-2021 

15:07:49

01-12-2021 

15:07:49
1/2(ngày)

29-11-2021 

15:09:41

29-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

537
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00494

000.37.23.H18-

211129-0013
Đã trả kết quả Bản cuông 0343492678 VŨ THỊ HIỂN lò văn phương

29-11-2021 

16:22:01

30-12-2021 

16:22:01
1/31(ngày)

29-11-2021 

16:36:34

29-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

538
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00383

000.37.23.H18-

211129-0012
Đã trả kết quả Bản Khá 0975207113 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Toán

29-11-2021 

15:15:44

01-12-2021 

15:15:44
1/2(ngày)

29-11-2021 

15:16:58

29-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

539
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00508

000.37.23.H18-

211130-0001
Đã trả kết quả Bản phung 0832922129 VŨ THỊ HIỂN quàng văn yên

30-11-2021 

07:16:10

30-12-2021 

07:16:10
1/30(ngày)

30-11-2021 

07:17:50

30-11-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

540
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00384

000.37.23.H18-

211130-0002
Đã trả kết quả Bản Phung 0963700215 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Long

30-11-2021 

08:28:41

01-12-2021 

08:28:41
1/1(ngày)

30-11-2021 

08:30:22

30-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

541
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00400

000.37.23.H18-

211130-0018
Đã trả kết quả Bản Cản 0345604516 LÊ LONG HIỆP

Quàng Thị 

Thoan

30-11-2021 

14:02:29

01-12-2021 

14:02:29
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:38

30-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



542
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00399

000.37.23.H18-

211130-0017
Đã trả kết quả Bản Nát 0389109542 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Văn

30-11-2021 

14:02:09

01-12-2021 

14:02:09
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:38

30-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

543
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00398

000.37.23.H18-

211130-0016
Đã trả kết quả Bản Nát 0977299583 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Nú

30-11-2021 

14:01:42

01-12-2021 

14:01:42
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:37

30-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

544
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00397

000.37.23.H18-

211130-0015
Đã trả kết quả Bản Nát 0365042877 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Vui

30-11-2021 

14:01:17

01-12-2021 

14:01:17
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:36

30-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

545
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00396

000.37.23.H18-

211130-0014
Đã trả kết quả Bản Nát 01695069828 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Vinh

30-11-2021 

14:00:52

01-12-2021 

14:00:52
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:35

30-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

546
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00395

000.37.23.H18-

211130-0013
Đã trả kết quả Bản Sáng 0779235702 LÊ LONG HIỆP Quàng thị Vân

30-11-2021 

14:00:22

01-12-2021 

14:00:22
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:34

30-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

547
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00394

000.37.23.H18-

211130-0012
Đã trả kết quả Bản Kệt 0386591466 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Tâm

30-11-2021 

14:00:00

01-12-2021 

14:00:00
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:34

30-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

548
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00393

000.37.23.H18-

211130-0011
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0388770857 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Hơn

30-11-2021 

13:59:33

01-12-2021 

13:59:33
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:33

30-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

549
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00392

000.37.23.H18-

211130-0010
Đã trả kết quả Bản Cản 0777387945 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Thu

30-11-2021 

13:59:09

01-12-2021 

13:59:09
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:32

30-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

550
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00391

000.37.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0975851379 LÊ LONG HIỆP

Nguyễn Thị 

Duyến

30-11-2021 

13:58:47

01-12-2021 

13:58:47
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:31

30-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



551
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00390

000.37.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả Bản Phung 0388464102 LÊ LONG HIỆP Lò thị Thoa

30-11-2021 

13:58:17

01-12-2021 

13:58:17
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:30

30-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

552
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00389

000.37.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0382244930 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Thích

30-11-2021 

13:57:55

01-12-2021 

13:57:55
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:29

30-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

553
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00388

000.37.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả Bản Phủ 0983592176 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Toàn

30-11-2021 

13:57:34

01-12-2021 

13:57:34
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:28

30-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

554
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00387

000.37.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả Bản Kệt 0962501941 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Ngơi

30-11-2021 

13:57:07

01-12-2021 

13:57:07
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:27

30-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

555
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00386

000.37.23.H18-

211130-0004
Đã trả kết quả Bản Nát 0974869464 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Chiến

30-11-2021 

13:56:44

01-12-2021 

13:56:44
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:26

30-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

556
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00385

000.37.23.H18-

211130-0003
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0352778210 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Phiên

30-11-2021 

13:56:23

01-12-2021 

13:56:23
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:06:25

30-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

557
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00421

000.37.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả Bản Cuông 0338401308 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thiện

03-12-2021 

08:08:59

06-12-2021 

08:08:59
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:38

03-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

558
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00420

000.37.23.H18-

211203-0020
Đã trả kết quả Bản Nát 0787143197 LÊ LONG HIỆP Quàng Văn Giót

03-12-2021 

08:08:15

06-12-2021 

08:08:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:36

03-12-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

559
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00419

000.37.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả Bản Côm 0848541792 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Bạn

03-12-2021 

08:06:52

06-12-2021 

08:06:52
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:04

03-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



560
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00418

000.37.23.H18-

211203-0018
Đã trả kết quả Bản Phủ 0859777631 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Phúc

03-12-2021 

08:05:07

06-12-2021 

08:05:07
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:03

03-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

561
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00417

000.37.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả Bản Cuông 0336932772 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Xoan

03-12-2021 

08:03:40

06-12-2021 

08:03:40
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:02

03-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

562
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00416

000.37.23.H18-

211203-0016
Đã trả kết quả Bản cuông 0336932772 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Tinh

03-12-2021 

08:03:10

06-12-2021 

08:03:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:27:00

03-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

563
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00422

000.37.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả Bản Nát 0702177974 LÊ LONG HIỆP Lường Thị An

03-12-2021 

09:16:15

06-12-2021 

09:16:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:59

03-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

564
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00415

000.37.23.H18-

211203-0015
Đã trả kết quả Bản Sáng 0982605375 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Pản

03-12-2021 

08:02:41

06-12-2021 

08:02:41
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:58

03-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

565
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00414

000.37.23.H18-

211203-0014
Đã trả kết quả Bản Nát 0395776008 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Ánh

03-12-2021 

08:01:47

06-12-2021 

08:01:47
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:57

03-12-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

566
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00413

000.37.23.H18-

211203-0013
Đã trả kết quả Bản Phung 0392220322 LÊ LONG HIỆP Tòng Văn Xuân

03-12-2021 

08:01:05

06-12-2021 

08:01:05
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:55

03-12-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

567
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00412

000.37.23.H18-

211203-0012
Đã trả kết quả Bản Nát 0396706492 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Nọi

03-12-2021 

07:08:58

06-12-2021 

07:08:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:54

03-12-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

568
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00411

000.37.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả Bản Sáng 094144054 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Giang

03-12-2021 

07:08:22

06-12-2021 

07:08:22
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:53

03-12-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



569
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00410

000.37.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0931682445 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Muôn

03-12-2021 

07:07:58

06-12-2021 

07:07:58
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:51

03-12-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

570
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00409

000.37.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả Bản Giăng 0382718353 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Đào

03-12-2021 

07:07:31

06-12-2021 

07:07:31
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:50

03-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

571
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00408

000.37.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả Bản Nát 0984691209 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Trường

03-12-2021 

07:06:57

06-12-2021 

07:06:57
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:49

03-12-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

572
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00407

000.37.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả Bản Sáng 0393858023 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Chương

03-12-2021 

07:06:18

06-12-2021 

07:06:18
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:48

03-12-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

573
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00406

000.37.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả Bản Kệt 0982605375 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Nở

03-12-2021 

07:05:41

06-12-2021 

07:05:41
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:47

03-12-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

574
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00405

000.37.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0865312510 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Thương

03-12-2021 

07:05:02

06-12-2021 

07:05:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:46

03-12-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

575
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00404

000.37.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả Bản Kệt 0867172591 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Lợi

03-12-2021 

07:04:31

06-12-2021 

07:04:31
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:44

03-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

576
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00403

000.37.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 0374740021 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Hạnh

03-12-2021 

07:03:52

06-12-2021 

07:03:52
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:43

03-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

577
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00402

000.37.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả Bản Sái Trong 03744740021 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Hạnh

03-12-2021 

07:03:10

06-12-2021 

07:03:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:42

03-12-2021 

09:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



578
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00401

000.37.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả Bản Kệt 03487732592 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Chấp

03-12-2021 

07:02:38

06-12-2021 

07:02:38
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:26:40

03-12-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

579
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00424

000.37.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả Bản Cản 0376210199 LÊ LONG HIỆP Lường Thị Vân

06-12-2021 

08:45:32

07-12-2021 

08:45:32
1/1(ngày)

06-12-2021 

08:52:05

06-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

580
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00423

000.37.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả Bản Cản 0947593823 LÊ LONG HIỆP

Lường Văn 

Sang

06-12-2021 

08:45:10

07-12-2021 

08:45:10
1/1(ngày)

06-12-2021 

08:52:04

06-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

581
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00089

000.37.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả Bản Cản 0382199937 LÊ LONG HIỆP Lò thị Lay

06-12-2021 

08:36:04

14-12-2021 

08:36:04
1/8(ngày)

06-12-2021 

08:52:03

06-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

582
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00425

000.37.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả Bản Sáng 0838520341 LÊ LONG HIỆP Lò thị Nhâu

06-12-2021 

09:34:18

07-12-2021 

09:34:18
1/1(ngày)

06-12-2021 

09:36:26

06-12-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

583
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00426

000.37.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài 0365656240 LÊ LONG HIỆP Lò thị Thoa

06-12-2021 

15:55:10

08-12-2021 

15:55:10
1/2(ngày)

06-12-2021 

16:02:01

06-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

584
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00427

000.37.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Bản Khá 0328636635 LÊ LONG HIỆP Lường Văn Văn

07-12-2021 

15:46:37

09-12-2021 

15:46:37
1/2(ngày)

07-12-2021 

15:48:18

07-12-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

585
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00091

000.37.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả Bản Sảo 0911135371 LÊ LONG HIỆP Quàng Thị Thư

13-12-2021 

08:40:10

21-12-2021 

08:40:10
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:43:25

13-12-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

586
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00090

000.37.23.H18-

211213-0001
Đã trả kết quả Bản Cản 0397937769 LÊ LONG HIỆP Lò Thị Tươi

13-12-2021 

08:39:26

21-12-2021 

08:39:26
1/8(ngày)

13-12-2021 

08:43:25

13-12-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang



587
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00428

000.37.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả Bản Phung 0352693050 LÊ LONG HIỆP Lò Văn Quyết

13-12-2021 

14:22:12

14-12-2021 

14:22:12
1/1(ngày)

13-12-2021 

14:24:12

13-12-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lò Thị 

Nhươi;Điêu Thị 

Việt;Đoàn Thị 

Hằng;Nguyễn 

Thị Hương;Lê 

Long 

Hiệp;Lường 

Văn Quý;Quàng 

Thị Dọn;Lò Thị 

Thu;Vũ Thị 

Hiển;Trần Thị 

thuỳ Dương

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Cang

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.32.23.H18-

211025-0002
Đã trả kết quả Nong liếng 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Trần Thế Huy

25-10-2021 

15:53:27

27-10-2021 

15:53:27
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:58:20

25-10-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.32.23.H18-

211025-0001
Đã trả kết quả Bản Cọ 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
Lò văn Hùng

25-10-2021 

15:53:23

27-10-2021 

15:53:23
1/2(ngày)

25-10-2021 

15:57:21

25-10-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00027

000.32.23.H18-

211025-0003
Đã trả kết quả

bản Pha Nàng, 

Quài Nàng
0989788035 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Vân

25-10-2021 

16:11:54

25-11-2021 

16:11:54
1/31(ngày)

25-10-2021 

16:18:28

25-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.32.23.H18-

211025-0004
Đã xử lý xong Bản Sáng 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
CÀ VĂN QUYẾT

25-10-2021 

16:21:15

27-10-2021 

16:21:15
1/2(ngày)

25-10-2021 

16:31:05
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

5
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.32.23.H18-

211025-0005
Đã xử lý xong bản Pha Nàng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lù Văn Phương

25-10-2021 

16:22:02

02-11-2021 

16:22:02
1/8(ngày)

25-10-2021 

16:25:44
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

015

000.32.23.H18-

211025-0007
Đã trả kết quả bản cọ quài nưa 0989788035 TÒNG VĂN TỚI Lường Văn Trái

25-10-2021 

16:53:22

02-11-2021 

16:53:22
14/8(ngày)

08-11-2021 

07:44:27

08-11-2021 

07:46:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00092

000.32.23.H18-

211025-0006
Đã trả kết quả Bản Sáng 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
Tòng Thị Hoa

25-10-2021 

16:41:10

03-11-2021 

16:41:10
1/9(ngày)

25-10-2021 

16:47:21

25-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00093

000.32.23.H18-

211025-0008
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
Quàng Thị Thắm

25-10-2021 

16:56:50

03-11-2021 

16:56:50
1/9(ngày)

26-10-2021 

09:29:56

26-10-2021 

09:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00094

000.32.23.H18-

211026-0002
Đã trả kết quả Bản Chăn 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
Quàng Văn Lợi

26-10-2021 

09:26:14

03-11-2021 

09:26:14
1/8(ngày)

26-10-2021 

09:29:55

26-10-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00033

000.32.23.H18-

211026-0005
Đã trả kết quả Bản Cang 0834452899

CÀ VĂN 

QUYẾT
Lò Thị Pâng

26-10-2021 

15:29:40

28-10-2021 

15:29:40
1/2(ngày)

26-10-2021 

15:45:39

26-10-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.32.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả bản Củ 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Hà

27-10-2021 

08:35:37

28-10-2021 

08:35:37
1/1(ngày)

27-10-2021 

08:47:11

27-10-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.32.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả Minh Thắng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Đặng Đức Nhân

27-10-2021 

14:45:58

28-10-2021 

14:45:58
1/1(ngày)

27-10-2021 

15:20:16

27-10-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.32.23.H18-

211101-0014
Đã trả kết quả bản Cang 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Nguyễn Anh 

Tuấn

01-11-2021 

15:29:06

03-11-2021 

15:29:06
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:45:41

01-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.32.23.H18-

211101-0017
Đã trả kết quả bản Cang 0399574789

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Văn 

Muôn

01-11-2021 

15:39:53

03-11-2021 

15:39:53
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:45:41

01-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.32.23.H18-

211101-0016
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Văn Tuấn

01-11-2021 

15:39:24

03-11-2021 

15:39:24
1/2(ngày)

01-11-2021 

15:45:40

01-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00103

000.32.23.H18-

211101-0018
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Tòng Thị Xiến

01-11-2021 

16:04:09

10-11-2021 

16:04:09
1/9(ngày)

01-11-2021 

16:12:37

01-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.32.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả bản Ten 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Tòng Văn 

Phương

04-11-2021 

09:11:15

05-11-2021 

09:11:15
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:45:18

04-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.32.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả bản Cang 0982196452

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Tòng Văn Tới

04-11-2021 

09:29:53

05-11-2021 

09:29:53
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:59:15

04-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.32.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả bản Ten 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Phong

04-11-2021 

09:30:32

05-11-2021 

09:30:32
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:59:14

04-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.32.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả bản Ten 0914546237

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn ngọc

04-11-2021 

09:31:02

05-11-2021 

09:31:02
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:59:13

04-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.32.23.H18-

211104-0005
Đã trả kết quả bản Chá 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Dũng

04-11-2021 

09:31:35

05-11-2021 

09:31:35
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:59:12

04-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.32.23.H18-

211104-0006
Đã trả kết quả bản Chá 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Phong

04-11-2021 

09:32:56

05-11-2021 

09:32:56
1/1(ngày)

04-11-2021 

09:49:09

04-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00151

000.32.23.H18-

211104-0009
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Thin

04-11-2021 

15:11:21

08-11-2021 

15:11:21
1/4(ngày)

04-11-2021 

15:19:44

04-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00150

000.32.23.H18-

211104-0008
Đã trả kết quả bản Cọ 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Tam

04-11-2021 

15:10:08

08-11-2021 

15:10:08
1/4(ngày)

04-11-2021 

15:19:43

04-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.32.23.H18-

211104-0007
Đã trả kết quả bản Ten 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Nhẫn

04-11-2021 

15:01:19

08-11-2021 

15:01:19
1/4(ngày)

04-11-2021 

15:19:43

04-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00029

000.32.23.H18-

211117-0245
Đã trả kết quả Bản Ten 0345385743 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Khạt

17-11-2021 

15:11:43

20-12-2021 

15:11:43
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:00:43

17-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00028

000.32.23.H18-

211117-0244
Đã trả kết quả bản chăn 0868955880 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Cường

17-11-2021 

15:11:01

20-12-2021 

15:11:01
1/33(ngày)

17-11-2021 

16:00:42

17-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00152

000.32.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Ngần Thị Thiện

08-11-2021 

09:02:27

09-11-2021 

09:02:27
1/1(ngày)

08-11-2021 

10:23:17

08-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00153

000.32.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Tòng Văn Sáng

08-11-2021 

09:08:16

09-11-2021 

09:08:16
1/1(ngày)

08-11-2021 

10:23:16

08-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00107

000.32.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0396845702

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Tòng Thị Nguyệt

08-11-2021 

15:19:33

17-11-2021 

15:19:33
1/9(ngày)

08-11-2021 

15:29:44

08-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00039

000.32.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0357804123

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Bùi Ngọc Khởi

08-11-2021 

15:19:10

10-11-2021 

15:19:10
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:29:43

08-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00105

000.32.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Thị 

Hương

08-11-2021 

15:18:19

17-11-2021 

15:18:19
1/9(ngày)

08-11-2021 

15:29:42

08-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00106

000.32.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả bản Cọ 0934156023

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Tiến

08-11-2021 

15:18:44

17-11-2021 

15:18:44
1/9(ngày)

08-11-2021 

15:29:41

08-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00038

000.32.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả bản Chăn 0356042115

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Thế

08-11-2021 

15:17:49

10-11-2021 

15:17:49
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:29:41

08-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00104

000.32.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Văn Phú

08-11-2021 

15:17:09

17-11-2021 

15:17:09
1/9(ngày)

08-11-2021 

15:29:40

08-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00037

000.32.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả bản Giáng 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Thị 

Duyên

08-11-2021 

15:16:11

10-11-2021 

15:16:11
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:29:39

08-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00109

000.32.23.H18-

211108-0015
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Thị Thủy

08-11-2021 

16:20:01

17-11-2021 

16:20:01
1/9(ngày)

09-11-2021 

07:27:05

09-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00043

000.32.23.H18-

211108-0014
Đã trả kết quả bản Củ 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Quyết

08-11-2021 

16:18:31

10-11-2021 

16:18:31
1/2(ngày)

09-11-2021 

07:27:04

09-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00042

000.32.23.H18-

211108-0013
Đã trả kết quả bản Chá 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Thim

08-11-2021 

16:18:02

10-11-2021 

16:18:02
1/2(ngày)

09-11-2021 

07:27:04

09-11-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00041

000.32.23.H18-

211108-0012
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Thị 

Thanh

08-11-2021 

16:17:34

10-11-2021 

16:17:34
1/2(ngày)

09-11-2021 

07:27:03

09-11-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00040

000.32.23.H18-

211108-0011
Đã trả kết quả bản Ten 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Hoa

08-11-2021 

16:17:09

10-11-2021 

16:17:09
1/2(ngày)

09-11-2021 

07:27:02

09-11-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00108

000.32.23.H18-

211108-0010
Đã trả kết quả bản Củ 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Tiên

08-11-2021 

16:16:38

17-11-2021 

16:16:38
1/9(ngày)

09-11-2021 

07:27:01

09-11-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00110

000.32.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả

bản Tạ, Xã Ẳng 

Tở, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

0834452899
LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Hòa

10-11-2021 

08:08:46

18-11-2021 

08:08:46
1/8(ngày)

10-11-2021 

08:16:17

10-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00154

000.32.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả bản Mạ Khúa 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Giàng A Cú

10-11-2021 

08:07:36

11-11-2021 

08:07:36
1/1(ngày)

10-11-2021 

08:16:16

10-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00117

000.32.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả bản Chăn 0834452889

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Hoa

10-11-2021 

09:17:35

18-11-2021 

09:17:35
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:58

10-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00116

000.32.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Tống Thị Tuyết 

Mai

10-11-2021 

09:17:17

18-11-2021 

09:17:17
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:58

10-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00115

000.32.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0345526231

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Thị 

Nhung

10-11-2021 

09:16:50

18-11-2021 

09:16:50
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:57

10-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00114

000.32.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Thơm

10-11-2021 

09:16:17

18-11-2021 

09:16:17
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:56

10-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00113

000.32.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả bản Bản Giáng 0834452889

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Hội

10-11-2021 

09:15:39

18-11-2021 

09:15:39
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:55

10-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00112

000.32.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả bản Chăn 0384452991

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thi Tươi

10-11-2021 

09:15:12

18-11-2021 

09:15:12
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:55

10-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00111

000.32.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả bản Chăn 0396852126

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thiểm

10-11-2021 

09:14:49

18-11-2021 

09:14:49
1/8(ngày)

10-11-2021 

09:22:54

10-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.32.23.H18-

211110-0019
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Nọi

10-11-2021 

09:57:16

11-11-2021 

09:57:16
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:11

10-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00161

000.32.23.H18-

211110-0018
Đã trả kết quả bản Giáng 0836191456

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Hổng

10-11-2021 

09:56:50

11-11-2021 

09:56:50
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:10

10-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00160

000.32.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lê Văn Điền

10-11-2021 

09:56:27

11-11-2021 

09:56:27
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:10

10-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00159

000.32.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0384256756

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Văn Tuấn

10-11-2021 

09:54:49

11-11-2021 

09:54:49
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:09

10-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00158

000.32.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả bản Cọ 0384562852

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng  Văn 

Cường

10-11-2021 

09:54:20

11-11-2021 

09:54:20
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:08

10-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.32.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả Bản Ten 0345612323

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Bình

10-11-2021 

09:53:46

11-11-2021 

09:53:46
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:07

10-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00156

000.32.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả bản Cọ 0834452899

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Nguyễn

10-11-2021 

09:53:17

11-11-2021 

09:53:17
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:07

10-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00155

000.32.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả bản Minh thắng 0357456829

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Nhâm Thị 

Vượng

10-11-2021 

09:52:48

11-11-2021 

09:52:48
1/1(ngày)

10-11-2021 

10:09:06

10-11-2021 

10:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00124

000.32.23.H18-

211110-0031
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0834525856

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Vũ Thị Thu

10-11-2021 

15:22:55

19-11-2021 

15:22:55
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:46

10-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00123

000.32.23.H18-

211110-0030
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0356852162

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Pính

10-11-2021 

15:22:24

19-11-2021 

15:22:24
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:45

10-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00048

000.32.23.H18-

211110-0029
Đã trả kết quả bản Chá 036952812

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Quyền

10-11-2021 

15:21:59

12-11-2021 

15:21:59
1/2(ngày)

10-11-2021 

15:36:44

10-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00122

000.32.23.H18-

211110-0028
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0396845162

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Lan

10-11-2021 

15:21:31

19-11-2021 

15:21:31
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:43

10-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00120

000.32.23.H18-

211110-0026
Đã trả kết quả bản Giáng 096385241

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Yên

10-11-2021 

15:18:16

19-11-2021 

15:18:16
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:41

10-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00121

000.32.23.H18-

211110-0027
Đã trả kết quả

Bản ten-xã 

Quài Nưa-

huyện Tuần 

Giáo- tỉnh Điện 

Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Văn Lưu
10-11-2021 

15:21:06

19-11-2021 

15:21:06
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:42

10-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00047

000.32.23.H18-

211110-0025
Đã trả kết quả bản Cọ 0834456485

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Chơ

10-11-2021 

15:17:40

12-11-2021 

15:17:40
1/2(ngày)

10-11-2021 

15:36:41

10-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00046

000.32.23.H18-

211110-0024
Đã trả kết quả bản Củ 0835126532

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Xiên

10-11-2021 

15:17:11

12-11-2021 

15:17:11
1/2(ngày)

10-11-2021 

15:36:40

10-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00045

000.32.23.H18-

211110-0023
Đã trả kết quả bản Cọ 0915896565

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Tòng Thị 

Phương

10-11-2021 

15:16:52

12-11-2021 

15:16:52
1/2(ngày)

10-11-2021 

15:36:39

10-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00044

000.32.23.H18-

211110-0020
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915913956

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Trần Thị Sáng

10-11-2021 

14:53:40

11-11-2021 

14:53:40
1/1(ngày)

10-11-2021 

15:36:38

10-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00118

000.32.23.H18-

211110-0021
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Văn Lưu
10-11-2021 

15:15:22

19-11-2021 

15:15:22
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:37

10-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00119

000.32.23.H18-

211110-0022
Đã trả kết quả

Bản Khong tở 

xã Mường 

Khong huyện 

Tuần Giáo tỉnh 

Điện Biên

0975615450 Lường Văn Lưu Lường Văn Lưu
10-11-2021 

15:16:23

19-11-2021 

15:16:23
1/9(ngày)

10-11-2021 

15:36:36

10-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00053

000.32.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Bản Bó Giáng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Xuân

15-11-2021 

09:41:19

16-11-2021 

09:41:19
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:25

15-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.32.23.H18-

211115-0010
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0787145520

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Dũng

15-11-2021 

09:40:49

16-11-2021 

09:40:49
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:24

15-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00052

000.32.23.H18-

211115-0009
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0356042115

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Bùi Thị Lam

15-11-2021 

09:40:26

16-11-2021 

09:40:26
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:23

15-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00051

000.32.23.H18-

211115-0008
Đã trả kết quả bản Cọ 0396852425

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Cương

15-11-2021 

09:40:02

16-11-2021 

09:40:02
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:22

15-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00050

000.32.23.H18-

211115-0007
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0936185147

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Bạc Thị Thim

15-11-2021 

09:34:08

16-11-2021 

09:34:08
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:21

15-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00128

000.32.23.H18-

211115-0006
Đã trả kết quả bản Giáng 0396145856

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Ninh

15-11-2021 

09:33:37

23-11-2021 

09:33:37
1/8(ngày)

15-11-2021 

09:52:21

15-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00049

000.32.23.H18-

211115-0005
Đã trả kết quả bản Cọ 0369526856

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Dũng

15-11-2021 

09:33:00

16-11-2021 

09:33:00
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:52:20

15-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00127

000.32.23.H18-

211115-0004
Đã trả kết quả bản Cọ 0123546825

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Lập

15-11-2021 

09:19:08

23-11-2021 

09:19:08
1/8(ngày)

15-11-2021 

09:52:19

15-11-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00126

000.32.23.H18-

211115-0003
Đã trả kết quả bản Chăn 0936158262

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Tòng Thị Thiên

15-11-2021 

09:18:39

23-11-2021 

09:18:39
1/8(ngày)

15-11-2021 

09:52:18

15-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00125

000.32.23.H18-

211115-0002
Đã trả kết quả bản Củ 0452865225

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Diên

15-11-2021 

09:18:03

23-11-2021 

09:18:03
1/8(ngày)

15-11-2021 

09:52:17

15-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00056

000.32.23.H18-

211115-0016
Đã trả kết quả bản Cang 0915123965

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thêm

15-11-2021 

10:25:27

16-11-2021 

10:25:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:14:28

16-11-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00055

000.32.23.H18-

211115-0015
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lê Thị Mai

15-11-2021 

10:25:00

16-11-2021 

10:25:00
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:14:27

16-11-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

84
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00054

000.32.23.H18-

211115-0014
Đã trả kết quả bản Giáng 0915196285

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Nghĩa

15-11-2021 

10:24:32

16-11-2021 

10:24:32
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:14:26

16-11-2021 

07:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

85
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00165

000.32.23.H18-

211115-0013
Đã trả kết quả bản Mạ Khúa 0374358733

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Giàng A dính

15-11-2021 

10:24:04

16-11-2021 

10:24:04
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:14:25

16-11-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.32.23.H18-

211115-0012
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0374358733

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thanh

15-11-2021 

10:23:27

16-11-2021 

10:23:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:14:05

16-11-2021 

07:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

87
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00138

000.32.23.H18-

211116-0106
Đã trả kết quả bản Chá 0915913986

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Nga

16-11-2021 

15:12:16

25-11-2021 

15:12:16
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:34:02

17-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

88
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00137

000.32.23.H18-

211116-0105
Đã trả kết quả bản Ten 0913952862

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Vân

16-11-2021 

15:11:45

25-11-2021 

15:11:45
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:35:46

17-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

89
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00136

000.32.23.H18-

211116-0104
Đã trả kết quả bản Cọ 0382456987

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò thị Diên

16-11-2021 

15:10:51

25-11-2021 

15:10:51
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:35:45

17-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



90
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00135

000.32.23.H18-

211116-0103
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0803458952

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Tâm

16-11-2021 

15:10:04

25-11-2021 

15:10:04
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:35:44

17-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

91
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00058

000.32.23.H18-

211116-0102
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0915932586

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị duyên

16-11-2021 

15:09:34

18-11-2021 

15:09:34
1/2(ngày)

17-11-2021 

08:42:14

17-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00134

000.32.23.H18-

211116-0101
Đã trả kết quả bản CHăn 09159923862

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Tình

16-11-2021 

15:09:04

25-11-2021 

15:09:04
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:42:13

17-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00133

000.32.23.H18-

211116-0100
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0389526825

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Khổng Thị Thi

16-11-2021 

15:08:34

25-11-2021 

15:08:34
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:35:14

17-11-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00131

000.32.23.H18-

211116-0098
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915936285

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Phạm thị 

Phương

16-11-2021 

15:07:14

25-11-2021 

15:07:14
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:35:12

17-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00130

000.32.23.H18-

211116-0097
Đã trả kết quả bản Chá 0863259225

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Việt

16-11-2021 

15:06:48

25-11-2021 

15:06:48
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:34:44

17-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00129

000.32.23.H18-

211116-0096
Đã trả kết quả bản Chăn 0915913952

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Thiêu

16-11-2021 

15:06:02

25-11-2021 

15:06:02
1/9(ngày)

17-11-2021 

08:34:43

17-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00057

000.32.23.H18-

211116-0095
Đã trả kết quả bản Chá 0915913952

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Điêu Thị Thủy

16-11-2021 

15:04:04

18-11-2021 

15:04:04
1/2(ngày)

17-11-2021 

08:34:42

17-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

98
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00065

000.32.23.H18-

211117-0132
Đã trả kết quả bản Ten 0915985623

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Thị Diên

17-11-2021 

09:40:15

18-11-2021 

09:40:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:42

17-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00064

000.32.23.H18-

211117-0131
Đã trả kết quả bản Ten 0834452756

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Thúy

17-11-2021 

09:39:45

18-11-2021 

09:39:45
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:42

17-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00063

000.32.23.H18-

211117-0130
Đã trả kết quả bản Ten 0357485232

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Văn 

Mười

17-11-2021 

09:39:20

18-11-2021 

09:39:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:41

17-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00167

000.32.23.H18-

211117-0129
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0976140484

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Điêu Trọng Quý

17-11-2021 

09:38:52

18-11-2021 

09:38:52
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:40

17-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00166

000.32.23.H18-

211117-0128
Đã trả kết quả bản Mường Vạt 0399886293

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Văn 

Quang

17-11-2021 

09:38:20

18-11-2021 

09:38:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:39

17-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00062

000.32.23.H18-

211117-0127
Đã trả kết quả bản Củ 0325865232

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thảnh

17-11-2021 

09:37:37

18-11-2021 

09:37:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:39

17-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00061

000.32.23.H18-

211117-0126
Đã trả kết quả bản Cang 0976258693

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Tuấn

17-11-2021 

09:36:51

18-11-2021 

09:36:51
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:38

17-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00142

000.32.23.H18-

211117-0125
Đã trả kết quả

bản Phiêng 

Pẻn, xã Mùn 

Chung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0976582145
LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Thiện

17-11-2021 

09:36:18

25-11-2021 

09:36:18
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:05:37

17-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

106
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00141

000.32.23.H18-

211117-0124
Đã trả kết quả bản Chăn 0915856232

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Văn

17-11-2021 

09:35:48

25-11-2021 

09:35:48
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:05:36

17-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00140

000.32.23.H18-

211117-0123
Đã trả kết quả bản Chăn 0396875065

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Lả

17-11-2021 

09:35:26

25-11-2021 

09:35:26
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:05:35

17-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00139

000.32.23.H18-

211117-0122
Đã trả kết quả bản Chăn 0915913958

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Văn Lau

17-11-2021 

09:34:56

25-11-2021 

09:34:56
1/8(ngày)

17-11-2021 

14:05:34

17-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00060

000.32.23.H18-

211117-0121
Đã trả kết quả bản Cọ 0396586255

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Thị Liên

17-11-2021 

09:34:27

18-11-2021 

09:34:27
1/1(ngày)

17-11-2021 

10:05:12

17-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00059

000.32.23.H18-

211117-0120
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 091585623

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Vũ Thị Thu

17-11-2021 

09:33:25

18-11-2021 

09:33:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:33

17-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00168

000.32.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả bản Ten 0396852741

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Bương

22-11-2021 

09:22:13

23-11-2021 

09:22:13
1/1(ngày)

23-11-2021 

07:54:02

23-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00055

000.32.23.H18-

211122-0011
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0396845756

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Yên

22-11-2021 

09:53:44

29-11-2021 

09:53:44
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:45

23-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00054

000.32.23.H18-

211122-0010
Đã trả kết quả bản Ten 0396867523

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thanh

22-11-2021 

09:53:20

29-11-2021 

09:53:20
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:45

23-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00053

000.32.23.H18-

211122-0009
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0396856231

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Lên

22-11-2021 

09:52:50

29-11-2021 

09:52:50
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:44

23-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00143

000.32.23.H18-

211122-0008
Đã trả kết quả bản Nong Tấu 0978843947

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Bùi Hồng Hà

22-11-2021 

09:52:33

30-11-2021 

09:52:33
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:43

23-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00052

000.32.23.H18-

211122-0007
Đã trả kết quả bản Cọ 0784512325

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Văn

22-11-2021 

09:47:20

29-11-2021 

09:47:20
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:43

23-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00051

000.32.23.H18-

211122-0006
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0834452185

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Ánh

22-11-2021 

09:46:52

29-11-2021 

09:46:52
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:42

23-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00050

000.32.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả bản Cọ 0396875060

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Chung

22-11-2021 

09:46:30

29-11-2021 

09:46:30
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:23

23-11-2021 

08:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00049

000.32.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả bản Chăn 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Anh

22-11-2021 

09:46:04

29-11-2021 

09:46:04
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:23

23-11-2021 

08:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



120
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.32.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả bản Chá 0936187015

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Tươm

22-11-2021 

09:45:33

29-11-2021 

09:45:33
1/7(ngày)

23-11-2021 

07:53:22

23-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00144

000.32.23.H18-

211122-0012
Đã trả kết quả bản Chá 0832918711

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Bương

22-11-2021 

10:03:57

30-11-2021 

10:03:57
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:22

23-11-2021 

08:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00062

000.32.23.H18-

211122-0022
Đã trả kết quả bản Chăn 0936185742

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Hiêm

22-11-2021 

16:55:01

30-11-2021 

16:55:01
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:21

23-11-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00061

000.32.23.H18-

211122-0020
Đã trả kết quả bản Cọ 0834528523

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Thị Dân

22-11-2021 

16:54:36

30-11-2021 

16:54:36
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:21

23-11-2021 

08:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00060

000.32.23.H18-

211122-0019
Đã trả kết quả

bản Minh 

Thắng, xã Quài 

Nưa

0396875202
LÙ THỊ 

KHUYÊN
Đỗ Quý Lợi

22-11-2021 

16:54:10

30-11-2021 

16:54:10
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:05

23-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00059

000.32.23.H18-

211122-0017
Đã trả kết quả bản Củ, 0396856526

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Vă Thảnh

22-11-2021 

16:53:46

30-11-2021 

16:53:46
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:05

23-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00058

000.32.23.H18-

211122-0016
Đã trả kết quả bản Mạ Khúa 0936158236

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Mùa Thị Nhung

22-11-2021 

16:53:25

30-11-2021 

16:53:25
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:53:04

23-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00057

000.32.23.H18-

211122-0014
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0987412253

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Nguyễn Thị Hoa

22-11-2021 

16:53:00

30-11-2021 

16:53:00
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:52:50

23-11-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00056

000.32.23.H18-

211122-0013
Đã trả kết quả bản Củ 079852612

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Lả

22-11-2021 

16:52:38

30-11-2021 

16:52:38
1/8(ngày)

23-11-2021 

07:44:14

23-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00032

000.32.23.H18-

211122-0021
Đã trả kết quả bản bó giáng 0392233135 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Thiết

22-11-2021 

16:54:41

23-12-2021 

16:54:41
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:40:05

29-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00030

000.32.23.H18-

211122-0015
Đã trả kết quả bản ten 0334310803 TÒNG VĂN TỚI Lù Văn Khin

22-11-2021 

16:53:02

23-12-2021 

16:53:02
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:40:04

29-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00033

000.32.23.H18-

211122-0023
Đã trả kết quả bản chăn 0397855097 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Tập

22-11-2021 

17:01:53

23-12-2021 

17:01:53
1/31(ngày)

23-11-2021 

09:39:45

29-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00070

000.32.23.H18-

211123-0008
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0384576952

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Nguyễn Thị Hoa

23-11-2021 

16:14:58

01-12-2021 

16:14:58
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:29

25-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00069

000.32.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0396845156

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Sen

23-11-2021 

16:14:35

01-12-2021 

16:14:35
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:28

25-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00068

000.32.23.H18-

211123-0006
Đã trả kết quả bản Cang 0936187012

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Lả

23-11-2021 

16:14:17

01-12-2021 

16:14:17
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:14

25-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00067

000.32.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả bản Củ 0348152123

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Văn Sơn

23-11-2021 

16:13:56

01-12-2021 

16:13:56
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:14

25-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00066

000.32.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả bản Chá 0936187456

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Dung

23-11-2021 

16:13:33

01-12-2021 

16:13:33
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:13

25-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00065

000.32.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả bản Nong Tấu 0396158236

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Trần Thủy Loan

23-11-2021 

16:13:09

01-12-2021 

16:13:09
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:45:13

25-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00064

000.32.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả bản Cọ 0396158156

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thương

23-11-2021 

16:12:49

01-12-2021 

16:12:49
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:44:55

25-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00063

000.32.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả bản Cọ 0451526823

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Thiết

23-11-2021 

16:12:21

01-12-2021 

16:12:21
2/8(ngày)

25-11-2021 

07:44:55

25-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00171

000.32.23.H18-

211130-0007
Đã trả kết quả bản Chăn 0364828750

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Văn 

Ương

30-11-2021 

07:51:02

01-12-2021 

07:51:02
1/1(ngày)

01-12-2021 

07:55:31

01-12-2021 

08:09:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00170

000.32.23.H18-

211130-0006
Đã trả kết quả bản Giáng 0983876442

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Văn Chính

30-11-2021 

07:50:35

01-12-2021 

07:50:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

07:55:31

01-12-2021 

08:07:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00169

000.32.23.H18-

211130-0005
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0375295484

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Ngoai

30-11-2021 

07:49:55

01-12-2021 

07:49:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

07:55:30

01-12-2021 

08:05:00
Trực tuyến Trễ hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00172

000.32.23.H18-

211130-0008
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0974002250

LÙ THỊ 

KHUYÊN
quàng văn dinh

30-11-2021 

15:12:21

02-12-2021 

15:12:21
1/2(ngày)

01-12-2021 

07:55:20

01-12-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

144
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00035

000.32.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0787181904 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Đức 

Dương

01-12-2021 

09:52:46

31-12-2021 

09:52:46
1/30(ngày)

01-12-2021 

10:20:07

01-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

145
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00034

000.32.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0787181904 TÒNG VĂN TỚI Quàng Thị Trang

01-12-2021 

09:52:16

31-12-2021 

09:52:16
1/30(ngày)

01-12-2021 

10:20:05

01-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

146
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00036

000.32.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả bản ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Phòng

01-12-2021 

10:17:10

31-12-2021 

10:17:10
1/30(ngày)

01-12-2021 

10:20:04

01-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

147
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00048

000.32.23.H18-

211201-0015
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI lường thị xong

01-12-2021 

13:48:00

31-12-2021 

13:48:00
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:13

02-12-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

148
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00047

000.32.23.H18-

211201-0014
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Lường Văn 

Muộn

01-12-2021 

13:47:30

31-12-2021 

13:47:30
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:12

02-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

149
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00046

000.32.23.H18-

211201-0013
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Thiện

01-12-2021 

13:46:49

31-12-2021 

13:46:49
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:11

02-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



150
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00045

000.32.23.H18-

211201-0012
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng văn Soan

01-12-2021 

13:46:20

31-12-2021 

13:46:20
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:10

02-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

151
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00044

000.32.23.H18-

211201-0011
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Đức Bảo

01-12-2021 

13:45:49

31-12-2021 

13:45:49
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:09

02-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

152
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00043

000.32.23.H18-

211201-0010
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Sằn Thị Hằng

01-12-2021 

13:45:26

31-12-2021 

13:45:26
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:09

02-12-2021 

08:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

153
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00042

000.32.23.H18-

211201-0009
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI tòng thị hao

01-12-2021 

13:45:01

31-12-2021 

13:45:01
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:08

02-12-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

154
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00041

000.32.23.H18-

211201-0008
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Hịa

01-12-2021 

13:44:33

31-12-2021 

13:44:33
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:07

02-12-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

155
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00040

000.32.23.H18-

211201-0007
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Chắp

01-12-2021 

13:43:47

31-12-2021 

13:43:47
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:06

02-12-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

156
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00039

000.32.23.H18-

211201-0006
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Ngọc 

Hồng

01-12-2021 

13:43:04

31-12-2021 

13:43:04
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:05

02-12-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

157
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00038

000.32.23.H18-

211201-0005
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Lường Thị 

Sướng

01-12-2021 

11:04:58

31-12-2021 

11:04:58
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:05

02-12-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

158
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00037

000.32.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Thị 

Thơm

01-12-2021 

11:04:17

31-12-2021 

11:04:17
1/30(ngày)

01-12-2021 

16:12:04

02-12-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

159
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00055

000.32.23.H18-

211201-0023
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Phòng

01-12-2021 

14:14:43

31-12-2021 

14:14:43
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:34

02-12-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



160
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00054

000.32.23.H18-

211201-0022
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lù Thị Tuyết

01-12-2021 

14:14:10

31-12-2021 

14:14:10
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:33

02-12-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

161
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00053

000.32.23.H18-

211201-0021
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Văn Mây

01-12-2021 

14:13:33

31-12-2021 

14:13:33
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:32

02-12-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

162
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00052

000.32.23.H18-

211201-0020
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Văn 

Pâng

01-12-2021 

14:12:52

31-12-2021 

14:12:52
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:31

02-12-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

163
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00051

000.32.23.H18-

211201-0019
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Văn Quân

01-12-2021 

14:12:17

31-12-2021 

14:12:17
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:30

02-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

164
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00050

000.32.23.H18-

211201-0018
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Đán

01-12-2021 

14:11:38

31-12-2021 

14:11:38
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:29

02-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

165
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00049

000.32.23.H18-

211201-0017
Đã trả kết quả Bản Ten 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Phanh

01-12-2021 

14:11:09

31-12-2021 

14:11:09
1/30(ngày)

01-12-2021 

14:16:28

02-12-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

166
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

016

000.32.23.H18-

211201-0016
Đã trả kết quả bản Củ 0969784258 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Học

01-12-2021 

14:10:37

08-12-2021 

14:10:37
1/7(ngày)

01-12-2021 

14:16:28

02-12-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

167
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00083

000.32.23.H18-

211201-0051
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Văn Phung

01-12-2021 

16:00:15

03-01-2022 

16:00:15
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:12:03

02-12-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

168
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00082

000.32.23.H18-

211201-0050
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Lường Thị 

Phương

01-12-2021 

15:59:52

03-01-2022 

15:59:52
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:12:02

02-12-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00081

000.32.23.H18-

211201-0049
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Hẩy

01-12-2021 

15:59:27

03-01-2022 

15:59:27
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:12:01

02-12-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



170
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00080

000.32.23.H18-

211201-0048
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng Thị Lanh

01-12-2021 

15:58:53

03-01-2022 

15:58:53
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:12:01

02-12-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00079

000.32.23.H18-

211201-0047
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI lò văn keo

01-12-2021 

15:58:10

03-01-2022 

15:58:10
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:12:00

02-12-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

172
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00078

000.32.23.H18-

211201-0046
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI là thị sính

01-12-2021 

15:57:30

03-01-2022 

15:57:30
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:59

02-12-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

173
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00077

000.32.23.H18-

211201-0045
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Văn Bở

01-12-2021 

15:56:54

03-01-2022 

15:56:54
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:58

02-12-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00076

000.32.23.H18-

211201-0044
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Bánh

01-12-2021 

15:56:16

03-01-2022 

15:56:16
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:33

02-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00075

000.32.23.H18-

211201-0043
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Văn Khụi

01-12-2021 

15:55:47

03-01-2022 

15:55:47
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:32

02-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

176
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00074

000.32.23.H18-

211201-0042
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Dạ

01-12-2021 

15:55:05

03-01-2022 

15:55:05
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:31

02-12-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00073

000.32.23.H18-

211201-0041
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Bun

01-12-2021 

15:54:39

03-01-2022 

15:54:39
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:30

02-12-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00072

000.32.23.H18-

211201-0040
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Khiêu

01-12-2021 

15:54:10

03-01-2022 

15:54:10
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:29

02-12-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

179
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00071

000.32.23.H18-

211201-0039
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng Văn Hiên

01-12-2021 

15:53:48

03-01-2022 

15:53:48
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:28

02-12-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



180
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00070

000.32.23.H18-

211201-0038
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lù Văn Thương

01-12-2021 

15:53:18

03-01-2022 

15:53:18
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:28

02-12-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00069

000.32.23.H18-

211201-0037
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng Văn Dốn

01-12-2021 

15:52:50

03-01-2022 

15:52:50
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:27

02-12-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00068

000.32.23.H18-

211201-0036
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng Thị Păn

01-12-2021 

15:52:26

03-01-2022 

15:52:26
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:26

02-12-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00067

000.32.23.H18-

211201-0035
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Thái

01-12-2021 

15:51:52

03-01-2022 

15:51:52
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:25

02-12-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00066

000.32.23.H18-

211201-0034
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Văn 

Hoàng

01-12-2021 

15:51:27

03-01-2022 

15:51:27
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:25

02-12-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00065

000.32.23.H18-

211201-0033
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Khiêm

01-12-2021 

15:50:49

03-01-2022 

15:50:49
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:24

02-12-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00064

000.32.23.H18-

211201-0032
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Phiêu

01-12-2021 

15:49:32

03-01-2022 

15:49:32
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:23

02-12-2021 

07:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00063

000.32.23.H18-

211201-0031
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Duân

01-12-2021 

15:48:34

03-01-2022 

15:48:34
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:22

02-12-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00062

000.32.23.H18-

211201-0030
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Thị Ia

01-12-2021 

15:47:58

03-01-2022 

15:47:58
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:22

02-12-2021 

07:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00061

000.32.23.H18-

211201-0029
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Mỵ

01-12-2021 

15:47:33

03-01-2022 

15:47:33
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:21

02-12-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00060

000.32.23.H18-

211201-0028
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Văn Hoa

01-12-2021 

15:46:41

03-01-2022 

15:46:41
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:20

02-12-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00059

000.32.23.H18-

211201-0027
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Dứa

01-12-2021 

15:46:03

03-01-2022 

15:46:03
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:19

02-12-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00058

000.32.23.H18-

211201-0026
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Dơm

01-12-2021 

15:45:44

03-01-2022 

15:45:44
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:19

02-12-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00057

000.32.23.H18-

211201-0025
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Lường Văn 

Nguyên

01-12-2021 

15:45:13

03-01-2022 

15:45:13
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:18

02-12-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00056

000.32.23.H18-

211201-0024
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Diên

01-12-2021 

15:44:47

03-01-2022 

15:44:47
1/33(ngày)

01-12-2021 

16:11:05

02-12-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00078

000.32.23.H18-

211202-0008
Đã trả kết quả bản Cọ 0396856125

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Thơm

02-12-2021 

07:41:08

09-12-2021 

07:41:08
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:35

02-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00077

000.32.23.H18-

211202-0007
Đã trả kết quả bản Cọ 0982756158

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Xuân Thắng

02-12-2021 

07:40:35

09-12-2021 

07:40:35
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:34

02-12-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00076

000.32.23.H18-

211202-0006
Đã trả kết quả bản Củ 0915898512

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Thu

02-12-2021 

07:39:56

09-12-2021 

07:39:56
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:34

02-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00075

000.32.23.H18-

211202-0005
Đã trả kết quả bản Mạ Khúa 0976399855

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Sùng Thị Nhìa

02-12-2021 

07:39:20

09-12-2021 

07:39:20
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:33

02-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00074

000.32.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0976589562

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lù Văn Phương

02-12-2021 

07:38:51

09-12-2021 

07:38:51
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:32

02-12-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00073

000.32.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả bản CHăn 0396857456

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Hoà

02-12-2021 

07:38:15

09-12-2021 

07:38:15
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:32

02-12-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00072

000.32.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả bản Chăn 0912258456

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Ánh

02-12-2021 

07:37:44

09-12-2021 

07:37:44
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:31

02-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00071

000.32.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả bản Chăn 0978158623

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Văn 

Niệm

02-12-2021 

07:37:01

09-12-2021 

07:37:01
1/7(ngày)

02-12-2021 

08:31:30

02-12-2021 

08:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00179

000.32.23.H18-

211202-0015
Đã trả kết quả bản Chăn 0918456231

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Huỳnh

02-12-2021 

08:36:03

03-12-2021 

08:36:03
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:03:54

02-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00178

000.32.23.H18-

211202-0014
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915913956

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Ngô Thị Phúc

02-12-2021 

08:35:36

03-12-2021 

08:35:36
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:03:53

02-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00177

000.32.23.H18-

211202-0013
Đã trả kết quả bản Nong Liếng 0915963225

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Trần Thị 

Phương

02-12-2021 

08:35:08

03-12-2021 

08:35:08
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:03:52

02-12-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00176

000.32.23.H18-

211202-0012
Đã trả kết quả bản Cọ 0954452881

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Thị 

Thuân

02-12-2021 

08:34:18

03-12-2021 

08:34:18
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:03:51

02-12-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00175

000.32.23.H18-

211202-0011
Đã trả kết quả bản Ten 0915913958

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Du

02-12-2021 

08:33:37

03-12-2021 

08:33:37
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:03:50

02-12-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00174

000.32.23.H18-

211202-0010
Đã trả kết quả bản Củ 0915963258

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Hà

02-12-2021 

08:26:37

03-12-2021 

08:26:37
1/1(ngày)

02-12-2021 

08:31:29

02-12-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00173

000.32.23.H18-

211202-0009
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915985526

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Đặng Đức Nhân

02-12-2021 

08:25:57

03-12-2021 

08:25:57
1/1(ngày)

02-12-2021 

08:31:28

02-12-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



210
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00104

000.32.23.H18-

211202-0051
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Ơn

02-12-2021 

13:50:14

03-01-2022 

13:50:14
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:54:25

02-12-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

211
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00103

000.32.23.H18-

211202-0050
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Se

02-12-2021 

13:49:39

03-01-2022 

13:49:39
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:17

02-12-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

212
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00102

000.32.23.H18-

211202-0049
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Thăng

02-12-2021 

13:49:03

03-01-2022 

13:49:03
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:16

02-12-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

213
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00101

000.32.23.H18-

211202-0048
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Cạng

02-12-2021 

13:48:24

03-01-2022 

13:48:24
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:16

02-12-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

214
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00100

000.32.23.H18-

211202-0047
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI

Quàng Văn 

Khương

02-12-2021 

13:47:39

03-01-2022 

13:47:39
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:15

02-12-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00194

000.32.23.H18-

211202-0030
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Phạm Thị Hà

02-12-2021 

09:49:46

03-12-2021 

09:49:46
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:31

02-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00193

000.32.23.H18-

211202-0029
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Đỗ Thị Dung

02-12-2021 

09:49:17

03-12-2021 

09:49:17
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:30

02-12-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00192

000.32.23.H18-

211202-0028
Đã trả kết quả bản Cọ 0915913956

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Hoàng Thành 

Đảng

02-12-2021 

09:48:40

03-12-2021 

09:48:40
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:29

02-12-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

218
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00099

000.32.23.H18-

211202-0046
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Thị Buốn

02-12-2021 

13:47:05

03-01-2022 

13:47:05
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:14

02-12-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

219
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00098

000.32.23.H18-

211202-0045
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Binh

02-12-2021 

13:46:35

03-01-2022 

13:46:35
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:13

02-12-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



220
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00097

000.32.23.H18-

211202-0044
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI lò Văn Sáng

02-12-2021 

13:46:04

03-01-2022 

13:46:04
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:12

02-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00191

000.32.23.H18-

211202-0027
Đã trả kết quả bản Củ 0915985122

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Thị 

Chung

02-12-2021 

09:47:54

03-12-2021 

09:47:54
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:28

02-12-2021 

10:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

222
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00096

000.32.23.H18-

211202-0043
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị On

02-12-2021 

13:45:17

03-01-2022 

13:45:17
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:11

02-12-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00190

000.32.23.H18-

211202-0026
Đã trả kết quả bản Chăn 0915923654

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Uôn

02-12-2021 

09:44:08

03-12-2021 

09:44:08
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:27

02-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

224
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00095

000.32.23.H18-

211202-0042
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Biên

02-12-2021 

13:44:49

03-01-2022 

13:44:49
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:10

02-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

225
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00094

000.32.23.H18-

211202-0041
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Ắn

02-12-2021 

13:44:12

03-01-2022 

13:44:12
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:10

02-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00189

000.32.23.H18-

211202-0025
Đã trả kết quả bản Chăn 0978470080

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Quàng Văn 

Tuyến

02-12-2021 

09:43:21

03-12-2021 

09:43:21
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:26

02-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00188

000.32.23.H18-

211202-0024
Đã trả kết quả bản Ten 0915898225

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Kiêm

02-12-2021 

09:42:44

03-12-2021 

09:42:44
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:25

02-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00187

000.32.23.H18-

211202-0023
Đã trả kết quả bản Cang 0915985212

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Thị Huơi

02-12-2021 

09:42:11

03-12-2021 

09:42:11
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:23

02-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00186

000.32.23.H18-

211202-0022
Đã trả kết quả bản Củ 0915985623

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Cà Thị Thơm

02-12-2021 

09:41:32

03-12-2021 

09:41:32
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:22

02-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00185

000.32.23.H18-

211202-0021
Đã trả kết quả bản Chăn 0915875622

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Nguyễn

02-12-2021 

09:40:50

03-12-2021 

09:40:50
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:21

02-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

231
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00093

000.32.23.H18-

211202-0040
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Quàng Thị Điếm

02-12-2021 

13:43:44

03-01-2022 

13:43:44
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:09

02-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00184

000.32.23.H18-

211202-0020
Đã trả kết quả bản Cọ 0915852123

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Lả

02-12-2021 

09:40:07

03-12-2021 

09:40:07
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:20

02-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00092

000.32.23.H18-

211202-0039
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Thị Nọi

02-12-2021 

13:43:17

03-01-2022 

13:43:17
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:08

02-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00183

000.32.23.H18-

211202-0019
Đã trả kết quả bản Minh Thắng 0915912399

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Nguyễn Anh 

Tuấn

02-12-2021 

09:39:23

03-12-2021 

09:39:23
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:19

02-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00182

000.32.23.H18-

211202-0018
Đã trả kết quả bản Chá 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Thị 

Thưởng

02-12-2021 

09:38:07

03-12-2021 

09:38:07
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:18

02-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00091

000.32.23.H18-

211202-0038
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Pín

02-12-2021 

13:42:40

03-01-2022 

13:42:40
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:07

02-12-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00181

000.32.23.H18-

211202-0017
Đã trả kết quả bản Chăn 0802145156

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Khoa

02-12-2021 

09:37:18

03-12-2021 

09:37:18
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:17

02-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00090

000.32.23.H18-

211202-0037
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Tòng Thị Kính

02-12-2021 

13:42:12

03-01-2022 

13:42:12
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:06

02-12-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00180

000.32.23.H18-

211202-0016
Đã trả kết quả bản Cọ 0915852321

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Thuỷ

02-12-2021 

09:36:51

03-12-2021 

09:36:51
1/1(ngày)

02-12-2021 

09:58:16

02-12-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00089

000.32.23.H18-

211202-0036
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Cà Thị Nó

02-12-2021 

13:41:43

03-01-2022 

13:41:43
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:05

02-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

241
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00088

000.32.23.H18-

211202-0035
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Nga

02-12-2021 

13:41:15

03-01-2022 

13:41:15
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:05

02-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

242
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00087

000.32.23.H18-

211202-0034
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Văn Tiến

02-12-2021 

13:40:49

03-01-2022 

13:40:49
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:04

02-12-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

243
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00086

000.32.23.H18-

211202-0033
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Lả

02-12-2021 

11:04:24

03-01-2022 

11:04:24
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:03

02-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

244
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00085

000.32.23.H18-

211202-0032
Đã trả kết quả Bản Chăn 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Nghịa

02-12-2021 

11:03:38

03-01-2022 

11:03:38
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:59:02

02-12-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

245
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00084

000.32.23.H18-

211202-0031
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Hương

02-12-2021 

11:02:58

03-01-2022 

11:02:58
1/32(ngày)

02-12-2021 

13:58:49

02-12-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

246
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00200

000.32.23.H18-

211203-0036
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Quàng Văn 

Chiến

03-12-2021 

07:32:59

04-01-2022 

07:32:59
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:17

03-12-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

247
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00199

000.32.23.H18-

211203-0035
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Hao

03-12-2021 

07:32:33

04-01-2022 

07:32:33
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:16

03-12-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

248
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00198

000.32.23.H18-

211203-0034
Đã trả kết quả Bản Nong Liếng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lò Thị Xiên

03-12-2021 

07:32:05

04-01-2022 

07:32:05
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:15

03-12-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

249
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00197

000.32.23.H18-

211203-0033
Đã trả kết quả Bản Nong Liếng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Nhất

03-12-2021 

07:31:36

04-01-2022 

07:31:36
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:14

03-12-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



250
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00196

000.32.23.H18-

211203-0032
Đã trả kết quả Bản Nong Liếng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lường Thị Đôi

03-12-2021 

07:31:07

04-01-2022 

07:31:07
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:13

03-12-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

251
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00194

000.32.23.H18-

211203-0030
Đã trả kết quả Noong Liếng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Trần Văn Vinh

03-12-2021 

07:30:04

04-01-2022 

07:30:04
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:11

03-12-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

252
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00195

000.32.23.H18-

211203-0031
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Mạnh Cường

03-12-2021 

07:30:33

04-01-2022 

07:30:33
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:12

03-12-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

253
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00193

000.32.23.H18-

211203-0029
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Tòng Văn Hao

03-12-2021 

07:29:35

04-01-2022 

07:29:35
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:09

03-12-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

254
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00192

000.32.23.H18-

211203-0028
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Hội

03-12-2021 

07:29:06

04-01-2022 

07:29:06
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:08

03-12-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

255
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00191

000.32.23.H18-

211203-0027
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Đặng Thị Bườm

03-12-2021 

07:28:39

04-01-2022 

07:28:39
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:07

03-12-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

256
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00190

000.32.23.H18-

211203-0026
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Thị Pỏm

03-12-2021 

07:27:55

04-01-2022 

07:27:55
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:06

03-12-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

257
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00188

000.32.23.H18-

211203-0024
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Tòng Văn 

Thương

03-12-2021 

07:27:01

04-01-2022 

07:27:01
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:04

03-12-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

258
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00186

000.32.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Than

03-12-2021 

07:26:02

04-01-2022 

07:26:02
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:52

03-12-2021 

11:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

259
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00184

000.32.23.H18-

211203-0020
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Pánh

03-12-2021 

07:25:02

04-01-2022 

07:25:02
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:50

03-12-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



260
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00183

000.32.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Khôm

03-12-2021 

07:24:28

04-01-2022 

07:24:28
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:48

03-12-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

261
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00189

000.32.23.H18-

211203-0025
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Nguyễn Thị Chặt

03-12-2021 

07:27:20

04-01-2022 

07:27:20
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:05

03-12-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

262
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00187

000.32.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Nhâm Thị Cay

03-12-2021 

07:26:30

04-01-2022 

07:26:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:50:03

03-12-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

263
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00185

000.32.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Bùi Văn Thạch

03-12-2021 

07:25:30

04-01-2022 

07:25:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:51

03-12-2021 

11:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

264
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00182

000.32.23.H18-

211203-0018
Đã trả kết quả Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Bùi Ngọc Tuấn

03-12-2021 

07:24:02

04-01-2022 

07:24:02
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:47

03-12-2021 

11:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

265
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00181

000.32.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Lưu

03-12-2021 

07:23:29

04-01-2022 

07:23:29
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:46

03-12-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

266
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00180

000.32.23.H18-

211203-0016
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Khổng Thị Chiền

03-12-2021 

07:23:04

04-01-2022 

07:23:04
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:45

03-12-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

267
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00179

000.32.23.H18-

211203-0015
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Siến

03-12-2021 

07:22:31

04-01-2022 

07:22:31
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:44

03-12-2021 

11:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

268
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00178

000.32.23.H18-

211203-0014
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Nguyễn Hữu Bồi

03-12-2021 

07:22:00

04-01-2022 

07:22:00
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:43

03-12-2021 

11:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

269
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00127

000.32.23.H18-

211202-0074
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Phạm Thọ Sổ

02-12-2021 

15:30:37

04-01-2022 

15:30:37
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:40

03-12-2021 

11:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



270
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00129

000.32.23.H18-

211202-0076
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Hao

02-12-2021 

15:31:39

04-01-2022 

15:31:39
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:42

03-12-2021 

11:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

271
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00128

000.32.23.H18-

211202-0075
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Hợi

02-12-2021 

15:31:18

04-01-2022 

15:31:18
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:41

03-12-2021 

11:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

272
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00126

000.32.23.H18-

211202-0073
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Son

02-12-2021 

15:29:59

04-01-2022 

15:29:59
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:39

03-12-2021 

11:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

273
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00125

000.32.23.H18-

211202-0072
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Phạm Thị Hon

02-12-2021 

15:29:24

04-01-2022 

15:29:24
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:38

03-12-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

274
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00122

000.32.23.H18-

211202-0069
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Nguyễn Thị Bé

02-12-2021 

15:28:12

04-01-2022 

15:28:12
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:34

03-12-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

275
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00124

000.32.23.H18-

211202-0071
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Ính

02-12-2021 

15:29:07

04-01-2022 

15:29:07
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:37

03-12-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

276
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00123

000.32.23.H18-

211202-0070
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Dá

02-12-2021 

15:28:37

04-01-2022 

15:28:37
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:36

03-12-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

277
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00121

000.32.23.H18-

211202-0068
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Hà My

02-12-2021 

15:27:47

04-01-2022 

15:27:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:33

03-12-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

278
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00119

000.32.23.H18-

211202-0066
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị San

02-12-2021 

15:26:20

04-01-2022 

15:26:20
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:32

03-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

279
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00118

000.32.23.H18-

211202-0065
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Phạm Thị Thoi

02-12-2021 

15:25:46

04-01-2022 

15:25:46
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:31

03-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



280
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00117

000.32.23.H18-

211202-0064
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Tem

02-12-2021 

15:25:09

04-01-2022 

15:25:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:19

03-12-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

281
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00115

000.32.23.H18-

211202-0062
Đã trả kết quả Bản Minh Thắng 0356042065 TÒNG VĂN TỚI Lê Văn Lợi

02-12-2021 

15:23:47

04-01-2022 

15:23:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:18

03-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

282
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00108

000.32.23.H18-

211202-0055
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Việt

02-12-2021 

15:17:17

04-01-2022 

15:17:17
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:17

03-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

283
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00105

000.32.23.H18-

211202-0052
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Minh 

Oanh

02-12-2021 

15:12:27

04-01-2022 

15:12:27
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:15

03-12-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

284
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00106

000.32.23.H18-

211202-0053
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Tòng Thị Bó

02-12-2021 

15:12:54

04-01-2022 

15:12:54
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:14

03-12-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

285
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00107

000.32.23.H18-

211202-0054
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tâm

02-12-2021 

15:13:29

04-01-2022 

15:13:29
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:13

03-12-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

286
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00113

000.32.23.H18-

211202-0060
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Kiên

02-12-2021 

15:22:23

04-01-2022 

15:22:23
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:12

03-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

287
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00112

000.32.23.H18-

211202-0059
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Quàng Văn 

Hoàn

02-12-2021 

15:21:41

04-01-2022 

15:21:41
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:11

03-12-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

288
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00111

000.32.23.H18-

211202-0058
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Tòng Văn Khỏ

02-12-2021 

15:21:01

04-01-2022 

15:21:01
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:09

03-12-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

289
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00109

000.32.23.H18-

211202-0056
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG CÀ VĂN LONG

02-12-2021 

15:18:09

04-01-2022 

15:18:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:08

03-12-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



290
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00110

000.32.23.H18-

211202-0057
Đã trả kết quả Bản Pha Nàng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Chiến

02-12-2021 

15:19:03

04-01-2022 

15:19:03
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:07

03-12-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

291
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00114

000.32.23.H18-

211202-0061
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Tún

02-12-2021 

15:23:09

04-01-2022 

15:23:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:06

03-12-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

292
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00116

000.32.23.H18-

211202-0063
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Lập

02-12-2021 

15:24:37

04-01-2022 

15:24:37
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:05

03-12-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00120

000.32.23.H18-

211202-0067
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Hịa

02-12-2021 

15:27:22

04-01-2022 

15:27:22
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:49:04

03-12-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00177

000.32.23.H18-

211203-0013
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Thị Duyên

03-12-2021 

07:21:15

04-01-2022 

07:21:15
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:03

03-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

295
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00176

000.32.23.H18-

211203-0012
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Luấn

03-12-2021 

07:20:42

04-01-2022 

07:20:42
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:02

03-12-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00175

000.32.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Thị 

Dương

03-12-2021 

07:20:06

04-01-2022 

07:20:06
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:01

03-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00174

000.32.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Túng

03-12-2021 

07:19:30

04-01-2022 

07:19:30
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:49:00

03-12-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00173

000.32.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Tiên

03-12-2021 

07:18:57

04-01-2022 

07:18:57
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:48:59

03-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00172

000.32.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Định

03-12-2021 

07:18:22

04-01-2022 

07:18:22
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:48:57

03-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



300
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00163

000.32.23.H18-

211202-0110
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Ban

02-12-2021 

17:15:12

04-01-2022 

17:15:12
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:35

03-12-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00161

000.32.23.H18-

211202-0108
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Anh Tình

02-12-2021 

17:14:09

04-01-2022 

17:14:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:33

03-12-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

302
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00159

000.32.23.H18-

211202-0106
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Viến

02-12-2021 

17:13:18

04-01-2022 

17:13:18
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:32

03-12-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

303
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00157

000.32.23.H18-

211202-0104
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Chính

02-12-2021 

17:12:22

04-01-2022 

17:12:22
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:31

03-12-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

304
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00154

000.32.23.H18-

211202-0101
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Xuân

02-12-2021 

17:11:05

04-01-2022 

17:11:05
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:30

03-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

305
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00153

000.32.23.H18-

211202-0100
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tiêng

02-12-2021 

17:10:28

04-01-2022 

17:10:28
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:29

03-12-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00150

000.32.23.H18-

211202-0097
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị É

02-12-2021 

17:08:19

04-01-2022 

17:08:19
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:27

03-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00149

000.32.23.H18-

211202-0096
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Văn Hại

02-12-2021 

17:07:54

04-01-2022 

17:07:54
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:26

03-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00147

000.32.23.H18-

211202-0094
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Hoan

02-12-2021 

17:06:56

04-01-2022 

17:06:56
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:25

03-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00146

000.32.23.H18-

211202-0093
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn May

02-12-2021 

17:06:26

04-01-2022 

17:06:26
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:24

03-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



310
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00144

000.32.23.H18-

211202-0091
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Quỳnh

02-12-2021 

17:05:17

04-01-2022 

17:05:17
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:23

03-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00142

000.32.23.H18-

211202-0089
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tuấn

02-12-2021 

17:04:14

04-01-2022 

17:04:14
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:22

03-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00140

000.32.23.H18-

211202-0087
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Sáng

02-12-2021 

17:03:23

04-01-2022 

17:03:23
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:21

03-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

313
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00139

000.32.23.H18-

211202-0086
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Linh

02-12-2021 

17:02:50

04-01-2022 

17:02:50
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:19

03-12-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00137

000.32.23.H18-

211202-0084
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Pọm

02-12-2021 

17:01:49

04-01-2022 

17:01:49
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:18

03-12-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00135

000.32.23.H18-

211202-0082
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Giang

02-12-2021 

17:00:45

04-01-2022 

17:00:45
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:17

03-12-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00134

000.32.23.H18-

211202-0081
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Thị 

Lương

02-12-2021 

17:00:15

04-01-2022 

17:00:15
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:16

03-12-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00133

000.32.23.H18-

211202-0080
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Chiêng

02-12-2021 

16:59:40

04-01-2022 

16:59:40
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:15

03-12-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00132

000.32.23.H18-

211202-0079
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Văn Tỉnh

02-12-2021 

16:58:58

04-01-2022 

16:58:58
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:14

03-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00131

000.32.23.H18-

211202-0078
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Hảo

02-12-2021 

16:58:31

04-01-2022 

16:58:31
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:48:13

03-12-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00130

000.32.23.H18-

211202-0077
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Lẻ

02-12-2021 

16:54:51

04-01-2022 

16:54:51
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:58

03-12-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00136

000.32.23.H18-

211202-0083
Đã trả kết quả Bản Cọ 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị É

02-12-2021 

17:01:15

04-01-2022 

17:01:15
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:57

03-12-2021 

10:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00138

000.32.23.H18-

211202-0085
Đã trả kết quả Bản Mạ Khúa 0796078910 CÀ VĂN LONG Già A Gấu

02-12-2021 

17:02:19

04-01-2022 

17:02:19
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:55

03-12-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00141

000.32.23.H18-

211202-0088
Đã trả kết quả Bản Mạ Khúa 0796078910 CÀ VĂN LONG Mùa Thị Rua

02-12-2021 

17:03:57

04-01-2022 

17:03:57
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:54

03-12-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00143

000.32.23.H18-

211202-0090
Đã trả kết quả Bản Mạ Khúa 0796078910 CÀ VĂN LONG Vừ Thị Chía

02-12-2021 

17:04:43

04-01-2022 

17:04:43
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:53

03-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

325
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00145

000.32.23.H18-

211202-0092
Đã trả kết quả Bản Mạ Khúa 0796078910 CÀ VĂN LONG Vừ Thị Chía

02-12-2021 

17:05:47

04-01-2022 

17:05:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:52

03-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

326
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00148

000.32.23.H18-

211202-0095
Đã trả kết quả Bản Mạ Khúa 0796078910 CÀ VĂN LONG Giàng A Nếnh

02-12-2021 

17:07:28

04-01-2022 

17:07:28
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:51

03-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00151

000.32.23.H18-

211202-0098
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Bang

02-12-2021 

17:08:55

04-01-2022 

17:08:55
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:49

03-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

328
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00152

000.32.23.H18-

211202-0099
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Tọ

02-12-2021 

17:09:47

04-01-2022 

17:09:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:48

03-12-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

329
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00155

000.32.23.H18-

211202-0102
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Muôn

02-12-2021 

17:11:32

04-01-2022 

17:11:32
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:47

03-12-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



330
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00156

000.32.23.H18-

211202-0103
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Nghi

02-12-2021 

17:11:53

04-01-2022 

17:11:53
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:46

03-12-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

331
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00158

000.32.23.H18-

211202-0105
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tun

02-12-2021 

17:12:50

04-01-2022 

17:12:50
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:45

03-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

332
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00160

000.32.23.H18-

211202-0107
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Thành

02-12-2021 

17:13:45

04-01-2022 

17:13:45
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:44

03-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

333
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00162

000.32.23.H18-

211202-0109
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Tỉnh

02-12-2021 

17:14:41

04-01-2022 

17:14:41
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:43

03-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

334
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00164

000.32.23.H18-

211202-0111
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Sông

02-12-2021 

17:15:37

04-01-2022 

17:15:37
1/33(ngày)

03-12-2021 

07:47:42

03-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

335
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00171

000.32.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Hặc

03-12-2021 

07:17:53

04-01-2022 

07:17:53
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:40

03-12-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

336
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00170

000.32.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Biên

03-12-2021 

07:17:15

04-01-2022 

07:17:15
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:39

03-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

337
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00169

000.32.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Hạnh

03-12-2021 

06:52:28

04-01-2022 

06:52:28
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:38

03-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

338
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00168

000.32.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Vũ Thị Hồng

03-12-2021 

06:51:56

04-01-2022 

06:51:56
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:37

03-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

339
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00167

000.32.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Hít

03-12-2021 

06:51:39

04-01-2022 

06:51:39
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:36

03-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



340
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00166

000.32.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Khín

03-12-2021 

06:51:06

04-01-2022 

06:51:06
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:26

03-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

341
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00165

000.32.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả Bản Giáng 0796078910 CÀ VĂN LONG Vàng A Cảnh

03-12-2021 

06:50:37

04-01-2022 

06:50:37
1/32(ngày)

03-12-2021 

07:47:25

03-12-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

342
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00195

000.32.23.H18-

211203-0037
Đã trả kết quả bản Cang 0374337063

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Lả

03-12-2021 

08:21:33

06-12-2021 

08:21:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

08:27:41

06-12-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

343
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00280

000.32.23.H18-

211203-0117
Đã trả kết quả Bản Chá 0796078910 CÀ VĂN LONG

Lường Văn 

Đoạn

03-12-2021 

16:03:25

05-01-2022 

16:03:25
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:19

06-12-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

344
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00279

000.32.23.H18-

211203-0116
Đã trả kết quả Bản Chá 0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Ính

03-12-2021 

16:02:44

05-01-2022 

16:02:44
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:18

06-12-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

345
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00278

000.32.23.H18-

211203-0115
Đã trả kết quả Bản Chá 0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Ný

03-12-2021 

16:01:55

05-01-2022 

16:01:55
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:17

06-12-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

346
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00277

000.32.23.H18-

211203-0114
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Ánh
03-12-2021 

15:58:31

05-01-2022 

15:58:31
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:16

06-12-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

347
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00276

000.32.23.H18-

211203-0113
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Lường Văn 

Dương

03-12-2021 

15:57:52

05-01-2022 

15:57:52
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:15

06-12-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

348
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00275

000.32.23.H18-

211203-0112
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Tòng Thị Vân 

Anh

03-12-2021 

15:56:50

05-01-2022 

15:56:50
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:14

06-12-2021 

08:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

349
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00274

000.32.23.H18-

211203-0111
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Thoan
03-12-2021 

15:56:06

05-01-2022 

15:56:06
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:13

06-12-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



350
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00273

000.32.23.H18-

211203-0110
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Lường Văn 

Tiêng

03-12-2021 

15:55:12

05-01-2022 

15:55:12
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:12

06-12-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

351
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00272

000.32.23.H18-

211203-0109
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Hại
03-12-2021 

15:53:48

05-01-2022 

15:53:48
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:11

06-12-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

352
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00271

000.32.23.H18-

211203-0108
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Văn Hoàn
03-12-2021 

15:53:05

05-01-2022 

15:53:05
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:10

06-12-2021 

08:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

353
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00270

000.32.23.H18-

211203-0107
Đã trả kết quả

Bản Chá - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị On
03-12-2021 

15:52:35

05-01-2022 

15:52:35
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:09

06-12-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

354
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00269

000.32.23.H18-

211203-0106
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Cương

03-12-2021 

15:51:28

05-01-2022 

15:51:28
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:08

06-12-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

355
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00268

000.32.23.H18-

211203-0105
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Dung
03-12-2021 

15:50:48

05-01-2022 

15:50:48
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:07

06-12-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

356
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00267

000.32.23.H18-

211203-0104
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Hặc
03-12-2021 

15:50:09

05-01-2022 

15:50:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:06

06-12-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

357
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00266

000.32.23.H18-

211203-0103
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Tiêng
03-12-2021 

15:49:27

05-01-2022 

15:49:27
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:05

06-12-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

358
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00265

000.32.23.H18-

211203-0102
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Thị 

Khuyên

03-12-2021 

15:48:23

05-01-2022 

15:48:23
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:04

06-12-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

359
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00264

000.32.23.H18-

211203-0101
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Bạc Thị Lương
03-12-2021 

15:47:12

05-01-2022 

15:47:12
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:03

06-12-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



360
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00263

000.32.23.H18-

211203-0100
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Ngoan

03-12-2021 

15:46:25

05-01-2022 

15:46:25
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:28:02

06-12-2021 

08:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

361
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00262

000.32.23.H18-

211203-0099
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tinh
03-12-2021 

15:45:30

05-01-2022 

15:45:30
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:52

06-12-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

362
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00261

000.32.23.H18-

211203-0098
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Chiến
03-12-2021 

15:43:33

05-01-2022 

15:43:33
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:52

06-12-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

363
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00260

000.32.23.H18-

211203-0097
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Phúc
03-12-2021 

15:42:54

05-01-2022 

15:42:54
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:50

06-12-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

364
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00259

000.32.23.H18-

211203-0096
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Lẻ
03-12-2021 

15:42:05

05-01-2022 

15:42:05
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:49

06-12-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

365
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00258

000.32.23.H18-

211203-0095
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Hặc
03-12-2021 

15:41:22

05-01-2022 

15:41:22
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:48

06-12-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

366
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00257

000.32.23.H18-

211203-0094
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Úi
03-12-2021 

15:40:45

05-01-2022 

15:40:45
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:47

06-12-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

367
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00256

000.32.23.H18-

211203-0093
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Mẳn
03-12-2021 

15:39:56

05-01-2022 

15:39:56
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:46

06-12-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

368
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00255

000.32.23.H18-

211203-0092
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Chung
03-12-2021 

15:39:09

05-01-2022 

15:39:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:45

06-12-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

369
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00254

000.32.23.H18-

211203-0091
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Khoa
03-12-2021 

15:38:34

05-01-2022 

15:38:34
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:44

06-12-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



370
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00253

000.32.23.H18-

211203-0090
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Dọn
03-12-2021 

15:37:48

05-01-2022 

15:37:48
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:43

06-12-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

371
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00252

000.32.23.H18-

211203-0089
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Nhe
03-12-2021 

15:37:05

05-01-2022 

15:37:05
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:42

06-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

372
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00251

000.32.23.H18-

211203-0088
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Dinh
03-12-2021 

15:36:14

05-01-2022 

15:36:14
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:41

06-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

373
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00250

000.32.23.H18-

211203-0087
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Dân
03-12-2021 

15:28:53

05-01-2022 

15:28:53
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:40

06-12-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

374
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00249

000.32.23.H18-

211203-0086
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tiên
03-12-2021 

15:28:00

05-01-2022 

15:28:00
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:38

06-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

375
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00248

000.32.23.H18-

211203-0085
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Tiên
03-12-2021 

15:27:06

05-01-2022 

15:27:06
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:37

06-12-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

376
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00247

000.32.23.H18-

211203-0084
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Hạnh
03-12-2021 

15:26:08

05-01-2022 

15:26:08
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:36

06-12-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

377
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00246

000.32.23.H18-

211203-0083
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Thuận

03-12-2021 

15:25:21

05-01-2022 

15:25:21
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:35

06-12-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

378
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00245

000.32.23.H18-

211203-0082
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Ún
03-12-2021 

15:24:45

05-01-2022 

15:24:45
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:34

06-12-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

379
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00244

000.32.23.H18-

211203-0081
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Mạnh
03-12-2021 

15:23:57

05-01-2022 

15:23:57
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:33

06-12-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



380
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00243

000.32.23.H18-

211203-0080
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Nhì
03-12-2021 

15:23:02

05-01-2022 

15:23:02
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:32

06-12-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

381
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00242

000.32.23.H18-

211203-0079
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Thủ
03-12-2021 

15:22:32

05-01-2022 

15:22:32
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:14

06-12-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

382
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00241

000.32.23.H18-

211203-0078
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Cọc
03-12-2021 

15:22:03

05-01-2022 

15:22:03
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:13

06-12-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

383
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00240

000.32.23.H18-

211203-0077
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Ánh
03-12-2021 

15:21:05

05-01-2022 

15:21:05
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:12

06-12-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

384
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00239

000.32.23.H18-

211203-0076
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn É
03-12-2021 

15:20:17

05-01-2022 

15:20:17
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:11

06-12-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

385
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00238

000.32.23.H18-

211203-0075
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Thị Óng
03-12-2021 

15:19:25

05-01-2022 

15:19:25
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:10

06-12-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

386
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00237

000.32.23.H18-

211203-0074
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Thâng

03-12-2021 

15:17:28

05-01-2022 

15:17:28
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:09

06-12-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

387
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00236

000.32.23.H18-

211203-0073
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Bang
03-12-2021 

15:12:47

05-01-2022 

15:12:47
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:08

06-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

388
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00235

000.32.23.H18-

211203-0072
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Bút
03-12-2021 

15:12:06

05-01-2022 

15:12:06
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:07

06-12-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

389
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00234

000.32.23.H18-

211203-0071
Đã trả kết quả

Bản Cang - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Văn Oạn
03-12-2021 

15:11:39

05-01-2022 

15:11:39
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:06

06-12-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



390
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00233

000.32.23.H18-

211203-0070
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Muôn

03-12-2021 

15:11:09

05-01-2022 

15:11:09
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:05

06-12-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

391
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00232

000.32.23.H18-

211203-0069
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Muôn
03-12-2021 

15:10:21

05-01-2022 

15:10:21
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:04

06-12-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

392
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00231

000.32.23.H18-

211203-0068
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Thơi
03-12-2021 

15:09:40

05-01-2022 

15:09:40
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:03

06-12-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

393
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00229

000.32.23.H18-

211203-0066
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Én
03-12-2021 

15:07:43

05-01-2022 

15:07:43
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:01

06-12-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

394
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00228

000.32.23.H18-

211203-0065
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Uẩn
03-12-2021 

15:06:59

05-01-2022 

15:06:59
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:27:00

06-12-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

395
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00226

000.32.23.H18-

211203-0063
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Cà Thị Lương
03-12-2021 

15:05:18

05-01-2022 

15:05:18
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:57

06-12-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

396
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00225

000.32.23.H18-

211203-0062
Đã trả kết quả

Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Quý
03-12-2021 

15:04:16

05-01-2022 

15:04:16
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:56

06-12-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

397
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00224

000.32.23.H18-

211203-0061
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Thu
03-12-2021 

15:03:15

05-01-2022 

15:03:15
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:55

06-12-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

398
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00223

000.32.23.H18-

211203-0060
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Thinh
03-12-2021 

15:01:55

05-01-2022 

15:01:55
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:54

06-12-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

399
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00222

000.32.23.H18-

211203-0059
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Thinh
03-12-2021 

15:01:19

05-01-2022 

15:01:19
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:35

06-12-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



400
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00221

000.32.23.H18-

211203-0058
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Lé
03-12-2021 

15:00:38

05-01-2022 

15:00:38
1/33(ngày)

03-12-2021 

16:26:34

06-12-2021 

07:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

401
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00220

000.32.23.H18-

211203-0057
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Thươi
03-12-2021 

14:59:46

04-01-2022 

14:59:46
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:33

06-12-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

402
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00219

000.32.23.H18-

211203-0056
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Xoan
03-12-2021 

14:59:15

04-01-2022 

14:59:15
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:32

06-12-2021 

07:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

403
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00218

000.32.23.H18-

211203-0055
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Văn Tún
03-12-2021 

14:58:31

04-01-2022 

14:58:31
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:31

06-12-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

404
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00217

000.32.23.H18-

211203-0054
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Thị 

Thành

03-12-2021 

14:57:03

04-01-2022 

14:57:03
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:30

06-12-2021 

07:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

405
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00216

000.32.23.H18-

211203-0053
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Văn Xôm
03-12-2021 

14:56:19

04-01-2022 

14:56:19
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:29

06-12-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

406
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00215

000.32.23.H18-

211203-0052
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Điêu Chính Liêm
03-12-2021 

14:55:27

04-01-2022 

14:55:27
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:27

06-12-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

407
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00214

000.32.23.H18-

211203-0051
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Phòng

03-12-2021 

14:54:39

04-01-2022 

14:54:39
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:27

06-12-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

408
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00213

000.32.23.H18-

211203-0050
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Bảo Lâm
03-12-2021 

14:54:04

04-01-2022 

14:54:04
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:26

06-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

409
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00212

000.32.23.H18-

211203-0049
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Mạnh

03-12-2021 

14:53:33

04-01-2022 

14:53:33
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:24

06-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



410
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00211

000.32.23.H18-

211203-0048
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Quàng Thị Tin
03-12-2021 

14:53:03

04-01-2022 

14:53:03
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:24

06-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

411
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00210

000.32.23.H18-

211203-0047
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Anh
03-12-2021 

14:52:15

04-01-2022 

14:52:15
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:23

06-12-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

412
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00209

000.32.23.H18-

211203-0046
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Phóng

03-12-2021 

14:51:34

04-01-2022 

14:51:34
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:21

06-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

413
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00208

000.32.23.H18-

211203-0045
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Duy Khôi
03-12-2021 

14:50:58

04-01-2022 

14:50:58
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:20

06-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

414
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00207

000.32.23.H18-

211203-0044
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Lường Thị 

Khươi

03-12-2021 

14:50:13

04-01-2022 

14:50:13
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:19

06-12-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

415
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00206

000.32.23.H18-

211203-0043
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Bang

03-12-2021 

14:49:03

04-01-2022 

14:49:03
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:18

06-12-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

416
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00205

000.32.23.H18-

211203-0042
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Văn Dóm
03-12-2021 

14:48:27

04-01-2022 

14:48:27
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:17

06-12-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

417
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00204

000.32.23.H18-

211203-0041
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lò Thị Hương
03-12-2021 

14:47:24

04-01-2022 

14:47:24
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:16

06-12-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

418
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00203

000.32.23.H18-

211203-0040
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG
Quàng Văn 

Puốn

03-12-2021 

14:46:27

04-01-2022 

14:46:27
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:15

06-12-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

419
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00202

000.32.23.H18-

211203-0039
Đã trả kết quả

Bản Củ - Quài 

Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0796078910 CÀ VĂN LONG Lường Thị Hịa
03-12-2021 

14:45:17

04-01-2022 

14:45:17
1/32(ngày)

03-12-2021 

16:26:01

03-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



420
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00145

000.32.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả bản Củ 0915913951

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị Anh

06-12-2021 

07:27:35

14-12-2021 

07:27:35
1/8(ngày)

06-12-2021 

07:33:27

06-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

421
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00083

000.32.23.H18-

211206-0006
Đã trả kết quả bản Củ 0915985263

LÙ THỊ 

KHUYÊN

Lường Thị 

Cương

06-12-2021 

07:49:36

13-12-2021 

07:49:36
1/7(ngày)

06-12-2021 

07:55:40

06-12-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

422
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00082

000.32.23.H18-

211206-0005
Đã trả kết quả bản Pha Nàng 0834512123

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị ánh

06-12-2021 

07:49:02

13-12-2021 

07:49:02
1/7(ngày)

06-12-2021 

07:55:40

06-12-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

423
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00081

000.32.23.H18-

211206-0004
Đã trả kết quả bản Cang 0396875065

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lường Văn Hòa

06-12-2021 

07:48:38

13-12-2021 

07:48:38
1/7(ngày)

06-12-2021 

07:55:39

06-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

424
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00080

000.32.23.H18-

211206-0003
Đã trả kết quả bản Ten 0396879856

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Thơm

06-12-2021 

07:48:19

13-12-2021 

07:48:19
1/7(ngày)

06-12-2021 

07:55:39

06-12-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

425
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00079

000.32.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả bản Chăn 0396875625

LÙ THỊ 

KHUYÊN
LÙ Thị Khiêm

06-12-2021 

07:47:50

13-12-2021 

07:47:50
1/7(ngày)

06-12-2021 

07:55:39

06-12-2021 

07:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

426
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00084

000.32.23.H18-

211207-0003
Đã trả kết quả bản Cang 0936187016

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Quàng Thị An

07-12-2021 

07:59:23

14-12-2021 

07:59:23
1/7(ngày)

07-12-2021 

14:52:18

07-12-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

427
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00197

000.32.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Tổ 02 0359677658

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Tịnh

07-12-2021 

07:59:02

08-12-2021 

07:59:02
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:52:17

07-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

428
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00196

000.32.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả bản Cọ 0912856456

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Văn Tiến

07-12-2021 

07:58:40

08-12-2021 

07:58:40
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:52:16

07-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

429
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.32.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả bản Bó Giáng 0366249695

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Hương

08-12-2021 

07:57:41

09-12-2021 

07:57:41
1/1(ngày)

08-12-2021 

08:24:21

08-12-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa



430
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.32.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả

bản Giáng, xã 

Quài Nưa
0977467105

LÙ THỊ 

KHUYÊN
Lò Thị Hồng

08-12-2021 

07:57:06

09-12-2021 

07:57:06
1/1(ngày)

08-12-2021 

08:24:20

08-12-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa Thị 

Hoa;Quàng Văn 

San;Lường Văn 

Liêm;Lò Thị 

Linh Hương;Lù 

Thị Khuyên;Cà 

Văn 

Quyết;Lường 

Văn Thân;Lê 

Thị Quyên

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Nưa

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.38.23.H18-

210310-0001
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca, xã 

Quài Tở, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

0901780922 Lò Thị Mai LÒ THỊ MAI
10-03-2021 

09:11:00

11-03-2021 

09:11:00
1/1(ngày)

10-03-2021 

09:28:20

10-03-2021 

09:47:00
Trực tiếp Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Quài 

Tở

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00157

000.38.23.H18-

211018-0001
Đã trả kết quả Bản Bông Ban 0988583545

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Cường

18-10-2021 

10:31:22

19-10-2021 

10:31:22
1/1(ngày)

18-10-2021 

10:45:00

19-10-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00162

000.38.23.H18-

211028-0001
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0983494297

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Toán

28-10-2021 

07:45:39

29-10-2021 

07:45:39
1/1(ngày)

28-10-2021 

08:17:19

28-10-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.38.23.H18-

211028-0003
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0385616960

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Nghĩa

28-10-2021 

09:20:30

05-11-2021 

09:20:30
1/8(ngày)

29-10-2021 

16:06:25

01-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.38.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả

Bản Ta xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Vui

28-10-2021 

14:18:38

04-11-2021 

14:18:38
1/7(ngày)

29-10-2021 

16:04:19

02-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.38.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả bản Hới trong 0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Inh

28-10-2021 

14:19:12

29-11-2021 

14:19:12
1/32(ngày)

29-10-2021 

16:03:56

29-10-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.38.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản Hới trong 0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Inh

28-10-2021 

14:19:39

29-11-2021 

14:19:39
1/32(ngày)

29-10-2021 

16:03:34

29-10-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.38.23.H18-

211028-0008
Đã trả kết quả Bản Hới trong 0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Inh

28-10-2021 

14:20:33

29-11-2021 

14:20:33
1/32(ngày)

29-10-2021 

16:02:59

29-10-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.38.23.H18-

211028-0009
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0945370530

TÒNG VĂN 

HÒA

TÒNG VĂN 

HÒA

28-10-2021 

14:21:07

29-11-2021 

14:21:07
1/32(ngày)

28-10-2021 

16:42:19

28-10-2021 

16:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

10
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.38.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Nà Sáy 2 0945370530

TÒNG VĂN 

HÒA

TÒNG VĂN 

HÒA

28-10-2021 

14:17:56

04-11-2021 

14:17:56
1/7(ngày)

28-10-2021 

16:41:44

28-10-2021 

16:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

11
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.38.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Liên

29-10-2021 

08:44:34

30-11-2021 

08:44:34
1/32(ngày)

29-10-2021 

16:43:34

05-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

12
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.38.23.H18-

211105-0002
Đã trả kết quả bản Lói 0979096894

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

05-11-2021 

09:25:28

12-11-2021 

09:25:28
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:30:28

05-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

13
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.38.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả bản Lói 0979096894

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

05-11-2021 

09:25:06

12-11-2021 

09:25:06
1/7(ngày)

05-11-2021 

09:30:27

05-11-2021 

09:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.38.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả

Ủy ban nhân 

dân xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Inh

05-11-2021 

09:45:59

07-12-2021 

09:45:59
1/32(ngày)

05-11-2021 

09:47:55

05-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00163

000.38.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Sơn

05-11-2021 

09:58:15

08-11-2021 

09:58:15
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:00:54

05-11-2021 

10:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00164

000.38.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780900

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Nọi

05-11-2021 

10:08:21

08-11-2021 

10:08:21
1/3(ngày)

05-11-2021 

10:12:51

05-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.38.23.H18-

211108-0053
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Pấng

08-11-2021 

14:43:29

08-12-2021 

14:43:29
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:04:13

10-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.38.23.H18-

211108-0052
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Pó

08-11-2021 

14:43:05

08-12-2021 

14:43:05
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:03:43

10-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

19
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.38.23.H18-

211108-0051
Đã trả kết quả Bản Bông Ban 0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Dong

08-11-2021 

14:42:16

08-12-2021 

14:42:16
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:03:20

10-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

20
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.38.23.H18-

211108-0050
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Bạc Thị Tệ

08-11-2021 

14:41:39

08-12-2021 

14:41:39
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:03:00

10-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.38.23.H18-

211108-0049
Đã trả kết quả Bản Bông Ban 0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Thâng

08-11-2021 

14:41:01

08-12-2021 

14:41:01
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:02:43

10-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.38.23.H18-

211108-0048
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Hinh

08-11-2021 

14:40:40

08-12-2021 

14:40:40
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:02:20

10-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.38.23.H18-

211108-0047
Đã trả kết quả

Ủy ban nhân 

dân xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Bánh

08-11-2021 

14:40:01

08-12-2021 

14:40:01
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:02:01

10-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.38.23.H18-

211108-0046
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Sưới

08-11-2021 

14:39:32

08-12-2021 

14:39:32
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:01:40

10-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.38.23.H18-

211108-0045
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Nói

08-11-2021 

14:38:54

08-12-2021 

14:38:54
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:01:21

10-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.38.23.H18-

211108-0044
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Thị 

Quỳnh

08-11-2021 

14:38:25

08-12-2021 

14:38:25
2/30(ngày)

10-11-2021 

09:00:47

10-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.38.23.H18-

211108-0043
Đã trả kết quả

Ủy ban nhân 

dân xã Quài Tở
0979096897 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Yên

08-11-2021 

14:37:50

08-12-2021 

14:37:50
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:13:00

09-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.38.23.H18-

211108-0042
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xôm

08-11-2021 

14:37:25

08-12-2021 

14:37:25
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:12:19

09-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

29
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.38.23.H18-

211108-0040
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Nú

08-11-2021 

14:36:24

08-12-2021 

14:36:24
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:11:54

09-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

30
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.38.23.H18-

211108-0041
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban, 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Pản

08-11-2021 

14:36:49

08-12-2021 

14:36:49
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:11:23

09-11-2021 

09:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

31
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.38.23.H18-

211108-0039
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hưởng

08-11-2021 

14:35:47

08-12-2021 

14:35:47
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:10:59

09-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.38.23.H18-

211108-0038
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn É

08-11-2021 

14:35:12

08-12-2021 

14:35:12
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:10:37

09-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.38.23.H18-

211108-0037
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pấng

08-11-2021 

14:34:58

08-12-2021 

14:34:58
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:10:10

09-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

34
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.38.23.H18-

211108-0036
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Puốn

08-11-2021 

14:34:41

08-12-2021 

14:34:41
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:09:50

09-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

35
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.38.23.H18-

211108-0035
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

08-11-2021 

14:33:53

08-12-2021 

14:33:53
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:09:19

09-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



36
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.38.23.H18-

211108-0034
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

08-11-2021 

14:33:28

08-12-2021 

14:33:28
1/30(ngày)

08-11-2021 

15:08:32

09-11-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

37
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.38.23.H18-

211109-0071
Đã trả kết quả

Bản Băng Sả xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngọc

09-11-2021 

15:38:02

10-12-2021 

15:38:02
2/31(ngày)

11-11-2021 

17:14:16

12-11-2021 

08:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

38
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.38.23.H18-

211109-0067
Đã trả kết quả

Bản Băn Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Xuân 

Hiệp

09-11-2021 

15:36:43

10-12-2021 

15:36:43
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:26:24

11-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

39
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.38.23.H18-

211109-0064
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Thái

09-11-2021 

15:35:55

10-12-2021 

15:35:55
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:25:43

11-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

40
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.38.23.H18-

211109-0063
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Ngọc Khánh

09-11-2021 

15:35:22

10-12-2021 

15:35:22
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:23:47

11-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.38.23.H18-

211109-0062
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tuấn

09-11-2021 

15:35:01

10-12-2021 

15:35:01
2/31(ngày)

11-11-2021 

17:10:21

12-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

42
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.38.23.H18-

211109-0061
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Pâng

09-11-2021 

15:34:28

10-12-2021 

15:34:28
2/31(ngày)

11-11-2021 

17:09:19

12-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

43
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.38.23.H18-

211109-0059
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Khún

09-11-2021 

15:33:23

10-12-2021 

15:33:23
2/31(ngày)

11-11-2021 

17:09:04

12-11-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

44
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.38.23.H18-

211109-0057
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Hòa

09-11-2021 

15:32:09

10-12-2021 

15:32:09
2/31(ngày)

11-11-2021 

17:09:15

12-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.38.23.H18-

211109-0056
Đã trả kết quả

Bản Pom Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Đặng Thị Toàn

09-11-2021 

15:31:39

10-12-2021 

15:31:39
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:22:44

11-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

46
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.38.23.H18-

211109-0058
Đã trả kết quả

Bản Ngúa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Chính

09-11-2021 

15:32:54

10-12-2021 

15:32:54
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:28:57

11-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

47
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.38.23.H18-

211109-0060
Đã trả kết quả

Bản Ngúa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Giót

09-11-2021 

15:33:55

10-12-2021 

15:33:55
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:28:16

11-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

48
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.38.23.H18-

211109-0066
Đã trả kết quả

Bản Ngúa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Kim Cúc

09-11-2021 

15:36:18

10-12-2021 

15:36:18
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:21:51

11-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

49
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.38.23.H18-

211109-0068
Đã trả kết quả

Bản Ngúa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Sạch

09-11-2021 

15:37:26

10-12-2021 

15:37:26
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:21:06

11-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

50
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.38.23.H18-

211109-0082
Đã trả kết quả

Bản Món xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Ủa

09-11-2021 

15:46:01

10-12-2021 

15:46:01
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:20:15

11-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

51
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.38.23.H18-

211109-0081
Đã trả kết quả

Bản Món xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Ính

09-11-2021 

15:45:28

10-12-2021 

15:45:28
3/31(ngày)

12-11-2021 

08:39:48

12-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

52
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.38.23.H18-

211109-0080
Đã trả kết quả

Bản Món xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò văn Tâm

09-11-2021 

15:44:59

10-12-2021 

15:44:59
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:19:36

11-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

53
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.38.23.H18-

211109-0077
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Thêm

09-11-2021 

15:44:32

10-12-2021 

15:44:32
2/31(ngày)

11-11-2021 

16:29:44

11-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



54
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.38.23.H18-

211111-0030
Đã trả kết quả

Bản Biếng  xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Mấng

11-11-2021 

10:57:26

13-12-2021 

10:57:26
1/32(ngày)

11-11-2021 

14:13:15

11-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.38.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Định

11-11-2021 

07:48:46

13-12-2021 

07:48:46
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:47:52

11-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.38.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pấng

11-11-2021 

07:46:29

13-12-2021 

07:46:29
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:47:28

11-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.38.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Chựa

11-11-2021 

07:45:44

13-12-2021 

07:45:44
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:47:11

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.38.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Lanh

11-11-2021 

07:45:06

13-12-2021 

07:45:06
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:46:48

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.38.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Núi

11-11-2021 

07:44:31

13-12-2021 

07:44:31
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:46:32

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.38.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Hoàn

11-11-2021 

07:43:57

13-12-2021 

07:43:57
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:46:05

11-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.38.23.H18-

211110-0121
Đã trả kết quả

Bản Biếng  xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Thơm

10-11-2021 

15:23:36

13-12-2021 

15:23:36
1/33(ngày)

11-11-2021 

09:45:46

11-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.38.23.H18-

211110-0120
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Nhung

10-11-2021 

15:22:58

13-12-2021 

15:22:58
1/33(ngày)

11-11-2021 

09:21:02

11-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.38.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Lún

11-11-2021 

07:43:24

13-12-2021 

07:43:24
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:21:00

11-11-2021 

09:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

64
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.38.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Díu

11-11-2021 

07:42:53

13-12-2021 

07:42:53
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:59

11-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

65
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.38.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả

Bản Biếng  xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Hoạn

11-11-2021 

07:42:23

13-12-2021 

07:42:23
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:58

11-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

66
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.38.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Dóm

11-11-2021 

07:41:57

13-12-2021 

07:41:57
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:57

11-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

67
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.38.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị É

11-11-2021 

07:41:27

13-12-2021 

07:41:27
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:56

11-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

68
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.38.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xôm

11-11-2021 

07:40:59

13-12-2021 

07:40:59
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:55

11-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

69
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.38.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Xoan

11-11-2021 

07:40:26

13-12-2021 

07:40:26
1/32(ngày)

11-11-2021 

09:20:54

11-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

70
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.38.23.H18-

211115-0092
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngấu

15-11-2021 

10:59:18

15-12-2021 

10:59:18
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:06:47

15-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.38.23.H18-

211115-0091
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pánh

15-11-2021 

10:58:52

15-12-2021 

10:58:52
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:06:28

15-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



72
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.38.23.H18-

211115-0089
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Tiến Đạt

15-11-2021 

10:56:59

15-12-2021 

10:56:59
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:06:12

15-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

73
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.38.23.H18-

211115-0087
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Lả

15-11-2021 

10:55:52

15-12-2021 

10:55:52
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:05:54

15-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

74
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.38.23.H18-

211115-0086
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Biến

15-11-2021 

10:55:32

15-12-2021 

10:55:32
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:05:38

15-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

75
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.38.23.H18-

211115-0038
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Tính

15-11-2021 

09:50:02

15-12-2021 

09:50:02
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:09:09

15-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.38.23.H18-

211115-0039
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Nọi

15-11-2021 

09:50:40

15-12-2021 

09:50:40
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:09:08

15-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.38.23.H18-

211115-0084
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiêng

15-11-2021 

10:53:18

15-12-2021 

10:53:18
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:05:18

15-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00198

000.38.23.H18-

211115-0042
Đã trả kết quả bản Ngúa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Hòa

15-11-2021 

09:53:49

16-11-2021 

09:53:49
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:09:07

15-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.38.23.H18-

211115-0082
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chơ

15-11-2021 

10:52:27

15-12-2021 

10:52:27
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:04:56

15-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00202

000.38.23.H18-

211115-0047
Đã trả kết quả bản Ngúa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Thi 

Chanh

15-11-2021 

10:00:20

16-11-2021 

10:00:20
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:09:05

15-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00201

000.38.23.H18-

211115-0046
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Hậu

15-11-2021 

09:59:17

16-11-2021 

09:59:17
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:09:04

15-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00199

000.38.23.H18-

211115-0044
Đã trả kết quả bản Ngúa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Chinh

15-11-2021 

09:57:26

16-11-2021 

09:57:26
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:09:00

15-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.38.23.H18-

211115-0080
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Thoan

15-11-2021 

10:51:23

15-12-2021 

10:51:23
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:04:34

15-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.38.23.H18-

211115-0079
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
09790096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Tiến

15-11-2021 

10:50:54

15-12-2021 

10:50:54
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:04:12

15-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.38.23.H18-

211115-0078
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tươi

15-11-2021 

10:50:26

15-12-2021 

10:50:26
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:03:54

15-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

86
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00206

000.38.23.H18-

211115-0051
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Nguyễn Văn Hà

15-11-2021 

10:05:58

16-11-2021 

10:05:58
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:08:18

15-11-2021 

10:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.38.23.H18-

211115-0077
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Sưới

15-11-2021 

10:48:07

15-12-2021 

10:48:07
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:03:31

15-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.38.23.H18-

211115-0076
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngọc

15-11-2021 

10:47:35

15-12-2021 

10:47:35
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:02:50

15-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.38.23.H18-

211115-0075
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Lương

15-11-2021 

10:47:06

15-12-2021 

10:47:06
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:02:33

15-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.38.23.H18-

211115-0074
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Xuân

15-11-2021 

10:46:37

15-12-2021 

10:46:37
1/30(ngày)

15-11-2021 

11:02:13

15-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.38.23.H18-

211115-0072
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chựa

15-11-2021 

10:45:28

15-12-2021 

10:45:28
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:58:36

15-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

92
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00065

000.38.23.H18-

211115-0070
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Kiên

15-11-2021 

10:44:17

23-11-2021 

10:44:17
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:58:06

15-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

93
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00064

000.38.23.H18-

211115-0069
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ngân

15-11-2021 

10:43:47

23-11-2021 

10:43:47
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:57:44

15-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00063

000.38.23.H18-

211115-0068
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Hồng

15-11-2021 

10:43:20

23-11-2021 

10:43:20
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:57:19

15-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

95
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00060

000.38.23.H18-

211115-0065
Đã trả kết quả bản băng sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Cúc

15-11-2021 

10:40:28

23-11-2021 

10:40:28
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:56:56

15-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

96
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00058

000.38.23.H18-

211115-0063
Đã trả kết quả bản Bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Phượng

15-11-2021 

10:39:33

23-11-2021 

10:39:33
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:56:26

15-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

97
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00057

000.38.23.H18-

211115-0062
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Hồng

15-11-2021 

10:38:59

23-11-2021 

10:38:59
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:56:00

15-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.38.23.H18-

211115-0061
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Piếng

15-11-2021 

10:38:28

15-12-2021 

10:38:28
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:55:37

15-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00056

000.38.23.H18-

211115-0060
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hồng

15-11-2021 

10:37:58

23-11-2021 

10:37:58
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:54:19

15-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00055

000.38.23.H18-

211115-0058
Đã trả kết quả bản Hới 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Tiện

15-11-2021 

10:32:36

23-11-2021 

10:32:36
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:53:55

15-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00054

000.38.23.H18-

211115-0057
Đã trả kết quả bản Băng sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Thảo

15-11-2021 

10:31:48

23-11-2021 

10:31:48
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:53:29

15-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00052

000.38.23.H18-

211115-0055
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Soản

15-11-2021 

10:29:49

23-11-2021 

10:29:49
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:32:28

15-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00051

000.38.23.H18-

211115-0054
Đã trả kết quả bảnBăng sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Long

15-11-2021 

10:29:13

23-11-2021 

10:29:13
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:32:27

15-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

104
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00050

000.38.23.H18-

211115-0053
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Ún

15-11-2021 

10:28:27

23-11-2021 

10:28:27
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:32:26

15-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

105
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00053

000.38.23.H18-

211115-0056
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Tương

15-11-2021 

10:31:14

23-11-2021 

10:31:14
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:32:25

15-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.38.23.H18-

211115-0059
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

15-11-2021 

10:37:28

15-12-2021 

10:37:28
1/30(ngày)

15-11-2021 

10:53:00

15-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

107
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00059

000.38.23.H18-

211115-0064
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thời

15-11-2021 

10:40:00

23-11-2021 

10:40:00
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:52:38

15-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



108
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00062

000.38.23.H18-

211115-0067
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Thắng

15-11-2021 

10:42:44

23-11-2021 

10:42:44
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:52:16

15-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

109
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00061

000.38.23.H18-

211115-0066
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Thị 

Chanh

15-11-2021 

10:42:19

23-11-2021 

10:42:19
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:51:52

15-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

110
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00066

000.38.23.H18-

211115-0071
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hoa

15-11-2021 

10:44:58

23-11-2021 

10:44:58
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:51:33

15-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

111
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00067

000.38.23.H18-

211115-0073
Đã trả kết quả bản Tân Lập 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Phạm Thị Mây

15-11-2021 

10:45:59

23-11-2021 

10:45:59
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:51:13

15-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00068

000.38.23.H18-

211115-0081
Đã trả kết quả bản LTa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Thăm

15-11-2021 

10:51:51

23-11-2021 

10:51:51
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:55:08

15-11-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00069

000.38.23.H18-

211115-0083
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Phương

15-11-2021 

10:52:51

23-11-2021 

10:52:51
1/8(ngày)

15-11-2021 

10:54:44

15-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

114
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00070

000.38.23.H18-

211115-0085
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thiện

15-11-2021 

10:55:03

23-11-2021 

10:55:03
1/8(ngày)

15-11-2021 

11:01:52

15-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00071

000.38.23.H18-

211115-0088
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Mai

15-11-2021 

10:56:24

23-11-2021 

10:56:24
1/8(ngày)

15-11-2021 

11:01:23

15-11-2021 

13:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00072

000.38.23.H18-

211115-0090
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Phan Thị Thanh

15-11-2021 

10:57:34

23-11-2021 

10:57:34
1/8(ngày)

15-11-2021 

11:00:56

15-11-2021 

13:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00073

000.38.23.H18-

211115-0095
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tăng Thị Bé

15-11-2021 

11:00:36

23-11-2021 

11:00:36
1/8(ngày)

15-11-2021 

11:03:11

15-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00077

000.38.23.H18-

211115-0101
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Hằng

15-11-2021 

14:24:54

23-11-2021 

14:24:54
1/8(ngày)

15-11-2021 

14:35:00

15-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.38.23.H18-

211115-0100
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Tiêng

15-11-2021 

14:24:33

15-12-2021 

14:24:33
1/30(ngày)

15-11-2021 

14:34:36

15-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.38.23.H18-

211115-0099
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Anh

15-11-2021 

14:23:58

15-12-2021 

14:23:58
1/30(ngày)

15-11-2021 

14:34:14

15-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00078

000.38.23.H18-

211115-0102
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Trần Khiêm

15-11-2021 

14:26:23

23-11-2021 

14:26:23
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:23:58

15-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00079

000.38.23.H18-

211115-0112
Đã trả kết quả Bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Hiền

15-11-2021 

15:00:21

24-11-2021 

15:00:21
1/9(ngày)

15-11-2021 

15:23:32

15-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00080

000.38.23.H18-

211115-0114
Đã trả kết quả Bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thu Hằng

15-11-2021 

15:01:17

24-11-2021 

15:01:17
1/9(ngày)

15-11-2021 

15:22:45

15-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00051

000.38.23.H18-

211115-0115
Đã trả kết quả Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Dũng

15-11-2021 

15:01:46

23-11-2021 

15:01:46
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:17:59

15-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00052

000.38.23.H18-

211115-0116
Đã trả kết quả bảnLé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Cường

15-11-2021 

15:02:12

23-11-2021 

15:02:12
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:17:35

15-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00053

000.38.23.H18-

211115-0117
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Đỗ Việt Dũng

15-11-2021 

15:03:43

23-11-2021 

15:03:43
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:17:13

15-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00054

000.38.23.H18-

211115-0118
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Ngân

15-11-2021 

15:04:07

23-11-2021 

15:04:07
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:16:50

15-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00056

000.38.23.H18-

211115-0120
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Phúc

15-11-2021 

15:06:25

23-11-2021 

15:06:25
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:16:27

15-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00057

000.38.23.H18-

211115-0121
Đã trả kết quả Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Việt

15-11-2021 

15:07:00

23-11-2021 

15:07:00
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:15:55

15-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00058

000.38.23.H18-

211115-0122
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Hằng

15-11-2021 

15:07:47

23-11-2021 

15:07:47
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:15:24

15-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00059

000.38.23.H18-

211115-0123
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Việt

15-11-2021 

15:08:19

23-11-2021 

15:08:19
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:15:01

15-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00060

000.38.23.H18-

211115-0124
Đã trả kết quả bản Bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Xinh

15-11-2021 

15:10:49

23-11-2021 

15:10:49
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:14:41

15-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00211

000.38.23.H18-

211115-0125
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Nguyễn Văn Hà

15-11-2021 

15:11:25

17-11-2021 

15:11:25
1/2(ngày)

15-11-2021 

15:14:15

15-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.38.23.H18-

211115-0106
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hương

15-11-2021 

14:53:55

22-11-2021 

14:53:55
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:13:47

15-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.38.23.H18-

211115-0105
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Xoan

15-11-2021 

14:53:28

22-11-2021 

14:53:28
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:13:04

15-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00210

000.38.23.H18-

211115-0104
Đã trả kết quả bản Đứa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Tiêng

15-11-2021 

14:53:02

16-11-2021 

14:53:02
1/1(ngày)

15-11-2021 

15:12:34

15-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.38.23.H18-

211115-0103
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Văn

15-11-2021 

14:52:31

22-11-2021 

14:52:31
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:12:11

15-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.38.23.H18-

211115-0107
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hoa

15-11-2021 

14:54:58

22-11-2021 

14:54:58
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:11:49

15-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.38.23.H18-

211115-0108
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Chiều

15-11-2021 

14:55:27

22-11-2021 

14:55:27
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:11:24

15-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00047

000.38.23.H18-

211115-0109
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Diên

15-11-2021 

14:57:02

22-11-2021 

14:57:02
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:10:53

15-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.38.23.H18-

211115-0110
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Hòa

15-11-2021 

14:57:53

22-11-2021 

14:57:53
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:10:21

15-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00049

000.38.23.H18-

211115-0111
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Thị 

Thươi

15-11-2021 

14:58:18

22-11-2021 

14:58:18
1/7(ngày)

15-11-2021 

15:09:52

15-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00061

000.38.23.H18-

211115-0126
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Minh Nghĩa

15-11-2021 

15:12:42

23-11-2021 

15:12:42
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:22:23

15-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00050

000.38.23.H18-

211115-0113
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Lé

15-11-2021 

15:00:50

23-11-2021 

15:00:50
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:09:29

15-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00063

000.38.23.H18-

211115-0128
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ninh

15-11-2021 

15:14:13

23-11-2021 

15:14:13
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:21:31

15-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00055

000.38.23.H18-

211115-0119
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò văn Chanh

15-11-2021 

15:05:58

23-11-2021 

15:05:58
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:13:25

15-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00064

000.38.23.H18-

211115-0129
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Anh Sơn

15-11-2021 

15:14:40

23-11-2021 

15:14:40
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:21:11

15-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00065

000.38.23.H18-

211115-0130
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hiên

15-11-2021 

15:15:02

23-11-2021 

15:15:02
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:20:52

15-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00066

000.38.23.H18-

211115-0131
Đã trả kết quả bản Đứa 20901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hưng

15-11-2021 

15:15:43

23-11-2021 

15:15:43
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:20:31

15-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00067

000.38.23.H18-

211115-0132
Đã trả kết quả bản có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Nở

15-11-2021 

15:16:37

23-11-2021 

15:16:37
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:19:31

15-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00068

000.38.23.H18-

211115-0133
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Phượng

15-11-2021 

15:18:19

23-11-2021 

15:18:19
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:20:14

15-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00069

000.38.23.H18-

211115-0134
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Hạnh

15-11-2021 

15:18:38

23-11-2021 

15:18:38
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:19:53

15-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00071

000.38.23.H18-

211115-0136
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Thị 

Duyên

15-11-2021 

15:47:22

23-11-2021 

15:47:22
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:56:44

15-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00078

000.38.23.H18-

211115-0144
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò văn Hải

15-11-2021 

15:55:52

23-11-2021 

15:55:52
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:06:23

15-11-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00079

000.38.23.H18-

211115-0145
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Lâm

15-11-2021 

15:56:30

23-11-2021 

15:56:30
1/8(ngày)

15-11-2021 

16:06:01

15-11-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00077

000.38.23.H18-

211115-0142
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Quyết

15-11-2021 

15:50:12

23-11-2021 

15:50:12
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:56:23

15-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00076

000.38.23.H18-

211115-0141
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Dương

15-11-2021 

15:49:35

23-11-2021 

15:49:35
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:56:02

15-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00075

000.38.23.H18-

211115-0140
Đã trả kết quả bản Thẳm Pao 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ngọc

15-11-2021 

15:49:05

23-11-2021 

15:49:05
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:55:33

15-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00074

000.38.23.H18-

211115-0139
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Văn

15-11-2021 

15:48:36

23-11-2021 

15:48:36
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:55:10

15-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00072

000.38.23.H18-

211115-0137
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Dũng

15-11-2021 

15:47:42

23-11-2021 

15:47:42
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:54:38

15-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00070

000.38.23.H18-

211115-0135
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Văn Hiệp

15-11-2021 

15:46:42

23-11-2021 

15:46:42
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:54:20

15-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00073

000.38.23.H18-

211115-0138
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vui

15-11-2021 

15:48:09

23-11-2021 

15:48:09
1/8(ngày)

15-11-2021 

15:54:03

15-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00213

000.38.23.H18-

211115-0146
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Liên

15-11-2021 

15:57:04

17-11-2021 

15:57:04
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:05:35

15-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00216

000.38.23.H18-

211115-0149
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Kinh

15-11-2021 

16:06:28

17-11-2021 

16:06:28
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:25:10

15-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00212

000.38.23.H18-

211115-0143
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Hảo

15-11-2021 

15:55:17

17-11-2021 

15:55:17
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:05:10

15-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00223

000.38.23.H18-

211115-0156
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Lay

15-11-2021 

16:15:11

17-11-2021 

16:15:11
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:24:45

15-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00224

000.38.23.H18-

211115-0157
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ngân

15-11-2021 

16:15:39

17-11-2021 

16:15:39
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:24:24

15-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00227

000.38.23.H18-

211115-0160
Đã trả kết quả bản hới 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Than

15-11-2021 

16:22:23

17-11-2021 

16:22:23
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:30:50

16-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00220

000.38.23.H18-

211115-0153
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò VănLong

15-11-2021 

16:10:27

17-11-2021 

16:10:27
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:24:04

15-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00219

000.38.23.H18-

211115-0152
Đã trả kết quả bản LĐứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Xương

15-11-2021 

16:09:42

17-11-2021 

16:09:42
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:23:41

15-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00215

000.38.23.H18-

211115-0148
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
cà Thị Bang

15-11-2021 

16:05:57

17-11-2021 

16:05:57
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:23:23

15-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00214

000.38.23.H18-

211115-0147
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thiên

15-11-2021 

16:05:25

17-11-2021 

16:05:25
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:22:55

15-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00218

000.38.23.H18-

211115-0151
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hươi

15-11-2021 

16:09:08

17-11-2021 

16:09:08
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:22:35

15-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00217

000.38.23.H18-

211115-0150
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Tỉnh

15-11-2021 

16:08:15

17-11-2021 

16:08:15
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:22:11

15-11-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00221

000.38.23.H18-

211115-0154
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Bốn

15-11-2021 

16:14:14

17-11-2021 

16:14:14
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:21:49

15-11-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00232

000.38.23.H18-

211115-0165
Đã trả kết quả bản Hua ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Oanh

15-11-2021 

16:27:09

17-11-2021 

16:27:09
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:30:25

16-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00222

000.38.23.H18-

211115-0155
Đã trả kết quả bản Hua ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Oanh

15-11-2021 

16:14:39

17-11-2021 

16:14:39
1/2(ngày)

15-11-2021 

16:21:28

15-11-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

178
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00231

000.38.23.H18-

211115-0164
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ngân

15-11-2021 

16:26:42

17-11-2021 

16:26:42
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:29:54

16-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00230

000.38.23.H18-

211115-0163
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng văn Quang

15-11-2021 

16:26:15

17-11-2021 

16:26:15
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:29:24

16-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00229

000.38.23.H18-

211115-0162
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Đưa

15-11-2021 

16:23:39

17-11-2021 

16:23:39
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:29:00

16-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

181
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00228

000.38.23.H18-

211115-0161
Đã trả kết quả bản LLé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Tiện

15-11-2021 

16:22:55

17-11-2021 

16:22:55
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:28:35

16-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

182
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00225

000.38.23.H18-

211115-0158
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Phóng

15-11-2021 

16:21:26

17-11-2021 

16:21:26
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:28:14

16-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

183
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00226

000.38.23.H18-

211115-0159
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xiêng

15-11-2021 

16:21:57

17-11-2021 

16:21:57
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:27:42

16-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

184
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00236

000.38.23.H18-

211115-0169
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xuân

15-11-2021 

17:04:46

17-11-2021 

17:04:46
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:27:15

16-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

185
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00235

000.38.23.H18-

211115-0168
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Lả

15-11-2021 

17:04:17

17-11-2021 

17:04:17
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:26:53

16-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

186
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00234

000.38.23.H18-

211115-0167
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Xiên

15-11-2021 

17:03:48

17-11-2021 

17:03:48
1/2(ngày)

16-11-2021 

07:26:30

16-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

187
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.38.23.H18-

211116-0034
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

LƯỜNG VĂN 

HƯƠI

16-11-2021 

08:44:10

30-11-2021 

08:44:10
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:02:28

16-11-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

188
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.38.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
LÒ VĂN TOÁN

16-11-2021 

07:54:07

30-11-2021 

07:54:07
1/14(ngày)

16-11-2021 

08:48:45

16-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



189
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00259

000.38.23.H18-

211116-0029
Đã trả kết quả bản Đứa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Tiêng

16-11-2021 

08:40:33

17-11-2021 

08:40:33
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:01:02

16-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

190
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00258

000.38.23.H18-

211116-0028
Đã trả kết quả bản Có 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Quang 

Huy

16-11-2021 

08:39:39

17-11-2021 

08:39:39
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:00:20

16-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

191
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00257

000.38.23.H18-

211116-0027
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Gia Hân

16-11-2021 

08:39:15

17-11-2021 

08:39:15
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:59:55

16-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

192
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00237

000.38.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Khánh Ngọc

16-11-2021 

08:05:14

17-11-2021 

08:05:14
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:59:13

16-11-2021 

09:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

193
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00238

000.38.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Khánh Vân

16-11-2021 

08:05:57

17-11-2021 

08:05:57
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:48:43

16-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

194
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00239

000.38.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả bản Thẳm Pao 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Vàng A Phong

16-11-2021 

08:07:03

17-11-2021 

08:07:03
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:21:26

16-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

195
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00254

000.38.23.H18-

211116-0022
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Oanh

16-11-2021 

08:36:21

17-11-2021 

08:36:21
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:58:34

16-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

196
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.38.23.H18-

211116-0021
Đã trả kết quả bản Tân Lập 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Nguyễn Mạnh 

Cường

16-11-2021 

08:35:46

30-11-2021 

08:35:46
1/14(ngày)

16-11-2021 

08:57:48

16-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

197
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00248

000.38.23.H18-

211116-0014
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Diệu Anh

16-11-2021 

08:28:54

17-11-2021 

08:28:54
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:58:11

16-11-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



198
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00252

000.38.23.H18-

211116-0019
Đã trả kết quả bản Ta 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Diệu Anh

16-11-2021 

08:34:35

17-11-2021 

08:34:35
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:57:23

16-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00250

000.38.23.H18-

211116-0017
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Ngân

16-11-2021 

08:33:36

17-11-2021 

08:33:36
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:55:53

16-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00246

000.38.23.H18-

211116-0012
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Piếng

16-11-2021 

08:28:02

17-11-2021 

08:28:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:55:09

16-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00245

000.38.23.H18-

211116-0011
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Anh Bắc

16-11-2021 

08:27:44

17-11-2021 

08:27:44
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:54:44

16-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00240

000.38.23.H18-

211116-0006
Đã trả kết quả bản Chấng 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Hải Nam

16-11-2021 

08:21:28

17-11-2021 

08:21:28
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:54:19

16-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00244

000.38.23.H18-

211116-0010
Đã trả kết quả bản Lạ 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thi Trung

16-11-2021 

08:27:18

17-11-2021 

08:27:18
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:53:55

16-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00242

000.38.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả bản Món 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Yến

16-11-2021 

08:25:48

17-11-2021 

08:25:48
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:53:36

16-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00241

000.38.23.H18-

211116-0007
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Đoàn Văn Điển

16-11-2021 

08:25:21

17-11-2021 

08:25:21
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:53:12

16-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00243

000.38.23.H18-

211116-0009
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Minh Đạt

16-11-2021 

08:26:20

17-11-2021 

08:26:20
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:52:54

16-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00247

000.38.23.H18-

211116-0013
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Minh

16-11-2021 

08:28:21

17-11-2021 

08:28:21
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:52:35

16-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00249

000.38.23.H18-

211116-0016
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Minh

16-11-2021 

08:33:11

17-11-2021 

08:33:11
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:52:10

16-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00251

000.38.23.H18-

211116-0018
Đã trả kết quả bản Lập 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Loan

16-11-2021 

08:33:57

17-11-2021 

08:33:57
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:51:52

16-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00253

000.38.23.H18-

211116-0020
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thi Cúc

16-11-2021 

08:35:11

17-11-2021 

08:35:11
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:50:30

16-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00255

000.38.23.H18-

211116-0023
Đã trả kết quả bản Lói 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cao Thị Tươi

16-11-2021 

08:36:56

17-11-2021 

08:36:56
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:50:08

16-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00256

000.38.23.H18-

211116-0025
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Chung

16-11-2021 

08:38:03

17-11-2021 

08:38:03
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:49:44

16-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00260

000.38.23.H18-

211116-0031
Đã trả kết quả bản Chấng 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Cương

16-11-2021 

08:41:39

17-11-2021 

08:41:39
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:49:22

16-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00261

000.38.23.H18-

211116-0032
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Quốc

16-11-2021 

08:43:32

17-11-2021 

08:43:32
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:48:59

16-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00263

000.38.23.H18-

211116-0037
Đã trả kết quả bản Ngúa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Diệu

16-11-2021 

08:47:07

17-11-2021 

08:47:07
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:51:31

16-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00262

000.38.23.H18-

211116-0035
Đã trả kết quả

Đội 6 xã Noong 

Hẹt
0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hom

16-11-2021 

08:46:12

17-11-2021 

08:46:12
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:51:11

16-11-2021 

08:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00266

000.38.23.H18-

211116-0040
Đã trả kết quả bản Ta 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Minh Duy

16-11-2021 

08:54:38

17-11-2021 

08:54:38
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:57:01

16-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00265

000.38.23.H18-

211116-0039
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Diên

16-11-2021 

08:54:19

17-11-2021 

08:54:19
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:56:40

16-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00264

000.38.23.H18-

211116-0038
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Diên

16-11-2021 

08:53:59

17-11-2021 

08:53:59
1/1(ngày)

16-11-2021 

08:56:18

16-11-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.38.23.H18-

211116-0051
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
LÒ VĂN DŨNG

16-11-2021 

09:34:42

30-11-2021 

09:34:42
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:28

16-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.38.23.H18-

211116-0050
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
LÒ VĂN ĐÔNG

16-11-2021 

09:34:24

30-11-2021 

09:34:24
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:27

16-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.38.23.H18-

211116-0049
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

CÀ VĂN 

NGUYÊN

16-11-2021 

09:34:08

30-11-2021 

09:34:08
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:26

16-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00268

000.38.23.H18-

211116-0048
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Diên

16-11-2021 

09:33:44

17-11-2021 

09:33:44
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:41:25

16-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00267

000.38.23.H18-

211116-0046
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Hương

16-11-2021 

09:31:42

17-11-2021 

09:31:42
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:41:23

16-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.38.23.H18-

211116-0044
Đã trả kết quả bản Thẳm Pao 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
GIÀNG A KHUA

16-11-2021 

09:30:46

30-11-2021 

09:30:46
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:20

16-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.38.23.H18-

211116-0045
Đã trả kết quả bản Thẳm Pao 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
GIÀNG A KHUA

16-11-2021 

09:31:17

30-11-2021 

09:31:17
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:21

16-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.38.23.H18-

211116-0042
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
CÀ VĂN LAI

16-11-2021 

09:29:54

30-11-2021 

09:29:54
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:19

16-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.38.23.H18-

211116-0041
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
LÒ THỊ LẢ

16-11-2021 

09:28:24

30-11-2021 

09:28:24
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:18

16-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.38.23.H18-

211116-0043
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Thanh

16-11-2021 

09:30:21

30-11-2021 

09:30:21
1/14(ngày)

16-11-2021 

09:41:17

16-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.38.23.H18-

211116-0060
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
CÀ THỊ LAN

16-11-2021 

09:58:01

30-11-2021 

09:58:01
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:46:04

16-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.38.23.H18-

211116-0059
Đã trả kết quả bản Ta 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
LÒ VĂN TIÊN

16-11-2021 

09:57:27

30-11-2021 

09:57:27
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:45:43

16-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

232
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00293

000.38.23.H18-

211116-0086
Đã trả kết quả bản Bản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Xiến

16-11-2021 

15:21:08

18-11-2021 

15:21:08
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:35:59

16-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

233
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00273

000.38.23.H18-

211116-0058
Đã trả kết quả bản Bản 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Xiến

16-11-2021 

09:56:42

17-11-2021 

09:56:42
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:45:22

16-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



234
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.38.23.H18-

211116-0056
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

QUÀNG VĂN 

THÚY

16-11-2021 

09:55:18

30-11-2021 

09:55:18
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:44:59

16-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

235
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00271

000.38.23.H18-

211116-0055
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thảo My

16-11-2021 

09:54:37

17-11-2021 

09:54:37
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:44:08

16-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

236
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.38.23.H18-

211116-0054
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

PHẠM THỊ 

THỦY

16-11-2021 

09:53:57

30-11-2021 

09:53:57
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:43:32

16-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

237
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00270

000.38.23.H18-

211116-0053
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Nhã Vy

16-11-2021 

09:53:03

17-11-2021 

09:53:03
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:38:33

16-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

238
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00269

000.38.23.H18-

211116-0052
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Anh Quốc

16-11-2021 

09:52:12

17-11-2021 

09:52:12
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:38:03

16-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

239
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00272

000.38.23.H18-

211116-0057
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thanh Thảo

16-11-2021 

09:56:02

17-11-2021 

09:56:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:37:38

16-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

240
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00283

000.38.23.H18-

211116-0070
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Tiến Đạt

16-11-2021 

10:19:07

17-11-2021 

10:19:07
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:37:05

16-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00282

000.38.23.H18-

211116-0069
Đã trả kết quả bản Có 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Thị Bích 

Hồng

16-11-2021 

10:18:33

17-11-2021 

10:18:33
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:36:24

16-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00281

000.38.23.H18-

211116-0068
Đã trả kết quả bản Ngúa Ngoài 0365661101

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Như 

Nguyệt

16-11-2021 

10:18:01

17-11-2021 

10:18:01
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:35:51

16-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00280

000.38.23.H18-

211116-0067
Đã trả kết quả bản Chấng 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Quốc Bảo

16-11-2021 

10:17:34

17-11-2021 

10:17:34
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:35:27

16-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00279

000.38.23.H18-

211116-0066
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Đức Huy

16-11-2021 

10:17:14

17-11-2021 

10:17:14
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:34:46

16-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00278

000.38.23.H18-

211116-0065
Đã trả kết quả bản Biếng 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Thị 

Khánh Huyền

16-11-2021 

10:16:43

17-11-2021 

10:16:43
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:33:48

16-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00277

000.38.23.H18-

211116-0064
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0365661101

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Thị 

Nguyên

16-11-2021 

10:15:55

17-11-2021 

10:15:55
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:33:01

16-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00276

000.38.23.H18-

211116-0063
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Hoàng Minh 

Trang

16-11-2021 

10:15:18

17-11-2021 

10:15:18
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:32:31

16-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00275

000.38.23.H18-

211116-0062
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hải Yến

16-11-2021 

10:14:43

17-11-2021 

10:14:43
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:32:08

16-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00274

000.38.23.H18-

211116-0061
Đã trả kết quả bản Lạ 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Thị 

Thiêm

16-11-2021 

10:14:06

17-11-2021 

10:14:06
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:31:44

16-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00288

000.38.23.H18-

211116-0081
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lò Thị Thanh 

Thảo

16-11-2021 

11:06:23

17-11-2021 

11:06:23
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:31:10

16-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.38.23.H18-

211116-0080
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Nguyễn Thị 

Xuyên

16-11-2021 

11:06:07

30-11-2021 

11:06:07
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:30:50

16-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00287

000.38.23.H18-

211116-0079
Đã trả kết quả bản Ta 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Tòng Thị 

Phương Nhi

16-11-2021 

11:05:48

17-11-2021 

11:05:48
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:30:12

16-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00286

000.38.23.H18-

211116-0078
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Hồng Trúc

16-11-2021 

11:05:31

17-11-2021 

11:05:31
1/1(ngày)

16-11-2021 

14:28:48

16-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

254
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.38.23.H18-

211116-0077
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tỏng Văn Dũng

16-11-2021 

11:05:10

30-11-2021 

11:05:10
1/14(ngày)

16-11-2021 

14:28:26

16-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.38.23.H18-

211116-0076
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

QUÀNG THỊ 

CHÍNH

16-11-2021 

11:04:35

30-11-2021 

11:04:35
1/14(ngày)

16-11-2021 

13:54:16

16-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.38.23.H18-

211116-0075
Đã trả kết quả bản Ta 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Vui

16-11-2021 

11:04:14

30-11-2021 

11:04:14
1/14(ngày)

16-11-2021 

13:53:58

16-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.38.23.H18-

211116-0074
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Lương

16-11-2021 

11:03:44

30-11-2021 

11:03:44
1/14(ngày)

16-11-2021 

13:53:34

16-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.38.23.H18-

211116-0071
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Tinh

16-11-2021 

11:02:23

30-11-2021 

11:02:23
1/14(ngày)

16-11-2021 

13:53:17

16-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00291

000.38.23.H18-

211116-0084
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Toàn

16-11-2021 

15:19:35

18-11-2021 

15:19:35
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:35:17

16-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00284

000.38.23.H18-

211116-0072
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Toàn

16-11-2021 

11:02:47

17-11-2021 

11:02:47
1/1(ngày)

16-11-2021 

13:52:46

16-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00292

000.38.23.H18-

211116-0085
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vân

16-11-2021 

15:20:26

18-11-2021 

15:20:26
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:35:36

16-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00285

000.38.23.H18-

211116-0073
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vân

16-11-2021 

11:03:21

17-11-2021 

11:03:21
1/1(ngày)

16-11-2021 

13:53:02

16-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

263
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00290

000.38.23.H18-

211116-0083
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Toàn

16-11-2021 

15:18:52

18-11-2021 

15:18:52
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:34:57

16-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

264
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00289

000.38.23.H18-

211116-0082
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Dá

16-11-2021 

15:17:46

18-11-2021 

15:17:46
1/2(ngày)

16-11-2021 

15:34:38

16-11-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

265
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.38.23.H18-

211116-0092
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Diên

16-11-2021 

16:12:50

01-12-2021 

16:12:50
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:34:14

16-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

266
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.38.23.H18-

211116-0093
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Tinh

16-11-2021 

16:13:20

01-12-2021 

16:13:20
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:33:52

17-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

267
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.38.23.H18-

211116-0094
Đã trả kết quả bản Tân Lập 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Phạm Thúy Hiền

16-11-2021 

16:13:47

01-12-2021 

16:13:47
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:33:31

17-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

268
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00295

000.38.23.H18-

211116-0095
Đã trả kết quả bản Ta 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Bương

16-11-2021 

16:14:12

18-11-2021 

16:14:12
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:33:12

16-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

269
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.38.23.H18-

211116-0090
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Thêm

16-11-2021 

16:12:09

01-12-2021 

16:12:09
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:32:56

17-11-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



270
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00294

000.38.23.H18-

211116-0089
Đã trả kết quả bản Ta 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Tâm

16-11-2021 

16:11:46

18-11-2021 

16:11:46
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:32:33

17-11-2021 

07:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

271
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.38.23.H18-

211116-0088
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Thêm

16-11-2021 

16:11:27

01-12-2021 

16:11:27
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:32:03

17-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.38.23.H18-

211116-0087
Đã trả kết quả bản Hua ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thích

16-11-2021 

16:10:15

01-12-2021 

16:10:15
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:31:46

16-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.38.23.H18-

211116-0091
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thích

16-11-2021 

16:12:27

01-12-2021 

16:12:27
1/15(ngày)

16-11-2021 

16:31:19

16-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.38.23.H18-

211117-0025
Đã trả kết quả bản Lói 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thoại

17-11-2021 

09:01:25

01-12-2021 

09:01:25
1/14(ngày)

17-11-2021 

09:21:29

17-11-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.38.23.H18-

211117-0024
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Ngơi

17-11-2021 

09:00:06

01-12-2021 

09:00:06
1/14(ngày)

17-11-2021 

09:21:12

17-11-2021 

10:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.38.23.H18-

211117-0022
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Ngơi

17-11-2021 

08:58:46

01-12-2021 

08:58:46
1/14(ngày)

17-11-2021 

09:20:34

17-11-2021 

09:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

277
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.38.23.H18-

211117-0023
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Ngơi

17-11-2021 

08:59:10

01-12-2021 

08:59:10
1/14(ngày)

17-11-2021 

09:20:56

17-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00316

000.38.23.H18-

211117-0021
Đã trả kết quả bản Lói 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thủy

17-11-2021 

08:58:20

18-11-2021 

08:58:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:20:11

17-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



279
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00315

000.38.23.H18-

211117-0020
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ủa

17-11-2021 

08:57:58

18-11-2021 

08:57:58
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:19:53

17-11-2021 

09:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

280
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00314

000.38.23.H18-

211117-0019
Đã trả kết quả bản Ta 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hiên

17-11-2021 

08:57:23

18-11-2021 

08:57:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:19:34

17-11-2021 

09:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

281
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00313

000.38.23.H18-

211117-0018
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Nghiên

17-11-2021 

08:56:51

18-11-2021 

08:56:51
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:19:13

17-11-2021 

09:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

282
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00311

000.38.23.H18-

211117-0016
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Lẻ

17-11-2021 

08:55:48

18-11-2021 

08:55:48
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:18:51

17-11-2021 

09:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

283
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00310

000.38.23.H18-

211117-0015
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hạnh

17-11-2021 

08:55:28

18-11-2021 

08:55:28
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:18:34

17-11-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

284
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00309

000.38.23.H18-

211117-0014
Đã trả kết quả bản Huổi Lốt 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thơm

17-11-2021 

08:55:01

18-11-2021 

08:55:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:18:14

17-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

285
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00305

000.38.23.H18-

211117-0010
Đã trả kết quả bản Tân Lập 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Nguyễn Quyết 

Thắng

17-11-2021 

08:52:23

18-11-2021 

08:52:23
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:17:52

17-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

286
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00303

000.38.23.H18-

211117-0008
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Phạm Văn 

Cường

17-11-2021 

08:49:37

18-11-2021 

08:49:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:17:33

17-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

287
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00302

000.38.23.H18-

211117-0007
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Phạm Văn 

Cường

17-11-2021 

08:48:42

18-11-2021 

08:48:42
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:17:15

17-11-2021 

09:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



288
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00301

000.38.23.H18-

211117-0006
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thiên

17-11-2021 

08:48:08

18-11-2021 

08:48:08
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:16:55

17-11-2021 

09:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00300

000.38.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Văn Toàn

17-11-2021 

08:47:32

18-11-2021 

08:47:32
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:16:32

17-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00299

000.38.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả bản Biếng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Bạc Cầm Thận

17-11-2021 

08:46:37

18-11-2021 

08:46:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:16:09

17-11-2021 

09:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

291
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00298

000.38.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Kiên

17-11-2021 

08:45:51

18-11-2021 

08:45:51
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:15:53

17-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

292
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00296

000.38.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả bản Biếng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Liên

17-11-2021 

08:44:36

18-11-2021 

08:44:36
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:05:44

17-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

293
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0145

000.38.23.H18-

211117-0116
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Inh

17-11-2021 

15:13:15

20-12-2021 

15:13:15
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:39:12

18-11-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

294
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0144

000.38.23.H18-

211117-0115
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Giót

17-11-2021 

15:12:53

20-12-2021 

15:12:53
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:38:45

18-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

295
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00297

000.38.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả bản Lạ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Liên

17-11-2021 

08:45:14

18-11-2021 

08:45:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:15:34

17-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

296
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0143

000.38.23.H18-

211117-0114
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Ơn

17-11-2021 

15:12:23

20-12-2021 

15:12:23
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:38:18

18-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



297
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0142

000.38.23.H18-

211117-0113
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Sấc

17-11-2021 

15:11:47

20-12-2021 

15:11:47
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:37:56

18-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

298
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0141

000.38.23.H18-

211117-0112
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Sôm

17-11-2021 

15:10:33

20-12-2021 

15:10:33
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:37:38

18-11-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

299
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0140

000.38.23.H18-

211117-0111
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Sinh

17-11-2021 

15:10:04

20-12-2021 

15:10:04
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:37:13

18-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

300
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00304

000.38.23.H18-

211117-0009
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hinh

17-11-2021 

08:50:15

18-11-2021 

08:50:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:14:58

17-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

301
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0139

000.38.23.H18-

211117-0110
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Pâng

17-11-2021 

15:09:00

20-12-2021 

15:09:00
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:36:51

18-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

302
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00307

000.38.23.H18-

211117-0012
Đã trả kết quả bản Bó 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Chiến

17-11-2021 

08:54:08

18-11-2021 

08:54:08
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:14:41

17-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

303
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00306

000.38.23.H18-

211117-0011
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Tương

17-11-2021 

08:53:32

18-11-2021 

08:53:32
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:14:18

17-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

304
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00308

000.38.23.H18-

211117-0013
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Chiến

17-11-2021 

08:54:35

18-11-2021 

08:54:35
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:13:52

17-11-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

305
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00312

000.38.23.H18-

211117-0017
Đã trả kết quả bản Đứa 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Xiên

17-11-2021 

08:56:21

18-11-2021 

08:56:21
1/1(ngày)

17-11-2021 

09:13:26

17-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



306
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0138

000.38.23.H18-

211117-0109
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Bạn

17-11-2021 

15:08:26

20-12-2021 

15:08:26
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:36:30

18-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

307
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0137

000.38.23.H18-

211117-0108
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Đại

17-11-2021 

15:08:02

20-12-2021 

15:08:02
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:36:07

18-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

308
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0136

000.38.23.H18-

211117-0107
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Công Trường

17-11-2021 

15:07:32

20-12-2021 

15:07:32
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:35:44

18-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

309
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0135

000.38.23.H18-

211117-0106
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Pọm

17-11-2021 

15:06:25

20-12-2021 

15:06:25
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:35:24

18-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

310
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00358

000.38.23.H18-

211117-0073
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hinh

17-11-2021 

10:54:11

18-11-2021 

10:54:11
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:09:15

17-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

311
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0134

000.38.23.H18-

211117-0105
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Úi

17-11-2021 

15:05:50

20-12-2021 

15:05:50
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:34:54

18-11-2021 

08:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

312
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0133

000.38.23.H18-

211117-0104
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Úi

17-11-2021 

15:04:58

20-12-2021 

15:04:58
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:34:26

18-11-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

313
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00357

000.38.23.H18-

211117-0072
Đã trả kết quả bản Én pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Khính

17-11-2021 

10:53:42

18-11-2021 

10:53:42
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:08:52

17-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

314
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0132

000.38.23.H18-

211117-0103
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Hưng

17-11-2021 

15:03:28

20-12-2021 

15:03:28
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:34:04

18-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



315
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0131

000.38.23.H18-

211117-0102
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Lan

17-11-2021 

15:01:11

20-12-2021 

15:01:11
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:33:40

18-11-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

316
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0130

000.38.23.H18-

211117-0101
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Tâm

17-11-2021 

15:00:29

20-12-2021 

15:00:29
1/33(ngày)

17-11-2021 

15:33:15

18-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

317
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0129

000.38.23.H18-

211117-0100
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Bình

17-11-2021 

14:59:54

17-12-2021 

14:59:54
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:32:53

18-11-2021 

08:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

318
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0128

000.38.23.H18-

211117-0099
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Thành

17-11-2021 

14:59:22

17-12-2021 

14:59:22
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:32:29

18-11-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

319
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0127

000.38.23.H18-

211117-0098
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị San

17-11-2021 

14:58:36

17-12-2021 

14:58:36
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:32:06

18-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

320
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0126

000.38.23.H18-

211117-0097
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Kháy

17-11-2021 

14:50:56

17-12-2021 

14:50:56
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:31:41

18-11-2021 

08:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

321
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0125

000.38.23.H18-

211117-0096
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Buốn

17-11-2021 

14:50:02

17-12-2021 

14:50:02
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:31:16

18-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

322
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0124

000.38.23.H18-

211117-0095
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Dọn

17-11-2021 

14:47:22

17-12-2021 

14:47:22
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:30:51

18-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Văn 

Lả;Lường Văn 

Long;Lò Văn 

Thiên;Trịnh 

Tuấn 

Đạt;Quàng Văn 

Phước;Lãnh 

đạo 1

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

323
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0123

000.38.23.H18-

211117-0094
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Dung

17-11-2021 

14:44:37

17-12-2021 

14:44:37
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:30:27

18-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



324
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0122

000.38.23.H18-

211117-0093
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Dịnh

17-11-2021 

14:43:59

17-12-2021 

14:43:59
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:30:06

18-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

325
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00355

000.38.23.H18-

211117-0070
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Quân

17-11-2021 

10:52:29

18-11-2021 

10:52:29
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:08:32

17-11-2021 

14:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

326
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00354

000.38.23.H18-

211117-0069
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Nguyễn Văn 

Hoãn

17-11-2021 

10:51:52

18-11-2021 

10:51:52
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:08:10

17-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

327
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0121

000.38.23.H18-

211117-0092
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Pó

17-11-2021 

14:43:26

17-12-2021 

14:43:26
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:29:41

18-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

328
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00352

000.38.23.H18-

211117-0067
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Nguyễn văn 

Tuấn

17-11-2021 

10:50:15

18-11-2021 

10:50:15
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:07:47

17-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

329
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0120

000.38.23.H18-

211117-0091
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Thanh 

Thủy

17-11-2021 

14:42:51

17-12-2021 

14:42:51
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:29:12

18-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

330
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00351

000.38.23.H18-

211117-0066
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Duyên

17-11-2021 

10:49:33

18-11-2021 

10:49:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:07:22

17-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

331
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0119

000.38.23.H18-

211117-0090
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pánh

17-11-2021 

14:41:16

17-12-2021 

14:41:16
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:28:52

18-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

332
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00350

000.38.23.H18-

211117-0065
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Piến

17-11-2021 

10:49:03

18-11-2021 

10:49:03
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:06:58

17-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



333
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.38.23.H18-

211117-0047
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Núi

17-11-2021 

10:30:30

17-12-2021 

10:30:30
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:28:32

18-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

334
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00332

000.38.23.H18-

211117-0045
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Khính

17-11-2021 

10:29:41

18-11-2021 

10:29:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:06:39

17-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

335
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.38.23.H18-

211117-0044
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Pâng

17-11-2021 

10:29:12

17-12-2021 

10:29:12
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:28:12

18-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

336
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00342

000.38.23.H18-

211117-0056
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Yếng

17-11-2021 

10:35:08

18-11-2021 

10:35:08
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:06:15

17-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

337
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00333

000.38.23.H18-

211117-0046
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Tiên

17-11-2021 

10:30:08

18-11-2021 

10:30:08
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:59

17-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

338
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.38.23.H18-

211117-0035
Đã trả kết quả

Bản Thẳm Pao 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Vàng Thái 

Phong

17-11-2021 

10:20:50

17-12-2021 

10:20:50
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:45:52

17-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

339
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00329

000.38.23.H18-

211117-0040
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Đoán

17-11-2021 

10:23:37

18-11-2021 

10:23:37
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:20

17-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Cà Văn 

Lả;Lường Văn 

Long;Lò Văn 

Thiên;Trịnh 

Tuấn 

Đạt;Quàng Văn 

Phước;Lãnh 

đạo 1

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

340
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00317

000.38.23.H18-

211117-0026
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Chỉnh

17-11-2021 

10:12:14

18-11-2021 

10:12:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:05:02

17-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

341
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00318

000.38.23.H18-

211117-0027
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Xôm

17-11-2021 

10:12:46

18-11-2021 

10:12:46
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:04:43

17-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



342
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00319

000.38.23.H18-

211117-0028
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Cà Phương 

Thanh

17-11-2021 

10:13:14

18-11-2021 

10:13:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:04:23

17-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

343
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00320

000.38.23.H18-

211117-0029
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Thủy

17-11-2021 

10:15:27

18-11-2021 

10:15:27
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:04:01

17-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

344
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00331

000.38.23.H18-

211117-0043
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Đủ

17-11-2021 

10:28:44

18-11-2021 

10:28:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:03:34

17-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

345
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00322

000.38.23.H18-

211117-0031
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Kiên

17-11-2021 

10:17:31

18-11-2021 

10:17:31
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:03:08

17-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

346
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.38.23.H18-

211117-0037
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Pánh

17-11-2021 

10:21:55

17-12-2021 

10:21:55
1/30(ngày)

17-11-2021 

10:45:01

17-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

347
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00321

000.38.23.H18-

211117-0030
Đã trả kết quả bản Biếng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hương

17-11-2021 

10:17:01

18-11-2021 

10:17:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:02:48

17-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

348
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00325

000.38.23.H18-

211117-0034
Đã trả kết quả bản Bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Diêu

17-11-2021 

10:20:14

18-11-2021 

10:20:14
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:02:25

17-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

349
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00323

000.38.23.H18-

211117-0032
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Tỉnh

17-11-2021 

10:19:18

18-11-2021 

10:19:18
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:02:02

17-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

350
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00324

000.38.23.H18-

211117-0033
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Tâm

17-11-2021 

10:19:47

18-11-2021 

10:19:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:01:38

17-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



351
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00328

000.38.23.H18-

211117-0039
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Đoàn

17-11-2021 

10:23:09

18-11-2021 

10:23:09
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:01:19

17-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

352
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00326

000.38.23.H18-

211117-0036
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Chinh

17-11-2021 

10:21:20

18-11-2021 

10:21:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:00:54

17-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

353
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00327

000.38.23.H18-

211117-0038
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Sáng

17-11-2021 

10:22:28

18-11-2021 

10:22:28
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:00:33

17-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

354
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00339

000.38.23.H18-

211117-0053
Đã trả kết quả bản Ngúa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Vui

17-11-2021 

10:33:26

18-11-2021 

10:33:26
1/1(ngày)

17-11-2021 

14:00:13

17-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

355
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00337

000.38.23.H18-

211117-0051
Đã trả kết quả bản Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Bốn

17-11-2021 

10:32:24

18-11-2021 

10:32:24
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:59:51

17-11-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

356
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.38.23.H18-

211117-0042
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Sịnh

17-11-2021 

10:28:12

17-12-2021 

10:28:12
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:27:53

18-11-2021 

08:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

357
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00330

000.38.23.H18-

211117-0041
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Thinh

17-11-2021 

10:27:44

18-11-2021 

10:27:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:59:33

17-11-2021 

14:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

358
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00338

000.38.23.H18-

211117-0052
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thuận

17-11-2021 

10:32:53

18-11-2021 

10:32:53
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:59:12

17-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

359
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00335

000.38.23.H18-

211117-0049
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Thiên

17-11-2021 

10:31:25

18-11-2021 

10:31:25
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:58:51

17-11-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



360
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00334

000.38.23.H18-

211117-0048
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Phòng

17-11-2021 

10:30:59

18-11-2021 

10:30:59
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:58:33

17-11-2021 

14:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

361
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00336

000.38.23.H18-

211117-0050
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xương

17-11-2021 

10:31:48

18-11-2021 

10:31:48
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:58:14

17-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

362
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00340

000.38.23.H18-

211117-0054
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xôm

17-11-2021 

10:33:59

18-11-2021 

10:33:59
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:57:53

17-11-2021 

14:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

363
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00341

000.38.23.H18-

211117-0055
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Nở

17-11-2021 

10:34:41

18-11-2021 

10:34:41
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:57:32

17-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

364
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00343

000.38.23.H18-

211117-0057
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Chiến

17-11-2021 

10:36:47

18-11-2021 

10:36:47
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:57:14

17-11-2021 

14:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

365
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00345

000.38.23.H18-

211117-0059
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Ộ

17-11-2021 

10:39:04

18-11-2021 

10:39:04
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:56:31

17-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

366
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0118

000.38.23.H18-

211117-0089
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Nượi

17-11-2021 

14:40:32

17-12-2021 

14:40:32
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:27:28

17-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

367
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0117

000.38.23.H18-

211117-0088
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Yến

17-11-2021 

14:39:33

17-12-2021 

14:39:33
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:27:00

17-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

368
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0116

000.38.23.H18-

211117-0087
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xiên

17-11-2021 

14:39:00

17-12-2021 

14:39:00
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:26:37

17-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



369
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00348

000.38.23.H18-

211117-0063
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Dung

17-11-2021 

10:48:08

18-11-2021 

10:48:08
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:56:12

17-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

370
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0115

000.38.23.H18-

211117-0086
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Muôn

17-11-2021 

14:38:19

17-12-2021 

14:38:19
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:26:18

17-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

371
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00347

000.38.23.H18-

211117-0062
Đã trả kết quả bản Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Mai

17-11-2021 

10:44:20

18-11-2021 

10:44:20
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:55:56

17-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

372
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0114

000.38.23.H18-

211117-0085
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Điểm

17-11-2021 

14:37:45

17-12-2021 

14:37:45
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:25:55

17-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

373
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00346

000.38.23.H18-

211117-0060
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Sinh

17-11-2021 

10:42:44

18-11-2021 

10:42:44
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:55:36

17-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

374
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.38.23.H18-

211117-0061
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Doan

17-11-2021 

10:43:45

17-12-2021 

10:43:45
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:25:30

17-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

375
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0113

000.38.23.H18-

211117-0084
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Nạt

17-11-2021 

14:37:14

17-12-2021 

14:37:14
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:25:06

17-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

376
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0112

000.38.23.H18-

211117-0083
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Minh

17-11-2021 

14:35:12

17-12-2021 

14:35:12
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:24:44

17-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

377
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.38.23.H18-

211117-0082
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Thương

17-11-2021 

14:34:39

17-12-2021 

14:34:39
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:24:20

17-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



378
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.38.23.H18-

211117-0081
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Đại

17-11-2021 

14:34:07

17-12-2021 

14:34:07
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:23:57

17-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

379
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.38.23.H18-

211117-0080
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Mẳn

17-11-2021 

14:33:39

17-12-2021 

14:33:39
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:23:34

17-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

380
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00349

000.38.23.H18-

211117-0064
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Biệt

17-11-2021 

10:48:39

18-11-2021 

10:48:39
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:55:14

17-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

381
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.38.23.H18-

211117-0079
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pấng

17-11-2021 

14:33:09

17-12-2021 

14:33:09
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:23:13

17-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

382
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00353

000.38.23.H18-

211117-0068
Đã trả kết quả bản Lói 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Son

17-11-2021 

10:50:53

18-11-2021 

10:50:53
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:54:52

17-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

383
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00356

000.38.23.H18-

211117-0071
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Dinh

17-11-2021 

10:53:01

18-11-2021 

10:53:01
1/1(ngày)

17-11-2021 

13:54:31

17-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

384
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00359

000.38.23.H18-

211117-0078
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thanh

17-11-2021 

14:32:33

18-11-2021 

14:32:33
1/1(ngày)

17-11-2021 

15:22:51

17-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

385
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.38.23.H18-

211117-0077
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pấng

17-11-2021 

14:32:08

17-12-2021 

14:32:08
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:22:30

17-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

386
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.38.23.H18-

211117-0076
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Hoài

17-11-2021 

14:31:28

17-12-2021 

14:31:28
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:22:11

17-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



387
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.38.23.H18-

211117-0075
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Thị 

Thương

17-11-2021 

14:30:59

17-12-2021 

14:30:59
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:21:53

17-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

388
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.38.23.H18-

211117-0074
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Duyên

17-11-2021 

14:30:26

17-12-2021 

14:30:26
1/30(ngày)

17-11-2021 

15:21:31

17-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

389
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00398

000.38.23.H18-

211118-0038
Đã trả kết quả Bản Tân Lập 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Trần Thị Thu 

Xuân

18-11-2021 

09:33:53

19-11-2021 

09:33:53
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:21:13

18-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

390
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00399

000.38.23.H18-

211118-0039
Đã trả kết quả Bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Tún

18-11-2021 

09:34:24

19-11-2021 

09:34:24
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:20:47

18-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

391
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00400

000.38.23.H18-

211118-0040
Đã trả kết quả bản Lạ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Nở

18-11-2021 

09:34:54

19-11-2021 

09:34:54
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:20:28

18-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

392
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00401

000.38.23.H18-

211118-0041
Đã trả kết quả bản Biếng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Thị 

Thuận

18-11-2021 

09:35:28

19-11-2021 

09:35:28
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:19:59

18-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

393
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00402

000.38.23.H18-

211118-0042
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Oan

18-11-2021 

09:35:56

19-11-2021 

09:35:56
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:19:33

18-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

394
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0146

000.38.23.H18-

211118-0043
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Nọi

18-11-2021 

09:36:45

20-12-2021 

09:36:45
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:19:12

18-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

395
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00370

000.38.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Ngoai

18-11-2021 

08:44:39

19-11-2021 

08:44:39
1/1(ngày)

18-11-2021 

09:19:53

18-11-2021 

09:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



396
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0147

000.38.23.H18-

211118-0044
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Tún

18-11-2021 

09:37:17

20-12-2021 

09:37:17
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:18:52

18-11-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

397
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00369

000.38.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả bản Ngúa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Văn Thư

18-11-2021 

08:43:11

19-11-2021 

08:43:11
1/1(ngày)

18-11-2021 

09:19:51

18-11-2021 

09:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

398
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0148

000.38.23.H18-

211118-0045
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Thanh 

Tùng

18-11-2021 

09:37:46

20-12-2021 

09:37:46
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:18:26

18-11-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

399
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00368

000.38.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Xương

18-11-2021 

08:42:22

19-11-2021 

08:42:22
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:18:05

18-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

400
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00367

000.38.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả bản Món 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thắm

18-11-2021 

08:40:44

19-11-2021 

08:40:44
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:17:38

18-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

401
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00366

000.38.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả bản Ta 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Bạc Cầm Xương

18-11-2021 

08:40:18

19-11-2021 

08:40:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:17:22

18-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

402
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00365

000.38.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả bản Ngúa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Duyên

18-11-2021 

08:39:41

19-11-2021 

08:39:41
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:17:02

18-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

403
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00364

000.38.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Sính

18-11-2021 

08:36:40

19-11-2021 

08:36:40
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:16:42

18-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

404
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00360

000.38.23.H18-

211117-0117
Đã trả kết quả bản Lói 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Ói

17-11-2021 

16:20:32

19-11-2021 

16:20:32
1/2(ngày)

17-11-2021 

16:25:21

17-11-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



405
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00363

000.38.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Phương

18-11-2021 

08:35:00

19-11-2021 

08:35:00
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:16:10

18-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

406
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00362

000.38.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả bản T 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Thơi

18-11-2021 

08:31:03

19-11-2021 

08:31:03
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:15:46

18-11-2021 

14:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

407
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00361

000.38.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

TÒNG VĂN 

SƠN

18-11-2021 

08:29:16

19-11-2021 

08:29:16
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:15:19

18-11-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

408
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00391

000.38.23.H18-

211118-0031
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Xôm

18-11-2021 

09:27:23

19-11-2021 

09:27:23
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:14:49

18-11-2021 

10:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

409
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00390

000.38.23.H18-

211118-0030
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Lai

18-11-2021 

09:26:56

19-11-2021 

09:26:56
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:14:24

18-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

410
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00393

000.38.23.H18-

211118-0033
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Thanh

18-11-2021 

09:29:24

19-11-2021 

09:29:24
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:14:05

18-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

411
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00386

000.38.23.H18-

211118-0026
Đã trả kết quả bảnHới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Hà

18-11-2021 

09:24:20

19-11-2021 

09:24:20
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:13:48

18-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

412
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00388

000.38.23.H18-

211118-0028
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Sơn

18-11-2021 

09:25:28

19-11-2021 

09:25:28
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:13:20

18-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

413
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00385

000.38.23.H18-

211118-0025
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Đoàn

18-11-2021 

09:23:54

19-11-2021 

09:23:54
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:12:55

18-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



414
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00373

000.38.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Phương

18-11-2021 

09:08:15

19-11-2021 

09:08:15
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:12:28

18-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

415
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00372

000.38.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn inh

18-11-2021 

09:07:08

19-11-2021 

09:07:08
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:12:04

18-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

416
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00371

000.38.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thiết

18-11-2021 

09:06:46

19-11-2021 

09:06:46
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:11:46

18-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

417
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00377

000.38.23.H18-

211118-0017
Đã trả kết quả Hới Nọ 1 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hiến

18-11-2021 

09:17:48

19-11-2021 

09:17:48
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:11:24

18-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

418
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00375

000.38.23.H18-

211118-0015
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Nguyễn Thị Mai

18-11-2021 

09:16:47

19-11-2021 

09:16:47
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:11:02

18-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

419
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00403

000.38.23.H18-

211118-0046
Đã trả kết quả bản Lé Xôm 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thành

18-11-2021 

09:40:41

19-11-2021 

09:40:41
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:10:43

18-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

420
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00374

000.38.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Biên

18-11-2021 

09:16:10

19-11-2021 

09:16:10
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:10:21

18-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

421
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00378

000.38.23.H18-

211118-0018
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Tòng Văn 

Dương

18-11-2021 

09:18:16

19-11-2021 

09:18:16
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:09:54

18-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

422
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00376

000.38.23.H18-

211118-0016
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Bóng

18-11-2021 

09:17:14

19-11-2021 

09:17:14
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:09:30

18-11-2021 

14:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



423
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00382

000.38.23.H18-

211118-0022
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Chốm

18-11-2021 

09:22:06

19-11-2021 

09:22:06
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:09:00

18-11-2021 

11:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

424
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00379

000.38.23.H18-

211118-0019
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Hà

18-11-2021 

09:20:21

19-11-2021 

09:20:21
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:08:38

18-11-2021 

11:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

425
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00380

000.38.23.H18-

211118-0020
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Thêm

18-11-2021 

09:21:06

19-11-2021 

09:21:06
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:08:15

18-11-2021 

11:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

426
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00387

000.38.23.H18-

211118-0027
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Hùng

18-11-2021 

09:24:53

19-11-2021 

09:24:53
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:07:50

18-11-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

427
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00381

000.38.23.H18-

211118-0021
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hịa

18-11-2021 

09:21:36

19-11-2021 

09:21:36
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:07:18

18-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

428
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00383

000.38.23.H18-

211118-0023
Đã trả kết quả Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hương

18-11-2021 

09:22:50

19-11-2021 

09:22:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:06:57

18-11-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

429
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00384

000.38.23.H18-

211118-0024
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn San

18-11-2021 

09:23:29

19-11-2021 

09:23:29
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:06:32

18-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

430
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00389

000.38.23.H18-

211118-0029
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Điện

18-11-2021 

09:26:30

19-11-2021 

09:26:30
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:06:15

18-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

431
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00404

000.38.23.H18-

211118-0047
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hoàn

18-11-2021 

09:41:17

19-11-2021 

09:41:17
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:05:55

18-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



432
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00395

000.38.23.H18-

211118-0035
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Phớ

18-11-2021 

09:31:50

19-11-2021 

09:31:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:05:31

18-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

433
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00392

000.38.23.H18-

211118-0032
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Biên

18-11-2021 

09:29:00

19-11-2021 

09:29:00
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:05:03

18-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

434
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00394

000.38.23.H18-

211118-0034
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lù Thị Sen

18-11-2021 

09:31:22

19-11-2021 

09:31:22
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:04:31

18-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

435
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00396

000.38.23.H18-

211118-0036
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hương

18-11-2021 

09:32:20

19-11-2021 

09:32:20
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:04:05

18-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

436
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00397

000.38.23.H18-

211118-0037
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò văn Lả

18-11-2021 

09:32:45

19-11-2021 

09:32:45
1/1(ngày)

18-11-2021 

10:03:42

18-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

437
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00405

000.38.23.H18-

211118-0048
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Toan

18-11-2021 

09:52:12

19-11-2021 

09:52:12
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:18:58

18-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

438
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00406

000.38.23.H18-

211118-0049
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Tún

18-11-2021 

09:53:06

19-11-2021 

09:53:06
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:18:36

18-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

439
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00407

000.38.23.H18-

211118-0050
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Sỹ

18-11-2021 

09:55:05

19-11-2021 

09:55:05
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:18:15

18-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

440
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00408

000.38.23.H18-

211118-0051
Đã trả kết quả bản Bông ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Nghiệp

18-11-2021 

09:57:57

19-11-2021 

09:57:57
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:17:58

18-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



441
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00433

000.38.23.H18-

211118-0076
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Lương

18-11-2021 

10:44:27

19-11-2021 

10:44:27
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:17:35

18-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

442
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00431

000.38.23.H18-

211118-0074
Đã trả kết quả bản Biêng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Hinh

18-11-2021 

10:43:16

19-11-2021 

10:43:16
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:14:33

18-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

443
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00430

000.38.23.H18-

211118-0073
Đã trả kết quả bản Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xoan

18-11-2021 

10:42:26

19-11-2021 

10:42:26
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:14:13

18-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

444
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00429

000.38.23.H18-

211118-0072
Đã trả kết quả bản Đứa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Khoa

18-11-2021 

10:42:01

19-11-2021 

10:42:01
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:13:50

18-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

445
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00428

000.38.23.H18-

211118-0071
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Thươi

18-11-2021 

10:41:18

19-11-2021 

10:41:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:13:34

18-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

446
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00427

000.38.23.H18-

211118-0070
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hinh

18-11-2021 

10:40:50

19-11-2021 

10:40:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:13:11

18-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

447
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00426

000.38.23.H18-

211118-0069
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Lệ

18-11-2021 

10:40:24

19-11-2021 

10:40:24
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:12:49

18-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

448
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00425

000.38.23.H18-

211118-0068
Đã trả kết quả bản Lói 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Kinh

18-11-2021 

10:39:53

19-11-2021 

10:39:53
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:12:28

18-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

449
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00424

000.38.23.H18-

211118-0067
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Hoàn

18-11-2021 

10:39:24

19-11-2021 

10:39:24
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:12:04

18-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



450
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00423

000.38.23.H18-

211118-0066
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Hòa

18-11-2021 

10:38:47

19-11-2021 

10:38:47
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:11:39

18-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

451
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00422

000.38.23.H18-

211118-0065
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hùng

18-11-2021 

10:38:12

19-11-2021 

10:38:12
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:11:19

18-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

452
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00421

000.38.23.H18-

211118-0064
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Dung

18-11-2021 

10:37:37

19-11-2021 

10:37:37
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:10:57

18-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

453
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00420

000.38.23.H18-

211118-0063
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Lợi

18-11-2021 

10:37:02

19-11-2021 

10:37:02
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:10:33

18-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

454
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00419

000.38.23.H18-

211118-0062
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường thị Hạnh

18-11-2021 

10:36:40

19-11-2021 

10:36:40
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:10:09

18-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

455
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00418

000.38.23.H18-

211118-0061
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Quàng Thị Lún

18-11-2021 

10:36:08

19-11-2021 

10:36:08
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:09:44

18-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

456
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00417

000.38.23.H18-

211118-0060
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Thiệp

18-11-2021 

10:35:41

19-11-2021 

10:35:41
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:09:27

18-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

457
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00416

000.38.23.H18-

211118-0059
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Chung

18-11-2021 

10:34:55

19-11-2021 

10:34:55
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:09:06

18-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

458
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00415

000.38.23.H18-

211118-0058
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thanh

18-11-2021 

10:34:18

19-11-2021 

10:34:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:08:47

18-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



459
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00414

000.38.23.H18-

211118-0057
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
lò Văn Nơm

18-11-2021 

10:33:50

19-11-2021 

10:33:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:08:26

18-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

460
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00413

000.38.23.H18-

211118-0056
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Tươi

18-11-2021 

10:33:07

19-11-2021 

10:33:07
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:08:01

18-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

461
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00412

000.38.23.H18-

211118-0055
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vui

18-11-2021 

10:32:26

19-11-2021 

10:32:26
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:07:38

18-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

462
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00411

000.38.23.H18-

211118-0054
Đã trả kết quả bản Tân Lập 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Mai Xuân 

Trường

18-11-2021 

10:31:44

19-11-2021 

10:31:44
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:07:13

18-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

463
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00410

000.38.23.H18-

211118-0053
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng Văn 

Nhân

18-11-2021 

10:31:10

19-11-2021 

10:31:10
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:06:41

18-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

464
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00409

000.38.23.H18-

211118-0052
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Chung

18-11-2021 

10:30:06

19-11-2021 

10:30:06
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:06:15

18-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

465
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00443

000.38.23.H18-

211118-0086
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Phương

18-11-2021 

14:59:01

19-11-2021 

14:59:01
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:38

18-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

466
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00442

000.38.23.H18-

211118-0085
Đã trả kết quả bản Biếng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Liên

18-11-2021 

14:58:41

19-11-2021 

14:58:41
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:38

18-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

467
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00441

000.38.23.H18-

211118-0084
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Bang

18-11-2021 

14:58:11

19-11-2021 

14:58:11
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:37

18-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



468
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00440

000.38.23.H18-

211118-0083
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Thoa

18-11-2021 

14:57:50

19-11-2021 

14:57:50
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:36

18-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

469
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00439

000.38.23.H18-

211118-0082
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Tâm

18-11-2021 

14:57:28

19-11-2021 

14:57:28
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:35

18-11-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

470
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00437

000.38.23.H18-

211118-0080
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Thêm

18-11-2021 

14:56:23

19-11-2021 

14:56:23
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:34

18-11-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

471
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00436

000.38.23.H18-

211118-0079
Đã trả kết quả bản Lói 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

LƯỜNG VĂN 

PIẾNG

18-11-2021 

14:56:01

19-11-2021 

14:56:01
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:34

18-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

472
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00435

000.38.23.H18-

211118-0078
Đã trả kết quả bản Ngúa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Tiện

18-11-2021 

14:55:44

19-11-2021 

14:55:44
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:33

18-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

473
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00434

000.38.23.H18-

211118-0077
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

LƯỜNG VĂN 

THOANG

18-11-2021 

14:55:27

19-11-2021 

14:55:27
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:32

18-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

474
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00438

000.38.23.H18-

211118-0081
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Bình

18-11-2021 

14:56:45

19-11-2021 

14:56:45
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:05:32

18-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

475
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00444

000.38.23.H18-

211118-0087
Đã trả kết quả bản Đứa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Dương

18-11-2021 

15:40:46

22-11-2021 

15:40:46
1/4(ngày)

19-11-2021 

09:32:22

19-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

476
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00447

000.38.23.H18-

211118-0090
Đã trả kết quả bản Món 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Tiếp

18-11-2021 

15:48:51

22-11-2021 

15:48:51
1/4(ngày)

19-11-2021 

09:31:55

19-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



477
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00446

000.38.23.H18-

211118-0089
Đã trả kết quả Bản Hua Ca 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Dươi

18-11-2021 

15:48:18

22-11-2021 

15:48:18
1/4(ngày)

19-11-2021 

09:31:20

19-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

478
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00445

000.38.23.H18-

211118-0088
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0789012987

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Thoán

18-11-2021 

15:48:00

22-11-2021 

15:48:00
1/4(ngày)

19-11-2021 

09:30:57

19-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

479
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00456

000.38.23.H18-

211118-0099
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
lò Văn Hùng

18-11-2021 

16:29:56

22-11-2021 

16:29:56
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:35

19-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

480
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00455

000.38.23.H18-

211118-0098
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Lường Văn 

Thuật

18-11-2021 

16:29:25

22-11-2021 

16:29:25
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:34

19-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

481
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00454

000.38.23.H18-

211118-0097
Đã trả kết quả bản Món 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Dung

18-11-2021 

16:29:04

22-11-2021 

16:29:04
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:34

19-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

482
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00453

000.38.23.H18-

211118-0096
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Khiêm

18-11-2021 

16:28:30

22-11-2021 

16:28:30
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:33

19-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

483
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00452

000.38.23.H18-

211118-0095
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Lợi

18-11-2021 

16:27:54

22-11-2021 

16:27:54
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:32

19-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

484
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00450

000.38.23.H18-

211118-0093
Đã trả kết quả bản Pom Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lường Thị Hạnh

18-11-2021 

16:26:50

22-11-2021 

16:26:50
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:31

19-11-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

485
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00451

000.38.23.H18-

211118-0094
Đã trả kết quả bản Ngúa 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Úm

18-11-2021 

16:27:18

22-11-2021 

16:27:18
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:32

19-11-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



486
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00449

000.38.23.H18-

211118-0092
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Lả

18-11-2021 

16:25:56

22-11-2021 

16:25:56
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:30

19-11-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

487
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00448

000.38.23.H18-

211118-0091
Đã trả kết quả bản Có 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lưu Thị Mây

18-11-2021 

16:24:49

22-11-2021 

16:24:49
1/4(ngày)

18-11-2021 

16:46:30

19-11-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

488
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00460

000.38.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả bản Chấng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Cương

19-11-2021 

14:50:49

22-11-2021 

14:50:49
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:02:51

19-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

489
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00461

000.38.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả Bông Ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Quốc

19-11-2021 

14:51:25

22-11-2021 

14:51:25
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:02:33

19-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

490
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00462

000.38.23.H18-

211119-0006
Đã trả kết quả bản Biếng 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Diệu

19-11-2021 

14:51:52

22-11-2021 

14:51:52
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:01:38

19-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

491
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00464

000.38.23.H18-

211119-0008
Đã trả kết quả bản Bông ban 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò thị Hom

19-11-2021 

14:52:23

22-11-2021 

14:52:23
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:01:21

19-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

492
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00466

000.38.23.H18-

211119-0010
Đã trả kết quả bản Ta 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Thị Chăm

19-11-2021 

14:52:52

22-11-2021 

14:52:52
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:59:13

19-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

493
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00467

000.38.23.H18-

211119-0011
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Diên

19-11-2021 

14:53:17

22-11-2021 

14:53:17
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:00:42

19-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

494
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00465

000.38.23.H18-

211119-0009
Đã trả kết quả bản Băng Sản 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Hương

19-11-2021 

14:52:51

22-11-2021 

14:52:51
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:00:13

19-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



495
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00459

000.38.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả bản Ngúa 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Văn

19-11-2021 

14:50:25

22-11-2021 

14:50:25
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:59:50

19-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

496
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00458

000.38.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vân

19-11-2021 

14:49:48

22-11-2021 

14:49:48
1/3(ngày)

19-11-2021 

15:00:59

19-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

497
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00457

000.38.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Vân

19-11-2021 

14:49:02

22-11-2021 

14:49:02
1/3(ngày)

19-11-2021 

14:59:32

19-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

498
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00463

000.38.23.H18-

211119-0007
Đã trả kết quả bản Én Pậu 0901780910

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Mùi

19-11-2021 

14:52:09

22-11-2021 

14:52:09
3/3(ngày)

22-11-2021 

08:39:52

22-11-2021 

08:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

499
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0159

000.38.23.H18-

211122-0020
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Hợp

22-11-2021 

14:40:57

22-12-2021 

14:40:57
1/30(ngày)

22-11-2021 

15:00:01

22-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

500
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0166

000.38.23.H18-

211122-0027
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Vui

22-11-2021 

14:46:31

22-12-2021 

14:46:31
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:59:38

22-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

501
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0165

000.38.23.H18-

211122-0026
Đã trả kết quả

Bản Đứa xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Vàng Thị Thư

22-11-2021 

14:45:51

22-12-2021 

14:45:51
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:59:13

22-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

502
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.38.23.H18-

211122-0019
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT

Quàng THị 

Thoan

22-11-2021 

14:23:47

06-12-2021 

14:23:47
1/14(ngày)

22-11-2021 

14:25:15

22-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

503
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00475

000.38.23.H18-

211122-0018
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Toan

22-11-2021 

14:23:04

23-11-2021 

14:23:04
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:14

22-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



504
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00474

000.38.23.H18-

211122-0017
Đã trả kết quả bản Hới Nọ 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Thị Xiên

22-11-2021 

14:22:40

23-11-2021 

14:22:40
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:13

22-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

505
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00473

000.38.23.H18-

211122-0015
Đã trả kết quả bản Chấng 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Chỉnh

22-11-2021 

14:22:07

23-11-2021 

14:22:07
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:12

22-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

506
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00470

000.38.23.H18-

211122-0011
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Văn Tướng

22-11-2021 

14:20:59

23-11-2021 

14:20:59
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:10

22-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

507
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00472

000.38.23.H18-

211122-0013
Đã trả kết quả bản Hua Ca 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò Văn Hịa

22-11-2021 

14:21:38

23-11-2021 

14:21:38
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:09

22-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

508
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00471

000.38.23.H18-

211122-0012
Đã trả kết quả bản Bông Ban 040067942

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Cà Thị Nín

22-11-2021 

14:21:10

23-11-2021 

14:21:10
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:08

22-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

509
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00469

000.38.23.H18-

211122-0010
Đã trả kết quả bản Hới Trong 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Tòng Văn Thiên

22-11-2021 

14:20:38

23-11-2021 

14:20:38
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:06

22-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

510
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00468

000.38.23.H18-

211122-0008
Đã trả kết quả bản Có 0349080928

LƯỜNG VĂN 

THIẾT
Lò THị Yên

22-11-2021 

14:20:04

23-11-2021 

14:20:04
1/1(ngày)

22-11-2021 

14:25:05

22-11-2021 

14:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

511
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0164

000.38.23.H18-

211122-0025
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Hính

22-11-2021 

14:45:19

22-12-2021 

14:45:19
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:58:42

22-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

512
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0163

000.38.23.H18-

211122-0024
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Luyến

22-11-2021 

14:44:42

22-12-2021 

14:44:42
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:57:57

22-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



513
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0162

000.38.23.H18-

211122-0023
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Quyết

22-11-2021 

14:42:11

22-12-2021 

14:42:11
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:57:31

22-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

514
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0161

000.38.23.H18-

211122-0022
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Niến

22-11-2021 

14:41:48

22-12-2021 

14:41:48
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:57:00

22-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

515
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0160

000.38.23.H18-

211122-0021
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Đôi

22-11-2021 

14:41:22

22-12-2021 

14:41:22
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:55:54

22-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

516
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0158

000.38.23.H18-

211122-0016
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Sứa

22-11-2021 

14:22:35

22-12-2021 

14:22:35
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:33

22-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

517
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0157

000.38.23.H18-

211122-0014
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Khính

22-11-2021 

14:21:57

22-12-2021 

14:21:57
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:32

22-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

518
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0156

000.38.23.H18-

211122-0009
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Uối

22-11-2021 

14:20:08

22-12-2021 

14:20:08
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:31

22-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

519
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0155

000.38.23.H18-

211122-0007
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Uối

22-11-2021 

14:17:49

22-12-2021 

14:17:49
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:30

22-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

520
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0154

000.38.23.H18-

211122-0006
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Thị 

Phanh

22-11-2021 

14:17:24

22-12-2021 

14:17:24
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:29

22-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

521
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0153

000.38.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Thị 

Thiêm

22-11-2021 

14:16:49

22-12-2021 

14:16:49
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:28

22-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



522
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0152

000.38.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Thị 

Thiêm

22-11-2021 

14:16:22

22-12-2021 

14:16:22
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:25:27

22-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

523
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0151

000.38.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị San

22-11-2021 

14:15:31

22-12-2021 

14:15:31
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:40:51

22-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

524
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0150

000.38.23.H18-

211122-0002
Đã trả kết quả

Bản Én Pậu xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Văn

22-11-2021 

14:14:56

22-12-2021 

14:14:56
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:40:32

22-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

525
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0149

000.38.23.H18-

211122-0001
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Phứt

22-11-2021 

14:14:08

22-12-2021 

14:14:08
1/30(ngày)

22-11-2021 

14:40:12

22-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

526
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0167

000.38.23.H18-

211122-0028
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Khuôn

22-11-2021 

15:13:45

23-12-2021 

15:13:45
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:32:42

23-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

527
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0168

000.38.23.H18-

211122-0029
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Son

22-11-2021 

15:20:59

23-12-2021 

15:20:59
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:32:26

23-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

528
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0171

000.38.23.H18-

211122-0032
Đã trả kết quả

Bản Hua Ca xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Pản

22-11-2021 

15:44:23

23-12-2021 

15:44:23
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:32:06

23-11-2021 

14:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

529
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0170

000.38.23.H18-

211122-0031
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Dóm

22-11-2021 

15:43:52

23-12-2021 

15:43:52
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:31:51

23-11-2021 

14:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

530
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0169

000.38.23.H18-

211122-0030
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Lường Văn 

Khánh

22-11-2021 

15:39:32

23-12-2021 

15:39:32
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:31:28

23-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



531
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0172

000.38.23.H18-

211122-0033
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Văn Pản

22-11-2021 

15:51:37

23-12-2021 

15:51:37
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:31:08

23-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

532
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0173

000.38.23.H18-

211122-0034
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Uối

22-11-2021 

16:19:53

23-12-2021 

16:19:53
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:30:53

23-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

533
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0174

000.38.23.H18-

211122-0035
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Uối

22-11-2021 

16:20:21

23-12-2021 

16:20:21
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:30:37

23-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

534
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0175

000.38.23.H18-

211122-0036
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Tiếng

22-11-2021 

16:20:51

23-12-2021 

16:20:51
1/31(ngày)

23-11-2021 

10:30:19

23-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

535
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0191

000.38.23.H18-

211123-0016
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

lò thị huyền 

trang

23-11-2021 

14:44:25

23-12-2021 

14:44:25
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:10:39

24-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

536
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0188

000.38.23.H18-

211123-0013
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị En

23-11-2021 

14:41:57

23-12-2021 

14:41:57
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:10:18

24-11-2021 

09:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

537
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0187

000.38.23.H18-

211123-0012
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị En

23-11-2021 

14:41:30

23-12-2021 

14:41:30
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:09:58

24-11-2021 

09:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

538
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0183

000.38.23.H18-

211123-0008
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Hưới

23-11-2021 

14:37:56

23-12-2021 

14:37:56
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:09:13

24-11-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

539
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0185

000.38.23.H18-

211123-0010
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Hưới

23-11-2021 

14:40:28

23-12-2021 

14:40:28
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:09:36

24-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



540
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0186

000.38.23.H18-

211123-0011
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Nói

23-11-2021 

14:41:03

23-12-2021 

14:41:03
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:08:53

24-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

541
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0181

000.38.23.H18-

211123-0006
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Xuân

23-11-2021 

14:36:45

23-12-2021 

14:36:45
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:08:34

24-11-2021 

09:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

542
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0180

000.38.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Hươi

23-11-2021 

14:36:15

23-12-2021 

14:36:15
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:08:12

24-11-2021 

09:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

543
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0182

000.38.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Đôi

23-11-2021 

14:37:30

23-12-2021 

14:37:30
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:07:52

24-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

544
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0179

000.38.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Quyết

23-11-2021 

14:35:52

23-12-2021 

14:35:52
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:07:36

24-11-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

545
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0176

000.38.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Khún

23-11-2021 

14:34:07

23-12-2021 

14:34:07
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:07:04

24-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

546
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0177

000.38.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Khún

23-11-2021 

14:34:52

23-12-2021 

14:34:52
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:07:20

24-11-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

547
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0178

000.38.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả

Bản Hới Trong 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Chanh

23-11-2021 

14:35:32

23-12-2021 

14:35:32
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:06:46

24-11-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

548
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0184

000.38.23.H18-

211123-0009
Đã trả kết quả

Bản Hới Nọ xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Dóm

23-11-2021 

14:39:32

23-12-2021 

14:39:32
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:06:31

24-11-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



549
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0190

000.38.23.H18-

211123-0015
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Dóm

23-11-2021 

14:43:51

23-12-2021 

14:43:51
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:06:12

24-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

550
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0189

000.38.23.H18-

211123-0014
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Uối

23-11-2021 

14:43:12

23-12-2021 

14:43:12
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:05:52

24-11-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

551
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0192

000.38.23.H18-

211123-0017
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Tiếng

23-11-2021 

14:44:53

23-12-2021 

14:44:53
1/30(ngày)

23-11-2021 

16:05:32

24-11-2021 

08:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

552
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0193

000.38.23.H18-

211123-0018
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Tiếng

23-11-2021 

15:05:13

24-12-2021 

15:05:13
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:05:17

24-11-2021 

08:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

553
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0194

000.38.23.H18-

211123-0019
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pâng

23-11-2021 

15:32:50

24-12-2021 

15:32:50
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:05:02

24-11-2021 

08:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

554
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0198

000.38.23.H18-

211123-0023
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Biến

23-11-2021 

15:35:11

24-12-2021 

15:35:11
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:04:45

24-11-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

555
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0196

000.38.23.H18-

211123-0021
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Điêu Thị Ngọc

23-11-2021 

15:33:42

24-12-2021 

15:33:42
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:04:08

24-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

556
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0197

000.38.23.H18-

211123-0022
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Điêu Thị Ngọc

23-11-2021 

15:34:36

24-12-2021 

15:34:36
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:04:29

24-11-2021 

08:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

557
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0195

000.38.23.H18-

211123-0020
Đã trả kết quả

Bản Lạ xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Lả

23-11-2021 

15:33:17

24-12-2021 

15:33:17
1/31(ngày)

23-11-2021 

16:02:52

24-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



558
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0200

000.38.23.H18-

211125-0002
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
098196839 LO THI THU

Lường Thị 

Phương

25-11-2021 

08:30:03

27-12-2021 

08:30:03
1/32(ngày)

25-11-2021 

08:34:33

25-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

559
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0199

000.38.23.H18-

211125-0001
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thị Pấng

25-11-2021 

08:29:12

27-12-2021 

08:29:12
1/32(ngày)

25-11-2021 

08:34:10

25-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

560
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0222

000.38.23.H18-

211125-0024
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Thị Lả

25-11-2021 

09:59:59

27-12-2021 

09:59:59
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:51:05

26-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

561
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0221

000.38.23.H18-

211125-0023
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Cương

25-11-2021 

09:59:24

27-12-2021 

09:59:24
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:50:49

26-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

562
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0220

000.38.23.H18-

211125-0022
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Thoan

25-11-2021 

09:58:44

27-12-2021 

09:58:44
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:50:29

26-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

563
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0219

000.38.23.H18-

211125-0021
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Lường Văn 

Thanh

25-11-2021 

09:58:15

27-12-2021 

09:58:15
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:50:09

26-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

564
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0218

000.38.23.H18-

211125-0020
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Thị Dóng

25-11-2021 

09:57:32

27-12-2021 

09:57:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:17:10

26-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

565
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0217

000.38.23.H18-

211125-0019
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thị Loan

25-11-2021 

09:55:17

27-12-2021 

09:55:17
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:49:49

26-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

566
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0216

000.38.23.H18-

211125-0018
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Phúc

25-11-2021 

09:54:22

27-12-2021 

09:54:22
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:49:26

26-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



567
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0215

000.38.23.H18-

211125-0017
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Phúc

25-11-2021 

09:53:31

27-12-2021 

09:53:31
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:49:02

26-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

568
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0214

000.38.23.H18-

211125-0016
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thị Ngọc

25-11-2021 

09:52:46

27-12-2021 

09:52:46
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:48:37

26-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

569
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0213

000.38.23.H18-

211125-0015
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Ngân

25-11-2021 

09:49:10

27-12-2021 

09:49:10
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:48:12

26-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

570
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0212

000.38.23.H18-

211125-0014
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Pẻ

25-11-2021 

09:48:35

27-12-2021 

09:48:35
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:47:54

26-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

571
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0211

000.38.23.H18-

211125-0013
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Minh

25-11-2021 

09:47:25

27-12-2021 

09:47:25
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:47:34

26-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

572
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0210

000.38.23.H18-

211125-0012
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Toán

25-11-2021 

09:46:33

27-12-2021 

09:46:33
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:47:13

26-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

573
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0209

000.38.23.H18-

211125-0011
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Thới

25-11-2021 

09:45:54

27-12-2021 

09:45:54
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:46:46

26-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

574
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0208

000.38.23.H18-

211125-0010
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Văn Lanh

25-11-2021 

09:44:00

27-12-2021 

09:44:00
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:46:23

26-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

575
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0207

000.38.23.H18-

211125-0009
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Phanh

25-11-2021 

09:42:19

27-12-2021 

09:42:19
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:16:47

26-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



576
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0206

000.38.23.H18-

211125-0008
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Nịa

25-11-2021 

09:40:18

27-12-2021 

09:40:18
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:46:00

26-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

577
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0204

000.38.23.H18-

211125-0006
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Anh Việt

25-11-2021 

09:38:30

27-12-2021 

09:38:30
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:45:34

26-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

578
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0205

000.38.23.H18-

211125-0007
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Lường Văn 

Mấng

25-11-2021 

09:39:28

27-12-2021 

09:39:28
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:45:13

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

579
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0203

000.38.23.H18-

211125-0005
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Biên

25-11-2021 

09:36:58

27-12-2021 

09:36:58
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:44:52

26-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

580
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0202

000.38.23.H18-

211125-0004
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Lường Văn 

Nghiên

25-11-2021 

09:33:35

27-12-2021 

09:33:35
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:16:16

26-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

581
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0201

000.38.23.H18-

211125-0003
Đã trả kết quả

Bản Lói - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Thị Héo

25-11-2021 

09:28:29

27-12-2021 

09:28:29
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:15:04

26-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

582
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0246

000.38.23.H18-

211125-0048
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Cu

25-11-2021 

14:30:50

27-12-2021 

14:30:50
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:44:30

26-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

583
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0245

000.38.23.H18-

211125-0047
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Dóng

25-11-2021 

14:30:21

27-12-2021 

14:30:21
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:44:05

25-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

584
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0244

000.38.23.H18-

211125-0046
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Phan Chấn 

Phong

25-11-2021 

14:29:34

27-12-2021 

14:29:34
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:43:33

25-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



585
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0243

000.38.23.H18-

211125-0045
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Thu

25-11-2021 

14:28:46

27-12-2021 

14:28:46
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:43:12

25-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

586
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0242

000.38.23.H18-

211125-0044
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Thâng

25-11-2021 

14:28:04

27-12-2021 

14:28:04
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:42:54

25-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

587
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0241

000.38.23.H18-

211125-0043
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị É

25-11-2021 

14:27:20

27-12-2021 

14:27:20
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:42:33

25-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

588
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0240

000.38.23.H18-

211125-0042
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU lò thị khin

25-11-2021 

14:25:59

27-12-2021 

14:25:59
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:14:38

26-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

589
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0239

000.38.23.H18-

211125-0041
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Inh

25-11-2021 

14:24:23

27-12-2021 

14:24:23
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:14:11

26-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

590
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0238

000.38.23.H18-

211125-0040
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Ánh

25-11-2021 

14:23:06

27-12-2021 

14:23:06
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:42:10

25-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

591
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0237

000.38.23.H18-

211125-0039
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lường Thị Nó

25-11-2021 

14:21:54

27-12-2021 

14:21:54
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:41:47

25-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

592
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0236

000.38.23.H18-

211125-0038
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Hương

25-11-2021 

14:21:07

27-12-2021 

14:21:07
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:41:32

25-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

593
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0235

000.38.23.H18-

211125-0037
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thị Thoan

25-11-2021 

14:20:12

27-12-2021 

14:20:12
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:41:11

25-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



594
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0234

000.38.23.H18-

211125-0036
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Ọ

25-11-2021 

14:18:56

27-12-2021 

14:18:56
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:40:39

25-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

595
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0233

000.38.23.H18-

211125-0035
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn Hoan

25-11-2021 

14:18:19

27-12-2021 

14:18:19
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:40:11

25-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

596
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0232

000.38.23.H18-

211125-0034
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Toàn

25-11-2021 

14:17:20

27-12-2021 

14:17:20
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:39:53

25-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

597
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0231

000.38.23.H18-

211125-0033
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Hịa

25-11-2021 

14:16:44

27-12-2021 

14:16:44
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:39:30

25-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

598
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0230

000.38.23.H18-

211125-0032
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Nguyễn Thị Kim 

Oanh

25-11-2021 

14:16:11

27-12-2021 

14:16:11
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:38:45

25-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

599
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0229

000.38.23.H18-

211125-0031
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thế Ngọc

25-11-2021 

14:14:52

27-12-2021 

14:14:52
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:38:18

25-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

600
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0228

000.38.23.H18-

211125-0030
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Văn Păn

25-11-2021 

14:14:19

27-12-2021 

14:14:19
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:37:57

25-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

601
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0227

000.38.23.H18-

211125-0029
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn Ngâu

25-11-2021 

14:12:27

27-12-2021 

14:12:27
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:37:31

25-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

602
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0226

000.38.23.H18-

211125-0028
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn Thinh

25-11-2021 

14:09:27

27-12-2021 

14:09:27
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:37:06

25-11-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



603
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0225

000.38.23.H18-

211125-0027
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Hà Phượng

25-11-2021 

14:04:45

27-12-2021 

14:04:45
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:36:36

25-11-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

604
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0224

000.38.23.H18-

211125-0026
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Sơn

25-11-2021 

14:01:30

27-12-2021 

14:01:30
1/32(ngày)

25-11-2021 

14:36:11

25-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

605
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0223

000.38.23.H18-

211125-0025
Đã trả kết quả

Bản Ta - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Văn Tuân

25-11-2021 

13:59:26

27-12-2021 

13:59:26
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:13:47

26-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

606
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0247

000.38.23.H18-

211125-0049
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Pấng

25-11-2021 

14:31:32

27-12-2021 

14:31:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

08:13:20

26-11-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

607
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0331

000.38.23.H18-

211126-0083
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Thiện

26-11-2021 

14:50:24

28-12-2021 

14:50:24
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:06:28

26-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

608
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0330

000.38.23.H18-

211126-0082
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Muôn

26-11-2021 

14:50:01

28-12-2021 

14:50:01
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:06:06

26-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

609
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0329

000.38.23.H18-

211126-0081
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Dũng

26-11-2021 

14:49:28

28-12-2021 

14:49:28
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:05:42

26-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

610
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0328

000.38.23.H18-

211126-0080
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Binh

26-11-2021 

14:48:46

28-12-2021 

14:48:46
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:05:20

26-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

611
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0327

000.38.23.H18-

211126-0079
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Hiên

26-11-2021 

14:47:43

28-12-2021 

14:47:43
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:04:31

26-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



612
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0326

000.38.23.H18-

211126-0078
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Pó

26-11-2021 

14:47:26

28-12-2021 

14:47:26
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:04:10

26-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

613
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0325

000.38.23.H18-

211126-0077
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Bạc Thị Tệ

26-11-2021 

14:46:54

28-12-2021 

14:46:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:03:42

26-11-2021 

15:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

614
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0324

000.38.23.H18-

211126-0076
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Thâng

26-11-2021 

14:46:25

28-12-2021 

14:46:25
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:03:13

26-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

615
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0323

000.38.23.H18-

211126-0075
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Hinh

26-11-2021 

14:46:01

28-12-2021 

14:46:01
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:02:42

26-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

616
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0322

000.38.23.H18-

211126-0074
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Bánh

26-11-2021 

14:45:38

28-12-2021 

14:45:38
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:02:14

26-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

617
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0321

000.38.23.H18-

211126-0073
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Sưới

26-11-2021 

14:45:14

28-12-2021 

14:45:14
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:01:49

26-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

618
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0320

000.38.23.H18-

211126-0072
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Nói

26-11-2021 

14:44:31

28-12-2021 

14:44:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:01:25

26-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

619
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0319

000.38.23.H18-

211126-0071
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Thị 

Quỳnh

26-11-2021 

14:43:58

28-12-2021 

14:43:58
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:01:02

26-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

620
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0318

000.38.23.H18-

211126-0070
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Yên

26-11-2021 

14:43:32

28-12-2021 

14:43:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:00:41

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



621
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0317

000.38.23.H18-

211126-0069
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Tương

26-11-2021 

14:43:05

28-12-2021 

14:43:05
1/32(ngày)

26-11-2021 

15:00:20

26-11-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

622
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0316

000.38.23.H18-

211126-0068
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xôm

26-11-2021 

14:42:41

28-12-2021 

14:42:41
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:59:47

26-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

623
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0315

000.38.23.H18-

211126-0067
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Thị Hợi

26-11-2021 

14:41:03

28-12-2021 

14:41:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:59:29

26-11-2021 

15:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

624
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0314

000.38.23.H18-

211126-0066
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Cà Thị Khánh 

Linh

26-11-2021 

14:40:32

28-12-2021 

14:40:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:59:03

26-11-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

625
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0313

000.38.23.H18-

211126-0065
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Cà Thị Khánh 

Linh

26-11-2021 

14:40:12

28-12-2021 

14:40:12
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:58:37

26-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

626
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0312

000.38.23.H18-

211126-0064
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Kim Chi

26-11-2021 

14:35:13

28-12-2021 

14:35:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:58:15

26-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

627
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0311

000.38.23.H18-

211126-0063
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Thiện

26-11-2021 

14:34:28

28-12-2021 

14:34:28
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:57:59

26-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

628
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0310

000.38.23.H18-

211126-0062
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Chung

26-11-2021 

14:33:45

28-12-2021 

14:33:45
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:57:39

26-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

629
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0308

000.38.23.H18-

211126-0060
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Nú

26-11-2021 

14:32:38

28-12-2021 

14:32:38
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:56:56

26-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



630
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0307

000.38.23.H18-

211126-0059
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Pản

26-11-2021 

14:32:10

28-12-2021 

14:32:10
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:56:34

26-11-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

631
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0248

000.38.23.H18-

211125-0050
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hưởng

25-11-2021 

15:34:13

28-12-2021 

15:34:13
1/33(ngày)

26-11-2021 

08:12:53

26-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

632
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0305

000.38.23.H18-

211126-0057
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn É

26-11-2021 

14:26:14

28-12-2021 

14:26:14
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:56:10

26-11-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

633
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0306

000.38.23.H18-

211126-0058
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Thuận

26-11-2021 

14:28:28

28-12-2021 

14:28:28
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:55:45

26-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

634
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0304

000.38.23.H18-

211126-0056
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Puốn

26-11-2021 

14:25:20

28-12-2021 

14:25:20
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:55:23

26-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

635
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0303

000.38.23.H18-

211126-0055
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

26-11-2021 

14:24:41

28-12-2021 

14:24:41
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:55:01

26-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

636
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0301

000.38.23.H18-

211126-0053
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngọc

26-11-2021 

14:22:19

28-12-2021 

14:22:19
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:53:15

26-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

637
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0302

000.38.23.H18-

211126-0054
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Diu

26-11-2021 

14:23:09

28-12-2021 

14:23:09
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:52:58

26-11-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

638
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0300

000.38.23.H18-

211126-0052
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Xuân 

Hiệp

26-11-2021 

14:21:12

28-12-2021 

14:21:12
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:52:34

26-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



639
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0299

000.38.23.H18-

211126-0051
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Thái

26-11-2021 

14:20:31

28-12-2021 

14:20:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:52:07

26-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

640
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0298

000.38.23.H18-

211126-0050
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiên

26-11-2021 

14:19:41

28-12-2021 

14:19:41
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:51:45

26-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

641
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0297

000.38.23.H18-

211126-0049
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ộ

26-11-2021 

14:19:02

28-12-2021 

14:19:02
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:51:27

26-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

642
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0296

000.38.23.H18-

211126-0048
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Té

26-11-2021 

14:18:31

28-12-2021 

14:18:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:51:04

26-11-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

643
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0294

000.38.23.H18-

211126-0046
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Hảo

26-11-2021 

14:17:25

28-12-2021 

14:17:25
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:50:42

26-11-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

644
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0295

000.38.23.H18-

211126-0047
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Quý

26-11-2021 

14:17:59

28-12-2021 

14:17:59
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:50:18

26-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

645
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0293

000.38.23.H18-

211126-0045
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Quý

26-11-2021 

14:16:24

28-12-2021 

14:16:24
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:49:48

26-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

646
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0282

000.38.23.H18-

211126-0034
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Mấng

26-11-2021 

10:50:35

28-12-2021 

10:50:35
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:12:15

26-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

647
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0281

000.38.23.H18-

211126-0033
Đã trả kết quả

Bản Băng Sản 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Định

26-11-2021 

10:43:02

28-12-2021 

10:43:02
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:11:55

26-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



648
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0280

000.38.23.H18-

211126-0032
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pấng

26-11-2021 

10:36:07

28-12-2021 

10:36:07
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:11:38

26-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

649
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0279

000.38.23.H18-

211126-0031
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Hải

26-11-2021 

09:06:06

28-12-2021 

09:06:06
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:11:23

26-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

650
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0278

000.38.23.H18-

211126-0030
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Chựa

26-11-2021 

09:05:32

28-12-2021 

09:05:32
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:11:06

26-11-2021 

15:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

651
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0277

000.38.23.H18-

211126-0029
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Lanh

26-11-2021 

09:05:09

28-12-2021 

09:05:09
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:10:44

26-11-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

652
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0276

000.38.23.H18-

211126-0028
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Núi

26-11-2021 

09:04:48

28-12-2021 

09:04:48
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:10:28

26-11-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

653
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0275

000.38.23.H18-

211126-0027
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Hoàn

26-11-2021 

09:04:12

28-12-2021 

09:04:12
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:10:12

26-11-2021 

15:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

654
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0274

000.38.23.H18-

211126-0026
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Thơm

26-11-2021 

09:03:31

28-12-2021 

09:03:31
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:09:52

26-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

655
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0273

000.38.23.H18-

211126-0025
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Nhung

26-11-2021 

09:02:44

28-12-2021 

09:02:44
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:09:37

26-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

656
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0272

000.38.23.H18-

211126-0024
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Cà Thị Kim 

Oanh

26-11-2021 

09:02:14

28-12-2021 

09:02:14
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:09:22

26-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



657
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0271

000.38.23.H18-

211126-0023
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Siến

26-11-2021 

09:00:42

28-12-2021 

09:00:42
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:08:51

26-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

658
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0270

000.38.23.H18-

211126-0022
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Duy Quyền

26-11-2021 

09:00:05

28-12-2021 

09:00:05
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:08:17

26-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

659
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0268

000.38.23.H18-

211126-0020
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Duy Quyền

26-11-2021 

08:59:05

28-12-2021 

08:59:05
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:07:44

26-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

660
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0269

000.38.23.H18-

211126-0021
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Duy Quyền

26-11-2021 

08:59:34

28-12-2021 

08:59:34
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:08:02

26-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

661
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0267

000.38.23.H18-

211126-0019
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Hạnh

26-11-2021 

08:58:38

28-12-2021 

08:58:38
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:07:27

26-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

662
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0266

000.38.23.H18-

211126-0018
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Lún

26-11-2021 

08:58:13

28-12-2021 

08:58:13
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:29

26-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

663
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0265

000.38.23.H18-

211126-0017
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Díu

26-11-2021 

08:57:47

28-12-2021 

08:57:47
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:28

26-11-2021 

15:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

664
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0264

000.38.23.H18-

211126-0016
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Díu

26-11-2021 

08:57:20

28-12-2021 

08:57:20
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:27

26-11-2021 

14:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

665
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0263

000.38.23.H18-

211126-0015
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Lường Văn 

Hoạn

26-11-2021 

08:56:49

28-12-2021 

08:56:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:27

26-11-2021 

14:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



666
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0262

000.38.23.H18-

211126-0014
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Văn Kính

26-11-2021 

08:56:20

28-12-2021 

08:56:20
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:26

26-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

667
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0261

000.38.23.H18-

211126-0013
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Cà Thị Thương 

Thương

26-11-2021 

08:55:52

28-12-2021 

08:55:52
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:25

26-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

668
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0260

000.38.23.H18-

211126-0012
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Ngôn

26-11-2021 

08:55:20

28-12-2021 

08:55:20
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:24

26-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

669
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0259

000.38.23.H18-

211126-0011
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc

Quàng Văn 

Ngôn

26-11-2021 

08:54:53

28-12-2021 

08:54:53
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:23

26-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

670
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0258

000.38.23.H18-

211126-0010
Đã trả kết quả

Bản Biếng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Dóm

26-11-2021 

08:54:20

28-12-2021 

08:54:20
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:23

26-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

671
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0257

000.38.23.H18-

211126-0009
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị É

26-11-2021 

08:53:40

28-12-2021 

08:53:40
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:22

26-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

672
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0256

000.38.23.H18-

211126-0008
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Xôm

26-11-2021 

08:52:46

28-12-2021 

08:52:46
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:21

26-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

673
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0255

000.38.23.H18-

211126-0007
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Xoan

26-11-2021 

08:52:17

28-12-2021 

08:52:17
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:20

26-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

674
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0254

000.38.23.H18-

211126-0006
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Hươi

26-11-2021 

08:51:47

28-12-2021 

08:51:47
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:20

26-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



675
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0253

000.38.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hoan

26-11-2021 

08:51:03

28-12-2021 

08:51:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:19

26-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

676
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0252

000.38.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hinh

26-11-2021 

08:50:36

28-12-2021 

08:50:36
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:18

26-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

677
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0251

000.38.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Phanh

26-11-2021 

08:42:35

28-12-2021 

08:42:35
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:17

26-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

678
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0250

000.38.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chựa

26-11-2021 

08:40:36

28-12-2021 

08:40:36
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:16

26-11-2021 

14:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

679
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0249

000.38.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hinh

26-11-2021 

08:39:58

28-12-2021 

08:39:58
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:16

26-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

680
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0292

000.38.23.H18-

211126-0044
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Phanh

26-11-2021 

14:15:18

28-12-2021 

14:15:18
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:49:21

26-11-2021 

14:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

681
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0291

000.38.23.H18-

211126-0043
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chựa

26-11-2021 

14:05:49

28-12-2021 

14:05:49
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:48:52

26-11-2021 

14:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

682
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0290

000.38.23.H18-

211126-0042
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hinh

26-11-2021 

14:05:27

28-12-2021 

14:05:27
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:48:31

26-11-2021 

14:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

683
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0289

000.38.23.H18-

211126-0041
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tương

26-11-2021 

14:05:03

28-12-2021 

14:05:03
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:48:10

26-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



684
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0288

000.38.23.H18-

211126-0040
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Phương

26-11-2021 

14:04:42

28-12-2021 

14:04:42
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:47:53

26-11-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

685
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0287

000.38.23.H18-

211126-0039
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiến

26-11-2021 

14:01:44

28-12-2021 

14:01:44
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:47:30

26-11-2021 

14:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

686
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0286

000.38.23.H18-

211126-0038
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiến

26-11-2021 

13:53:47

28-12-2021 

13:53:47
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:47:08

26-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

687
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0285

000.38.23.H18-

211126-0037
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiến

26-11-2021 

13:53:14

28-12-2021 

13:53:14
1/32(ngày)

26-11-2021 

14:53:36

26-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

688
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0284

000.38.23.H18-

211126-0036
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Hải

26-11-2021 

13:47:54

28-12-2021 

13:47:54
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:14

26-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

689
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0283

000.38.23.H18-

211126-0035
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Xuân

26-11-2021 

13:47:27

28-12-2021 

13:47:27
1/32(ngày)

26-11-2021 

13:51:14

26-11-2021 

14:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

690
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0401

000.38.23.H18-

211129-0068
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Thiêm

29-11-2021 

09:58:42

29-12-2021 

09:58:42
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:37:51

30-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

691
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0400

000.38.23.H18-

211129-0067
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Dung

29-11-2021 

09:58:11

29-12-2021 

09:58:11
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:37:32

30-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

692
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0399

000.38.23.H18-

211129-0066
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Lả

29-11-2021 

09:57:33

29-12-2021 

09:57:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:37:08

30-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



693
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0398

000.38.23.H18-

211129-0065
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Hà

29-11-2021 

09:56:45

29-12-2021 

09:56:45
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:36:43

30-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

694
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0397

000.38.23.H18-

211129-0064
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Quàng Văn Hà

29-11-2021 

09:56:08

29-12-2021 

09:56:08
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:36:22

30-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

695
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0396

000.38.23.H18-

211129-0063
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Ngân

29-11-2021 

09:55:17

29-12-2021 

09:55:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:36:02

30-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

696
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0395

000.38.23.H18-

211129-0062
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Tâm

29-11-2021 

09:54:46

29-12-2021 

09:54:46
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:35:38

30-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

697
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0394

000.38.23.H18-

211129-0061
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Ơn

29-11-2021 

09:54:15

29-12-2021 

09:54:15
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:35:15

30-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

698
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0393

000.38.23.H18-

211129-0060
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc cà văn ân

29-11-2021 

09:53:40

29-12-2021 

09:53:40
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:33:25

30-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

699
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0392

000.38.23.H18-

211129-0059
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc cà văn ân

29-11-2021 

09:53:01

29-12-2021 

09:53:01
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:33:02

30-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

700
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0391

000.38.23.H18-

211129-0058
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngấu

29-11-2021 

09:51:53

29-12-2021 

09:51:53
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:32:40

30-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

701
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0390

000.38.23.H18-

211129-0057
Đã trả kết quả

Bản Bông Ban 

xã Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngấu

29-11-2021 

09:51:17

29-12-2021 

09:51:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:32:17

30-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



702
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0389

000.38.23.H18-

211129-0056
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Tuyết

29-11-2021 

09:49:25

29-12-2021 

09:49:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:31:59

30-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

703
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0332

000.38.23.H18-

211126-0085
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Pánh

26-11-2021 

15:53:27

29-12-2021 

15:53:27
3/33(ngày)

29-11-2021 

16:31:38

30-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

704
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0333

000.38.23.H18-

211126-0086
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hặc

26-11-2021 

15:54:15

29-12-2021 

15:54:15
3/33(ngày)

29-11-2021 

16:31:18

30-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

705
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0388

000.38.23.H18-

211129-0055
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Đạt

29-11-2021 

09:48:33

29-12-2021 

09:48:33
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:31:00

30-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

706
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0387

000.38.23.H18-

211129-0054
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Tiến Đạt

29-11-2021 

09:47:58

29-12-2021 

09:47:58
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:30:39

30-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

707
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0386

000.38.23.H18-

211129-0053
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Lả

29-11-2021 

09:47:32

29-12-2021 

09:47:32
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:30:16

30-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

708
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0385

000.38.23.H18-

211129-0052
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Biến

29-11-2021 

09:46:42

29-12-2021 

09:46:42
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:29:51

30-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

709
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0353

000.38.23.H18-

211129-0020
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Tính

29-11-2021 

08:51:54

29-12-2021 

08:51:54
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:29:28

30-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

710
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0384

000.38.23.H18-

211129-0051
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Nọi

29-11-2021 

09:46:13

29-12-2021 

09:46:13
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:29:03

30-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



711
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0352

000.38.23.H18-

211129-0019
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tiêng

29-11-2021 

08:51:31

29-12-2021 

08:51:31
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:27:18

30-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

712
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0351

000.38.23.H18-

211129-0018
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chơ

29-11-2021 

08:49:17

29-12-2021 

08:49:17
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:26:28

30-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

713
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0350

000.38.23.H18-

211129-0017
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chơ

29-11-2021 

08:47:42

29-12-2021 

08:47:42
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:23:40

30-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

714
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0349

000.38.23.H18-

211129-0016
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Tươi

29-11-2021 

08:46:27

29-12-2021 

08:46:27
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:23:16

30-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

715
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0347

000.38.23.H18-

211129-0014
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Sưới

29-11-2021 

08:45:12

29-12-2021 

08:45:12
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:22:51

30-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

716
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0348

000.38.23.H18-

211129-0015
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Ngọc

29-11-2021 

08:45:44

29-12-2021 

08:45:44
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:22:28

30-11-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

717
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0346

000.38.23.H18-

211129-0013
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Lương

29-11-2021 

08:44:25

29-12-2021 

08:44:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:21:56

30-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

718
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0345

000.38.23.H18-

211129-0012
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Lương

29-11-2021 

08:40:49

29-12-2021 

08:40:49
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:21:27

30-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

719
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0344

000.38.23.H18-

211129-0011
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Xuân

29-11-2021 

08:40:22

29-12-2021 

08:40:22
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:21:01

30-11-2021 

10:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



720
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0343

000.38.23.H18-

211129-0010
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Văn Chựa

29-11-2021 

08:18:41

29-12-2021 

08:18:41
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:20:36

30-11-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

721
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0342

000.38.23.H18-

211129-0009
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Thị Piếng

29-11-2021 

08:17:23

29-12-2021 

08:17:23
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:20:05

30-11-2021 

10:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

722
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0341

000.38.23.H18-

211129-0008
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

29-11-2021 

08:15:56

29-12-2021 

08:15:56
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:19:43

30-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

723
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0340

000.38.23.H18-

211129-0007
Đã trả kết quả

Bản Chấng xã 

Quài Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Cà Thị Hịa

29-11-2021 

08:15:21

29-12-2021 

08:15:21
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:19:21

30-11-2021 

10:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

724
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0339

000.38.23.H18-

211129-0006
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Tiêng

29-11-2021 

08:13:56

29-12-2021 

08:13:56
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:19:03

30-11-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

725
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0338

000.38.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lường Thị Anh

29-11-2021 

08:13:27

29-12-2021 

08:13:27
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:18:45

30-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

726
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0337

000.38.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Thị Piến

29-11-2021 

08:12:55

29-12-2021 

08:12:55
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:18:21

30-11-2021 

10:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

727
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0336

000.38.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Inh

29-11-2021 

08:10:04

29-12-2021 

08:10:04
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:18:01

30-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

728
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0335

000.38.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Lò Văn Inh

29-11-2021 

08:07:55

29-12-2021 

08:07:55
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:16:03

30-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



729
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0334

000.38.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả

Bản Có xã Quài 

Tở
0979096894 Điêu Thị Ngọc Tòng Văn Giót

29-11-2021 

08:07:28

29-12-2021 

08:07:28
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:15:12

30-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

730
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0383

000.38.23.H18-

211129-0050
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn Pấng

29-11-2021 

09:45:47

29-12-2021 

09:45:47
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:14:25

30-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

731
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0382

000.38.23.H18-

211129-0049
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Thiện

29-11-2021 

09:43:16

29-12-2021 

09:43:16
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:37

29-11-2021 

15:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

732
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0381

000.38.23.H18-

211129-0048
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Muôn

29-11-2021 

09:42:39

29-12-2021 

09:42:39
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:45

29-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

733
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0380

000.38.23.H18-

211129-0047
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Quàng Văn 

Dũng

29-11-2021 

09:41:43

29-12-2021 

09:41:43
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:44

29-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

734
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0378

000.38.23.H18-

211129-0045
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Thị Binh

29-11-2021 

09:39:53

29-12-2021 

09:39:53
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:43

29-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

735
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0377

000.38.23.H18-

211129-0044
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Văn Hiên

29-11-2021 

09:39:12

29-12-2021 

09:39:12
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:42

29-11-2021 

15:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

736
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0376

000.38.23.H18-

211129-0043
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Pó

29-11-2021 

09:38:40

29-12-2021 

09:38:40
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:41

29-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

737
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0374

000.38.23.H18-

211129-0041
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Dong

29-11-2021 

09:37:43

29-12-2021 

09:37:43
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:40

29-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



738
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0373

000.38.23.H18-

211129-0040
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Bạc Thị Tệ

29-11-2021 

09:37:10

29-12-2021 

09:37:10
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:39

29-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

739
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0372

000.38.23.H18-

211129-0039
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Thâng

29-11-2021 

09:36:26

29-12-2021 

09:36:26
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:38

29-11-2021 

15:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

740
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0362

000.38.23.H18-

211129-0029
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Thị Hinh

29-11-2021 

09:25:09

29-12-2021 

09:25:09
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:14:08

30-11-2021 

10:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

741
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0360

000.38.23.H18-

211129-0027
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Tòng Thị Bánh

29-11-2021 

09:23:44

29-12-2021 

09:23:44
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:13:49

30-11-2021 

10:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

742
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0354

000.38.23.H18-

211129-0021
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Sưới

29-11-2021 

09:18:52

29-12-2021 

09:18:52
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:13:28

30-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

743
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0355

000.38.23.H18-

211129-0022
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Nói

29-11-2021 

09:19:52

29-12-2021 

09:19:52
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:13:04

30-11-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

744
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0356

000.38.23.H18-

211129-0023
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Nói

29-11-2021 

09:20:37

29-12-2021 

09:20:37
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:12:40

30-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

745
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0357

000.38.23.H18-

211129-0024
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Quàng Thị 

Quỳnh

29-11-2021 

09:21:26

29-12-2021 

09:21:26
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:12:17

30-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

746
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0358

000.38.23.H18-

211129-0025
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

tở
0983196839 LO THI THU Quàng Thị Yên

29-11-2021 

09:22:31

29-12-2021 

09:22:31
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:11:53

30-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



747
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0359

000.38.23.H18-

211129-0026
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Tương

29-11-2021 

09:23:03

29-12-2021 

09:23:03
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:11:34

30-11-2021 

10:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

748
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0361

000.38.23.H18-

211129-0028
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Lò Thị Xôm

29-11-2021 

09:24:31

29-12-2021 

09:24:31
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:11:11

30-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

749
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0363

000.38.23.H18-

211129-0030
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Thị Hợi

29-11-2021 

09:26:25

29-12-2021 

09:26:25
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:10:50

30-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

750
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0364

000.38.23.H18-

211129-0031
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU

Cà Thị Khánh 

Linh

29-11-2021 

09:27:22

29-12-2021 

09:27:22
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:10:30

30-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

751
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0365

000.38.23.H18-

211129-0032
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Kim Chi

29-11-2021 

09:28:30

29-12-2021 

09:28:30
1/30(ngày)

29-11-2021 

16:10:06

30-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

752
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0371

000.38.23.H18-

211129-0038
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Thiện

29-11-2021 

09:35:50

29-12-2021 

09:35:50
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:36

29-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

753
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0368

000.38.23.H18-

211129-0035
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Chung

29-11-2021 

09:33:29

29-12-2021 

09:33:29
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:35

29-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

754
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0366

000.38.23.H18-

211129-0033
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Thị Biên

29-11-2021 

09:31:37

29-12-2021 

09:31:37
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:34

29-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

755
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0367

000.38.23.H18-

211129-0034
Đã trả kết quả

Bông Ban - 

Quài Tở
0983196839 LO THI THU Quàng Văn Nú

29-11-2021 

09:32:49

29-12-2021 

09:32:49
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:33

29-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở



756
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0369

000.38.23.H18-

211129-0036
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn Pản

29-11-2021 

09:34:19

29-12-2021 

09:34:19
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:32

29-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

757
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0370

000.38.23.H18-

211129-0037
Đã trả kết quả

Bản Ban - Quài 

Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Hưởng

29-11-2021 

09:35:05

29-12-2021 

09:35:05
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:31

29-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

758
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0375

000.38.23.H18-

211129-0042
Đã trả kết quả

Bông Ban - 

Quài Tở
0983196839 LO THI THU Cà Thị Hưởng

29-11-2021 

09:38:09

29-12-2021 

09:38:09
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:30

29-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

759
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0379

000.38.23.H18-

211129-0046
Đã trả kết quả

Bông Ban - 

Quài Tở
0983196839 LO THI THU Cà Văn É

29-11-2021 

09:41:02

29-12-2021 

09:41:02
1/30(ngày)

29-11-2021 

09:45:29

29-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Lường Văn 

Hưng;Lường 

Văn Thiết;Đỗ 

Xuân Hoàn;Lò 

Văn Ư;Mã Huy 

Hoàng;Lường 

Thị Thời;Tòng 

Văn Hồng;Lò 

Thị Thu;Điêu 

Thị Ngọc;Tòng 

Văn 

Sáng;Quàng 

Văn Tám

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Quài 

Tở

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00022

000.25.23.H18-

211022-0003
Đã trả kết quả Bản Bon A 0399718069

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Hốm

22-10-2021 

15:57:47

24-11-2021 

15:57:47
1/33(ngày)

22-10-2021 

16:37:49

22-10-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00021

000.25.23.H18-

211022-0002
Đã trả kết quả Bản Bon A 0399718069

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Hốm

22-10-2021 

15:45:50

24-11-2021 

15:45:50
1/33(ngày)

22-10-2021 

16:03:26

22-10-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Lò Thị 

Thủy;Lầu Hồng 

Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

018

000.25.23.H18-

211022-0004
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0392280892

HÀ HUYỀN 

TRANG

HÀ HUYỀN 

TRANG

22-10-2021 

16:26:06

01-11-2021 

16:26:06
1/10(ngày)

22-10-2021 

16:31:28

22-10-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00023

000.25.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả Bản Bon A 0365539348

HÀ HUYỀN 

TRANG
Cà Văn Phanh

26-10-2021 

16:35:36

26-11-2021 

16:35:36
1/31(ngày)

26-10-2021 

16:42:09

27-10-2021 

08:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

019

000.25.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả

Bản Noong 

Luông
0392280892

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Xanh

27-10-2021 

08:21:54

03-11-2021 

08:21:54
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:24:00

27-10-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

6
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00119

000.25.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả

Bản Noong 

luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN Quàng Thị Đại

27-10-2021 

08:17:15

28-10-2021 

08:17:15
1/1(ngày)

27-10-2021 

08:25:42

27-10-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00120

000.25.23.H18-

211027-0003
Đã trả kết quả Háng Á 0972882594 SÙNG A DI Thào A Di

27-10-2021 

08:28:42

28-10-2021 

08:28:42
1/1(ngày)

27-10-2021 

08:31:46

27-10-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



8
Lĩnh vực Người 

có công cấp xã
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.25.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả

Bản Háng Á, xã 

Rạng Đông
0988099586

QUÀNG THỊ 

DUYÊN
Cà Văn Chính

27-10-2021 

08:38:31

03-11-2021 

08:38:31
1/7(ngày)

27-10-2021 

08:42:54

27-10-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00121

000.25.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN ỐM

27-10-2021 

08:40:49

28-10-2021 

08:40:49
1/1(ngày)

27-10-2021 

08:44:51

27-10-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00037

000.25.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả Háng Á 0972882594 SÙNG A DI Tráng Thị Hoa

27-10-2021 

08:42:46

04-11-2021 

08:42:46
1/8(ngày)

27-10-2021 

08:44:58

27-10-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00038

000.25.23.H18-

211027-0007
Đã trả kết quả Noong Luông 0972882594 SÙNG A DI Lò Văn Sy

27-10-2021 

08:59:33

04-11-2021 

08:59:33
1/8(ngày)

27-10-2021 

09:23:15

27-10-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.25.23.H18-

211027-0008
Đã trả kết quả

Bản Bon A, xã 

Rạng Đông, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Cà Văn Đại CÀ VĂN ĐẠI
27-10-2021 

09:55:00

03-11-2021 

09:55:00
2/7(ngày)

29-10-2021 

08:07:44

29-10-2021 

08:09:10
Trực tiếp Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ nhận EMS 

trực tiếp

UBND Xã Rạng 

Đông

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00122

000.25.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả Xá Nhè 0911997946 SÙNG A DI SÙNG A Chá

29-10-2021 

10:08:50

01-11-2021 

10:08:50
1/3(ngày)

29-10-2021 

10:13:35

29-10-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00025

000.25.23.H18-

211029-0003
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0359967561 Ly A Thanh Lại Cao Mạ

29-10-2021 

15:42:15

01-12-2021 

15:42:15
4/33(ngày)

02-11-2021 

22:20:12

02-11-2021 

22:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00024

000.25.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0359967561 Ly A Thanh Lại Cao Mạ

29-10-2021 

14:59:39

30-11-2021 

14:59:39
4/32(ngày)

02-11-2021 

22:20:11

02-11-2021 

22:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00123

000.25.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả

Bản Noong 

Luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN Cà Văn Sanh

01-11-2021 

09:30:23

02-11-2021 

09:30:23
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:36:50

01-11-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00027

000.25.23.H18-

211102-0002
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0946847392

CA VAN 

PHANH
Cà Thị Hặc

02-11-2021 

05:56:52

02-12-2021 

05:56:52
1/30(ngày)

02-11-2021 

05:59:55

02-11-2021 

06:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00026

000.25.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0392280892

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Mẹo

02-11-2021 

05:54:31

02-12-2021 

05:54:31
1/30(ngày)

02-11-2021 

05:59:54

02-11-2021 

06:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

19
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00028

000.25.23.H18-

211102-0003
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0392280892

CA VAN 

PHANH
CA VAN PHANH

02-11-2021 

06:15:21

02-12-2021 

06:15:21
1/30(ngày)

02-11-2021 

06:19:35

02-11-2021 

06:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

20
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00029

000.25.23.H18-

211102-0005
Đã trả kết quả Bản Bon A 0817023934 Ly A Thanh Cà Thị Ón

02-11-2021 

06:17:46

02-12-2021 

06:17:46
1/30(ngày)

02-11-2021 

06:19:34

02-11-2021 

06:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

020

000.25.23.H18-

211102-0004
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0392280892

CA VAN 

PHANH
Quàng Văn Tủa

02-11-2021 

06:16:54

09-11-2021 

06:16:54
1/7(ngày)

02-11-2021 

06:19:34

02-11-2021 

06:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00031

000.25.23.H18-

211102-0007
Đã trả kết quả Bản Bo B 0385382637 Ly A Thanh Thào A Chứ

02-11-2021 

22:37:40

03-12-2021 

22:37:40
1/31(ngày)

02-11-2021 

22:39:44

02-11-2021 

22:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00030

000.25.23.H18-

211102-0006
Đã trả kết quả bản Háng Á 0392280892

CA VAN 

PHANH
Lò Thị Sôm

02-11-2021 

22:36:56

03-12-2021 

22:36:56
1/31(ngày)

02-11-2021 

22:39:43

02-11-2021 

22:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00034

000.25.23.H18-

211102-0011
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0392280892 Ly A Thanh Lò Văn Ón

02-11-2021 

22:57:37

03-12-2021 

22:57:37
1/31(ngày)

02-11-2021 

22:59:48

02-11-2021 

23:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00033

000.25.23.H18-

211102-0010
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0817023934

HÀ HUYỀN 

TRANG
Nguyễn Thị Nụ

02-11-2021 

22:56:27

03-12-2021 

22:56:27
1/31(ngày)

02-11-2021 

22:59:47

02-11-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00032

000.25.23.H18-

211102-0009
Đã trả kết quả bản Bon A 0946847392

CA VAN 

PHANH
Lò Văn Phanh

02-11-2021 

22:55:14

03-12-2021 

22:55:14
1/31(ngày)

02-11-2021 

22:59:46

02-11-2021 

23:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

021

000.25.23.H18-

211102-0008
Đã trả kết quả bản Rạng Đông 0392280892

CA VAN 

PHANH
Trần Văn Nhã

02-11-2021 

22:54:22

10-11-2021 

22:54:22
1/8(ngày)

02-11-2021 

22:59:45

02-11-2021 

23:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

28
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00039

000.25.23.H18-

211103-0005
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0392280892

CA VAN 

PHANH
Quàng Thị Them

03-11-2021 

22:34:06

06-12-2021 

22:34:06
1/33(ngày)

03-11-2021 

22:35:44

03-11-2021 

22:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

29
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00038

000.25.23.H18-

211103-0004
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0946847392

CA VAN 

PHANH
Lò Thị Thành

03-11-2021 

22:33:45

06-12-2021 

22:33:45
1/33(ngày)

03-11-2021 

22:35:43

03-11-2021 

22:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

30
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00037

000.25.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0817023934

CA VAN 

PHANH
Cà Thị Panh

03-11-2021 

22:33:25

06-12-2021 

22:33:25
1/33(ngày)

03-11-2021 

22:35:43

03-11-2021 

22:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

31
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00036

000.25.23.H18-

211103-0002
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0392280892

CA VAN 

PHANH
Lò Thị Panh

03-11-2021 

22:33:03

06-12-2021 

22:33:03
1/33(ngày)

03-11-2021 

22:35:42

03-11-2021 

22:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00035

000.25.23.H18-

211103-0001
Đã trả kết quả bản Bon A 0978056902

CA VAN 

PHANH
Quàng Thị May

03-11-2021 

22:32:37

06-12-2021 

22:32:37
1/33(ngày)

03-11-2021 

22:35:41

03-11-2021 

22:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00051

000.25.23.H18-

211104-0012
Đã trả kết quả bản Bon A 0978056902

CA VAN 

PHANH
Lò Thị Phanh

04-11-2021 

15:11:37

07-12-2021 

15:11:37
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:26

06-11-2021 

21:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



34
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00050

000.25.23.H18-

211104-0011
Đã trả kết quả bản Bon A 0817023934

CA VAN 

PHANH
Lò Văn Păn

04-11-2021 

15:10:39

07-12-2021 

15:10:39
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:25

06-11-2021 

21:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

35
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00049

000.25.23.H18-

211104-0010
Đã trả kết quả bản Bon A 0392280892

CA VAN 

PHANH
Quàng Thị Toi

04-11-2021 

15:09:53

07-12-2021 

15:09:53
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:24

06-11-2021 

21:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

36
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00048

000.25.23.H18-

211104-0009
Đã trả kết quả bản Bon A 0817023934

CA VAN 

PHANH
Lò Văn Xanh

04-11-2021 

15:09:31

07-12-2021 

15:09:31
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:14

06-11-2021 

21:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

37
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00047

000.25.23.H18-

211104-0008
Đã trả kết quả Bản Bon A 0946847392 Ly A Thanh Cà Thị Cót

04-11-2021 

15:08:26

07-12-2021 

15:08:26
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:13

06-11-2021 

21:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

38
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00046

000.25.23.H18-

211104-0007
Đã trả kết quả Bản Bon A 0817023934 Ly A Thanh Cà Thị Panh

04-11-2021 

15:07:37

07-12-2021 

15:07:37
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:12

06-11-2021 

21:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

39
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00045

000.25.23.H18-

211104-0006
Đã trả kết quả Bản Bon A 0392280892

HÀ HUYỀN 

TRANG

Quàng Thị 

Phanh

04-11-2021 

15:07:00

07-12-2021 

15:07:00
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:12

06-11-2021 

21:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

40
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00044

000.25.23.H18-

211104-0005
Đã trả kết quả Bản Bon A 0946847392

HÀ HUYỀN 

TRANG
Lò Thị Việt

04-11-2021 

15:06:42

07-12-2021 

15:06:42
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:11

06-11-2021 

21:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00043

000.25.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Bản Bon A 0392280892

HÀ HUYỀN 

TRANG
Quàng Văn Đôi

04-11-2021 

15:05:32

07-12-2021 

15:05:32
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:10

06-11-2021 

21:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

42
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00042

000.25.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả Bản Bon A 0978056902 Ly A Thanh Lò Thị So

04-11-2021 

15:04:40

07-12-2021 

15:04:40
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:09

06-11-2021 

21:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

43
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00041

000.25.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Bản Bon A 0392280892 Ly A Thanh Lò Thị Đôi

04-11-2021 

15:02:53

07-12-2021 

15:02:53
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:09

06-11-2021 

21:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

44
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00040

000.25.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả Bản Bon A 0817023934 Ly A Thanh Quàng Thị Hặc

04-11-2021 

15:01:52

07-12-2021 

15:01:52
2/33(ngày)

06-11-2021 

20:59:08

06-11-2021 

21:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00061

000.25.23.H18-

211108-0009
Đã trả kết quả Bản Bon B 0392280892 Lầu Thị Dính Lầu Thị Dính

08-11-2021 

08:01:04

08-12-2021 

08:01:04
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:59

09-11-2021 

22:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

46
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00060

000.25.23.H18-

211108-0008
Đã trả kết quả Bản Bon B 0946847392 Vừ Thị May Vừ Thị May

08-11-2021 

07:59:36

08-12-2021 

07:59:36
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:57

09-11-2021 

22:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



47
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00052

000.25.23.H18-

211106-0001
Đã trả kết quả Bản Bon B 0817023934 Vừ Thị May Lầu Thị Và

06-11-2021 

21:27:54

08-12-2021 

21:27:54
3/32(ngày)

09-11-2021 

19:30:56

09-11-2021 

22:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

48
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00059

000.25.23.H18-

211108-0007
Đã trả kết quả Bản Bon B 0978056902 Lầu Chua Di Lầu Chua Di

08-11-2021 

07:59:00

08-12-2021 

07:59:00
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:55

09-11-2021 

22:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

49
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00058

000.25.23.H18-

211108-0006
Đã trả kết quả Bản Bon B 0817023934 Giàng Nhè Chá Giàng Nhè Chá

08-11-2021 

07:58:07

08-12-2021 

07:58:07
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:53

09-11-2021 

22:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

50
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00057

000.25.23.H18-

211108-0005
Đã trả kết quả Bản Bon A 0392280892 Lò Văn Phanh Lò Văn Phanh

08-11-2021 

07:57:32

08-12-2021 

07:57:32
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:52

09-11-2021 

22:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

51
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00056

000.25.23.H18-

211108-0004
Đã trả kết quả Bản Bon B 0946847392 Sùng Thị Mỷ Sùng Thị Mỷ

08-11-2021 

07:57:07

08-12-2021 

07:57:07
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:51

09-11-2021 

22:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

52
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00055

000.25.23.H18-

211108-0003
Đã trả kết quả Bản Bon B 0946847392 Sùng Thị Mỷ Ly Thị Máy

08-11-2021 

07:56:43

08-12-2021 

07:56:43
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:50

09-11-2021 

22:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

53
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00054

000.25.23.H18-

211108-0002
Đã trả kết quả Bản Bon A 0392280892 Cà Thị Ón Cà Thị Ón

08-11-2021 

07:55:39

08-12-2021 

07:55:39
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:49

09-11-2021 

22:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

54
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00053

000.25.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Bản Bon A 0946847392 Lò Văn Điếng Lò Văn Điếng

08-11-2021 

07:55:12

08-12-2021 

07:55:12
1/30(ngày)

09-11-2021 

19:30:47

09-11-2021 

22:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00080

000.25.23.H18-

211110-0014
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0817023934 Lò Văn Điếng Tráng A Tùng

10-11-2021 

07:53:49

10-12-2021 

07:53:49
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:43

11-11-2021 

08:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00079

000.25.23.H18-

211110-0013
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0392280892 Ly A Mang Giàng Thị BLà

10-11-2021 

07:53:12

10-12-2021 

07:53:12
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:42

11-11-2021 

08:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00078

000.25.23.H18-

211110-0012
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0946847392 Ly A Mang Thào Pàn Súa

10-11-2021 

07:52:49

10-12-2021 

07:52:49
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:41

11-11-2021 

08:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00077

000.25.23.H18-

211110-0011
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0817023934 Cà Văn An Cà Văn An

10-11-2021 

07:52:25

10-12-2021 

07:52:25
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:41

11-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00076

000.25.23.H18-

211110-0010
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0392280892 Cà Văn An Sùng A Lứ

10-11-2021 

07:51:48

10-12-2021 

07:51:48
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:40

11-11-2021 

08:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00075

000.25.23.H18-

211110-0009
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0978056908 Cà Văn An Lò Thị Dóm

10-11-2021 

07:51:19

10-12-2021 

07:51:19
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:39

11-11-2021 

08:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00074

000.25.23.H18-

211110-0008
Đã trả kết quả Bản Bon B 0817023934 Giàng Sáy Hừ Giàng Sáy Hừ

10-11-2021 

07:50:46

10-12-2021 

07:50:46
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:38

11-11-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00073

000.25.23.H18-

211110-0007
Đã trả kết quả Bản Bon B 0392280892 Giàng Sáy Hừ Vừ Thị Dúa

10-11-2021 

07:43:48

10-12-2021 

07:43:48
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:38

11-11-2021 

08:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00072

000.25.23.H18-

211110-0006
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0946847392 Giàng Sáy Hừ Cà Văn Lưỡng

10-11-2021 

07:43:26

10-12-2021 

07:43:26
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:37

11-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

64
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00071

000.25.23.H18-

211110-0005
Đã trả kết quả bản Háng Á 0392280892 Thào Thị Mò Thào Thị Mò

10-11-2021 

07:42:59

10-12-2021 

07:42:59
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:36

11-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

65
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00070

000.25.23.H18-

211110-0004
Đã trả kết quả bản Háng Á 0392280892 Thào Thị Mò Sùng Thị Dế

10-11-2021 

07:42:39

10-12-2021 

07:42:39
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:36

11-11-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

66
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00069

000.25.23.H18-

211110-0003
Đã trả kết quả bản Háng Á 0392280892 Thào Thị Mò Thào Thị Chá

10-11-2021 

07:41:16

10-12-2021 

07:41:16
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:35

11-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

67
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00068

000.25.23.H18-

211110-0002
Đã trả kết quả bản Háng Á 0817023934 Lò Văn Châu Lò Văn Châu

10-11-2021 

07:40:45

10-12-2021 

07:40:45
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:34

11-11-2021 

14:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

68
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00067

000.25.23.H18-

211110-0001
Đã trả kết quả bản Háng á 0392280892 Lò Văn Châu

Cà Thị Ánh 

Dương

10-11-2021 

07:40:19

10-12-2021 

07:40:19
1/30(ngày)

10-11-2021 

22:33:33

11-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

69
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00066

000.25.23.H18-

211109-0005
Đã trả kết quả bản Xá Nhè 0946847392 Lò Văn Châu Vàng Thị Dế

09-11-2021 

23:58:23

10-12-2021 

23:58:23
1/31(ngày)

10-11-2021 

22:33:33

11-11-2021 

14:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

70
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00065

000.25.23.H18-

211109-0004
Đã trả kết quả bản Xá Nhè 0392280892 Sùng Thị Xày Sùng Thị Xày

09-11-2021 

23:57:34

10-12-2021 

23:57:34
1/31(ngày)

10-11-2021 

22:33:32

11-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00064

000.25.23.H18-

211109-0003
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0817023934 Cà Văn Ón Cà Văn Ón

09-11-2021 

23:57:12

10-12-2021 

23:57:12
1/31(ngày)

10-11-2021 

22:33:31

11-11-2021 

13:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

72
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00063

000.25.23.H18-

211109-0002
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0392280892 Cà Văn Ón Lò Thị Mẹo

09-11-2021 

23:56:48

10-12-2021 

23:56:48
1/31(ngày)

10-11-2021 

22:33:31

11-11-2021 

13:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



73
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00062

000.25.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0392280892 Cà Văn Ón Cà Thị Hiếng

09-11-2021 

23:56:07

10-12-2021 

23:56:07
1/31(ngày)

10-11-2021 

22:33:30

11-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

74
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00100

000.25.23.H18-

211111-0017
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0978056902 Lò Văn Xương Cà Thị Pâng

11-11-2021 

08:10:30

13-12-2021 

08:10:30
1/32(ngày)

11-11-2021 

22:27:17

11-11-2021 

22:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

75
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00102

000.25.23.H18-

211111-0019
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0946847392 Lò Văn Xương Quàng Thị Sọn

11-11-2021 

08:11:37

13-12-2021 

08:11:37
1/32(ngày)

11-11-2021 

22:27:16

11-11-2021 

22:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00101

000.25.23.H18-

211111-0018
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0392280892 Lò Văn Xương Lò Thị Xo

11-11-2021 

08:11:00

13-12-2021 

08:11:00
1/32(ngày)

11-11-2021 

22:27:16

11-11-2021 

22:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

77
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00099

000.25.23.H18-

211111-0016
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0817023934 Lò Văn Xương

Lường Thị 

Nhính

11-11-2021 

08:10:01

13-12-2021 

08:10:01
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:22

11-11-2021 

13:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00098

000.25.23.H18-

211111-0015
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0946847392 Lò Văn Xương Cà Thị Hặc

11-11-2021 

08:09:35

13-12-2021 

08:09:35
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:21

11-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00097

000.25.23.H18-

211111-0014
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0392280892 Lò Thị Sa Lò Thị Sa

11-11-2021 

08:09:09

13-12-2021 

08:09:09
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:20

11-11-2021 

13:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00096

000.25.23.H18-

211111-0013
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0392280892 Lò Thị Sa Lò Thị Đả

11-11-2021 

07:53:12

13-12-2021 

07:53:12
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:20

11-11-2021 

13:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00095

000.25.23.H18-

211111-0012
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0817023934 Lò Thị Sa Lường Thị Bun

11-11-2021 

07:42:33

13-12-2021 

07:42:33
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:19

11-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00094

000.25.23.H18-

211111-0011
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0817023934 Cà Văn Phanh Cà Văn Phanh

11-11-2021 

07:37:36

13-12-2021 

07:37:36
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:18

11-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00093

000.25.23.H18-

211111-0010
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0946847392 Cà Văn Phanh Lò Thị Uội

11-11-2021 

07:34:40

13-12-2021 

07:34:40
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:17

11-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00092

000.25.23.H18-

211111-0009
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0392280892 Cà Văn Phanh Cà Văn Đại

11-11-2021 

07:34:06

13-12-2021 

07:34:06
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:16

11-11-2021 

13:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00091

000.25.23.H18-

211111-0008
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0817023934 Quàng Văn Ban Quàng Văn Ban

11-11-2021 

07:33:17

13-12-2021 

07:33:17
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:15

11-11-2021 

13:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00090

000.25.23.H18-

211111-0007
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0946847392 Quàng Văn Ban Lò Thị Hốm

11-11-2021 

07:32:51

13-12-2021 

07:32:51
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:14

11-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00089

000.25.23.H18-

211111-0006
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0392280892 Quàng Văn Ban Cà Văn Phanh

11-11-2021 

07:30:34

13-12-2021 

07:30:34
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:13

11-11-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00088

000.25.23.H18-

211111-0005
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0978056902 Cà Thị Pỏm Cà Thị Pỏm

11-11-2021 

07:30:02

13-12-2021 

07:30:02
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:12

11-11-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00087

000.25.23.H18-

211111-0004
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0884023814 Nguyễn Như Hà Nguyễn Như Hà

11-11-2021 

07:27:55

13-12-2021 

07:27:55
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:11

11-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00086

000.25.23.H18-

211111-0003
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0392280892 Nguyễn Như Hà Lại Văn Tỵ

11-11-2021 

07:23:36

13-12-2021 

07:23:36
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:10

11-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00085

000.25.23.H18-

211111-0002
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0392280892 Nguyễn Như Hà Vũ Tiến Mỹ

11-11-2021 

07:23:05

13-12-2021 

07:23:05
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:09

11-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00084

000.25.23.H18-

211111-0001
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0817023934 Nguyễn Như Hà Trần Thị Bảy

11-11-2021 

07:22:17

13-12-2021 

07:22:17
1/32(ngày)

11-11-2021 

10:36:08

11-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00083

000.25.23.H18-

211110-0017
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0817023934 Cao Văn Thăng Lại Cao Mạ

10-11-2021 

23:16:59

13-12-2021 

23:16:59
1/33(ngày)

11-11-2021 

10:36:07

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00082

000.25.23.H18-

211110-0016
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0392280292 Cao Văn Thăng Cao Văn Thăng

10-11-2021 

23:16:26

13-12-2021 

23:16:26
1/33(ngày)

11-11-2021 

10:36:07

11-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00081

000.25.23.H18-

211110-0015
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0946817352 Cao Văn Thăng Nguyễn Thị Nụ

10-11-2021 

23:15:24

13-12-2021 

23:15:24
1/33(ngày)

11-11-2021 

10:36:06

11-11-2021 

10:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00103

000.25.23.H18-

211111-0021
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0358950523

Quàng Văn 

Phóng
Quàng Văn Bảo

11-11-2021 

15:34:45

14-12-2021 

15:34:45
6/33(ngày)

17-11-2021 

09:25:11

17-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00105

000.25.23.H18-

211111-0042
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0376346830

Quàng Văn 

Phóng

Chàng Quang 

Hiếu

11-11-2021 

22:23:34

14-12-2021 

22:23:34
6/33(ngày)

17-11-2021 

09:25:10

17-11-2021 

14:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00104

000.25.23.H18-

211111-0041
Đã trả kết quả Bản Bon B 0969590455 Lầu A Ly Vừ Thị Máy

11-11-2021 

22:22:50

14-12-2021 

22:22:50
6/33(ngày)

17-11-2021 

09:25:09

17-11-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



99
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.25.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Nậm Mu 0972882594 SÙNG A DI Lường Thị Xuân

12-11-2021 

08:02:54

26-11-2021 

08:02:54
1/14(ngày)

12-11-2021 

08:15:22

12-11-2021 

08:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

100
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00124

000.25.23.H18-

211115-0011
Đã trả kết quả Xá Nhè 0822996912 SÙNG A DI SÙNG A Sùng

15-11-2021 

09:45:57

16-11-2021 

09:45:57
1/1(ngày)

15-11-2021 

09:59:25

15-11-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

101
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00126

000.25.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0972882594 SÙNG A DI Quàng Văn Sinh

16-11-2021 

07:25:03

17-11-2021 

07:25:03
1/1(ngày)

16-11-2021 

07:37:18

16-11-2021 

07:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

102
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00127

000.25.23.H18-

211116-0005
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0388560796 LÒ VĂN XUÂN Sùng A Lồng

16-11-2021 

10:27:37

17-11-2021 

10:27:37
1/1(ngày)

16-11-2021 

10:33:58

16-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

103
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00128

000.25.23.H18-

211116-0008
Đã trả kết quả Xá Nhè 0364315271 SÙNG A DI Vỉ A Mang

16-11-2021 

15:09:24

18-11-2021 

15:09:24
1/2(ngày)

16-11-2021 

16:49:50

17-11-2021 

07:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00106

000.25.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0985684316 Trần Văn Hải Nguyễn Thị Nụ

17-11-2021 

14:11:18

17-12-2021 

14:11:18
1/30(ngày)

18-11-2021 

10:15:03

18-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00109

000.25.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả bản Bon A 0946847392

Quàng Văn 

Phóng
Quàng Thị Loan

17-11-2021 

15:43:47

20-12-2021 

15:43:47
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:23:08

18-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00110

000.25.23.H18-

211117-0005
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0392280892

Quàng Văn 

Phóng

Lường Thị Mai 

Lan

17-11-2021 

15:44:59

20-12-2021 

15:44:59
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:23:07

18-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00108

000.25.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả Bản Xá Nhè 0392280892 Hờ A Mang Hờ A Mang

17-11-2021 

15:43:08

20-12-2021 

15:43:08
1/33(ngày)

18-11-2021 

09:23:06

18-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00107

000.25.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0946847392 Lường Thị Pánh Lường Thị Pánh

17-11-2021 

14:59:52

17-12-2021 

14:59:52
1/30(ngày)

18-11-2021 

09:23:05

18-11-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00113

000.25.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0837412105 Lường Thị Pánh Lò Thị Thính

18-11-2021 

14:16:41

20-12-2021 

14:16:41
6/32(ngày)

24-11-2021 

22:23:03

26-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00112

000.25.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả bản Nậm Mu 0983586914 Lường Thị Pánh Quàng Văn Thái

18-11-2021 

14:16:00

20-12-2021 

14:16:00
6/32(ngày)

24-11-2021 

22:23:02

26-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00111

000.25.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả Bản Bon A 0337591725 Lường Thị Pánh Cà Văn Hòa

18-11-2021 

14:15:25

20-12-2021 

14:15:25
6/32(ngày)

24-11-2021 

10:09:23

26-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



112
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00040

000.25.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0398121605 SÙNG A DI Ngô Thị Chinh

18-11-2021 

10:01:32

26-11-2021 

10:01:32
1/8(ngày)

18-11-2021 

10:15:02

18-11-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

113
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00129

000.25.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả

Bản Noong 

Luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN Lò Văn Hoan

18-11-2021 

14:12:49

19-11-2021 

14:12:49
1/1(ngày)

18-11-2021 

16:16:12

18-11-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

BLĐ-TBVXH-

DBI-

286115.2021.00

022

000.25.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả

bản Noong 

Luông
0358950523 Lường Thị Pánh Cà Thị Pỏm

19-11-2021 

08:47:33

26-11-2021 

08:47:33
1/7(ngày)

19-11-2021 

09:46:24

22-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

115
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.25.23.H18-

211119-0017
Đã trả kết quả Noong Luông 0342300577 SÙNG A DI Quàng Thị Lả

19-11-2021 

10:28:10

03-12-2021 

10:28:10
1/14(ngày)

19-11-2021 

14:13:27

19-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

116
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.25.23.H18-

211119-0016
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0972882594 SÙNG A DI Vàng A Sùng

19-11-2021 

10:27:45

03-12-2021 

10:27:45
1/14(ngày)

19-11-2021 

14:13:26

19-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

117
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.25.23.H18-

211119-0015
Đã trả kết quả Bản Bon A 0342300577 SÙNG A DI Cà Văn Chung

19-11-2021 

10:27:11

03-12-2021 

10:27:11
1/14(ngày)

19-11-2021 

14:13:25

19-11-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

118
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00130

000.25.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông, 0972752975 LÒ VĂN XUÂN Hoàng Thị Thơm

23-11-2021 

08:45:49

24-11-2021 

08:45:49
1/1(ngày)

23-11-2021 

09:12:18

23-11-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

119
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00131

000.25.23.H18-

211126-0001
Đã trả kết quả Bản Ta lếch 0346584814 Lường Thị Hằng Lường Thị Hằng

26-11-2021 

14:25:27

29-11-2021 

14:25:27
1/3(ngày)

26-11-2021 

20:33:56

29-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

T-DBI-284940-

TT.2021.00114

000.25.23.H18-

211125-0019
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông 0332999300 Trần Văn Hải Trần Thị Rục

25-11-2021 

10:00:47

27-12-2021 

10:00:47
1/32(ngày)

25-11-2021 

13:43:44

26-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00079

000.25.23.H18-

211126-0005
Đã trả kết quả Rạng Đông 0975951025 SÙNG A DI Hoàng Thị Thơm

26-11-2021 

15:06:38

30-11-2021 

15:06:38
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:13:29

26-11-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00078

000.25.23.H18-

211126-0004
Đã trả kết quả Noong Luông 0972882594 SÙNG A DI Cà Thị Pỏm

26-11-2021 

15:05:33

30-11-2021 

15:05:33
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:13:06

26-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00077

000.25.23.H18-

211126-0003
Đã trả kết quả Xá Nhè 0342300577 SÙNG A DI Hờ  A DI

26-11-2021 

15:04:31

30-11-2021 

15:04:31
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:12:51

26-11-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00076

000.25.23.H18-

211126-0002
Đã trả kết quả Noong Luông 0332300577 SÙNG A DI Lò Văn Tom

26-11-2021 

15:03:45

30-11-2021 

15:03:45
1/4(ngày)

26-11-2021 

15:12:38

26-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.25.23.H18-

211130-0041
Đã trả kết quả Bản Bon A 0387178838 LÒ VĂN XUÂN Cà Văn Ồ

30-11-2021 

15:01:10

08-12-2021 

15:01:10
1/8(ngày)

30-11-2021 

15:29:03

30-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.25.23.H18-

211130-0040
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0837299643 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN XUÂN

30-11-2021 

15:00:41

08-12-2021 

15:00:41
1/8(ngày)

30-11-2021 

15:07:46

30-11-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00045

000.25.23.H18-

211202-0006
Đã trả kết quả Bản Háng Á, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN Tráng Thị Hoa

02-12-2021 

10:09:14

10-12-2021 

10:09:14
1/8(ngày)

02-12-2021 

10:17:10

02-12-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00044

000.25.23.H18-

211202-0005
Đã trả kết quả

Bản Noong 

Luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN SY

02-12-2021 

10:07:18

10-12-2021 

10:07:18
1/8(ngày)

02-12-2021 

10:17:10

02-12-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00043

000.25.23.H18-

211202-0004
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN THÀNH

02-12-2021 

10:06:42

10-12-2021 

10:06:42
1/8(ngày)

02-12-2021 

10:17:09

02-12-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00042

000.25.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN MẤNG

02-12-2021 

10:05:57

10-12-2021 

10:05:57
1/8(ngày)

02-12-2021 

10:17:08

02-12-2021 

10:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00041

000.25.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả Bản Xá Nhè, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN HỜ A SÙNG

02-12-2021 

10:05:11

10-12-2021 

10:05:11
1/8(ngày)

02-12-2021 

10:17:07

02-12-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00132

000.25.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0372731792 LÒ VĂN XUÂN CÀ VĂN THUẬT

02-12-2021 

10:03:52

03-12-2021 

10:03:52
1/1(ngày)

02-12-2021 

10:17:07

02-12-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.25.23.H18-

211202-0008
Đã trả kết quả Noong Luông 0963882594 SÙNG A DI

Lường Văn 

Phúc

02-12-2021 

15:47:24

10-12-2021 

15:47:24
1/8(ngày)

03-12-2021 

13:49:28

03-12-2021 

13:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.25.23.H18-

211202-0009
Đã trả kết quả Bon A 0834963500 SÙNG A DI Lò Văn Mẹo

02-12-2021 

15:47:55

10-12-2021 

15:47:55
1/8(ngày)

03-12-2021 

13:49:27

03-12-2021 

13:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.25.23.H18-

211202-0007
Đã trả kết quả Bản Bon A 0834352564 SÙNG A DI Lò Văn Cường

02-12-2021 

15:46:30

10-12-2021 

15:46:30
1/8(ngày)

03-12-2021 

13:49:26

03-12-2021 

13:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00083

000.25.23.H18-

211206-0034
Đã trả kết quả Rạng Đông 0838579420 SÙNG A DI Phạm Duy Đông

06-12-2021 

08:39:49

07-12-2021 

08:39:49
1/1(ngày)

06-12-2021 

09:09:47

06-12-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00082

000.25.23.H18-

211206-0033
Đã trả kết quả Bon B 0367745181 SÙNG A DI Lầu A Chống

06-12-2021 

08:33:20

07-12-2021 

08:33:20
1/1(ngày)

06-12-2021 

09:09:46

06-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.25.23.H18-

211206-0031
Đã trả kết quả Bản Bon A 0337614897 SÙNG A DI Lò Văn ốm

06-12-2021 

08:32:09

13-12-2021 

08:32:09
1/7(ngày)

06-12-2021 

09:09:46

06-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.25.23.H18-

211206-0029
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0828645512 SÙNG A DI SÙNG A Minh

06-12-2021 

08:31:08

13-12-2021 

08:31:08
1/7(ngày)

06-12-2021 

09:09:45

06-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.25.23.H18-

211206-0028
Đã trả kết quả Bản Bon A 0328963551 SÙNG A DI Lò Văn Chiến

06-12-2021 

08:30:13

13-12-2021 

08:30:13
1/7(ngày)

06-12-2021 

09:09:45

06-12-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.25.23.H18-

211206-0027
Đã trả kết quả Rạng Đông 0963145233 SÙNG A DI Phạm Thị Bình

06-12-2021 

08:29:27

13-12-2021 

08:29:27
1/7(ngày)

06-12-2021 

09:09:45

06-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00081

000.25.23.H18-

211206-0024
Đã trả kết quả Bon A 0846977144 SÙNG A DI

Quàng Văn 

Xanh

06-12-2021 

08:28:25

07-12-2021 

08:28:25
1/1(ngày)

06-12-2021 

09:09:44

06-12-2021 

09:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00080

000.25.23.H18-

211206-0023
Đã trả kết quả Bản Bon B 0362774889 SÙNG A DI Lầu Thị Hồng

06-12-2021 

08:28:03

07-12-2021 

08:28:03
1/1(ngày)

06-12-2021 

09:09:43

06-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.25.23.H18-

211206-0132
Đã trả kết quả

Bản Noong 

Luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN MINH

06-12-2021 

16:30:55

14-12-2021 

16:30:55
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:37:56

06-12-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.25.23.H18-

211206-0134
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0358452748 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN KIM

06-12-2021 

16:39:03

14-12-2021 

16:39:03
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:40:51

06-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.25.23.H18-

211206-0133
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN ĐẢ

06-12-2021 

16:37:00

14-12-2021 

16:37:00
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:42:14

06-12-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.25.23.H18-

211206-0135
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0978145232 LÒ VĂN XUÂN

QUÀNG VĂN 

YÊN

06-12-2021 

16:39:53

14-12-2021 

16:39:53
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:40:50

06-12-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.25.23.H18-

211206-0136
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN Quàng Văn Nam

06-12-2021 

16:42:06

14-12-2021 

16:42:06
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:50:33

06-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.25.23.H18-

211206-0137
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu, 0358475817 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN SÂN

06-12-2021 

16:45:20

14-12-2021 

16:45:20
1/8(ngày)

06-12-2021 

16:50:33

06-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00046

000.25.23.H18-

211206-0138
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0358943252 LÒ VĂN XUÂN LÒ THỊ HÁN

06-12-2021 

16:53:49

15-12-2021 

16:53:49
1/9(ngày)

07-12-2021 

07:13:14

07-12-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00047

000.25.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Bản Sái Ngoài, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LẦU THỊ MỶ

07-12-2021 

07:11:02

15-12-2021 

07:11:02
1/8(ngày)

07-12-2021 

07:13:13

07-12-2021 

07:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00139

000.25.23.H18-

211207-0025
Đã trả kết quả Bản Háng Á 0395865377 LÒ VĂN XUÂN SÙNG A NÀ

07-12-2021 

08:21:11

08-12-2021 

08:21:11
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:19

07-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00138

000.25.23.H18-

211207-0024
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu 0365278159 LÒ VĂN XUÂN

LƯỜNG VĂN 

CHIẾN

07-12-2021 

08:20:43

08-12-2021 

08:20:43
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:18

07-12-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00137

000.25.23.H18-

211207-0022
Đã trả kết quả Bản Bon A 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ THỊ ƯƠNG

07-12-2021 

08:20:06

08-12-2021 

08:20:06
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:17

07-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00136

000.25.23.H18-

211207-0021
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN CÀ VĂN SỌN

07-12-2021 

08:19:17

08-12-2021 

08:19:17
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:16

07-12-2021 

10:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00135

000.25.23.H18-

211207-0019
Đã trả kết quả

Bản Noong 

luông,
0395865377 LÒ VĂN XUÂN CÀ VĂN CHIẾN

07-12-2021 

08:18:48

08-12-2021 

08:18:48
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:39:55

07-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00134

000.25.23.H18-

211207-0018
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN XANH

07-12-2021 

08:18:17

08-12-2021 

08:18:17
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:39:42

07-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00133

000.25.23.H18-

211207-0016
Đã trả kết quả

Bản Noong 

luông
0395865377 LÒ VĂN XUÂN CÀ VĂN TIẾN

07-12-2021 

08:17:34

08-12-2021 

08:17:34
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:39:27

07-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00140

000.25.23.H18-

211207-0032
Đã trả kết quả Bản Trại Phong, 0366317959 LÒ VĂN XUÂN

LƯỜNG 

PHƯƠNG LINH

07-12-2021 

09:03:36

08-12-2021 

09:03:36
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:15

07-12-2021 

10:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00141

000.25.23.H18-

211207-0033
Đã trả kết quả Bản Bon B, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN

NGÔ MINH 

NGỌC

07-12-2021 

09:09:45

08-12-2021 

09:09:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:13

07-12-2021 

10:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00144

000.25.23.H18-

211207-0036
Đã trả kết quả Bản Bon B, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN Giàng Thị Lỳ

07-12-2021 

09:50:43

08-12-2021 

09:50:43
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:12

07-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00143

000.25.23.H18-

211207-0035
Đã trả kết quả Bản Háng Á, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN HỜ A CHU

07-12-2021 

09:50:15

08-12-2021 

09:50:15
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:12

07-12-2021 

10:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00142

000.25.23.H18-

211207-0034
Đã trả kết quả Bản Háng Á, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN THÀO THỊ MẢY

07-12-2021 

09:49:53

08-12-2021 

09:49:53
1/1(ngày)

07-12-2021 

09:52:11

07-12-2021 

10:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông



164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00146

000.25.23.H18-

211207-0038
Đã trả kết quả

Bản Noong 

luông,
0382821878 LÒ VĂN XUÂN CÀ VĂN SANH

07-12-2021 

10:09:47

08-12-2021 

10:09:47
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:12:50

07-12-2021 

10:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00145

000.25.23.H18-

211207-0037
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN NÓ

07-12-2021 

10:09:08

08-12-2021 

10:09:08
1/1(ngày)

07-12-2021 

10:12:50

07-12-2021 

10:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00148

000.25.23.H18-

211207-0040
Đã trả kết quả Bản Rạng Đông, 0911030818 LÒ VĂN XUÂN VŨ THỊ NẾT

07-12-2021 

13:56:45

08-12-2021 

13:56:45
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:00:20

07-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00147

000.25.23.H18-

211207-0039
Đã trả kết quả Bản Bon A, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN SÙNG A CHINH

07-12-2021 

13:56:24

08-12-2021 

13:56:24
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:00:19

07-12-2021 

14:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.25.23.H18-

211207-0041
Đã trả kết quả Bản Nậm Mu, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN LÒ VĂN MINH

07-12-2021 

16:22:43

15-12-2021 

16:22:43
1/8(ngày)

08-12-2021 

09:02:52

08-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00149

000.25.23.H18-

211213-0011
Đã trả kết quả Bản Xá Nhè, 0395865377 LÒ VĂN XUÂN SÙNG A NẾNH

13-12-2021 

10:54:12

14-12-2021 

10:54:12
1/1(ngày)

13-12-2021 

10:59:44

13-12-2021 

11:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly A Thanh;Vũ 

Thị Hiển;Thào A 

Tỵ;Lò Văn 

Xuân;Sùng A 

Di;Quàng Thị 

Duyên;Hà Thị 

Huyền Trang;Lò 

Thị Thủy;Lầu 

Hồng Công

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Rạng 

Đông

1
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00368

000.28.23.H18-

211027-0001
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 09723356629 HẢNG A CHỨ Giàng A Minh

27-10-2021 

14:23:37

28-10-2021 

14:23:37
1/1(ngày)

27-10-2021 

14:26:53

27-10-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00371

000.28.23.H18-

211027-0006
Đã trả kết quả bản phình cứ 0971468037 SÙNG A DI Vàng a Khua

27-10-2021 

15:37:38

29-10-2021 

15:37:38
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:40:08

27-10-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

3
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00370

000.28.23.H18-

211027-0003
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0375718730

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Minh

27-10-2021 

15:03:16

29-10-2021 

15:03:16
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:17:29

27-10-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00369

000.28.23.H18-

211027-0002
Đã trả kết quả Nà Đắng 0918290877 VỪ A SÍNH Lò Thị Lợi

27-10-2021 

15:02:11

29-10-2021 

15:02:11
1/2(ngày)

27-10-2021 

15:17:29

27-10-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.28.23.H18-

211027-0004
Đã trả kết quả

bản nà đắng, 

Ta Ma
0968010066 lò thị Thưởng quàng bảo ngọc

27-10-2021 

15:12:32

29-11-2021 

15:12:32
1/33(ngày)

27-10-2021 

15:17:18

27-10-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.28.23.H18-

211027-0005
Đã trả kết quả

Bản Phình Cứ- 

Ta Ma
0968010066 lò thị Thưởng Hảng A Thương

27-10-2021 

15:32:30

29-11-2021 

15:32:30
1/33(ngày)

27-10-2021 

15:40:08

29-10-2021 

08:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

7
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.28.23.H18-

211028-0004
Đã trả kết quả Bản háng Chua 0972269817

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Thị Dà

28-10-2021 

15:16:05

08-11-2021 

15:16:05
1/11(ngày)

28-10-2021 

15:20:55

28-10-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

8
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00373

000.28.23.H18-

211028-0007
Đã trả kết quả Bản  Háng Chua 0365518527

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A chớ

28-10-2021 

15:47:37

01-11-2021 

15:47:37
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:49:14

28-10-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

9
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00372

000.28.23.H18-

211028-0005
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0972356629

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Chớ

28-10-2021 

15:40:41

01-11-2021 

15:40:41
1/4(ngày)

28-10-2021 

15:49:13

28-10-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.28.23.H18-

211028-0006
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0972269817

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng A Minh

28-10-2021 

15:46:44

05-11-2021 

15:46:44
1/8(ngày)

28-10-2021 

15:49:13

28-10-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00374

000.28.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0859384018 HẢNG A CHỨ Mùa A Chớ

29-10-2021 

09:09:50

01-11-2021 

09:09:50
1/3(ngày)

29-10-2021 

09:20:27

29-10-2021 

09:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

12
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00375

000.28.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0859384018 HẢNG A CHỨ HẢNG A Dũng

29-10-2021 

09:10:35

01-11-2021 

09:10:35
1/3(ngày)

29-10-2021 

09:20:26

29-10-2021 

09:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

13
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00376

000.28.23.H18-

211101-0001
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0334063403 HẢNG A CHỨ Mùa A Của

01-11-2021 

09:41:34

02-11-2021 

09:41:34
1/1(ngày)

01-11-2021 

09:43:30

01-11-2021 

09:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

14
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00381

000.28.23.H18-

211103-0036
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0915037034 HẢNG A CHỨ Thào A Páo

03-11-2021 

16:09:24

05-11-2021 

16:09:24
1/2(ngày)

03-11-2021 

16:11:34

03-11-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



15
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00021

000.28.23.H18-

211104-0029
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0915037034 HẢNG A CHỨ Giàng Thị Mái

04-11-2021 

08:38:30

11-11-2021 

08:38:30
1/7(ngày)

04-11-2021 

08:39:58

04-11-2021 

09:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00382

000.28.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 0915037034 HẢNG A CHỨ Lò Văn Chung

05-11-2021 

07:10:46

08-11-2021 

07:10:46
1/3(ngày)

05-11-2021 

07:19:20

05-11-2021 

07:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

17
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00384

000.28.23.H18-

211108-0001
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0357476423 HẢNG A CHỨ Mùa A Giàng

08-11-2021 

08:17:50

09-11-2021 

08:17:50
1/1(ngày)

08-11-2021 

08:19:38

08-11-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

18
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00385

000.28.23.H18-

211108-0075
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0357476423 HẢNG A CHỨ Quàng Tuấn Kiệt

08-11-2021 

15:21:46

10-11-2021 

15:21:46
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:27:59

08-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00386

000.28.23.H18-

211108-0076
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0365066589 HẢNG A CHỨ Thào Thị Tênh

08-11-2021 

15:22:52

10-11-2021 

15:22:52
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:27:58

08-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00387

000.28.23.H18-

211108-0077
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0356066589 HẢNG A CHỨ

Hảng Hồng 

Phong

08-11-2021 

15:24:26

10-11-2021 

15:24:26
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:27:57

08-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00388

000.28.23.H18-

211108-0078
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0915037034 HẢNG A CHỨ

Giàng Thị Thùy 

Linh

08-11-2021 

15:25:00

10-11-2021 

15:25:00
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:27:56

08-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00389

000.28.23.H18-

211108-0079
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0915037034 HẢNG A CHỨ Hảng Thị Dợ

08-11-2021 

15:25:42

10-11-2021 

15:25:42
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:27:55

08-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00390

000.28.23.H18-

211108-0080
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0915037034 HẢNG A CHỨ

Giàng Minh 

Tuấn

08-11-2021 

15:54:18

10-11-2021 

15:54:18
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:58:24

08-11-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00391

000.28.23.H18-

211108-0081
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0915037034 HẢNG A CHỨ Giàng Bảo Huy

08-11-2021 

15:55:07

10-11-2021 

15:55:07
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:58:23

08-11-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00392

000.28.23.H18-

211108-0082
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0915037034 HẢNG A CHỨ Mùa A Dũng

08-11-2021 

15:55:42

10-11-2021 

15:55:42
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:58:22

08-11-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00393

000.28.23.H18-

211108-0083
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0915037034 HẢNG A CHỨ Mùa A Dũng

08-11-2021 

15:56:30

10-11-2021 

15:56:30
1/2(ngày)

08-11-2021 

15:58:21

08-11-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.28.23.H18-

211109-0015
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 039657426 HẢNG A CHỨ Sùng A Páo

09-11-2021 

14:43:50

17-11-2021 

14:43:50
1/8(ngày)

09-11-2021 

14:50:55

09-11-2021 

15:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00394

000.28.23.H18-

211109-0016
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0396574526 HẢNG A CHỨ Thào Thị Mê

09-11-2021 

14:44:39

10-11-2021 

14:44:39
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:50:55

09-11-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00395

000.28.23.H18-

211109-0017
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0363458341 HẢNG A CHỨ Hảng Thị Sú

09-11-2021 

14:45:31

10-11-2021 

14:45:31
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:50:54

09-11-2021 

15:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00396

000.28.23.H18-

211109-0018
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0915037034 HẢNG A CHỨ Sùng Thị Chinh

09-11-2021 

14:46:26

10-11-2021 

14:46:26
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:50:53

09-11-2021 

15:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00397

000.28.23.H18-

211109-0019
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0363458341 HẢNG A CHỨ Vàng Tuấn Anh

09-11-2021 

14:47:07

10-11-2021 

14:47:07
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:50:52

09-11-2021 

15:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

32
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00398

000.28.23.H18-

211109-0020
Đã trả kết quả

Bản Háng Thớ 

Tỷ
0357476423 HẢNG A CHỨ Sùng Gia Khánh

09-11-2021 

14:48:16

10-11-2021 

14:48:16
1/1(ngày)

09-11-2021 

14:50:51

09-11-2021 

15:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



33
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00025

000.28.23.H18-

211115-0022
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0833672630 HẢNG A CHỨ Sùng A Giàng

15-11-2021 

09:34:03

16-11-2021 

09:34:03
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:44

15-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

34
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00399

000.28.23.H18-

211115-0023
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0833672630 HẢNG A CHỨ Lò Văn Tâm

15-11-2021 

09:34:45

16-11-2021 

09:34:45
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:43

15-11-2021 

10:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

35
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00400

000.28.23.H18-

211115-0024
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0833762630 HẢNG A CHỨ

Giàng Thị Linh 

Đam

15-11-2021 

09:35:35

16-11-2021 

09:35:35
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:42

15-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

36
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00401

000.28.23.H18-

211115-0025
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0915037036 HẢNG A CHỨ

Quàng Hạo 

Nhiên

15-11-2021 

09:36:50

16-11-2021 

09:36:50
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:42

15-11-2021 

10:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

37
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00402

000.28.23.H18-

211115-0026
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0915037036 HẢNG A CHỨ Mùa Ly Xa

15-11-2021 

09:37:35

16-11-2021 

09:37:35
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:41

15-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

38
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.28.23.H18-

211115-0027
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0914590180 HẢNG A CHỨ Lò Văn Hòa

15-11-2021 

09:38:11

29-11-2021 

09:38:11
1/14(ngày)

15-11-2021 

10:05:40

15-11-2021 

10:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

39
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00403

000.28.23.H18-

211115-0028
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0948850052 HẢNG A CHỨ Giàng Thị Thi

15-11-2021 

09:39:05

16-11-2021 

09:39:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:05:39

15-11-2021 

10:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

40
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00404

000.28.23.H18-

211115-0029
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0977619761 HẢNG A CHỨ HẢNG A Chua

15-11-2021 

10:00:13

16-11-2021 

10:00:13
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:33

15-11-2021 

10:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

41
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00022

000.28.23.H18-

211115-0030
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0977619761 HẢNG A CHỨ HẢNG A Chua

15-11-2021 

10:00:53

22-11-2021 

10:00:53
1/7(ngày)

15-11-2021 

10:30:33

15-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00405

000.28.23.H18-

211115-0031
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0977263671 HẢNG A CHỨ Vàng Thị Vinh

15-11-2021 

10:02:04

16-11-2021 

10:02:04
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:32

15-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00406

000.28.23.H18-

211115-0032
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0973451312 HẢNG A CHỨ Mùa A Thành

15-11-2021 

10:03:23

16-11-2021 

10:03:23
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:31

15-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00407

000.28.23.H18-

211115-0033
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0989713832 HẢNG A CHỨ Vàng Thị Na

15-11-2021 

10:04:05

16-11-2021 

10:04:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:30

15-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00408

000.28.23.H18-

211115-0034
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0915037034 HẢNG A CHỨ Thào A Hoàng

15-11-2021 

10:04:42

16-11-2021 

10:04:42
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:29

15-11-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00023

000.28.23.H18-

211115-0035
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0368153275 HẢNG A CHỨ Hảng Thị Vinh

15-11-2021 

10:15:19

22-11-2021 

10:15:19
1/7(ngày)

15-11-2021 

10:30:29

15-11-2021 

10:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00026

000.28.23.H18-

211115-0036
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 0986321761 HẢNG A CHỨ Lò Văn Trường

15-11-2021 

10:16:12

16-11-2021 

10:16:12
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:28

15-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00409

000.28.23.H18-

211115-0037
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0334612942 HẢNG A CHỨ Thào A Thu

15-11-2021 

10:16:35

16-11-2021 

10:16:35
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:26

15-11-2021 

10:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00410

000.28.23.H18-

211115-0038
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0334612942 HẢNG A CHỨ Thào A Thu

15-11-2021 

10:17:09

16-11-2021 

10:17:09
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:27

15-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00411

000.28.23.H18-

211115-0039
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0364972553 HẢNG A CHỨ Thào A Thu

15-11-2021 

10:17:36

16-11-2021 

10:17:36
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:30:25

15-11-2021 

10:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00024

000.28.23.H18-

211115-0040
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 098329321 HẢNG A CHỨ Thào A Thu

15-11-2021 

10:31:28

22-11-2021 

10:31:28
1/7(ngày)

15-11-2021 

10:36:16

15-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00412

000.28.23.H18-

211115-0041
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0833672630 HẢNG A CHỨ

Quàng Văn Việt 

Anh

15-11-2021 

10:32:07

16-11-2021 

10:32:07
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:36:15

15-11-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00413

000.28.23.H18-

211115-0042
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0833672630 HẢNG A CHỨ

Quàng Văn Việt 

Anh

15-11-2021 

10:32:39

16-11-2021 

10:32:39
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:36:14

15-11-2021 

10:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00414

000.28.23.H18-

211115-0043
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0914590180 HẢNG A CHỨ Lò Thảo Nguyên

15-11-2021 

10:33:05

16-11-2021 

10:33:05
1/1(ngày)

15-11-2021 

10:36:13

15-11-2021 

10:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00415

000.28.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0946513686 HẢNG A CHỨ Mùa A Giàng

16-11-2021 

08:53:28

17-11-2021 

08:53:28
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:01:25

16-11-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00416

000.28.23.H18-

211116-0002
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0977619761 HẢNG A CHỨ Giàng A Thào

16-11-2021 

08:54:02

17-11-2021 

08:54:02
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:01:24

16-11-2021 

09:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00417

000.28.23.H18-

211116-0003
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0833672630 HẢNG A CHỨ

Quàng Văn 

Dương

16-11-2021 

08:54:51

17-11-2021 

08:54:51
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:01:23

16-11-2021 

09:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.28.23.H18-

211116-0004
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0946513686 HẢNG A CHỨ Giàng Thị Phua

16-11-2021 

14:39:54

24-11-2021 

14:39:54
1/8(ngày)

16-11-2021 

14:45:42

16-11-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.28.23.H18-

211117-0001
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0849565011 HẢNG A CHỨ Sùng Thị Hoa

17-11-2021 

15:23:34

26-11-2021 

15:23:34
1/9(ngày)

17-11-2021 

15:34:02

17-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00418

000.28.23.H18-

211117-0002
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0849565011 HẢNG A CHỨ Vàng Minh Thiên

17-11-2021 

15:24:03

19-11-2021 

15:24:03
1/2(ngày)

17-11-2021 

15:34:02

17-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00419

000.28.23.H18-

211117-0003
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0849656011 HẢNG A CHỨ

Giàng Thu 

Phương

17-11-2021 

15:24:28

19-11-2021 

15:24:28
1/2(ngày)

17-11-2021 

15:34:00

17-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00420

000.28.23.H18-

211117-0004
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0849565011 HẢNG A CHỨ Vàng Đức Tâu

17-11-2021 

15:25:01

19-11-2021 

15:25:01
1/2(ngày)

17-11-2021 

15:33:59

17-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00025

000.28.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0946513686 HẢNG A CHỨ Giàng Thị May

18-11-2021 

07:45:35

25-11-2021 

07:45:35
1/7(ngày)

18-11-2021 

07:51:55

18-11-2021 

08:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.28.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0915037431 HẢNG A CHỨ Sùng Thị Hoa

18-11-2021 

07:46:19

26-11-2021 

07:46:19
1/8(ngày)

18-11-2021 

07:51:54

18-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00031

000.28.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0972356629 HẢNG A CHỨ Vàng Thị Thái

18-11-2021 

10:50:13

26-11-2021 

10:50:13
1/8(ngày)

18-11-2021 

11:00:27

18-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00421

000.28.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Mi Su

18-11-2021 

10:50:46

19-11-2021 

10:50:46
1/1(ngày)

18-11-2021 

11:00:26

18-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

67
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00026

000.28.23.H18-

211118-0016
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0972356629 HẢNG A CHỨ HẢNG A Phong

18-11-2021 

10:51:52

25-11-2021 

10:51:52
1/7(ngày)

18-11-2021 

11:00:26

18-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00032

000.28.23.H18-

211118-0015
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

GIÀNG THỊ 

NHÌA

18-11-2021 

10:51:15

26-11-2021 

10:51:15
1/8(ngày)

18-11-2021 

11:00:25

18-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



69
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00027

000.28.23.H18-

211118-0017
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 0915037034 HẢNG A CHỨ Giàng Thị Điệp

18-11-2021 

10:52:47

19-11-2021 

10:52:47
1/1(ngày)

18-11-2021 

11:00:24

18-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00033

000.28.23.H18-

211118-0018
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 0989120721 HẢNG A CHỨ

Vàng Thị Thùy 

Nga

18-11-2021 

10:53:18

26-11-2021 

10:53:18
1/8(ngày)

18-11-2021 

11:00:24

18-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

71
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00028

000.28.23.H18-

211118-0019
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
GIÀNG A SÚA

18-11-2021 

10:54:16

19-11-2021 

10:54:16
1/1(ngày)

18-11-2021 

11:00:23

18-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

72
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00423

000.28.23.H18-

211118-0022
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Minh Thiên

18-11-2021 

14:56:26

19-11-2021 

14:56:26
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:37:20

18-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00424

000.28.23.H18-

211118-0023
Đã trả kết quả

Bản Háng 

Chua, xã Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Thị Thu 

Phương

18-11-2021 

14:59:29

19-11-2021 

14:59:29
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:37:19

18-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00425

000.28.23.H18-

211118-0024
Đã trả kết quả

Bản Thớ Tỷ, xã 

Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Đức Tâm

18-11-2021 

15:02:37

22-11-2021 

15:02:37
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:18

18-11-2021 

15:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00426

000.28.23.H18-

211118-0025
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Hồng 

Thủy

18-11-2021 

15:05:21

22-11-2021 

15:05:21
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:17

18-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00427

000.28.23.H18-

211118-0026
Đã trả kết quả

Bản Háng 

Chua, xã Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng A Sử

18-11-2021 

15:08:02

22-11-2021 

15:08:02
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:16

18-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00428

000.28.23.H18-

211118-0027
Đã trả kết quả

Bản Háng 

Chua, xã Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Chu

18-11-2021 

15:09:20

22-11-2021 

15:09:20
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:15

18-11-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00429

000.28.23.H18-

211118-0028
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Tàng

18-11-2021 

15:18:59

22-11-2021 

15:18:59
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:14

18-11-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00430

000.28.23.H18-

211118-0029
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Hoa

18-11-2021 

15:20:27

22-11-2021 

15:20:27
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:13

18-11-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00029

000.28.23.H18-

211118-0030
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Việt Tân

18-11-2021 

15:22:53

22-11-2021 

15:22:53
1/4(ngày)

18-11-2021 

15:37:12

18-11-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00422

000.28.23.H18-

211118-0021
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vừ Thị Thào

18-11-2021 

14:55:18

19-11-2021 

14:55:18
1/1(ngày)

18-11-2021 

15:37:11

18-11-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.28.23.H18-

211119-0001
Đã trả kết quả bản Mường 2 0397801044

Quàng Văn 

Chướng

Quàng Văn 

Chướng

19-11-2021 

07:23:18

26-11-2021 

07:23:18
1/7(ngày)

19-11-2021 

07:25:16

19-11-2021 

07:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

83
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.28.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0965296945 lò thị Thưởng Giàng Vàng Páo

19-11-2021 

08:29:09

21-12-2021 

08:29:09
1/32(ngày)

19-11-2021 

09:09:36

24-11-2021 

10:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.28.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0332006958 lò thị Thưởng Mùa Việt Hương

19-11-2021 

08:30:42

21-12-2021 

08:30:42
1/32(ngày)

19-11-2021 

09:09:35

24-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.28.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả

bản nà đắng- 

xã Ta Ma- 

huyện Tuần 

Giáo- tỉnh Điện 

Biên

0366166156 lò thị Thưởng Quàng Gia Hưng
19-11-2021 

08:32:31

21-12-2021 

08:32:31
1/32(ngày)

19-11-2021 

09:09:34

24-11-2021 

10:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.28.23.H18-

211119-0053
Đã trả kết quả bản nà đắng 0366166156 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Hiếu

19-11-2021 

15:03:54

22-12-2021 

15:03:54
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:52

24-11-2021 

10:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.28.23.H18-

211119-0054
Đã trả kết quả bản nà đắng 0366166156 lò thị Thưởng

Quàng Thị Yến 

Nhi

19-11-2021 

15:04:27

22-12-2021 

15:04:27
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:51

24-11-2021 

10:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.28.23.H18-

211119-0055
Đã trả kết quả bản nà đắng 0343297473 lò thị Thưởng Lò Quốc Thắng

19-11-2021 

15:04:58

22-12-2021 

15:04:58
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:50

24-11-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.28.23.H18-

211119-0056
Đã trả kết quả bản nà đắng 0869009653 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Khôi

19-11-2021 

15:05:43

22-12-2021 

15:05:43
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:49

24-11-2021 

13:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.28.23.H18-

211119-0057
Đã trả kết quả bản nà đắng 089009653 lò thị Thưởng Quàng Minh Chí

19-11-2021 

15:06:22

22-12-2021 

15:06:22
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:48

25-11-2021 

07:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.28.23.H18-

211119-0058
Đã trả kết quả bản nà đắng 0977056278 lò thị Thưởng

Quàng Thị Như 

Ngọc

19-11-2021 

15:06:56

22-12-2021 

15:06:56
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:47

25-11-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.28.23.H18-

211119-0059
Đã trả kết quả bản nà đắng 0977056278 lò thị Thưởng Quàng Việt Anh

19-11-2021 

15:08:09

22-12-2021 

15:08:09
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:19

25-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.28.23.H18-

211119-0060
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0368756454 lò thị Thưởng

Hảng Thị Linh 

Nhi

19-11-2021 

15:09:03

22-12-2021 

15:09:03
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:17

25-11-2021 

07:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

94
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.28.23.H18-

211119-0061
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0368756454 lò thị Thưởng

Hảng Thị Mỹ 

Hạnh

19-11-2021 

15:09:39

22-12-2021 

15:09:39
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:15

25-11-2021 

07:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.28.23.H18-

211119-0062
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0368756454 lò thị Thưởng Hảng A Long

19-11-2021 

15:10:16

22-12-2021 

15:10:16
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:13

25-11-2021 

07:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.28.23.H18-

211119-0063
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0386516540 lò thị Thưởng

Giàng Quốc 

Quân

19-11-2021 

15:11:00

22-12-2021 

15:11:00
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:12

25-11-2021 

07:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.28.23.H18-

211119-0064
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0386516540 lò thị Thưởng

Giàng Thị Bích 

Liên

19-11-2021 

15:11:43

22-12-2021 

15:11:43
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:10

25-11-2021 

07:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.28.23.H18-

211119-0065
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0981022943 lò thị Thưởng Vàng Đức Tâm

19-11-2021 

15:12:22

22-12-2021 

15:12:22
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:09

25-11-2021 

07:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.28.23.H18-

211119-0066
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0372763183 lò thị Thưởng

Hảng Kiến 

Phong

19-11-2021 

15:13:01

22-12-2021 

15:13:01
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:08

25-11-2021 

07:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.28.23.H18-

211119-0067
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0347532531 lò thị Thưởng

Hảng Thị Duyên 

Dế

19-11-2021 

15:13:51

22-12-2021 

15:13:51
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:06

25-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.28.23.H18-

211119-0068
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0362632098 lò thị Thưởng Thào Phong Vũ

19-11-2021 

15:14:44

22-12-2021 

15:14:44
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:05

25-11-2021 

07:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.28.23.H18-

211119-0069
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Phương 

Linh

19-11-2021 

15:15:25

22-12-2021 

15:15:25
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:05

25-11-2021 

07:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.28.23.H18-

211119-0070
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0964352021 lò thị Thưởng Hảng Phúc Vàng

19-11-2021 

15:16:08

22-12-2021 

15:16:08
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:04

25-11-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.28.23.H18-

211119-0071
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng A Thiên

19-11-2021 

15:16:43

22-12-2021 

15:16:43
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:03

25-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.28.23.H18-

211119-0072
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng A Sính

19-11-2021 

15:17:25

22-12-2021 

15:17:25
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:02

25-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.28.23.H18-

211119-0073
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Nhị Đông

19-11-2021 

15:18:12

22-12-2021 

15:18:12
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:01

25-11-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.28.23.H18-

211119-0074
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàn Thị Nghiến

19-11-2021 

15:20:48

22-12-2021 

15:20:48
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:00

25-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.28.23.H18-

211119-0075
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Bảo Duy

19-11-2021 

15:22:00

22-12-2021 

15:22:00
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:45:00

25-11-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.28.23.H18-

211119-0076
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0367818765 lò thị Thưởng Giàng A Dư

19-11-2021 

15:22:43

22-12-2021 

15:22:43
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:59

25-11-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.28.23.H18-

211119-0077
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng

Hảng Thị Lê 

Bang

19-11-2021 

15:23:19

22-12-2021 

15:23:19
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:58

25-11-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.28.23.H18-

211119-0078
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0964352021 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Hương Ba

19-11-2021 

15:24:00

22-12-2021 

15:24:00
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:57

25-11-2021 

15:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.28.23.H18-

211119-0079
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0963452021 lò thị Thưởng

Hảng Thị Mỹ 

Dung

19-11-2021 

15:25:09

22-12-2021 

15:25:09
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:25

25-11-2021 

15:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.28.23.H18-

211119-0080
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0964352021 lò thị Thưởng Vàng Thị Na

19-11-2021 

15:25:51

22-12-2021 

15:25:51
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:24

25-11-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.28.23.H18-

211119-0081
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Mùa A Thái

19-11-2021 

15:26:28

22-12-2021 

15:26:28
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:23

25-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.28.23.H18-

211119-0082
Đã trả kết quả bản Háng Chua 09634352021 lò thị Thưởng Mùa Bảo An

19-11-2021 

15:27:15

22-12-2021 

15:27:15
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:22

25-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.28.23.H18-

211119-0083
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0964352021 lò thị Thưởng Giàng Thanh Hà

19-11-2021 

15:27:54

22-12-2021 

15:27:54
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:22

25-11-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.28.23.H18-

211119-0084
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0963452021 lò thị Thưởng Vàng Thị Ía

19-11-2021 

15:28:38

22-12-2021 

15:28:38
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:21

25-11-2021 

15:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.28.23.H18-

211119-0085
Đã trả kết quả bản nà đắng 0964352021 lò thị Thưởng

Hảng Hoàng 

Anh

19-11-2021 

15:29:07

22-12-2021 

15:29:07
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:20

25-11-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.28.23.H18-

211119-0086
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0964352021 lò thị Thưởng

Hảng Hoàng 

Anh

19-11-2021 

15:29:47

22-12-2021 

15:29:47
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:19

25-11-2021 

20:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.28.23.H18-

211119-0087
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Mùa Thúy Ngọc

19-11-2021 

15:30:27

22-12-2021 

15:30:27
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:18

25-11-2021 

20:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

121
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.28.23.H18-

211119-0088
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị Mai 

Nhi

19-11-2021 

15:31:10

22-12-2021 

15:31:10
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:16

25-11-2021 

20:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

122
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.28.23.H18-

211119-0089
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 09680110066 lò thị Thưởng

Giàng Vàng 

Nếnh

19-11-2021 

15:31:47

22-12-2021 

15:31:47
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:16

25-11-2021 

21:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



123
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.28.23.H18-

211119-0090
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng

Quàng Tuấn 

Khải

19-11-2021 

15:32:30

22-12-2021 

15:32:30
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:15

25-11-2021 

20:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

124
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.28.23.H18-

211119-0091
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Sùng Thị Ngọc 

Diệp

19-11-2021 

15:33:15

22-12-2021 

15:33:15
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:14

25-11-2021 

21:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

125
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.28.23.H18-

211119-0092
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0964352021 lò thị Thưởng Thào Thị Tênh

19-11-2021 

15:34:03

22-12-2021 

15:34:03
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:13

25-11-2021 

21:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

126
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.28.23.H18-

211119-0093
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0963452021 lò thị Thưởng Thào Kim Ngân

19-11-2021 

15:34:33

22-12-2021 

15:34:33
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:12

25-11-2021 

21:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

127
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.28.23.H18-

211119-0094
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Tuấn Anh

19-11-2021 

15:35:14

22-12-2021 

15:35:14
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:11

25-11-2021 

21:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

128
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.28.23.H18-

211119-0095
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0964352021 lò thị Thưởng Giàng Thị Chi

19-11-2021 

15:35:59

22-12-2021 

15:35:59
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:11

25-11-2021 

21:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

129
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.28.23.H18-

211119-0096
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0964352021 lò thị Thưởng Giàng A Lân

19-11-2021 

15:36:38

22-12-2021 

15:36:38
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:09

25-11-2021 

21:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

130
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.28.23.H18-

211119-0097
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0964352021 lò thị Thưởng Vàng A Lử

19-11-2021 

15:37:34

22-12-2021 

15:37:34
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:08

25-11-2021 

21:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

131
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.28.23.H18-

211119-0098
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Vàng Thị Yến 

Nhi

19-11-2021 

15:38:17

22-12-2021 

15:38:17
3/33(ngày)

22-11-2021 

14:44:08

25-11-2021 

21:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



132
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.28.23.H18-

211122-0003
Đã trả kết quả bản Háng Chua 0968010066 lò thị Thưởng Mùa A Cường

22-11-2021 

16:28:40

23-12-2021 

16:28:40
2/31(ngày)

24-11-2021 

16:28:19

29-11-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

133
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.28.23.H18-

211122-0004
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hảng Quý Anh

22-11-2021 

16:29:59

23-12-2021 

16:29:59
2/31(ngày)

24-11-2021 

16:28:19

29-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

134
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.28.23.H18-

211122-0005
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Mạnh 

Hùng

22-11-2021 

16:30:44

23-12-2021 

16:30:44
2/31(ngày)

24-11-2021 

16:28:18

29-11-2021 

16:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

135
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.28.23.H18-

211124-0001
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Hùng 

Phương

24-11-2021 

10:41:24

24-12-2021 

10:41:24
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:17

29-11-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

136
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.28.23.H18-

211124-0002
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Khải 

Phong

24-11-2021 

10:42:34

24-12-2021 

10:42:34
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:17

29-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

137
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.28.23.H18-

211124-0003
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thiên Thu

24-11-2021 

10:43:35

24-12-2021 

10:43:35
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:16

29-11-2021 

16:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

138
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.28.23.H18-

211124-0004
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Phương Thảo

24-11-2021 

10:44:09

24-12-2021 

10:44:09
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:15

29-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

139
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.28.23.H18-

211124-0005
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0968010066 lò thị Thưởng

Vàng Thanh 

Tuấn

24-11-2021 

10:45:07

24-12-2021 

10:45:07
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:14

29-11-2021 

16:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

140
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.28.23.H18-

211124-0006
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Thị Kim Du

24-11-2021 

10:45:45

24-12-2021 

10:45:45
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:13

29-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



141
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.28.23.H18-

211124-0007
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Hạng A Thúy

24-11-2021 

10:46:29

24-12-2021 

10:46:29
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:12

29-11-2021 

16:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

142
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.28.23.H18-

211124-0008
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Thị 

Thanh Huyền

24-11-2021 

10:47:03

24-12-2021 

10:47:03
1/30(ngày)

24-11-2021 

16:28:11

29-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00034

000.28.23.H18-

211130-0009
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0972356629 HẢNG A CHỨ LO THI MAI

30-11-2021 

08:54:55

08-12-2021 

08:54:55
1/8(ngày)

30-11-2021 

09:15:34

30-11-2021 

09:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00431

000.28.23.H18-

211130-0089
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Hoa

30-11-2021 

10:23:41

01-12-2021 

10:23:41
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:35

30-11-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00432

000.28.23.H18-

211130-0095
Đã trả kết quả

Bản Kề Cải, xã 

Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vừ Thị Thào

30-11-2021 

10:27:13

01-12-2021 

10:27:13
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:34

30-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00433

000.28.23.H18-

211130-0097
Đã trả kết quả

Bản Kề Cải, xã 

Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lầu A Thương

30-11-2021 

10:27:54

01-12-2021 

10:27:54
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:34

30-11-2021 

14:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00434

000.28.23.H18-

211130-0099
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Tiến 

Thành

30-11-2021 

10:29:54

01-12-2021 

10:29:54
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:32

30-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00435

000.28.23.H18-

211130-0100
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Mạnh 

Nhật Duy

30-11-2021 

10:30:52

01-12-2021 

10:30:52
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:32

30-11-2021 

14:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00442

000.28.23.H18-

211130-0107
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hờ Thị Chá

30-11-2021 

10:35:24

01-12-2021 

10:35:24
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:31

30-11-2021 

14:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00441

000.28.23.H18-

211130-0106
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Tuyết Mai

30-11-2021 

10:34:50

01-12-2021 

10:34:50
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:30

30-11-2021 

14:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00440

000.28.23.H18-

211130-0105
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Vàng Tịch 

Trưởng

30-11-2021 

10:34:14

01-12-2021 

10:34:14
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:29

30-11-2021 

14:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00439

000.28.23.H18-

211130-0104
Đã trả kết quả

Bản Háng 

Chua, xã Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Hảng Hồng 

Phong

30-11-2021 

10:33:26

01-12-2021 

10:33:26
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:28

30-11-2021 

14:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00438

000.28.23.H18-

211130-0103
Đã trả kết quả

Bản Kề Cải, xã 

Ta Ma
843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Thào

30-11-2021 

10:32:46

01-12-2021 

10:32:46
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:27

30-11-2021 

14:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00437

000.28.23.H18-

211130-0102
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Đăng Khoa

30-11-2021 

10:32:12

01-12-2021 

10:32:12
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:26

30-11-2021 

14:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00436

000.28.23.H18-

211130-0101
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Mùa Thị Hoa 

Lan

30-11-2021 

10:31:27

01-12-2021 

10:31:27
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:26

30-11-2021 

14:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00443

000.28.23.H18-

211130-0108
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Hảng Thị Mỹ 

Hạnh

30-11-2021 

10:36:20

01-12-2021 

10:36:20
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:25

30-11-2021 

14:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00444

000.28.23.H18-

211130-0109
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Văn Món

30-11-2021 

10:37:16

01-12-2021 

10:37:16
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:24

30-11-2021 

14:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00445

000.28.23.H18-

211130-0110
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Đức Chinh

30-11-2021 

10:37:41

01-12-2021 

10:37:41
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:23

30-11-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00446

000.28.23.H18-

211130-0111
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Văn Lão

30-11-2021 

10:38:12

01-12-2021 

10:38:12
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:22

30-11-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00447

000.28.23.H18-

211130-0112
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Công

30-11-2021 

10:38:48

01-12-2021 

10:38:48
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:21

30-11-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00448

000.28.23.H18-

211130-0113
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vừ Nguyên Vũ

30-11-2021 

10:39:13

01-12-2021 

10:39:13
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:20

30-11-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00449

000.28.23.H18-

211130-0114
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng A Long

30-11-2021 

10:39:44

01-12-2021 

10:39:44
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:19

30-11-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00450

000.28.23.H18-

211130-0115
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 0968010066

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Tuấn Kiệt

30-11-2021 

10:40:22

01-12-2021 

10:40:22
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:18

30-11-2021 

14:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00451

000.28.23.H18-

211130-0116
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Tênh

30-11-2021 

10:40:49

01-12-2021 

10:40:49
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:18

30-11-2021 

14:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00452

000.28.23.H18-

211130-0117
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Thị Thùy 

Trinh

30-11-2021 

10:41:17

01-12-2021 

10:41:17
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:17

30-11-2021 

14:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00453

000.28.23.H18-

211130-0118
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Dủa

30-11-2021 

10:42:49

01-12-2021 

10:42:49
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:16

30-11-2021 

14:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00454

000.28.23.H18-

211130-0119
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Minh 

Tuấn

30-11-2021 

10:43:33

01-12-2021 

10:43:33
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:15

30-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00455

000.28.23.H18-

211130-0120
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Bảo Huy

30-11-2021 

10:44:02

01-12-2021 

10:44:02
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:15

30-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

169
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.28.23.H18-

211130-0127
Đã trả kết quả bản Kề Cải 098010066 lò thị Thưởng Vừ Thị Dia

30-11-2021 

10:50:57

30-12-2021 

10:50:57
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:07

03-12-2021 

08:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00456

000.28.23.H18-

211130-0121
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 84153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Dũng

30-11-2021 

10:45:24

01-12-2021 

10:45:24
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:14

30-11-2021 

14:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

171
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.28.23.H18-

211130-0128
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Sùng Thị Mò

30-11-2021 

10:52:22

30-12-2021 

10:52:22
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:06

03-12-2021 

08:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00457

000.28.23.H18-

211130-0122
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thúy Vy

30-11-2021 

10:46:00

01-12-2021 

10:46:00
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:13

30-11-2021 

14:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00458

000.28.23.H18-

211130-0123
Đã trả kết quả Bản Kề cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Mê

30-11-2021 

10:46:30

01-12-2021 

10:46:30
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:12

30-11-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

174
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.28.23.H18-

211130-0129
Đã trả kết quả bản Kề Cai 0968010066 lò thị Thưởng Sùng Trông Tủa

30-11-2021 

10:53:00

30-12-2021 

10:53:00
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:05

03-12-2021 

08:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

175
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.28.23.H18-

211130-0130
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thị Phúa

30-11-2021 

10:53:46

30-12-2021 

10:53:46
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:04

03-12-2021 

08:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00459

000.28.23.H18-

211130-0124
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Tuấn Anh

30-11-2021 

10:46:59

01-12-2021 

10:46:59
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:11

30-11-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



177
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.28.23.H18-

211130-0131
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Mùa Sông Lừ

30-11-2021 

10:54:13

30-12-2021 

10:54:13
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:04

03-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

178
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.28.23.H18-

211130-0132
Đã trả kết quả bản nà đắng 096801066 lò thị Thưởng Quàng Thị Hốm

30-11-2021 

10:55:43

30-12-2021 

10:55:43
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:03

03-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

179
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00460

000.28.23.H18-

211130-0125
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Gia Khánh

30-11-2021 

10:47:37

01-12-2021 

10:47:37
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:07:10

30-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

180
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00461

000.28.23.H18-

211130-0126
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng thị Sú

30-11-2021 

10:48:30

01-12-2021 

10:48:30
1/1(ngày)

30-11-2021 

14:05:01

30-11-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

181
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.28.23.H18-

211130-0133
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Lò Thị Ban

30-11-2021 

10:56:16

30-12-2021 

10:56:16
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:02

03-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

182
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.28.23.H18-

211130-0134
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Lò Thị Đôi

30-11-2021 

10:57:15

30-12-2021 

10:57:15
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:01

03-12-2021 

08:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

183
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.28.23.H18-

211130-0135
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Quàng Thị Tom

30-11-2021 

10:57:45

30-12-2021 

10:57:45
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:31:00

03-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

184
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.28.23.H18-

211130-0136
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Quàng Thị Pọm

30-11-2021 

10:58:28

30-12-2021 

10:58:28
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:59

03-12-2021 

09:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

185
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.28.23.H18-

211130-0137
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng

Giàng Dũng 

Thào

30-11-2021 

10:59:05

30-12-2021 

10:59:05
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:58

03-12-2021 

09:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



186
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.28.23.H18-

211130-0138
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thị Say

30-11-2021 

10:59:52

30-12-2021 

10:59:52
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:58

03-12-2021 

09:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

187
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.28.23.H18-

211130-0139
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Vàng Thị Chu Mị

30-11-2021 

11:00:20

30-12-2021 

11:00:20
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:57

03-12-2021 

09:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

188
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.28.23.H18-

211130-0140
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Thào Trừ Dua

30-11-2021 

11:00:58

30-12-2021 

11:00:58
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:56

03-12-2021 

09:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

189
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.28.23.H18-

211130-0141
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Thào A Phông

30-11-2021 

11:02:02

30-12-2021 

11:02:02
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:55

03-12-2021 

09:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

190
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.28.23.H18-

211130-0142
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Vừ Thị Dính

30-11-2021 

11:02:34

30-12-2021 

11:02:34
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:54

03-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

191
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.28.23.H18-

211130-0143
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Sùng Thị Nếnh

30-11-2021 

11:03:04

30-12-2021 

11:03:04
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:53

03-12-2021 

09:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

192
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.28.23.H18-

211130-0144
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Gàng A Toán

30-11-2021 

11:03:50

30-12-2021 

11:03:50
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:52

03-12-2021 

09:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

193
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.28.23.H18-

211130-0145
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Mùa Thị Chá

30-11-2021 

11:04:22

30-12-2021 

11:04:22
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:51

03-12-2021 

09:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

194
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0098

000.28.23.H18-

211130-0146
Đã trả kết quả bản Kề cải 0968010066 lò thị Thưởng Mùa A Chứ

30-11-2021 

11:05:05

30-12-2021 

11:05:05
1/30(ngày)

30-11-2021 

15:30:50

03-12-2021 

09:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



195
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0099

000.28.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả bản Kề Cải 0968010066 lò thị Thưởng Giàng A Kỷ

03-12-2021 

08:29:18

04-01-2022 

08:29:18
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:35:41

08-12-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

196
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0100

000.28.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Quàng Thị So

03-12-2021 

08:35:16

04-01-2022 

08:35:16
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:35:37

08-12-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

197
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0102

000.28.23.H18-

211203-0004
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng

Quàng Văn 

Chính

03-12-2021 

08:37:51

04-01-2022 

08:37:51
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:35:34

08-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

198
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0101

000.28.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng Quàng Thị Cót

03-12-2021 

08:36:16

04-01-2022 

08:36:16
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:35:17

08-12-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

199
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00462

000.28.23.H18-

211201-0001
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Chinh

01-12-2021 

14:18:22

02-12-2021 

14:18:22
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:52

01-12-2021 

15:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

200
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00463

000.28.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị La

01-12-2021 

14:19:28

02-12-2021 

14:19:28
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:51

01-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

201
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00464

000.28.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Duyên

01-12-2021 

14:20:46

02-12-2021 

14:20:46
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:50

01-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

202
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00465

000.28.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Tuấn Tú

01-12-2021 

14:21:55

02-12-2021 

14:21:55
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:49

01-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

203
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00466

000.28.23.H18-

211201-0005
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thảo Nhi

01-12-2021 

14:22:41

02-12-2021 

14:22:41
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:49

01-12-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



204
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00467

000.28.23.H18-

211201-0006
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Ía

01-12-2021 

14:23:19

02-12-2021 

14:23:19
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:48

01-12-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

205
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00468

000.28.23.H18-

211201-0007
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Khải 

Phong

01-12-2021 

14:24:35

02-12-2021 

14:24:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:47

01-12-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

206
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00469

000.28.23.H18-

211201-0008
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Dợ

01-12-2021 

14:25:22

02-12-2021 

14:25:22
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:46

01-12-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

207
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00470

000.28.23.H18-

211201-0009
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Lầu Thị Kim 

Ngọc

01-12-2021 

14:45:10

02-12-2021 

14:45:10
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:45

01-12-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

208
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00471

000.28.23.H18-

211201-0010
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa Đức Bảo

01-12-2021 

14:46:48

02-12-2021 

14:46:48
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:44

01-12-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

209
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00472

000.28.23.H18-

211201-0011
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Hảng Quỳnh 

Nhung

01-12-2021 

14:47:35

02-12-2021 

14:47:35
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:44

01-12-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

210
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00473

000.28.23.H18-

211201-0012
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò thị Mỹ Uyên

01-12-2021 

14:48:22

02-12-2021 

14:48:22
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:43

01-12-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

211
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00474

000.28.23.H18-

211201-0013
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Dư

01-12-2021 

14:49:10

02-12-2021 

14:49:10
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:42

01-12-2021 

15:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

212
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00475

000.28.23.H18-

211201-0014
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Sông Dua

01-12-2021 

14:49:58

02-12-2021 

14:49:58
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:41
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



213
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00476

000.28.23.H18-

211201-0015
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Đức Hiếu

01-12-2021 

14:50:42

02-12-2021 

14:50:42
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:40

01-12-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

214
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00477

000.28.23.H18-

211201-0016
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng A Dơ

01-12-2021 

14:54:03

02-12-2021 

14:54:03
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:39
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

215
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00478

000.28.23.H18-

211201-0017
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa Sếnh Chư

01-12-2021 

14:54:32

02-12-2021 

14:54:32
1/1(ngày)

01-12-2021 

15:01:38

01-12-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

216
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00479

000.28.23.H18-

211201-0018
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Ngọc 

Khánh Ly

01-12-2021 

15:01:06

03-12-2021 

15:01:06
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:03:52

01-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

217
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00480

000.28.23.H18-

211201-0019
Đã trả kết quả Bản Kề cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Dũng

01-12-2021 

15:01:42

03-12-2021 

15:01:42
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:03:52

01-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

218
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00481

000.28.23.H18-

211201-0020
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Chinh

01-12-2021 

15:02:16

03-12-2021 

15:02:16
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:03:51

01-12-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

219
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00482

000.28.23.H18-

211201-0021
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Cà Văn Tắm

01-12-2021 

15:34:21

03-12-2021 

15:34:21
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:23

01-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

220
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00483

000.28.23.H18-

211201-0022
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa Thị Khua

01-12-2021 

15:35:04

03-12-2021 

15:35:04
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:22

01-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

221
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00484

000.28.23.H18-

211201-0023
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Văn Hợp

01-12-2021 

15:35:41

03-12-2021 

15:35:41
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:21

01-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



222
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00485

000.28.23.H18-

211201-0024
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Thị Sỏi

01-12-2021 

15:36:35

03-12-2021 

15:36:35
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:20

01-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

223
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00486

000.28.23.H18-

211201-0025
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Thị Vàng

01-12-2021 

15:58:37

03-12-2021 

15:58:37
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:46

01-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

224
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00487

000.28.23.H18-

211201-0026
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Thị Sọn

01-12-2021 

15:59:35

03-12-2021 

15:59:35
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:45

01-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

225
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00488

000.28.23.H18-

211201-0027
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Văn Bình

01-12-2021 

16:00:35

03-12-2021 

16:00:35
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:44

01-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

226
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00489

000.28.23.H18-

211201-0028
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Quàng Thị Tỉnh

01-12-2021 

16:01:17

03-12-2021 

16:01:17
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:43

01-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

227
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00490

000.28.23.H18-

211201-0029
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Chầu

01-12-2021 

16:01:47

03-12-2021 

16:01:47
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:16

01-12-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

228
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00491

000.28.23.H18-

211201-0030
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Cá

01-12-2021 

16:02:39

03-12-2021 

16:02:39
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:16

01-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

229
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00492

000.28.23.H18-

211201-0031
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị May

01-12-2021 

16:03:20

03-12-2021 

16:03:20
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:15

01-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

230
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00493

000.28.23.H18-

211201-0032
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Mang

01-12-2021 

16:03:41

03-12-2021 

16:03:41
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:14

01-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



231
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00494

000.28.23.H18-

211201-0033
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Chờ Tàng

01-12-2021 

16:04:12

03-12-2021 

16:04:12
1/2(ngày)

01-12-2021 

16:05:13

01-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

232
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0103

000.28.23.H18-

211203-0005
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng

Quàng Trấn 

Phong

03-12-2021 

08:38:50

04-01-2022 

08:38:50
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:09

08-12-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

233
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0104

000.28.23.H18-

211203-0006
Đã trả kết quả bản Thớ Tỷ 0356217325 lò thị Thưởng

Giàng Vàng 

Nếnh

03-12-2021 

08:39:29

04-01-2022 

08:39:29
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:07

08-12-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

234
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0105

000.28.23.H18-

211203-0007
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng Thị Pài

03-12-2021 

08:40:14

04-01-2022 

08:40:14
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:06

08-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

235
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0106

000.28.23.H18-

211203-0008
Đã trả kết quả bản nà đắng 0968010066 lò thị Thưởng

Quàng Minh 

Khang

03-12-2021 

08:40:54

04-01-2022 

08:40:54
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:05

08-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

236
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0107

000.28.23.H18-

211203-0011
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0353568172 lò thị Thưởng Giàng Thị Dung

03-12-2021 

08:41:39

04-01-2022 

08:41:39
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:03

08-12-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

237
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0108

000.28.23.H18-

211203-0012
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0337548745 lò thị Thưởng

Giàng Thị Thùy 

Trinh

03-12-2021 

08:42:08

04-01-2022 

08:42:08
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:02

08-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

238
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0109

000.28.23.H18-

211203-0015
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng A Máng

03-12-2021 

08:43:00

04-01-2022 

08:43:00
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:01

08-12-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

239
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0110

000.28.23.H18-

211203-0018
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 0968010066 lò thị Thưởng Giàng A Long

03-12-2021 

08:43:53

04-01-2022 

08:43:53
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:33:00

08-12-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



240
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0111

000.28.23.H18-

211203-0019
Đã trả kết quả bản Phình Cứ 098010066 lò thị Thưởng Giàng A Phong

03-12-2021 

08:44:36

04-01-2022 

08:44:36
1/32(ngày)

03-12-2021 

09:32:58

08-12-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

241
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00495

000.28.23.H18-

211203-0009
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Văn Đại

03-12-2021 

08:40:55

06-12-2021 

08:40:55
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:18

03-12-2021 

09:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

242
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00496

000.28.23.H18-

211203-0010
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng A Thắng

03-12-2021 

08:41:27

06-12-2021 

08:41:27
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:17

03-12-2021 

09:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

243
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00497

000.28.23.H18-

211203-0013
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng A Quá

03-12-2021 

08:42:15

06-12-2021 

08:42:15
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:16

03-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

244
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00498

000.28.23.H18-

211203-0014
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Sính Vừ

03-12-2021 

08:42:45

06-12-2021 

08:42:45
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:14

03-12-2021 

09:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

245
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00499

000.28.23.H18-

211203-0016
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A  Tủa

03-12-2021 

08:43:18

06-12-2021 

08:43:18
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:13

03-12-2021 

09:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

246
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00500

000.28.23.H18-

211203-0017
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Sua

03-12-2021 

08:43:52

06-12-2021 

08:43:52
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:12

03-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

247
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00501

000.28.23.H18-

211203-0020
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Phềnh

03-12-2021 

08:44:36

06-12-2021 

08:44:36
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:11

03-12-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

248
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00502

000.28.23.H18-

211203-0021
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hạng Thị Sua

03-12-2021 

08:46:24

06-12-2021 

08:46:24
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:09

03-12-2021 

09:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



249
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00503

000.28.23.H18-

211203-0022
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vừ Thị Má

03-12-2021 

08:57:12

06-12-2021 

08:57:12
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:08

03-12-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

250
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00504

000.28.23.H18-

211203-0023
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Hảng Thị Khả 

Ngân

03-12-2021 

08:57:44

06-12-2021 

08:57:44
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:07

03-12-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

251
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00505

000.28.23.H18-

211203-0024
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Cà Thị An

03-12-2021 

08:58:17

06-12-2021 

08:58:17
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:01:05

03-12-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

252
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00506

000.28.23.H18-

211203-0025
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Mai

03-12-2021 

09:46:37

06-12-2021 

09:46:37
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:56

03-12-2021 

14:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

253
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00507

000.28.23.H18-

211203-0026
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Phạm Quỳnh 

Anh

03-12-2021 

09:47:32

06-12-2021 

09:47:32
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:55

03-12-2021 

14:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

254
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00508

000.28.23.H18-

211203-0027
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng A Cháng

03-12-2021 

09:48:02

06-12-2021 

09:48:02
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:54

03-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

255
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00509

000.28.23.H18-

211203-0028
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Thị Ngọc

03-12-2021 

09:48:43

06-12-2021 

09:48:43
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:52

03-12-2021 

14:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

256
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00510

000.28.23.H18-

211203-0029
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Tuấn Khải

03-12-2021 

09:50:05

06-12-2021 

09:50:05
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:51

03-12-2021 

14:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

257
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00511

000.28.23.H18-

211203-0030
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Ly

03-12-2021 

09:50:59

06-12-2021 

09:50:59
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:50

03-12-2021 

14:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



258
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00512

000.28.23.H18-

211203-0031
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Lai

03-12-2021 

09:51:51

06-12-2021 

09:51:51
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:49

03-12-2021 

14:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

259
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00513

000.28.23.H18-

211203-0032
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng A Sính

03-12-2021 

09:52:43

06-12-2021 

09:52:43
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:47

03-12-2021 

14:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

260
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00514

000.28.23.H18-

211203-0033
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Hoa

03-12-2021 

09:53:28

06-12-2021 

09:53:28
1/3(ngày)

03-12-2021 

09:55:46

03-12-2021 

14:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

261
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00515

000.28.23.H18-

211203-0034
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 0961981426

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Thị Hà Mi

03-12-2021 

10:49:29

06-12-2021 

10:49:29
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:29

03-12-2021 

14:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

262
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00516

000.28.23.H18-

211203-0035
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Thị 

Phương Linh

03-12-2021 

10:49:59

06-12-2021 

10:49:59
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:28

03-12-2021 

14:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

263
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00517

000.28.23.H18-

211203-0036
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vừ Thái Nguyên

03-12-2021 

10:50:33

06-12-2021 

10:50:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:27

03-12-2021 

15:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

264
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00518

000.28.23.H18-

211203-0037
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Minh Khôi

03-12-2021 

10:51:10

06-12-2021 

10:51:10
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:26

03-12-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

265
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00519

000.28.23.H18-

211203-0038
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Vàng Trọng 

Nghĩa

03-12-2021 

13:45:32

06-12-2021 

13:45:32
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:25

03-12-2021 

15:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

266
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00520

000.28.23.H18-

211203-0039
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa Thúy Ngọc

03-12-2021 

13:46:30

06-12-2021 

13:46:30
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:23

03-12-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



267
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00521

000.28.23.H18-

211203-0040
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Anh Tuấn

03-12-2021 

13:47:07

06-12-2021 

13:47:07
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:22

03-12-2021 

15:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

268
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00522

000.28.23.H18-

211203-0041
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Tuấn Kiệt

03-12-2021 

13:48:03

06-12-2021 

13:48:03
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:21

03-12-2021 

15:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

269
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00523

000.28.23.H18-

211203-0042
Đã trả kết quả Bản Kề cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Tiến

03-12-2021 

13:48:48

06-12-2021 

13:48:48
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:20

03-12-2021 

15:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

270
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00524

000.28.23.H18-

211203-0043
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Ly A Minh

03-12-2021 

13:49:21

06-12-2021 

13:49:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:19

03-12-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

271
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00525

000.28.23.H18-

211203-0044
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Vàng Thị Yến 

Nhi

03-12-2021 

13:50:04

06-12-2021 

13:50:04
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:18

03-12-2021 

15:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

272
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00526

000.28.23.H18-

211203-0045
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Lò Thị Hương 

Giang

03-12-2021 

13:50:43

06-12-2021 

13:50:43
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:16

03-12-2021 

15:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

273
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00527

000.28.23.H18-

211203-0046
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Thu

03-12-2021 

13:51:21

06-12-2021 

13:51:21
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:15

03-12-2021 

15:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

274
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00528

000.28.23.H18-

211203-0047
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Hữu Thiện

03-12-2021 

13:51:50

06-12-2021 

13:51:50
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:14

03-12-2021 

15:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

275
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00529

000.28.23.H18-

211203-0048
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Giàng Thị Linh 

Đan

03-12-2021 

13:52:33

06-12-2021 

13:52:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

13:55:13

03-12-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



276
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00531

000.28.23.H18-

211203-0050
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Hạo 

Nhiên

03-12-2021 

14:05:33

06-12-2021 

14:05:33
1/3(ngày)

03-12-2021 

16:15:11

03-12-2021 

16:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

277
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00530

000.28.23.H18-

211203-0049
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa Thị Ly Xa

03-12-2021 

14:04:32

06-12-2021 

14:04:32
1/3(ngày)

03-12-2021 

16:15:10

03-12-2021 

16:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

278
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00532

000.28.23.H18-

211203-0051
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Thi

03-12-2021 

15:14:58

07-12-2021 

15:14:58
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:37

03-12-2021 

16:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

279
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00533

000.28.23.H18-

211203-0052
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Thi

03-12-2021 

15:15:33

07-12-2021 

15:15:33
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:36

03-12-2021 

16:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

280
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00534

000.28.23.H18-

211203-0053
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Sinh

03-12-2021 

15:16:05

07-12-2021 

15:16:05
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:35

03-12-2021 

16:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

281
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00535

000.28.23.H18-

211203-0054
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Sinh

03-12-2021 

15:19:10

07-12-2021 

15:19:10
3/4(ngày)

06-12-2021 

07:21:26

06-12-2021 

07:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

282
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00536

000.28.23.H18-

211203-0055
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Pháng Páo

03-12-2021 

15:19:56

07-12-2021 

15:19:56
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:34

03-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

283
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00537

000.28.23.H18-

211203-0056
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Thành

03-12-2021 

15:20:36

07-12-2021 

15:20:36
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:32

03-12-2021 

16:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

284
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00538

000.28.23.H18-

211203-0057
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Na

03-12-2021 

15:21:24

07-12-2021 

15:21:24
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:31

03-12-2021 

16:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



285
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00539

000.28.23.H18-

211203-0058
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Na

03-12-2021 

15:22:08

07-12-2021 

15:22:08
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:30

03-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

286
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00540

000.28.23.H18-

211203-0059
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào A Hoàng

03-12-2021 

15:24:38

07-12-2021 

15:24:38
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:29

03-12-2021 

16:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

287
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00541

000.28.23.H18-

211203-0060
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Vinh

03-12-2021 

15:25:12

07-12-2021 

15:25:12
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:28

03-12-2021 

16:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

288
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00542

000.28.23.H18-

211203-0061
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Hảng Thị Lan 

Chi

03-12-2021 

15:27:02

07-12-2021 

15:27:02
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:27

03-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

289
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00543

000.28.23.H18-

211203-0062
Đã trả kết quả Bản Kề cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Quan Tiến

03-12-2021 

15:27:45

07-12-2021 

15:27:45
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:26

03-12-2021 

16:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

290
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00544

000.28.23.H18-

211203-0063
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Chứ

03-12-2021 

15:28:20

07-12-2021 

15:28:20
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:25

03-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

291
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00545

000.28.23.H18-

211203-0064
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Chứ

03-12-2021 

15:29:03

07-12-2021 

15:29:03
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:24

03-12-2021 

16:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

292
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00546

000.28.23.H18-

211203-0065
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Thị 

Phương Thùy

03-12-2021 

15:30:04

07-12-2021 

15:30:04
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:23

03-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

293
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00547

000.28.23.H18-

211203-0066
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sìn Thị Điệp

03-12-2021 

15:30:34

07-12-2021 

15:30:34
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:22

03-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



294
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00548

000.28.23.H18-

211203-0067
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Thào Thị Kim 

Mai

03-12-2021 

15:31:10

07-12-2021 

15:31:10
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:21

03-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

295
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00549

000.28.23.H18-

211203-0068
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Thào Thị 

Hương Chi

03-12-2021 

15:31:54

07-12-2021 

15:31:54
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:20

03-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

296
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00550

000.28.23.H18-

211203-0069
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Thào Thị 

Hương Chi

03-12-2021 

15:32:27

07-12-2021 

15:32:27
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:19

03-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

297
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00551

000.28.23.H18-

211203-0070
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Tuấn 

Anh

03-12-2021 

15:32:57

07-12-2021 

15:32:57
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:18

03-12-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

298
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00552

000.28.23.H18-

211203-0071
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Lò Thị Thảo 

Nguyên

03-12-2021 

15:46:39

07-12-2021 

15:46:39
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:14:17

03-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

299
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00035

000.28.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 0972356629 HẢNG A CHỨ Lầu Thị Hoa May

07-12-2021 

08:07:07

15-12-2021 

08:07:07
1/8(ngày)

07-12-2021 

08:41:21

07-12-2021 

08:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

300
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00036

000.28.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 0972356629 HẢNG A CHỨ Giàng Thị Váng

07-12-2021 

14:15:12

15-12-2021 

14:15:12
1/8(ngày)

07-12-2021 

14:16:49

07-12-2021 

15:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

301
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00037

000.28.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Thị Thi

08-12-2021 

15:26:33

17-12-2021 

15:26:33
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:23

08-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

302
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00038

000.28.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Chá

08-12-2021 

15:28:14

17-12-2021 

15:28:14
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:22

08-12-2021 

16:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



303
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00039

000.28.23.H18-

211208-0003
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Dia

08-12-2021 

15:29:04

17-12-2021 

15:29:04
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:21

08-12-2021 

16:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

304
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00040

000.28.23.H18-

211208-0004
Đã trả kết quả

Thôn I, xã Sính 

Phình, huyện 

Tủa Chùa, Điên 

Biên

843153359
GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng A Dơ

08-12-2021 

15:29:38

17-12-2021 

15:29:38
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:04

08-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

305
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00041

000.28.23.H18-

211208-0005
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Thu

08-12-2021 

15:30:22

17-12-2021 

15:30:22
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:03

08-12-2021 

16:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

306
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00042

000.28.23.H18-

211208-0006
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Phà

08-12-2021 

15:31:08

17-12-2021 

15:31:08
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:02

08-12-2021 

16:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

307
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00043

000.28.23.H18-

211208-0007
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Tàng

08-12-2021 

15:31:53

17-12-2021 

15:31:53
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:01

08-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

308
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00044

000.28.23.H18-

211208-0008
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 84315339

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Pà

08-12-2021 

15:32:38

17-12-2021 

15:32:38
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:00

08-12-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

309
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00045

000.28.23.H18-

211208-0009
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Ly

08-12-2021 

15:33:28

17-12-2021 

15:33:28
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:53:00

08-12-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

310
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00046

000.28.23.H18-

211208-0010
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Dợ

08-12-2021 

15:34:16

17-12-2021 

15:34:16
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:59

08-12-2021 

16:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

311
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00047

000.28.23.H18-

211208-0011
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Thị Dà

08-12-2021 

15:34:56

17-12-2021 

15:34:56
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:58

08-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



312
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00048

000.28.23.H18-

211208-0012
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Thị 

Thanh

08-12-2021 

15:35:33

17-12-2021 

15:35:33
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:57

08-12-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

313
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00049

000.28.23.H18-

211208-0013
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng Thị Phua

08-12-2021 

15:36:16

17-12-2021 

15:36:16
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:56

08-12-2021 

16:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

314
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00050

000.28.23.H18-

211208-0014
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị Hoa

08-12-2021 

15:36:55

17-12-2021 

15:36:55
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:56

08-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

315
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00051

000.28.23.H18-

211208-0015
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Thị Lời

08-12-2021 

15:37:35

17-12-2021 

15:37:35
1/9(ngày)

08-12-2021 

15:52:55

08-12-2021 

16:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

316
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.28.23.H18-

211208-0016
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vàng Thị Mỷ

08-12-2021 

15:37:58

16-12-2021 

15:37:58
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:54

08-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

317
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.28.23.H18-

211208-0017
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Tháy

08-12-2021 

15:38:23

16-12-2021 

15:38:23
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:53

08-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

318
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.28.23.H18-

211208-0018
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Sú

08-12-2021 

15:38:48

16-12-2021 

15:38:48
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:53

08-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

319
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.28.23.H18-

211208-0019
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Vì Thị Dũng

08-12-2021 

15:39:13

16-12-2021 

15:39:13
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:52

08-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

320
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.28.23.H18-

211208-0020
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng Thị A

08-12-2021 

15:39:45

16-12-2021 

15:39:45
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:51:14

08-12-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



321
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.28.23.H18-

211208-0021
Đã trả kết quả Bản Háng Chua 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng Thị Dợ

08-12-2021 

15:40:12

16-12-2021 

15:40:12
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:52

08-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

322
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.28.23.H18-

211208-0022
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lầu Thị Pà

08-12-2021 

15:40:56

16-12-2021 

15:40:56
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:51

08-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

323
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.28.23.H18-

211208-0023
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Văn 

Hùng

08-12-2021 

15:41:24

16-12-2021 

15:41:24
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:51

08-12-2021 

15:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

324
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.28.23.H18-

211208-0024
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Sùng A Páo

08-12-2021 

15:44:40

16-12-2021 

15:44:40
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:52:50

08-12-2021 

15:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

325
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.28.23.H18-

211208-0025
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào Thị Nếnh

08-12-2021 

16:16:28

16-12-2021 

16:16:28
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:18

08-12-2021 

16:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

326
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00038

000.28.23.H18-

211208-0026
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Văn Tâm

08-12-2021 

16:17:06

16-12-2021 

16:17:06
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:17

08-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

327
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00039

000.28.23.H18-

211208-0027
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Văn 

Dương

08-12-2021 

16:17:37

16-12-2021 

16:17:37
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:17

08-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

328
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00040

000.28.23.H18-

211208-0028
Đã trả kết quả Bản Trạm Củ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Lò Văn Mang

08-12-2021 

16:18:16

16-12-2021 

16:18:16
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:16

08-12-2021 

16:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

329
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00041

000.28.23.H18-

211208-0029
Đã trả kết quả Bản Thớ Tỷ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Páo

08-12-2021 

16:18:57

16-12-2021 

16:18:57
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:16

08-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma



330
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00043

000.28.23.H18-

211208-0031
Đã trả kết quả Bản Nà Đắng 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC

Quàng Văn 

Xương

08-12-2021 

16:20:10

16-12-2021 

16:20:10
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:15

08-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

331
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00044

000.28.23.H18-

211208-0032
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào A Tùng

08-12-2021 

16:20:42

16-12-2021 

16:20:42
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:15

08-12-2021 

16:30:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

332
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00045

000.28.23.H18-

211208-0033
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Giàng A Xà

08-12-2021 

16:21:11

16-12-2021 

16:21:11
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:14

08-12-2021 

16:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

333
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00046

000.28.23.H18-

211208-0034
Đã trả kết quả Bản Kề Cải 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Mùa A Sày

08-12-2021 

16:21:41

16-12-2021 

16:21:41
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:14

08-12-2021 

16:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

334
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00048

000.28.23.H18-

211208-0036
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hảng A Chua

08-12-2021 

16:22:44

16-12-2021 

16:22:44
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:13

08-12-2021 

16:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

335
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00047

000.28.23.H18-

211208-0035
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Hạng Thị Vinh

08-12-2021 

16:22:13

16-12-2021 

16:22:13
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:13

08-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

336
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00042

000.28.23.H18-

211208-0030
Đã trả kết quả Bản Phình Cứ 843153359

GIÀNG THỊ 

KIM CÚC
Thào A Thu

08-12-2021 

16:19:31

16-12-2021 

16:19:31
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:25:12

09-12-2021 

07:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Hảng A 

Chứ;Sùng A 

Di;Quàng Văn 

Cương;Giàng A 

Máy;Giàng Thị 

Kim Cúc;Lò Thị 

Thưởng;Quàng 

Văn Đoàn;Hảng 

A Chù;Vừ A 

Sính;Nguyễn 

Việt Đức

hồ sơ trả EMS UBND Xã Ta Ma

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.41.23.H18-

211029-0005
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ

Giàng Thị 

Phương Linh

29-10-2021 

09:46:42

30-11-2021 

09:46:42
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:51:24

29-10-2021 

09:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

2
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.41.23.H18-

211029-0004
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ

Giàng Thị 

Phương Linh

29-10-2021 

09:32:13

30-11-2021 

09:32:13
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:39:39

29-10-2021 

09:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



3
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0012

000.41.23.H18-

211026-0001
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ

Giàng Thị 

Phương Linh

26-10-2021 

16:14:02

26-11-2021 

16:14:02
3/31(ngày)

29-10-2021 

07:33:54

29-10-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

4
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0014

000.41.23.H18-

211029-0002
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng A Đức

29-10-2021 

09:29:58

30-11-2021 

09:29:58
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:39:38

29-10-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.41.23.H18-

211029-0001
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng A Đức

29-10-2021 

09:22:10

30-11-2021 

09:22:10
1/32(ngày)

29-10-2021 

09:39:37

29-10-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

6
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.41.23.H18-

211029-0010
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lâu A  công

29-10-2021 

10:20:35

30-11-2021 

10:20:35
1/32(ngày)

29-10-2021 

10:24:29

29-10-2021 

11:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.41.23.H18-

211029-0009
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ VÀNG A KỶ

29-10-2021 

10:17:45

30-11-2021 

10:17:45
1/32(ngày)

29-10-2021 

10:24:28

29-10-2021 

10:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.41.23.H18-

211029-0008
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ LY A Tủa

29-10-2021 

10:16:54

30-11-2021 

10:16:54
1/32(ngày)

29-10-2021 

10:24:28

29-10-2021 

10:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.41.23.H18-

211029-0006
Đã trả kết quả

Thẳm Nặm, 

Tênh Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Đoàn Mạnh

29-10-2021 

10:15:51

30-11-2021 

10:15:51
1/32(ngày)

29-10-2021 

10:24:27

29-10-2021 

10:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

10
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00009

000.41.23.H18-

211029-0007
Đã trả kết quả Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Mùa Thị Vàng

29-10-2021 

10:16:50

08-11-2021 

10:16:50
1/10(ngày)

29-10-2021 

10:24:26

29-10-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

11
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00010

000.41.23.H18-

211029-0011
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 03696551091 Lầu A Nênh Mùa Thị Pà

29-10-2021 

10:54:04

08-11-2021 

10:54:04
1/10(ngày)

29-10-2021 

11:01:00

29-10-2021 

11:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



12
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.41.23.H18-

211029-0013
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh ƠPhông
0357859371 Mùa A Cở Mùa A Dợ

29-10-2021 

14:09:08

30-11-2021 

14:09:08
4/32(ngày)

02-11-2021 

19:47:42

03-11-2021 

16:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

13
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.41.23.H18-

211029-0012
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Minh Nhật

29-10-2021 

14:08:09

30-11-2021 

14:08:09
4/32(ngày)

02-11-2021 

19:47:42

03-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.41.23.H18-

211029-0017
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng Thị Hạnh

29-10-2021 

16:23:27

01-12-2021 

16:23:27
4/33(ngày)

02-11-2021 

19:47:41

03-11-2021 

16:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.41.23.H18-

211029-0016
Đã trả kết quả

Thẳm Nặm, 

Tênh Phông
035785371 Mùa A Cở

Mùa Thị Uyên 

Trang

29-10-2021 

16:19:58

01-12-2021 

16:19:58
4/33(ngày)

02-11-2021 

19:47:40

03-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

16
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00011

000.41.23.H18-

211029-0014
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0396551091 Lầu A Nênh Vàng Thị Kía

29-10-2021 

14:32:56

08-11-2021 

14:32:56
6/10(ngày)

04-11-2021 

14:03:10

04-11-2021 

14:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.41.23.H18-

211029-0015
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng Minh Tuấn

29-10-2021 

16:18:56

01-12-2021 

16:18:56
4/33(ngày)

02-11-2021 

14:04:47

02-11-2021 

14:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.41.23.H18-

211102-0001
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự, 

Tênh Phông
0868886066 Mùa A Cở Mùa A Công

02-11-2021 

15:17:20

03-12-2021 

15:17:20
1/31(ngày)

02-11-2021 

19:46:39

03-11-2021 

16:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

19
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00012

000.41.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả

Baau0 Bản Ten 

Hon
0396551091 Lầu A Nênh Mùa Thị Bâu

04-11-2021 

15:06:03

15-11-2021 

15:06:03
1/11(ngày)

04-11-2021 

15:13:27

04-11-2021 

15:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

20
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00013

000.41.23.H18-

211104-0002
Đã trả kết quả Bản Huổi Anh 0396551091 Lầu A Nênh Ly Thị Đấu

04-11-2021 

15:49:48

15-11-2021 

15:49:48
1/11(ngày)

04-11-2021 

16:07:30

04-11-2021 

16:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



21
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00014

000.41.23.H18-

211104-0003
Đã trả kết quả Bản Huổi Anh 0396551091 Lầu A Nênh Banry Thị Đấu

04-11-2021 

16:02:28

15-11-2021 

16:02:28
1/11(ngày)

04-11-2021 

16:07:30

04-11-2021 

16:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

22
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00015

000.41.23.H18-

211104-0004
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0397551093 Lầu A Nênh Mùa Thị Bầu

04-11-2021 

16:37:18

15-11-2021 

16:37:18
1/11(ngày)

05-11-2021 

08:25:41

05-11-2021 

08:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

23
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00016

000.41.23.H18-

211105-0001
Đã trả kết quả Bản Há Dùa 0396551091 Lầu A Nênh Vàng Thị Khua

05-11-2021 

09:04:19

15-11-2021 

09:04:19
1/10(ngày)

05-11-2021 

09:19:38

05-11-2021 

09:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

24
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00017

000.41.23.H18-

211105-0003
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Mùa Thị Mỷ

05-11-2021 

09:58:26

15-11-2021 

09:58:26
1/10(ngày)

05-11-2021 

10:03:01

05-11-2021 

10:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

25
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00018

000.41.23.H18-

211105-0004
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Mùa Thị Sai

05-11-2021 

10:11:32

15-11-2021 

10:11:32
1/10(ngày)

05-11-2021 

10:19:39

05-11-2021 

10:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

26
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.41.23.H18-

211105-0005
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0396551091 Lầu A Nênh Vàng Thị Khua

05-11-2021 

10:34:43

15-11-2021 

10:34:43
1/10(ngày)

05-11-2021 

10:38:24

05-11-2021 

10:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

27
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.41.23.H18-

211105-0006
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0396441093 Lầu A Nênh Mùa Thị Đông

05-11-2021 

14:41:29

15-11-2021 

14:41:29
1/10(ngày)

05-11-2021 

14:47:48

05-11-2021 

14:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.41.23.H18-

211105-0007
Đã trả kết quả Bản Há Dùa 0396551091 Lầu A Nênh Lầu Thị Bâu

05-11-2021 

15:33:43

16-11-2021 

15:33:43
1/11(ngày)

05-11-2021 

15:37:10

05-11-2021 

15:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

29
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.41.23.H18-

211105-0008
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0357859371 Mùa A Cở Lầu Thị Hà

05-11-2021 

15:49:35

08-12-2021 

15:49:35
4/33(ngày)

09-11-2021 

14:15:03

09-11-2021 

14:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



30
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.41.23.H18-

211105-0009
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396352098 Lầu A Nênh Mùa Thị Ly

05-11-2021 

16:04:47

16-11-2021 

16:04:47
1/11(ngày)

05-11-2021 

16:06:56

05-11-2021 

16:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

31
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00014

000.41.23.H18-

211109-0001
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Lầu A Hồng

09-11-2021 

17:28:57

17-11-2021 

17:28:57
1/8(ngày)

09-11-2021 

17:31:26

09-11-2021 

17:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.41.23.H18-

211118-0014
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Ly Thị Pa

18-11-2021 

14:45:24

20-12-2021 

14:45:24
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:41

18-11-2021 

15:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.41.23.H18-

211118-0013
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Vàng Thị Mai 

Anh

18-11-2021 

14:44:29

20-12-2021 

14:44:29
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:41

18-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

34
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.41.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả

Huổi Anh, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Ly Thị Kim 

Phương

18-11-2021 

14:43:42

20-12-2021 

14:43:42
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:40

18-11-2021 

15:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

35
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.41.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Giàng A Trường

18-11-2021 

14:43:01

20-12-2021 

14:43:01
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:39

18-11-2021 

15:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

36
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.41.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ

Giàng Mạnh 

Dũng

18-11-2021 

14:41:32

20-12-2021 

14:41:32
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:38

18-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

37
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.41.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả

Xá Tự, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Vàng Thị Sênh

18-11-2021 

14:40:15

20-12-2021 

14:40:15
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:37

18-11-2021 

15:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

38
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.41.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Mùa Thị Ngọc 

Linh

18-11-2021 

14:39:19

20-12-2021 

14:39:19
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:37

18-11-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



39
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.41.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa A Tòng

18-11-2021 

14:38:33

20-12-2021 

14:38:33
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:36

18-11-2021 

15:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

40
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.41.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Liên

18-11-2021 

14:37:33

20-12-2021 

14:37:33
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:35

18-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.41.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Dưa Sia

18-11-2021 

14:36:43

20-12-2021 

14:36:43
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:34

18-11-2021 

15:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

42
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.41.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Mùa Thị Sơ

18-11-2021 

14:35:47

20-12-2021 

14:35:47
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:34

18-11-2021 

15:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

43
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.41.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ

Lầu Thị Mai 

Xuân

18-11-2021 

14:34:52

20-12-2021 

14:34:52
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:33

18-11-2021 

15:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

44
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.41.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả

Ten Hon, Tênh 

Phông
0868886066 LY A TÚ Lầu Phúc Kiến

18-11-2021 

14:32:23

20-12-2021 

14:32:23
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:32

18-11-2021 

15:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

45
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.41.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Ten Hon 0868886066 LY A TÚ Lầu Thị Bầu

18-11-2021 

14:31:26

20-12-2021 

14:31:26
1/32(ngày)

18-11-2021 

15:37:31

18-11-2021 

15:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

46
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.41.23.H18-

211119-0021
Đã trả kết quả

Há Dùa, Tênh 

Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng Thị Hoa

19-11-2021 

16:33:10

22-12-2021 

16:33:10
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:39:07

19-11-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

47
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.41.23.H18-

211119-0020
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly A Hồng

19-11-2021 

16:32:35

22-12-2021 

16:32:35
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:55

19-11-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



48
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.41.23.H18-

211119-0019
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Lầu Thị Vàng

19-11-2021 

16:31:55

22-12-2021 

16:31:55
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:55

19-11-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

49
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.41.23.H18-

211119-0018
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly A Khang

19-11-2021 

16:30:33

22-12-2021 

16:30:33
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:54

19-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

50
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.41.23.H18-

211119-0017
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly Thị Cá Dùa

19-11-2021 

16:29:57

22-12-2021 

16:29:57
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:53

19-11-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

51
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.41.23.H18-

211119-0016
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở

Giàng Thị Anh 

Trang

19-11-2021 

16:29:00

22-12-2021 

16:29:00
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:52

19-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

52
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.41.23.H18-

211119-0015
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở giàng Duy Nu

19-11-2021 

16:28:20

22-12-2021 

16:28:20
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:52

19-11-2021 

16:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

53
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.41.23.H18-

211119-0014
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở

giàng Quang 

Huy

19-11-2021 

16:27:33

22-12-2021 

16:27:33
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:51

19-11-2021 

16:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

54
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.41.23.H18-

211119-0013
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở giàng Thị Yếu

19-11-2021 

16:26:49

22-12-2021 

16:26:49
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:50

19-11-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

55
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.41.23.H18-

211119-0012
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Thị Xuân

19-11-2021 

16:25:55

22-12-2021 

16:25:55
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:49

19-11-2021 

16:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

56
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.41.23.H18-

211119-0011
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng A Chí

19-11-2021 

16:25:20

22-12-2021 

16:25:20
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:48

19-11-2021 

16:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



57
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.41.23.H18-

211119-0010
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Ngọc Hoa

19-11-2021 

16:24:29

22-12-2021 

16:24:29
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:47

19-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

58
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.41.23.H18-

211119-0009
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng A Tủa

19-11-2021 

16:23:43

22-12-2021 

16:23:43
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:46

19-11-2021 

16:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

59
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.41.23.H18-

211119-0008
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly Ngọc Mai

19-11-2021 

16:22:59

22-12-2021 

16:22:59
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:46
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

60
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.41.23.H18-

211119-0007
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Vàng Ngọc Anh

19-11-2021 

16:21:48

22-12-2021 

16:21:48
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:45
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

61
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.41.23.H18-

211119-0006
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở

Vàng Thị Kim 

Liên

19-11-2021 

16:20:55

22-12-2021 

16:20:55
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:44

19-11-2021 

16:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

62
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.41.23.H18-

211119-0005
Đã trả kết quả

Bản  Huôi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa A Só

19-11-2021 

16:20:02

22-12-2021 

16:20:02
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:43

19-11-2021 

16:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

63
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.41.23.H18-

211119-0004
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Thị Hà Nhi

19-11-2021 

16:19:05

22-12-2021 

16:19:05
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:42

19-11-2021 

16:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

64
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.41.23.H18-

211119-0003
Đã trả kết quả

Bản Xá Tự, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa A Đạt

19-11-2021 

16:18:07

22-12-2021 

16:18:07
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:42

19-11-2021 

16:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

65
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.41.23.H18-

211119-0002
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly A Sơn

19-11-2021 

16:16:56

22-12-2021 

16:16:56
1/33(ngày)

19-11-2021 

16:38:41

19-11-2021 

16:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



66
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00015

000.41.23.H18-

211123-0001
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Lầu A Nênh

23-11-2021 

08:18:38

30-11-2021 

08:18:38
1/7(ngày)

23-11-2021 

08:23:17

23-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

67
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.41.23.H18-

211123-0002
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Thị Cúc

23-11-2021 

09:05:31

23-12-2021 

09:05:31
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:11:52

23-11-2021 

09:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

68
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.41.23.H18-

211123-0007
Đã trả kết quả

Bản Huổi Anh , 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Ly A Sính

23-11-2021 

09:38:11

23-12-2021 

09:38:11
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:42:23

23-11-2021 

09:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

69
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.41.23.H18-

211123-0006
Đã trả kết quả

Bản Ten Hon, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Thị Pa

23-11-2021 

09:37:26

23-12-2021 

09:37:26
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:42:22

23-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

70
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.41.23.H18-

211123-0005
Đã trả kết quả

Bản Thẳm 

Nặm, Tênh 

Phông

0357859371 Mùa A Cở Vàng Thị Dúa
23-11-2021 

09:36:28

23-12-2021 

09:36:28
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:42:21

23-11-2021 

09:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.41.23.H18-

211123-0004
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Mùa Thị Sâu

23-11-2021 

09:35:32

23-12-2021 

09:35:32
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:42:20

23-11-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

72
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.41.23.H18-

211123-0003
Đã trả kết quả

Bản Há Dùa, 

Tênh Phông
0357859371 Mùa A Cở Lầu Thị Đí

23-11-2021 

09:34:40

23-12-2021 

09:34:40
1/30(ngày)

23-11-2021 

09:42:20

23-11-2021 

09:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00016

000.41.23.H18-

211123-0008
Đã trả kết quả Bản Huổi Anh 0396551091 Lầu A Nênh Lầu A Nênh

23-11-2021 

15:07:44

01-12-2021 

15:07:44
1/8(ngày)

23-11-2021 

15:12:47

23-11-2021 

15:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

74
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00017

000.41.23.H18-

211123-0009
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Mùa A Thi

23-11-2021 

15:21:33

01-12-2021 

15:21:33
1/8(ngày)

23-11-2021 

15:28:13

23-11-2021 

15:29:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông



75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00018

000.41.23.H18-

211129-0001
Đã trả kết quả Bản Há Dùa 0396551091 Lầu A Nênh Lầu A Súa

29-11-2021 

08:40:44

06-12-2021 

08:40:44
1/7(ngày)

29-11-2021 

08:51:46

29-11-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

76
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00019

000.41.23.H18-

211129-0002
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Mùa A Pha

29-11-2021 

09:03:21

06-12-2021 

09:03:21
1/7(ngày)

29-11-2021 

09:06:40

29-11-2021 

09:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0013

000.41.23.H18-

211129-0003
Đã trả kết quả Bản Há Dùa 0396551091 Lầu A Nênh Vàng Thị Cha Ni

29-11-2021 

09:20:58

13-12-2021 

09:20:58
1/14(ngày)

29-11-2021 

09:24:42

29-11-2021 

09:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

78
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0014

000.41.23.H18-

211129-0004
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Vàng Thị Dua

29-11-2021 

10:09:43

13-12-2021 

10:09:43
1/14(ngày)

29-11-2021 

10:14:08

29-11-2021 

10:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

79
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.41.23.H18-

211129-0005
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Ly A Mạnh

29-11-2021 

10:26:27

13-12-2021 

10:26:27
1/14(ngày)

29-11-2021 

10:34:49

29-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

80
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.41.23.H18-

211202-0002
Đã trả kết quả Bản Há Dùa 0396551091 Lầu A Nênh Lầu Ghia Nếnh

02-12-2021 

08:15:25

16-12-2021 

08:15:25
1/14(ngày)

02-12-2021 

08:19:11

02-12-2021 

08:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

81
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.41.23.H18-

211202-0003
Đã trả kết quả Bản Ten Hon 0396551091 Lầu A Nênh Giàng Khua Chớ

02-12-2021 

08:38:54

16-12-2021 

08:38:54
1/14(ngày)

02-12-2021 

08:42:55

02-12-2021 

08:45:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

82
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00020

000.41.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả Bản Xá Tự 0396551091 Lầu A Nênh Vàng A Long

08-12-2021 

15:58:49

16-12-2021 

15:58:49
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:03:13

08-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Ly Thị 

Giang;Lầu A 

Dia;Hà Duy 

Khánh;Vương 

Thị 

Phượng;Đặng 

Thị 

Huyền;Giàng A 

Chớ;Lò Thị Mai 

Lan;Ly A 

Tú;Đặng Ngọc 

Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tênh 

Phông

1
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0015

000.34.23.H18-

211103-0001
Đã trả kết quả Bản Hua Sa A 0393573106 SÙNG A SỈ Mùa Nhật Anh

03-11-2021 

10:13:19

03-12-2021 

10:13:19
1/30(ngày)

03-11-2021 

10:26:24

03-11-2021 

10:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

2
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00019

000.34.23.H18-

211103-0002
Đã trả kết quả Bản Lồng 0367962926 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

03-11-2021 

10:23:55

11-11-2021 

10:23:55
1/8(ngày)

03-11-2021 

10:50:24

03-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



3

Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 

cấp xã

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.34.23.H18-

211103-0003
Đã trả kết quả Bản Bó 0356122438 LÒ VĂN TUẤN LÒ VĂN TUẤN

03-11-2021 

10:45:06

12-11-2021 

10:45:06
1/9(ngày)

03-11-2021 

10:50:44

03-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

4
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00027

000.34.23.H18-

211103-0005
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0853480201 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
03-11-2021 

13:56:24

10-11-2021 

13:56:24
1/7(ngày)

03-11-2021 

14:38:27

03-11-2021 

14:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

5
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0016

000.34.23.H18-

211104-0001
Đã trả kết quả Hua Sa A 0393573106 Lầu Thị Chí Lầu Duy Phong

04-11-2021 

09:46:25

06-12-2021 

09:46:25
1/32(ngày)

05-11-2021 

16:12:34

16-11-2021 

08:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

6

Lĩnh vực Phổ 

biến giáo dục 

pháp luật cấp xã

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.001457.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.34.23.H18-

211103-0004
Đã trả kết quả Bản Bó 0356122438 LÒ VĂN TUẤN LÒ VĂN TUẤN

03-11-2021 

11:06:15

10-11-2021 

11:06:15
1/7(ngày)

03-11-2021 

11:12:18

03-11-2021 

11:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

7
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0037

000.34.23.H18-

211112-0021
Đã trả kết quả Hua Sa A 0819839396 Lầu Thị Chí

Giàng Thị Kim 

Ngọc

12-11-2021 

15:10:20

15-12-2021 

15:10:20
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:51

16-11-2021 

08:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

8
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0036

000.34.23.H18-

211112-0020
Đã trả kết quả Hua Sa A 0983129632 Lầu Thị Chí Ly Thị Xay

12-11-2021 

15:09:13

15-12-2021 

15:09:13
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:35

16-11-2021 

08:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

9
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0035

000.34.23.H18-

211112-0019
Đã trả kết quả Hua Sa A 0983129632 Lầu Thị Chí Lầu Sái Tính

12-11-2021 

15:08:29

15-12-2021 

15:08:29
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:34

16-11-2021 

08:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

10
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0034

000.34.23.H18-

211112-0018
Đã trả kết quả Hua Sa A 0364225198 Lầu Thị Chí Giàng Thị Mỷ

12-11-2021 

15:07:56

15-12-2021 

15:07:56
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:33

16-11-2021 

08:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

11
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0033

000.34.23.H18-

211112-0017
Đã trả kết quả Hua Sa A 0866114006 Lầu Thị Chí Lầu Thị May

12-11-2021 

15:07:15

15-12-2021 

15:07:15
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:32

16-11-2021 

08:31:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

12
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0032

000.34.23.H18-

211112-0016
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0966074793 Mùa A Sơn Mùa Thị Hoa
12-11-2021 

15:06:29

15-12-2021 

15:06:29
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:31

16-11-2021 

08:27:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

13
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0031

000.34.23.H18-

211112-0015
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0362978110 Mùa A Sơn Vừ A Páo
12-11-2021 

15:05:12

15-12-2021 

15:05:12
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:30

16-11-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



14
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0030

000.34.23.H18-

211112-0014
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0343366962 Mùa A Sơn Vì A Kỷ
12-11-2021 

15:04:10

15-12-2021 

15:04:10
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:29

16-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

15
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0029

000.34.23.H18-

211112-0013
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0977088460 Mùa A Sơn Lầu Sái Hừ
12-11-2021 

15:03:03

15-12-2021 

15:03:03
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:28

16-11-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

16
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0028

000.34.23.H18-

211112-0012
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0369027735 Mùa A Sơn Vừ Thị Dí
12-11-2021 

15:01:50

15-12-2021 

15:01:50
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:27

16-11-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

17
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0027

000.34.23.H18-

211112-0011
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0787682886 Mùa A Sơn Vừ Lìa Di
12-11-2021 

15:00:57

15-12-2021 

15:00:57
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:26

16-11-2021 

08:24:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

18
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0026

000.34.23.H18-

211112-0010
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0787682886 Mùa A Sơn Ly Thị Giàng
12-11-2021 

15:00:16

15-12-2021 

15:00:16
1/33(ngày)

12-11-2021 

15:21:25

16-11-2021 

08:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

19
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0025

000.34.23.H18-

211112-0009
Đã trả kết quả Bản Lồng 0398839601 Mùa Thị Thanh Mùa Thị May

12-11-2021 

14:59:31

14-12-2021 

14:59:31
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:24

16-11-2021 

08:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

20
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0024

000.34.23.H18-

211112-0008
Đã trả kết quả Bản Lồng 0396738069 Mùa Thị Thanh Mùa Nhìa Sình

12-11-2021 

14:58:44

14-12-2021 

14:58:44
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:23

16-11-2021 

08:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

21
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0023

000.34.23.H18-

211112-0007
Đã trả kết quả Bản Lồng 0384576550 Mùa Thị Thanh Sùng Thị Lu

12-11-2021 

14:57:58

14-12-2021 

14:57:58
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:22

16-11-2021 

08:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

22
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0022

000.34.23.H18-

211112-0006
Đã trả kết quả Bản Lồng 0354102660 Mùa Thị Thanh Mùa Thái Dương

12-11-2021 

14:57:18

14-12-2021 

14:57:18
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:21

16-11-2021 

08:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

23
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0021

000.34.23.H18-

211112-0005
Đã trả kết quả Bản Lồng 0335714349 Mùa Thị Thanh Mùa Phá Sỉ

12-11-2021 

14:56:31

14-12-2021 

14:56:31
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:20

16-11-2021 

08:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

24
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0020

000.34.23.H18-

211112-0004
Đã trả kết quả Háng Tầu 0327585124 Mùa Thị Thanh

Mùa Thị Mai 

Linh

12-11-2021 

14:55:41

14-12-2021 

14:55:41
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:19

16-11-2021 

08:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



25
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0019

000.34.23.H18-

211112-0003
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0385355904 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

12-11-2021 

14:54:37

14-12-2021 

14:54:37
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:18

16-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

26
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0018

000.34.23.H18-

211112-0002
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0343457431 Chá Thị Ly Mùa Thị Hiền

12-11-2021 

14:53:49

14-12-2021 

14:53:49
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:17

16-11-2021 

07:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

27
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0017

000.34.23.H18-

211112-0001
Đã trả kết quả Bản Lồng 0328350776 Mùa Thị Thanh Lầu Chồng Già

12-11-2021 

14:43:20

14-12-2021 

14:43:20
1/32(ngày)

12-11-2021 

15:21:16

12-11-2021 

15:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

28
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00061

000.34.23.H18-

211115-0001
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh, tỉnh Điện 

Biên

0368614823 Mùa A Tủa Mùa A Tủa
15-11-2021 

10:41:02

16-11-2021 

10:41:02
1/1(ngày)

15-11-2021 

15:37:03

16-11-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

29
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00070

000.34.23.H18-

211116-0001
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0964321079 Mùa Thị May Mùa Thị May
16-11-2021 

09:27:27

17-11-2021 

09:27:27
1/1(ngày)

16-11-2021 

09:56:41

16-11-2021 

09:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

30
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0049

000.34.23.H18-

211118-0012
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0375972297 Mùa Thị May Vừ A Dơ
18-11-2021 

09:45:48

20-12-2021 

09:45:48
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:26

18-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

31
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0048

000.34.23.H18-

211118-0011
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364108144 Mùa Thị May Giàng Thị Dua
18-11-2021 

09:42:53

20-12-2021 

09:42:53
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:25

18-11-2021 

10:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

32
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0047

000.34.23.H18-

211118-0010
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364108144 Mùa Thị May Chá Bua Páo
18-11-2021 

09:40:49

20-12-2021 

09:40:49
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:24

18-11-2021 

10:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

33
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0046

000.34.23.H18-

211118-0009
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0982121350 Mùa Thị May Chá A Sình
18-11-2021 

09:38:28

20-12-2021 

09:38:28
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:23

18-11-2021 

10:46:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

34
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0045

000.34.23.H18-

211118-0008
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0372483803 Mùa Thị May Ly Thị Khua
18-11-2021 

09:34:49

20-12-2021 

09:34:49
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:22

18-11-2021 

10:43:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

35
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0044

000.34.23.H18-

211118-0007
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0357600845 Mùa Thị May Sùng A Chu
18-11-2021 

09:32:58

20-12-2021 

09:32:58
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:21

18-11-2021 

10:42:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



36
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0043

000.34.23.H18-

211118-0006
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0352600971 Mùa Thị May Sùng Thị Chí
18-11-2021 

09:31:24

20-12-2021 

09:31:24
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:20

18-11-2021 

10:41:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

37
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0042

000.34.23.H18-

211118-0005
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0965667165 Lầu A Chá Vàng Thị Dúa

18-11-2021 

09:29:58

20-12-2021 

09:29:58
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:19

18-11-2021 

10:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

38
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0041

000.34.23.H18-

211118-0004
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0965667165 Lầu A Chá Giàng Thị Khua

18-11-2021 

09:28:52

20-12-2021 

09:28:52
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:18

18-11-2021 

10:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

39
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0040

000.34.23.H18-

211118-0003
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0336790418 Lầu A Chá Lầu A Chá

18-11-2021 

09:24:31

20-12-2021 

09:24:31
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:17

18-11-2021 

10:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

40
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0039

000.34.23.H18-

211118-0002
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0987268801 Lầu A Chá Mùa Thị Dợ

18-11-2021 

09:23:36

20-12-2021 

09:23:36
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:16

18-11-2021 

10:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

41
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0038

000.34.23.H18-

211118-0001
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0969115156 Chá Thị Ly Lầu A Dơ

18-11-2021 

09:22:29

20-12-2021 

09:22:29
1/32(ngày)

18-11-2021 

10:30:15

18-11-2021 

10:32:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

42
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00072

000.34.23.H18-

211201-0002
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh, tỉnh Điện 

Biên

091785093 Mùa Thị Trang Mùa Thị Trang
01-12-2021 

14:31:43

02-12-2021 

14:31:43
1/1(ngày)

01-12-2021 

14:56:10

03-12-2021 

10:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

43
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00073

000.34.23.H18-

211201-0003
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh, tỉnh Điện 

Biên

0901785093 Mùa Thị Trang Mùa Thị Trang
01-12-2021 

15:04:33

03-12-2021 

15:04:33
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:11:14

01-12-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

44
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00062

000.34.23.H18-

211201-0004
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0776465720 Vàng A thắng Vàng A thắng
01-12-2021 

15:40:43

03-12-2021 

15:40:43
1/2(ngày)

01-12-2021 

15:46:37

01-12-2021 

15:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

45
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00063

000.34.23.H18-

211202-0001
Đã trả kết quả

chế á, tỏa tình, 

tuần giáo. điện 

biên

0776487907 Lầu A Vừ Lầu A Vừ
02-12-2021 

15:52:09

06-12-2021 

15:52:09
1/4(ngày)

02-12-2021 

16:02:51

02-12-2021 

16:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

46
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00020

000.34.23.H18-

211203-0001
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0869906271 Vừ A Minh Vừ A Minh
03-12-2021 

14:45:17

13-12-2021 

14:45:17
1/10(ngày)

03-12-2021 

14:52:10

03-12-2021 

14:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



47
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00074

000.34.23.H18-

211203-0002
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0834508757 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
03-12-2021 

15:41:27

07-12-2021 

15:41:27
1/4(ngày)

03-12-2021 

15:45:55

03-12-2021 

15:47:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

48
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00075

000.34.23.H18-

211203-0003
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364221840 Vừ A Tú Vừ A Tú
03-12-2021 

16:01:09

07-12-2021 

16:01:09
1/4(ngày)

03-12-2021 

16:06:13

03-12-2021 

16:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

49
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00076

000.34.23.H18-

211206-0001
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa A, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0329692228 Giàng A Xó Giàng A Xó
06-12-2021 

08:51:21

07-12-2021 

08:51:21
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:17:19

07-12-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

50
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00077

000.34.23.H18-

211206-0002
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa A, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0389190515 Vàng Thị Sua Vàng Thị Sua
06-12-2021 

09:27:24

07-12-2021 

09:27:24
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:17:18

07-12-2021 

08:26:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

51
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00078

000.34.23.H18-

211207-0001
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa A, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0389190515 Vàng Thị Sua Vàng Thị Sua
07-12-2021 

07:53:46

08-12-2021 

07:53:46
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:17:17

07-12-2021 

08:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

52
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00064

000.34.23.H18-

211207-0002
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

xã Tỏa tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364440210 Sùng Thị Mai Sùng Thị Mai
07-12-2021 

08:15:40

08-12-2021 

08:15:40
1/1(ngày)

07-12-2021 

08:23:59

07-12-2021 

14:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

53
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00065

000.34.23.H18-

211207-0003
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

xã Tỏa tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364440210 Sùng Thị Mai Sùng Thị Mai
07-12-2021 

08:59:41

08-12-2021 

08:59:41
1/1(ngày)

07-12-2021 

14:54:06

07-12-2021 

15:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

54
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00021

000.34.23.H18-

211207-0004
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh, tỉnh Điện 

Biên

0981512498 Lầu Thị Pà Lầu Thị Pà
07-12-2021 

14:28:31

15-12-2021 

14:28:31
1/8(ngày)

07-12-2021 

16:29:07

07-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

55
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00022

000.34.23.H18-

211207-0005
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh, tỉnh Điện 

Biên

0388667911 Mùa Thị Dung Mùa Thị Dung
07-12-2021 

14:45:30

15-12-2021 

14:45:30
1/8(ngày)

07-12-2021 

16:29:07

07-12-2021 

16:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

56
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00023

000.34.23.H18-

211207-0006
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0352756682 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
07-12-2021 

16:11:32

16-12-2021 

16:11:32
1/9(ngày)

07-12-2021 

16:29:06

07-12-2021 

16:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

57
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00028

000.34.23.H18-

211208-0001
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0813567254 Lầu A Chá Lầu A Chá

08-12-2021 

07:31:08

15-12-2021 

07:31:08
1/7(ngày)

08-12-2021 

08:58:28

08-12-2021 

09:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



58
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00066

000.34.23.H18-

211208-0002
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0813567254 Lầu A Chá Lầu A Chá

08-12-2021 

07:45:40

09-12-2021 

07:45:40
1/1(ngày)

08-12-2021 

08:58:27

08-12-2021 

09:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn Tuấn

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

59
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00024

000.34.23.H18-

211208-0003
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0332537351 Lầu A Chá Lầu A Chá

08-12-2021 

07:56:36

16-12-2021 

07:56:36
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:00:08

08-12-2021 

16:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

60
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00025

000.34.23.H18-

211208-0004
Đã trả kết quả Hua Sa A 0332074511 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

08-12-2021 

08:18:57

16-12-2021 

08:18:57
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:00:08

08-12-2021 

16:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

61
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00026

000.34.23.H18-

211208-0005
Đã trả kết quả Hua Sa A 0396187770 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

08-12-2021 

08:30:56

16-12-2021 

08:30:56
1/8(ngày)

08-12-2021 

16:00:07

08-12-2021 

16:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

62
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00027

000.34.23.H18-

211208-0006
Đã trả kết quả

Bản Lồng Xã, 

Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

083620812 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh
08-12-2021 

09:09:25

16-12-2021 

09:09:25
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:14:15

08-12-2021 

15:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

63
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00028

000.34.23.H18-

211208-0007
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0386619491 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
08-12-2021 

09:39:02

16-12-2021 

09:39:02
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:14:14

08-12-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

64
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00029

000.34.23.H18-

211208-0008
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0983187572 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
08-12-2021 

09:47:49

16-12-2021 

09:47:49
1/8(ngày)

08-12-2021 

15:14:13

08-12-2021 

15:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

65
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00067

000.34.23.H18-

211208-0009
Đã trả kết quả Hua Sa A 0987907891 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

08-12-2021 

10:00:37

09-12-2021 

10:00:37
1/1(ngày)

08-12-2021 

15:08:26

08-12-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

66
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0097

000.34.23.H18-

211208-0067
Đã trả kết quả Hua Sa A 0383390042 Lầu Thị Chí Mùa Nhật Anh

08-12-2021 

17:26:40

10-01-2022 

17:26:40
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:40

08-12-2021 

18:23:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

67
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0096

000.34.23.H18-

211208-0066
Đã trả kết quả Hua Sa A 0327180200 Lầu Thị Chí Vàng Thị Chinh

08-12-2021 

17:26:16

10-01-2022 

17:26:16
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:39

08-12-2021 

18:22:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



68
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00029

000.34.23.H18-

211208-0010
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0865371340 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
08-12-2021 

10:09:24

15-12-2021 

10:09:24
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:25

08-12-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

69
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0095

000.34.23.H18-

211208-0065
Đã trả kết quả Hua Sa A 0327181202 Lầu Thị Chí Lầu Duy Phong

08-12-2021 

17:25:49

10-01-2022 

17:25:49
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:38

08-12-2021 

18:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

70
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00030

000.34.23.H18-

211208-0011
Đã trả kết quả

Bản lồng, xã 

Tỏa Tình, 

huyện tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0981512498 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh
08-12-2021 

10:15:35

15-12-2021 

10:15:35
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:25

08-12-2021 

15:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

71
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0094

000.34.23.H18-

211208-0064
Đã trả kết quả Hua Sa A 0966309649 Lầu Thị Chí

Mùa Phương 

Trang

08-12-2021 

17:25:23

10-01-2022 

17:25:23
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:37

08-12-2021 

18:21:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

72
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0093

000.34.23.H18-

211208-0063
Đã trả kết quả Hua Sa A 0983367382 Lầu Thị Chí Lầu Thị Yến Chi

08-12-2021 

17:24:56

10-01-2022 

17:24:56
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:36

08-12-2021 

18:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

73
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00031

000.34.23.H18-

211208-0012
Đã trả kết quả Bản háng tầu 03695503162 Lầu A Chá Lầu A Chá

08-12-2021 

10:23:23

15-12-2021 

10:23:23
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:24

08-12-2021 

15:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

74
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0092

000.34.23.H18-

211208-0061
Đã trả kết quả Hua Sa A 0337606589 Lầu Thị Chí

Giàng Thu 

Hương

08-12-2021 

17:24:24

10-01-2022 

17:24:24
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:35

08-12-2021 

18:20:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

75
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00032

000.34.23.H18-

211208-0013
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0776409072 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
08-12-2021 

10:28:56

15-12-2021 

10:28:56
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:24

08-12-2021 

15:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

76
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0091

000.34.23.H18-

211208-0059
Đã trả kết quả Bản Lồng 0328350776 Mùa Thị Thanh Ly A Mùa

08-12-2021 

17:23:52

10-01-2022 

17:23:52
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:34

08-12-2021 

18:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

77
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00033

000.34.23.H18-

211208-0014
Đã trả kết quả Hua Sa A 0365044322 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

08-12-2021 

10:36:21

15-12-2021 

10:36:21
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:23

08-12-2021 

15:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



78
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0090

000.34.23.H18-

211208-0058
Đã trả kết quả Bản Lồng 0332991361 Mùa Thị Thanh

Mùa Phương 

Nhi

08-12-2021 

17:23:19

10-01-2022 

17:23:19
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:43:33

08-12-2021 

18:19:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

79
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0089

000.34.23.H18-

211208-0057
Đã trả kết quả Bản Lồng 0332991361 Mùa Thị Thanh Mùa A Tú

08-12-2021 

17:22:37

10-01-2022 

17:22:37
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:07

08-12-2021 

18:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

80
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0088

000.34.23.H18-

211208-0056
Đã trả kết quả Bản Lồng 0347140855 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Mỷ

08-12-2021 

17:22:03

10-01-2022 

17:22:03
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:06

08-12-2021 

18:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

81
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0087

000.34.23.H18-

211208-0054
Đã trả kết quả Bản Lồng 0332991361 Mùa Thị Thanh

Mùa Minh 

Vương

08-12-2021 

17:21:30

10-01-2022 

17:21:30
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:05

08-12-2021 

18:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

82
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0086

000.34.23.H18-

211208-0053
Đã trả kết quả Bản Lồng 0332991361 Mùa Thị Thanh Mùa Gia Huy

08-12-2021 

17:20:59

10-01-2022 

17:20:59
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:04

08-12-2021 

18:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

83
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00034

000.34.23.H18-

211208-0015
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0342366159 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
08-12-2021 

10:50:16

15-12-2021 

10:50:16
1/7(ngày)

08-12-2021 

15:08:23

08-12-2021 

15:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

84
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0085

000.34.23.H18-

211208-0052
Đã trả kết quả Bản Lồng 0376448614 Mùa Thị Thanh Thào Thị Trang

08-12-2021 

17:20:22

10-01-2022 

17:20:22
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:03

08-12-2021 

18:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

85
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0084

000.34.23.H18-

211208-0051
Đã trả kết quả Bản Lồng 0383433000 Mùa Thị Thanh Vàng Thị Ly Nhi

08-12-2021 

17:19:03

10-01-2022 

17:19:03
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:02

08-12-2021 

18:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

86
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0083

000.34.23.H18-

211208-0050
Đã trả kết quả Bản Lồng 03829302113 Mùa Thị Thanh

Thào Quang 

Trường

08-12-2021 

17:18:34

10-01-2022 

17:18:34
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:01

08-12-2021 

18:15:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

87
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0082

000.34.23.H18-

211208-0049
Đã trả kết quả Bản Lồng 03829302113 Mùa Thị Thanh Thào Thị Ánh

08-12-2021 

17:18:10

10-01-2022 

17:18:10
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:53:00

08-12-2021 

18:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



88
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0081

000.34.23.H18-

211208-0048
Đã trả kết quả Bản Lồng 0383433000 Mùa Thị Thanh Vừ Thị Cho

08-12-2021 

17:17:47

10-01-2022 

17:17:47
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:59

08-12-2021 

18:14:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

89
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0080

000.34.23.H18-

211208-0047
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0328103901 Chá Thị Ly Lầu A Nam

08-12-2021 

17:17:21

10-01-2022 

17:17:21
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:58

08-12-2021 

18:13:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

90
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0079

000.34.23.H18-

211208-0046
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0983224906 Chá Thị Ly Lầu Gia Hưng

08-12-2021 

17:16:54

10-01-2022 

17:16:54
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:57

08-12-2021 

18:12:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

91
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0078

000.34.23.H18-

211208-0045
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0333538034 Chá Thị Ly Mùa Uyên Nhi

08-12-2021 

17:16:28

10-01-2022 

17:16:28
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:56

08-12-2021 

18:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

92
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0077

000.34.23.H18-

211208-0044
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0983224906 Chá Thị Ly

Lầu Thị Thu 

Hiền

08-12-2021 

17:15:34

10-01-2022 

17:15:34
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:55

08-12-2021 

18:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

93
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0076

000.34.23.H18-

211208-0043
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0327672794 Chá Thị Ly Lầu Minh Tiến

08-12-2021 

17:15:08

10-01-2022 

17:15:08
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:54

08-12-2021 

18:11:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

94
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

T-DBI-287963-

TT.2021.00030

000.34.23.H18-

211208-0016
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0354835229 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
08-12-2021 

15:54:35

17-12-2021 

15:54:35
1/9(ngày)

08-12-2021 

16:00:06

08-12-2021 

16:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

95
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0075

000.34.23.H18-

211208-0042
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0333350141 Chá Thị Ly Lầu Anh Quang

08-12-2021 

17:14:35

10-01-2022 

17:14:35
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:53

08-12-2021 

18:10:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

96
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0074

000.34.23.H18-

211208-0041
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0349704776 Chá Thị Ly

Lầu Thị Mai 

Chinh

08-12-2021 

17:14:10

10-01-2022 

17:14:10
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:52

08-12-2021 

18:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

97
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0073

000.34.23.H18-

211208-0040
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0879547140 Chá Thị Ly Vừ Duy Khánh

08-12-2021 

17:13:38

10-01-2022 

17:13:38
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:51

08-12-2021 

18:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



98
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0072

000.34.23.H18-

211208-0039
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0347322112 Lầu A Chá Lầu Ga Zi

08-12-2021 

17:13:14

10-01-2022 

17:13:14
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:50

08-12-2021 

18:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

99
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0071

000.34.23.H18-

211208-0038
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0364012795 Lầu A Chá

Mùa Thị Long 

Linh

08-12-2021 

17:12:50

10-01-2022 

17:12:50
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:49

08-12-2021 

18:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

100
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0070

000.34.23.H18-

211208-0037
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0332942624 Lầu A Chá Vừ Thị Anh Đào

08-12-2021 

17:12:24

10-01-2022 

17:12:24
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:52:48

08-12-2021 

18:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

101
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0069

000.34.23.H18-

211208-0036
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0916124441 Lầu A Chá Thào Thị Lưu Ly

08-12-2021 

17:11:52

10-01-2022 

17:11:52
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:38

08-12-2021 

18:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

102
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0068

000.34.23.H18-

211208-0035
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0855171709 Lầu A Chá Vừ Hoàng Long

08-12-2021 

17:11:26

10-01-2022 

17:11:26
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:37

08-12-2021 

18:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

103
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0067

000.34.23.H18-

211208-0034
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0839394030 Lầu A Chá

Sùng Thị Thu 

Hương

08-12-2021 

17:05:00

10-01-2022 

17:05:00
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:35

08-12-2021 

18:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

104
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0066

000.34.23.H18-

211208-0033
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0972226584 Lầu A Chá Lầu Kim Sơn

08-12-2021 

17:04:24

10-01-2022 

17:04:24
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:34

08-12-2021 

18:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

105
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0065

000.34.23.H18-

211208-0032
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0334160542 Lầu A Chá Lầu A Thiện

08-12-2021 

17:03:48

10-01-2022 

17:03:48
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:33

08-12-2021 

18:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

106
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0064

000.34.23.H18-

211208-0031
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0855171709 Lầu A Chá

Mùa Thị Thúy 

Linh

08-12-2021 

17:03:15

10-01-2022 

17:03:15
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:46:32

08-12-2021 

18:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

107
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0063

000.34.23.H18-

211208-0030
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0337614773 Lầu A Chá Lầu Hồng Linh

08-12-2021 

17:02:41

10-01-2022 

17:02:41
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:30

08-12-2021 

18:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



108
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0062

000.34.23.H18-

211208-0029
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0392760938 Mùa Thị May Mùa Xuân Ni
08-12-2021 

17:02:10

10-01-2022 

17:02:10
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:29

08-12-2021 

18:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

109
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0061

000.34.23.H18-

211208-0028
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0354560452 Mùa Thị May Sùng Xua Vàng
08-12-2021 

17:01:37

10-01-2022 

17:01:37
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:28

08-12-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

110
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0060

000.34.23.H18-

211208-0027
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0963030327 Mùa Thị May
Cháng Thanh 

Huyền

08-12-2021 

17:00:49

10-01-2022 

17:00:49
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:27

08-12-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

111
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0059

000.34.23.H18-

211208-0026
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0376747852 Mùa Thị May Vàng Thúy Hằng
08-12-2021 

17:00:19

10-01-2022 

17:00:19
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:26

08-12-2021 

18:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

112
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0058

000.34.23.H18-

211208-0025
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0382036455 Mùa Thị May
Lầu Thị Hồng 

Dung

08-12-2021 

16:59:38

10-01-2022 

16:59:38
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:25

08-12-2021 

17:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

113
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0057

000.34.23.H18-

211208-0024
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0346373009 Mùa Thị May Sùng Thị Kía
08-12-2021 

16:59:01

10-01-2022 

16:59:01
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:24

08-12-2021 

17:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

114
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0056

000.34.23.H18-

211208-0023
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0395366236 Mùa Thị May Lầu Thị Chi
08-12-2021 

16:58:27

10-01-2022 

16:58:27
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:23

08-12-2021 

17:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

115
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0055

000.34.23.H18-

211208-0022
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0986267021 Mùa Thị May Sùng A Tủa
08-12-2021 

16:58:04

10-01-2022 

16:58:04
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:22

08-12-2021 

17:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

116
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0054

000.34.23.H18-

211208-0021
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0346373009 Mùa Thị May Thào Yến Nhi
08-12-2021 

16:57:35

10-01-2022 

16:57:35
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:21

08-12-2021 

17:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

117
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0053

000.34.23.H18-

211208-0020
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0337405032 Mùa Thị May Mùa A Đức
08-12-2021 

16:56:59

10-01-2022 

16:56:59
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:20

08-12-2021 

17:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



118
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0052

000.34.23.H18-

211208-0019
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0862440170 Vàng Gà Lử Vàng Tân Đan
08-12-2021 

16:56:16

10-01-2022 

16:56:16
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:19

08-12-2021 

17:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

119
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0051

000.34.23.H18-

211208-0018
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0776465720 Vàng Gà Lử Vàng Thành Đặt
08-12-2021 

16:55:34

10-01-2022 

16:55:34
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:18

08-12-2021 

17:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

120
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội cấp xã

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.0

0.00.H18.2021.0

0050

000.34.23.H18-

211208-0017
Đã trả kết quả Bản Lồng 0328350776 Mùa Thị Thanh Lầu A Mua

08-12-2021 

16:54:57

10-01-2022 

16:54:57
1/33(ngày)

08-12-2021 

17:45:17

08-12-2021 

17:55:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

121
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00037

000.34.23.H18-

211208-0062
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0983224906 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

08-12-2021 

17:24:30

16-12-2021 

17:24:30
1/8(ngày)

08-12-2021 

17:38:11

08-12-2021 

17:40:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

122
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00036

000.34.23.H18-

211208-0060
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

Tỏa tình, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

điện Biên

0388479884 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh
08-12-2021 

17:24:00

16-12-2021 

17:24:00
1/8(ngày)

08-12-2021 

17:38:10

08-12-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

123
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn

T-DBI-287949-

TT.2021.00035

000.34.23.H18-

211208-0055
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0387070235 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
08-12-2021 

17:21:51

16-12-2021 

17:21:51
1/8(ngày)

08-12-2021 

17:38:10

08-12-2021 

17:39:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

124
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00068

000.34.23.H18-

211209-0001
Đã trả kết quả Hua Sa A 0369069596 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

09-12-2021 

08:17:09

10-12-2021 

08:17:09
1/1(ngày)

09-12-2021 

08:22:14

09-12-2021 

15:16:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

125
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00069

000.34.23.H18-

211209-0002
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0982121350 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
09-12-2021 

17:23:53

13-12-2021 

17:23:53
1/4(ngày)

09-12-2021 

17:26:39

09-12-2021 

17:28:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

126
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00079

000.34.23.H18-

211210-0001
Đã trả kết quả

Bản lồng, xã 

Tỏa Tình, 

huyện  Tuần 

giáo, tỉnh Điện 

Biên

0367788573 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh
10-12-2021 

08:35:17

13-12-2021 

08:35:17
1/3(ngày)

10-12-2021 

09:08:48

10-12-2021 

09:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

127
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00080

000.34.23.H18-

211210-0002
Đã trả kết quả

Bản Lồng, xã 

Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0395136400 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh
10-12-2021 

09:55:09

13-12-2021 

09:55:09
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:06:07

10-12-2021 

10:08:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



128
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00081

000.34.23.H18-

211210-0003
Đã trả kết quả

Bản Chế  xã 

Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0385669515 Chá Thị Ly Chá Thị Ly
10-12-2021 

10:21:33

13-12-2021 

10:21:33
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:24:34

10-12-2021 

10:25:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

129
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00082

000.34.23.H18-

211210-0004
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0819971646 Lầu A Chá Lầu A Chá

10-12-2021 

10:34:59

13-12-2021 

10:34:59
1/3(ngày)

10-12-2021 

10:43:49

10-12-2021 

10:44:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

130
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00083

000.34.23.H18-

211210-0005
Đã trả kết quả Bản Lồng 0869941137 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

10-12-2021 

10:58:19

13-12-2021 

10:58:19
1/3(ngày)

10-12-2021 

11:01:42

10-12-2021 

11:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

131
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00084

000.34.23.H18-

211210-0006
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0326083528 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
10-12-2021 

14:55:55

13-12-2021 

14:55:55
1/3(ngày)

10-12-2021 

15:01:54

10-12-2021 

15:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

132
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00085

000.34.23.H18-

211210-0007
Đã trả kết quả Bản Lồng 0338582083 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

10-12-2021 

15:11:35

14-12-2021 

15:11:35
1/4(ngày)

10-12-2021 

15:16:58

10-12-2021 

15:18:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

133
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00086

000.34.23.H18-

211210-0008
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0833717327 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
10-12-2021 

15:27:38

14-12-2021 

15:27:38
1/4(ngày)

10-12-2021 

15:31:25

10-12-2021 

15:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

134
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00087

000.34.23.H18-

211210-0009
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0869945365 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
10-12-2021 

16:04:40

14-12-2021 

16:04:40
1/4(ngày)

11-12-2021 

08:08:31

11-12-2021 

08:09:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

135
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00090

000.34.23.H18-

211211-0001
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0817388406 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
11-12-2021 

08:38:56

14-12-2021 

08:38:56
1/3(ngày)

11-12-2021 

08:55:22

11-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

136
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00089

000.34.23.H18-

211210-0011
Đã trả kết quả Bản Lồng 0337847161 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

10-12-2021 

16:46:36

14-12-2021 

16:46:36
1/4(ngày)

11-12-2021 

08:36:43

11-12-2021 

08:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

137
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00088

000.34.23.H18-

211210-0010
Đã trả kết quả Hua Sa A 0335023573 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

10-12-2021 

16:42:57

14-12-2021 

16:42:57
1/4(ngày)

11-12-2021 

08:36:42

11-12-2021 

08:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



138
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00074

000.34.23.H18-

211211-0006
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0816828393 Lầu A Chá Lầu A Chá

11-12-2021 

12:55:27

14-12-2021 

12:55:27
1/3(ngày)

11-12-2021 

14:27:22

11-12-2021 

14:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

139
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00070

000.34.23.H18-

211211-0002
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

086958197 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
11-12-2021 

10:25:49

14-12-2021 

10:25:49
1/3(ngày)

11-12-2021 

10:28:48

11-12-2021 

12:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

140
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00071

000.34.23.H18-

211211-0003
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0776465720 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
11-12-2021 

10:33:01

14-12-2021 

10:33:01
1/3(ngày)

11-12-2021 

11:15:52

11-12-2021 

12:50:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

141
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00072

000.34.23.H18-

211211-0004
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0914327476 Lầu A Chá Lầu A Chá

11-12-2021 

11:55:21

14-12-2021 

11:55:21
1/3(ngày)

11-12-2021 

12:16:35

11-12-2021 

12:49:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

142
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00075

000.34.23.H18-

211211-0007
Đã trả kết quả Bản Lồng 0337240593 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

14:29:12

14-12-2021 

14:29:12
1/3(ngày)

11-12-2021 

14:50:49

11-12-2021 

14:54:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

143
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00073

000.34.23.H18-

211211-0005
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0869906271 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
11-12-2021 

12:44:41

14-12-2021 

12:44:41
1/3(ngày)

11-12-2021 

12:47:20

11-12-2021 

12:48:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

144
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00077

000.34.23.H18-

211211-0009
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0943390551 Lầu A Chá Lầu A Chá

11-12-2021 

14:47:39

14-12-2021 

14:47:39
1/3(ngày)

11-12-2021 

14:50:48

11-12-2021 

14:52:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

145
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00076

000.34.23.H18-

211211-0008
Đã trả kết quả Bản Lồng 0355960627 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

14:46:37

14-12-2021 

14:46:37
1/3(ngày)

11-12-2021 

14:50:47

11-12-2021 

14:51:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

146
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)

T-DBI-287968-

TT.2021.00091

000.34.23.H18-

211211-0010
Đã trả kết quả Bản Lồng 0369249742 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

15:14:58

14-12-2021 

15:14:58
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:16:49

11-12-2021 

17:07:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

147
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00078

000.34.23.H18-

211211-0011
Đã trả kết quả Bản Lồng 0349013219 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

15:20:09

14-12-2021 

15:20:09
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:27:47

11-12-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



148
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00079

000.34.23.H18-

211211-0012
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0869945365 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
11-12-2021 

15:26:04

14-12-2021 

15:26:04
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:27:46

11-12-2021 

17:06:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

149
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00081

000.34.23.H18-

211211-0014
Đã trả kết quả Bản Lồng 0369249742 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

15:36:52

14-12-2021 

15:36:52
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:39:08

11-12-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

150
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00080

000.34.23.H18-

211211-0013
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0368946858 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

15:36:08

14-12-2021 

15:36:08
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:39:07

11-12-2021 

17:05:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

151
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00082

000.34.23.H18-

211211-0015
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0399909821 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

15:44:49

14-12-2021 

15:44:49
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:53:58

11-12-2021 

17:04:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

152
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00083

000.34.23.H18-

211211-0016
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0866812364 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

15:49:06

14-12-2021 

15:49:06
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:53:57

11-12-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

153
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00084

000.34.23.H18-

211211-0017
Đã trả kết quả Bản Chế Á 044030476 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

15:52:38

14-12-2021 

15:52:38
1/3(ngày)

11-12-2021 

15:53:56

11-12-2021 

17:03:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

154
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00085

000.34.23.H18-

211211-0018
Đã trả kết quả Bản Chế Á 099909821 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:02:33

14-12-2021 

16:02:33
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:08:34

11-12-2021 

17:02:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

155
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00086

000.34.23.H18-

211211-0019
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0855772540 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:07:14

14-12-2021 

16:07:14
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:08:33

11-12-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

156
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00088

000.34.23.H18-

211211-0021
Đã trả kết quả Hua Sa A 0389411951 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

11-12-2021 

16:16:45

14-12-2021 

16:16:45
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:18:42

11-12-2021 

17:01:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

157
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00087

000.34.23.H18-

211211-0020
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0382711862 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:15:42

14-12-2021 

16:15:42
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:18:42

11-12-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



158
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00089

000.34.23.H18-

211211-0022
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0368946858 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:26:21

14-12-2021 

16:26:21
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:30:26

11-12-2021 

17:00:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

159
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00090

000.34.23.H18-

211211-0023
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0348792939 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:29:39

14-12-2021 

16:29:39
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:31:47

11-12-2021 

16:59:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

160
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00094

000.34.23.H18-

211211-0027
Đã trả kết quả Bản Lồng 0338582083 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

16:43:52

14-12-2021 

16:43:52
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:46:36

11-12-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

161
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00093

000.34.23.H18-

211211-0026
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0356448727 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:43:31

14-12-2021 

16:43:31
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:46:35

11-12-2021 

16:58:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

162
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00092

000.34.23.H18-

211211-0025
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0356986208 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:42:13

14-12-2021 

16:42:13
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:46:34

11-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

163
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00091

000.34.23.H18-

211211-0024
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0357155649 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

11-12-2021 

16:41:43

14-12-2021 

16:41:43
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:46:33

11-12-2021 

16:57:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

164
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00096

000.34.23.H18-

211211-0029
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0396405665 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
11-12-2021 

16:53:04

14-12-2021 

16:53:04
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:55:08

11-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

165
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00095

000.34.23.H18-

211211-0028
Đã trả kết quả Bản Lồng 0369249742 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

11-12-2021 

16:52:35

14-12-2021 

16:52:35
1/3(ngày)

11-12-2021 

16:55:01

11-12-2021 

16:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

166
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00098

000.34.23.H18-

211211-0031
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

032694643 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
11-12-2021 

17:14:26

14-12-2021 

17:14:26
1/3(ngày)

11-12-2021 

17:16:41

11-12-2021 

17:17:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

167
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00107

000.34.23.H18-

211212-0009
Đã trả kết quả Bản háng tầu 0853567254 Lầu A Chá Lầu A Chá

12-12-2021 

11:19:55

14-12-2021 

11:19:55
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:06

13-12-2021 

07:38:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình



168
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00102

000.34.23.H18-

211212-0004
Đã trả kết quả Bản Lồng 0866587406 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

12-12-2021 

11:11:10

14-12-2021 

11:11:10
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:05

13-12-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

169
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00106

000.34.23.H18-

211212-0008
Đã trả kết quả Bản Lồng 0384005827 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

12-12-2021 

11:19:30

14-12-2021 

11:19:30
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:04

13-12-2021 

07:37:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

170
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00101

000.34.23.H18-

211212-0003
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0344864449 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

12-12-2021 

11:10:41

14-12-2021 

11:10:41
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:04

13-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

171
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00105

000.34.23.H18-

211212-0007
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0364448416 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
12-12-2021 

11:18:58

14-12-2021 

11:18:58
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:03

13-12-2021 

07:36:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

172
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00104

000.34.23.H18-

211212-0006
Đã trả kết quả Bản Lồng 0979064485 Mùa Thị Thanh Mùa Thị Thanh

12-12-2021 

11:18:12

14-12-2021 

11:18:12
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:02

13-12-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

173
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00100

000.34.23.H18-

211212-0002
Đã trả kết quả Hua Sa A 0369705948 Lầu Thị Chí Lầu Thị Chí

12-12-2021 

11:09:44

14-12-2021 

11:09:44
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:01

13-12-2021 

07:35:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

174
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00103

000.34.23.H18-

211212-0005
Đã trả kết quả Bản Chế Á 0367532176 Chá Thị Ly Chá Thị Ly

12-12-2021 

11:17:36

14-12-2021 

11:17:36
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:33:00

13-12-2021 

07:34:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

175
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00099

000.34.23.H18-

211212-0001
Đã trả kết quả

Bản Hua Sa B, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0367976832 Mùa A Sơn Mùa A Sơn
12-12-2021 

11:09:06

14-12-2021 

11:09:06
1/2(ngày)

13-12-2021 

07:32:59

13-12-2021 

07:33:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

176
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00108

000.34.23.H18-

211213-0002
Đã trả kết quả

Bản Tỏa Tình, 

xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên

0359525367 Sùng Thị Nhìa Sùng Thị Nhìa
13-12-2021 

08:51:24

14-12-2021 

08:51:24
1/1(ngày)

13-12-2021 

08:54:42

13-12-2021 

08:56:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình

177
Lĩnh vực Hộ tịch 

cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh

T-DBI-287948-

TT.2021.00109

000.34.23.H18-

211213-0003
Đã trả kết quả

Bản Sông Ia, 

Tỏa tình, Tuần 

Giáo, Điện Biên

0362491381 Vàng Gà Lử Vàng Gà Lử
13-12-2021 

16:51:14

15-12-2021 

16:51:14
1/2(ngày)

13-12-2021 

16:53:08

13-12-2021 

16:53:00
Trực tuyến Sớm hẹn

Mùa A 

Sùng;Giàng A 

Phong;Lầu A 

Và;Vừ A 

Chứ;Đỗ Thị Thu 

Thảo;Lầu Thị 

Vừ;Vừ Thị 

Chía;Lầu Thị 

Dính;Sùng A 

Sỉ;Lò Văn 

Tuấn;Lò Văn Lả

hồ sơ trả EMS
UBND Xã Tỏa 

Tình
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